TRIẾT HỌC 
PHẬT GIÁO 
VIỆT 


NAM 


_ 


NGUYÊN DUY HINH 


Triết học phật giáo 
VIỆT tếữn 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 
& VIÊN VĂN HÓA 


NGUYÊN DỤUY HINH 


Ngày 1-11-2006 khoa Triết học trường Đại học Khoa 
học xã hội và nhân văn mời töi giảng học phần triết học 
Phật giáo cho lớp cao học. Vì vậy tôi phải trở lại vấn dể 
triết học mà năm 1984 tôi đã phát biểu bài Äấy suy nghĩ 
tê nội dung tứ tưởng của tông Trúc Lâm bàn về lý luận 
bản thể, lý luận giải thoát trong hội nghị nghiên cứu triết 
học và đã in bài này trong tập kỷ yếu Mấy ấn để Phật 
giáo 0à lịch sử tử tưởng Việt Nam do Viện Tnết học xuất 
bản năm 1986. Nay thể theo yêu cầu của các học viên tôi 
biên soạn cuốn sách này và vì vậy cách trình bày, trích 
đẫn mang ít nhiều phong cách bài giảng. 

Việc nghiên cứu triết học Phật giáo của tôi bắt đầu từ 
năm 1963 khi được nhà sư chùa Bà Đá tặng cuốn Phú: 
giáo triết học của Phan Văn Hùm gợi nên. Nay tôi vẫn noi 
theo cấu trúc eơ bản của nhà triết học Phan Văn Hùm đã 
quá cố mà phân chía triết học Phật giáo thành: Bản thể 
luận, Nhận thức luận, Giải thoát luận. 


2tel học (hát giáo 20t (Waai 


Tác phâm Triết học Phột giáo Việt Nam của tôi gồm 
hai chương chính, một lời nói đầu và một lài kết. 

Chương L Triết học Phật giáo. Gồm 3 tiếu: Bản thể 
luận, Nhận thức luận và Giải thoát luận. Ộ 

Chương II. Triết học Phật giáo Việt Ñam. đêm 3 tiết: 
sơn môn Dâu. sơn môn Kiến Sơ và sơn môn Trúc Lâm. 

Tư liệu về Phật giáo Việt Nam tôi dẫn lại tư liệu 
trong cuốn Tư tưởng Phát giáo Việt Nam của tôi đã xuất 
bản năm 1999 có bổ sung, hiệu chỉnh một đới chỗ cần thiết 
và minh giải dưới góc độ triết học tôn giáo, 

Và để cho độc giả không ngồ ngàng đưới đây trình 
bày tóm tắt lịch sử Phât giáo và lịch sử Phật giáo Việt 
Nam trước khi bước vào 2 chương chính. 

Phật giáo là tôn giáo của Ấn Độ sau đó truyền bá ra 
các quốc gia phương Đông hình thành những đồng Phật 
giáo khác nhau: Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung 
Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Sri Lanka, Phật giáo 
Mianmar, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Cămpuchia, Phạt 
giáo Lào, Phật giáo Tây Tạng v.v... 

Người sáng lập Phật giáo là thái tử Tất Đạt Đa 
(Siddhartha) con vua Tịnh Phạn (Suddhodana) và hoàng 
hậu Ma Da (Maya), họ Cổ Đàm (Gautama) vương tộc 
Thích Ca (Sakva) nước Ca Tỷ La Vệ (Kapilavastu), Các 
danh từ thái tử, vua, boàng hậu, nước đều là những thuật 
ngữ sau này người ta dùng, không phải đương thời thế kỷ 
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VI trước công nguyên đã có những danh hiệu như thế, 
không nèn hình dung theo trí thức hiện đại. Nhưng đó là 
một cộng đệng người có một tầng lớp trên cai quản xã hội 
mà có nhà nghiên cứu cho là bộ lạc có nhà nghiên cứu cho 
là tiểu vương quốc. Trong những kinh sách sau công 
nguyên thuật lại sự tích của Ngài cho là Ngài sinh tại 
vườn Lâm Tì Ni (Lumbinj) nay thuộc nước Nê-pan. Bà Ma 
Da mơ thấy một con vai trắng đầu thai mà sinh ra Ngài. 
Ngài sinh ra từ nách mẹ, sinh ra bên đi 7 bước, một tay chỉ 
trời một tay chỉ đất nói: Thiên thượng địa hạ đuy ngã độc 
tôn. Đều là những huyển thoại văn hoá dân gian nhằm để 
œao Ngài la mật Siêu Nhân chứ không phải thực tế lịch sự. 
Đã từng có nhà nghiên cứu (Kern, Sénart, Paul Lávy, 
Ananda K. Coomaraswamy) cho rằng Thích Ca chỉ là một. 
thần linh. Ananda K,C. cho là thuộc loại thần Lửa (Agii) 
trong bình Vệ Đà (Veda = Trị thức), đến thế kỷ thử II 
trước công nguyên thời dại vua A Dục (Asoka) thì được 
Nhân hoá thành con người Thích Ca Mầu Ni (Sakyamuni 
= nhà hiển triết tộc Sakya). Nhưng cho đến nay tuyệt đa 
số các nhà nghiên cứu đều thừa nhận Ngài là nhân vật 
lịch sử sinh ngày trăng tròn tháng Vaisaka thọ 80 tuổi. 
Nhiều cách suy tính ngày năm sinh tử của Tất Đạt Đa. 
Hiện nay Phật giáo Việt Nam chấp nhận ngày 15-4-544 
trước công nguyên là ngày Phật đần (đó là năm Thích Ca 
tịch điệt cho nên tính Phật lịch năm 2539 là năm 1995 
dương lịch và năm 2006 là năm 3550 Phật lịch. 


“uirl học (DAI giáo “Dđ@l ae 


Tất Đạt Đa học tập văn võ toàn tài, đến năm 16 (hay 
19) tuổi thì kết hôn với Da Du Đà La (Yasodhbara), sinh hạ 
La Hầu La (Rahula). Năm 39 tuổi thì Ngài xuất gia, năm 
35 (hay 20) tuổi đắc đạo. Ngài thuyết pháp đến năm 80 
tuổi thì nhập Niết Bàn tại Câu Thi Na Ca (usinagara). 
Tiểu sử của Ngài được biên tập rất muộn sau công nguyên 
trong các kinh Bản Sinh, Phổ Diệu v.v... mang đậm tính 
truyền thuyết đân gian. Cho nên Thích Ca Mẫu Ni xuất 
hiện trong thư tịch Phật giáo như một nhân vật nửa lịch 
sử nủa thần thoại. Thực tế đó là một nhân vật lịch sử 
được nhân dân nhiều thời tôn vinh bằng cách huyền thoại 
hoá. Huyền thoại heá là thủ pháp văn hoá dân gian đừng 
để miêu tả Siêu Nhân. Huyền thoại hoá (thần thoại hoá) 
các Đại Nhân là một thủ pháp văn hoá đân gian truyền 
miệng của nhận loại không riêng gì Ấn Độ. Trung Quốc và 
Việt Nam. 

Khi mới xuất gia Ngài học tập với các tu sĩ Bà La 
Môn giáo như A-ra-la Ca-la-ma (Arala Kalama), Uất. a 
La-ma tử (Udraka Ramaputta) vào Tuyết 8ơn ngấi thiền 
tu khổ hạnh. Ngồi thiển là một phương phấp tu hành có từ 
trước và thịnh hành trước Thích Ca. Sáu năm ròng Tất 
Đạt Đa mỗi ngày chỉ ăn một hạt lúa mạch rồi đần đần 7 
ngày ăn một lần, ăn hoa quá, ăn cô... Truyền thống ngồi 
thiển đó cho đến nay vẫn tổn tại. Ngay nấm 2005 tại Nề- 
an có cậu bé 1õ tuổi ngồi thiển trong hốc cây cổ thụ của 
khu rừng rậm tại ngôi làng phía nam thủ đô Kathmandu, 
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Cậu bé 15 tuổi tên là Ram Bahadur Bamjan (Bamjon) đã 
ngổi thiển 6 tháng mát nhắm nghiền thân thể bất động. 
Hàng trắm ngàn người đến chiêm ngưỡng và tin là Đức 
Phật Thích Ca tái sinh. Cậu bé dự định ngỗi thiển 6 năm. 
Mẹ của cậu tên là Maya Devi trùng tên mẹ Thích Ca. Cậu 
là người con thứ 3 trong 7 (4) người con của bà. Cậu bắt 
đầu ngôi thiển từ ngày 17-B-2008, Hiện chính quyền Nê- 
pan đang tổ chức bảo vệ và nghiên cứu khoa học về cậu bé 
ngồi thiển này. Có thông tin cậu bé không ăn, có thông tin 
cậu ãn nhựa rễ cây và có ca thông tìn ban đêm cậu lén lút 
ăn như bình thường và đã héo ra !' Có thể là một trò lừa 
bịp. Nhưng tâm linh Phật giáo là hiện hữu trong hàng vận 
người đến chiêm ngưỡng. 

Năm 2005 Bemjam ngồi thiển trong hỏc cây, dự định 
ngồi 6 năm. Đó là Benjam muốn lặp lại việc 2559 năm 
trước Thích Ca ngồi thiền trong Tuyết Sơn 6 năm chăng? 
Có lẽ Benjam cho rằng mẹ mình là mẹ Thích Ca tái thế 
cho nên cậu là Thích a tái thế. Nhưng Benjam không biết, 
ràng Thích Ca đã nhận thấy lối ngồi thiển đó không hiệu 
quả, đã từ bỏ Tuyết Sơn, tấm rửa, uống sữa rồi đến ngồi 
dưới gốc cây hồ để tại Già Da (Gaya) và tại đó Ngài đã Đại 
Giác và vì vậy nơi đó trở thành Bồ Đề đạo trưởng (Bodh- 
Gaya) thánh địa Phật giáo. Từ bỏ ngồi thiền ỏ Tuyết Sơn 
là hành vi chối bỏ Bà-la-môn giáo của Thích Ca Mẫu Ni, 
Ngày nay trong nghệ thuật Phật giáo có tượng Tuyết Sơn 
cực đẹp đặt trên Phật điện chỉ là ghi lại bình tượng một 
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bước đi thất bại trên con đường tu hành chứ không phải 
một phương pháp tu hành đắc đạo của Thích Ca Mẫu Ni. 

Tất Đạt Đa ngồi dưới gốc cây pippala (sau này gọi là 
cây bể để) phát nguyện nhập thiển cho đến bao giờ Giác 
mới đứng đậy. Tương truyền sau 49 (7 x 7) ngày đêm thì 
vào nửa đêm Tất Đạt Đa đại giác và thành Phật với 10 
danh hiệu biểu đương tài đức của người sáng lập Phát giáo. 

Đại Bát Niết Bàn kính viết Thích Đề Hoàn Nhân (Đế 
Thích) biến thành quỉ La Bát đưa ra 4 câu kệ miêu tả nội 
dụng Giác của Thích Ca Mầu Ni: 


Các hạnh uô thường 
Là pháp sinh diệt 
Sinh diệt diệt rồi 
Tịch diệt là nu ? 

Sau khi đắc pháp Thích Ca Mầu Ni suy nghi khòng 
muốn truyền pháp nhưng Phạm Thiền, Đế Thích khuyến 
khích Ngài truyền giáo. Vì sao? Vì phát biện của Ngài là 
Diệt hoàn toàn trái với tư tưởng Sinh của Bà la môn giáo. 
Đó chính là sự phản đôi rốt ráo Bà la môn giáo mà sau này 
sẽ hiểu hiện rõ hơn trong các kinh Phật. Thế tại sao lại eó tư 
liệu về hai vị thần Bà la môn giáo Phạm Thiên và Để Thích 
khuyến khích Ngài truyền bá tư tưởng chống Bà la môn 
giáo này và trở thành hai hộ pháp gia nhập thần điện Phật 
giáo? Dó là cách thể hiện sau này Phật giáo tiếp thu ảnh 
hưởng Tân Bà la môn giáo hình thành Phật giáo Đại Thừa. 
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Bến câu kệ chính là nội dung Tứ diệu đế. 

Sau khi quyết định truyền giáo, Thích Ca Mầu Ni 
đến Vườn Hươu (Mrgavana = Lộc Uyến) thuyết pháp cho 5 
người đổ đệ đầu tiên. A Nhã Kiểu Trần Như (Ajnnta 
Ñaundinya), A Thấp Bà (Asvajit = A Thuyết Thị = Mã 
Thắng), Bạt Đề (Bhadrixa), Ma Ha Nam (Mahanamakulita 
= Ma Ha Nam Câu Lợi, Thập Lực (Dasabalakasyapa = 
"Thập Lực Öa Diếp) đã từng theo Tất Đạt Đa ngồi thiển ở 
"Tuyết Sơn, nhưng khi thấy Tất Đạt Đa từ bỏ Tuyết Sơn 
xuống sông Ni Liên Thuyền Na (Nairanjana) tắm rồi ăn 
bát sữa bỏ do cô gái chăn bò Nan Đà (Nanda) dâng thì họ 
cho thầy đã bỏ đạo nên bèn bỏ thầy đến Vườn Hươu tiếp 
tục tu hành. Bây giờ đã đác đạo, Thích Ca Mầu Ni bèn tìm 
họ truyển giáo, và họ trở thành 5 đề đệ đầu tiên thường 
gọi là Ngũ tì kheo. Đó là lẫn thuyết pháp thứ nhất. Các tư 
liệu đời sau cho Thích Ca thuyết Tứ diệu đế và Thập nhị 
nhân duyên và coi đó là nội dung Phật giáo nguyên thủy. 
Cũng có tư liệu cho rằng ban đầu Thích Ca Mầu Ni chỉ 
thuyết giảng Tứ diệu đế. Lại có một cây trụ đá tương 
truyền thời vua Á Dụe dựng tại Vườn Hươu ghi lại: Thích 
Ca khuyên các để đệ không nên quá ép xác mà cũng không 
nên quá phỏng túng. Cây trụ đã gãy, các đoạn gãy vẫn còn 
chôn đứng tại Vườn Hươu. Nếu thừa nhận nội dung như 
vậy thì đó là Trung Đạo. Đây là một cơ sử sau này Phật 
giáo Đại Thừa phát triển thành lý luận Trung Đạo và tự 
nhận là chính thống, đồng thời gọi các phái đổi lập là Tiểu 
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Thừa. Tiểu Thừa không phải là danh xưng của các phái 
này tự nhận, nói chung họ thường tự nhận là Thượng Toa 
Bộ (Therevada). 

Sau đồ Thích Ca Mẫu Ni thu nạp nhiều đệ tử mà nổi 
tiếng nhất thường gặp trong các kinh là 10 người mà kinh 
sách gọi là Thập đại đệ tử: Ma Ha Ca Diếp (Maha 
Kasyapa = Ca Diếp), Xá Lợi Phất (Sariputra), Mục Riển 
Liên (Mahamaudgalyayana), Tu Bồ Để (Subhuti, Phú 
lâu Na (Purna, Ma Ha Ca Chiếc Diên (Maha 
Katyayana), A Na Tuật (Aniruddhba), Ưu Bà Ly (Upali), A 
Nan Đà (Ananda = A Nan), La Hầu La (Rahula). Nhiều đỗ 
đệ là những tư sĩ Bà la môn giáo nổi tiếng đã có hàng trăm 
đỗ đệ nay qui y Phật giáo. 

Sau khi Phật Thích Ơa nhập diệt thì nhận thức giáo 
lý của các đồ đệ không nhất trí cho nên diễn ra 4 lần kiết 
tập để chỉnh lý thống nhất giáo lý. Tư liệu về thời gian, địa 
điểm, người chủ trì các cuộc kiết tập khóng thống nhất. 
Nhưng cơ bản thường nói đến 4 cuộc kiết tập như sau. 

1. Lần thứ nhất tiến hành ngay sau khi Thích Ca Mầu 
Ni tịch diệt tại hang Thất Diệp trong thành Vương Xá 
(Rajagriha), có 500 tì kheo tham dự kiết tập do Ca Diếp chú 
trì. A Nan tụng phần Pháp sau này là có sở Kính Tạng. Ưu 
Bà Ly tụng phần Giới luật sau này là cơ sở của Luật Tạng. 
Chỉ là hiệp tụng không có văn bản. Có nguồn tư liệu cho 
rằng đã hiệp tụng đủ Kinh, Luậi, Luận ba tạng, sau này là 
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nội dung văn bản Tam Tạng SanscriL và Pali. Người ta 
thường coi Tam Tạng Pali gần với Phật giáo nguyên thủy 
hơn bản Sanscrit. Tuy nhiên chưa có công trình nào định 
niên đại chính xác cho kinh Phật, ngoại trừ một số kinh 
Phật Đại Thừa xuất hiện khoảng đầu công nguyên, 

Đềng thời với cuộc kiết tập trong hang Thất Diệp thì 
ngay tại vườn Trúc Lâm ngoại thành Vương Xá có một số 
đô đệ khác hội họp tuyên bế không đồng ý với nội dung 
cuộe họp trong hang Thất Diệp. Mầm phân liệt đã bộc lộ. 

2. Lần thứ hai tiến hành sau lần kiết tập thứ nhất 
khoảng 100 năm tại thành Phệ Xá Lị (Vesali) do Da Xá 
(Yasa) chủ trì với 700 tì kheo tham đự. Nội dung là thảo 
luận Thập Sự hay có nguồn tư liệu khác là Ngũ sự. 

“Thập sự do giáo đoàn đông Ấn Độ nêu ra. 


“Thập sự là Diêm tịnh, Chỉ tịnh, Tụ lạc gian tịnh, Trụ 
xứ tình, Tuỷ ý tịnh, Cửu trụ tịnh, Sinh hoà hợp tịnh, Bất 
ích là-ni-sư-đàn tịnh, Thủy tịnh, Kim tiền tịnh. Nội dung 
cơ bản là các tì kheo phương Đông để nghị nói rộng giới 
luật cho phép ãn uống, cư trú, toạ eụ thoải mái hơn và đặc 
biệt cho phép tì kheo nhận giữ và súc tích tiền bạc. 

Truyền thống tu khổ hạnh cực đoan như kiểu tu tại 
Tuyết Sơn đã bị Thích Ca Mẫu Ni giải khổ hạnh. chủ 
trương không quá phóng túng mà không quá ép xác, nay 
lại được giải khố hạnh một mức nữa hướng tới khoan 
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dung. Đặc biệt việc cho phép nhàn bố thí bằng tiền bạc sẽ 
đẫn đến sự hình thành tư hữu tài sẵn trong Tăng già điều 
này hoàn toàn trái với tình thần giới luật của Thích Ca 
Mẫu Ni. 

Ngũ sự đo Đại Thiên (Mahadeva) đề xuất phê phán 
quả vị À La Hán có 5 hạn chế. Một, bậc A La Hán vẫn còn 
có cơ năng sình lý và tình dục (đại tiểu tiện, di tỉnh...) như 
người thường. Hai vẫn sòn có chỗ “Vô tri”. Ba, vẫn chưa 
nhận thức đầy đủ Tứ diệu đế, còn do dự. Bốn, không tự 
mình minh chứng được quả vị mà phải nhờ người chỉ dẫn. 
Năm, vẫn còn đau khổ. Đó chính là phê phán cái mà sau 
này gọi là Tiểu Thừa. Và Đại Thiên là tổ sư Đại Chúng bộ 
chủ yếu gốm các giáo đoàn đông Ấn Độ. Ngay sau đó Đại 
Chúng bộ triệu tập kiết tập riêng hình thành Ngữ Tạng: 
Kinh, Luật, Luận, Đại pháp, Tạp bù Bồ Túi tạng. 

Dù theo nguồn tư liệu về Thập tịnh hay Ngũ sự thì 
kiết tập lần thứ hai đã dẫn đến phân liệt lần thứ nhất 
của Tang già. Thượng Toạ Bộ (Therevada) thuộc các giáo 
đoàn tây Ấn Độ chủ trương bảo thủ nên tự nhận là thuộc 
Phật giáo nguyên thủy. Dại Chúng Bộ của các giáo đoàn 
đồng Ấn Độ chủ trương khoan dung là tiền thần của Đại 
Thừa hay Bề Tát thừa sau này. Với lần kiết tập này xuất 
hiện Thượng Toạ Bộ và Đại Chúng Bộ. Thời kỷ Bộ Phái 
Phật giáo bất đầu, về sau hình thành hơn 20 bộ phái 
khác nhau. 
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“Tuy nhiên tư liệu phức tạp và Đại Thừa chi xuất hiện 
vào khoảng dầu công nguyên nghĩa là muộn hơn kiết tập 
lần thứ hai. Sau kiết tập lần thứ hai là kiết tập lần thứ 3. 

3. Lần thứ 3 được triệu tập khoảng 100 năm sau kiết 
tập lần thứ 2. Khoảng năm 246 trước công nguyên vua Á 
Dục (Asoka) [264-226 hay ?-232 trước công nguyên] để 
xuất triệu. tập 1000 tì kheo tại thành Hoa Thị 
(Pataputra) dưới sự chủ toạ của Mục Kiển Liên Tủ Đế 
Tu. Chủ đề kiết tập là phê phán ngoại đạo. Tương truyền 
Đế Tu viết Luận Sự hay có tư liệu cho !à soạn 7 bộ kinh và 
cho là từ đây kinh Phật thành văn, Nhưng nói chung các 
nhà nghiên cứu cho là trong lần kiết tập này vẫn không có 
văn bản, Tuy vậy ngày nay đang lưu truyền cuộc đối thoại 
của vua MHlinda với Nagasena thường gọi là Những cấu 
hồi của uua Miiindø (văn bản Pall), nội dụng cực kỳ phong 
phú khó lòng coi đó la tư tưởng Phật giáo thời vua Milinda 
(khoảng thế kỷ II trước công nguyên). Chính lần kiết tập 
này đã quyết định truyền bá Phật giáo đến 8ri Lanka và 
các nước Nam Á dẫn đến hình thành Tem Tạng Pah 
Trong các tư liệu Nam Truyền để cập đến lần kiết tập này, 
còn các tư liệu Bắc Truyền thì không có lần kiết tập này. 

4. Lần thứ 4 do vua Ca Nhị Sắc Ca (Kaniska) [78-120 
hay 144-170 sau công nguyên] khởi xướng. Có ð00 A La 
Hán dụ do Thế Hữu chủ trì tại Ca Thấp Di La (nay thuộc 
Catsơmia). Kiết tập luận giải Tam Tạng. cả thấy 200.000 
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tụng 6.600.000 câu. Vua Ca Nhị Sắc Ca sai khắc lên các 
tấm đồng, ròng rã 12 năm mới khác xong, đặt vào trong 
tháp, nhưng sau đó đã mất! 

Vẻ lần kiết Lập thử 4 còn có tư liệu cho tiến hành 500 
năm sau Phật phập điệt tức khoảng thế ký I trước công 
nguyên, do Ca Chiên Diên Tử chủ trì 500 Á La Hán và 500 
Bồ Tát họp tại Kê Tân (tây bắc Ấn Độ ngày nay). Mã Minh 
chấp bút biên soạn A T? Đợi Ma Tì Bè Sa 1.000.000 tụng. 


Một tư Hệu khác lại cho kiết tập tại Sri Lanka dưới 
triều vua Phạt Đa Ca Ma NL AÁ Ba Da (Vattagamani 
Abhava năm 193 trước công nguyên hay 89-77 trước công 
nguyên) có 500 tì kheo tham dự, biên soạn Tam: Tạng Pali. 

Không phải ehi tư liệu về lần kiết tập thứ 4 mà tư liệu 
về tất cả cáo lần kiết tập đều phức tạp về niên đại, người 
chủ trì, về biên soạn Tam Tạng. Chính vì vậy khó lòng định 
chính xác niên đại các kinh Phật và càng khó phân biệt đâu 
là kinh Phật giáo nguyên thủy, đâu là kinh Đại Thừa. 

Điều đáng quan tâm là các lản kiết tập minh chứng 
nhận thức của các đại sư về giáo lý khác nhau cho nên nội 
đụng Tam Tạng Pali cũng như Sanserit không hoàn toàn 
thống rhất. Người ta thưởng cho Tam Tạng Pali nguyên 
thủy hơn Tam Tạng Sanscrit và vì vậy thường dẫn văn 
bản Pali để nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy tuy nhiên 
theo tôi không hoàn toàn như vậy, ngay trong văn bản 
Pali cũng có nhiều thành phần Đại Thừa, 
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Và vì vậy đâu là giáo lý Phật giáo nguyên thủy mà có 
người đẳng nhất với Tiểu Thừa? Chỉ có thể phân biệt kinh 
Đại Thừa là những kinh trong đó đã thần hoá Thích Ca 
Mẫu Ni thành Phật tức một Thần Linh khác với trước Đại 
Thừa chỉ coi Thích Ca Mầu Ni là Thầy, một giáo chủ nhân 
vật lịch sử. 

Gác nhà nghiên cứu tương đối thống nhất nhận định 
nội dung chủ yếu của Phật giáo nguyên thủy là Tứ điệu 
đế, Thập nhị nhân duyên vì những tử tưởng này quán triệt 
trong tất cả các kinh Phật. Nhưng bản thân nội hàm Tứ 
điện đế, Thập nhị nhân duyên cũng không hoàn toàn nhất 
trí trong các kinh vì chúng đã trải qua phát triển lâu đài. 
Đó chính là chỗ khó và chễ bất cập khi nghiên cứu triết 
học Phật giáo. Theo tôi phát hiện độc đáo ban đầu của 
Thích Ca Mẫu Ni chỉ là lẽ Vỏ Thường thế hiện trong Tứ 
diệu đế mà thôi. Thập nhị nhân duyên là một lý luận hình 
thành về sau trên cơ sở tư tưởng các học phái trước Thích 
Ca mà chủ yếu là tư tưởng phái Số Luận (Sam khya). 


Chính vì vậy trong tác phẩm này tôi đành phân biệt 
nội dung triết học theo hai thời kỳ lấy Đại Thừa làm ranh 
giới. Trước Đại Thừa nội dưng giáo lý chủ yếu là Tứ diệu đế, 
Thập nhị nhân duyên, Ngữ uẩn, Nghiệp, Luân hỏi, Niết 
Bàn... như đa số các nhà Phật học chủ trương, Đại Thừa có 
nội dụng là phát triển các phạm trù thời kỳ trước và để 
xuất Thiên Phật với Tam thân, Phật tính, Á lại da thức, 
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Sác Không, Bất Nhị, Trung Đạo... Tôi cho rằng các nhân 
vật trước Đại Thừa là những nhân vật lịch sử như Tất Đạt 
Đa, ố tì kheo đầu tiên và 10 đại đồ đệ. Những thần lĩnh như 
Văn Thù, Phổ Hiển, Quán Thế Âm, Á Da Đà là những thân 
linh hư cấu của Đại Thừa. Tất nhiên Long Thọ, Thế Thân, 
Vô Trước, Bồ Để Đạt Ma, Huệ Năng... là những nhân vật 
lịch sử trong Đại Thừa. Đó cũng là mệt cách để phân biệt 
binh trước Đại Thừa và kinh Đại Thừa. Đá chỉ là nhận thức 
riêng tôi chưa chắc đã hoàn toàn đúng khi khảo sát kinh 
Phật vì kinh Phật mang tính bỗn dung rất sâu đậm. 


Kñnh Phát nói riêng. lý luận Phật giáo nói chung là 
thành quả tư tưởng của nhiều thế hệ đại sư vô danh và 
hữu danh chứ không phải đều là của một mình Thích Ca 
Mẫu Ni mặc dù bảu hết các kinh Phật đều mở đầu bằng 
giới thiệu Thích Ca Mẫu Ni thuyết pháp giảng kinh này ở 
đâu với ai. 

Thử nêu một ví dụ như Ðưy Ma binh (Vimalakirti- 
nirdesasutra) để cập đến việc Phát sai các đỏ đệ như Xá 
Lại Phất, Mục Kiển Liên, Ca Diếp, Tu Bê Đề, Phú Lan Na, 
Ca Chiên Diên, A Na Luật, Ưu Ba Ly, La Hầu La, A Nan 
tức Thập đại đệ tử đi thầm cư sĩ Duy Ma Cật ốm, nhưng 
không vị nào đám đi vì đã từng bị Duy Ma Cật chất vấn 
không đối đáp được. Cuối cùng Phật sai Văn Thù Sư Lợi đi 
thì mới ứng đối được với Duy Ma Cật. Tưởng chừng thuộc 
đồng kinh trước Đại Thừa vì chỉ định rõ địa điểm thuyết 
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giảng kinh này tại vườn Am La thành Vaisali lại kể đến 
việc sai bảo Thập đại đệ tử (những nhân vật lịch sử). 
Nhưng xét đấi tượng nghe kinh là vô số bồ tát và bễ tát 
Văn Thù được sai đến cùng Duy Ma Cật luận bàn Bồ Tát 
hạnh thì đó là kinh Đại Thừa. 

Và nội đung chủ yếu của tác phẩm là bàn về triết học 
Phật giáo trong Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam 
đấu tiên được các nhà sư Ấn Độ theo thuyển buôn đi 
đường biển đến Iay Lâu (Dâu) nay thuộc huyện Thuận 
Thành tỉnh Bác Nính mà tư liệu biện biết là đưới thời Sĩ 
Nhiếp (làm thái thú Giao Châu nẽm 187) khoảng thế kỷ II 
công nguyên. Sĩ Nhiếp có nhiều người Hả cảm hương đi 
theo xe. Những người Hồ dó chính là nhà sư Ấn Độ. Nhiều 
nhà sư Ấn Độ đến Luy Lâu rồi tiến lên phương Bắc vào nội 
địa Trung Quốc. Một nhà sư đã ở lại [ay Lâu truyền giáo. 
Đó là Cà-1a Xà-lê (Kala Acarya = Tôn sư đen, sau này diễn. 
biến thành Khâu Đà La) truyền giáo cho Man Nương. 
Hình thành sơn môn Dâu. 


Khoảng năm 198 dưới thời Hán Lính Đế, Mâu Tủ chạy 
loạn đến Iaiy Lâu nương tựa Sĩ Nhiếp đã viết cuốn Máu tử 
Lý Hoặc Luận phản ảnh tư tưởng Phật giáo Dâu. Về sau 
Khương Tăng Hi [?-280], con của một thương nhân Ấn Độ 
đến Luy Lêu buôn bán học Phật giáo tại Luy Lâu, biên 
soạn Le Độ tập kính, đến năm 247 lên Kiến Nghiệp dựng 
chùa Kiến Sơ độ tăng dưới thời Ngô Tôn Quyền, 
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Tư liệu về Cà-la Xà-lê ghi trong Lĩnh Nam Chích 
Quái, một tác phẩm có tính chất văn học đân gian, dễ dẫn 
đến nghĩ ngỡ về tính xác thực. Nhưng tư liệu về người Hồ 
trong truyện Sĩ Nhiếp có trong sử cổ Trung Quốc và Đại 
Việt Sử Ký Toàn Thư của nước ta. Tư liệu về Lý Hoặc 
Luận của Mâu Từ ghi trong Hoàng Minh Tộp của Tăng 
Hựu (465-548). Truyện Khương Tăng Hội có trong Xuất 
Tam Tụng Ký Tặp của Tăng Hưu, Cøo Tăng Truyện của 
Huệ Hạo (497-554). Ba sách này đều là văn bản Phật giáo 
Trung Quốc, không thể nghi ngờ về tính xác thực. 

Cho nên sơn môn Dâu do tu sĩ từ Ấn Độ theo đường 
biển trực tiếp truyền nhập nước ta là điều khẳng định. Đó 
là cơ tầng Phật giáo Việt - Ấn eó trước khi Phật giáo Trung 
Quốc truyền nhập. 

Cơ tầng Phật giáo Việt - Ấn này tổn tại khoảng từ thế 
kỷ H đến thế kỷ V công nguyên. Sau đó Phật giáo Việt 
Nam tiếp thu ảnh hưởng Phậ: giáo Trung Quốe, hình 
thành thượng tầng Phật giáo Việt - Trung hay nói cho 
đúng hơn Việt - Ấn - Trung. Hiện nay vẫn có người cho 
rằng Phật giáo Việt Nam ảo Phật giáo Trung Quốc truyền. 
Nói như vậy không đúng sự thực lịch sứ. 

Sau khi Khương Tăng Hội lên Kiến Nghiệp năm 247 
thì còn có tư liệu về hai nhà sư nước ta vào nội địa Trung 
Quốc tiếp tục tu hành: Huệ Thăng (430-519), Thích Đạo 
Thiền (457-527). Tư liệu về hai ngài có trong Tực Cao 
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Tăng Truyện của Đạo Tuyên làm năm 645. Và một nhà sư 
Trung Quếc là Đàm Hoằng đến chùa Tiên Châu Bơn nước 
ta tụ bành rồi tự thiếu năm 455. Năm 580 nhà sư Ấn Độ 
Tì Ni Đa Lưu Chỉ (Vinitaruei) sau khi sang Trung Quốc 
thì đến Dâu gặp nhà sư nước ta là Pháp Hiển, tu hành tại 
đây mà sách cũ do đó gọi phái Tì Ni Đa Lưu Chi hay phái 
Diệt HỈ và cho là thuộc Thiển Tông, nhưng theo tôi Tì Ni 
Đa Lưu Chỉ không thuộc Thiển Tông tuy ông eó gặp Tang 
Xân một lần. Thiển Tông do Vô Ngôn Thông truyền vào 
nước ta. 

“Thế kỹ thứ VII có một số nhà sư Trung Quốc đến nước 
ta cùng một số nhà sư nước ta sang Sri Lanka hay Ấn Độ 
cầu pháp. Nghĩa Tịnh (635-713) đã ghi lại sự tích của họ 
trong Đợi Đường Táy Vực cầu pháp cao tăng truyện. 

Năm 820 thiển sư Vô Ngôn Thông đến chùa Kiến 8d 
chính thức truyền Thiển Tông hình thành sơn môn Kiến 
Sơ hay còn gọi là phái Vô Ngôn Thông. Đó là thượng tầng 
Việt - Trung trong Phật giáo Việt Nam. 

Đến năm 1299 Trần Nhân Tông (Trần Khẩm, năm 
1258-1308) lập sơn môn Trúc Lâm hội nhập hai dòng Dâu 
và Kiến Sơ. Và về sau tiếp tục phát triển theo xu hướng 
Trúc Lâm cho đến ngày nay 


Đó là những nét cơ bản của Phật giáo Việt Nam. 
Ngay từ khi truyền nhập thì đã là Phật giáo Đại Thừa. 
Truyền thừa Phật giáo Việt Nam còn phức tạp hơn. Nhưng 
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tác phẩm này chỉ hạn chế nghiên cứu trong phạm vì các tư 
liêu của Thiển Lyển Tộp Anh Wgữ Lục, Tum Tổ thực lục 
cùng một số tư liệu về Trần Thái Tông và Tuệ Trung 
thượng sĩ, Đó là những tư liệu giàu tính triết học nhất 
trong Phật giáo Việt Nam. Tôi đã dẫn các tư liệu đó trong 
cuốn Tự tưởng Phái giáo Việt Nam xuất bản năm 1999 , 
nay dẫn lại một phần có bổ sưng, hiệu chỉnh và lý giải về 
phương diện triết học. 

Trong Tư tưởng Phật giáo Việt Nam có trình bày 
Phật giáo miền trung Trung Bộ, Nam Bộ và thời kỳ từ thế 
kỷ XV về sau. Nhưng trong tác phẩm này không đề cập 
đến phần đó. 

Tác phẩm tất không tránh khỏi những sai sốt vì triết 
học Phật giáo rất phong phú phức tạp đã có nhiều học giả 
nước ngoài đày công nghiên cứu mà vẫn chưa thành định 
luận thống nhất. Cho nên mong rằng các nhà nghiên cứu 
trong nước chỉ giáo và hi vọng mai sau có những công 
trình nghiên cứu khoa học hơn chính xác hơn. Còn bản 
thân tôi đã quá già - 7ã tuối - không đủ sức nghiên cứu 
sâu hơn. 


Ta nội ngày 20-19-900ã 
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Triết học Phật giáo 


Triết học Phật giáo Việt Nam là một bộ phận của 
triết họe Phật giáo nói chung cho nên trước tiên phải trình 
bày triết học Phật giáo nói chung rồi sau mới đề cập đến 
triết học Phật giáo Việt Nam. 


TIẾT 7. BẢN THẾ LUẬN PHẬT GIÁO 


Bẵn thể luận là gì? 


Trong triết học, bản thể luận (Ontologie) là học 
thuyết về tồn tại nói chung. Thuật ngũ "Bản thể luận” do 
nhà triết học Đức Gôclêniut (Rudelphus Goclénius [1547- 
1638]) đưa ra năm 1613. Nhưng bản thể luận ra đồi rất 
sớm trong triết học Hi La và Trung Quốc cổ đại. Bản thể 
luận là lý luận về bản thể vũ trụ. trả lời câu hỏi nguồn gốc 
vũ trụ. Ví dụ Lão Tử cho nguồn gốc vũ trụ là Đạo tức cái 
Hồn Độn có trước thiên địa từ đó sinh ra thiên địa, vạn 
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vật, Trong tôn giáo thì bản thể luận chỉ lý luận về sáng 
thế chủ yếu về nguồn gốc con người. Thiên Chúa giáo cho 
tằng Chúa sáng thế trong 6 ngày. dùng đất sét nặn thành 
Adam - con người... Bà la môn giáo và Phật giáo thì có lý 
luận sáng thế khác Thiên Chúa giáo. 

Bản thể luận Phật giáo là một bộ phận trong triết học 
cổ đại Ấn Độ. Muốn hiểu nó thì trước tiên phải hiểu Sáng 
thế luận của Bà la môn giáo, 

Thuyết Sáng Thế của Bà la môn giáo dẫn từ trong 
Thánh Cu uê sự Sáng Tạo trong Rig Veda X. 129: 

*. Khi ấy không có tổn tại mà cũng không có không tên. 
tạ: (hư vô) không có không gian, không có bầu trời 
nào ở bên kia khoảng không ấy. 

Cái gì bao trùm hết thảy? Ở đâu? Trong sự bảo hệ 

của ai? Phải chăng chỉ là nước sâu thăm thẩm sâu 

kín không thể biết được? 

3. Khi ấy không có chết mà cũng không có bất tử, không 
có gì phân biệt ngày và đếm. Bằng nội lực của mình 
Đấng Một hô hấp, không tạo nên hơi thở. Tuyệt nhiên 
không có gì hiện hữu ở ngoài Cái Ấy. 

3. Đầu tiên chỉ có bóng tối bao trùm bóng tối, không có 
gì phân biệt, toàn thể vũ trụ này chỉ là nước. Khí 
được tạo thành bởi khoảng không bao phủ, Đấng Mật 
ấy bằng sức mạnh của năng lực vốn có (nhiệt tính) đã 
sinh va, 
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4. Khôi đầu Đấng Một xuất hiện dục tính, là mầm mống 
tối sơ của sản phẩm tỉnh thần. Các nhà hiển triết soi 
xét nội tâm của mình và bằng minh trí đã phát hiện 
được mối liên hệ giữa cái tổn tại và hư vô. 

5. Họ kếo dài một đường từ bên này sang bên kia, phân. 
chia ánh sáng và bóng tối, 

Nhưng có gì ở trên và ở dưới Dấng Một ấy? 

Có lực của sự sáng tạo và lực của khả năng sinh sản. 
Bên dưới là sinh lực hay lực tiềm tàng, bên trên là lực 
thúc đẩy. 

6. Ai biết đượe một cách chấc chắn và ai có thể chỉ rõ 
điều đó ở đây? 

Do đâu sự sáng tạo xuất hiện? Do đâu có sự sáng tạo 
này? Các thần linh đã sinh ra sau sự sáng tạo của thế 
giới này. Vậy ai biết được đo đầu sự sáng tạo xuất hiện, 

7. Không ai có thể biết được do đâu sự sáng tạo xuất hiện, 
Và có hay không sự sáng tạo, Đăng Một, người cai 
quản thế giới này ở trên cao nhất của Thiên giới. Chỉ 
có Người biết, mà có khi Người cũng không biết nữa”. 


Đó là sáng tạo vũ trụ từ Cái Ấy không có tổn tại 
/không tổn tại, chết/không chết, ngày/đêm, có trước thần 
linh. Đấng Một - Hơi Thỏ mà không phải hơi thở - sáng tạo 
ra tổn tại/hư vô, sáng/tối. Sức sáng tạo đó không ai hiểu 
được từ đâu và vi sao. Đấng Một cai quần thế giới hiểu hay 
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cũng không biểu. Nhưng ở đây chỉ nói đến sáng tạo ra vũ 
trụ từ Cái Ấy tối tăm không hình trạng. còn không nói đến 
sáng tạc con người. Sáng tạo con người thì có Tụng cơ con 
người Khổng Lê - Linh hôn của nũ trự (To Purusha) trong 
Rz Veda X.90: 


1. 


Long 


Purusha có ngàn đầu, ngàn mắt, ngàn chân. Thế 
đứng của người chỉ bằng mười ngón tay xoè rộng mà 
ôm trùm cả trái đất khắp mọi phía. 

Purusha là tất cả những gì đã có và những gì sẽ có. 
Người là Chúa (Lord) của sự bất diệt và lớn lên mãi 
bằng các thức ăn. 

Sự vĩ đại của Người là như vậy, và thậm chí vĩ đại 
hơn cả cái gọi là Purusha. Một phẩn tư của Người là 
bất tử ở Thiên giới. 
Ba phần tư của Purusha là ở trên cao. Một phần tư là 
ä đưới thấp (rên trần thế). Từ đó Người tràn ngập 
khắp mọi nơi, cả những vật biết ăn và không biết ăn. 

Từ Người vâng chói lợi (Viràj) đã sinh ra, và từ vắng 
chói lợi đã sinh ra Người. Khi Người mới sinh ra đã 
bao trùm trái đất cÃ đằng sau cũng như đằng trước. 


Từ lễ giết vật tế thân đã được hiến dâng trọn vẹn 
trong đó, đã sinh ra Riy Vedoe (Verses), ŸSama Vedn 
(The Saman - melodies), các Mantra cũng được sinh 
ra từ đó. Từ đó cũng sinh ra Yajuzr Veda (the 
Sacriicial formula). 
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11. 


12. 


14, 


Từ đó sinh ra những con ngựa, chúng là loài có hàm 
răng. Trâu bỏ đã sinh ra từ đó. Từ đó cùng sinh ra 
những con dê và con cừu, 

Khi các thần phân chia Purusha ra thành nhiều phần. 
chúng là những gì? Miệng của Người là gì? Hai tay 
của Người là gì? Bắp đùi và bàn chân của Người là gì? 
Brahmin là miệng của Ngài, hai tay Ngài tạo thành 
ràjanya (đẳng cấp chiến sỹ, hai bắp đùi Ngài là đẳng 
cấp vaisya (thương gia, điển chủ. nông gia), từ hai 
bàn chân của Ngài đẳng cấp sudra (nô lệ thấp hèn). 
Mặt trăng được sinh ra từ linh hồn (manas) của 
Người, từ đôi mắt của Người đã sinh ra mặt trời, từ 
miệng của Người đã sinh ra thần Indra và Agni, từ 
hơi thở của Người thần Gió được sinh ra h 
Từ rốn của Người sinh ra bầu trởi, từ đầu của Người 
Thiên Đường đã sinh ra, từ chân của Người sinh ra 
đất, bốn phương sinh ra từ tai của Người. Như thế 
Người đã tạo hình đáng của vũ trụ 


Đây là hai đoạn trong Rig Veda nói về Sáng Thế 


nhưng đoạn văn sau khác hẳn đoạn văn trước. Trong đoạn 
văn sau Đâng Sáng Thế tức Sáng Thế Chủ (Sáng Tạo Chủ) 
mang tên Purusha có nghĩa Linh Hồn của vũ trụ. Puruaha 
được miêu tả như một con Người Thiêng có đầu, mắt, 
chân, tay, miệng, rốn. Vũ trụ là đo các bộ phận cơ thể của 
Người tạa ra. Rốn sinh ra Trời, đầu sinh ra Thiên Đường, 
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chân sinh ra Đất, tai sinh ra Bốn phương. Linh hồn sinh 
va Mặt trăng, mắt sinh ra Mặt trời, miệng sinh ra Indra 
(Thần Sấm), và Agmi (Thần Lửa), hơi thở sinh ra Vaiyu 
(Thân Gió). Đó là sáng tạo vũ trụ. 

Miệng Purusha sinh ra đẳng cấp tu sĩ Bà la môn, hai 
tay sinh ra đẳng cấp võ sĩ làm vua quan, đùi sính ra 
thương gia, điển chủ, nông gia, bàn chân sinh ra nỗ lệ. 
Đây là 4 đẳng cấp Bà la môn giáo: Brahman (Bà la môn) 
là đẳng cấp tăng lữ, Ksatriya (Sát đế lợi) là đẳng cấp võ sĩ 
làm vua, Vaicya (Phệ xá) là đẳng cấp con buôn, nông dân, 
Sudra (Thủ đã la) là đẳng cấp người lao động không có kỹ 
thuật chứ không phải nề lệ. 

Nói tóm lại, Purusha sinh ra vũ trụ và loài người với 
4 đẳng cấp quí tiện khác nhau. Thần Sáng Tạo đã mang 
đạng Người nhưng chủ yếu là một Linh hỗn hay Hơi thở 
(tức phi vật chà) tuy đây đủ thân thể con người. Đoạn văn 
này đã nói đến sự ra đời 3 bộ kinh Veda chứng tỏ đã muộn 
hơn thuyết Sáng Thế trong đoạn văn trước. Đấng Một (Cái 
Mộp đã cụ thể hoá thành Purusha nhân hình. Trong bản 
địch này địch Purusha thành “người Khổng lồ- Linh hồn”, 
trong một từ điển tôn giáo Trung Quốc địch thành 
"Nguyên Nhân” có nghĩa là thủy tổ loài người. Trong một 
từ điển văn hoá Ấn Độ của Pháp thì dịch thành “2 homrae 
cosmique” có nghĩa là Người-Vũ Trụ. Đỏ là thần linh mà 
sau này thành Brahmâ (Phạm Thiên) trong Phạm Thư 
(Brahmana) và Áo Nghĩa Thư (Upanisad). 
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Kinh Sbfœs '%bafara Upanisad có nguồn gốc từ 


Taittirya Brahmana có đoạn viết: 


, 


Bậc rishis đàm luận về Brahman hỏi: "Căn nguyên 
của Drahman là gì? Đrahman sinh ra từ đâu? 


Brahman sống bằng gì?...”. 
Thời gian hay bản tính tự nhiên, điều tất yếu hay 
ngẫu nhiên hay các yếu tố vật chất sẽ được coi như là 
nguyên nhân (của Brahman)? Hay Người được coi 
như là Purusha, Người tự mình tồn tại? Nguyên 
nhân không thể phối hợp các thực thể ấy để từ đó có 
bản ngã tổn tại, Atman, vì mục đích của cái sự kết 
hợp đã được tạo ra; vâng, không có nguyên nhân nào 
làm Atman trong sự biến đổi phụ thuộc vào cái tốt và 
cái xấu. 

Nhà hiển triết say mê trong trầm tư mặc tưởng qua 
sự sắc bén của trí tuệ đã phát hiện ra khả năng sáng 
tạo thuộc về Chúa tể. Chính Người và ẩn dấu trong 
các gunae (đức, qualté.NDH) của nó. Qui luật Đấng 
Sáng Tạo duy nhất. đó trên tất. ca các nguyên nhân ấy 
- thời gian, cái bản ngã và cái thanh tĩnh”? 


Trong đoạn văn này đã liên hệ Purusha với Brahman 


mà BrahmA (Phạm Thiên) là thực thể của Brahmaa 
(Phạm). Đã đầ cập đến Atman được nói rõ hơn trong kinh 


-AHareya [panisad: 
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*“1, Đầu tiên, tất cả thực sự chỉ có Atman, duy nhất 
không có cái thứ hai. Không có gì khác cả trong nhây 
mắt. Nó tự mình nghĩ: "Hãy để cho ta, bây giờ sáng 
tạo ra thế giới”. 


2. Nó đã sáng tạo ra cái thế giới này: Ambhah (thế giới 
của những đảm mây mang nước), Marichl (thế giới 
của những tia nắng mặt trời). Mara (thế giới của sự 
chết) và Áp (thế giới của nước)...”" 

Trong đoạn văn này Atman (Ngã) đã được miêu tả 
thành Đăng Báng Tạo (Sáng Thế Chủ), và Atman cũng là 
mệt cách diễn đạt bình hồn tối cao. Sáng tạo vũ trụ - Trời, 
Mặt trời, Nước - là Tự nhiên; sáng tạo ra thế giới của sự 
Chết là sáng tạo ra động thực vật trong đó hàm ý sáng tạo 
ra con Người có sinh tử. Về sau Atman được coi là Đại Ngã 
(người Pháp dịch thành “8oi”), còn linh hỗn vạn vật được 
cơi là Tiểu Ngã (người Pháp dịch thành “soi"). 

Trong Brihndaranyahi Upanisod có Chương II. Qua 
trinh sáng tợo viết: 

“1, Lúc khởi đầu, ủ đó không có bất cứ cái gì trong vũ 
trụ. Quả thực tất cả được bao trùm bởi thần Chí 
thực vậy bởi đói khổ, vì đói khổ chính là cái chết. 
“Hãy cho ta trí tuệ”, bê đã mong muốn và Người 
sáng tạo ra trí tuệ...”. Tiếp theo đó ghỉ việc Người 
sáng tạo ra nước, mặt trời, không khí, các phương vị. 
năm tháng, sinh ra tất cả...” 
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Trong Kenya Ùpanised. trong Chàndogya Upanisad 
cũng nói nhiều về Brahmả sáng thế. Trong các Upanisad 
thường dùng thuật ngữ Brahman. Brahman là một từ 
trung tính chỉ Tat (Cái Ấy), còn Brahma là một từ dương 
tính dẫn xuất từ Brahman. Nhiều nhà nghiên cứu đã coi 
Trahmâ là nhân hoá Brahman, vì vậy Brahmá là vị thần 
Sáng Tạo, Visnu là vị thần Bảo Vệ, Siva là thân Phá Hoại 
trong Tân Bà la môn giáo khoảng đầu công nguyên. 

Trong Mundokâ Upanisod viết: 

“Ôm, Brahma, Đấng Sáng tạo vũ trụ và là Đấng Bảo 

vệ vũ trụ, đứng đầu trong các vị thần. Người đã dạy 

cho con trai trưởng của mình trí thức về Brahman. 
nến tảng của mọi trí thức” và tiếp sau đố miêu tả 

Brahman ở khắp mọi nơi, không thể nhìn thấy, 

không hiểu thấu, không có nguồn gốc hay nguyên 

nhân, không mắt, không tai, không tay, không chân; 
cái tổn tại vĩnh viễn và ở khắp mọi nơi, cái bất điệt và 
nguồn gốc của tất cả tốn tại." 

Trong Ckandogya [panisơd viết: 

“Mặt trời là Brahman, đó là lời đã được dạy bảo. Và 

sau đây là lời giải thích. Đầu tiên vũ trụ này không 

tổn tại. Nhưng sau đó nó đã tổn tại và lớn lên. Quả 
trứng (vũ trụ) duy trì được một năm. Vậy rồi nỏ vỡ 
ra như hai nửa, một nửa là màu bạc, còn một nửa 
kia là màu vàng. Phần màu bạc trở thành trãi đất, 
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phần màu vàng trở thành trời Màng dày của quả 

trứng trở thành núi đổi; màng móng của quả trứng 

trở thành mây mù; các sợi cực nhỏ trong đó tạo 
thành những con sông. Nước lỏng trong đó trở thành 
đại dương.”? 

Các Upamisad giải thích các Veda (ýinh Vệ Đà) và 
BĐrahmana (Phạm Thư). Có khoảng 200 Dpanisad. Mỗi 
bản là lời một thầy dạy cho học trò cho nên không phải là 
một tác phẩm thống nhất vì vậy cách trình bày diễn giải 
về bản thể luận cụ thể khác nhau tuy nội hàm tương đối 
thống nhất. 


đean Varenne nghiên cứu tổng hợp các Upơnisad đã 
đưa ra kết luận về quả trình diễn biến từ Tat (Cái Ấy) đến 
Brahman (Phạm) đến Purusha (Lảnh bến bất diệt đến 
Átman (Ngã) đến BrahmA (Phạm Thiên), tất cá đều chỉ 
Đấng Sáng Tạo, Đấng Tối Cao tức TUn”(Đấng Một). Ông 
cũng giải thích Brahmâ dẫn xuất từ Brahman, là sự nhân 
hoá của Brahman. Ông chỉ ra sự giải thích khác nhau 
thậm chí mâu thuân về Đấng Sáng Tạo trong các 
Ưpanisad'?, 

Tóm lại, Sáng Thế Luận Bà la môn giáo đưa ra một 
Sáng Tạo Chủ (Đấng Sáng Tạo, Đấng Tối Cao) diễn xuất 
từ Tát đến Brahmâ. 

Gá thể gọi đó là Thần khởi luận hay Thần ý luận, đối 
lập với Duyên khởi luận. 
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Duyên khởi luận là eủa Phật giáo 
Thích Ca Mẫu Ni tính thông kinh điển Bà la môn 
giáo, đã từng tư duy và tu tập theo Bà la môn giáo. Nhưng 
rồi Ngài bác bỏ Sáng Thế Luận Bà la môn giáo, nhủ định 
Đấng Sáng Tạo Brahmâ. Đưa ra Duyên khỏi l 


Phan Văn Hùm viết cuốn Phật giáo triết học mà bản 
in lần chứ 3 là năm 1943, năm 1953 tái bản bản năm 1943. 
Năm 1947 giáo sư Nhật Bản dJunjiro Takakusu guất bản 
lần đầu tiên cuốn The EssenHels o£ƒ Buddhism Philosaphy 
(Tinh hoa triết bọc Phật giáo) địch ra quốc ngữ năm 1973 
với tên sách là Các tâng phái của đạo Phật. Tôi dùng hai 
cuốn sách này làm nền để trình bày triết học Phật giáo. 

Phan Văn Hùm viết: Duyên khởi luận trong Phật 
giáo có nhiều thuyết. Thuyết thứ 1 là Nghiệp cảm duyên 
khôi. Thuyết thứ 2 là A lại đa duyên khỏi. Thuyết thứ 3 là 
Chân Như duyên khởi. Thuyết thứ 4 là Pháp giới đuyên 
khởi. Thuyết thứ 5 là Lục đại duyên khởi. 

Chúng ta sẽ lần lượt trích dẫn và bình phẩm từng 
thuyết. 

“1L Nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên 
khởi luận ở trong nguyên thủy Phật giáo phát đoan ở Tứ 
điệu đế và Thập nhị nhân duyên. Tứ diệu đế, trên đã 
thuật, là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Hai đế Diệt, Đạo thuộc về 
giải thoát luận. Hai đế Khổ, Tập thuyết minh duyên khởi 
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của nhân sinh. Hai đế Khổ, Tập điễn rộng ra, tức là Thập 
nhị nhân duyên. 

Thập nhị nhân duyên, nhắc lại là: Vô minh, Hành, 
Thức, Danh sác, (Không có Lục xứ? Bản in sót? NDH), 
Xúc. Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sinh và Lão Tử. Gồm lại mà nói, 
Thập nhị nhân duyên để cắt nghĩa cái nghiệp lực của tự ta 
làm ra, và cắt nghĩa cuộc nhân quả tuần hoàn. Cái nghiệp 
lực của ta, từ vô thủy mà đẫn đến, sinh tử luân chuyển vô 
cùng. Chí như vạn hữu cũng chẳng qua là nghiệp lực của 
ta cảm ứng mà có. Ấy gợi là tự nghiệp tự đấc. 

Ta ở hiện tại có hình hài như thế này, là do ở đời trước 
tạo nghiệp mà ra. Tấm thân của ta là đo ở một cuộc tập hiệp 
mà có. Tấm thân tập hiệp này lại lầm tạo nghiệp để sẽ làm 
nguyên nhân cho cuộc tập hiệp vỀ sau. Ấy gọi là dẫn nghiệp ˆ 

Sự hành ví của chúng ta hàng ngày, sinh ra Tam 
nghiệp (thân nghiệp, khẩu nghiệp, ÿ nghiệp)- Tam nghiệp 
cữ lớp trước tàn lớp sau nổi, liên liên như những khoœen 
dây xích. Thân tâm ta bởi đó mà tiếp dẫn với chủ quan giới 
và khách quan giới, Ấy gọi là Nghiệp câm duyên khởi. 

Phật giáo chủ trương như thế, không có ý gì nói đến 
sự hiân hồi của lĩnh hến, mà chỉ nói về cái tác nghiệp vô 
hình, là cái khiến cho Ngũ uẩn tập khỏi, Cũng như hoa 
tàn thì quả kết, không phải hoa biến thành quả, Nghiệp 
lực không phải biến thành Ngũ uẩấn, mà Ngũ uản nếu 
không có Nghiệp lực cũng là thành không. 
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Quả không phải đồng thời sanh với hoa. Có hoa rồi 
mới có quả. Hoa là nhân của quả vậy. Hoa chưa tàn quả 
chẳng kết được. Hoa với quả tuy là hai vật khác nhau, mà 
thật cùng nhau cố quan hệ như thế. 

Quả rồi sẽ sinh ra cây. Cây rồi sẽ khai hoa. Hoa rồi sẽ 
kết quả. Cứ như thế tuần hoàn võ cùng. 

Vạn hữu cũng thế, ta ở trong vạn hữu cũng thế, cũng 
như hoa quả kia, có Sinh, Trụ, Dị, Diệt, một lóp vinh một 
lớp khô, vinh khô tiêu trưởng, luân hồi triển chuyển, từ vô 
thủy cho đến vô chung"" : 

Giáo sư Nhật Bản Junjiro Takakusu cũng cho có 
nhiều thuyết duyên khởi: Nghiệp cảm đuyên khỏi, À lại da 
duyên khởi, Chân Như duyên khỏi, Pháp giới đuyên khỏi. 

Về Nghiêp cảm đuyên khởi J. Takakusu viết: 

“Trong sự tiến hành của nhân 0à quỏ, phối có định 
Tuật uà trật tự. Đó là lý thuyết uê Nghiệp cảm". 

“Trong 19 chỉ đuyên khởi, không thể nêu ra một chí 
nào để nói là nguyên nhân tối sơ. Bởi vì, cả 12 chỉ tạo 
thành một vòng tròn liên tục mà người ta gọi là Bánh xe 
Sinh hoá, hay bánh xe luân hỏi. Theo thói quen, bánh xe 
sinh hoá được trình bày như sau: 

Mười hai nhân duyên đó được giải thích như thế này: 
(Hình trang 56). (Để tiện đánh vi tính xin miêu tả như 
sau: Hình vẽ gồm 3 băng tròn đồng tâm. Băng trong cùng 
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viết tên 2 chỉ Vô Minh và Hành. Hai đường bán kính giống 
như kim đồng hồ phân cách hai chỉ này chia hình vẽ thành 
hai nửa không bằng nhau. Băng giữa, nửa phía chỉ Vô 
Minh ghi chỉ Sinh, phía chỉ Hành ghi chỉ Tử. Băng ngoài 
cùng nửa phía chí Sinh theo chiều kim đồng hề lần lượt 
ghỉ các chỉ Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ; nửa phía 
chỉ Tử theo chiều kim đồng hề lần lượt ghi các chỉ Ái, Thủ, 
Hữu. Đây là cách chia 12 chỉ thành 3 thời quá khứ, biện 
tại, tương lai thường gặp nhưng xếp theo băng tròn vị trí 
khác.NDH). 

Người ta có thói quen coi thời gian như là tiến hành 
theo một đường thẳng từ quá khứ vô cùng ngang qua hiện 
tại đến vị lai vô tận. Thế nhưng đạo Phật eoi thời gian như 
một vòng tròn không có khởi đầu, không có chấm dút, Thời 
gian tương đối, 

Mật sinh vật chết đi không là chấm đứt; ngay đó, một 
đời sống khác bất đầu trải qua một quá trình sống chết 
tương tự, và cứ lặp lại như vậy thành một vòng tròn sinh 
hoá bất tận. Theo đố, một sinh vật khi được nhìn trong 
liên hệ thời gian, nó tạo thành một dòng tương tục không 
gián đoạn. Không chế xác định sinh vật đó là thứ gì, vì nó 
luên luôn biến đổi và tiến hoá qua 12 giai đoạn của đời 
sống. Phải đặt toàn bộ các giai đoạn này trong toàn thể 
chúng cơi như là đang biểu hiện cho một sinh thể cá biệt. 
Cũng vậy, khi một sinh vật được nhìn trong tương quan. 
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không gian. nó tạo thành một phức hợp gồm B yếu tố, 
Bánh xe Sinh hoá là lối trình bày khá sáng sũa của quan 
điểm Phạt giáo về một sinh vật trong liên hệ với thời gian 
và không gian. 

Bánh xe Sinh hoá là một vòng tròn không khỏi điểm, 
nhưng thông thường người ta trình bày nó bắt dầu từ Vô 
mình, một trạng thái vô ý thức, mù quáng. Vô mỉnh chỉ là 
một tiếp diễn của sự chết. Lúc chết, thân thể bị huỷ hoại 
nhưng vô minh vẫn tổn tại như là kết tính các hiệu quả 
của các hành động được tạo ra trong suốt cuộc sống. Đừng 
coi võ minh như là phản nghĩa của trì kiến; phải biết nó 
bao gồm cả trị - sự mò quáng hay tâm trí u tối, vô ý thức. 


Vâ minh dẫn tới hành động nu tối, mù quáng. Hành, 
năng lực, hay kết quả của hành vì mù quáng đó, là giai 
đoạn kế tiếp. Nó là Động lực, bay ý chí muốn sống. Ý chí 
muốn sống này không phải là loại ý chí mà ta thường dùng 
trong ý nghĩa như “tự do ý chí: thực sự, nó là một động lực 
mù quáng hướng tới sự sống hay khát vọng mù quảng 
muốn sống. 

Vỏ minh và Hành được eói là hai Nhân duyên thuộc 
quá khứ. Chúng là những nguyên nhân khi nhìn chủ quan 
từ hiện tại; nhưng nhìn khách quan đời sống trong quá khứ 
là một đồi sống toàn điện giống hệt như đời sống hiệp tại. 

Trong đời sống hiện tại, giai đoạn thứ nhất là Thức 
(Kết sinh thức). Đây là giai đoạn đầu tiên của một hiện 
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hửu cã biệt, mà trong đời sống hiện thực, nó tương đương 
với giây phút đâu tiên thai nghén một hài nhì. Chưa có ý 
thức; chỉ có Tâm tiểm thức, hay Kết sinh thức, hay ý chí 
mù quâng hướng tới sự sống. Khi Tâm tiểm thức này tiến 
tới một bước tạo thành hữu hình, đó là giai đoạn thứ hai 
của hiện tại, Danh-Sắc. Danh tức là Tâm, vì tâm là cái mà 
ta chỉ biết qua tên gọi chứ không bát nắm được nó, Danh- 
Sắc là giai đoạn sinh trưởng nguyên sơ khi tâm và thân 
lần đầu tiền kết lại thành một tổ hợp. 

Giai đoạn thứ ba là một hình thái phức tạp hơn. Bấy 
giờ mới thấy có 6 quan năng: Lực nhập. Đó là: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân (quan năng xúc chạm) và ý. 

Giai đoạn thứ tư tương đương với một hay hai năm 
đầu của trẻ sơ sinh. Sáu quan nãng tiến tới giai đoạn hoạt 
động, nhưng quan năng xúc chạm nổi bật hơn hết. Sinh 
vật bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 

Bây giờ sinh vật eó thể biểu lộ ý thức của nấ, bắt đầu 
tham dự các hiện tượng của thế giới bên ngoài một cách có 
ý thức. Đây là giai đoạn thứ tư, được gọi là Thọ, tức Trì 
giác, biểu hiện cho giai cấp sinh trưởng của trẻ sơ sinh từ 
ba đến năm tuổi. Ở đây, cá biệt tính của sinh vật được 
nhận ra nhất định. Nói cách khác, thể chất của đời sống 
hiện tại đã được thành hình. 

Nam giai đoạn kể trên được nói là Nam Quả của quá 
khứ xuất hiện trong hiện tại. Trong những giai đoạn này, 


38 


NGUYỄN DUY HINH 


cá thể được hình thành, nhưng cá thể không hoàn toàn có 
trách nhiệm về sự hình thành của nó, bải vì các nguyên 
nhân của quá khứ đã gây hiệu quả thành sự phát triển 
của các giai đoạn này. Từ đây trở đi, cá thể bắt đầu tạo 
những nguyên nhân mà y phải chịu lấy trách nhiệm. Nói 
cách khác, v bắt đầu bước vào mỗi trường tự tạo riêng. 

“Thứ nhất trong ba Nhân duyên hiện tại là Á¿. Ngang 
qua Thọ, hay tri giác, cá thể cảm nghiệm sự buồn phiền, 
khoái lạc và đau khổ, hay dửng dưng. Khi cảm nghiệm 
buồn phiển, đau khổ hay đửng dưng, chẳng có gì xây ra 
nhiều lắm. Nhưng khi nó là khoái lạc hay hưởng thụ, cá 
thể sẽ cố giữ lấy cho riêng mình. Nễ lực này là Ái, khát 
đục. Nó tạo ra sự chấp thủ. Bước thứ nhất của chấp thủ 
này là giai đoạn kế tiếp: Thú, nỗ lực duy trì đối tượng khát 
dục. Giai đoạn cuối của chấp thủ là Hữu Thế, tức hình 
thành sinh thể. Danh từ #ữu hay Hiện hữu thường được 
dùng cho giai đoạn này, nhưng vì nó là một móc nổi giữa 
hiện tại và tương lai, và bước sơ khởi của Tái sinh, nên tôi 
cho rằng thành ngữ “Hình thành Sinh thể" là từ ngũ thích 
hợp nhất. 


Ái, Thủ và Hữu biểu hiện cho ba giai đoạn trong các 
hành động của tuổi trưởng thành, kết hợp thành ba Nhân 
đuyên của Hiện tại. Khi một cá thể thụ hưởng những hiệu 
quả của quá khứ là y đang tạo những nguyên nhân cho vị 
lai. Khi trái màn đang chín trên cây, thì hạt trong trái 
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đang được thành hình. Theo thời gian, trải chín và rụng 
xuống dất. hạt cũng sẵn sàng nây ra một cây mới cùng loại 
để mang lại nhiều trái hơn trong tương lai. 

Có hai giai đoạn trong thời VỊ lai: Sinh và Già chết, 
hay nói gọn, Sinh và Chết. Nhìn từ ba nguyên nhân hiện 
tại, Sinh và Chết có thể được coi là những kết quả. Nhưng 
nhìn từ ánh sáng của Bánh xe Sinh hoá liên tục, chúng ta 
có thể coi thời vị lại như là thời gian khi các nguyên nhân 
trong Hiện tại mở ra và khép lại. Cũng vậy các Quả của VỊ 
lai tự chúng chứa đựng những nguyên nhàn cho đời sống 
cho đến thời vị lai xa xăm hơn nữa. 

Hiện tại là một đời sống toàn diện, và tưởng lai cững 
thế, Quá khứ, Hiện tại và Tương lai, mỗi thời là một đời _ 
sống toàn điện. Trong Bánh xe Sinh hoá này, thời hiện 
tại dược đặc biệt giải thích chỉ li với tâm giai đoạn, nhưng 
the sự Vâ mình và Hành của quá khứ, và Sinh và Chết 
của tương lai cũng có những giai đoạn tương tự như ở 
hiện tại. 

Bởi vì loài người như chúng ta có thói quen lấy hiện 
tại làm khởi điểm cho nhận thức, đương nhiên vị lai được 
coi như là những hiệu quả của hiện tại. Do đó, đời sống 
trong tương lai được qui định là Sinh và Chết, Và bởi vì 
quá khứ được coi như là nguyên nhân của hiện tại, cho 
nèn nó sắm vai trò các nguyên lý nhân đuyên, Vô minh 
và Hành. 
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Cũng có thể thiết lập lại Bánh xe Sinh hoá theo cách. 
sau đây, theo đó Sinh và Chết chỉ được coi như là một lối 
mô tả rút ngắn của một đời sống toàn điện; Vô minh và 
Hành được coi như là một lối mô tả có tính cách biểu ý về 
chủ kỳ của đời sống. Quá khứ, Hiện tại và Vị lai là những 
từ ngữ tương đối, 

Hiển nhiên, thuyết Nhãn duyên của đạo Phật không 
giống như thuyết nhân quả của khoa học vật lý cổ điển, 
một thứ lý thuyết cố định. Trong đạo Phật, mỗi giai đoạn 
là một nhân khi được nhìn từ hiệu quả của nó; nếu nhìn từ 
nhân đi trước, nó là một hiệu quả. Cũng có thể nói, có 
nhần trong quả, và có quả trong nhân. Không có cái gì cố 
định trong lý thuyết này. 

Vô mình vẫn tổn tại sau khi một sinh vật chết đi, đó 
là sự kết tinh của các hành động Nghiệp (arma), mà sinh 
vật đó đã tạo tác suốt trong cuộc đời của nó, hay nói cách 
khác, “năng lực" hay ảnh hưởng của các hành động vẫn. 
tổn tại. Hành động là một biểu lộ sinh động của năng lực 
vật lý và tâm lý. Năng lực tiểm tàng này có thể coi là 
nghiệp cảm, ảnh hưởng của hành động hay năng lực tiểm 
thể. Nghiệp cảm, ảnh hưởng của hành động vẫn tổn tại 
sau khi hành động chấm dứt, và cái đó làm cho Bánh xe 
Sinh hoá vận chuyển. Bao lâu còn có năng lực, nó phải tạo 
tác, và vòng Nhân duyên nhất định phải tiến hành, một 
cách vô thức hay mù quáng. 
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Nói cách khác, một sinh vật tự quyết định bản chất 
và hiện hữu cho chính nó bằng các hành động của nó. Vì 
vậy chúng ta có thể nói rằng sinh vật tự tạo. Hành vi tự 
tạo đã tiếp điển từ hàng triệu đời sống trong quá khứ, và 
sinh thể di chuyển quanh vỏng tròn Nhân đuyền từ đời 
này sang đời khác. 

Tuỳ theo bản chất của cấc hành động đi trước, Bánh 
xe Sinh hoá kế tiếp có thể là một trật tự cao hơn hay thấp 
hơn. Tức là, một sinh vật có thể thác sình trong bất cứ 
hình thái nào, từ loài vật cho đến loài trời, tuỳ theo bản 
chất hành động mà nó đã tạo tác. Hình thái đồi sống cứ 
biến thiên tái diễn như vậy, được gọi là Samsâra, luán hồi. 

Thông thường Samsâra được hiểu như là “sự lưu 
chuyển của linh hồn”, nhưng đó là hiểu sai. Vì không hề có 
ý tưởng về một linh hồn sinh tổn sau khi thân thể chết đi 
và vận chuyển vào một thân thể khác. Samsára có nghĩa là 
tác thành một đời sống mới do ảnh hưởng của các hành 
động trước kia của sinh vật. Điểm chủ yếu là đạo Phật từ 
chối sự hiện hữu của lình hồn. Đồi sống như những lần 
sóng trên mặt nước; phần tử này dao động tạo ra sự dao 
động của phần Lử kế tiếp, cứ thế mà làn sóng lan xa ra. Một 
làn sóng là một đời sống, và sự tiếp điễn của các đời sống là 
Samsára. Trong đạo Phật, sự tiếp diễn của đời sống tiến 
hành vô tận theo đường thẳng. Chúng luân hỏi trong một 
vòng tròn và cứ thể mà vòng tròn được tái diễn mãi. Bánh 
xe Sinh hoá là một vòng tròn nhỏ của đời sống, còn vòng 
tròn lớn (sự tiếp diễn của Bánh xe Sinh hoá) là Samsára, 


42 


NGUYÊN DUY HINH 


Bởi vì tính cách tự tạo này được điều hành bởi các 
hành vi của cá thể, nên nó không lệ thuộc uy quyền của một 
cái khác, uy quyển của Thượng đế chẳng hạn. Không bao 
giờ có sự tạp loạn giữa ảnh hưởng hành động (nghiệp cảm) 
của các cá thể khác nhau. “Tự tác, tự thọ”, “Nhân tốt thì 
quả tốt, nhân xấu thì quả xấu”, - đó là những định luật. 

Đôi khi, hành động được chia thành hai loại dân 
nghiệp và mãn nghiệp. Dẫn nghiệp đưa một sinh vật thác 
sinh làm người, làm trời hay làm thú; không thế lực nào có 
thể đưa một sinh vật đến một hình thái đặc biệt nào đó 
của đời sống. Sau khi mỗi đời sống đã được quyết định, 
mãn nghiệp sẽ kiện toàn tính chất hữu bình của sinh vật 
để nó trở thành một chủng loại hoàn hảo. 

Từ một quan điểm khác, có thể phân loại hành động 
thành ba nhóm: thiện, ác và vô ký. Cũng vậy, tuỳ theo báo 
ứng của nó. hành động có thể phân loại thành bốn: £huộn. 
hiện nghiệp định quả, hành động gây ra báo ứng tức khác; 
thuận hiện nghiệp bất định quả, hình động gây báo ứng 
trong đời sống hiện tại (không nhất định thời gian); thuận 
sinh nghiệp. hành động gây báo ứng trong đời sống kế 
tiếp; thuận hôu nghiệp, hành động gây báo ứng trong các 
đồi sau không nhất định thời gian. 

Œó hai cách nhìn về quá trình sinh hoá, Đẳng cấp của 
nhân và quả thông thường được cơi như khỏi lên tuỳ theo 
mối liên hệ trong thởi gian. Tuy nhiên khi tất cả các chỉ 
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(thành tổ) của Mười hai Nhân đuyên được coi là trực thuộc 
nơi một sinh thể độc nhất, chúng ta thấy rằng sinh thể đó 
có luôn tất cả các chỉ trong cùng một lúe (Không xả bỏ Báu 
quan năng để nhận Xúc giác). Da đó, chúng ta có thể coi 
tất cá các chỉ hỗ tương liên đới như trong một chuỗi mắt 
xích, diễn tiến đồng thời, không cái nào thuần là nhân hay 
thuần là quả. 


Phật giáo coi vạn hữu trong vũ trụ như là “hiện hữu 
quan hệ trong tiến trình nhân duyên”. Có nhân duyên, tức 
là eó hiện hữu. Hiện hữu không thường tồn và cũng không 
gián đoạn. Trong thuật ngữ của Phật giáo, hiện hữu như 
thế được gọi là "đuyên khởi”. Lối nhìn vạn hữu theo cách 
đó, được gọi là “biết và thấy thực tại như thế là như thế”. 
Nhìn vạn hữu trong vũ trụ như là chuỗi sinh thành sinh ` 
động, là một học thuyết đặc sắc của Phật giáo. 

Trong 12 chỉ Nhân duyên, Vô Minh, Ái và Thủ được 
gọi là Hoặc (mê hoặc): trong khi đó, Hành và Hưu thuộc 
Nghiệp quả. Các chỉ còn lại - 5 quả hiện tại và 2 quả vị lại 
- thuộc về Khổ quả, tức những kết quả đau khổ. 

Hoặc là chứng bệnh của Tâm, cồn Nghiệp là biểu lộ 
vật lý của nó, và kết quả là đau khể. Tỉ dụ, người ta có thể 
nổi nóng trong tâm rồi hành động tuỹ theo đó, đánh hay 
giết, sau đó là báo ứng đau khổ. Từ báo ứng đau khổ, 
người ta lại tạo ra những mê hoặc khác, rổi hành động và 
thọ khổ, cứ lặp lại diễn hành như thế mãi mãi. Đó là chuỗi 
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Nhân duyên do Nghiệp cảm. Ai, và cái gì chịu trách nhiệm 
cho diễn tiến của chuỗi Nhân duyên do Nghiệp cảm này? 
Để giải thích vấn để rõ ràng hơn, chúng ta bước qua lối 
thảo hiận về Nhân duyên với thuyết A lại đa duyên khởi”? 

Khoảng năm 1930 Kimura Taiken xuất bản cuốn 
Nguyên thủy Phật giáo từ tưởng luận, đến năm 1971 thì 
Thích Quảng Độ dịch ra quốc ngữ theo bán dịch chữ Hán 
của Âu Dương Hãn Tên. Nhà nghiền cứu Nhật Bản này 
trình bày vấn để chí tiết hơn và cho là theo quan điểm 
Phật giáo nguyên thủy. Trong sách có hai phần về Duyên. 
khởi luận. Phần thứ nhất là Nhón đuyên luận, phản thứ 
hai là Luận 0ê mười hai duyên. khởi. 

Trong chương I. Nhân guả quan uê nguyên lý thế giới 
Eimura Taiken viết: 

“Nhân duyên luận 

Đối lại với những luận thuyết trên (trên đã phê phán 
Túc mệnh luận, Thần ý luận, Ngẫu nhiên luận của các 
ngoại dạo.NDH), Phật để ra thế giới quan “Cốc pháp do 
nhân duyên sinh” mà đã thưởng được nói ở trên. Nói một 
cách đễ hiểu sự thành lập của mọi hiện tượng đều do quan 
hệ tương đối (đối với nhau.MDH), ngoài mối quan hệ ấy ra 
không một vật gì được thành lập: cái gọi là nhân duyên 
chính là chỉ mối quan hệ đó. Ở thời Phật hoặc nó được gọi 
là nhân (hetu), là duyên (paccaga), là điều kiện (nilana), 
là đp (samudaya) v.v... trong đồ tuy không có sự tự khu 
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biệt nghiêm khác về thuật ngữ [Taiken chú thích đưa ra 
một câu nguyên văn trong Trường A Hàm, dịch nghĩa: 
Này À Nan! Thức này đích thực là nhân, là điểu kiện, là 
tận là duyên... của danh sắc], nhưng nếu nói một cách 
rộng rãi, thì hiểu nghĩa nhấn duyên là qươn hệ, là điều 
biện có lẽ không sai mấy. Về tặc dụng của nhân duyên, tức 
pháp tắc duyên khỏi (paiiecasamuppàđa) thì Phật thường 
định nghĩa như sau: 

“Cái này có thì cúi bía có, cái này siah thì cới bía sinh, 
cái này không thì cái bìa không, cái này diệt thì cái kỉía 
điệi...” (Talken dẫn nguyên văn chữ Palí, xin lược bổ. NDH). 

'Tức “cứi này có thì cái kíu có, cái này không thì cái 
bia không” là chỉ bày mối quan hệ hễ tương đồng thời, còn 
“cái này sinh thị cái hía sinh” có thể được coi như nói lên 
sự hỗ tương dị £hời. 'Tóm lại đù đồng thời hay dị thời, tất 
cả các pháp đều phải nương vào nhau mà tổn tại, không có 
một vật gì có thể tên tại độc lập tuyệt đối. Trong mối quan 
hệ hỗ tưởng ấy, nếu dị thời thì cái trước gọi là nhân, cái 
tiếp theo là quả; nếu đồng thời thì quan niệm chủ là nhần, 
ệm khách là quả. Lại như trên đã nói, trong đó tuy 
có một pháp tắc nhất định nhưng, nếu đổi lại lập trường 
mà nhận xét theo cùng một phương pháp, thì tuy là một 
nhón nhưng cũng quở hhéc, bởi vì đối với một là chủ thì 
khác là khách chứ không bao giờ có nhân tuyệt đối hay 
quả tuyệt đối. 


quan ni 
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Nói một cách tóm tắt, thế giới này, về phương diện 
thời gian, người ta thấy có võ số quan hệ nhân quả dị thời, 
về phương điện không gian nó được đệt thành bởi vô số 
quan hệ hỗ tương tẳn bại. Nếu trương tấm lưới vĩ đại này 
lên thì người ta thấy tât cả đều chằng chịt lấy nhau, 
nương vào nhau mà tổn tại: đó là tình thần của thuyết 
"Chư pháp nhân duyên sinh" vậy. Cái mà Phật giáo gọi là 
hữu ní pháp (samkhata đhamma) chính là chỉ cái thế giới 
nhán-duyên-sinh này. Cái lý do cắt nghĩa tại sao thế giối 
lại biến thiên, vô thường, không một phút nào đứng yên 
cũng vì các mối quan ấy, bởi vì trong đó không có một vật 
gì thường hằng tồn tại. Và một trong những lý đo mà Phật 
giáo phủ nhận một vị thần sáng tạo và cho thế giới quan 
hữu thần là bất hợp lý chính cũng là vì kết quả của nhân- 
duyên-quan vậy””. 


Trong chương V, Luận oê mười hai nhân duyên 
Kimura Taiken viết, 


*1, Lời tựa. 


Đến đây để đúc kết lại, tôi xin trình bày thêm về 
mười hai nhân duyên, vì, theo truyền thuyết, khi Phật sắp 
thành đạo, trong lúc tư đuy, thường nghĩ về thuyết này. 
Trong giáo lý Phật giáo, nó đóng vai trò cực trọng yếu, và 
lại cũng rất khó hiểu. Không những chỉ đức Phật dùng tổ 
chức mười hai nhân duyên để giải quyết một cách thống 
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nhất các vấn đề sống, chết, mà ngay các giáo lý trọng yếu 
của Đại Thừa sau này cũng lấy nó làm nền tảng để khái 
triển. Người nghiên cứu Phật giáo cần phải hiểu rô ý nghĩa 
đích thực của nó. do đó, tôi phải dành riêng một chương 
này để thảo luận thêm. 


Trước hết hãy điểm qua về danh mục như sau: 

1. Vô mình (avijà). Dựa vào vô mình mà có 

2. Hành (samkhara). Y vào hành mà có 

3. Thức (vinnana). Ÿ vào thức mà có 

4. Danh sốc (namarupa), Dựa vào danh sắc mà có 


ð. Lục nhập (salayatana) (cũng gọi là lục xứ). Y vào 
lục nhập mà có 


6. Xúc (nhassa). Ý vào xúc mà có 

VN Thụ (vedana). Dựa vào thụ mà có 
8. Ai (tanha). Ÿ vào ái mà có 

9. Thủ (upadana). Y vào thủ mà có 
10. Wữu (bhava). Y vào hữu mà có 
11, Sinh (ati). Ý vào sinh mà đó 

12. Lao tử (Jaramarapa). 


Trên đây là hệ lệ của mười hai đuyền khởi. Như sẽ 
trình bày sau, mười hai chi này không biết đã được cấu 
thành một sách đây đú ngay từ đầu khi Phật mới thành 
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đạo, hay về sau chính lý dân dẫn mà thành thì điều đó vẫn 
còn cần phải thảo luận. Tóm lại về hình thức mười hai chỉ 
thì trong các kinh điển từ Luật Bộ Đại Phẩm (Mahavagga) 
cho đến Chi Phẩm (Nidana Samuyutta) Ba l¡ Tương-ứng- 
Bộ đại khái đều nhất trí. Lại nữa về danh từ đuyên khải 
(paticeasamuppada, skt Pretityasanmutpada) thì, sau này 
giữa cáo vị luận sư của A-Tì-Đạt-Ma tuy có nảy sinh nhiều 
thuyết khác nhau, nhưng về ý nghĩa của nó cho là "duyên 
hợp mà sinh”, tức là cái pháp tắc quan hệ vật này dựa vào 
khác mà tồn tại, thì đại khái cũng đều đồng nhau. Vì thập- 
nhị-nhân-duyên-quan là dựa vào điều kiện lão- tử, sinh 
(dựa vào sinh và tính là duyên thứ L1) mà thuyết rainh cái 
quan hệ y tổn của nó, và chính do đá mà được mệnh đanh 
là duyên khỏi. 


32. Duyên khởi quan đương thời với thập nhị 
nhân duyên 


Nếu đứng về phương diện tự giác của Phật mà nói thì 
đuyên-khổi-quan này là chân lý chưa từng được ai phát 
kiến, nhưng nhận xét về phương diện lịch sử thì nó cũng 
tương đồng với các tư tưởng khác. Về bối cảnh tư tưởng, ít 
ra, đuyên-khởi-quan này cũng đã dựa vào những tư tưởng 
khác một cách gián tiếp để làm tài liệu tư khảo, về điểm 
này, eứ tham chiếu tư tưởng giới đương thời thì đủ rõ. 
Chính ông Warren cũng đã vạch ra điều đó [K.Taiken chú 
thích: Buddhism in Translation, p.113.. Cho dù bản thân 
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Phật không muốn thế đi nữa, nhưng khi thẩm sát cái 
pháp tác duyên khởi thì chung cục không thể không dựa 
vào những tư tưởng thuộc loại này. Bây giờ ta hãy thử xem. 
duyên-khởi-quan tương tự được các phái ứng dụng khoảng, 
trước và sau thời đại Phật đưới đây. 

Cách nay đã lâu, vào cuối thôi đại Lê.Câu-Vệ-Đà, có 
một bài ca trứ danh (Nasadasija sukta), bài ca tần mỹ về 
sự sáng tạo đã mô tả rõ quá trình khai triển của vũ trụ. 
“Theo đó thì lúc đầu vũ trụ chỉ là một khối mù mịt, hỗn độn, 
trong đó có một Ä@¿ giống (abhu - chủng tử), hạt giống ấy 
nhờ ở si chín (tapas - thục lực) mà triển khai thành dục. 
rồi do dục mà triển khai thành hiện thức (manas), đó là sự 
thành lập của vũ trụ. Như vậy tức là căn cứ vào thứ tự của 
sự phát triển tâm lý mà quan sát vũ trụ. Cái hệ lê ekủng ¿Ở 
- đục - thức cõ khác nào hệ }ê uô mình - hành - thức? Do đó 
ta có thể thấy đại khái rằng, dù không có quan hệ trực tiếp 
nhưng ba chỉ đầu của duyên-khổiquan Phật giáo cũng có 
quan hệ gián tiếp với loại tư tưởng trên đây. 

Trỏ xuống đến Áo-nghia-thu, theo đà phát đạt của tử 
tưởng chủ-ý-luận, tư tưởng cho uó minh (avidva; Pali, 
avijà) là nguồn gốc của hiện-thực-giới lúc đố đã rất rõ 
ràng; và đối với sự quan sát tám lý, tư tưởng cho ý đực là 
căn bản của hết thấy mọi hoạt động cũng dã dân dẫn 
thành thục. Để thích ứng với điểm đó, có rất nhiều phương 
pháp thuyết minh gần giống như thuyết duyên khởi của 
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Phật giáo Nhất là trong các tác phẩm như 
Brhadaranygba up.44ã có thuyết như sau: 

“an người do dục (hama) mà thành, y nào đục mờ có 
chí hướng (kartu), nhờ dào chí hướng mà có nghiệp 
(karma) y oào nghiệp mà có quả (phaÌa)”. 

Ta hãy đối chiếu thuyết trên đây với duyên-khởi- 
quan xem sao. Cái mà Phật giáo bảo là 0ó minh thì cũng 
tương đương như cái mà thuyết này bão là đực; hành thì 
giống như cŠí hướng, rối những hoạt động tâm lý y vào 
danh sắc trồ xuống thì cũng giống như thuyết trên đây gọi 
là nghiệp, và sau cùng, sinh, lão tử có khác nào cái mà 
thuyết này bảo là quđ? Danh mục tuy có khác, nhưng cái 
tỉnh thần khảo sát thì hẳn là có điểm giống nhau: đó là sự 
thật không ai có thể phủ nhận. 

Rổi lại trở xuống đến thời đại học phái, về vấn đề 
nhân sinh đã từng khảo sắt nhiều loại nhân quả, và 
thuyết có liên quan với duyên khởi quan của Phật giáo nên 
chú ý trước hết là thuyết Nhị-thập-tứ- đế của phái 8ố- 
Luận, tức là hệ lệ tự tính (prekrti) - gióc (budabi) - ngã- 
mạn (ahankarà) - ngữ-duy (tanmatra) - L1 căn ð đại vậy. 
Hệ lệ này cũng tương tự như duyên-khởi-quan Phật giáo 
và được tất. cả các học giả thừa nhận, Khi trình bày về mối 
quan hệ giữa Số-Luận và Phật giáo tôi cũng đã từng nhắc 
đến sự so sánh của Kern để dẫn chứng [K.Taiken chú 
thích: Sứw phải triết học Ấn Độ. tr.90-91]. Đương nhiên 
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theo chỗ tôi biết, Số-Luận đã hoàn thành hệ lệ trên đây 
chậm hơn thời đại Phật, bởi thế, nếu cho rằng hệ lệ ấy đã 
trực tiếp đưa đến duyên-khởi-quan của Phật giáo thì tôi 
không thể đồng ý. nhưng nếu thừa nhận giữa Sð-Luận và 
Phật giáo có sự quan hệ gián tiếp thì điểu đó không cồn hề 
nghị gì nữa. Lại có điểm nên chú ý hơn cả cái hệ lệ kể trên 
là sự ghi chép trong truyện Phật, bản Hán địch, kể lại 
rằng, lúc Phật còn trong thời kỳ tu hành, ông Hiên Á-La-La 
(Arala KalamaNDH) đã nói pháp cho Phật nghe về 
nguyên nhân của sinh và già. Về điểm này, tôi đã nói qua 
ở trên, nhưng vì tính cách trọng yếu của nó nên ở đây tôi 
lại phải chép lại. Tức đó là: 

Minh sơ - ngã mạn - sỉ tâm - nhiềm di - ngũ u¡ trần 
bhí (ngũ duy) - ngũ đợi (nhục thể) - tham dục sân huệ - 
sinh lão tử ưu bì khổ não. [K'Taiken chú thích: Quá khứ 
Hiện tại Nhân quả kính quyền 4 trang 18a]. 

Nếu quả thật như thế thì duyên-khởi quan của Phật 
rốt cuộc cũng chỉ là sản vật đã được cải tạo từ giáo thuyết 
trên đây mà thôi. Tức 0ô mính là minh sơ gợi khác đi, 
hành là têu khác của ngử mạn, thúc là sĩ lâm đã được 
nhất ban hoá, đi, thủ là nhiễm ái. hữu tức là ngũ o¡ trần 
khí và ngủ đại và xúc, thụ là tham dục sân huệ. Duy cô 
điều đáng tiếc như đã nói ở trên, là không biết có thật tiên 
A.La-La đã dùng thuyết này để truyền đạy cho những 
người tụ bành ở thời đại Phật không, từ xưa, chưa có một 
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sự ghi chép nào đã có thể chứng mình về điểm này, cho 
nên người ta không biết rõ mối liên lạc của nó. Dù sao thì 
điều đá cũng cho thấy thuyết này đã từng được lưu hành 
khoảng trước hay sau thời đại Phật, và, như thế, đã nhiên 
nó cũng là một tài liệu rất trọng yếu. 

Bây giờ hãy thử xem Kỹ-na giáo (Jainism.NDH), cùng 
thời đại với Phật và giao thiệp nhiều nhất với Phật giáo 
Theo chỗ tôi biết, sự lập thuyết của đạo này tuy không 
được tể chỉnh như Phật gião, nhưng cũng hơi có điểm tương 
tự. Chẳng hạn như trong Acarangn sutta 1.3.4. nổi: 

“Biết sân 1hì biết mạn, biết mạn thì biết dối trd, biết 
dấi trú thì biết tham, biết tham thì biết muốn, biết muôn 
thì biết ghét, biết ghét thì biết lừa dối, biết lừa đối thì biết 
thức, biết thức thì biết sinh, biết sinh thì biết hử, biết b2 thì 
biết địa ngục, biết địa ngục thì biết thú, biết thủ thị biết 
khổ... cho nên, bậc hiển giả không thể không tránh xa són, 
mạn, dối trỏ, tham, muốn, ghét, thức, sinh, tử, địa ngục, 
thú dờ khổ". 

Đoạn văn trên đây thật vỏ trật tự và tư tưởng cũng 
rất ấu trĩ, tuy nhiên, nó cũng có thể được coi là tương 
đương với duyên-khởi-quan của Phật giáo. 

Cũng vào khoảng này, còn một loại tự nữa sũng ang 
áng như đuyên khởi quan của Phật giáo mà người ta cần 
chú ý, đó là nhân thế quan của phái Ñi-Dạ-Da 
(Nyayna.NDH). Nyaya suftơ 1,2 nói: 
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“Đời này đầy khổ đau là uì có sinh janma); mờ sâ dã 
có sinh la do tác nghiệp (praprti); lấy phiền não (dosa) làm 
nên tảng, phiền não lấy oõ trí (mityyqjnana) làm căn cứ; 
do đó, nếu con người muốn thoái khổ thì bhông thể không 
điệt trừ oô trừ. 


Thứ tự của đoạn văn trên đây như thế này: uô fri - 
phiên não - nghiệp - sinh - khổ (lão tÙ), lệ số tuy ít nhưng 
giống với hệ lệ của Phật. giáo. Thuyết này của hệ pbái Ni- 
Dạ-Da được thành lập sau thời Phật, nhưng không thể vin 
vào đó mà bảo nó đã chiu ảnh hưởng của Phật giáo và nếu. 
cho nó là một trong những tư tưởng tiên khu của Phật giáo 
cũng là sai lầm. Duy có điều là loại tư tưởng này có lẽ đã 
được lưu hành giữa các phái, hoặc đã được các phái thu 
đụng làm một loại chứng cứ, và, nếu vậy, nó củng là một. 
tài liệu cần thiết để tìm biết cái bối cảnh của duyên khởi 
quan Phật giáo. 

Ngoài ra, nếu sưu tập thêm thì giữa các phái người ta 
vẫn còn thấy nhiều tư tưởng tương tự như tư tương duyên 
khởi của Phật giáo. Tóm lại, điều đó eho thấy vào khoảng 
trước hay sau thời đại Phật tư tưởng tương tự như thế 
cũng đã thịnh hành giữa các phái. Có điều đáng tiếc là 
chúng tôi không thể biết rõ duyên khởi quan của Phật giáo 
lúc bấy giờ đã chiếm một địa vị lịch sử như thế nào. Nói 
khác đi, chúng tôi không thể tìm ra manh mối xem duyên 
khởi quan của Phật giáo đã lấy hệ lệ nào làm tài liệu để 
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thành lập; đó là điều rất đáng tiếc. Mặc dù Phật đã đề cao 
duyên khởi quan, cho rằng trước kia chưa từng đã có người 
nào phát mình, nhưng, nếu đứng về phương diện lịch sử 
mà nói, thì loại tư tưởng ấy vẫn đã ngấm ngắm tổn tại, và 
đó thể bảo là đã làm bối cảnh cho duyên khỏi quan của 
Phật: đó là một sự thật không thể phủ nhận. 


Song như vậy thì cái đặc trưng của duyên khởi quan 
Phật giáo ở chỗ nào? Thứ nhất, về phương diện hình thức, 
duyên khởi quan Phật giáo tế chỉnh hơn cả, vì, trong các 
quyên khởi, so với 12 duyên khởi quan của Phật thì tất cả 
đếu thiếu sót (trong 24 để quan của Số - Luận cổ đủ ý 
nghĩa duyên khởi quan). Thứ hai, xét về phương diện nội 
dung thì đặc trưng của duyên khởi quan Phật giáo là chú 
trọng đặc biệt về điều kiện tâm lý, nhất là điều kiện nhận 
thức, tức là đựa vào mối quan hệ giữa (hức và danh sắc để 
nói rõ cái thứ tự phát khởi của những hoạt động tâm lý /e 
nhập, xúc, thụ, di, thủ v.v... là những yếu tố buộc chật thế 
giới (Hữu). Trong các duyên khởi luận khác, người ta chưa. 
từng thấy cái đặc chất đó, và nó cũng chính là bộ phận 
trung tâm của 12 nhần duyên vậy; bởi lẽ, cái hệ lệ vô minh 
- hành - thức thì từ Vô-Hữu-Ca trở xuống, trải qua Áo- 
Nghĩa-Thư cho đến lập trường của Chủ-ý-luận là cái mà 
người La ràt dễ phát hiện, cho đến sinh, lão, tử cũng là 
những sự thật hiển trứ ai ai cũng có thể thấy rõ. Còn lấy 
chủ thể nhận thức là ¿hức làm điểm xuất phát, trải qua 
khách thể của nó là danh sốc và điểu kiện nhận thức tâm 
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lý, cho đến kết hợn cá nhân với thế giới để luận cứu thì đó 
duy chỉ là đạc trưng của nhân duyên quan này mà thôi. 
Cho nên đây là một bộ phận mà Phật đã tận lực thuyết 
mình và điều đó tưởng cũng không có gì là lạ cá. Phật tuy 
lấy nhiều nhân duyên quan làm bối cảnh nhưng đã tuyên 
bố đó là do tri-vô-sự-tự-ngộ của ngài phát kiến, và chưa 
từng có người đã biết đến trước ngài, chính cũng là điểm 
này. Nhưng như sẽ trình bày sau, trong các kinh điển 
thường thường bỏ bớt hệ lệ pâ mính và hành, mà chỉ lấy 
mỗi quan hệ giữa (bức và danh sắc để thuyết mình cái căn 
bản của duyên khởi đại khái là bộ phận chủ yếu do Phật 
phát minh. 

8, Số mục của các chỉ duyên khởi 

Chiếu theo kinh điển, như đã trình bày ở trên, trong 
Đại Phẩm của Luật và trong Chỉ Phẩm của Tương Ứng Bộ 
kinh đều thấy là 12, nhưng những thành phần quan trọng 
và nguyên thủy nhất thì lại không được đẩy đủ. Chẳng 
hạn kinh Đại Duyên trong Trường Bộ (D.19 Mahànidàna 
sutta) có thể gần được coi là đại biểu cho những kinh điển 
thuyết mình về duyên khởi tường tế nhất, nhưng trong đó, 
nếu phán đoán theo văn Ba-li, không có uô minh và hành, 
và lục nhập cũng được thu nhiếp vào thụ và xúc, về mặt 
biểu điện, tổng cộng chỉ có chín chỉ mà thôi. Lại nữa, 
Trường Bộ Đại Bản kinh (D.14. Mahàpadana IT., p.31) khi 
nới về nhân duyên chứng ngộ của Phật Tì-Bà-Thi (Vipassi 
Buddha), trong đó, cũng phán đoán theo văn Ba-h, vẫn 
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thiếu sô mữnh và hành và tổng số chỉ có 1O chỉ. Duy trong 
bản Hán dịch thì ta thấy cả hai kinh đều là 12 chỉ, có lẽ 
hai chỉ sau này mới được thêm vào chứ không phải là 
nguyên hình như được truyền từ xưa. Do đó mới thành 
vấn để là sự quan hệ giữa 10 chỉ và 12 chỉ vậy. Về sau vấn 
để này trở thành vấn để giáo tướng và giữa các luận sư 
của A-Tì-Đạt-Ma đã phát sinh nhiều nghị luận nhưng theo 
chỗ tôi biết, vấn để trước mắt là phải đoán định cái quá 
trình lịch sử thành lập. tức là thuyết 12 chỉ đã hoàn bị 
ngay từ đầu rồi có khi nói tất là 10 chị, 9 chỉ, hay từ đầu 
chưa phải là 12 chỉ rồi sau chỉnh lý mà thành 19? Nếu thế 
thì cái quá trình đá ra sao? Về vấn để này đã có một sử 
liệu rất trọng yếu mà cả Hán dịch và Ba-li đếu nhất trí và 
cần phải được chú ý đạc biệt, đó là tài liệu được ghi trong 
một kinh của Tạp-A-Hàm, Nếu phải dịch hết thì bơi phiển 
toả, cho nên, ở đây tôi chỉ phiên địch một bộ phận trọng 
yếu trong văn Ba-li như sau: 
“Các Tì Khuu! Xưa hia khi ta còn là Bộ Túi, chưa 
thành chính giác, ta tự nghĩ: cõi đời này thát do 
những nỗi lo khổ (kiceha) ràng buộc: sinh, già, chết để 
rồi lại sinh ra, uù uẫn chưu biết thoái ly cái khổ của 
già, chết thì làm sao biết được cúi khổ già, chết để 
thoát ly? 


Lúc đó ta tự hỏi: nhờ đâu có già, chết? Do đâu có già, 
chất? 
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Bấy giờ nhờ sự (tư duy chính đảng (Vơn so 
manastkòra) mà íœ phá trí hiểu biết đích thực 
(abhisamayd) như uấy: nhờ có sinh mò có giò, chốt, 
đo sinh làm duyên mà có già, chết, 

Lúc đó ta lạt tỰ nghĩ: nhờ đâu mà có sinh, có hiểu, có 
đi, có thụ, có xúc, có lục nhập, có danh sắc, cho đến do 
đâu mà có danh sắc? 

Bấy giờ, nhờ sự tư duy chính đáng mà ta nhất trí 
hiểu biết đích thực như uấy: do có thức mà có danh 
sắc, nhờ thúc làm duyên. mà có danh sắc. 

Rồi ta lại tự hỏi: do đâu mà có thức, lấy gì làm duyên 
mà có thức? 

Bấy giờ ta tự nghĩ, thúc này là oật có thể trở lại, oượt 
lên trên danh sắc, chỉ nhờ oòo đó (chúng sinh) có giả, 
sinh, chết, uà tái sinh, túc lấy danh sắc làm duyên 
mà có thức, lấy thức làm đuyên mà có đanh sắc, lấy 
danh sắc làm duyên mở có lục nhập, lấy lục nhập 
làm duyên mò có xúc oân uân... như uậy thuần là 
nguyên nhân của khổ uẩn. 

Lớn thay những nguyên nhân ấy! Thế là, với ta, chưa 
từng nghe phúp ấy mù sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, 
sinh sóng, sính ảnh sang. 

Bãy giờ ta lại tự nghĩ, làm thế nào không có già, chết? 
Cái gì diệt thì già, chết diệt? 
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Hồi nhờ sự tử duy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết 
địch thực như uấy: không sinh thì không già, chết; 
sinh diệt thì già, chết diệt. 

Lúc đó ta lại tự nghĩ, làm thế nào cú được không 
sinh, không hữu, không thủ, không di không thụ, 
không xúc, không lục nhận, không danh sắc, cho đến 
cái gì diệt thì danh sắc điệt? 

Rồi nhà sự bè duy chính đăng mò ta phát trí hiểu biết 
đích thực như uấy: không có thức thì không có danh 
sốc, thức diệt thì dank sốc diệt. 

Bấy giờ ta lại tự nghĩ, làm thế nào để không có thức? 
Cũủi gì diệt thì thúc diệt? 

Rất nhà sự từ duy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết 
đích thực như ấy: không có danh sắc thì kháng có 
thúc, danh sắc diệt thì thức diệt. 


Lúc đó la lại tự nghĩ, cúi đạo mà ta uữa ngộ có thể 
đạt được, tức là, danh sắc diệt thì thức diệt, thức diệt 
thì danh sắc diệt, do danh sắc diệt mà lục nhập diệt, 
lục nhập diệt thì xúc diệt, cha đến... nhữ oậy là thuần. 
diệt những khổ uẩn. 

Lớn thay sự tiêu diệt ấy! Thế là, uới ta, chưa từng 
nghe pháp ấy mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh 
sảng, sinh ánh sáng. Điều này cũng giống như một 
người đang tha thẩn trong cánh đồng hoang bỗng 
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phát hiện con đường mòn của người xưa đã đi 0à cú 
đi theo lối mòn ấy mà thấy được làng mạc 0à thành 
quách của người xưa uờ nhờ cửa của người xua uới 
ườn, sân, rừng cây, ao sen uò tường hoa 0.U... 


{K.Taiken chú thích: S.11.pp 101-106; Tạp 12, Cáp 
bản trang 546.] 


Toàn bộ đoạn văn trên đây là diễn tÃ quá trình phát 
kiến duyên khởi đầu tiên nhà đó mà thấy được nguyên 
nhân của sinh tử và phương pháp giải thoát sinh tử. Ở đây 
ý nói nhờ vào pháp của chư Phật trước mà thành chính 
giác, nhưng thật thì cũng có thể bảo đó là xiến mình sự tự 
giác của Phật và cái quá trình thành lập duyên khởi quan. 
Đây là một tài liệu rất. quí báu. Song, vấn đề trước mắt mà 
ta cần phải chú ý là: trong 1# nhân đuyên lấy sự hỗ tương 
giữa thức và danh sốc làm cuối cùng, từ đó về sau không 
thể tiến lên nữa. Tức cầu “thức này la nát trở lại, uượt trên 
đanh sắc mà không tiến tớ” (paccudavattati kho iđhm 
vinnanam namarupamhà napamgacchati) nên được giải 
thích như thế nào? Nó có nghĩa sẽ còn tiến tới nhưng 
ngừng lại, hay sẽ không còn tiến nữa mà ngừng lại? Nếu 
bảo chỉ đựa vào đồ (etàvata) mà có sinh. tử thì không cần 
phải thêm hai chỉ uô minh và hành vào để khảo sắt. Sang 
để giải quyết vấn đề sinh, tử tất phải có sự tự giác đây đủ. 
Cứ theo sự phân tích ấy thì thuyết I0 chỉ trong kính Đại 
Duyên và Đại Bản trực tiếp là thuyết trình bày sự khảo 
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sát đầu tiên của Phật chứ thực không phải là thuyết 12 chí 
được tỉnh lược đi. 


Tuy nhiên nếu cho uô minh và hành là da đời sau 
thêm thắt vào thì cũng lại không đúng. Cũng như Đại Bản 
kinh Tỳ-Bà-Thi trong Tương Ứng Bộ (Vipassi sutta) như 
đã trích dẫn ö trên, khi nói về duyên khởi quan của Phật, 
có để cập đến duyên khởi quan của Bê Tát Thích Ca mà 
trong văn Ba-li hiển nhiên đã là 12 chỉ. Bởi thế nếu nhìn ổ 
một phương diện thuyết pháp khác mà nói thì Phật cho øô 
mình là nguồn gốc của hết thảy hữu tình, như vậy, trong 
những thuyết giáo được coi là xưa nhất cũng đã có 0ô minh 
rồi. Cũng thế, như đã trình bày ở trên, chính Phật cũng đã 
đứng trên lập trường đệ nhất nghĩa mà chủ trương hành 
là yếu tố hoạt động căn bản của hữu tình. Do đó, cho dù uô 
mình và hành có được đồi sau thêm thắt vào cái của 
duyên khởi nguyên thủy đi nữa thì cũng rất hợp với tỉnh 
thần của Phật, huống chỉ, điều này, khảo sất trong các 
kinh điển, lại do chính đức Phật đã lấy oô mánh làm khối 
điểm mà thuyết minh đuyên khởi quan, vậy mà bảo do đời 
sau thêm thất vào há chẳng là đoán định một cách hấp tấp 
sao? Chẳng hạn như trong Trung Bộ 38, văn Ba-li 
(Mabhàtanhasankhaya sutta) (Trung Hàm 54, Trà Đế 
kinh), Phật đã quở trách Tỷ Khưu Trà Đế cho £hức là chủ 
thể của luân hổi mà bảo ¿»ức cũng chỉ do nhân duyên 
sinh. Nhưng Phật hay dùng thuyết Tứ Thực (4 cách 
ăn.NDH) để nói rõ về tổ chức của hữu tình, và để nêu lý đo 
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tứ thực do nhân duyên sinh, cũng nói theo thứ tự uô minh 
- hành - thức - danh sốc - lục nhập - xúc - thụ - di - tứ thực 
(hữu), Ö đây có điêu ta cần chú ý là không phải kinh này 
muốn nói về duyên khởi đã được A-Ty-Đạt.Ma chỉnh lý, và 
phương pháp lập chí của nó cũng không hẳn đây đủ như 
thông lệ mà bỏ bữu đi rỗi thay vào đố bằng tứ thực. Nhưng 
trong đó, 0ó mình và hành đã được kế vào hệ lệ duyên khởi 
rối, bởi thế, nếu đứng trên lập trường duyên khởi tự thân 
mà nói, thì có lẽ khi thuyết pháp Phật đã sơ lược uô mình 
và hành, nhưng sau đó đã được bổ khuyết, và 0ó minh và 
hữnh đã chẳng phải là kết quả được thêm vào do sự chỉnh 
lý của A-Ti-Đạt-Ma sau này. Đây há không phải là mật 
mình chứng cụ thể sao? Tóm lại, cho dù duyên khởi quan 
nguyên thủy có thiếu uô mĩnh và hành đi nữa, nhưng nếu 
bảo đo đời sau thêm vào thì cái lý do đó cũng khó đứng 
vững. 

Nhưng như vậy thì cái ý nghĩa của nó ở chỗ nào? 
Đuyên khởi quan là thế giới quan (hay đúng hơn là nhân 
sinh quan) căn bản của đức Phật, và nó được chia xể ra 
thành nhiều tiết mục. Nếu khảo sát một, cách chặt chẽ về 
quan hệ của nó thì ban đầu hình như nó chưa được xác 
định, nghĩa là, mối quan hệ trung tâm của nó dĩ nhiên là 
thức và danh sắc, nhưng từ đó tất cả mọi hoạt động tâm lý 
lấy nó làm cơ sở mà cũng tiến tới hữu thì, trong sự tư duy 
ban đầu của Phật, chưa hẳn đã là con số xác định mười chỉ 
hay mười hơi chỉ. Đó là lý do cắt nghĩa tại sao trong các 
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kinh văn lại có những nhân duyên dài, ngắn khác nhau 
vậy. Chẳng hạn luận Đại-TLBà-Sa đã dùng nhiều hình 
thức như thuyết Mi duyên, khỏi (hết thầy pháp hữu vì), 
thuyết Hai duyên khởi (nhân và quả), thuyết Ba duyên 
khởi (hoặc, nghiệp, sự), thuyết Bốn. duyên khởi (vô mình, 
hành, sinh, lão tử) cho đến 12 duyên khỏi vân vân... để 
thuyết minh duyên khởi quan. [K.Taiken chú thích: Đại- 
Ty.Bà-Sœ quyền 24. Vạn bản, trang 98|. Giả sử đây không 
phải là chủ trương ban đầu về số mục thì nó cũng có thể 
được thêm hoặc bớt tuỳ theo sự tiện lợi cho việc quan sát. 
Nếu đứng trên một lập trường nào đó mà xét, thì lấy số 
mục ấy làm nền tảng để bao quát toàn thể cũng là một 
phương pháp cần thiết. Hãy thử nhận xét kinh văn đã 
trích dẫn ở trên, Phật chủ trương tiến tới quan hệ giữa 
thức và danh sắc và đó là mối quan hệ đo chính đức Phật 
phát mình; vì thời bấy giờ Phật chuyên quan sát những 
hoạt động hiện thực của thần và tâm để xiển minh những 
hiện thực vốn là điều kiện căn bản để thành lập bình thức. 
Trên hình thức, trước hết cẩn phải như thế mới có được 
một sự kết thúc, bởi vì, mối quan hệ giữa ¿#Èức và danh sắc 
là mối quan hệ giữa chủ quan và khách quan; có chủ quan 
nên có khách quan, eó khách quan nên có chủ quan, nếu 
hảo dựa vào sự kết hợp của cả bai mà có sự kết hợp thì 
trước hết nhận thức luận phải được hoàn thành: đó là lập 
trường của Khang Đức (Kaat.NDH). Tuy nhiên như đã 
trình bày ở trên, lập trường của Phật cũng phẳng phất cái 
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phong thái của Ưóc-biên-hà-ngạch-nho, cho nên bảo ý chí 
vô mình là cần cứ của thức thì thật ra đó chỉ là thức chủ 
thể, nhưng thế cũng không giải quyết được tất cả. Đứng về 
phương diện quan mà nói thì tuy cho rằng do thức 
điệt mà danh sốc diệt, nhưng nếu ngược lại mà nói thì tại 
sao thức không thể diệt được? Bởi từ căn để (gốc rễ.NDH) 
của thức này đã có nghiệp phiển não từ vô thủy và đó 
chính là vô minh và nghiệp cho nên không thể không là 
căn cứ tất nhiên của đuyên khởi quan. Do đó sự khảo sát 
đầu tiên của Phật bảo 'hức trở uể" đồ là theo lập trường 
bình diện, nếu đổi thành lập trường lập thể mà quan sất 
thì chắc đã nghĩ đến oô minh và nghiệp và cho đồ là căn để 
của thức. Giải thích như thế thiết tưởng rất xác đáng. Về 
lại, như đã trình bày ở trên, cái hệ lệ 0ô mứnh - hành - thức 
đã bắt đâu từ Sáng Tạo Ơa trong Lê-Uâu-Vệ-Đà trở đi, 
như vậy, hình thức duyên khởi quan, nhận xét về quan hệ 
bối cảnh của tư tưởng, cũng không thể cơi được như không 
đính líu gì đến cái hệ lệ ấy. 

Cứ theo chỗ tôi thấy, nếu bảo duyên khởi chỉ ngay từ 
đầu đã là 12 thì dĩ nhiên là một kiến giải sai lầm; song, 
đồng thời, nếu cho 0ô mưnh và hành là do đời sau thêm vào 
thì cũng lại sai lầm nết. Vậy sự thật như thế nào? Có lẽ 
Phật đã dự dùng nhiều phương pháp để thuyết mình 
đuyên khổi quan mà ngài đã thể chứng dưới gốc cây Bồ- 
Để, trong đó đã dự tưởng thành lập những phân chỉ của 
nó, rồi về sau, khi các giáo điều đân dần được cố định hoá 
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thì duyên khởi quan cũng được xác định là 12. Vì, cứ như 
suy từ sự chế định luật và cái thái độ biến đổi thì, đối với 
giáo điểu, Phật cũng nhận là có sự tiếp tục chỉnh lý và 
tăng bổ. Nhưng từ đó trở đi, các vị đại đệ tử, nhất là các vị 
có khuynh hướng A-Ty-Đạt Ma như Xá-Lợi-Phất, Mục- 
Kiển-Liên và Câu-Hi-La v.v... đã nhiên là đã tổ chức và 
nghiên cứu nó một cách rộng rãi. Trong luận Đại-Ty-Bà-Sa 
có chép: 

“Đại Đức nói, do chỗ quan sát oê duyên khỏi có 13 chỉ 
tính khác nhau mà Xd-Lợt-Tử thành A-La-Hán.” 

[E.Taiken chú thích: Luận Đại-Tỳ-Bà-5a, quyển 99, 
tr.416]. 

Tôi khóng rõ do đâu mà Đại Đức (Pháp Cứu?) đoán 
định như thế? Tuy nhiên, nó đã cho ta thấy được cái học 
phong của Xá-Lợi-Phất như thế nào rồi. Như vậy, ta có thể 
cho rằng 12 chi đã do Xá-Lợi-Phất kiến lập và củng cố và 
Phật eó thể đã chấp nhận. Nhưng dây chỉ là một thiển 
kiến mà tôi đề ra để gợi ý cho việc tham khảo thôi. 

4. Phương pháp giải thích thông thưởng về 
mười hai duyên khởi 

“Cái này có thì cát kía có, 

Cái này sinh thì cứi kín sinh, 

Cải này không (uô.NDH) thị cái bia không (tô.NDH), 

Cái này diệt thì cái kia diệt.” 


Sẽ 
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Đó là định nghĩa của duyên khỏi. Mười hai nhãn 
duyên chính là quan sát vấn để /õo fở để nói rõ cái điều 
kiện thành lập của nó... 

Ở đây tôi sẽ dựa trên sự sai khác giữa uãng quan và 
hoàn quan để nghiên cứu và giải thích duyên khởi. Văng 
quan tức là sự quan sắt xem ião tở bắt đầu từ đâu, rồi từ 
lão tử đến sinh, từ sinh đến hữu, và cứ thế lần lượt đến nô 
mình. Còn hoàn quan thì sự quan sát lấy oô mình làm 
khởi điểm rồi quy kết đến đâu mà có lão (#. Bói thế, nói 
theo nguyên tắc thì vãng quan và hoàn quan eố nhiên phải 
nhất trí, nhưng, đứng ở một phương diện khác mà nói thì 
do sự bất đông giữa vãng quan và hoàn quan, lập trường 
của nó hơi khác nên sự giải thích eũng có khác... Duy bản 
thân Phật thì đứng cả về hai phương điện thuận, nghịch 
để quan sắt và cho rằng, bất cứ đứng về phương diện nào 
cũng đều được cÄ... 

Để tiện cho việc giải thích, ở đây tôi sẽ quan sát theo 
ba lập trường. Thứ nhất, theo lập trường vãng quan 
nguyên thủy; thứ hai, dựa vào vãng quan để giải thích 
hoàn quan; và thứ ba, phân tích chúng theo lập trường 
phân đoạn qua tam thế (ba đời). 


5. Giải thích theo lập trường vãng quan 


Khi đứng trên lập trường vãng quan để giải thích thì 
tài liệu có thể làm căn cứ là kinh Đại Duyên trong Trường 
Bộ (Mahanidana sutta). Bộ kinh này là Phật giảng giải rõ 
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cho Á Nan về vô ngã luận, do đồ mà đã đi đến thứ tự 
duyên khởi, Và, như đã nói ở trên, trong văn Ba-li thiếu 
mất hai chỉ uó minh và hành. đặt lục nhấp sau xúc, nhưng 
trong bản Hán dịch thì đầy đủ hết, và thuyết minh cũng 
khá cân kẽ. Ở đây tôi chỉ căn cứ theo đó để trình bày về sự 
quan hệ hỗ tương của 12 chị, và nhiệm vụ của mỗi chỉ 

1. Lão Tử (Jara marana). 


Già, chốt, lo, thương, buôn khổ là oận mệnh không 
thể tránh khỏi của kiếp người, nhưng do đâu mà có những 
cái đó? Đây chính la khởi điểm của sự quan sát uậy. 

3. Sinh (Jati), Người ta già chết buồn lo chẳng qua vì 
người ta có sinh ra, nếu không có sinh thì làm gì có những 
nổi buồn khổ lo âu, như thế, sinh là điểu kiện của lão tử 


Nhưng tại sao người ta sinh ra? Đó chính là đầu mối 
của sự quan sát về đuyên khởi. Những điều kiện khiến cho 
con người sinh ra tuy có nhiều, nhưng theo Phật, cái điều 
kiện trọng yếu hơn hết là: 

3. Hữu (Bhavä), Nói về phương diện trừu tượng thì 
đó túc là sự tổn tại, và, đi nhiên nếu không có sự tổn tại 
thì cũng không sinh. Lại đứng về phương diện cụ thể mà 
nói thì, theo Phật, vì có sinh nên có y ðđo (khí giối), chính 
báo (hữu tình) trong ba cõi là Dục giới (Kamobhava), Sắc 
giới (Rupabhava), và Vô Sắc giới (Arupabhava) v.v... Đó là 
lý do cắt nghĩa tại sao người ta sinh ra và đặt bữu vào 
hàng thứ ba. 
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Song tại sao ba côi đó lại là cảnh giới của người ta? 
Tà tại vì con người ham đắm chấp trước mà có. 

4. Thủ (upadana) (Upadana.NDH), Thủ có nghĩa là 
tìm cầu và giữ chặt lấy. Trong kinh chia ra 4 loại là đực 
thủ, biến thủ, giỏi thủ, và ngã thủ. Tóm lại là cái ý chí đối 
với tự ngã, lấy chấp trước làm nền tảng, để tìm cách thoả 
mãn mọi dục vọng. Nghĩa là, vì có sự chấp trước ấy mà con 
người mới phải rơi vào các cảnh giới trong ba cối, nếu 
không có sự chấp trước đó thì dù ba cõi đó là sự tổn tại vật 
lý đì nữa cũng không thể là thế giới của con người (Die 
'Welt-fnr-uns) điều này đủ nói lên quan hệ mật thiết giữa 
Hữu và Thủ vậy. Tuy nhiên chấp trước cũng có khởi 
nguyên của nó và đó chính là: 

5. Ái (tànha). Ái ở đây tức là dực ái, khi Phật nói về 
pháp Tú đế, thì gọi nó là tập đế tức nguồn gốc của thế giới 
hiện thực. Như đã nói ở trên lấy sinh-(ôn-dục (bhava 
tànha=hữu dục) làm trung tâm, rỗi phát ra hai phương 
diện tính - dục (kamatànha) và phổn-oimh-dục 
(vibhavàtànha): đó chính là cái sức căn bản của hoạt động 
sinh mệnh vậy, Đến đây theo kiến địa của thể hệ Chủ-ý- 
luận thì duyên-khổi-quan của đức Phật đã đến một giai 
đoạn hoàn kết. Tại sao? Bởi vì nguồn gốc của dục tự thân. 
không thể bắt đầu ngoài cái sinh-mệnh-đục muốn sống, 
tức con người đo có dục hữu sinh riên mới có chấp thủ, do 
chấp thủ mà có sinh tên (Hữu), do sinh tần mà có sinh, do 
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có sinh nên mới có lão tử, đó chính là tĩnh thần của hai để 
RKhể và Tập trong pháp Tứ Đế. Mà duyên khởi quan thì 
không ngoài việc giải thích hai đế trên, cho nên, có thể nói, 
š chỉ trên đây đã thuyết mình rõ mối quan hệ giữa Khổ và 
Tập rồi. 

Tuy nhiên, nếu lại tiến lân mà khảo sát dục như hiện 
tượng, tức coi nó là một hiện tượng trong những hoạt động 
tâm lý, nghĩa là một trong những hoạt động ý thức, thì sự 
phát sinh của đục này vẫn có thể được coi là điểu kiện của 
những tâm lý khác, Để hiểu rõ điểm này, ta hãy quan sát 
những yếu tố sau đây: 

6. Thụ (vedana) 

7, Xúc (phassa) 

8. Lục nhập (salayatana) 

~- Ta cản xét đến cái bối cảnh thành lập của Ái là 
tình cảm nhất ban (nói chung,NDR), tức cần phải có cảm 
tình mới thành lập được Ái, cho nên phải có một chỉ về 
cảm tình, tức là Thự. Tuy nhiên, như Phật nói, cảm tình 
cũng không phải là một vật tự thân phát khởi, mà nó phải 
nhờ vào phản ứng của sự yêu, ghét kích thích mới phát 
sinh, cho nên sự thành lập cảm tình lại cần phải có cảm 
giác, nghĩa là cảm tình phải dựa vào cảm giác, cho nên 
Xúc được đặt vào hàng thứ 7. Nhưng cảm giác này lại phải 
nhờ có những cơ quan cảm giác mới phát sinh được, bởi thế 
múi đặt Dục nhập hay Lục căn vào hàng thứ 8. 
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Nhưng vấn đề được đặt ra là Lục can dựa vào đâu để 
tôn tại? Muốn giải đáp được vấn đề này lại phải tiến lên 
bước nữa mà khảo sát, đó là: 

9. Danh sắc (namarupa). Như đã trình bày trong 
Hữu-tình-luận ở trên, đơnh sốc bao gồm câu thân sắc 
danh tâm, nghĩa là tổ chức do thân. tâm hợp lại mà thành, 
do đó, mối quan hệ giữa Lực nhập và Danh sốc, sự thành 
lập lục cần cần phải y tổn nơi toàn thể tổ chức thân và 
tâm, nếu không thì lục căn không thể được thành lập 


Song danh sác lại đựa vào đâu để tổn tại? Danh sắc 
tuy là toàn thể tổ chức của sinh mệnh, nhưng chủ yếu 
cũng chỉ là một phức:hợp-thể-hữu-cơ của Ngữ Uẩn, phải 
1ấy Ngũ Uẩn làm nguyên lý cho tổ chức thể, đo đó, trên lập 
trường nhận-thức-luận, Phật đã đặt nhận thức chú quan 
thành một chỉ độc lập với danh sắc, tức là: 

10. Thức (vinnana) vậy. Thức tuy vốn là một bộ phận 
trong đønh sốc nhưng, nếu eoi danh sắc như nhận-thức- 
thể, thì @ức trở thành vật trung tâm, cho nên, sự thành 
lập toàn thể danh sắc tức nhiên sẽ phải dựa vào nó... 

Như đã trình bày ở trên, nếu chỉ lấy sự quan sát 
những điểu kiện hoạt động hiện thực của người ta làm 
mục đích thì chỉ 10 chì trên đây cũng đã hoàn thành được 
duyên-khởi-quan một cách đại cương. Tại sao? Vì lấy lão 
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tứ phú bẩm làm mệnh để rồi cứ theo những điểu kiện tất 
nhiên của nó mà tiến tới thì sẽ đạt đến nhận-thức-luận vất, 
căn bản, bởi vậy cho nên từ kính Đại Duyên đến các kinh 
khác đều chỉ thành lập có 10 chỉ mà thôi 

Nhưng, nếu khảo sát một cách tỉ mi, thì đây chẳng 
qua mới chỉ là một thuyết mình về hiện thực, không 
những nó chưa thể cắt nghĩa được cái lý do tại sao sự sống 
chết lại vô cùng, mà ngay cả đến nhận thức về bản chất 
của sinh mệnh, nghĩa là ý chí, theo tình thần căn bản của 
đức Phật, nó cũng không thể biểu hiện được do đó, nguồn 
gốc của hức cần phải được nói rô, tức là: 

11. Hành (sankàra) và 

12. Vô minh (avija) vậy. 


Dựa vào đâu mà ¿he có được những hoạt động nhận 
thức? Điều này tất phải có nguồn gốc của nó là ý chí, Thức 
rốt ráo chỉ là cd quan thực hiện những mục đích của ý chí 
(hành). Đứng về mặt biểu diện mà nói thì hàn5 là nguyên: 
động-lực thúc đẩy những hoạt động thân, khẩu, ý, còn về 
mặt nội tại thì nó chỉ là nghiệp, tức hoạt động sinh mệnh 
của coi người là do ý chí mù quảng từ vô thủy mà có và cứ 
dựa vào nguồn gốc ấy mà tiếp diễn không cùng. Nếu kết 
thúc lại thì đây là điểm tối chung của duyên khởi (về ý 
nghĩa vô minh, xem lại sinh-mệnh-luận ở trên). 
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6. Căn cứ vào sự trình bày trên đây để giải 
thích theo hoàn quan. 

.„ Nếu vuưến thấy +6 cải nguắn gết:chưng:cũng của 
sự tổn tại là do nơi ý chí muốn sống thì trước phải là nô 
mình. Bản thân uô mình tuy còn là vật lồ mò, nhưng đến 
khi phát động thì nó có đủ khả-nãng-tính để trở thành ngũ 
uẩn, do đó, chỉ thứ nhất tức uô minh, được coi là nguyên lý 
của sinh mệnh. Nhưng đây chỉ mới là quan sát về phương 
diện #nh mà thôi, như thế chưa đủ, còn phổi quan sắt về 
phương điện động nữa, do đố mà có chỉ thứ hai là hành. 
Tự thân uô mừnh vốn cũng là động rỗi cho nên hành và uô 
mình không rời nhau, vì thế hành dược đặt vào địa vị thứ 
hai. Sở dĩ hữu, tức tồn tại, hoạt động không ngừng cũng do 
bắt nguồn từ 0ố mính và bành, tức là nô mình và hành 
hoạt động thường xuyên từ nơi căn để của hữu. Nhưng nếu 
chỉ dựa vào sô mính và hành đề dẫn đạo hoạt động của 
hữu thì hữu không khối là vật lồ mồ bởi lẽ đã không có 
ánh sáng chiếu rọi vào những hoạt động của nó. Đến dây, 
cái cđở quan dẫn đạo ấy, tức cái ánh sáng cÌ rọi vào 
bóng tối, là chi thứ ba Thức, nhờ đó mà các sinh vật hoạt 
động; nếu là những hoạt động tâm lý thì }ữu cũng phải 
dựa vào đó mới đạt được những mục đích mong muốn, 
nhưng, đồng thời, trên căn bản, vẫn không quên được 
những hoạt động thường xuyên của hai chỉ trước. Như vậy, 
nhận thức. tức ánh sáng chủ quan, nếu phát sinh thì, đồng 
thời, theo qui định đương nhiên, phải phát khởi đối tượng 
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khách quan của nó là đanh sắc. Tóm lại đây chỉ là kết quả 
của hữu - qui phạm nhận thức - tự chia thành nội, ngoại 
mà thôi, Nếu đứng vẻ phương diện hữu mà quan sát thì 
thức là tự thàn, mà danh sắc cũng là tự thân, trong đó 
không có sự phụ thuộc tự hay tha. Cái ý nghĩa chặt chế 
của đức Phật vến không phân biệt thế giới và người, mà 
cùng được gọi là thế gian đloka) thật ra cũng chính là kết. 
hợp thức và danh sắc, tức chủ quan và khách quan làm 
một và gọi đồ là 5u. 


Bốn chỉ trên đây chủ yếu là luận về căn bản 0ô mừnh 
đã trải qua những quá trình như thế nào mà trở thành 
hình thức cụ thể của hữu. Bây giờ, nếu muốn biết rõ 
những hoạt động của hữu, quy định những quá trình trải 
qua trong tương lai thì lại cần phải nói rõ hơn, vì lực nhập, 
xúc, thụ, đi, thủ v.v... đều là những thành phân thuyết 
mình tình hình hoạt động tâm lý của hữu. Nhưng, điều 
cần chú ý trước hết là những hoạt động này chẳng qua chỉ 
là những tướng khác nhau của ##u mà đã được thành lập 
bởi 4 chỉ trên, tức /c nhập, xúc, thụ muốn xiển minh cái 
quan hệ nhận thức cảm giữa ¿hức và danh sắc, và ởi và 
4b là căn cứ vào phản ứng eủa nhận thức ý chí, và tất cả, 
tóm lại, đều có thể được coi là những hoạt động ý thức của 
nô mình và hành. Đến thành phần cuối cùng là thú thì đặc 
biệt được qui định là vật tự thân (»ữu), nếu coi nó là ý 
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thức thì tuy là sự chấp trước của đục, nhưng, nếu coi nó là 
hoạt động vô ý thức thì nó chỉ là nghiệp (tính cách) của 
sinh mệnh. điều này eứ xem ý nghĩa cho rằng “ngũ uẩn đo 
nghiệp kết hợp nên gọi là ngũ uán” thì đủ võ. Dựa vàa thú 
mà tự thân hữu vận hành sinh ra biến hoá: đó chính là 
nghĩa “lấy thủ làm duyên mà có hữu”. Lấy sự biến hoá eỦa 
thú phối hợp với một đời người mà khảo sắt ta sẽ thấy có 
cái gọi là sinh-sinh-tử-tũ như đã trình bày ở trên vậy, 

Tóm lại, nói một cách đơn giản, 4 chỉ uô rmùnh, hành, 
thức và danh sắc, nếu chỉ nói về mặt động thì chúng nói 
những hoạt động sinh mệnh, rổi tiến đến quá trình hoạt 
động tâm lý; nhưng xét về phương điện lĩnh thì chúng là 
những yếu tố thành lập đã hoàn thành hữu. Lại như 5 chỉ 
lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ là tình hình hoạt động tâm lý 
nhầm xiến minh những yếu tố thành lập của chúng, dựa 
vào những hoạt động ấy mà #ữu được trở thành hữu cụ thể 
đích thực; theo những hoạt động ấy, tự thân #ữu vận hành 
biến hoá mà có những tướng trạng sinh, lão, tử: điểm này 
rất thích ứng với sự giải thích về nghiệp luận ở trên...” 

Côn có thể dẫn quan điểm của một số nhà nghiên cứu 
nữa nhưng cø bản ba nhà nghiên cứu Phan Vân Hủm, 
J.Takakusu, K.Taiken đã luận bàn tương đếi cụ thể. nhất 
là K.Taiken. 

Cá ba nhà nghiên cứu đểu nghiên cứu duyên khởi 
luận Phật giáo nguyên thủy. Nhưng rõ ràng quan diềm 
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kháe nhau. Phan Văn Hùm và J.Takakusu lấy Nghiệp làm 
cơ sở nên đều mệnh danh là Nghiệp cảm đuyên khỏi. 
KTaiken lấy 12 nhân duyên làm cơ sở hầu như không để 
cập đến Nghiệp nên chỉ gọi là Duyên khởi quan Phật giáo 
nguyên thủy. Hai nhà nghiên cứu người Nhật Bản đều 
đấn Tam Tạng Pali nhưng trích dẫn khác nhau và diễn 
giải cũng không hoàn toàn giống nhau dù rằng đều có ghi 
chú danh từ Pali, Một tác phẩm khác cũng dùng văn bản 
Pah để nghiên cứu Phật giáo với một phản trích dẫn tư 
liệu đổ sô nhưng không hoàn toàn giống ba tác giả trên. 
Đó là cuốn Lư Pensée de Qoimma, le Bouddha. Textes 
choisis et présentés par Ananda K. Coomaraswamy et I.B. 
Horner do J. Buhot dịch từ tiếng Anh”, Nếu như ta còn có 
thể nghi ngờ trình độ tiếng Sanscit mà Phan Văn Hùm đã 
tự nhận một cách khiêm tốn là không thông thạo lắm, hay 
nghị ngờ hai nhà nghiên cứu Nhật Bản không tình thông 
tiếng Pali lắm mạc dù rõ ràng K.Taiken dẫn rất nhiều 
nguyên văn trích dẫn chữ Pali thì không có nghi ngờ gì về 
trình độ Sanscrit và Pali của Ananda K.C. một người gốc 
Sri Lanka nhưng đã ở Ấn Độ nghiên cứu về Phật giáo sau 
đến Mỹ tiếp tục nghiên cứu. 

Đó chính là chỗ phức tạp nan giải hay không thể giải 
được của Tam Tạng Kinh. Thông thường người ta cho chỉ 
đến thời đại Kanisca khoảng đầu công nguyên kinh Phật 
mới được ghi chép lại thành văn bản. Nhưng có tài liệu 
khác cho là ngay từ thời Asoka khoảng thế kỷ III trước 
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công nguyên kinh Phật đã có văn bản. Và có nhiều văn 
bán khác nhau bằng nhiều văn tự ngôn ngữ khác nhau 
Bấy giữ đã có Tam Tạng Pal, Tam Tạng B8anscrit... ở Ấn 
Độ. Vua Asoka phái dại sử Mahinda đến Sri Lank2 truyền 
giáo. Mahinda mang theo bộ Tam Tạng Pali. Ngày nay thì 
có nhiều bệ Tam Tạng khác như bộ Tam Tạng của Thái 
Lan, Tây Tạng”, Văn bản khác nhau, hiểu khác nhau đẫn 
đến nhận thức khác nhau. Đặc biệt nổi bật là năm 1888 và 
năm 2004 nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận cùng 
nhà sư Matthieu Riehard xuất thân nhà ỏi truyền học 
dùng kiến thức vật lý thiên văn hiện đại mình giải giáo lý 
Phật giáo”. Ví dụ như coi tứ đại là 4 hạt ed bản trong vũ 
trụ luận, Sắc và Không trong photon và duyên khỏi luận 
trong Phật giáo và sự hình thành vũ trụ theo thuyết Big 
Bang... Thủ dẫn một đoạn văn sau đây trong chương Vữ 
Trụ trong hợt cát của cuốn Cúi uô hạn trong lòng bàn tay: 
*Matthieu: Từ phụ thưộc lẫn nhau được địch từ cụm 
từ tiếng Phạn prøtiyø samuipada cõ nghĩa là "tổn tại 
bằng cùng xuất hiện” và có thể hiểu theo hai cách bổ sung 
cho nhau: "Cái này xuất biện bởi vì cới kia tổn tại”, điểu 
này một lần nữa muốn nói rằng không có bất cứ cái gì tồn 
tại tự thân, và “eái này dược sinh ra, nên sinh ra cới bia”, 
điều này có nghĩa là không có gì có thể là nguyên nhân của 
chính nó. Khi người ta nói ràng một hiện tượng “xuất hiện 
tuỷ thuộc vào...” là người ta đã loại trừ hai quan niệm cực 
đoan: chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa hiện thực duy vật. 
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Thật vày, vì các hiện tượng xuất hiện nên không thể nói 
rằng chúng không tẳn tại, nhưng vì chúng xuất hiện trong 
mối “phụ thuộc” nên chúng không bao hàm một hiện thực 
tổn tại độc lập...”. Tiếp sau đó là bàn luận về hạt, về ánh 
sáng, photon. eleetron... 

Đó là một cách lý giải thuật ngữ prafifya samutpada 
mà các nhà Phật học thế giới đểu dịch là “duyên khởi”. 
Cách giải thích thành “phụ thuộc lẫn nhau”, “tổn tại bằng 
cùng xuất hiện” trên đây là mới mê nhưng không phải 
hoàn toàn không chấp nhận được. Cần lưu ý M. Rieard học 
các nhà sư Tây Tạng tất lý giải theo Phật giáo Tày Tạng 
(Lạt ma giáo). 

Nhiều nhà khoa học tự nhiên phương Tây cũng di 
theo eon đường đó. Năm 1974 giáo sư Eritjof Capra xuất 
bản cuốn The Tao oƒ phyícs (Đạo của Vật lý) đã đưa ra và 
chứng mình "sự song hành giữa Đạo học phương Dông 
không những xuất hiện trong vật lý mà cả trong sình học, 
tảm lý học và các ngành khoa học khác”. Trong khái niệm 
Đạo học của ông bao gồm cả Đạo của Đạo Đức Kinh lẫn 
Phật giáo mà chủ yếu là về tư tưởng Phật giáo. Trong 
phần Những mâu hình mái trong từ duy khoa học ông đã 
tổng kết quan điểm của ông bằng 6 tiêu chuẩn về những 
mẫu hình tư duy mới trong tư duy khoa học. Tác giả đã 
đem những trì thức vật lý nhất là vật lý lượng tử kết hợp 
hay nói một cách khác lý giải từ tư tưởng Dạo giáo, Phật 
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giáo. Tư liệu vật lý học rất phong phú minh chứng cho lý 
luận của Phật giáo về nhận thức luận, bản thể luận, có 
nhiều điểm tương đồng với Matthieu Ricard và Trịnh 
Xuân Thuận như về hạt cơ hản, về photon... Có thể sẽ 
xuất hiện một tông phái “Phật giáo-vật lý” của thế kỹ XX 
cháng? Tại sao không chấp nhận điều đó trong khi chấp 
nhận Phật giáo Đại Thừa? Đó đều là những cách nhận 
thức và mình giải kinh Phật theo một góc nhìn khác. 

Chưa có công tình nghiên cứu nào định niên đại các 
kinh Phật. Người ta thường cho Tam Tạng Pali mang giáo 
lý Phật giáo nguyên thủy. Nhưng theo tôi trong vần bản 
này đã có những thành tố Đại Thừa rõ rệt. Như việc xuất 
hiện của Phật với tư cách thần linh hư cấu trong nhiều 
kinh. Ví dụ trong Trường Bộ Kinh có kinh Đại Bổn đưa ra 
Thất Phật từ Tì Bà Thí (Vipassi) đến Ta (Thích Ca Văn 
Phạt.NDH) và trình bày giáo lý như là lời giảng dạy của Tì 
Bà Thi Phật. Thất Phật là tư tưởng Đại Thừa. Nhưng 
chính trong kinh này đưa ra 10 nhân duyên (không có Võ 
mình và Hành), đưa ra tư liệu 4 lần ra thành thấy người 
già, người bệnh, người chết và tu sĩ (không phải sinh-lão- 
bệnh-tử mà là lão-bệnh.tử-tu), đưa ra nội dung thuyết 
pháp lần thứ nhất là về Tứ Diệu Đế (không có Thập nhị 
nhân duyên)" thì đó là tư tưởng trước Đại Thừa. 

Tam Tụng có nhiều văn bản khác nhau không hoàn 
toản giống nhau vì có nhiều bộ phái, nhiều giáo đoàn... 
soạn thảo và các thuật ngữ có thể giải thích khác nhau. 
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Trong các tư liệu thì Nhân quả = hetu.phala, Nhâ 
hetu. Quả = phala; Nhân duyên 2 hetu pratyaya; Duyên = 
karana = pratyaya trong Banscrit, trong Pali là paccaya. 
Duyên có nghĩa là nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân bổ 
írợ, điểu kiện gián tiếp. Thông thường lấy Nhân làm 
nguyên nhân chủ yếu. Duyên là điều kiện gián tiếp. Mọi 
hữu vi pháp đều bị nguyên lý Nhân Quả chỉ phối, Nhân 
Duyên hoà hợp mà sinh thành. Duyên là điều kiện thứ yếu 
giúp cho Nhân sinh khởi thành hữu ví pháp”. Duyên khởi 
= Pratityasamutpada. Trong từ Pratityasamutpada không 
có thành tố hetu, mà có thành tế Duyên = Pratitya, tôi cho. 
không thể đồng nhất Nhân duyên với Duyên khỏi. Nhân 
đuyên chỉ là một loại duyên khởi. Chính vì mà có 
nhiều duyên khởi luận của những tông phái khác 


Trên đây đã dẫn ba nhà nghiên cứu về duyên khởi 
luận, tóm tất như sau: 

1. Nghiệp cảm duyên khỏi của Phật giáo nguyên thủy 
mà K.Taiken gọt là duyên khởi luận Phật giáo nguyên thủy. 

2. A lại đa thức duyên khởi của phái Duy Thức (Du 
già phái, Pháp Tướng tông) theo Du già sư địa luận và 
Nhiếp Đợi Thừa luận của Vô Trước (khoảng thế kỷ IV-V 
công nguyên). 

3. Chân như duyên khởi theo binh Lăng Già, kính 
Đại Bát Niễt Bàn, kinh Đại Thừa khởi tín luận thuộc thời 
kỳ Đại Thừa (khoảng đầu công nguyên). 
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4. Pháp giới duyên khởi theo kính Hoa Nghiêm và 
Hoa Nghiêm Tông, Xinh Hoa Nghiêm thuộc đầu công 
nguyên, nhưng Hoa Nghiêm Tông thì do Đỗ Thuận lập 
đầu thế kỷ VIIÏ công nguyên. 

Ngoài ra còn có Bát Bất duyèn khởi, Lục đại duyền 
khởi...'”. 

Nếu dẫn Tgp A Hẻm quyền 12 "Thủ hữu cố bỉ bữu, 
thứ smh cế bỉ sinh” (Cái Này có thì Cái Kia có, Cái Này 
sinh thì Cái Kia sinh) để giải thieh đuyên khởi luận là 
không hoàn toàn chính xác. Cái Này sinh nếu không có 
Duyên thì không thể có Cái Kia sinh. Cái Này sinh thì Cái 
Kia sinh chỉ miêu tả nguyên lý Nhân Quả. Cái Này là 
Nhân dẫn đến Cái Kia là Quá mà thôi. Nhưng Cái Này 
không thể thành Cái Kia nếu không có tác động của 
Duyên (điều kiện). 

Câu Xá Luận viết: “Do thử hữu pháp chí ứ duyên hoà 
hợp thăng 'khởi, thị duyên khởi nghĩa" (Nghĩa của Duyên 
khởi là từ hữu pháp đến duyên hoà hợp thăng khởi). Giải 
thích rõ hơn “Chủng chủng duyên hoà hợp đi, lệnh chư 
hành pháp tụ tập thang khởi. thị duyên khởi nghĩa” 
(Nghĩa của Duyên khởi là các Duyên đã hoà hợp khiến cho 
các hành pháp tụ tập thăng khả)” Nghĩa là: Các loại 
Duyên hoà hợp các hành pháp (như đất, nước, lửa, gió 
chẳng bạn NDH.) khiến cho chúng tụ tập lại mà thành 
vạn hữu. Hoà hợp, thăng khởi có nghĩa là hoà vào nhau 
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thăng hoa, tiến lên một cải gì mới chứ không phải chỉ là sự 
kết hợp đơn giản ghép các Nhân lại với nhau như một hồn 
hợp. Duyên là tác nhân của sự hoà hợp đó. Không có 
Duyên sẽ không có vạn hữu đù có tứ đại, ngũ uân, 

hái niệm Duyên khởi sớm nhất là như thế. Sau này 
mới nói tứ đại, lục đại. ngũ uẩn do duyên hoà hợp thành vạn. 
hữu. Rồi mới đến đưa ra một thành tố nào đó như Nghiệp. A 
lại da thức, Chân như, Pháp giới... làm một trong “Chúng 
chủng duyên” hình thành các thuyết duyên khởi. 


Thuyết Nghiệp Cảm duyên khởi được coi là của Tiểu 
Thừa. Thuyết A lại da thức là của Du già hành phái hay 
Tuy thức phái. Thuyết Chân Như là của Đại Thừa khởi 
tin luận. Thuyết Pháp giới là của Hoa Nghiêm binh v.v... 
Các khái niệm À lai da thức, Chân Như, Pháp giới là 
những sáng tạo của các môn phái Đại Thừa đố mà không 
biết ai là tác giả, ngay cả thuyết Mã Minh (khoảng thế kỷ 
1-II công nguyên) là tác giả Đại Thừa khỏi tín luận cũng bị 
nghĩ ngờ, 

Thập nhị nhân duyên cũng là một duyên khởi luận. 

Ninh Đại Bốn viết: 

*Do duyên danh sắc thức sinh. 

Do duyên thức, danh sắc sinh 

Do đuyên danh sắc, lục nhập sinh 

Do duyên lục nhập xúc sinh 

Do đuyên xúc thụ sinh 
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Do duyên thạ ái sinh 

Do duyên ái, thủ sinh 

Do duyên thủ hữu sinh 

Do duyên hữu sinh sinh 

Do duyên sinh lão tử ru bị khổ sầu nào sinh, 

Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uấn vậy”. 

Duyên là nguyên nhân gián tiếp, điển kiện gián tiếp 
khiến cho từ Danh sắc "tập khởi” thành Thức, từ Thức 
“tập khởi” thành Danh sắc, từ Danh sác “tập khỏi" thành 
Lục nhập v.v... “Tập khởi” có nghĩa “hoà hợp" như Thế 
Thân giải thích trong Cáu Xá Luận. Thập, thập nhỉ nhân 
đuyên giải thích sự hình thành của con Người Danh Sắc 
(vật chất, thân và tình thần, phi vật chất theo quan điểm 
mà triết học gọi là Nhị nguyên luận, 

Đối tượng của Thập nhị nhân đuyên là duyên khởi 
của Sinh Tử. Thập nhị nhân duyên trình bày quá trình 
điễn biến con Người từ Sinh đến Tử qua các khâu cái trước 
là nhán cho cái sau. Nhưng mỗi cái đều vừa là Nhân vừa 
là Quả, nên thực chất không có cái nào thuần tuý chỉ là 
Nhân cái nào chỉ là Quả mà mỗi cái đều là Nhân-Quả. 
Nhưng tất cá đếu phải có Duyên thì Nhân này mới sinh 
Quả khác tức Cái Này mới sinh Cái Kia. 

Nhưng Nghiệp cảm duyên khởi thì Nghiệp đã được 
coi là Duyên. Nghiệp là nguyên nhân gián tiếp, điều kiện 
gián tiếp khiến cho hình thành Thập nhị nhân duyên. 
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Nghiệp là gì? Nghiệp = Karma là hành động. Trong Phật 
giáo Nghiệp chỉ Quả của hành động con người, từ đó dẫn. 
đến Nghiệp báo (Quả báo) và trả thành nguyên nhân của 
Luân hồi. Cho nên Nghiệp là nguyên nhân của Luân hồi 
chứ không phải là 1 trong 12 chi. Nghiệp là Duyên trong 
đuyền khởi luận Phật giáo trước Đại Thừa (mà người ta 
cho là Phật giáo nguyên thủy). 

Khi Đại Thừa xuất hiện thì Nghiệp không còn dùng 
để giải thích đuyên khởi luận nữa. Đã xuất hiện các phạm 
trù A lại da thức, Chân Như, Pháp giới v.v... 

A lại đa thức là gì? A lại đa thức = Alayaviinana = Vã 
Một Thức = Tạng thức = Chủng tử thức. Tuy cách giải 
thích phức tạp nhưng nội dung chủ yếu chỉ Chủng tứ, cái 
nguyên nhân sinh ra vạn vật. Chủng tử (bij2) là hạt giống 
sinh ra vạn vật. 

Chân Như là gì? Chân Như = Tathata = Bhutatathata 
= Như Như. Các tông phái khác nhau giải thích thành Tính 
Không, Vô Vị, Thực Tướng, Pháp Giới, Pháp Tính, Chân 
Tính... Nói chung giải thích Chân Như là bản thể tức chân 
lý vĩnh hàng, là bản thể của mọi hiện tượng. 

Pháp giới là gì? Pháp giới = Dharmadhatu. Cá nhiều 
cách giải thích nhưng nội dung cơ bản chỉ bản nguyên và 
bản chất mọi hiện tượng ”. 

A lại da thức, Chân như, Pháp giới không phải là 
nguyên nhân gián tiếp, điều kiện gián tiếp của duyên khởi 
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luận nữa mà là nguyên nhân của sự hình thành con 
Người. A lại da thức, Chân Như, Pháp giới là Bản thể của 
con Người. Con Người Đại Thừa không còn là Vô ngã, Vô 
tự tính nữa. Đó là một cách giải thích mới của phạm trù 
pratiiya samyipada. 

Về điều này “Phật giáo - Vật lý” vận dụng vật lý hiện 
đại để lý giải prafilya semupada là sự “phụ thuộc lẫn 
nhau”, "tổn tại cùng xuất hiện", Đó lại là một cách giải 
thích mới không thể nói là không đúng nhưng cũng không 
thể nói là boàn toàn không đúng. Nhưng không phải vỉ 
vậy mà nói Thích Ca và các đại sư là những nhà vật lý 
hiện đại. 

Phân tích 12 nhân duyên thành quá khứ. hiện tại, 
tương lai; cho L2 nhân duyên không phải chỉ là hữu tình 
quan mà là vũ trụ quan đều là những cách giải thích khác 
nhau. Sự có mặt của các tự liệu 9, 10, 12 nhân duyên phần 
ảnh tính đa đạng phức tạp của kinh Phật xuất phát từ 
Thích Ca tuỳ cơ thuyết pháp nên mỗi trường hợp giải thích 
một khác và hơn nữa các để đệ đương thời và sau đó cũng 
hiểu khác nhau nên mới e6 nhiều lần kiết tập và phần chia 
nhiều bộ phái, nhiều thừa. nhiều tông khác nhau theo 
không gian và thời gian. Khổng Tử cũng tuỳ cơ giảng dạy 
nên trong tư liệu Khổng giáo cũng xuất hiện hiện tượng 
không nhất quán. Đó là đặc điểm chung của thuyết giáo 
truyển miệng trong nhiều trường hợp cho nhiều đối tượng 
khác nhau. 
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Dưới eon mắt lô-gíe hiện đại mà xét thì hệ thống 13 
nhàn duyên cùng không hoàn toàn hợp lô gíc. nhưng dù 
sao rõ ràng hệ lệ đó đưa ra bản thể của con Người và quá 
trình hình thành con Người gêm có vật chất (sắc) và tỉnh 
thần (thức) là kiệt xuất tư tưởng cách đây hơn 2000 năm 

Bản thể luận Phật giáo có một quá trình phát triển. 
như thế đó. Không có một duyên khởi luận duy nhất mà 
cũng không cõ một bản thể luận duy nhất. Bản thể luận 
Phật giáo đã phát triển từ Vô Ngã, Vô Tự Tính sang Ngã. 

Phát hiện đầu tiên và cơ bản của Thích Ca Mẫu Ni 
sau 49 ngày đêm trầm tư đưới gốc cây bổ để “tư duy chính 
đáng” (suy nghĩ đúng đắn) là về Sinh Lão Bệnh Tủ. Sau 
này trong Bát Chính Đạo có chữ “Chính” tức chỉ suy nghĩ 
đúng đấn nghĩa là không suy nghĩ theo Thần ý luận của 
Bà la môn giáo mà Ngài đã tập nhiễm rồi từ bỏ khi rời 
“Tuyết Sơn. K.Taiken đã đẫn kinh Tụp A Hòm: 

"Các Tỳ Khửu! Xưa kia bhí ta còn là Bỏ Tỏi, chưa 
thành chính giác, ta tự nghĩ: cõi đời này thật do những nỗi 
đau bhổ (biceba) ròng buộc: sinh, giờ, chết để rồi lại sinh 
ro, uờ oẫn chưa biết thoát ly cái khổ của già, chết thì làm 
sao biết được cúi khổ già, chết để thoái ly? Lúc đó ta tự hồi: 
nhờ đâu có già chết? Do đâu có già, chết? 

Bấy giờ nhờ sự tứ duy chính đáng (Ýnn. so 
manasihàra) mà tœ phát trí hiểu biết đích thực 
(abhisamoye) như uấy: nhờ có sinh mà có giù, chết, do sinh 
làm duyên mù có già, chết...”?", 
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*Tư duy chinh đáng” giúp Thích Ca Mầu Ni phát 
hiện Khổ dế mà nhiều kinh bản đã giải thích là nhận thức 
về Vô Thưởng. Con Người không có tự tính vì tính Võ 
“Thường đó, mọi hiện tượng đều diễn ra trong sát na của 
một vàn động thường xuyên, cho nên Vô Ngã. Vô Ngã là 
phủ định Ngã. Vậy thì Ngã (Atman) là gì? Vô Ngã 
(Anatman) là gì? 


Ngã là vấn đề bản thể luận trong triết học Ấn Độ 
trước Phật giáo. Trong Áo Nghĩø Thư đã từng nhấn mạnh 
Ngã với nghĩa Tự Ngã (Nhân Ngã, tức bản thể con 
người.NDH), cho là sức mạnh thường trụ chỉ phối sinh 
mệnh và vũ trụ, đưa ra lý luận Phạm Ngã nhất như. 

~ Phạm là gì? Đó là phiên âm chữ Phạn Brahmâ, một danh 
từ giống cái (cõ người nói là danh từ dương tính) chỉ vị 
thần tối cao sáng thế của Bà la môn giáo được nêu trong 
Phạm Thư, có khí dịch thành Phạm (Phạn) Thiên. Từ 
thuật ngữ đó diễn thành Brahman (có thuyết cho từ 
Brahman diễn thành Brahmâ) phiên âm thành Phạm chỉ 
thực thể tối cao. nguyên lý sinh thành vũ trụ. Brâhman lãă 
danh từ trung tính, Brahmâ là âm tính nhưng tiêu tượng 
hoá lại là nam giới. Brahman trung tính chỉ cái thanh 
tịnh, tịch tĩnh có lúc cũng dịch thành Phạm Thiên do đó 
gây ra sự lầm lẫn hay lẫn lên hay đồng nhất giữa Brahmâ, 
thần Sáng Tạo và Brahman, thực thể tối cao của vũ trụ. 
Nhiều khi người ta tựa hê đồng nhất Phạm với Đại Ngã. 
Đại Ngã là thuật ngữ Phật giáo đối lập với Tiểu Ngã 
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(rong sách chữ Pháp thường dùng Grand Soi Petit 
soi.NDH). Đại Ngã còn gọi là Chân Ngã chỉ Chân Như 
thường trụ tự tại. cũng chỉ cảnh giới Niết Bàn. Tiểu Ngã 
trong danh từ Phật giáo chuyển nghĩa thành "sinh mệnh”, 
“tự kỷ”, "thân thể, tương đương với Tự Ngã, Tự Tính dùng 
để chỉ chủ tế bèn trong chỉ phối người và vạn vật. Thường 
chia làm hai loại Nhân Ngã và Pháp Ngã. Nhân Ngã 
(Pudagala, bổ đặc già la) thường dùng là Tiểu Ngã. Đại tì 
bè sư luận quyển 9 viết: “Ngã hữu nhị chủng, nhất giả 
Pháp Ngã, nhị giả Bố đặc già la Ngã”. Trong thư tịch Phật 
giáo Ngã thường chỉ tính thực tại, tính đơn nhất. tự tính 
độc lập và mang cÃ hàm nghĩa vĩnh hằng bất hiến. Đại 
Bái Niết Bàn Kinh. Ai thần phẩm viết “Nhược pháp thị 
thực. thị chân, thị chủ, thị y, tính bất biến, thị danh vi 
Ngã". (Nghia là: Ngã là cái thực, chân, chủ (chủ tổ), y 
(nương tựa). tính không biến đổi). 

Phật giáo chủ trương Vô Ngã (Anatman), những ai 
thừa nhận hữu ngã thì bị coi là ngoại đạo có nhận thức 
*điên đảo” độn ngược). Nhưng một số sông phái Đại Thừa 
chịu ảnh hưởng Đợi Bát Niết Bàn Kinh thừa nhận tổn tại 
“tịnh ngã" hay “đại ngã” siêu việt thế gian. 

Về mát ngữ nghĩa thì thuật ngữ Atman trong chữ 
Phạn, AÁita trong chữ Pali mang một nội hàm khá phức 
tạp, tuỳ từng tôn giáo hay trường phái triết học mà giải 
thích khác nhau. Nguyên nghĩa Atman là “hô hấp” mà có 
người giải thích là "hơi thở sinh mệnh” (Souffle vitaÙ cơi 
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như bản thể nguyên thủy của vũ trụ. Trước Phật giáo, 
Atman có hai nghĩa: một là, chỉ “bự kỷ”, chủ thể của hành 
vi con người; hai là, chỉ “thực tính”, "thực thể”, "độc lập tự 
tại tính”. Nghĩa thứ hai này thường gần gũi với Phạm 
(Brahman) của Bà la môn giáo chỉ bản thể vũ trụ thường 
trụ và vĩnh hằng. Chính nghĩa thứ hai này địch ý thành 
thuật ngữ Đại Ngã (Pháp Ngã) trong chữ Hán và Soi 
(Grand Soi) trong chữ Pháp gặp trong tư liệu Phật học. Và 
dùng thuật ngữ chữ Hán Tiểu Ngã, chữ Pháp soi (Petit 
soi) để chỉ Pudagala = Nhân Ngã tức linh hồn cá nhân. 
Tóm lại: Atman = Pháp Ngã = Đại Ngã = Grand Soi = bản. 
thể vũ trụ chỉ bản thể vũ trụ. Pudagala = Nhân Ngã = 
Tiểu Ngã = Petit soi (soi) = bản thể con người. Tiểu Ngã 
được xem là sự biểu hiện của bản thể vũ trụ trong con 
người cho nên Tiểu Ngã giải thoát sẽ trở về Đại Ngã tức lý 
luân Phạm Ngã nhất như. Nhưng do phiên địch mà dẫn 
đến những kết luận khác nhau như trường hợp dịch các 
câu kệ trong Phớp Cú kinh. Ví dụ như câu kệ 69, bản dịch 
chữ Pháp là: Le soi n'est pas dans le So” (Ngã [Tiểu ngã, 
ta] không có trong Ngã [Đại Ngã, Thực thể vũ trụ]). Bạn 
dịch chữ Việt là “Chính ta không phải là của ta”. Đó là đầu 
để câu kệ mà nội dung là: “Con cái, ta có. Sự nghiệp, ta có. 
Đó là mối lo âu của hạng cuồng sỉ. Đúng ra, chính họ 
không phải là của họ. Vậy con cái nào là của họ? Sự 
nghiệp nào là của họ?”. Tích truyện dẫn theo như sau. Một. 
người giàu keo kiệt, sau đó chết bèn tái sinh làm người ăn 
mày xấu xí. Tình eð ông ta đến ngôi nhà kiếp trước của 
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ông thì bị chủ nhà trói vứt lên đống rác. Phật bảo chủ nhà 
rằng người ăn mày này là cha của ông chủ nhà kiếp trước. 

Nội dưng khác hắn bản dịch chữ Pháp. 

Ví dụ câu kệ thứ 160 càng rõ. Bản dịch chữ Pháp ghỉ: 
“Le Sơi sst le magtre du soi, quel autre maýtre pourreit-il 
exister?”” (Đại Ngã là chủ của Tiểu Ngã (ta), còn có thể có 
chủ (thầy) nào khác?). Bản dịch chữ Việt là: “Chính ta là 
cứu tỉnh của tạ. Quả thật vậy ai khác cứu được ta bây 
giờ?". Một bản địch chữ Việt khác ghi: “Tự mình y chỉ 
mình, nào có y chỉ khác”. 

Rõ ràng hai bản dịch chữ Việt đều hiểu Atta (chữ 
Pali) là tự kỷ (mình, ta). Phẩm Tự Ngã (Àtta vagga) còn 
nhiều câu kệ nói về Atta mang ý nghĩa tự kỷ. 

Kinh Niết Bàn cũng có đoạn nói về tự kỷ như sau: 

“Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho 
chính mình, hãy tự mình y tựa chính mình, chớ y tựa một 
cái gì khác...”. Ở đây văn bản Pah dùng thuật ngữ Atta- 
đipa mà trên đây dịch là “tự mình là ngọn đèn". Tức Átta 
dịch thành “tự mình” (tự kỷ). Trong bản dịch 7rường Á 
Hàm thì viết: “Thế nên Á nan! Ngươi hãy tự thắp đuốc lên 
mà đi, thấp lên với Chánh Pháp, đừng thấp lên với một 
pháp nào khác, hãy tự nương tựa với chính mình, nương 
tựa với Chánh Pháp. đừng nương tựa với một pháp nào 
khác”. 
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Nói tóm lại, Thích Ca Mầu Ni chủ trương Võ Ngã 
không thừa nhận Ngã với tự cách thực thể tổn tại độc lập 
mà vạn pháp giai vô ngã, đều do nhân duyên tạo thành. 
Ngã được hiểu theo nghĩa tự kỷ (ta. mình), không có Ngã 
vĩnh hằng (tự tính độc lập. bản thể vũ trụ). Vì Atman có cả 
hai nghĩa đó, cho nên mới hình thành các thuật ngữ Tiểu 
Ngã (Ngã, soi trong chữ Pháp, self trong chữ Anh) đối lập 
với thuật ngữ Đại Ngã (Sơi trong chữ Pháp, 8elf trong chữ 
Anh). Khái niệm Đại Ngã xuất hiện sau (có lẽ thời gian 
phái Duy Thức thịnh?) bám theo một ý trong Đại Bát Niết 
Bàn Kinh đã dẫn: “Nhược pháp thị thực, thị chân, thị chủ. 
thị v, tính bất biến dịch, thị danh vi Ngã", Câu này chỉ cô 
trong bản dịch 40 quyển của Đàm Vô Sấm, thường gọi là 
bắc bản Niết Bàn Rinh. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn của 
Trường Bộ Kinh cũng như trong bình Du Hònh của 
Trường A Hàm đều không có câu nào như thế hay mang ý 
như thế tuy có đoạn tương đương. 

Rõ ràng tư tưởng Đại Ngã chịu ảnh hưởng Bà la môn 
giáo về Phạm (Brahman) và quan hệ Tiêu Ngã / Đại Ngã 
là hình bóng của Phạm Ngã nhất như mà Kỳ na giáo và 
một số giáo phái khác vân tiếp tục sử dụng đồng thời và 
sau Phật giáo. Thích Ca Mẫu Ni phản đếi Bà la môn giáo, 
không thừa nhận Đăng Sáng Tạo (Brahmả), không thừa 
nhận Ngã mà Áo Nghĩa Thư đã định nghĩa là tương tự 
Brahman (Phạm). Kết quả sự phần đối đó thấy trong tam 
pháp ẩn. Một, chư pháp vô thường, cho rằng mọi hiện 
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tượng và sự vật đều biến đổi không dừng, không có cái gì 
vinh hằng. Hai, chư pháp vô ngã cho rằng mọi hiện 
tượng và sự vật đều đo nhân duyên hoà hợp mà có, tự thân. 
chúng không có tính độc lập. Nhưng Vô Ngã không đồng 
nghĩa với phủ nhận tổn tại khách quan cho nên vẫn thừa 
nhận Ngã (Atman) với nội hầm chỉ coi như đó là mê vọng 
(hư vọng) nên có khái niệm Ngã chấp, vì vậy vẫn có quan 
niệm về tự kỷ (bự mình, ta) mà đôi khi địch thành: “soi” 
trong chữ Pháp tương đương tiểu ngã (cá thể, individuel 
trong chữ Pháp); “Soi” tương dương với Đại Ngã (tự tính, 
réalité u]time trong chữ Pháp). Kinh Pháp Cú thuộc Tiểu 
Bộ trong Tạng Pali. Toàn bệ Tạng Pali cũng chỉ hình 
thành vào khoảng thế kỷ I trước công nguyên (có thuyết 
cho là thế kỷ II trước công nguyên) nghĩa là sau khí Thích 
Ca Mầu Ni nhập điệt khoảng 4-5 thế kỷ. Trong đó, Thích 
Ca Mẫu Ni đã được Phật hoá, tức đã mang tính Đại Thừa, 
không thể coi là hoàn toàn Phật giáo nguyên thủy. Riêng 
hinh Pháp Cú (Dhammapada) do Pháp Cứu (Đharmatrata) 
nhặt các bài kệ ghi trong bốn bộ 4 Hàm, Tháp nhị bộ binh 
tập hợp lại thành kinh. Có nhiều bản khác nhau. Bản dịch 
chữ Hán của Trúc Tương Viêm và Chi Khiêm có 3 quyển 
89 phẩm 752 kệ. Bản Pali (nay có hai bản dịch ra quốc ngữ 
đã dẫn) thì có 26 phẩm 423 kệ. Chính bản dịch của Phạm 
Kim Khánh có dẫn các tích chuyện của từng kệ khiến cho 
dễ dàng nhận thức đúng đắn nội dung kê dù rằng dịch giả 
đã không địch theo thể kệ mà dịch thành văn xuôi. Tình 
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hình vàn bản Miết Bàn bính cũng phức tạp như thế. Ng, 
câu "Nhược pháp thị thực thị chân thị chủ thị y tính bất 
biến dịch thị danh vi ngã” thì bản dịch quốc ngữ viết: “Nếu 
pháp là thiệt. là chơn, là thường, là chủ, là sở y, tánh 
không biển đổi, đó gọi là ngã”. Bản dịch thừa hai chữ "Tà 
thường”. Nếu dẫn các kinh khác nói về Ngã và Vô Ngã thì 
lời kinh khác nhau cũng không ï. Vấn để là khái quát lại 
tỉnh thần Vô Ngã của Thích Ca Mâu Ni thể hiện ở phản 
đối quan niệm Ngã tưởng đương Phạm của Bà la môn giáo, 
phủ nhận sự tổn tại của tự tại tính độc lập của thế giỏ: mà 
nhiều nhà nghiên cứu cho là phủ định linh hồn. Võ Ngã là 
không có linh hồn (nếu nói một cách đơn giản ngắn gọn), 
nói cho khoa học Võ Ngã là vạn vật vô tự tính, vô thường 
Nhưng Vô Ngũ không phải là không cố eá thể (ta, mình. 
individuel). Chính đoạn văn nói về Ngã trong Mới Bàn 
bính dã viết như sau: “Là bực đại y vương hiện ra nơi đời 
hàng phục tất cả tà y ngoại đạo. Giữa đại chúng xướng 
rằng ta là y vương. vì hàng phục ngoại đạo nên không với 
ngã, không nhơn, không chúng sinh, không thọ giả. Các 
thầy nên biết ngoại đạo mà nói là ngã đó, như mối ăn cáy 
ngẫu nhiên thành chữ mà thôi, Vì thế cho nên trơng Phật 
pháp đức Như Lai nói là vô ngã để điều phục chúng sinh. 
và vì là lúc phải nói là vô ngã. Như minh y kia biết rõ nơi 
sữa là thuốc, hay khòng phải là thuốc. Chẳng phải như 
chễ chấp ngã của phầm phu. Phàm phn chấp ngã lớn như 
ngón tay cái, hoặc như hột cãi, hoặc như vi trần. Ngã của 
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Như Lai nói đều không phải như vậy, vì thế nên nói các 
nháp không ngã (chỉ pháp vô ngã.NDH). mà chính thiệt 
không phải là không ngã. Thế nào là thiệt? Nếu pháp là 
thiệt (thát.NDH), là chơn (chân.NDH-, là thường, là chủ. 
là sở y, tánh không biến đổi. đó gọi là ngã. Như mình y 
hiểu rành thuốc sữa. Cũng vậy, Như Lai vì chúng sinh mà 
nói trong các pháp chơn thiệt có ngã. 

Bốn bộ đệ tử của Như Lai đều phải tu pháp quán 
chơn ngã như vậy”. 

Một đoạn văn khác trong Tương Ứng Bộ Kính được 
Ananda K.C. dẫn để chứng minh có Tiểu Ngã (soi và Đại 
Ngã (Soi) như sau: 

“La religleux errant Vacchagotta sadresse au Maÿtre 
en ces termes: 


*- Excellent Gotama, existe-t-il un 8oi?”, Quand ï] eũt 
parlé ainsi, le Maÿtre resta silencieux. 

- ©amment, exeellent Gotama. nexiste-t-il poïnt de 
Soi?'. De nouveau le Maýtre reste silencieux. Alors le 
religieux errant Vacchagotta se leva et sen alla. Peu après 
son đépart, le vénérable Ananda đit au Maýtre: 

- Pourquol, seigneur, le seigneur na-t-il pas rếpondu. 
à la question de Vacchagotta le religieux errant? 

- Ô Ananda, si à la question du raligieux errant 
Vacchagotta “Existetil un Soi?” †avais répondu quìl 
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existe un Soi, ceút étế me ranger du cóté des armifes et 
brahmanes qui sont éternalistes. Sỉ à la question du 
religleux ervant Vacchagotta “nexiste-tiil poiat de Soi?” 
javais répondu qưil nexiste point de Soi, ceñt été me 
ranger du côiế des ermites et brahmanes qui sont 
amnihilationnistes. 

- Ở Ananda, sỉ à la question đu relgieux errant 
Vacchagota “existe-t.i1 un Soi”, Ƒavais répondu qui existe 
wun Soi, ma réponse cút-olle étế conséquente avec ma 
Connaissance que toutes choses sont non-Soi? 

- Blle ne aurait pas étế , seigneur, 

- Q Ananda. si à la questioen đu religieux errant 
Vacchagotta “existe-t-iil un Soi?” javais répondu qưil 
nexiste point đe Soi, le religieux errant Vacehagotta, qui 
esi đéjà confus, Feũt été đe plus en plus (et se serait dit) 


wexisataitil pas naguère un Boi? jJe nen ai plus à 
prósent””", 

Bản dịch quốc ngữ đoạn văn này như sau. 

"Ngồi một bền, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 

~ Thưa tân giả Gotama, có tự ngã không? 

Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng. 

- Thưa tôn giả Gotama, có tự ngã không? 

Lần thử hai, Tôn giả Gotama giữ im lặng. 

Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 
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Rồi Tôn giả Ananda, sau khi du sĩ Vacchagotta ra đi 
không bao lầu, liền bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hải 
của đu sĩ Vacchagotta? 


- Này Ananda. nếu được hỏi: “Có tự ngã không?" và 
Ta trả lời cho đu sĩ Vacchagotta là: “Có tự ngã”, như vậy, 
này Ananda, thuộc về phái Sa môn, Bà la môn chấp 
thường kiến. 

Và này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải không có tự 
ngã?" và Ta trả lời cho du sĩ Vaechagotta là: “Không có tự 
ngã”, như vậy, này Ânanda, là thuộc về phái các Sa môn, 
Bà la môn chấp đoạn kiến, 

Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: “Có tự ngã 
không?” và Ta trả lồi cho du sĩ Vacehagotta là: “Có tự 
ngã”, như vậy câu trả lời của Ta có phù hợp với trí khởi lân 
rằng: “Tất cả các pháp là vô ngã `. 

- Thưa không. bạch Thế Tôn. 

- Lại nữa này Ananda, nếu được hỏi: “Có phải không 
có tự ngã?” và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: “Không 
có tự ngã”, như vậy, này Ananda, lại làm cho du sĩ 
Vacchagotta càng ngơ ngác bối rối hơn nữa: “Trước dây ta 
có tự ngã, nay không có tự ngã nửa". 

Bản dịch chữ Pháp và bản địch quốc ngũ khớp nhau 
về nội dung. Tự ngã được dịch chữ Pháp là Soi, mà thuật 
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ngữ Soi trong chữ Pháp là Grand Soi, tức Đại Ngã, còn khi 
nói về Tiểu Ngã thì dùng chữ “soi” tức Petit soi. Còn thuật 
ngữ Tự ngã trong văn bản chữ Hán dùng lại trong văn bản 
quốc ngữ không nói rõ là Tiểu Ngã hay Đại Ngã. Chữ 
“non-Soi”" trong bản chữ Pháp được dịch trong bản quốc 
ngữ là Vô Ngã tức Anatman thì hoàn toàn khớp nhau. Chữ 
Phạn Atman, chữ Pali Atta thì tuỳ người dịch (nhà nghiện. 
cứu) muốn hiểu ra sao cũng được chăng? 

Các nguồn tư lệu đã dẫn cùng như nhiều tư liệu 
khác trong Trường Bộ Kin5, đều khẳng định Thích Ca Mầu 
Ni không trả lời vấn để Ngã với tư cách bản thể luận. 
Thích Ca Mầu Ni chủ trương duyên khởi luận thì tất phải 
đến Vô Ngã luận với tư cách phủ nhận tự tính độc lập vĩnh 
hằng. Còn Ngã hiểu theo nghĩa là cá thể thì Thích Ca Mầu 
Ni không phủ nhận, nhưng dưa ra Ngã chấp để đã phá tư 
tuổng cái của Tôi (Ego) như kiểu con tôi, nhà tôi (@winh 
Pháp Cú kệ 62), khuyên mọi người tự mình nỗ lực tu hành 
chỏ dựa vào cái gì khác (nh Niết Bàn đã dân), Võ Ngã 
luận gặp khó khăn khi giải thích Nghiệp, cho nên về sau 
Đại Thừa phải giải quyết vấn để đó bằng nhiều lý luận 
khác nhau, nhưng đều bắt buộc phải bàn luận về bản thể. 
Phật giáo nguyên thủy (hiểu theo nghĩa lý luận của Thịch 
Ca Mầu Nj) chỉ bàn giải thoát luận, né tránh vấn để bản 
thể luận. Phật giáo Đại Thừa phát triển bản thể luận gắn 
bó với giải thoát luận chịu ảnh hưởng tư tưởng Phạm Ngã 
nhất như diễn đạt thành quan hệ Tiểu Ngã/Đại Ngã ”'. 
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Kết luận: Dù rằng kinh Phật đa dị bản, người dịch 
diễn giải khác nhau thì vẫn có thể thấy hai bước bân thể 
luận Phật giáo như sau: 

- Bước thứ nhất trước Đại Thừa, căn cứ trên phát 
hiện sinh lão tử của con người nhàn thức vạn hữu vô 
thường nên vô tự tính từ đó đưa ra thuyết Vô Ngã và 
thuyết Duyên khởi. Thuyết Duyên khởi là một thuyết về 
bản thể luận Vô Ngã không chấp nhận có bán thể. Thuyết 
này hình thành trên ed sở phản đối thuyết Thần ý luận 
chủ trương Đấng Tối Cao Phạm Thiên sáng tạo ra vũ trụ 
và vạn hữu. Nghiệp cảm đuyên khởi là duyên khởi luận về 
con người nếu không có chỉ Võ Minh. Một khi đã có chỉ Vô 
Minh được xem là cái sinh ra con người thì không còn 
thuộc duyên khối luận Vô Ngã nữa. 

- Bước thứ hai, Đại Thừa tiếp thu một số tư tưởng 
Tân Bà la môn giáo đưa ra À lại đa thức, Chân Như v.v... 
làm bản thể của vạn hữu. Các tông phái Phật giáo Đại 
"Thừa khác nhau, các kinh khác nhau đưa ra những bản 
thể luận khác nhau. Thuyết A lại da duyên khởi của Du 
già hành phái (Duy Thức, Pháp Tướng). Thuyết Chân Như 
duyên khỏi của kính Đại Thừa khôi tín luận, kính Lăng 
Già, kinh Đại Bát Niết Bàn. Thuyết Pháp giới duyên khải 
của Hoa Nghiêm Tông v.v... 

Thích Ca Mẫu Ni phát hiện sinh - lão - bệnh - tử là 
phát hiện về nhân sinh quan chứ không phải vũ trụ quan. 
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Cỏ lẽ việc đùng 12 nhân đuyên để giải thích vũ trụ quan là 
của Phật giáo Đại Thừa về sau. Việc dùng 12 nhân duyên 
vừa đọc thuận vừa đọc nghịch là không đúng cho nên sinh 
xa khó hiểu. Chỉ có thể đọc từ Vô minh - Hành - Thức - 
Danh sắc - Lục nhập - Xúc - Thọ - Ái - Thủ - Hữu - Sinh - 
Lão Tử thì còn dễ chấp nhận hơn là đọc từ Lão tử ngược về 
Vô mình. Nhưng đồ lại là vấn đề Nhận thức luận. Cho nên 
chính Nhận thức luận dẫn đến Bản thể luận. Vì vậy chỉ 
sau khi hiểu rõ Nhận thức luận của Phật giáo mới nắm 
bắt được Bản thể luận Phật giáo. 


7IẾT 2 NHẬN THỨC LUẬN PHẬT GIÁO 


Nhận thức luận là khoa học về nhận thức. Tổn tại là 
khách quan. nhận thức là chủ quan. Cho nên trong triết - 
học tuỳ từng trường phái mà nhận thức khách quan khác 
nhau. Chàn lý là sự kết hợp giữa chủ quan và khách quan. 
Tuỷ chủ quan khác nhau mà chân lý được nhận thức khác 
nhau: chân lý tưởng đối, nói theo ngôn ngữ Kant là “Vật 
cho ta" (chose pour soi) chứ không phải “Vật tự nó" (chose 
en soi). Trong nhận thức luận Phật giáo thể hiện điều đó 
rất rõ. 


Trong vấn để Nhận thức luận Phật giáo cũng như 
trong vấn đề Bản thể luận trên đây và vấn để Giải thoát 
luận sau đây tôi chủ yếu muốn tìm hiểu tư tưởng của 
Thích Ca Mẫu Ni hay nói một cách khác của thời kỳ trước 
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Đại Thừa. Tỏi không đi sâu vào các lý luận Đại Thừa. Cho 
nên trong chương Bản thể luận chủ yếu nghiên cứu về 
duyên khởi luận mà Phan Văn Hùm và J.Takakusu gợi là 
Nghiệp cảm duyên khỏi, .Taiken gọi là duyên khởi luận 
Phật giáo nguyên thủy. Tôi không đi sâu vào các thuyết 
Đại Thừa như thuyết A lại da thức, Chân như... tuy vẫn 
trích dần và viết đôi dòng đơn giản ngắn ngủi. 

Trong chương Nhận thức luận cũng chỉ nhằm tìm 
hiểu phương pháp nhận thức của Thích Ca Máu Ni để 
quan sát Sinh-Lão-Bệnh-Tử của Con Người từ đó đưa ra 
Tú diệu đế. 

Dưới đây dẫn Phan Văn Hùm, nhưng tôi chỉnh chữa 
tại chính tả theo hiện nay cho người đọc dễ hiểu. Ví dụ: 
Thật = thực, bổn = bắn v.v... 

Phan Văn Hùm viết: 

“HH, Nhận thức luận. 

Bất kỳ cái triết học nào, xứng đáng danh hiệu ấy, 
cũng có vũ trụ luận, cũng có nhận thức luận cho nó. Triết 
học nào ha nhận thức luận ra. là phải chịu cái số kiếp 
ngừng trệ lại, không nảy nổ ra được” (án Tùng, tập Ì 
trang 78). Triết học Ấn Độ vẫn có nhận thức luận hẳn hoi. 
Phật giáo chịu ảnh hưởng nhiều trong đó. 

Khảo về nhận thức luận, nhà triết học khảo những 
vấn đề: bản nguyên của trí thức, giới hạn và hiện thực của 
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trí thức, bản chất của trì thức. Riêng về xứ Ấn Độ trong 
nhận thức luận lại còn có nhân minh luận. 

1. Bản nguyên của tri thức. Triết học phương Tây 
luận về bản nguyên của tri thức, phân ra hai phái. Một. 
cho rằng bản nguyên của trì thức là ở nơi tiên thiên 
(apriorisme), một cho rằng bản nguyên của trì thức là ở 
nơi kinh nghiệm (empirisme). 

Cũng gọi về bản nguyên của trì thức, triết học Ấn Độ 
gọi là tri lượng. lò) đây cũng chơ tri thức là do hai nguồn 
mà ra. Một là thánh giáo lượng, một là hiện lượng với tỷ 
lượng, Thánh giáo lượng là nguồn tri thức của thần linh 
mách cho (như kinh Veđz). Thuyết này tức là một loại với 
thuyết tiên thiên. Hiện lượng, hay là chứng lượng, là chỉ 
trị thức do giác quan thân chứng mà phát sanh. Tỷ lượng, 
là chỉ tri thức do lý trí ta tỷ giảo (so sánh.NDH) mà phát 
sinh. Sánh với triết học phương Tây, thuyết biện lượng về 
(và? NDH) tỷ lượng giống như thuyết kinh nghiệm. 

Phái Mimansa chủ trương lục lượng. Một là hiện 
lượng (pratiyaksâta), tức như évidenee trong triết học Tây 
phương. Hai là tỷ lượng (anumana). Ba là thí dụ lượng 
(upanâma), tức là analogie, như muốn biết con bò rừng ra 
sao, lấy con bò nhà mà thí dụ. Bốn là nghĩa chuẩn lượng 
(arthapatti) tức signiBñcation, như nói: pháp vô ngã, thì 
chuẩn định mà biết rằng: pháp vô thường. Năm là thánh 
giáo lượng (sabda). Sáu là vô thể lượng (abhảva): chữ 
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abhâva nghĩa là vắng mặt (absenee). Như thấy trời không 
mây, đoán biết là đất ruộng phải khô. 

Phật giáo nối đãi theo triết học trước nó, cũng luận về 
bản nguyên của nhận thức. Nhưng nó lược lại, chỉ giữ lại 
hai cái hiện lượng và tỷ lượng mà thôi. Trang hai cái lượng 
này, lại cho hiện lượng là hơn hết. Xem như Thế Thân bảo 
rằng: “Chứng lượng bất thành, tỷ dụ thành ngôn giai 
thất". Chứng lượng tức là hiện lượng, cho biết một câu nói 
ấy có cái khí vị vô thần luận. phá tan thánh giáo lượng của 
Bà la môn. 


Chủ trương hiện lượng và tỷ lượng là bai cái bản 
nguyên của nhận thức, đo nơi Trần Na (Jina bodhisattva) 
mà người ta gọi là khai tổ của tân-luận-lý ở xứ Ấn Độ. 

Trần Na sinh vào khoảng một ngàn nãm sau khi 
Phật nhập diệt tức là vào khoảng thế kỷ thứ sáu của tây 
nguyên (công nguyên.NDH). Người chủ trương rằng: để tự 
ngộ chỉ có hiện lượng và tỷ lượng. 

Hiện lượng gồm cảm giác (eensation) và trì giác 
(perception). Ta có quan niệm rõ rệt về một vật gì, tức phải 
có cảm giác về vật ấy, như là phải thấy màu nó, phải nghe 
mùi nó, phải biết vị nó, vân vân. Nhưng mà có cản giác 
rồi, phải ra ngoài những cảm giác. mới tìm đượt trì giác. 
Không có cảm giác thì không có trí giác. Mà không có trì 
giác thì cũng chưa có quan niệm (eonception) được nghĩa là 
hiện lượng chưa thành. 


TÔI 
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Tỷ lượng gồm phán đoán (jugement) và suy lý 
(taisonnement). Chỉ sau khi có hiện lượng thì mới có thể có 
tỷ lượng được. Cho được có tỷ lượng phải biết phân biệt. Tý 
phải có ít nữa là hai vật. Trong hai vật ấy phải phân biệt 
được chỗ đồng, chỗ dị, mới tỷ được. Chỗ đồng trong Phật. 
giáo gọi là Cộng tướng, chỗ dị gọi là Tự tướng, Lấy một thí 
dụ: như Ngũ uẩn. Ta vẫn biết Ngũ uẩn là Võ Thường. Vâ 
Thường ấy là Cộng tướng của Ngũ uẩn. Còn Ngũ uẩn là 
Tự tướng. Còn trong Ngũ uấn lại lấy Sắc uẩn mà nói, thì 
Sắc uấn là Cộng tướng, còn Sắc xứ là Tự tướng. Trong Sắc 
xứ lấy màu xanh mà nói, thì màu xanh là Tự tướng, Sắc 
xứ là Cộng tướng. Trong những màu xanh lấy một cái hoa. 
thêu trong một cái áo mà nói, thì màu xanh ấy là Tự tướng 
mà cái hoa thêu trong áo là Cộng tưởng Trong cái hoa 
thêu ấy lấy mật phần thật nhỏ này là Tự tướng, còn cái 
hoa kia là Cộng tướng, Cứ nhự thế mà thâu hẹp lại mãi 
cho đến chỗ ly ngôn (không còn lời gì nói được), thì chỗ lý 
ngôn ấy là Tự tướng. còn phân thật nhỏ kia gọi là Cộng 
tướng. Trong chữ ly ngôn thì thánh trí ngầm hiểu bản 
chân, thánh trí ấy là Tự tướng mà cái gọi là ly ngôn kia là 
Cộng tướng. 

Cộng tướng vốn là gìả hữu, bởi giả trí ta tìm thấy. Tự 
tướng vốn là khả chân, thì hiện lượng dựa vào đó, và 
thánh trí chứng lượng được nó. 
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Cộng tưởng duy có tỷ lượng là thấy được. 

Cho nên nhứt thiết không có cái gì là không nhờ tỷ 
lượng mà biết được 

Bau khi ta tỷ lượng thì ta thấy được cái nghĩa. Nghĩa 
do tỷ lượng mà có. Trước khi ta tỷ lượng, ta phải đựa vào 
Cộng tướng. Nhưng mà Cộng tướng cũng do tỷ lượng mà có. 

Tóm lại, hiện lượng hay chứng lượng cho ta biết Tự 
tưởng của sự vật. Tỷ lượng cho ta biết Cộng tướng của sự 
vật. Cho nên Trần Na bảo rằng: “Vì (vị.NDH) tự khai ngộ, 
duy hữu hiện lượng cập dữ tỷ lượng”, 

Tiếp theo Phan Văn Hùm viết về Giới han và hiệu 
lực của trì thức, chứng minh Phật giáo nói trí thức chỉ 
do hiện lượng và tỷ lượng mà có nhưng không biết được 
bản thể. 


“Trần Na bảo rằng: Hiện lượng và Tỷ lượng đều 
không từng được vật (nghia là không nắm bắt được vật tự 
thân (la chose en soi). Mắt trông thấy cái bình, là thấy cái 
sắc tướng của nó, chớ không phải là thấy bình tự thần. Nói 
về một trì căn (buddbindriyvh) như thế, Nói về các trí căn 
khác cũng như thế. Như mũi biết được mùi của vật, không 
biết được vật tự thân. Vậy các trí thức thuộc về mật vật 
góp lạt cũng chỉ biết được sắc tướng của nó không biết được 
thực thể của nó. 

Nói về hiện lượng như thế. Còn tỷ lượng thì dựa vào 
hiện lượng mà xem nghĩa, cùng không biết được thực thể. 
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Như hiện lượng thấy màu, tỷ lượng dựa vào đó mà biết cái 
nghĩa của màu không sao biết được cái thể của màu, tức là 
không sao biết được cái thể của vật có màu ấy. 

Biết dược thể chỉ nhờ ở nơi "phi lượng”. Cái thể vốn 
siêu quá nhận thức, Lý không biết được nó. Chỉ Tình là 
bảo rằng thể phải có mà thôi. Bởi Lý không biết, mà Tình 
rằng cố, nên gọi là phi lượng. Phi lượng hàm ý nghĩa phi 
tri thức. 


Mắt ta trông thấy màu trắng. Ta có cái cảm giác, rồi 
có trì giác về màu trắng đó (pereeption du blane). Ta hiểu 
được nghĩa của màu trắng. Nhưng còn cái thực thể của 
màu trắng (la blanchelité) chỉ có phi lượng là hiểu nó thôi. 

Tri thức của ta phải đựa vào cảm giác mà mới có. Cho 
nên trị thức bị cảm giác làm giới hạn cho nó. Nhưng cảm 
giác không phải là tri thức. Cho nên trí thức ngoài cảm giác. 

Dựa vào cảm giác, cho nên trì thức lấy giới hạn nơi 
cảm giác. Ngoài cảm giác, cho nên trị thức lại không có 
giới hạn. 

Như thế Phật giáo chủ trưởng không giống các học 
thuyết khác. Trong giới hạn vẫn có trì thức, mà ngoài giới 
hạn trí thức vẫn còn, Trong giới hạn thì hiện lượng và tỷ 
lượng biết được. Ngoài giới hạn thì phi lượng đem tri thức 
lại cho ta. Nhưng trì thức không thể cho biết cái mà ta biết 
bằng phi lượng, tức là cái bản thể. Cho nên nói phi lượng 
hàm ý nghĩa trí thúc *, 
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Theo tôi, tốm lại Phan Văn Hùm cho nhân thức luận 
Phật giáo kế thừa nhận thức luận lục lượng của phái 
Mimansa, nhưng chỉ chủ trương: Hiện lượng, tỷ lượng và 
phi lượng. Hiện lượng và tỷ lượng đều là kết quả của cảm 
giác mà cảm giác (nghe, nhìn, ngửi...) đều hữu hạn không 
thể đạt đến thực thể tức bản thể của sự vật (chose en soi) 
mà chỉ có phi lượng mới đạt đến bản thể sự vật. Theo Phan 
Văn Hùm phi lượng không phụ thuộc vào cảm giác. Phan 
Văn Hùm dẫn phái Mimansa và Trần Na. Nhưng phái 
Mimansa hình thành vàa khoảng thế kỷ I/III công nguyên. 
Trần Na (Dignaga khoảng 440 đến khoảng 520) là đô đệ 
của Thế Thân. 

Như vậy lý luận hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng đều 
của người đời sau Thích Ca giải thích về tư tưởng Thích Ca 
chứ không thể nói đó là nhận thức luận của Thích Ca ngót 
1000 năm trước. Đây là nhận thức luận sau Đại Thừa. 

Đăng chú ÿ Phan Văn Hùm giải thích phi lượng là Lý 
không nhận thức được mà chỉ Tình mới nhận thúc được 
phi lượng. Tình là gì? Phan Văn Hùm không giải thích. 
Như vậy phi lượng hoặc là trực giác cảm tính hoặc là 
“thánh giáo lượng” trong lục lượng của phái Mimansa. 

Theo tôi cái gọi là phi lượng chính là sự thăng hoa 
trừu tượng hoá các hiện lượng và tỷ lượng mà có. Đó là sự 
xuất hiện của tư duy trừu tượng, hình thành các khái niệm, 
phạm trù triết học khác nhau như vật chất, tỉnh thân vân 
vân hay như Không, Hữu... trong lý luận Phật giáo. 
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“Tiếp theo là về Bản chất của trí thức, Phan Văn 
Hùm viết: 

“Các học phái trong triết học Ấn Độ luận về vấn để 
này đều bảo rằng những cái cực vi hoà hiệp lại làm đối 
tượng (objeÐ cho trị thức. Nghĩa là lìa trị thức ra đối tượng 
của trị thức vẫn có thật. Như thế là chủ trương một thứ 
thực tại luận chất phác (réalisme grossier). 


Thuyết Duy Thức khác hẳn với Thực tại luận đã nói 
trên đây. Thuyết Duy Thức chủ trương rằng: cái dẫn trị 
thức đến cho ta, chỉ là trị chức của ta, chó không phải nằm 
trong thể chất của sự vật. Điều ấy nơi nói về Á lại đa thức 
đã tường rồi. 


“Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”. Một câu ấy 
thật là ách yếu của Đại Thừa Phật giáo”??... 

Cuối cùng Phan Văn Hùm trình bày Nhân mình 
luận của phái Nyaya (phái Chánh lý) xuất hiện khoảng 
thê kỷ IĨI trướe công nguyên nhưng hoàn chỉnh vào 
khoảng thế kỷ IV hay V sau công nguyên... 

Trần Na đưa ra Nhân minh luận mới trong cuốn 
Naya Praueca Taraba Castre (Nhân mình nhập chánh lý 
luận), đưa ra phép tam chi thay vì phép ngũ chỉ của phái 
Nyaya. Ngũ chi của phái Nyaya là: 

1, Tông - Trên núi kia có lửa 
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32. Nhân - Bởi vì có khói 

3. Dụ - Phàm chỗ có khói tất có lửa 

4. Hiệp — Trên núi kìa có khói 

ã. Kết — Cho nân biết là cá lửa. 

Trần Na giảm hai chỉ sau chỉ còn giữ 3 chỉ: Tông, 
Nhân, Dự”. 

Tân nhân minh luận là nhận thức luận Đại Thừa phát 
triển nhưng không thể hiện trong triết học Phật giáo Việt 
Nam, ảnh hưởng của Trần Na chưa phát hiện ổ nước ta. 

Trong phần Thực tướng luân, Phan Văn Hùm cũng 
để cập đến nhận thức luận Phật giáo 

“Thực tưởng luận. 

Thực tướng luận giải bày cho biết thực thể của vũ trụ 
như thế nào. Tức là nó di tìm thực tại đe rée]). Tôn giáo 
nào, triết học nào cũng không thể không luận đến vấn để 
thực tại. Nhưng thực tại chỉ có lấy trực quan mà xem nó 
chđ không eó ngỗn ngữ văn tự gì điễn tả nó được. Cho nên 
các nền triết học phải dùng đến phương pháp tỷ dụ loại tự 
(méthode analogique) mà điễn tả thực tại. 

Phật giáo về thực tại luận dùng ba phép: tiêu cực, 
tích cực và lý tưởng. 

1. Tiêu cực thực tại luận. - Thuyết này cho rằng 
ngôn ngữ văn tự có diễn tả được chăng, là diễn tả hiện 
tượng giới, chứ về thực tại quyết là không thể nào diễn tả 
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được. Nó lại cũng cho rằng: nói thực tại với hiện tượng là 
đồng, hoặc là khác, hoặc là một, hoặc là hai, đều cũng 
không đúng; nói thực tại là có, là không, là cũng có cũng 
không, là không có không không, đều cùng không đúng 
chân tướng của thực tại. 

Thực tại vốn là không tịch. 


2. Tích cực thực tại luận. - Thực tại chỉ có trực 
quan mà biết, Điều ấy đã dành. Nhưng biết rồi cũng phải 
làm sao mô tả nó cho được. Lòng người bao giờ cũng nghĩ 
đến chỗ này. Do đó phát sinh ra tích cực thực tại luận, 

“Tích cực thực tại luận của Phật giáo có hai lối. Một 
lối trừu tượng, cho rằng hiện tượng giới là mê vọng, rồi từ 
đó mà có cãi quan niệm phản động lại, trừu tượng nghĩ ra 
thực tại, và diễn tả thực tại bằng những tiếng như Chân 
như, Chân tâm, Viên giác, Thắng nghĩa — Một lối cụ thể, 
tả thực tại bằng những tiếng Pháp thân (dharmakaya), 
Như lai (Tathagata), hoặc là Lục đại (mahabhuta). 

Lại xét về chỗ quan hệ giữa thực tại và hiện tượng, 
thì tả thực tại bằng những tiếng Nhất như, Như như, hoặc 
là Pháp giới. 

Những tiếng Trung đạo, Chân thiện, Chân đế, cũng 
chỉ về thực tại, khi xét đến phương điện hoạt động của nó. 
Còn khi xét về cá thể của nó, thì có những tiếng để tả 
tượng nó, như là: Pháp tính, Giác tính, Pháp tính. 
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'Tóm lại đù cho dùng tiếng nào để tả thực tại, cũng 
cùng một ý, là nói rằng thực tại la thiện. là hay động. 

8. Lý tưởng thực tại luận. - Thuyết này đứng về 
phương diện giả định mà đặt ra. Nói rằng thực tại là 
chung cuộc của sự giải thoát 

Gọi nó bằng lý tưởng thực tại luận là thủ cái nghĩa con 
người ở trong cõi hiện tượng, lấy lý tưởng mà nghĩ ra nó. 

Lý tưởng thực tại luận phán ra hai thuyết. Một 
thuyết tiêu cực, mệt thuyết tích cực. 

Thuyết tiêu cực là chủ trương của Tiểu Thừa giáo. 
Giáo phái này bảo rằng: “Chư hành vô thường. Nghĩa là 
vạn bữu có sinh có điệt, chuyển biến, chứ không phải 
thường trụ. Thoát eho được cái cảnh giới sinh diệt chuyển 
biến vô thường, mà đến cảnh giới thường tịch, không 
chuyển biến sinh diệt, là đến Niết Bàn. Thuyết như thế là 
hình dung cái trạng thái của tâm được nhất trí với thực 
tại, Nhưng mà hình dung một cách tiêu cực. 

Tiển Thừa giáo lại bảo rằng: "Chư hành vô ngã”. 
Nghĩa là bảo rằng: tấm thân của ta chuyển động không 
định; già chất chẳng lường, lìa cho được chỗ chấp trước của 
cái bất định đồ, mà điệt thản diệt trí, thì đến được cảnh 
giới vô vì, cảnh giới này gọi là Arhat (A la hán, hay là La 
hán, nghĩa là vô học: bới đến đó thì vô pháp khả học). 
Thuyết như thế cũng lại là một thuyết tiêu cực. Thuyết 
trên hình dung cái trạng thái sủa 7ö được cùng với thực 
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tại nhất trí Thuyết dưới thì hình dung cái trạng thái của 
Thân được cùng với thực tại nhất trí. 

Hai thuyết cũng đều là phú định cái hiện tượng giới, 
mà ra ngoài hiện tượng giới, để, một đàng tìm thực tại ở 
nơi cảnh giới không tịch, một đàng tìm thực tại ở nơi cảnh 
giới vô vì. 

Đối lại hai thuyết tiêu cực trên đây của Tiểu Thừa 
Phật giáo, có thuyết tích cực bảo rằng ngoài hiện tượng 
giới có viên mãn thực tại giới. Thực tại giới này khác với 
thực tại giới ở trong hiện tượng giới. Ấy gọi là Phật hay 
“Tịnh thổ. 


Kết luận về thực tướng luận. ~ Nguyên thủy Phật. 
giáo, một mặt vì thời thế xui nên, một mặt vì nhân trí 
trình độ, toàn nhiên phủ định biện tượng giới dùng 
phương pháp tiêu cực mà mô tả thực tại, rồi lại vì tư tưởng. 
tôn giáo mà xướng ra lý tưởng thực tại luận. 

Tuyên khởi luận cùng thực tướng luận, hai thuyết đó 
đeo đẳng với nhau mà khai triển, biểu lý (ngoài 
trong.NDH) nhau mà giải bày một vật là thực tại. 

€. Quan hệ giữa hiện tượng 0ò thực tại. 

Ở trên đây nhiều chỗ đã nói đi nói lại chỗ quan hệ 
giữa hiện tượng và thực tại. Tưởng không cần phải có một. 
chương riêng để lặp lại làm gì. Nhưng xin nhón ít lời để 
cho dễ rõ hơn. 
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Tiểu Thừa thuyết - Cứ kể ra thì Tiểu Thừa giáo 
khẳng đặt rõ vấn để thực tại. Chỉ lúc giảo phái này toàn 
thịnh là có phân ra hai phương diện hiện tượng và thực 
tại, và bảo rằng thực tại là thường trụ, còn hiện tượng là 
vô thường: thực tại với hiện tượng quan hệ nhau như 
nguyên tử với vật đã hoá thành (atome et corps). 

Pháp tưởng thuyết. - Pháp tướng tông bảo rằng thực 
tại là cái lý chể vô vi, hiện tượng là bữu vi. Hai cái quan hệ 
nhau, là đo nơi thực tại hoạt động mà sinh ra hiện tướng. 

Nhất tâm nhị môn thuyết. - Đại Thừa khỏi tín luận 
bảo rằng Tâm là toàn thể vũ trụ. 

Một Tâm ấy có hai mặt cùng biểu lý nhau, là hiện 
tượng và thực tại. Giữa hai giới hiện tượng và thực tại có 
Vô mình làm môi giới. Vô mình là gì, thì ở nơi thuyết Chân. 
như duyên khởi đã nói rõ. 

Thể tượng dung hiệp thuyết. — Thuyết nây, như Thiên 
“Thai tông bảo rằng thực tại là hiện tượng, hiện tượng là 
thực tại. Hai cái không lìa nhau, như sóng với nước (Tâm 
tức pháp. pháp tức tâm), 

Kết luộn.- Nguyên thủy Phật giáo về chỗ quan hệ 
giữa thực tại và hiện tượng chủ trương rằng pháp thể là 
hằng hữu, còn hiện tượng là do pháp thể tích tập mà ra. 
Đến khi nguyên thủy Phật giáo phân ra Thượng toạ và 
Đại chúng hai bộ, thì Đại chúng bộ phản tích pháp thể ra, 
bảo răng cuối cùng pháp thể là Không. 


Gui¿i hae Nhật giáa (Diệt tan 


Về sau Đại Thừa giáo bảo rằng hiện tượng giới là mê 
vọng, mới phản động (chống lại.NDH) lại tư tưởng đó, nghĩ 
ra Chân như mỹ thiện, tức là chỉ thực tại Nhưng Chân 
như với hiện tượng quan hệ nhau như thế nào thì không 
nói rõ. Lần lần tư tưởng khai phát mới có những thuyết 
bảo rằng hai giới ấy quan hệ nhau như biểu lý, như thể 
tướng. Tư tưởng này là tư tưởng Nhất như. 

Đến như đứng về phương điện tôn giáo, luận về giải 
thoát thì có những thuyết Niết bàn, A la hán. Phật đà. 
Tịnh độ, cho rằng những cảnh giới ấy là thường, lạc, đối 
với hiện tượng giới”?, 

Như vậy tóm lại Phan Văn Hùm đã điễn giải nhận 
thức luận Phật giáo của thời kỳ trước Đại Thừa và thời kỷ 
Đại Thừa một cách súc tích nhất. 

+ Thời kỳ trước Đại Thừa mà Phan Văn Hùm gợi là 
thời kỷ Tiểu Thừa thì rong thời kỳ đầu Phật giáo không 
đặt vấn để thực tại; thời kỷ sau thì có lập luận về Thường 
và Vô Thường tức thực tại và hiện tượng. Đến khi phân 
liệt thành Thượng Toạ và Đại Chúng Bộ thì Đại Chúng Bộ 
cho Pháp thể là Không. 

- Thời kỳ Đại Thừa thì cho hiện tượng là mê vọng, 
đưa ra Chân như chỉ thực tại. Có các thuyết Pháp tướng. 
Nhất tâm nbị môn, Thế Tượng dung hợp. Về sau hình 
thành tư tưởng Nhất như. 
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Phan Văn Hùm đưa ra nhận thức luận của phái Duy 
Thức của Đại Thừa thời toàn thịnh khoảng thế kỷ V sau 
công nguyên bằng cách dẫn Trân Na với lý luận về hiện 
lưạng, tỷ lượng, phi lượng. 

J.Takakusu không trình bày triết học Phật giáo thành 
Bản thể hiện, Nhận thức luận, Giải thoát luận như Phan 
Văn Hùm, mà đặt một chương Những nguyên lý cắn bán 
trong triết học Phật giáo bàn về 6 nguyên lý tổng quát 
đặc biệt chung cho hết thầy các tông phái Đại Thừa. 

Như vậy J.Takakusu chỉ bàn về triết học Đại Thừa. 

Nguyên lý Duyên khởi được tôi đẫn và phần Bản thể 
luận. Bây giờ đẫn các nguyên lý Vô Ngã, Tương đổi, Như 
thực, Viên Dung vào phần Nhận thức luận. Còn nguyên lý 
Giải thoát cứu cánh sẽ đưa vào phần Giải thoát luận. 

- “Nguyvền lý Vô Ngâ. 

Tất định thuyết chỉ cho lý thuyết có sự quyết định 
Định mệnh, Thiên mệnh, Thượng đế, hay tương tự. Cơ giới 
thuyết đại khái cũng có thái độ tương tự đối với vấn đề tự 
đo ý chí của eon người. Một vài nhà vật lý học cận đại đã 
để nghị lý thuyết bất định luận vì theo thí nghiệm không 
thể quyết định các điều kiện để lập một Tất định thuyết: 
thuyết này đại khái được gọi là chủ trương “tưởng quan 
bất nhất”. Theo quan niệm đó, bản chất của mợi vật hay 
những bản thể không có cách nào có thể quyết định được 
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bằng lý trí, bằng thí nghiệm hay khoa học. Lý thuyết này 
có thể mệnh danh là “Bất tất định”, phản đối thuyết cb 
cho rằng mọi vật có thể xác dịnh được bằng thí nghiệm. 
Nói một cách tổng quát, Phật giáo không để tâm đến các 
thuyết Tất định hay Bất định, bởi vì nó là một tòn giáo 
chủ trương lý thuyết tự do ý chí (không tuyệt đối) giữa các 
lĩnh vực nhân sinh. 

Do đá, đạo Phật không liên bệ tới thuyết Định mệnh, 
vì nó không chấp nhận hiện hữu của một định mệnh nào 
đó. Theo đạo Phật, tất cả mọi loài chúng sinh đã nhận đời 
sống hiện tại như là kết quả tự tạo, và, ngay ở hiện tại, 
chúng cũng đang tự tạo lấy, Nói cách khác, mỗi loài là một 
đẳng cấp của đồng biến hành sinh động. Mặc dù đẳng cấp 
và hình thái của sự sống biến thiên trong mỗi lớp thọ sinh, 
nhưng đừng tưởng là có sự phân biệt chặt chẽ của thời 
gian như quá khứ hay vị lai. Sự thực chỉ có hiện tại là duy 
nhất. Nghĩa là, chúng ta có một điễn trình hiện hữu lâu 
đài, mà sống và chết chỉ là những đợt sóng lên hay chìm 
xuống trong một đại dương của đời sông. Sống và chết 
không phải là định mệnh có trước cho một chúng sinh, mà 
là một “hậu thân của hành động (nghiệp), như một sổ 
người thường gọi. Ài hành đông, phải nhận lấy hậu quả, 
hoặc sớm hay muộn. Khi cảm nghiệm một hậu quả, người 
ta đang gieo trồng những hạt giếng mới, như thế tạo ra đạt 
sóng kế tiếp của đời sống cao hay thấp tuỳ theo bản chất 
của các hành động trước kia của mình. 
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Ngược lại. ở đây, chúng ta thử khảo sát các trường 
phái tư tưởng khác ở Đông phương. Nếu nói rằng Khổng 
giáo chủ trương Thiên mệnh là nguyên lý căn bản nhân 
sinh, thì Khổng giáo là Tất định thuyết. Đạo giáo cũng 
thế, vì chủ trương rằng Đạo là căn nguyên của vạn vật. Bà 
la môn giáo Ấn Độ, cũng vậy, theo đó Phạm Thiên 
(Brahman) được coi là nguyên lý sáng tạo hay một thượng 
đế hữu ngã. Cũng các quan niệm về Tất định thuyết như 
thế có thể thấy ở các trường phái tư tưởng Tây phương, 

Trái lại Phật giáo để cập vấn đề đó băng một phương 
pháp khác hẳn. Trên thực tế, khi tất cá các trường phái tư 
tưởng bắt đầu với một nguyên lý tối sơ tĩnh, thì Phật giáo 
bắt đầu với thế giới động, biện thực; và cá nhân, bằng cách 
tự tài bồi, nỗ lực để thể hiện lý tưởng trong cứu cánh, 
Samsara, các đợt chìm nổi của đời sống, không phải là một 
đồng nướe trôi xuôi, mà là một chu kỳ “sống”, mỗi đợt sóng 
là một chu kỳ của đời sống xuất biện trên quï đạo vĩ đại 
của Samsara. Nó vô chung, cũng y như người ta không thể 
điểm vào chỗ khởi đầu của một vòng tròn. 

Do đó ở đây không hề có quan niệm về một Nguyên. 
nhân "Tối sơ. hay một Tạo hoá có quyền quyết định vạn 
vật. Trong Dhammpada (Phẩm Đạo) (có người dịch là kinh 
Pháp Cú.NDH), quan niệm đó được diễn tả như sau: “Tất 
cả chúng ta đều là kết quá của những gì chúng ta đã tư 
tưởng: nó nương tựa trên các tư tưởng của chúng ta”. Tuy 
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nhiên, chúng ta phải nhớ rằng dù ý chí vến tự do và bất 
định trong thế giới loài người, nó có thể xuất hiện như là 
bản năng kích động trừu tượng hay dục vọng thú tính 
không hạn định giữa những thú vật và các hình thức cao 
hơn của sự sống vên là những làn sóng nhỏ trong chuỗi 
liên sục của tự tạo. Cá thể là tự tạo và tự đo, phần lớn vì 
nó không có bản tính hay cá tính tất định. 

Sự vận động của tâm tạo tác, cái qui định hình thái 
một đời sống cá thể, thì cũng giống như sự vận động của 
một vi thể trong' thế giới vạt lý. Vạn hữu, tắm và vật. 
không có bản thể, không có linh hồn, không có thực tại 
thường trụ bất biến, không cố sự thể như ngã tuyệt đối. 
Nhưng cái trông như là thực, chỉ là một hiện hữu tạm thời, 
một khoảng khắc trong tiến trình nhân quả, một gớn sóng 
trong lớp sóng dài. hiệu quả được kết thành bởi hai nhân 
hay nhiều hơn. 

Nếu bạn không bảo thủ về hiện hữu của một nguyên 
1ý trung tâm hay ngã tuyệt đối, bạn có thể tự xác định lấy 
mình tuỷ theo sở thích. Nếu nói hời hợt, nhưng cũng rất 
đúng khi nói rằng bạn hiện hữu và bạn tự hữu. Nhưng nói 
trong ngôn ngữ xác thực và cân nhắc kỹ, thì không thể xác 
định cái tôi của riêng bạn, và bạn cũng không thể tự hữu. 
Tuy nhiên, không có gì nguy hiểm khi bạn vong ngã. vì 
không ai có thể làm tiêu điệt ảnh hưởng của hành động 
hay năng lực tiểm tàng của bạn. Năng lực này biểu hiện 
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riêng trong hình thái cơn người, đó là bạn và ¿oàn £hể sủa 
bạn trong lúc này. 

Bản thể có thể trở thành năng lực, và năng lực có thể 
trở thành bản thể, nhưng đừng tưởng rằng năng lực luân 
luân được gìn giữ trong cùng một bản thể độc nhất. Da 
chính hành động của mình bạn sẽ tiếp nhận đời sống kế 
tiếp và cứ thế diễn ra trên sợi dây đài của các đời sống. Vì 
không có một. trung tâm thường tại, một sinh vật bị biến 
đổi theo thời gian, hoặc tốt hoặc xấu. Cái tội của bạn 
không biện hữu bên ngoài những biểu hiện biến thiên, 
nhưng các vòng tròn của những biểu hiên biến thiên tạo 
thành một toàn thể cho chính bạn. Do đó cái như nhất của 
bạn không dễ gì bị biến mất. 


Ý niệm về sự bất định, mà ta đã thấy nó là eø bản của 
ý niệm về chủ thuyết Bất định hay Vô Ngã, được điễn tả 
bằng nhiều từ ngữ khác nhau: "Không có tự tính”, “Không 
có quyết định tính", “Vạn hữu là Không” “Không có tự 
tướng", “Hết thảy đều là hiện hữu giả tạm”, "Hết thây đếu 
là hiện hữu do tập hợp của các nhân”. “Vô Ngã, Vô 
"Thường" là ý niệm căn bản của đạo Phật. 

- Nguyên lý tương đối, 

Phật giáo Tiểu Thừa thông thường thỏa mán với 
phân tích và ít khi thiên về dung hợp. Trái lại, Đại Thừa 
thường thiên trọng về hỗ tương đối đãi giữa hai ý niệm 
tương phản. Nếu phe này nhận quan điểm của riêng mình, 
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và phe kia giữ chạt của riêng họ, kết quả đương nhiên là 
sẽ chia rš nhau. Đây là điều xảy ra trong Tiểu Thừa. Đại 
Thừa dạy rằng phải gác quan niệm của mình sang một 
bên trong một lúc và hoà đồng lập trường của riêng mình 
với lập trường của kẻ khác. như thể mà hỗ tương dụng hợp 
những lập trường đối lập. Rồi cả hai sẽ thấy chúng hợp 
nhất nhau teàn vẹn. Dấy thực sự là quá trình tự chối được 
giảng kỹ trong phương pháp biện chứng của phái Tính 
Không (Sunyata). 

Chữ “tương đối” ở đây theo nghĩa đen là hỗ tương đối 
đãi, nghĩa là "quan điểm hỗ tương lẫn nhau”, "hỗ tương 
đồng nhất" cũng y như nói “trao đổi quan điểm". Không 
tách riêng từng cái để thực hiện một cuộc hoà giải về 
những quan điểm tương phản hay để gây hiệu quả nên 
một đối lập. Thực tế, ngành tư tưởng này đã cố công lớn để 
tái lận ý niệm bao dung nguyên thủy dã được khải thị 
trong giáo pháp của Phật nhưng hẳu như mất hẳn trong 
nhiều bộ phái Tiểu Thừa. chúng là kết quả của những dị 
biệt về tư tưởng. 

Sau đây là trong số những lý do mình chứng sự hoà 
đồng của những quan điểm đối lập như vậy: L/ Đồng nhất 
tính phải có, vì hai thành tố riêng biệt được hợp thành một. 
như đông đỏ và kẽm được pha trộn với nhau để tạo thành 
một hợp kim là đồng. Lý đồng nhất trong hình thức này là 
lối giải thích chung cho tất cả các trường phái Phật học, 2/ 
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Đồng nhất tính phải có vì sấp và ngửa có thể cơi như khác 
nhau nhưng trong thực tế chúng là một. Có những quan 
điểm đối lập như là mặt trước và mặt sau của cùng một 
ngôi nhà. Cũng vậy, nếu đời sống được nhìn từ quan điểm 
mê hoặc, nó là đời sống, nhưng nếu nhìn từ quan điểm 
giác ngộ, nó là Niết Bàn. Cá hai thực ra chỉ trổ vào một, 
Một vài trường phái Đại Thừa chủ trương lối giải thích về 
đồng nhất trong bản thể này. 3/ Đồng nhất tính phải có, vì 
rằng toàn diện thực thể là cái Một toàn vẹn, như nước và 
sóng, toàn thể của nước được biểu hiện như là sóng. 


Cả ba khía cạnh, hay ba chỉ điểm về đồng nhất tính 
này có thể tóm tắt: 1 Đẳng nhất trong hình thức như là 
hai yếu tế dị biệt kết hợp để tạo thành một nhất thể. 2/. 
Đồng nhất. trong bản thể dù có thể có nhiều góc cạnh đối 
lập. 3/ Đồng nhất trong hình thức trong bản thể như nước 
và sóng (hiện tượng luận). 

Hỗ tương đối đãi bằng cách tự tương huỷ điệt, khi 
được thể hiện, có giá trị thực tiễn lớn san bằng những 
quan diểm tương phản hay tạo nên thiện cảm giữa những 
phe phái đối nghịch. Bằng vào một, hay nhiều hơn, trong 
số các phương pháp này, dị biệt tính có thể đưa tới chỗ liên 
hiệp, và cuộc đời mộng áo dược dung hợp với đời sống giác 
ngộ. Những ý tưởng như nói: nhìn bản thể trong hiện 
tượng, coi động như là tĩnh và tĩnh như là động, đồng nhất 
hành và vô hành, tịnh và bất tịnh, toàn và bất toàn, một 
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và nhiều, riêng và chung. thường và vô thường, tất cả có 
thể đạt được bằng lý thuyết này. 

Sự ứng dụng quan trọng nhất của học thuyết này là 
nhằm tới chỗ đồng nhất đời sống (sinh tử) và Niết Bàn. 
Bản thân đời sống là Niết Bàn cũng như nước với sóng là 
một. Đời sống là cái này thì Niết Bàn là cái không đời sống 
kia. Nếu đạt tối Niết Bàn ngay trong sự sống, đời sống trở 
thành là một với Niết Bàn, nhưng chỉ đạt trong tâm vì 
thân vẫn hiện hữu, Nhưng Niết bàn toàn vẹn hay trọn vẹn 
được đạt đến khi chết. Sự diệt tận của thân xác là điều 
kiện tất yếu của Niết Bàn toàn vẹn, cũng như sự dừng 
lặng của sóng chung cuộc nơi tĩnh lặng toàn vẹn của nước, 

- Nguyên lý Như thực. 

Một số vấn để nói tới Như lai, Như thực hay Chân 
như đã được khảo sát nơi lý thuyết Duyên khởi. Chân như 
là căn bản tối hậu của tư tưởng Phật học đề cập trạng thái 
chân thực của tắt cả những gì hiện hữu. 


1ê đương nhiên mọi người trước tiên đi tìm tỉnh thể 
uyên áo nhất giữa giá tượng ngoại giới của vạn hữu, hay 
tìm một sự kiện bất biến giữa vô số sự vật biến chuyển. Rồi 
thất bại, người ta mới cế phân biệt cái bất khả trì với cái 
khả tri, cái thực với cái giả, hay vật tự thể với vật y tha. Nỗ 
lực này rồi cũng chung cục thất bại, vì cái mà họ chọn làm 
cái thực hay vật tự thể hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của 
con người. Những nỗ lực như thế có thể mệnh đanh là truy 
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tìm thế giới lý tính hay đời sống lý tính. Phương pháp truy 
tầm và những lý thuyết kết quả thành ra đa dạng. Một số 
chủ trương nhất nguyễn hay phiếm thần, một số khác chủ 
trương nhị nguyên hay đa nguyên. 

Đạo Phật một mình đứng hẳn ngoài các quan điểm 
đó. Đạo Phật là vỏ thần - cái đó khỏi phải nghỉ ngờ, Khi 
được hỏi về Nguyên nhân hay Nguyên lý Tôi sơ, Phật luôn 
luôn không nói. Còn đổi với đồi sống lý tính, ngài phủ 
nhận hiện hữu của một bản ngã hay linh hến hay bất cứ 
cái gì cùng loại đó mà người ta có thể gọi là thực ngã. như 
chúng ta đã thảo luận ở trên. Thấy cái bản tính chân thực 
hay trạng thái chân thực của vạn hữu không phải là tìm 
thấy cái một trong cái nhiều hay cái một trước cái nhiều, 
cũng không phải là phân biệt nhất tính khác dị tính hay 
tĩnh khác động. Tạng thai chân thực là trang thái không 
có một diều biện riêng biệt nào. Sự thực, đó là cái “thực tại 
chân thực không có thựe tại”, nghĩa là, không có một tướng 
trạng hay bản tính riêng biệt nào cả. Tám trí con người rất, 
khó mà hiểu nổi ý niệm về một thực tại trong đó không có 
cái gì là “bản trụ” (bản thể). 

Ý niệm về một bản thể thường trụ với những phẩm 
tính biến chuyển, đã cắm rễ quá sâu trong tập quán tư 
tưởng chúng ta. Các học phái Phật học, bất kê phái nào, 
Tiểu Thừa hay Đại Thừa, duy thực hay duy tâm, hoàn 
toàn không lệ thuộc vào một tập quán tư tưởng nào như 
thế và tất cả đều chủ trương lý thuyết về biến chuyển triệt 
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để. Khi một người theo đạo Phật nào đó nói về trạng thái 
chân thực của thực tại. ông ta muốn nói trạng thái không 
có bắn tính riêng hiệt. Theo quan niệm tổng quát của Tiểu 
Thừa, trạng thái không điều kiện riêng biệt là Niết Bàn. vì 
Niết Bàn là giải thoát toàn vẹn khỏi ràng buộc. Phái Duy 
Thực (Sarvastivada Nhất thiết hữu bộ), thuộc hệ Tiểu 
Thửa, bước xa hơn, cho rằng Vô Ngã, Vô Thường và Niết 
Bàn Qự tắt lửa) đều là trạng thái chân thực của vạn hữu. 
Phái Hư Vô luận (Satyasiddhi: Thành Thật luận) chú 
trương rằng vạn hữu, tâm và vật, thắy đều không và bất 
thực, không có cái gì hiện hữu. cả đến Niết Bàn. 

Trong Đại thừa, phái Phủ định luận tức Trung quán 
(Madhyamika) dạy răng chân lý chỉ có thể kbám phá được 
bằng các quan điểm phủ định về sự hữu; và đằng khác. 
phái Duy tâm luận (Vijnaptimatra) chủ trương rằng sự 
viên mãn chân thục chỉ có thể chứng được một cách tiêu 
cực bằng phủ nhận bản tính hư ảo và duyên sinh của hiện 
hữu. Phái Hoa Nghiêm (Avatamasaka) của Đại Thừa nghĩ 
rằng thế giới lý tưởng, hay Nhất chân Pháp giới, là thế giới 
không eó cá thể biệt lập. Phái Pháp Hoa (Pundarika) đồng 
nhất trạng thái biểu hiện như thế là như thế với thực thể 
chân thực nội tại trong bản tính. 

Xét trên toàn thể, nếu chỉ thấy sự kiện một đoá bọa 
đang rụng, thì nhất định đó là một thiên kiến theo thuy 
Vô Thường. Chúng ta phải thấy rằng nội tại trong sự kiện 
một đoá hoa đang rụng chứa sẵn sự kiện một đoá hoa 
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đang nở, và cũng nội tại trong sự kiện một doá hoa nổ cố 
sẵn sự kiện đóa hoa rụng. Như thế sự đối lập của rụng 
(diệt) và nở (sinh) được dụng hợp và chúng tạo thành quan 
điểm về hỗ tương đếi đãi. là một cái nhìn trung đạo không 
thiên chấp. 


Từ đó nói rằng chúng ta nhìn thấy cái vô hành trong 
cái hành, hành trong vô hành, bất động trong động, lặng 
trong sóng và sóng trong lặng. Thế là chúng ta đã đi tới 
trạng thái chân thực của vạn hữu, nghĩa là Trung Đạo, Và 
cái đó được gọi là Như Thực hay Chân Như. 

Khi quan điểm ăy được phát biểu một cách tiêu cực, 
nó trỗ vào sự tiêu cực thực thụ hay cái Không, bởi vì phủ 
nhận hết mọi trạug thái riêng biệt của mọi hiện vật. Quan 
niệm tối hậu của triết học Phật giáa được nhận định như 
thế. Khi nguyên lý tố: hậu được nhận định từ quan điểm 
phổ biến. nó được gọi là Pháp giới (Dharmadhatu), Cảnh 
vực của Lý tính, nhưng khi nhận định từ quan điểm nhân 
cách. nó được gọi là Như Lai Tụng (Tathagata-garbha). 
Những cách diễn ta khác cùng nói lén ý tưởng này là: Phát 
tính (Buddhata) hay Phát tư tính (Buddha-svabhava), và 
Pháp thân (Dharmakaya). Những chữ này, trên thực tế, 
đồng nghĩa. Nếu không biết tới nguyên lý Chản Như hay 
Tính Không theo nghĩa cao nhất của chữ đó, không cách 
nào hiểu nổi giáo pháp của Đại Thừa. Chữ “Không” trong 
nghĩa cao nhất không có nghĩa là “không chỉ cả” (ngoan. 
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không) mà nó chỉ cho cái “không có những điều kiện riêng 
biệt”, “không tự tính”. 

- Nguyên lý Viên dung, 

Về nguyên lý Viên dung, đã được nói trong đoạn tháo 
luận về Nguyên lý Pháp giới Duyên khởi. Chúng tá đã 
thấy rằng có bốn loại vũ trụ cần phải biết: 1/ Sự pháp giới 
3/ Lý pháp giới 3/ Lý Sự vô ngại pháp giới và 4/ Sự Sự vô 
ngại pháp giới. Số 1, số 2 và số 3 có thể để hiểu, nhưng cái 
số 4 là một ý niệm khá khó thông. Trong thế giới hiện 
thực, Sự pháp giới, chủ nghĩa cá nhân có cơ nổi bật; cạnh 
tranh, xung đột. tranh luận và tranh chấp thường cũng sẽ 
làm rối loạn hoà điệu. Coi sự xung đột như đương nhiên, là 
đường lôi của tất cả các nển triết học xưa nay. Đạo Phật 
dựng lên một thế giới trong đó đời sống hiện thực đạt tới 
chỗ hoà điệu lý tưởng. 

Những lý do nêu lên để minh chứng khả tính của một 
thế giới như thế, đã được trình bày rồi (xem Ch.L), Theo 
nguyên lý này, không một sự hữu nào hiện hữu bởi chính 
nó và hiện hữu chồ cái khác, nhưng toàn thể thế giới sẽ 
vận động và hành sự trong nhất trí, cơ hồ toàn thể được 
đặt dưới tổ chức tổng quát. Một thế giới lý tưởng như thế 
được gọi là "Nhất chân Pháp giới” hay “Liên hoa tạng”. 

Nguyên lý này căn cứ trên Pháp giới duyên khởi của 
Đharmadhatu (Cảnh vực của Lý tính) mà chúng ta có thể 
coi như là sự tự tạo của chính vũ trụ. Đừng quên rằng đó 
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chỉ là duyên khởi do công nghiệp của tất cả mọi loài, và 
nguyên lý này cũng nương tựa trên thuyết Vô Ngã. Trong 
thuật ngữ Phát giáo, nguyên lý Viên dung được gọi là “Hoa 
Nghiêm” (Avatamsaka), và sẽ được thảo luân trong 
chương nái về tông phái này””. 

đ,Takakusu nói rõ chỉ bàn về Đại Thừa nhưng thực tế 
khi trình bày các nguyên lý đã để cập đến trước Đại Thừa. 
Những nguyên lý Vô Ngã, Tương Đối, Như thực, Viên 
dung mà ông dẫn giải chính là những nhận thức khác 
nhau của các tông phái khác nhau về thế giới hiện tượng 
và bản chất của thế giới hiện tượng. Các tông phái đưa ra 
nhận thức nào đó dựa trên nhận thức đó xây đựng một hệ 
thống tu hành khác nhau. Nhưng ở đây có văn để phiên 
địch. Khi các thuật ngữ chữ Phạn dịch ra chữ Hán thì có 
tình trạng cựu địch và tân dịch khác nhau, Ví dụ 
Pancaskandha = Ngũ ấm = Ngũ uấn. Ngũ ấm là cựu dịch; 
Ngũ uẩn là tân dịch, bai thuật ngữ chữ Hán này hoàn 
toàn đồng nghĩa. Những trường hợp như vậy rất nhiều. 
Nhưng một số trường hợp dẫn đến sai khác ngữ nghĩa mà 
nghiêm trọng nhất là Citta = Tâm, Hrdya = tâm. Ơitta = 
Tâm, một trạng thái tâm linh, trong khi Hrdaya cũng dịch 
Tâm, có nghĩa là cốt lõi, tỉnh yếu, quả tim. Đo đó mà xuất 
hiện Prainaparamitahrdayasutra = Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Tâm Kính thành Tâm kính với ý nghĩa Tâm = Citta. 
Trường hợp Alayaviinana = A lại da thức = Tạng thức thì 
đồng nghìa, một ghỉ âm, một địch ý. Thuật ngữ Á lại đa 
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thức do Huyền Trang dịch có nghĩa là nơi ẩn tàng sâu kín 
nhất của tám. chứa đựng các chủng tử. Nhưng Chân Đế 
dịch A lã đa thức tức A mạt la thức và cho là tâm thanh 
tịnh thuần tuý nẻn còn gọi là thanh tịnh thức bay Chân 
như thức. Cũng Huyền Trang đã địch Avalokitesvara = 
Quán Tự Tại, trong khi cựu dịch là Quán Thế Âm. Nội 
hàm của Quán Tự Tại và Quán Thế Âm khác nhau khá xa, 
Vân vân... Do dịch thuật dẫn đến một thuật ngữ Phạn có 
thể dịch thành nhiều thuật ngữ Hán khác nhau có khi 
đồng nghĩa có khi khác nghĩa. Đó là một vấn để phức tạp, 
yêu cầu người nghiên cửu phải quay về nguyên ngữ chữ 
Phạn khi dùng các thuật ngữ Hán. Nhưng nếu hai thuật 
ngữ Phạn khác nhau địch thành hai thuật ngữ Hán khác 
nhau thì khó lòng nói là đẳng nghĩa. J.Takakusu cho là 
Dharmadhatu = Pháp giới, Buddhata = Như lai tạng, 
Tathagata = Phật tính, Buddha — svabhava = Phật tự 
tính, Dharmakaya = Pháp thân “những chữ này trên thực 
tế đống nghĩa" là không đúng. Chỉ cần đọc các thuật ngữ 
chữ Phạn thì thấy ngay mỗi thuật ngữ đó có nội hàm riêng 
tuy có điểm chung là chỉ bản thể vạn hữu. Muốn phân biệt 
nội hàm các từ đó phải nghiên cứu các tông, 

Qua trình bày của J.Takakusu cũng có thể thấy 2 
bước cơ bản nhận thức luận Phát giáo: 

- Trước Đại Thừa. nhận thức thế giới hiện hữu Vô 
Thường, Võ Tự Tính nên kết luàn Vô Ngã tức không có 
bản thể Thường trụ. 
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- Đại Thừa thì chấp nhận c6 Võ Thường và Thường 
tức vạn hữu có bản chât, và luận bàn về quan hệ giữa bản 
chất và hiện tượng, nội hàm của bản chất là gì. Các tông 
phái đưa ra những phạm trù khác nhau để chỉ bản thể 
như Chân Như, Pháp Giới, Như Lai... 

K.Taiken bàn về nhận thức luận Phật giáo rai rác 
trong sách đã dẫn. chủ yếu trong chương Hữu tình tình 
luận đại cương. 

“1. Vô Ngã luân. 

“Tất cả đều do nhân duyên sinh, trong đó không có một 
cái gì tốn tại tuyệt đối, bởi thế hữu tình (satta), tức sinh 
vật, đi nhiên cũng khóng ngoài nguyên tắc ấy. Còn cái ¿ự 
ngữ (atta, atman) mà người đương thời cho là một linh thể 
cố định thì đó chỉ là sản phẩm của không tưởng mà thôi. 

“Hồi: Ai tạo ra hình này ®imla=bữu tình)? Người tạo 
ra hình ấy ở đâu? Từ đầu hình này sinh? Rồi về đâu hình 
này diệt? ' 

Đáp: Hình này chẳng phải tự tạo, cũng chăng phải do 
ai tạo, đo nhân duyên (ketum paticca) (hetu-paccaya theo 
một từ điển khác.NDH) mà sinh, nhân duyên diệt thì điệt; 
cũng như hạt giống gieo ngoài ruộng, gặp đất gấp nước và 
ánh năng nhờ đó mà nảy nổ: (5) uấn. (18) giới cũng do 
nhân duyên mà sinh, nhân đuyên diệt thì diệt” 

[K.Taiken chú thích: $.Ip.134.Tap-Hàm 45, cấp bản 
trang 3L1.] 


127 


'Svil học 


lật giáa “Diệt ⁄2Êxrh 


Trên dây là quan điểm của Phật và các đệ tữ về bản 
thể hữu tình, tức hữu tình được thành lập bởi những yếu 
tố chủ quan, khách quan và mối quan hệ giữa các yếu tế 
đó. Nói khác đi, là được thành lập bởi nhân duyên. Nếu 
nói theo thí đụ mà Phật giáo đồ (tín đề.NDH) rất ưa dùng 
thì như một eỗ xe do nhiều bộ phận hợp lại mà thành. Đó 
là Võ Ngã luận (anatta vada) của Phật giáo và là chủ 
trương hiển trứ nhất trong giáo lý. Tuy nó là kết luận của 
nhân-duyên-quan, nhưng thật thì nhân-đuyên-quan cũng 
không ngoài việc lấy sinh-mệnh-quan-vô-ngã-luận làm 
trung tâm để phát buy và khoáng đại. Lại như chủ nghĩa 
vô-thần không những chỉ là chủ trương của Phật giáo mà 
cũng còn là chủ trương của Kỳ Na giáo và phái Số Luận 
nữa, nhưng ngoài Phật giáo ra, có lẽ không có giáo phái 
nào khác đã đã phá định-mệnh-luận cá nhân để tìm cầu 
giải thoát tôn giáo: đó là một đặc trưng của Phật giáo. Bởi 
thế, về căn cứ vô-thảnluận Phật đã không quan tâm 
mấy, nhưng, trái lại, đã đốc toàn lực lại, đã đốc toàn lực 
vào việc luận chứng vô-ngãluận, điều đó tưởng cũng 
không cô gì lạ cá. Tuy nhiên, theo chỗ tôi thấy, sự giải 
thích và luận chứng của Phật về chân nghĩa của vô-ngã- 
luận, thông lệ, phần nhiều có tính cách ed giới Nhưng đ 
đây tôi sẽ không bàn đến những phương thức luận chứng 
ấy, đợi khi nói về tổ chức hữu tình thì tự nhiên ta sẽ thấy 
rõ bản ý của nó. 
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2. Những vếu tố tổ chức thành hữu tình. 

Song, đức Phật cho những yếu tế tổ thành hữu tình 
là gì? Vấn để này, nói một cách đại thể. Phật chia những 
yếu tố thành lập hữu tình thành hai loại: một là yếu tố phì 
vật chất (arupina), và hai là yếu tố vật chất (rupina). Nói 
cách đễ hiểu thì đó là yếu tố tỉnh thần và yếu tố nhục thể, 
hai yếu tố ấy kết hợp lại mà thành hữu tình, và nói theo 
thuật ngữ là dunh-sắc (namarupa) vậy. Danh từ này đã 
được dùng làm thuật ngữ từ thời đại Phạm-Thư và thường 
chỉ nghĩa hiện tượng và có thể (individual), Phật cùng thu 
dụng và cho đó là đơn vị thành lập hữu tình. [K'Taiken 
chú thích dẫn theo Max Walleser]. Theo sự giải thích của 
Phật giáo thì danh là yếu tố tỉnh thần, chỉ cho thụ, tưởng, 
hành, thức trong thuyết Ngũ-uổn, còn sốc là yếu tố vật 
chất, chỉ yếu tố nhục thể ảo bốn đại tạo thành [R.Taiken 
chú thích: Trung Hàm 7. Đại-Câu-Hi-La kinh, Cáp bản 
trang 30; Collaniddesa, p.481| Nói cách đơn giản, đanh, 
sốc là gự tổn tại của thân và tâm hợp thành. Theo Phật, 
nếu bảo sinh mệnh điva) và thân thể là một hay khác 
nhau đều sai lầm [K.Taiken chú thích: Tạp 34,tr.667: M.1, 
Ppp 485-486] bởi vì danh, sốc phải hoà hợp lại mới thành 
lập được hữu tình. Cứ xem thế thì tư tưởng của Phật tuy 
có phảng phất phong vị nhi-nguyên-luận, nhưng thật ra 
cũng có thể cho nó là một loại Tịnh-hànhluận 
(paralleliam) Phật lại còn chia chẻ đan5, sắc thành nhiều 
thứ để nói về những yếu tố thành lập hữu tình, như /ực 
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giới, ngủ uẩn, tử thực, thập nhị xử, thập bát giới v.v... Vì 
có khi Phật chú trọng quan sát về thân thể, có khi chỉ 
nhấn mạnh về phương diện tính thần, có khi chú ý quan 
sắt về mát hoạt động dinh dưỡng, có lúc lại thuyết minh 
tình hình hoạt động nhận thức, nghĩa là, Phật đã đứng 
trên nhiều lập trường khác nhau để nói rõ sự cấu tạo của 
hữu tình. Bây giỡ tôi hãy căn cứ theo sự phân loại chủ yếu 
đó để trình bày một cách đơn giản như sau. 


Trước hết hãy bàn về thuyết Lực Giới. Thuyết này 
chủ yếu thuyết mình về yếu tố vật chất, tức tổ chức của 
thân thể, và nó thường được nói đến trong Trung-A-Hàm 
42, Phân-biệt-lục-giới kinh ŒM.140 Dhativibhanga) và các 
kính khác. Theo thuyết này thì hữu tình là do đốớ, nước, 
tủa, gió, không và thức, được gọi là lục đại tạo thành, nhờ 
năm giới (đại) trước mà có các cd quan của thân thể và tác 
đụng của chúng - đất là xương, thịt; nước là máu và chất. 
lỏng trong thân thể; lửa là nhiệ: khí; gió là sự hô hấp; 
không là các lỗ trống - nhờ vào một giới sau cùng (thức) 
mà biểu hiện các hoạt động tính thần. Rhi quan sát về 
phương diện này, Phật thường chia chẻ và thuyết minh về 
tổ chức thân thể một cách rất chí li và tường tận, nhưng 
sợ quá phiển toả nên ở đây tôi không đám đi sâu vào chỉ 
tiết. Tóm lại, thuyết Lục giới tuy không phải là phân loại 
trọng yếu bằng thuyết ngũ uẩn, nhưng, về phương diện 
thuyết minh tổ chức hữu tình, đĩ nhiên, nó cũng là một 
thuyết quan trọng. Về sau Chân Ngôn Tông chủ trương 
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Lục-đại-duyên-khổi thật ra cũng đã bắt nguồn từ cách 
phân loại này. 

Thứ hai là thuyết 7 Thực. Thuyết này đứng trên lập 
trường duy trì sinh mệnh, tức hữu-tình-thể, chia sự thành. 
lập hữu tình làm bốn yếu tế để quan sát. Một là đoạn ¿hực 
(kabalmkaraahara) là bộ phận nhờ vào thực vật để nuôi 
sống, tương đương với cái gọi là “nhờ ăn mà sống” 
(annarasamayatman) trong Áo-Nghia-Thư, là yếu tố nhục 
thể. Còn hai, ba và bốn là những yếu tố tỉnh thần, từ thô 
đến tỉnh, tức là xức thực (phessa-ahara), f thực 
(manosancetana-ahara) và thức thực (vinnana-ahara). 
Thuyết này nói rõ chúng sinh nhờ £ứ thực (bốn cách ăn) 
mà được cấu thành. Tuy rất tương tự cái mà Áo-Nghĩa- 
Thu gọi là Ngũ Tạng nhưng Áo-Nghia-Thư eho chân tính 
thực ngã là hoan hỷ ngã (ananđanayatman), Phật giáo thì 
cho là cô ngữ. Trong kinh nói #ế! thảy chúng sinh nhờ ăn 
mà sống (sabbe satta aharatthitiha) thật ra cũng rất 
tương đồng với cái gọi là hết thủy chúng sinh nhà hành mà 
sống (sabbe satta sankhathitika), bởi thế, tuy nói là ăn 
nhưng không cho đó là trung tâm của mùi uý, Điều này đã 
được Phật chỉ bày rõ, vì vậy không nên chấp chặc vào văn 
tự một cách thái quá 

Thuyết thứ ba là thuyết Mgữ Uển (pancakkhardha) 
được Phật sử dụng một cách rất phổ biến và, vì vậy, có thể 
được coi là đại biểu cho các yếu-tố-quan. Thuyết này chia 
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tổ chức của người ta thành 5 loại để quan sát, đó là: sốc 
(rupa — vật chất), ¿bự (vedana — cảm tình), zưởng (sanna ~ 
biểu tượng), hành (sankhara — ý chí và thức (vinnana — ý 
thức, ngộ tính). Trái với thuyết Lực Giới nói trên, phân 
loại Ngữ Uển này chỉ chuyên thuyết minh về những yếu tố 
tâm lỹ. Sốc thu nhiếp tất cả những yếu tế vật chất, còn 4 
uẩn kia (thụ, tưởng, hành, thức) là những yếu tố tâm lý 
trọng yếu, nhưng trong phần tâm-lý-luận sau sẽ nói một. 
cách rõ ràng, ở đây chưa để cập đến. 

Ngoài ra, còn có những phương pháp phân loại khác 
chuyên lấy hoạt động nhận thức làm tiêu chuẩn như 
thuyết Lục xứ (chayatana) chia ra mắt, tai, mũi, lõi, than 
và y, rồi cộng thêm lục cảnh sốc, ¿hanh, hương, uị, xúc và 
pháp thành ra Thập nhị xứ. Rỗi lại phối hợp tục căn, lục 
cảnh và lụe thức mà thành Tháp bát giới (18 giới). Nhưng 
để cho tiện lợi, tất cả cũng sẽ được thuyết minh rõ ràng 
trong chương tâm-lý-luận ở sau, đây chỉ giới thiệu qua về 
danh mục mà thôi, 

Tóm lại, dù là phương phấp phân loại nào đi nữa 
theo Phật thì hữu tình là một hợp thể gồm nhiều yếu tố tụ 
tập lại chứ quyết không phải là một thể thuần nhất, đơn 
độc và cố định; và bất cứ vếu tố nào cũng đều niệm niệm 
sinh diệt, nhất là hiện tượng tâm lý luôn luôn lưu chuyển 
biến thiên, không một phút dừng ở một chỗ, trong đó 
không có cái gì được gọi là ngõ thể thường trụ cả. Do đó, 
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cứ theo phương pháp quan sát này thì đây cũng có thể 
được coi là một eãăn cứ của â ngả luận. Phương pháp 
quan sát này cũng tương tự như tâm lý học hiện đại, lấy 
những hoạt động tỉnh thắn và cân nhục (gân thịt.NDH) 
làm điểm xuất phát rồi phân tích và khảo sát mọi hoạt 
động tâm lý để di đến chỗ bác bỏ cái gọi là ¿/ ngữ cố định. 
Lại nữa. phương pháp quan sát yếu tố trên đây, di nhiên, 
là lấy nhân loại làm trung tâm, nhưng đứng trên lập 
trường của Phật giáo mà nhận xét thì không phải nó chỉ 
hạn eục ở nhân loại mà có thể ứng dụng cho tất vả mọi 
sinh vật. Duy có điểm sai khác là ở những hạ đẳng động 
vật thì tỉnh-thần-lực không bằng ở người, bởi thế những 
động tác về mặt vật chất mạnh hơn. Ngược lại, nếu ở trên 
nhân loại còn có sự tổn tại, như người cði trời chẳng hạn, 
thì sinh hoạt vật chất chắc phải yếu kém hơn sỉnh hoạt 
tĩnh thần, và, như vậy thì phương pháp phân loại trên 
đây không thể ứng dụng một cách thích hợp như loài 
người được. Tóm lại, dững về phương diện nguyên tắc mà 
nói thì phương pháp trên có thể ứng dụng cho tất cả hữu 
tình ở mọi giai cấp (đẳng cấp.NDH), không những thế, 
nếu chỉ đứng trên lập trường pháp tướng mà nhận xét 
cũng có thể nhận xét như thế (nhưng về sau đã nảy sinh 
những vấn để như hữu tình ở cõi Vô Sắc, có các pháp vô 
sắc, tức là những vấn để vi tế của vật chất, song ở đây 
chưa cần luận cứu về điểm này). 
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3. Động-lưc-nhân thành lâp hữu tình. 

Trở lên, mới chỉ trình bày những yếu zố thành lập 
hữu tình, đứng về phương diện Znb mà nhận xét thì đó 
mới chỉ là sự quan sát có tính cách cơ giới và phân tích. 
Bây giờ, đem tổng hợp tất cả những yếu tế ấy lại để trình 
bày về nguyên-động-lực của má£ hữu cơ thể ấy xem như 
thế nào. Nếu nói một cách máy móc thì nguyên động lực 
Ấy là chất keo dính những yếu tố lại với nhau, vì cái mà 
Phật gọi là nhán duyên tức là chỉ sự quan hệ giữa tài-liệu- 
nhân và nguyên-động-lực vậy. Về vấn để này, Phật đã 
dùng nhiều danh từ để biểu biện, chẳng hạn như Nghiệp 
(kamma), Vô mình (aviia), Dục (tanha) v.v... 

“Này các Tỷ Khưu! Tứ Thực này lấy gì làm nhân? 
Lấy gì làm tập? 

To đâu mà sinh? Do đâu mà phát sinh? Tứ thực lấy 
DỤC làm nhân, lấy DỤC làm tập. do DỤC mà sinh, do 
DỤỰC mà phát sinh”. 

[K.Taiken chú thích: M.33 Mahatimhasankhanya 
1.p.261; Trung, 54. Trà Đế kinh, trang 253] 

“Các nghiệp ái lấy Võ Minh làm nhân mà tích tụ các 
ấm (uẩn) của đồi khác” 

(K.Taiken chú thích: Tập,43, trang 552; Câu Xá, 22, 
Húc Nhã bản, trang 9 Văn Bi-Li chưa được rõ] 


Trên đây là những đoạn văn thấy rải rác trong các 
kinh. Đến hai chữ chấp rước (upadana) làm nhân để tích 


134 


NGUYÊN DUY HINH 


tụ năm uẩn thì Phật đặc biệt hay dùng, thông thường gọi 
tổ chức của hữu tình là năm thủ ẩn (pancupadanakhandha), 
tức là păm yếu tố do chấp tước mà được kết hợp. Tuy 
nhiên. nếu nói một cách tổng quát thì những cái làm căn 
bản để kết hợp năm uẩn là phiển não và nghiệp, tức là 
chất keo dính chặt tổ chức của hữu tình lạì với nhau, 
không để cho rời nhau. Bảo rằng uô mình, đi trược, đục tất 
cä đều là những vật thuộc phiển não, da vào kết quá của. 
nghiệp, tức hoạt động của chúng, rồi nghiệp làm căn bản 
để lại khiến cho năm uẩn hoạt động, cứ như thế trở thành 
1ưu chuyển vô cùng. 

... Nói cách khác, cái nguyên-động-lực thứ nhất làm 
cho nãm uẩn kết hợp lại là oó min, với mục đích của ý chứ 
muốn sống và khiến cho những yếu tố ấy biểu hiện thành 
mọi hoạt động, tức kết hợp chúng thành k#u-cơ-thể, rỗi 
theo kết quả của động lực căn bản ấy mà hữu-eø-thể trở 
thành đặc-thù-hoá làm cơ sở cho phững hoạt động đặc thù 
trong tương lai; tức là nguyên-động-lực thứ hai. Nhưng uô 
mình và nghiệp nối tiếp luôn, không lúc nào đoạn tuyệt, 
cho nên sự kết hợp của năm uấn cũng nối tiếp, không gián 
đoạn và chính nhờ sự biến hoá bất tuyệt ấy mà sinh mệnh 
được liên tục. 


4. Bản chất của hữu tình. 


Nhưng có điều ta cần chú ý là sự trình bày trên đây 
mới chỉ coi hữu tình só tính cách cơ giới... (K.Taiken lại dẫn 


185 


Mi học (Moật giáo COiệi (le 


lại vô minh, nghiệp và ví dụ cái xe và các bộ phân.NDH)... 
Cho nên theo chỗ tôi thấy, sự thuyết minh có tính chất cơ 
giới trên đây, nói theo tỉnh thần của Phật là làm cho chúng 
sinh hiểu rõ sự giáo hoá về vô ngã luận của Ngài, Nên biết, 
cái dụng ý của Phật là ở chỗ phủ nhận thuyết linh hồn cố 
định, tức Phật cho sinh mệnh cũng chỉ là một hiện tượng 
quan hệ, do đó, bản thân Phật quyết không coi sinh mệnh 
như một cỗ xe có tính cách cơ giới, nhất là nếu giải thích nó 
gân như tư tưởng duy vật luận thì lại càng không thể chấp 
nhận. Như vậy, ý kiến đích thực của Phật về bân chất hữu 
tình như thế nào? Về vấn để này, khi bàn về Nghiệp và 
Luân hồi sẽ xin trình bày tường tận, còn ở đây chỉ khảo sát 
trong phạm vi sinh mệnh luận mà thôi. 


Nếu căn cứ theo ý thật của Phật thì hoạt động của 
hữu tình cũng do nhiều điểu kiện chỉ phối, bởi thế, nếu xét 
về bản chất hữu tình thì chính đó là sự tổn tại phú bẩm từ 
vô thủy, vì lẽ điều kiện thứ nhất uê mính tức ý chí sinh 
tốn, cũng vô thủy, người ta không thể tìm ra đầu mốt của 
nó; Phật đã nói rõ ràng như vậy. Do đó, võ mình tuy là 
động-lực-nhân kết hợp Ngũ uẩn, Tứ thực, nhưng khi ý chí 
căn bản nảy là những hoạt động thì rút cục nố cũng là từ 
trong tự thế cơ quan mà triển khai ra... Giá sử cho hữu 
tình là sự kết hợp một cách máy móc của năm uẩn đi nữa 
thì nhân duyền căn bản vẫn là sô mình và nghiệp (ngoại 
trừ trường hợp giải thoát sinh tử) bởi thế sinh mệnh cũng 
vẫn là vô thủy vô chung tương tục bất đoạn chứ quyết 
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không giống như cỗ xe mà sự hợp thành cũng như sự tiêu 
hoại rất dê dàng. Xem thế thì thí dụ về cỗ xe cũng chỉ là 
một thí dụ đại khái, có thể nói cuối cùng, nó chẳng liên 
quan gì đến bản chất của hữu tình cả. Về sau, trong các bộ 
phái, như Độc-Tử-Bộ (Vajjpultuka, Vatsiputriya) chủ 
trưởng có “Phi-tức-phi-ly-uẩn-ngỡ” tức là một loại ngõ thể 
không ha năm uẩn mà cũng không phải là năm uẩn; Kinh- 
Lượng-Bộ (Sutrantika) thì thừa nhận sự thường hằng tổn 
tại của “4-ý-,hức”, Hoá-Địa-Bộ (Mahisasaka) thì bảo có 
“tùng-sinh-tửuẩn"” tức là một loại yếu tố (vô minh) trải 
qua sinh tử mà không tiêu diệt. Thậm chí các nhà Đại 
Thừa Duy Thức thì chủ trương sự thường hằng bằng sự 
tổn tại của thức .4-Lgi-Gia (Alayaviinana) v.v... cứ như thế 
phát sinh những chủ trương hữu-ngä-luận tưởng cũng 
không có gì là lạ cả. Tóm lại, họ đều lấy uô minh hoặc dục 
(tanha) làm cơ sở để khảo sát sinh mệnh, do đó đã đạt đến 
những kết luận như trên. Tuy nhiên, theo chỗ tôi biết, so 
với chủ trương của Thượng-Toạ-Bộ chấp chặc vào sự quan 
sắt cơ những chủ trương của các bộ phái trên đây tựa 
hồ lại gắn với chân ý của Phật hơn. Nói khác đi, các bộ 
phái trên cũng hơn hẳn Thượng-Toa-Bộ ở điểm đã làm cho 
giáo nghĩa của Phật sảng tổ về phương điện luận lý””!. 


"Tiếp theo, K.Taiken giảng thích những chủ trương 
hữu ngã luận trên đây mà ông cho là bản ý của Phật mà 
tại sao lại nói vô ngã luận là đặc sắc của Phật giáo, đẫn Áo 
Nghĩa Thư, Số Luận để biện luận. 
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K.Taiken đã để cập đến nhận thức luận của Phật 
giáo chủ yếu tập trung vào nhận thức sinh mệnh con 
người, tư liệu rất phong phú, lập luận rất sâu sắc và phức 
tạp, phức tạp đến mức rối rắm. Có thể thấy: 

- Vô Ngã luận xuất phát từ Thích Ca Mẫu Ni (mà 
K.Taiken đều gọi là Phật là đánh đồng sáng tạo của Thích 
Ca Mẫu Ni với các đóng góp phát triển của các đại sư Phật 
giáo sau Thích Ca Mẫu Nị) quan sát tính võ thường của 
sinh mệnh. 


- Hữu Ngã Luận hình thành từ thời kỳ Bộ Phái Phật 
giáo và Đại Thừa Phật giáo cũng được K.Taiken trình bày 
tỉ mi và chứng minh hữu ngã luận xuất hiện trước khi Đại 
Thừa chính thức định hình là một đóng góp đáng trân 
trọng. Nhưng cho các thuyết hữu ngã đó là "chân ý của 
Phật; nếu nói đó là Thích Ga Mẫu Ni thì không đúng dù 
K.Taiken đã biện luận phức tạp như thế nào cũng chỉ eó 
thể coi là nguy biện. Nguy biện do coi mọi thuyết về bản 
chất hữu tình dều của Phật. không phân biệt bai giai đoạn 
trước và sau Đại Thừa. K.Taiken cøi mọi lời trong Tam 
Tạng đều là của Phật mà đã được hiểu là của Thích Ca 
Mầu Ni thuyết pháp. 

Nhận thức luận của Phật giáo đều có môi liên quan 
mật thiết với nhận thức luận trước Phật giáo. Chính. vì vậy 
các nhà Phật học đều trình bày lịch sử tư tưởng Ấn Độ 
trước Thích Ca Mẫu Ni rồi mới nghiên cứu triết học Phật 


138 


NGUYÊN DUY HINH 


giáo. Thích Ca Mẫu Ni và các đại sư trước Đại Thừa và 
Đại Thừa đều hiếu biết sâu sắc các hệ tư tưởng, ở đây là 
nhận thức luận, các học phái trước và đồng thời với họ. Rồi 
hoặc phê phán, hoặc tiếp thu có cải tạo và phát triển 
những nhận thức luận cũ mà hình thành nhận thức luận 
mới của Thích Ơa Mẫu Ni và các tông phái Phật giáo. Phải 
đặt triết học Phật giáo trong đồng tư tưởng triết học Ấn Độ 
từ Veda đến Brahmana, Upanisad và nhất là các hệ tư 
tưởng gần gũi với thời đại Phật giáo. Như vạy là đúng đấn 
và khoa học. Còn nếu như coi triết học Phật giáo như một 
hiện tượng độc lập hoàn toàn với lịch sử triết học Ấn Độ là 
một sai lầm cơ bả về khoa học. 

“Theo tôi, trong lịch sử tư tưởng cổ Ấn Độ về phương 
điện nhận thức luận có 2 giai đoạn cơ bản: nhận thức Tự 
nhiên và nhận thức con Người, 

Giai đoạn nhận thức Tự nhiên là giai đoạn kinh 
Veda, kinh Brahmana, kinh Upanisad. 

Người Aryan cư trú vùng Psnjab đã sáng tắc bốn bộ 
kinh Veda (Vệ đà) khoảng 2000 hay 1500 trước công 
nguyên. Nội dung là những bài tán ca, thần thoại, nghỉ 
thức cúng tế các vị thần Tự nhiên như Mặt trồi, Mặt 
trăng, Sấm Sét, Gió... Những hiện tượng tự nhiên này tác 
động trực tiếp đến đời sống con Người. Họ nhận thức được 
sức mạnh Thiêng của Tự nhiên, thần thoại hoá thành các 
vị thần Từ đó hình thành cái mà các nhà khoa học phương 
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Tây gọi là tín ngưỡng Vạn vật hữu linh (Animisme) do 
Edward Burnett Tylor [1832-1917 khỏi xướng đầu tiên, 
Đó là một vũ trụ quan thô sơ. Trong Eìg Veda đã xuất biện 
quan niệm về bản thể vũ trụ là một cái gì hỗn độn. 

Khoảng 1900 hay 800 năm trước công nguyền xuất 
hiện các Brahmana (Phạm Thư) do các thầy cúng sáng tác 
để giải thích và phát triển nội dung Veda. Hiện còn 15 (14) 
bộ Brahmana, mỗi bệ của một trường phái cho nên nội 
dung không hoàn toàn thống nhất. Hoặc dưa ra Prapa là 
một luồng sinh khí hình thành vũ trụ, hoặc đưa ra 
Đrajapati (sinh sản = sinh chủ), hoặc đưa ra Brahman làm 
Sáng Tạo Chủ, thần tối cao, sáng tạo ra vũ trụ và con 
người cùng vạn hữu. Brahman (Phạm = Đại Ngâ) điễn 
biến nhân hình hoá thành Brahmâ (Phạm Thiên). Phạm 
“Thiên sáng tạo ra 4 đẳng cấp Brahmanah (Bà la môn, 
đẳng cấp tu sĩ, coi việc cúng tế thân linh), Ksatria (Sát- 
đế-lợi, quí tộc eai quản cộng đồng = vua quan), Vaisya (Tỳ- 
xá, bình đân nông công thương) và Suảdra (Thú-đà.la, tiện 
dân không chuyên môn nhưng không phải nô lệ như một 
số người giải thích). Nhưng cuối cùng Prahmâ trở thành 
"Thân Tối Cao của Bà la môn giáo, được xem là Bản thể 
của vũ trụ và con Người và vạn hữu. 

Khoảng 800-600 hay 1000-00 năm trước công 
nguyên thì xuất hiện các Ủpanisad (Áo Nghĩa Thư). Mỗi 
panisad là lời giảng giải của một thây cho một trò về 
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Veda. Hiện còn khoảng 200 bệ. Nội dung chung của 
Upanisad là thuyết Phạm Ngã Đồng Nhất (Brahman, 
Atman ailkyam = Brahmatmaikyam = Phạm Ngã nhât 
như) và lý tưởng giải thoát. Khái niệm Atman trong Veda 
không liên quan gì đến thần linh, nhưng trong Brahmana 
thì Atman chỉ các bộ phận cơ thể con người như xương, 
máu, da, thịt, tâm, các bộ phận hô hấp...; trong Upanisad 
thì Atman được xem là linh hồn vạn hữu và đồng nhất với 
Brahman. Hoặc giải thích Atman thành Tiểu Ngã, 
Brahman thành Đại Ngã; hoặc giải thích Atman vừa là 
Đại Ngã vừa là Tiểu Ngã. Giải thoát là tu hành để cho 
Atman trở về với Brahma. Như vậy trong Brahmana và 
Upanisad đối tượng nhận thức là vũ trụ và Con Người, chủ 
vếu là mối quan hệ Tự nhiên và Con Người tức sự sáng tạo 
ra vũ trụ và con Người, Thuyết Sáng Tạo Chủ (Đấng Sáng 
Tạo) hình thành. Và Brahma là thần linh tối cao sáng tạo 
thế giới và vạn hữu đứng đầu Bà la môn giáo. 

Nhiều nhà nghiên cứu giải thích khác nhau ít nhiều 
về các kinh Veđa, Brahmana, Upanisad. 

Trong thửi gian từ Veda đến Upanisad nhận thức 
luận đã từ chỉ lấy Tự Nhiên làm đối tượng phát triển sang 
quan hệ giữa Tụ Nhiên và Con Người làm đối tượng. Đấng 
Tối Cao sáng tạo ra Con Người, nhưng chưa lấy Con Người 
sinh vật và xã hội làm đối tượng nhận thức. Phật giáo sẽ 
đầm đương nhiệm vụ lấy Con Người sinh vật và xã hội làm 
đối tượng nhận thức. 
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Nhưng không phái Phật giáo đơn độc nghiên cúu Con 
Người mà đương thời - khoảng thế kỷ VI công nguyên - đã 
cõ nhiều trường phái khác cũng nghiên cứu Con Người và 
tý luận các trường phái này cũng có ảnh hưởng nhất định 
đến lý luận ~ nhất là nhận thức luận — Phật giáo. Chủ yếu 
là kục sư phái và 6 phái triết học. 

1. Lue sự ngoai đao phái (6at-Tirthakarah) là 6 
nhà ngoại đạo tức không phải Phật giáo nền bị kinh Phật 
gọi là ngoại đạo. 

1, Phái Puranu Keasapg (Phú-Nan-Đà Ca-Diếp). Phái 
này chủ trưang thuyết ngẫu nhiên, không tìn luật nhân 
quả, cho hết thầy sự khổ vui, hoạ phúc của con người chỉ là 
ngẫu nhiên, do tập quấn mà có. Phủ định nhân quả báo 
ứng, bị øọ: là “võ nhần vô đuyên luận”. 

3. Phái Mokkhali Gosala (Mạt-Già-Lê Câu-Xá-Lợi) chủ 
trương thuyết tự nhiên, cho hết thảy sự vui, khổ, hoạ, phúc 
của con người đểu là tự nhiên, không chịu ảnh hưởng của 
bất cứ một nguyên nhân nào. Phủ nhận thiện ác quả báo, 
chủ trương “vô hữu kim thế, diệc vô hậu thế, vô phụ vô mẫu, 
vô thiên vô hoá, vô chúng sinh” (không có đời nay, không có 
đời sau, không eha không mẹ, không trời không biến hoá, 
không chúng sinh) cho nên bị gọi là “ngoại đạo tà mệnh”. 

3. Phái Ajakesø Kembali (A-Di-Da-Thuý-Xá-Khăm- 
Bà-La) chủ trương thuyết Duy vật luận, cho thân thể con 
người chỉ là do 4 yếu tố: Địa, Thủy, Hoả, Phong kết hợp lại 
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mà thành, khi chết thì tứ đại lại hoàn tứ đại, không coi 
trọng về phương diện tỉnh thần, dạo đức, lấy chủ nghĩa 
khoái lạc cho nhục thể làm mụe đích. 

4. Phái Pubudba Retyayane (Bà-Phù-Đã Ca-Chiên- 
Tiên) chủ trương sinh mệnh và vật chất đều thường trụ, 
cho các vật được tạo thành là nương vào sự hoà hợp của 7 
yếu tế: Địa. Thủy, Hoả, Phong, Khổ, Lạc, Sinh mênh, Vậy 
nên sự sinh-tử chỉ là một công việc tụ hay tán của 7 yếu tố 
đó, mà những yếu tố đó thì thường trụ bất diệt. 

ñ. Phái Saœnjaya Belotthiputia (Tán-Nhạ-Gia Ty-La- 
Lê-Tử) chủ trưởng thuyết tu định, thuộc phái nguy biện. 
Họ cho chân lý không phải là không biến đổi, nên việc tu 
đạo là vô ích, mà chỉ chuyên tu thiên định. 

6. Phái Nigantha Ngtapitta (Ni-Eiên- Đà Nhã-Đề-Tủ) 
là thuật ngữ trong kinh Phật chỉ Vardhamana (Phạt Đà 
Ma Na) người sáng lập Kỳ Na giáo (laïn= đainism); Kỳ na 
(Jain) là một tên gọi khác của Phạt Đà Ma Na, có nghĩa là 
“Người tháng lợi, “Người tu hành hoàn thành”. Trong 
kinh Phật dịch ra chữ Hán gọi là ngoại đạo Ni Kiển (Ni 
Càn), ngoại đạo loã hình (không mặc quần áo). Tương 
truyền có 24 tổ tự xưng là tôn giáo cổ nhất. Vardhamana 
là tổ thứ 23 nhưng thực tế là thủy tổ tôn giáo này, Có hinh 
Thập nhị chỉ”. Tư tướng triết học căn bắn của giáo phái 
này là thực thể (Dravaya). Thực thể chia ra thành hai 
trạng thái là Sinh mệnh yếu tố (Java, Jiva) và Phi sinh 
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mệnh yếu tố (Ajava, Ajiva). Sinh mệnh yếu tố thì gồm đủ 
hai phần lý trí và tình cảm. Phi sinh mệnh yếu tố được 
chìa thành 5 thứ: Không (Asaka), Pháp (Dharma), Phí 
pháp (Adharma), Vật chất (Pudgala) và Thời gian (Kala), 
Không là nguyên lý bao gồm mọi nơi mọi chến. Vật chất là 
nguyên lý tạo thanh nhục thể. Pháp là nguyên lý vận 
động. Phi pháp là nguyên lý đình chỉ. Thời gian là nguyên 
lý biến hoá. Sình mệnh yếu tố và Phi sinh mệnh yếu tố vì 
liên kết với nhau nên sinh ra các phiển não, bị luẩn quần 
trong vòng luân hải. Vì mong giải thoát luân hồi nên tòn 
giáo này chủ trương phương pháp tu hành khổ hạnh làm 
mục đích tối cao. Khổ hạnh để diệt dục, diệt nghiệp đạt 
đến giải thoát. Đưa ra lý luận tam bảo (Chính tín. Chính 
trí, Chính hạnh), ngũ giới (không sát sinh, không đối trá, 
không trêm cắp, không gian dám, cấm có của cải riêng). Lý 
luận của Kỳ Na giáo về vật chất đo cực vi (nguyên tử = 
anu) cấu tạo thành (thể phức hợp = sanghata, skandha) 
mang tính chất bác bả thuyết Sáng Tạo Chủ của Bà la 
môn giáo. Kỳ Na giáo thừa nhận khách thể nhận thức tên 
tại ngoài chủ quan con người và đưa ra nhân mình luận 
Syat-vada (Hoặc nhiên luận, Phi quyết đoán luận, Phi 
nhất đoan thuyết, Thất chi luận pháp = Saptabhanginaya) 
làm phương pháp nhận thức tồn tại. Nội dung đại khái 
như sau: 


1. Phán đoán khẳng định, Ví đụ trong tỉnh huống 
nhất định tấm vải đó màu trắng. 
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3. Phán đoán phủ định. Ví dụ tấm vải không phẩi 
màu trắng. 

3. Kết hợp phán đoán khẳng định và phán đoán phủ 
định. Ví dụ tấm vai có thể màu trắng hay không phải màu. 
trắng. 

4. Không thể nói được. Ví dụ không thể nói Lấm vải 
màu gì. 

5. Kết hợp bến phán đoán trên. Ví dụ hoặc tấm vải 
màu trắng hoặc không thể nói tấm vải màu gì. 

6. Kết hợp bốn phần đoán trên dạng thứ hai: Tấm vải 
hoặc không phải màu trắng hoặc không thể nói màu gì. 

7. Kết hợp bốn phán đoán !"ên dạng thứ ba: Tấm vải 
hoặc màu trắng hoặc không phải màu trắng, hoặc không 
thể nói màu gì. 

Có người tóm tất giản lược Thất chỉ luận pháp: 1/ Có 
2/ Không 3/ Có - Không (vừa có vừa không) 4/ Không thể 
nói (cũng không phải có mà cũng không phải không) 5/ Có 
~— không thể nói 6/ Không - không thể nói 7 Có — Không — 
không thể nói. 

Lý luận nhân minh đó cho rằng con người có thể 
nhận thức được tổn tại khách quan nhưng mọi sự vật 
khách quan đều không vĩnh hằng bất biến, mà đều có một 
quá trình ra đời, phát triển, biến hoá và tiêu vong; cho nên 
từ nhiều góc độ khác nhau có thể rút ra những kết luận 
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khác nhau. mọi phán đoán đếu có điểu kiện, không có 
khẳng định hay phủ định tuyệt đối. 

Đối tượng nhận thức của Kỳ Na giáo là Con Người 
sinh vật và xã hội. Không để cập đến vũ trạ quan 

Trong giáo lý Kỳ na giáo cũng đó nhận thức về son 
người như hợp thể nhiều yếu tố, có quan niệm về phiền 
não, nghiệp. luân hổi tuy giải thích khác Phật giáo; duy 
chỉ ngũ giới thì giống ngũ giới Phật giáo đến mức có thê eoi 
là một. Nhạn thức luận Kỳ Na giáo cũng phản đối Sáng 
Thế luận của Bà la môn giáo. 

Tên người, nội dung Lục sư đều có sai đi trong các 
sách khác nhau. Tôi chỉ quan tâm đến nhận thức luận của 
kục sư giống và khác với Phật giáo như thể nào trên 
những điểm cơ bản, khẳng có điểu kiện nghiên cứu kỹ”. 

HH. Sáu phái triết học. 

1! Phái Nvaya (Chính tý pháp. Nyava có nghĩa là 
“tiêu chuẩn để rút ra kết luận" cho nên đòn được gọi là Tư 
biện học, trường phái lô-gic học duy nhất hình thành vào 
khoảng thế kỷ HH trước công nguyên nhựng đến Aksapada 
Gotama (Aksapada = Túe Mụe nghĩa là chân và mắt vì ông 
thường nhìn xuống chán), sống vào khoảng năm 50-150 
công nguyên thì được tôn là :hủy tổ. Tuy nhiên phải mãi 
đến thế ký IV-V công nguyên mới được nhiều người chú 
giải phát huy hoàn thiện. Tư tưởng của phái này thuộc đã 
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nguyên luận, lấy kinh điển Wyayø-suira làm cần cứ, gồm 
533 câu. Về triết học phái này đưa ra 16 phạm trù. 

1. Về phương pháp nhận thức (Pramana = Lượng) thì 
gồm 4 loại: 

- a/ Tri giác (Pratisksa = Hiện lượng) 

- b Buy luận (Anumana = Tỷ lượng) 

- œ Loại tỷ (Upamana = Tỷ dụ lượng) 

- d/ Chứng ngôn (Sabdha, Aplasruti = Thanh lượng, 
Thánh ngôn lượng) 

3. Về đối tượng nhận thức (Prameya = Sở lượng) bao 
gồm tất cả mợi hiện tượng vật chất và tình thân cả thảy 
12 loại: 

1/ Tảnh hồn là thực thể độc lập. cá thể, vĩnh hằng. 

9/ Thân thể là môi trường của hành động. cảm giÁc 
và tri giác. 

3/ Cơ quan cảm giác: tai. mũi. lưỡi, mất, đa. tai 

4/ Đối tượng cảm giác: hương, vị, màu sắc, xúc giác, 
âm thanh. 

5/ Trí tính (giác) phạm vi tác dụng rộng. “Tri tính” 
thường được đồng nhất với khái niệm “Ngộ” (Upalabdhi) 
và "Thức” (Jnana) 

6/ Tâm là cơ quan nằm giữa linh hẳn và cơ quan 
cảm giác. 
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7 Hành vi (nghiệp): khẩu nghiệp, thân nghiệp, tâm 
nghiệp. 


8/ Phiển não: tham. sân, si. 
9/ Tuần hồi. 

10/ Quả báo. 

11 Khổ. 

13/ Giải thoát, 


3. Về những thành phần suy luận (Avayava = luận 
thức) thì gồm có: 


- Tông (Pratijana = mệnh độ), ví dụ: trên núi có lửa. 

- Nhân (Hetu = lý do), ví dụ: bởi vì trên núi có khói. 

- Dụ (Udahadana = lệ chứng), ví đụ: phàm nơi nào có 
khói thì có lửa. 

- Hợp (Upanaya = ứng dụng). ví dụ: hiện tại trên núi 
này đang có khối. 

- Kết (Nigamana = kết luận), ví dụ: vậy trên núi này 
có lửa, 

Nội dung nhận thúc luận của Chính lý phái còn có 
các phương pháp xác dịnh đúng sai, phương pháp tranh 
luận v.v... 

Về quan niệm nhân sinh, lấy phương cbâm lìa khổ 
tới chỗ giải thoát làm mục đích. Phái này cho rằng con 


148 


NGUYÊN DUY HINH 


người được sinh ra nơi trấn thế có đẩy rẫy sự khổ, mà 
nguyên nhân được sinh ra (lanma) là do tác nghiệp 
(Pravrtti), tác nghiệp làm cơ sở cho phiển não (Dosa), 
phiển não là căn bản của vô tri (Mithyajnana). Vậy nên 
muốn la khổ phải tiêu điệt vô trị, tiêu diệt vô tri tức là tới 
cảnh-giới an-vui giải-thoát (Nihsreyasa). Lý thuyết này 
tương tự với thuyết 12 nhân đuyên trong Phật giáo. Về 
phương thức nghị luận, phái này chia làm õ giai đoạn: 
"Tông, Nhân, Dụ, Hợp, Kết thì sau này Trân Na cải tạo 
thành luận lý học Phật giáo. 

3! Phái Vaisesika (phải Thắng luận) chủ trương 
thuyết Thanh thường trụ (ảm thanh thường còn) đứng 
trên lập trường tự nhiên triết học để giải thích vạn hữu. 
Khai tổ là Kanada (Ca-Na-DĐà) tức Kanadabhuj eó nghĩa 
là “Ông tiên ăn cơm". Kanada còn được mệnh danh là 
“Người theo thuyết nguyên tử” vì Kana còn có nghĩa là 
“nguyên tử". Ông sống vào khoảng thế kỷ II trước công 
nguyên. Tương truyển ông viết Vaisesiha-sutra, gồm có 
370 câu. Nhưng c6 nhà nghiên cữu cho kinh này hình 
thành vào khoảng thế kỷ UTI công nguyên, và đến khoảng 
thế kỷ V công nguyên về sau mới có nhiều nhà chú giải. 

'Về thuyết nguyên tử, phái này cho rằng thể giới mà 
con người tổn tại thực ra là do những nguyên tử 
(Paramanu= cực vì) vật chất tạo ra. Nguyên tử cực vì và 
không thể chia cắt được Nguyên tử hình cầu 
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(Parimandala) tồn tại vĩnh viễn, chẳng bao giờ thay đối. 
Những vật xung quanh ta do nguyên tử tạo thành ehi tồn 
tại tạm thời, luôn luôn biến đổi. Nguyèn tử kết hợp theo. 
cách sau đây: 2 nguyên tử kết hợp với nhau thành một. 
“cặp bài trùng nguyên tử”, cập bài trùng này là nguyễn tử 
con (Dvyanuka), nguyên tử con do hai nguyên tử cha mẹ 
sinh ra. Ba “cặp bài trùng” hợp lại thành nguyên tử cháu 
(Tryanuka). Nguyên tử cháu này nhỏ lí tỉ như hạt bụi, mắt. 
thường cũng có thể trông thấy được. Cứ như vậy cho đến 
15, 16.,. ngày càng nhiều và hình thành thế giới muôn 
mầu muôn vẻ mà con người sinh sống. 

Hình thái cơ bản nhất mà nguyên tử tên tại đó là bốn. 
dạng vật chất: Địa, Thủy, Hoả, Phong. Địa màu xanh, vị 
đáng, không mùi, không có nóng lạnh. Thủy trong như 
pha lê, sở có cảm giác lạnh, ẩm ướt. Hoả sáng chói, sờ 
nóng. Phong vừa phải không nóng cũng không lạnh 
(Vaisestha-sutra.TT.T, 1-4). 

Vậy động lực gì thúc đẩy nguyên tử kết hợp với nhau 
để tạo ra thế giới này? Vaisesika cho rằng có một “quả luật. 
không thể trông thấy” (Adrsta) tác động, buộc mọi vật trên 
đời phải tuân theo. “Quy luật không trông thấy” này được 
hiểu như là quy luật của giới tự nhiên, ví đụ như gió thổi, 
lửa nóng, nam châm hướng về phía bắc, động đất... 
(Vaisesikø sutrơ.V.2-7,13,17). Về sau “qui luật không thế 
thấy” này được gán cho đạo đức ví dụ như thiện ác. 
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Về phương pháp nhận thức, Vøisegiba sutra có nêu ra 
6 phạm trù: Thực œú nghĩa, Đức cú nghĩa, Nghiệp cú 
nghĩa, Đồng cú nghĩa. Dị cú nghĩa và Hoà hợp cú nghĩa. 
“Trước hết chỉ quan sát vạn hữu ở phần eụ thể. gạt bỏ phần 
tính chất, vận động và trạng thái, mục đích để đạt tới khái 
niệm thực thể của vạn hữu. Để thích ứng với nguyên lý đó. 
nên trước hết thành lập Thựccúnghia (Dravya 
Padartha). Gác bô khái niệm của thực thể và vận động chỉ 
quan sát về khái niệm tính chất hay thuộc tính của vạn 
hữu, để thích ứng với nguyên lý này nên thành lập ra Đức- 
cú-nghĩa (Guna Padartha). Chỉ thích ứng với nguyên lý 
thực tại để hợp với khái niêm vận động nên thành lập ra 
Nghiệp-cú-nghĩa (Karma Padartha). Tóm lại, vạn hữu đều 
do 3 nguyên lý “Thực, Đức, Nghiệp" (Thể, Tướng, Dụng) 
kết hợp lại mà thành lập. Căn cứ vào 3 nguyên lý ấy mà 
quan sát sự quan hệ trong ndi vạn hữu, nếu trường hợp 3 
nguyên lý ấy cùng quan hệ với nhau nên thành lập ra 
Đồng-cú-nghia (Samanya Padhartha). Nếu 3 nguyên lý ấy 
Ở trong trường hợp phản đối nhau, nên thành lập ra Dị-eú- 
nghĩa (Visesa Padartha). Năm nguyên lý kế trên nếu ở 
trong trường hợp liên kết với nhau, nên lại thành lập ra 
Hoà-hợp-cú-nghĩa (Samavaya Padhartha). Sáu nguyên lý 
kể trên tức là 6 phạm trù căn bản để thuyết minh và lý 
giải vạn hữu. 

Về phương diện nhân sinh quan phái này cho con 
người được thành lập bởi 8 yếu tố. Trước hết là yếu tố 
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“Atman”, thực thể của nó thì bất sinh bất diệt. Thứ hai là 
“Ý' (Manas) (từ này còn dịch thành Mạt-na thức, thức thứ 
7 trong Bát thức.NDH), ý là cơ quan liên lạc giữa Atman 
và ngũ căn, ngũ cần thì hoàn toàn đo vật chất tạo thành: 
“Nhãn căn” do Hoả-đại, “Nhi căn” do Không-đại; “Ty căn” 
do Địa-đại; “Thiệt căn” do Thủy-đại: “Thân căn” do Phong- 
đại tạo thành. Đối tượng của ngũ căn là ngũ trần: Sắc, 
Thanh, Hương, Vị, Xúc. Átman là trung tám, còn các ed 
quan khác chỉ phụ thuộc để nhận thức và hành động. Yếu 
tố sau hết là Nghiệp lực (Adrata), bởi nghiệp lực huân tập 
nên bị luân hếi, muốn thoát khối luân hải cần phải diệt 
nghiệp lực, muốn điệt nghiệp lực cần phải tu trì khổ hạnh 
để mong đạt tới cẢnh giới thuần tuý của Atman, đó là lý 
tưởng của giải thoát. 

Hai phái Nyaya và Vaisesika quan hệ mật thiết nhau. 

8/ Phái Gamkhya (phái Số-luận). Khai tổ là Kapia 
{a-Ty-La). Phái này chủ trương Nhị-nguyên luận là tỉnh 
thần và vật chất. Vật chất là yếu tố để thành lập vạn vật, 
đối lập với vật chất là vô số lình hồn (tỉnh thần). Lình hẳn 
thì hoạt động, tự do kết hợp với vật chất để tạo thành sinh 
vật. Bản chất của linh hồn thì thuần tuý chủ quan, không 
biến động. Vật chất là khách quan luôn luôn biến hoá dao 
động, nương tựa ä nguyên nhân là “Sattva” (Hỷ), “Rajas” 
(Ưu) và “Tamas” (Ám). Ba nguyên chất này còn gọi là 3 
“Quna" (Đức. Căn cứ vào sự phối hợp của 3 đức này để 
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thuyết minh hiện tượng vạn hữu. Thí dụ: ba đức ấy nếu cứ 
hai đức một chỉ phôi lẫn nhau là động lực tạo thành 3 đức 
ấy đứng ỡ trạng thái bình hành là nguyên nhân tiêu diệt”. 

Về nhận thức luận, Samkhva cổ điển khẳng định con 
người có thể nhận thức thế giới chung quanh. Có 3 phương 
pháp giúp con người nhận thức đúng đắn, đó là Tri giác, 
Suy luận và Kinh điển (hoặc tiếng nói của những bậc có 
quyển uy). 

Tri giác (Hiện lượng) là “sự xác định của cảm quan 
khi tiếp xúc với bên ngoài”. 

Suy luận (Tỉ lượng) là từ cái đã biết suy ra cái chưa 
biết. 

Kinh điển (Thánh ngôn lượng, ApLavacana) dựa vào 
Veda nhưng không cho Veda duy nhất đúng. 

Mục đích của nhận thức không phải là để cải tạo thế 
giới bên ngoài mà chính là nhằm giải thoát nỗi khổ của 
con người, Samkhva cho rằng con người bản chất là khổ. 
Gó 8 loại khổ. 

1 Khổ bên ngoài (V ngoại khổ, Ađhibhautika 
duhkha), khổ do người khác, do thú đữ tấn công... 

3/ Khổ bên trong (Y nội khổ. Ádhyatmika duhkha). 
Khổ bên trong cờn chia làm bai loại: Khổ về sinh lý, đau 
đớn thể xác; Khổ về tâm lý, đau đón về tình thần. 

3/ Khổ tự nhiên (Y thiên khổ, Adhivadika duhkha), 
khổ do thời tiết, khí hậu. sấm chép, giông tố... 
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Muốn giải thoát khổ thì ĩnh hội 35 phạm trủ (25 đế) 
theo thuyết trong nguyên nhân có kết quả, sẽ tìm thấy khổ 
là do sự kết hợp giữa Purusa và Prakrti ban đầu (về sau 
thể hiện ở tình thần và thể xác). Do đó, phải tách rồi tỉnh 
thân và thể xác như Purusa và Prakrti ban đầu, hoặc là 
tính thần phải vượt lên thể xác như Purusa sáng tạo ra 
hết tháy mọi thứ trên đời chứ không phải ngược lại. 

Kinh điển của phái Samkhya là Kinh Số luận 
(Samkhya sutra) thường được cho là tác phẩm của Kapila 
[350-250 trước còng nguyên], gồm 6 quyển 265 tụng, có 
người cho không phải của Kapila. Có người cho kinh này 
hình thành vào thể kỷ VIII trước công nguyên, định bình 
vào thế kỹ IV công nguyên, về sau phát triển Theo phái 
này Prakrti (tự tính) là bản nguyên của vũ trụ, là mẹ; 
Purusa (Thần ngã) là cha; tạo ra vạn hữu như mẹ và cha 
sinh ra con cái. Samkhya phát triển qua ba giai đoạn: 


- Samkhya nguyên thủy: duy vật, vô thần. 
- Samkhya cổ điển chủ yếu dựa vào Samkhya kanka 


(Số luận tụng) của Isvarakrsna (300-400 công nguyên): 
Nhị-nguyên.-luận. 


- Samkhya hậu kỳ chủ yếu dựa vào Sambhya sua 
(Số luận kinh): duy tâm, hữu thần. 

Thế giới quan của phải Sarmkhya nguyên thủy cho 
tằng vũ trụ ban đầu là 7 #£nh (Prakrti, Pradhana). Tự 
tính vốn là uậ¿ chết ban đầu (Mula- prakrti). Vật chất ban 
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đầu chia làm hai phần: phần không biến đổi (Avvakta) còn 
được gọi là Thần ngã (Purusa) và phần biến đổi (Vyakta). 
Vật chất ban đầu có 3 thuộc tính (Đức, Guna}: Sattva, 
Rajas, Tamas mà có người hiểu là Sáng, Động, Tối hay Lý, 
Tám, Dục. Từ Thần ngõ phối hợp với 5 nguyên tế Địa 
Phong Hoả Thủy Không sản sinh ra Thống giác (Mahao, 
từ Thông giác sản sinh ra ý thức tự ngà hay cõn gọi là Ngà 
mụn (Ahamkara}. Tám nguyên tố trên được xem là biến 
thái của Tự tính (Prakrti). Từ biến thái này hình thành 10 
cảm quan. Mười cắm quan chia thành 5 giác quan cảm 
giác và 5 cảm quan hành động. Năm cảm quan cẩm giác là 
tai, thân, mắt, lưỡi, mũi; 5 cam quan hành động là mồm, 
tay, chân, cđ quan bài tiết, cơ quan sinh dục. Mười cảm 
quan này do 5 nguyên tố thô Hoá, Không. Địa, Thủy, 
Phong tạo Thành. Tâm (Citta) sinh ra và tổn tại cùng với 
10 cảm quan. Tương ứng với 5 giác quan là õ nguyên tố 
tỉnh Sác, Thanh. Hương, Vị, Xúc. Khi nào vũ trụ kết thúc 
thì tất cả đầu trở về với vật chất ban đầu tức Tự tính 
(Mula-prakrt). 

Samkhva cổ điển giải thích sự sinh thành của vạn 
vật không giống như Samkhya nguyên thủy. Samkhya cổ 
điển cho rằng Thần ngã (Purusa) là tỉnh thần thuần tuý, 
tồn tại độc lập song song với Prakrti. Do đó Samkhya cổ 
điển rơi vào nhị-nguyên-luận. 

Samkhya hậu kỳ không còn xem Thần ngã là thực 
thể tỉnh thần độc lập tổn tại bên cạnh Prakri, Thần ngã 
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trả thành vị thần tối cao, trở thành Phạm Thiên, săng tạo 
ra hết thảy. Samkhya đã tôn giáo hoá nên có người gọi là 
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“Samkhya Ấn Độ giáo 

Học thuyết Samkhya rất cao siêu và phức tạp vì đã 
trải qua một quá trình phát triển lâu đài, cho nên nhiều 
nhà nghiên cứu Đông Tây lý giải khác nhau nhiều khi 
mâu thuẫn nhau. Trên đây chỉ nhằm dẫn tư liệu để chứng 
mình nhận thức luận Samkhya một phần nào để đối chiếu 
với Phật giáo mà thôi. 

AI Phưi Yogg (phái Du già). Trong Riúg Veda, Yoga có 
từ căn Yj có nghĩa là “cái ách” để tròng vào cổ con trâu, 
về sau hiểu là “liên hệ", "kết hợp”... Trong Kinh Phật sở 
hành tán cho là Arala KaÌlama và Uddaka Ramaputta, hai 
vị thầy đầu tiên của thái tử Siddhartha (tức Thích Ca) là 
những người đầu tiên sáng lập ra phái Yoga. Nhưng 
Patanjal (Bát-Tử-Xà-Lê) làm Yogơ gư¿ira (Du già kinh) 
vào khoảng thế kỷ I trước công nguyên, nên được coi là 
khai tổ của phái Yoga. Du-gia bình gồm có 4 chương 194 
bài kính. Về sau có nhiều người chú giải thêm vào. Phái 
Yoga ở Ấn Độ cón gọi là Yogacara (Du già hành phái) túc 
Đuy Thức luận; Mật giáo ở Trung Quốc còn gọi là Du già 
tông. 

Phái Yoga đưa ra Isvara (Tự Tại Thiên) làm vị thần 
chúa tể, là động lực tác động đến vật chất ban đầu hình 
thành vạn hữu. 
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Về nhận thức luận, phái Yoga chủ trương Tâm (Citta) 
có 6 tác dụng; 

- Nhận thức chính xác (Chính trị, Pramana) có ba 
loại: trĩ giác, suy luận, kinh điển hoặc lời nói của những 
bậc quyền uy. 

- Nhận thức sai lâm (Điền đảo, Viparyaya) là nhận 
thức không có căn cứ chính xác. 

- Tưởng tượng (Phán biệt, Vikalpa) là loại nhận thức 
có thể đúng có thể sai. 

- Mê ngủ (Thuỷ miên, Nirdra). Trong khi ngủ Tâm vẫn 
hoạt động, giữa ngủ và thức hên quan chặt chẽ với nhau. 

- Ký ức (Smrii) là sự tái hiện của tri giác, kinh 
nghiệm quá khứ chưa bị mất di. 

Phái Yoga cho rằng nhận thức là hoạt động của Tâm. 
Hoạt động của Tâm không phải chỉ do Tâm mà có, Tâm 
liên quan chát chế với hành vi (nghiệp) của con người. Mỗi 
hành vi trong hiện tại không thể không liên quan với hành 
Yi trong quá khứ, bởi vì một hành vì xảy ra bao giờ cũng 
lưu lại đấu vết trong Tâm. Dấu vết này sẽ biểu hiện ra 
bằng hành vi trong hiện tại hay tương lai. Chính hành vi 
đã tạo ra nghiệp chướng, điểu bất hạnh của con người Có 
ð nguyên nhân: Võ minh (Avidya), Tự ngã ý thức (Àsmita), 
Tham (Raga), Sân (Dvesa), Ham sống (Abhinivesa). 

Phái này chú trọng tu thiển định để cầu giải thoát. 
Phương pháp thực tu gêm 8 điều (Bát chỉ hành pháp): 
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1, Cấm chế (Yama) giữ 5 giới điểu: Không sát sinh 
(Phi bạo lực, Ahimsa), không trộm cắp (Bất đạo, Asteya), 
không gian dâm (Bất đâm, Brahmaecarya), không nói đối 
(Chân thực, Batya), không tham lam (Không giữ của riêng, 
Võ sở hữu, Aparigraha). 

3, Khuyến chế (Niyama) cần phải làm 5 việc: 
Thanh tịnh (Sauea) tức giữ gìn thâu thể sạch sẽ và ăn 
uðng thanh tịnh, trong lòng thanh tịnh. 2/ Mãn định 
(Santasa) tức tri túc không mưu cầu những gì không nhất 
thiết phải có. 3/ Khổ hạnh (Tapas), chịu đựng được đói rét, 
cực khổ, trai giới. 4/ Tụng niệm (Isvađhiyaya) tức học tập 
kinh điển và niệm âm thanh thần thánh OM. 5/ Niệm 
thần (Svara pranidhana) luôn luôn tả lòng thành kính đổi 
với thân thánh. 

3. 7og pháp (Àsana) là cách ngỗi để thân thể cường 
tráng. Có hàng chục thế ngồi về sau được hệ thống, phát 
triển trong Hatha Yoga. Thường gặp là thế hoa sen, kiết 
già, cát tường... 

4. Điều tức (Pranayama) để làm chủ hô hấp để thiền 
đỉnh: hít vào, thổ ra và nín thở một cách nhẹ nhàng không 
câu thúc. 

5, Chế cảm (Pratyakara) tức chế ngự tư tưởng không 
cho phân tán, không để các giác quan bị mẻ hoặc. Tai 
không nghe tiếng ổn, mát không thấy màu sắc... đang 
diễn ra bên ngoài, tức thống ngự ngũ căn. Tâm làm chủ 
được giác quan. 
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6. Chấp trì (Dharana) tức tập trung tư tưởng vào một 
điểm nào đó ví đụ như đan điền, tượng thần... 

7. Tĩnh /ự (Dhyana) tức thiển định để thống nhất cái 
tâm với đối tượng bền ngoài làm cho chủ, khách thể hoà đồng. 

8. Đăng trì (Samadhi) tức Tam muội để tâm trở 
thành văng láng, như hư không, chỉ còn là cảnh giới sán 
lạn, tức là chứng được tam muội, trạng thái cao nhất của 
thiển định, chỉ còn là một “Thân ngã” giải-thoát tự tại. 

Tóm lại, Yoga là một tín ngưỡng dàn gian 3000 năm. 
trước gà phát triển liên tục mãi đến ngày nay." 

5 Phái Mumarnsg (phái Nhĩ-Man-Tát, Di-Man-Tát) 
có nghĩa là “khảo cứu suy xét” vì khảo cứu kinh Vedø, còn 
được gọi là phái Thanh thường trụ. Tương truyền người 
sáng lập phái này là đJimini (Jaimin) đã sáng tác 
Mimamsa sutra. Nhưng có người cho Jimini không phải là 
tác giả kinh này mà kinh này bình thành vào khoảng đâu 
công nguyên đến thế kỷ IH. Kinh này gồm có 12 thiên 60 
chương 91ð bài kinh. Về sau nhiều người chú giải. 

Về mặt triết học, phái Mimamsa thừa nhận thế giới 
khách quan, cho rằng thế giới do cái gọi là “Phạm trù” 
(Cú nghĩa, Padarth) tạo ra. Phạm trù vừa có tính vật 
chất vừa có tỉnh thần. Các phái Mimamsa quan niệm về 
phạm trù không giống nhau, tuy nhiên tựu trung cả thầy 
có 9 phạm trù: 
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1. Thực thể: địa, phong, hoá, thủy, không. thời gian, 
không gian, linh hên (Ngã, Atman), Tâm... 

2. Tính chất: sắc, hương, vị, xúc, số, lượng. 
3. Vận động:hưởng thượng, hướng ha, co, đuôi... 
4. Phể biến. 
5. Phi tổn tại. 
6. Nội thuộc. 
7 
8 
9 


. Tương tự. 
- Năng lực. 
. Số. 

Thuyết Thanh thường trụ của phái Mimamsa cho là 
thanh âm tồn tại vĩnh viễn. Đó là một phái trong triết học 
ngôn ngữ của Ấn Độ, nhấn mạnh mỗi câu mỗi chữ trong 
Veda đều là lời của thánh thần truyền đạt (thiên khái) cho 
nên mỗi câu mỗi chữ đều là chân lý. Nhưng Mimamsa cho 
rằng âm thanh có 3 đặc điểm: một là phát ra âm thanh, 
hai là bản thân nó có ý nghĩa nhất định, ba là nó đại điện 
cho sự vặt nào đó. Mimamsa không quan niệm rằng mọi 
thanh âm đều là sự hiển biện của Brahman, mỗi âm 
thanh đều eó sự vật tương ứng với nó, nó tần tại vĩnh viễn 
và lúc cần thì hiển hiện ra. 

Về nhận thức luận, Mimamsa xác định rằng mục 
đích cao nhất của con người là nắm bắt cho bằng được cái 
gọi là “pháp” (dharma) của Vedz. Mimamsa cho rằng chỉ 
trừ nhận thức theo kiểu nhớ lại cái gì trước đó thì mới 
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không chính xáe, còn tất cả mọi loại nhận thức đều chính 
xác. Sự vật khách quan được cảm giác của con người phần 
ảnh cho nên cái có được từ khách thể, chủ thể và quá trình 
nhận thức sao lại không thể tin cậy được? Không thể vì ảo 
giác nào đó mà phủ nhận giá trị của nhận thức. Áo giác 
thực ra cũng là phần ánh cái eó thực chứ không phải là cái 
gì hoàn toàn không tổn tại. Sai lắm của việc nhìn dây 
thừng tưởng là con rắn thực ra là lắm lẫn giữa nhận thức 
cái đã qua và cái hiện tại Mimamsa phản bác những ai 
cho rằng nhận thức do trị giác đem lại là không có thật. 
Mimamsa quan niệm rằng nguồn gôc và phương pháp 
nhận thức có được từ 6 cách sau đây: 

1. Trì giác. “Tri giác sở đĩ có được là do tiếp xúc giữa 
đối tượng khách quan và giác quan” (Mimamasa sutra 
1.1.4). Quá trình nhận thức diễn ra như sau: sự vật bên 
ngoài tiếp xúc với giác quan, từ giác quan đến tâm rồi từ 
tâm đến linh hỗn. Ấn tượng của sự vật bên ngoài hiện ra 
từ linh hến. Theo Mimarnsa có nhiều linh hồn chứ không 
phải một linh hồn. 

2. Suy điển là từ eở sở trì giác, đem hiểu biết sự vật 
này suy ra hiểu biết về sự vật khác. 

3. So sánh là từ kinh nghiệm tưởng tự ở sự vật này 
so sánh với sự vật khác. Sự so sánh này không tiếp xúc với 
giác quan, 
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4. Suy luận xác định (suy định) tức là dựa vào một 
giả thiết không có thực tế để nhận thức một hiện tượng 
nào đó. 

5. Chứng ngôn không phải là nhận thức đo giác quan 
đem lại mà đó chính là ngôn ngữ thiên khải từ Veda mà ra. 
Mimamsa vừa thừa nhận nhận thức có dược từ Veda vừa 
thừa nhận ngôn ngũ của những người đáng tin cậy. 

6. Phi tồn tại (vô thể lượng, abhava) là nguồn gốc có. 
được từ một thực thể có tính phú định. nguồn gốc nhận 
thức này không tiếp xúc trực tiếp với giác quan và cũng 
không có đặc tính gì eã”?, 

Phan Văn Hùm trình bày thuyết Lục lượng như sau: 

1. Hiện lượng = Pratiyaksala tức như évidence 
trong triết học Tây phương. 

2. Tỷ tượng = Anumana. 

3. Thi dụ lượng = Upamana, tức analogie, như 
muốn biết con bò rừng ra sao lấy con bò nhà mà thí dụ. 

4. Nghĩa chuẩn lượng = Arthapatti tức signiñcation, 
như nói: pháp vô ngã, thì chuẩn định mà biết rằng: pháp 
vô thường. 

ä. Thánh giáo lượng = Sabda. 

6. Vô thể lượng = Abbava: chữ abhava nghĩa là 
vắng mặt (absenee). Như thấy trời không mây đoán biết 
đất ruộng tất khô”. 
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Tóm lại, phái Mimamsa thừa nhận thế giới là tôn tại 
kbách quan mà con người có thể nhận thức được. Phương 
pháp nhân thức là Lục lượng, một loại lô-gíc mà sau này 
Trần Na phái Duy Thức trong Phật giáo sẽ tiếp thu và 
phát triển. 

6! Phới Vedanta (phái Phệ Đàn Đà). Vedanta nghĩa 
là “kết thúc của Veda” hay “mục đích cuối cùng của Veda”, 
chủ yếu nghiên cứu các Ÿƒpamisad. Khai tổ là Badarayana 
(Bà-Đạt-La-Da-Na) sống vào khoảng đâu công nguyên, tác 
giả của Vedanta sutra; nhưng người ta cho kinh này hình 
thành vào khoảng năm 200-450 công nguyên, gồm 4 thiên 
168 chương, 555 bài kinh. Nội dung chủ yếu nói về 
Brahman và Atman, phê phán các thuyết Samkhya, 
Vaisesika, một số phái Phật giáo (Duy Thức...), luận về 
nguồn gốc của nhận thức... 

Vedanta chủ trương Brahman là vị “Thần Chúa tế tối 
cao” (Paramesvara) còn gọi là “Ngã tối cao” (Paramatman). 
Brahman là Mẹ của thế giới (yoni), là nguyên nhân cuối 
cùng của sự hình thành, diễn biến và điệt vong của muôn 
vàn hiện tượng trên đời. Brahman là chất liệu và cũng là 
động lực của thế giới. Vedanta quan niệm ALman (Tiểu 
ngã, cá ngã) là tôn tại có thực. Atman còn được gọi là 
“Thần ngã” (Sarira), “Sinh mệnh ngã” (Jiva), là cơ thể 
đang sống. Atman thuộc về tình thần, về hiểu biết, là chủ 
thể nhận thức, chủ thể hành động. Atman không sinh 
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không diệt. tổn tại vĩnh viễn. Atman vừa là Brahman vừa 
không phải là Brahman. Tu hành sẽ đưa Atman trở về 
Brahman, đó là giải thoát vĩnh viễn. Vedanta cũng chia 
thành nhiều phái. Có phái cũng dùng Trị giác, Suy diễn và 
Chứng ngôn làm phương pháp nhận thức nhưng lý giải nội 
dung không hoàn toàn giống với phái Mimamaa”, 


* 


* * 


Trên đây đã trích dẫn, lược thuật, tập hợp mật số tư 
liệu về Lục sư, Lụe phái. Không phải nhằm nghiên cứu 
toàn diện Lục sư và Lục phái mà chỉ tập hợp một số tư liệu 
liên quan nhận thức luận để so sánh với nhận thức luận 
Phật giáo. Tư liệu của mấy nhà nghiên cứu dẫn trên 
không hoàn toàn nhất trí vì cũng phản ảnh nhận thức của 
từng người đối với các khái niệm, phạm trù, tư tưởng trong 
tư tưởng Lục sư và Tục phái nói riêng trong Veda, 
Brahmana và Upanisad nói chung. 

Theo tôi, về phương điện nhận thức luận thì có 4 giai 
đoạn chủ yếu: 

- Giai đoạn thứ nhất: giai đoạn các Veđø khoảng 2000 
hay 1500 trước công nguyên, nhận thức luận là nhận thức 
về cái Thiêng của Tự nhiên. Đối tượng nhận thức là Tự 
nhiên, mang tính chất trực quan và xinh nghiệm dẫn đến 
thuyết Vạn vật hữu lĩnh. 
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- Giai đoạn thứ hai: giai đoạn các Brahmơna và 
Dpanisad khoảng 800 năm hay 700 năm trước công 
nguyên, nhận thức mang tính lý giải Veda nâng cao phát 
triển thành nhận thức về một Đấng Tối Cao Sáng Tạo thế 
giới. Đối tượng nhận thức là từ Tự nhiên đến Con Người do 
Đấng Tối Cao sáng tạo, mang tính Thần ý luận, hình 
thành Brahma và đạo Bà la mỗn. 


- Giai đoạn thứ ba: giai đoạn các phái Sa môn khoảng 
600 năm trước công nguyên phản đối Bà la môn giáo mà 
trong đố Phật giáo nổi trội nhật. Đối tượng nhận thức là 
Con Người sinh vật và xã hội với chủ đề Khổ và Giải thoát. 
Bản thể luận mang tính chất Vô Thần luận tức không 
thừa nhận có Đăng Tối Cao sáng tạo Con Người. Kinh bản 
trong thời gian này được cho là của Phật giáo nguyên thủy 
vẫn lấy trong Tem Tợng nhất là Tam Tụng Pdli và một số 
kinh bản của các phái, những rất khó tách biệt về niên đại 
do được biên tập muộn mẫn chủ yếu trong khoảng đầu 
công nguyên. 

- Giai đoạn thứ tư: giai đoạn Tân Bà la môn giáo và 
Phật giáo Đại Thừa khoảng 200 năm hay 100 trước công 
nguyên. Tưm Tọng Phật giáo định bình và thành văn bản 
phân ảnh nhận thức Đại Thừa về cả con Người lẫn Tự 
nhiên. Bản thể luận chuyển sang Hữu Thần luận bao quát 
cả vũ trụ quan lẫn nhân sinh quan. Các sử thi như 
Mahabhardta, Ramayena, cac Purana (Vãng Thế Thư) 
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phản ảnh bộ ba Brahma thần Sáng Tạo. Vishnu thân Bảo 
hộ. Siva thần Phá hoại, Phật giáo và Bà la môn giáo thâm. 
nhập vào nhau 

Trong giai đoạn 3 và 4, lý luận nhận thức vẫn viện 
dẫn các khái niệm đã có trong giai đoạn 1 và 2, chủ yếu là 
giai đoạn 9, Có thể nói Iaye sư, Lục phái và Phật giáo đều 
phát triển các tư tưởng của các Upanisad. Oác Dpanisad 
không thống nhất thì các phái minh giải và phát triển 
cũng không thống nhất, Cho nền ngay cùng một khái niệm 
mà các phái giải thích khác nhau. Như về Atman cháng 
hạn, hoặc cho là Dại Ngã đồng nhất với Brahman, đồng 
nhất với Bản Thể hoặc cho là Tiểu Ngã đồng nhất với vạn 
hữu. đồng nhất với hiện tượng... trên đây đã đẫn giải. 

Nhiều khái niệm cơ bản của Phật giáo nguyên thủy 
như Khổ, Dục, Diệt, Niết Bàn, Tứ đại, Ngũ uấn, Nghiệp, 
Vô mình, Hành, Lụe xứ, Sinh tử... đều đã xuất hiện trong 
các Upanisad và Lục phái, Lục sư, chẳng qua lý giải khác 
nhau dẫn đến kết luận khác nhau mà thôi. 

Do tình hình tư liệu kinh Phật cũng như các công 
trình nghiên cứu phức tạp cho nên tôi không xem nhận 
thức luận như của Phật giáo nói chung mà cũng không 
phân biệt thành Phật giáo nguyên thủy, Bộ phái, Tiểu 
Thừa, Đại Thừa mà chỉ phản thành Phật giác trước Đại 
"Thừa và Dại Thừa lấy ranh giới vao khoảng đầu công 
nguyên. 
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Trước tiên hãy bàn về nhận thức lận của bản thân 
Thích Ca Mẫu Ni. 

Các nhà nghiên cứu tương đối nhất trí Tứ điệu để và 
Thập nhị nhân duyên là cống hiến của riêng bản thân 
Thích Ca Mẫu Ni. 

Rhi Thích Ca Mẫu Ni bắt đầu xuất gia vào Tuyết Sơn 
thi đã tỉnh thông kinh điển Bà la môn giáo. Hai ông thầy 
đạy cho cách ngồi thiển và suy tư tức dạy cho phương pháp 
tập trung tự tưởng và phương pháp nhận thức. Về phương 
pháp nhận thức. Theo K.Taiken trong Kinh Quá-khú-hiện- 
tại-nhân-quả và binh Phốt Sở Hành Tán đều chép Arala 
Kalama từng nói với Thích Ca Mầu Ni về lịch trình của sự 
sống. chết. “Thứ tự do ông (Arala) đưa ra là: Minh Sơ - 
Ngã Mạn - SL Tâm - Nhiễm Ái - Ngũ Vì Trên Khí (ngũ 
duy) - Ngữ Đại (nhục thể) - Phiên Não - Sinh Lão Tủ Ưu 
Bị Khổ Não” Ñ.Taiken cho rằng như vậy cũng không 
khác gì Số-Luận-Sư, Mười hai nhân Duyên Quan của Phật 
cũng có thể đã bắt nguồn từ đấy. 

Tư liệu này cho thấy đối tượng nhận thức ngay từ 
ban đầu của Thích Ca Mẫu Ni là Con Người Khổ chứ 
không phải Tự nhiên Thiêng. 

Đối tượng nhận thức là Con Người là của cả phong trào 
sa môn sau panisad, không riêng gì Thích Ca Mầu Ni. 

Văn để cơ bản là Sinh Tử, Trong kinh Phật đã nói về 4 
lần ra vườn hoa hay ra cửa thành của Thái tử Tất Đạt Đa. 
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Theo Trường Bộ Kinh thì Thái tử Tất Đạt Đa di xe ra 
vườn hoa gặp một ông già. Thái tử hỏi, người đánh xe giải 
thích già nghĩa là không bao lâu nữa sẽ chết. Thái tử lại 
hỏi: Ta đây cũng không thoát khỏi già ư? Người đánh xe 
khẳng định Thái tử cùng như anh ta không ai thoát khỏi 
già. Lần thứ hai, Thái tử gặp người bệnh. Cũng có cuộc đối ` 
thoại tương tự và người đánh xe lại khẳng định Thái tử 
cũng như anh ta không ai thoát khỏi bệnh. Lần thử ba, 
gặp hoả táng người chết. Lại cùng một cuộc đối thoại 
tương tự mà mgười đánh xe cùng khẳng định anh ta và 
Thái tử cũng không thoát khỏi chết. Lần cuối cùng gặp 
một tu sĩ. Tu sĩ giải thíeh cho Thái tử ông ta là người thoát 
ly gia đình xã thân cho đời sống tôn giáo, đời sông yên 
tĩnh, làm việc tốt, đức hạnh đáng kính, không làm hại 
người khác, tốt với mọi hữu tình. Thái tử nhận định tu sĩ 
là một siêu nhân vì đức hạnh toàn thiện. 

Xin lưu ý dù các nguồn tư liệu khác nhau kể cả các 
phù điêu Phật giáo đều nêu ra 4 cuộc gặp gỗ dẫn đến nhận 
thức của Thích Ca về Con Người Khổ là: Lão-Bệnh-Tử-Tu 
chứ không phải Sinh-Lão- Bệnh-Tủ. 

Khi ngồi dưới gốc cây Bồ để thì Thích Ca suy nghĩ 
những gì? Kinh Tạp A Hàm đã ghi lại lời Thích Ca Mầu Ni 
giải thích cho đỗ đệ như sau: 

“Các Tỳ khưu! Xưa kỉa, khi ta còn là Bồ Tót. cha 
thành chính giác, ta hé nghĩ: Cõi đời này thát do những 
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nỗi lo khố (biceha) ràng buộc; sinh, già, chết để rồi lại sinh 
ra, uà uẫn chua biết thoát ly cái khổ của già, chết thì làm 
sao biết được cái khổ già, chết để thoát Iy? Lúc đó ta tự hỏi: 
Nhờ đâu có giò, chết? Do đâu có già, chết? 

Bấy giờ nhờ sự tử duy chính đáng (Yon so 
manasikara) mà !a phát trí hiểu biết đích thực 
(abhisamaya) như uây: Nhờ có sinh mà có già, chết; do 
sinh làm duyên mò có già, chết. 

Lúc đó ta lại tự nghĩ: Nhờ đâu mà có sinh, có hiểu, có 
đi, có thụ, có xúc, có lục nhập, có danh sắc, cho đến do đâu 
mà có danh sắc? 

Bấy giờ nhờ sự tư duy chính đúng mà ta phái trí hiểu 
biết đích thục như uẩy: Do có thức mà có danh sắc, nhờ 
thức làm duyên mà có danh sắc. 

Tôi ta lại tự hỏi: Do đâu mà có thức, lấy gì làm duyên 
mô có thức? 

Hãy giờ ta tự nghĩ, thức này là oật có thể trổ lại, uượt 
lên trên danh sắc, chỉ nhờ uèo đó (chúng sinh) có già, sinh, 
chết, oà tái sinh, túc lấy danh sắc làm duyên mè có lục 
nhập, lấy lục nhập làm duyên mà có xúc bôn uân... như 
oậy thuân là nguyên nhân của khổ uẩn. 

Lớn thay những nguyên nhân ấy! Thế là uới iq, chưa 
từng nghe pháp ấy mà sinh mốt, sinh trí, sinh tuệ, sinh 
sóng, sinh ảnh sảng. 
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Bấy giờ ta lại tự nghĩ, làm thế nàa không có già, 
chết? Cdi gì điệt thị già, chết diệt? 

Rồi nhờ sự tư duy chính đóng mò ta phó! trí hiểu biết 
đích thực như 0ây: Không sùuh thì không già, chất; sinh 
diệt thì già, chết diệt. 

Túc đó ta lại tự nghĩ, làm thế nào có được không sinh, 
không hữu, không thủ, không di, không thụ, không xúc, 
không lục nhập, không danh sắc, cho đến cái gì diệt thì 
đanh sắc diệt? 

ôi nhờ sự tư duy chính đáng mò ta phát trí hiểu biết 
địch thực như uấy: Không có thức thì không có danh sắc, 
thưc diệt thì danh sắc diệt. 

Bấy giờ ta lại tự nghĩ: Làm thế nào để không có thức? 
Cái gì diệt thì thức diệt? 

Rồi nhờ sự tử duy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết 
đích thực như ấy: Không có danh sốc thì không có thúc, 
danh sắc diệt thì thức diệt. 

Lúc đó ta lại tự nghĩ, cái đạo mà ta uữa ngộ có thể 
đạt được, tức là, danh sốe diệt thị thức diệt, thức diệt thị 
danh sắc diệt, do danh sốc diệt mà lục nhập diệt, lục nhập 
diệt thì xúc diệt, cho đến... như uậy là thuần diệt những 
khổ uẩn. 

Tớn thay sự tiêu diệt ấy! Thế là, uới ta, chưa từng 
nghe pháp ấy mà sinh mốt, simh trí, sính tuệ, sinh sáng, 
sinh ánh sáng. Diễu này cũng giống như một người đang 


120 


NGUYÊN DUY HINH 


tha thấu trong cánh đông haang bông phát hiện con đường 
mòn của người xưa đã đi uà cứ đi theo lối mòn ấy mà thấy 
được làng mạc thành quách của người xưa 0à nhà cửa của 
người xưa uới bườn, sân, rừng cđy, do sen Uù tường hoa uân 
pân...., 


Đoạn văn trên đây dẫn theo K'Taiken, tôi nhấn 
mạnh các phạm trù sinh, hữu. ái, thụ, xúc, lục nhập, danh 
sắc, thức. Đó là 8 nhân đuyền, không phải 9, 10 hay 12 
như trong các kinh Phật khác. 


Đoạn văn này tóm tắt cô đọng và rõ ràng nhất nhận 
thức luận của Thích Ca Mẫu Ni (đành chấp nhận như vậy 
để nghiên cứu), 

Đối tượng nhận thức của Thích Ca Mâu Ni là “nãi lo 
khổ rằng buộc sinh, già, chết để rồi lại sinh ra”. Và Thích 
Œa Mẫu Ni nhấn mạnh lặp đi lặp lại nhiều lần “nhà sự tư 
đuy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết đích thực". Tư duy 
chính đáng tức dúng đấn đó dẫn đến kết quả “thế là, với 
ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh mát, sinh trí, sính 
tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng”, khẳng định đây là phát 
mình độc đáo của Thích Ca Mẫu Ni sau 49 ngày tập trung 
tư tưởng suy nghĩ dưới gốc cây bồ để, một phát kiến chưa 
từng ai đã có! 

Trong tư liệu về bốn lần gặp gỡ nói lên tác động đầu 
tiên do quan sát được Con Người lão tử mà dẫn đến ý thức 
về Vô thường. Nếu nói theo ngôn ngữ lục lượng thì đây là 
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hiện lượng và tỷ lượng, Hiện lượng là nhĩn thấy một người 
bệnh, một người già, một người chết. Rồi so sánh con người 
đó với bản thân và người khác để đi đến nhận thức chung 
Con Người là đều phải trải qua sinh lão bệnh tử thì đó là 
tý lượng. Nhận thức của Tất Đạt Da đến đó. Và khì thấy 
con người tụ sĩ cũng là hiện lượng và rút ra kết luận xuất 
gia thì không phải là tỷ lượng mà là Thánh lượng chăng. 
Đó là vấn đề thứ nhất, vấn để, sự kiện cơ bản khiến cho 
Tất Đạt Đa suy nghỉ về 5inh Tử. Ngồi thiển theo kiểu 
Tuyết Szn và đã được Arala Kalama đạy về nguyên nhân 
sinh tử mà Tất Đạt Đa không chấp nhận, bèn từ giã Tuyết 
8œ đến ngồi đưới gốc cây bổ để tự minh suy nghĩ chính 
đáng mới có kết luận về $ nguyên nhân sinh tử. So sánh 8 
nguyên nhân đó với các nguyên nhân mà Arala Kalama 
dạy và với các lập luận về sinh tử của Lục sư Lục phái sẽ 
thấy sáng Lạo riêng của Thích Ca Máu Ni. 
K.Taiken đã giải thích mối lên quan đó như sau: 


*Nếu quả thật như thế thì đuyên-khởi-quan của Phật 
tốt cuộc cùng chỉ là sản vật đã được cải tạo từ giáo thuyết 
trên đây mà thôi. Tức Vô mình là Minh sơ gọi khác đi; 
Hành là tên khác của Ngõ mạn; Thức là Sỉ tâm đã được 
nhất-ban-hoá; Ái, Thủ là Nhiễm đi: Hữu túc Ngủ ủi trần 
khí và Ngũ đạt và Xúc, Thụ là Tham dục sân huệ. Duy có 
điều đáng tiếc như đã nói ở trên, là không biết có thật tiên 
A-La.La (Arala.NDH) đã dùng thuyết này để truyển dạy 
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cho những người tu hành ở thời đại Phật không, từ xưa, 
chưa có một sự ghi chép nào đã có thể chứng mình về điểm 
này. cho nên người ta không biết rõ mối liên lạc của nó. Dù 
sao thì điểu đó cũng cho thấy thuyết. này được lưu hành 
khoảng trước bay sau thời dại Phật. và, như thế, đi nhiên 
nó cũng là một tài liệu rắt trọng yếu”, 


Có hai vàn để. 


Một, nếu K.Taiken nói tư liệu đó không đủ tin cây thì 
có tư liệu nào đáng tin cậy 100% đâu! Ngay đoạn tư liệu 
dẫn về Thích Ca Mẫu Ni suy nghĩ dưới gốc cây bô để đã 
chắc gì đang tín cậy vì thuyết nhân duyên đã nhiều vấn để 
với 9,10, 19 chí mà ở đây lại thêm một tư liệu chỉ cố 8 chỉ 
Nên đành phái tín dùng để nghiên cứu vậy. 


Thứ hai, các khái niệm trong hệ thống của Arala 
Kalama và Thích Ca Mẫu Ni đều đã có trong một số tư 
tưởng của Lục Sư, Lục Phái. Ngã mạn có trong phái 
Samkhva, chữ Phạn là Ahamkara có nghĩa là “ý thức tự 
ngầ", Còn các khái niệm Tâm, Ái, Ngũ đại, Tham, Dục thì 
thấy khá phổ biến trong các tư tưởng từ thời đại Upanisad 
về sau. Vấn để là mỗi phái định nội hàm của các khái 
niệm đó như thê nào và liên kết thành hệ thông như thế 
nào. Trên đây khi lược thuật tư tưởng Lục Sư, Lục Phái đã 
quan tâm đến vấn để này. 

Nếu giải thích như K. Taiken thì duyên khởi quan của 
Thích a Mầu Ni chỉ là biến tướng của duyên khởi luận 
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Arala Kalama, không có gì là sáng tạo độc đáo như Thích 
Ca Mầu Ni đã khẳng định “chưa từng nghe pháp ấy" chỉ 
nhờ “sự tư duy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết đích 
thực”. Hoá ra, không có Phật giáo của Thích Ga Mầu Ni ! 

Thử phán tích duyên khởi luận Arala Kalama đối chiếu 
với duyên khởi luận 8 chỉ của Thích Ca Mẫu Ni nói trên. 

1, Minh sơ. Nếu giải thích là Vô minh như K.Taiken 
thì trong hệ 8 chỉ nói trên cũng như trong hệ 9 chỉ của 
Kinh Đại Duyên và hệ 10 của Kinh Đại Bổn đều không có 
chi Vô Minh. Chị Vô Minh chỉ cố trong hệ 12 chỉ. 

2. Ngã mạn. K.Taiken giải thích là Hành thì trong cả 
3 hệ 8,9,10 chị đều không có Hành. Chỉ trong hệ 12 mới cô 
Hành. Hành (sankara) là ý chí, nguyên động lực thúc đẩy 
hoạt động; trong hệ 12 thì Hành xếp sau Vô Minh. Cho nên 
nói Ngã Mạn là Hành cũng có thể được nhưng nội hàm 
không hoàn toàn giống nhau, vì Ngã mạn chỉ khẳng định ý 
chí, còn Hành điễn đạt hành động đo ý chí thức đẩy. 

3. Sỉ tâm, K.Taiken giải thích là Thức, Uó từ điển 
giải thích Sì = Moha tức Vô mình. 8i có nghĩa là tối tăm 
ngu sỉ không nhận thức được. Tâm = Gitta đã thấy trong 
phái Samkhya và Yoga là eái chỉ tổng thể tỉnh thân. Vậy 
cho S1 Tâm là Thức liệu có đúng không? Đù sao chỉ Sĩ Tâm 
không có trong cáo hệ 8, 9, 10, 12 của Phật giáo. 

4. Nhiễm ái. K.Taiken giải thích là Ái, Thủ. Trong 
hệ 8 chỉ của tư liệu trên thì Ái là chỉ thứ 3, không có chỉ 
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Thủ; trong hệ 9 chỉ thì Thủ là chỉ 4, Ái thứ 5; trong hệ 10 
chỉ thì Thủ là chỉ thứ 7, Ái là chỉ thứ chỉ 6. 

5. Ngũ vi trần khí. K.Taiken giải thích là Hữu 
Trong hệ 8 chỉ thì Hữu là chỉ thứ 9; trong hệ 9 chỉ là chỉ 
thứ 3; trong hệ 10 là chỉ thứ 8. Ngũ vi trần khí tức Ngũ 
duy = Panca tanmatrani của phải Samkhya chỉ Sắc, 
Thanh, Hương, Vị, Xúc. Trong các hệ 8, 9, 10 chị đều 
không có chi này. Nhưng trong hệ 8 chỉ có hai chỉ thứ 5 và 
thứ 6 là Xúc và Lục nhập; trong hệ 9 chi có thì có chỉ thứ 7 
là Xúc, không có chỉ Lục nhập; trong hệ 10 chỉ thì có chỉ 
thứ 8, thứ 4 là Iuụe Nhập và Xúc. Lục nhập chỉ mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý là cở năng tiếp xúc với ngoại giới mà có 
lục trần đục cảnh) Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. So 
với Arala Kalama thì Ngũ Duy chỉ để cập Ngũ căn chưa có 
căn thứ 6: ý căn. Như váy Ngũ Duy chỉ mới nói đến năm 
giác quan và năm công năng của nó: mắt thấy sắc, tai 
nghe âm thanh, mũi nhận ra hương, lưỡi nhận biết vị, 
thân (tức da) cho biết xúc giác. Đó là cảm giác thuộc phản. 
ánh luận đơn giản và cụ thể. Chưa có quan niệm về ý căn 
dẫn đến nhận thức về Pháp tức tư duy trừu tượng hình 
thành các khái niệm. Như vậy rõ ràng so với Arala 
Kalama thì nhận thức của Thích Ca Mẫu Ni đã phát triển 
hơn, đã đưa ra ý và Pháp mang tính tư duy trừu tượng 
thoát khổi phần ánh luận đơn thuần của Ngũ Duy. 


6. Ngũ đại. K.Taiken giải thích Ngũ đại là nhục thể, 
là Xúc. Ngũ đại là Địa, Thủy, Hoả, Phong và Không trong 


175 


SJui học ⁄D¿ảt giáo (Diệt 4a 


phái Samkhya. Trong Phật giáo thi dùng Tứ đại là Địa, 
Thủy, Hoả, Phong cấu thành Sắc trong Ngũ uẩn. Trong hệ 
8 chỉ só Danh Sắc là chỉ thứ 7, không có chỉ Ngũ đại; trong 
hệ 9 chỉ thì Danh Sắc thuộc chỉ thứ 8, không có chỉ Ngù 
đại; trong hệ 10 chỉ thì Danh sắc là chỉ thứ nhất, cũng 
không có chí Ngũ đại. Danh Sắc (Numarupa) gồm có Danh 
và Sắc. Danh là Thụ, Tưởng, Hành, Thức, chỉ tỉnh thân. 
Sác là Địa, Thủy, Hoä. Phong tức Tứ đại chỉ vật chất. Như 
vậy Danh Sắc chỉ Con Người sinh vật + Con Người tỉnh 
thần. Còn Ngũ uẩn chỉ các thành tế Con Người nói riêng 
hay chúng sinh nói chung. Tuy Phật giáo nói chúng sinh 
gồm mọi hữu tình tức động vật nhưng thực chất là nói về 
Con Người. Thích Ca Mẫu Ni là một nhà Nhân học chứ 
không phải nhà Sinh vật học. Chính vì ngộ nhận Thích Ca 
Mầu Ni là nhà Sinh vật học cho nên mới có công án con 
chó có Phật tính hay không của Thiển Tông. Và cho lập 
luận chúng sinh bình đẳng của Phật giáo là mọi sinh vật 
đều bình đẳng tức con chó cũng bình đẳng với con người: 
trong khi thực chất Thích Ca Mẫu Ni nói về sự bình đẳng 
của mọi người phân đối thuyết 4 đẳng cấp bất bình đẳng 
của Bà la môn giáo. Chính vì vậy khái niệm Danh Sắc cao 
cấp hơn, khoa học hơn khái niệm Ngũ Đại. 

7. Tham Dục Sân Huệ. K.Taiken giải thích la Thụ, 
Trong hệ 8 chỉ thì Thụ là chi thứ 4; trong hệ 9 chỉ là chỉ 
thứ 6; trong hệ 1Ô chỉ thì là chỉ thứ 5. Thụ (Vedana) chỉ 
ảnh hưởng ngoại giới đổi với vật chất và tỉnh thần con 
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người nên giải thích Tham Dục Bán Huệ là đúng. Nhưng 
dùng các từ Tham Dục Sân Huệ là chỉ một số ảnh hưởng 
cụ thể đó trong khi Thụ là một khái niệm tổng quát, khoa 
học hơn. 


8. Sinh lão tử ưu bi khổ não. K.Taiken không giải 
thích. Trong hệ 8 chỉ thì sau Lục nhập là Danh Sắc rồi 
"Thức. Không cố Sinh lão tử ưu bi khổ não. Trong hệ 10 chỉ 
thì đó là chí thứ 10: Do duyên sinh, lão tử wu bị khổ sầu 
não sinh. 


Trình bày trên đây không phải luận bàn về duyên khỏi 
luận Phật giáo đã bàn trong phản Bản thể luận. Trên đầy 
chỉ đối chiếu so sánh để thấy sự đị đồng giữa tư tưởng Arala 
Kalama và Thích Ca Mẫu Ni trou, bai đoạn văn đã dẫn. 

Kết luận: Không thể nói duyên khối luận của Thích 
Ca Mẫu Ni là một "sản vật đã được cải tạo” từ giáo thuyết 
của Arala Kalama. Tuy nhiên không thể nói duyên khởi 
luận của Thích Ca Mầu Ni hoàn toàn không liên quan gì 
đến giáo thuyết của Arala Kalama, hơn nữa không phải 
hoàn toàn không liên quan gì đến Lụe Sư, Laạc Phái. 

Nhận thức luận của Thích Ca Mầu Ni tập đại thành 
và thăng hoa thành một nhận thức luận riêng độc đáo, 
Thích Ca Mầu Ni gợi nhận thức luận của mình là “tư duy 
chính đáng” tức không phai là tư duy không chính đáng 
như tư đuy của các “tà giáo” mà Ngài phê phán trong Kinh 
Phạm Vòng, Kinh Sa Món Quả... Kinh Phạm Võng phê 
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phán 62 tà thuyết. Kinh Sœ Món Qua phê phần 6 nhà 
ngoại đạo. Phê phán là bước thứ nhất của tập đại thành. 
Phê phán nhận thức luận của các phái khác hình thành 
nhận thức luận của mình là con đường mà Thích Ca Mâu 
Ni dã đi trong 49 ngày đêm ngôi trầm tư (hiển định) đưới 
gốc cây bồ để. Với sự rời bỏ Tuyết Sơn, Thích Ca Mầu Ni 
đã nhận thức được tư tưởng Bà la môn giáo không “chính 
đáng" túc không đúng. Nhưng chỉ sau 49 ngày đêm suy tư 
Ngài mới sáng tạo ra nhận thức luận mới đoạn tuyệt hoàn. 
toàn với Bà la môn giáo sáng lập Phật giáo. 

“Tư duy chính đáng" là nghiên cứu về Con Người dưới 
hai kích thước: sinh vật học và xã hội học. Về phương diện 
sinh vật học, Sinh lão bệnh tử hay nói gọn là Sinh Tử là 
kết luận quán sát cá thế và toàn thể loài Người đều nằm 
trong một quá trình diễn tiến không ngừng. Sinh rêi Tử, 
Tử rồi Sinh, như một qui luật không thể nào chống lại 
được. Tù đó rút ra tính Vô Thường của hữu tình. Và Con 
Người Khể vì không cưỡng lại được qui luật Vô Thường đó. 
Từ đó đưa đến những lý luận về Vô Tự Tính. Vô Ngã. Về 
phương điện xã hội, Con Người thông qua Lục căn (tức chủ 
thể) tiếp xúc với Lục cảnh (tức khách thể tức ngoại giới tức 
xã hội) mà dẫn đến Ái, Dục đam mê thanh sắc hương vị 
mà hành động tạo Nghiệp dẫn đến trầm luân trong biển 
Khổ luân hỏi. Con Người Khổ vì không cưỡng lại được Ái 
Dục. Muốn giải thoát Khổ thì phải Diệt: Danh sắc diệt thì 
Thức điệt, Danh sảoc diệt thì Lục nhập diệt, Lục nhập diệt 


178 


NGUYÊN DUY HINH 


thì Xúc diệt, Xúc diệt thì Thụ diệt, Thụ diệt thì Ái diệt, Ái 
điệt thì Thủ điệt, Thủ diệt thì Hữu diệt, Hữu điệt thì Sinh 
điệt, Sinh diệt thì Lão Tử ưu bị khổ sầu não diệt. 

Quá trình nhận thức luận ed bản như thế, nhưng do 
nhiều nguyên nhân dẫn đến những hệ duyên khởi khác 
nhau về số chỉ và thậm chí cả về trật tự trước sau của một 
số chỉ. 

"Lớn thay sự tiêu diệt ấy!”. Thích Da Mẫu Ni đã thốt 
ra như vậy. 

Đó là khía cạnh nhận thức luận của triết học Phật 
giáo thể hiện trong Tứ điệu đế và Thập nhị nhân duyên. 

Vì những lý do thư tịch học cho nên tôi xem đây là 
nhận thức luận Phật giáo trước Đại Thừa. Tóm tắt như sau: 

- Nhận thức luận trước Đại Thừa: từ nhận thức cá 
thể đến nhận thức toàn thể Con Người Khể về mặt sinh 
vật học và xã hội học rồi nhờ “tư duy chính đáng" mà phát 
hiện tính Vô Thường, Vô Tự Tính của Con Người, biểu 
hiện tôn giáo thành Nghiệp cảm duyên khổi và Niết Bàn 
tận diệt. 

- Nhận thức luậu Đại Thừa thì do tiếp thu tư tưởng 
Tân Bà la môn giáo mà hình thành việc Phật hoá Thích 
Ca Mầu Ni. Nhận thức luận mang tính Hữu thản luận. 
Biểu hiện cụ thể trong các duyên khỏi luận Á lại da thức, 
Chân Như, Pháp giới. Xuất hiện các lý luận về Thức A lại 
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da, về Chân Như, về Phật tính, về Chủng tử, về Tiểu 
Ngã/Đại Ngã, về Vô Dư và Hữu Dư Niết Bàn... rất phong 
phú của các đại sử Đại Thừa. Biểu hiện tôn giáo là sự hình 
thành các tông Phật giáo Đại Thừa. Nếu không có sự phát 
triển nhận thức luận này thì chác chấn Phật giáo của 
Thích Ca Mẫu Ni điệt vong. 


TIẾT 3 GIẢI THOÁT LUẬN PHẬT GIÁO 


Giải thoát luận là đặc sản triết học tôn giáo không có 
trong triết học nói chung. Nhận thức Con Người Khể thì 
Phật giáo phải chỉ ra con đường giải thoát Khổ. Nhiều nhà 
nghiên cứu đã gọi Thích Ca Mẫu Ni là "médegin ascète” 
(thấy thuếc tu sĩ) nhưng vốn trong phẩm Phgụm Hạnh của 
Ninh Đại Bát Niết Bàn thì đã gợi Phật là Y Vương vô 
thượng. Thích Ca Mảu Ni dã sử dụng phương pháp trị 
bệnh cứu người của y học. Đầu tiên chẩn đoán Người bị 
bệnh Khổ có 4 (hay 8) triệu chứng tức Tứ Khổ (hay Bát 
Khổ), thành lập Khổ đế. Tiếp theo tìm nguyên nhân của 
bệnh Khổ do Dục mà ra, thành lập Tập đế. Tìm ra nguyên 
nhân cần bệnh rẻi thì quyết định nguyên tắc trị liệu tiêu 
điệt nguyên nhân Dục của bệnh, thành lập Diệt đế, Cuối 
cùng kê đơn bốc thuốc gồm 8 vị thuốc tức Bát Chính Đạo, 
thành lập Đạo đế. 

Dưới đây dẫn ba nhà nghiên cứu luận bàn về giải 
thoát luận Phật giáo. 
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Phan Văn Hùm viết: 

“Giải thoát luận. 

Giải thoát luận thuộc uê phương điện tôn giáo. Tiếng 
giải thoát có ý nghĩa tiêu cực. Thột ra giải thoủt không 
phải có ý nghĩa tiêu cực mà thôi, nó cũng có ý nghĩa tân 
hoá tích cực nữa. 

Thoát ra khỏi cảnh nhân thế sâu não để đến cảnh 
viên mãn tự tại, nghĩa là biệt ly cái nhân sinh bất tự tại 


mà tìm tự Đó là phương điện tiêu eựe của giải thoát. 
Từ trong chỗ không tự tại đến chỗ tự tại. khiến cho nỗi 


không tự tại lại tấn hoá đến nơi tự tại. Đó là một thủ đoạn 
tích cực. 

hương pháp của giải thoót - Vấn đề 
giải thoát chia ra hai: thực chất và phương pháp. Thực 
chất của giải thoát là chỉ nguyên do của nó. 

Nguyên do của thuyết giải thoát ở Phật giáo là đ nơi 
nhận rằng kiếp nhân sinh nhiều khổ não. Ấy là chủ nghĩa 
yếm thế, Bởi yếm thế cho nên tìm đường xuất thế. Hiện tại 
không yên vui cho nên nghĩ đến sự thực hiện nỗi yên vui ở 
ngoài nhân sinh. Về chỗ này Tiểu thừa Phật giáo và Đại 
thừa Phật giáo cùng có chỗ đồng, chỉ khác nhau về một 
bên tiêu cực, một bên tích cực. 

Chung cuộc của giải thoát theo Phật giáo là làm saø 
nhứt trí được với thực tại. Tiểu thừa Phật giáo cho rằng 
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hiện tượng giới là mê vọng, là manh động (hành động mù 
quáng.NDH), cho nên lấy sự tịnh mà tả ra thực tại. Ấy là 
phương pháp tiêu cực để ngăn ngừa manh động, để cho 
được vào cảnh giới tịch tịnh của Niết Bàn. Đại thừa Phật 
giáo lập thuyết Chân Như duyên khởi là dùng phương 
pháp tích cực mà tả ra thực tại, và gợi rằng thành Phật, là 
©hÏ sụ cùng chân như cùng nhút trí. 

2. Hình tuúc của giải thoát = Hình thức giải thoát có 
hai: một là tự lực, bai là tha lực. 

“Tự lực giải thoát là lấy tự sức mình mà giải thoát cho 
mình. Hình thức giải thoát này dựa vào thuyết bảo rằng: 
Ngay trong con người có hạn lại có bao tàng được cái tính 
vô hạn: trong Tiểu ngã có bao tàng Đại ngã (tức bao tàng 
Phật tính). Nhờ sự bao tầng đó mà khai phát được giác 
tính để đạt đến cảnh giới lý tưởng. 

“Tha lực giải thoát là lấy tự kỷ mà dung hiệp với thực 
tại, tin rằng thực tại có sức tuyệt đối, thu hút được tự kỷ ở 
lai thế, nghĩa là sau khi tâm thán ta đã chết mất. 

Về giải thoát luận, tán mạn (passim) ở trước kia đã có 
nói qua. Đây chỉ thuật lại sơ lược, không cần nói dài ra”*. 

"Theo tôi, Phan Văn Hùm đã cho Phật giáo là yếm thế 
như các nhà nghiên cứu phương Tây thường nói. Về 
phương điện triết học nhân sinh không thể nói nhận định 
đó hoàn toàn không đúng. Nhưng nhân sinh có Khổ có 
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Lạc, nếu không có Khổ không có Lạc. Khổ sản sinh trong 
quá trình quan hệ của Con Người với Tự nhiên và xã hội. 
Quá trình tiến hoá của nhân loại là quá trinh khắc phục 
những cái Khổ đó. Nếu thoát ly nhân sinh thì nhân loại bị 
tiêu diệt! Về hai phương pháp giải thoát thì Phan Văn 
Hùm lý giải lầm lẫn tự lựe và tha lực. Sau đây sẽ bàn. 

Về giải thoát luận, J.Takakusu trình bày trong phản 
Nguyên lý Niết Bàn hay giải thoát uiên mãn. J.Takakusu 
viết: 

“Để hiểu đạo Phật một cách chính xác, chúng ta phải 
bắt đầu ở cứu cánh công hạnh của Phật. Năm 486 trước 
Thiên Chúa, hay vào khoảng đó, là năm đã chứng kiến 
thành kết hoạt động của Phật với tư cách một đạo sư tại 
xứ Ấn, Cái chết của Phật, như mọi người đều rõ, được gọi 
là “Niết Bàn” ~ “tình trạng một ngọn lửa đã tắt”. Khi một 
ngọn lửa đã tắt, không thấy còn lưu lại một chút gì. Cũng 
vậy, người ta nói Phật đã đi vào cảnh giới vô hình không 
sao miên tả được bằng lời, hay cách khác nào. 

Ngay trước khi Ngài chứng nhận Niết Bàn, trong 
rừng Sala thành Kusinagara, Ngài đã nói những lời di 
giáo này cho các đệ tử: “Đừng than khóc rằng: Đức đạo sư 
của chúng ta đã đi mất, và chúng ta không có ai để tuân 
theo. Những gì Ta đã dạy, Pháp (Dharma) cùng với Luật 
(Vinaya), sẽ là đạo sư của các ngươi sau khi ta vắng bóng. 
Nếu các ngươi tuân hành Pháp và Luật không hề giấn 
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đoạn, há chẳng phải Pháp Thân (Dharmakaya) của Ta vẫn 
còn ở đây mãi mãi?" 


Dù có những lời giáo huấn ý nhị đó, một số đệ tử của 
Ngài đã diễn ra một ý kiến dị nghị ngay trước khi lễ táng 
Ngài. Do đó, dương nhiên các bậc trưởng lão phải nghĩ việc 
triệu tập một đại hội trưởng lão để bảo trì giáo pháp chính 
thống của Phật. Họ khuyến cảo vua AÁjatasatru lập tức ra 
lệnh cho 18 tăng viện chung quanh thủ đô phải trang bị 
phòng xá cho các hội viên của Đại hội Vương Xá 
(Rajagriha) sắp tới. 

Khi thời gian đã tới, 500 trưởng lão được chọn lựa 
cùng họp nhau lại. Ananda đọc lại Kinh Phắp (Dharma) 
và Upali đọc lại Luật nghi (Vinaya). Thật ra không cần. 
đọc lại các Luật vì chúng đã được Phật soạn tập khi tại thế 
cho cuộc tập hợp hàng tuần để sám hối. Hội nghị đã kết 
tập tính tế Pháp và Luật, con số các kinh được quyết định 
và lịch sử các luật nghỉ được soạn tập. 

Kết quá hoạt động của các trưởng lão được thừa nhận. 
như là có thẩm quyển do những người có khuynh hướng 
chủ hình thức và thực tại luận. Tuy nhiên, có một số quan 
điểm dị biệt - Purana là một thí dụ, vị này sau bị giết chết 
lúc đang giảng pháp. Purana ở trong một khu rừng tre 
(Trúc lâm.NDH) gần thành Vương Xá (Rajagriha) suốt 
thời đại hội, và được một eư sĩ đến hỏi, Ngài trả lời: “Đại 
hội có thể tạo ra một kiết tập tỉnh tế. Nhưng tôi sẽ giữ 
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những gì đã tự mình nghe từ đức đạo sư của tôi”. Vậy 
chúng ta có thể cho rằng đã có một số người có khuynh 
hướng duy tâm và tự do tư tưởng, 


1/ Thánh điện không văn tự, 

"Toàn bộ kiết tập của thánh điển do đại hội san định 
chưa được viết trên giấy hay trên lá thốt nốt suốt một thời 
gian gần 400 năm. Dĩ nhiên ngay thời đó Bà la môn cũng 
chưa viết ra văn học Vệ đà - nhất là những sách khải thị 
mệnh đanh “8ruti” (Khải thị lục). Chúng ta có thể tưởng 
tượng, đạo Phật đã giản dị noi gương nền tôn giáo xưa 
hơn, nhưng cũng còn có những lý do khác nữa: Trước hết. 
các ngài đã không đám tục hoá âm thanh dịu ngọt và 
những lời êm ái của đức Thích 3n bằng cách đặt chúng 
vào những văn tự mạo phạm có nguồn gốc ngoại lai. Phật 
có lần đã cấm dịch những lời Ngài thành tiếng Sanscrit 
của Vệ đà, Thế thì Ngài sẽ ít hài lòng hơn nếu viết những 
lồi Ngài trong mẫu tự của học thuật thế gian, vốn chỉ được 
đùng cho các mục đích thương mại và bình dân. Thứ hai, 
ngôn ngữ mà các ngài chấp thuận trong đại hội rất có thể 
là một thứ tiếng hỗn chủng, gần giống tiếng Pali, đó là 
tiếng Hoa Thị (Pataliputra). Thật là không thích hợp nếu 
ngôn ngữ và văn học linh thiêng của cấc ngài phải mở ra 
chø quần chúng, nhất là khi có một số trưởng lão có đị kiến 
theo khuynh hướng tự do tư tưởng. Thứ ba, đặt những 
thánh ngôn của Phật vào văn tự có thể coi là đã mạo phạm 
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cũng như miêu tả thánh tượng bằng hội hoạ hay điêu 
khắc, rồi tôi sẽ nói ngay sau đây. Dù sao, toàn bộ văn học 
được đụy trì trong ký ức và không được phép viết trải qua 
khoảng bốn thế kỷ. 

Cộng đồng Phật tử, khác hẳn với các cộng đồng Bà la 
môn, là một tập hạp của cả bốn giai cấp (đẳng cấp.NDH) 
đến từ mọi phương hướng, và đã không thích hợp cho việc 
tụng đọc cấn thận các thánh ngôn. Kết quả là một cuộc lưu 
truyền hiếu sót. Vì sợ thất lạc và xuyên tạc những giáo 
thuyết nguyên thủy, vua Vattagaman Tích Lan đã ban 
lệnh ghi chép toàn bộ văn học viết bằng chữ Tích Lan, 
khoảng năm 80 trước Thiên chúa. 


2/ Thánh tương không tò vẽ. 

Tất cả những điêu khấc đầu tiên tại Sanchi và 
Barhut không trình bày Phật trong điện xmạo con người... 
(J.Takakusu điễn giải về sự phát triển nghệ thuật từ 
không đùng diện mạo con người (nghệ thuật phi ngẫu 
tượng) đến nghệ thuật dùng diện mạo con người (nghệ 
thuật ngẫu tượng). Ông cho nghệ thuật ngẫu tượng ra đời 
khoảng năm Ê0 trước Thiên Chúa.NDH). 

Về Niết Bàn, nhóm tự do tư tưởng trong số các Phật 
tử đầu tiên đã hết sức phóng khoáng trong việc giải thích, 
bởi vì Phật không nói nhiều về điểu đó trong thời Ngài tại 
thế. mặc đù đổi khi có đề cập đến trong các kệ thơ của 
Ngài, như trong kinh Pháp cú (Dharmapada). Mỗi khi có 
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người hỏi Ngài còn tổn tại sau khi chết hay không. hay 
Ngài đi vào thế giới nào sau khi Niết Bàn, luôn luôn Ngài 
im lạng. Khi Phật im lặng trước một câu hỏi cắt: trả lời là 
“phẩi" hay “không”, sự im lặng của Ngài thường có nghĩa 
là thừa nhận, Nhưng sự ¡m lặng của Ngài trước câu hồi về 
Niết Bàn lại do sự kiện rằng các thính giả của Ngài không 
thể hiểu nối cái triết lý sâu xa nằm trong đó. 

Một hôm có người nói với Phật y sẽ nhập bọn các đệ 
tử của Ngài nếu Ngài đưa ra được những đáp sáng tô 
cho các văn để: Phật sống mãi hay không, nếu thế, cái gì 
sẽ xảy ra sau khi Ngài chết? Nguyên nhân đầu tiên của vũ 
trụ là gì rồi vũ trụ sẽ giống như cái gì trong vị lai? Tại sao 
loài người sống và cái gì xảy ra sau khi chúng chết? Giải 
đáp của Phật có hiệu quả như sau: Giả sử bạn bị trúng 
một mũi tèn tẩm độc, một y sĩ đến để nhổ mũi tèn ra khỏi 
thân thể bạn và để trị vết thương, trước tiền bạn có hỏi 
ông ta những vấn để như mỗi tên được làm bằng thứ gì, 
thuốc độc được chế bằng thứ gì, ai bắn mũi tên đó, và nếu 
y sĩ không trị vết thương, cái gì sẽ phải xảy ra. và những 
vấn để đại loại như vậy; và từ chối chữa trị trừ phi y sỉ trả 
lời tất cả những vấn để đó để thoả mãn bạn? Bạn sẽ chết. 
trước khi nhận được những giải đáp. 


Trong thí dụ này, Phật khuyến cáo người hỏi nếu là 
đệ tử ngài đừng mất thời gian về những vấn để quá sâu xa 
ngoài tâm lãnh hội của một người thường ~ có thể sau một 
cuộc tụ tập lâu dài làm đệ tử của Phật rồi y sẽ thấu hiểu. 
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Sau khi Phạt văng bóng. hầu hết các tháo luận suy 
luận siêu hình tập trung quanh đề tà: Niết Hàn. Kinh Đại 
Bát Niết Hàn (Mahaparinirvana), những đoạn văn bằng 
tiếng Sanscrit vừa được phát kiến mới đầy - một ở Trung Á 
và đoạn khác ở Kôyasan (Cao đã sơn) cho thấy một thảo 
luận sống động về các vấn để như Phật tính, Pháp tính, 
Chân như, Pháp giới. Pháp thân, và sự khác nhau giữa các 
ý tưởng Tiểu thừa và Đại thừa. Tất cá những chủ điểm đó 
liên quan tới vấn đề Niết Bàn, và cho thấy mỗi bận tâm lớn 
của suy luận được đặt trên vấn đề vô cùng quan trọng này, 

Vấn để then chốt của đạo Phật, dù chủ hình thức hay 
chủ duy tâm, qui vào sự điệt tận của phiển não; bởi vì 
trạng thái méo mó đó của tâm được coi như là cội nguồn 
của tất cả mọi tội lỗi trong đời sống của con người. Phiển 
não có thể bị điệt tận ngay trong biện thế. Do đó, giải 
thoát sự méo mó như thế của tâm là đối tượng chính của 
tu trì trong Phật giáo. Sự diệt tận (Niết Bàn) của phiền 
não, của dục vọng, của giác năng, của tâm trí, và ngay cả 
diệt tận ý thức cã biệt, thường dược nói đến. 

Trong tâm của người theo đạo Phật , Niết Bàn không 
chứa Đất cứ ý tưởng thần thánh hoá nào về đức Phật. Ná 
đơn giản chỉ cho sự liên tục vĩnh củu của nhân cách Ngài 
trong ý nghĩa cao nhất của chữ này. Nó chỉ cho việc trở về 
Phật tính bản bữu của Ngài, là thân Chánh Pháp của 
Ngài chứ không pbải là thân kinh điển của Ngài như các 
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nhà chủ trương hình thức quan điểm. Pháp có nghĩa là “tý 
thể" mà Phật đã nhận được trong Giác Ngộ viên mãn. Các 
nhà duy tâm cho rằng Phát có Pháp thân — thân thể đồng 
nhất với lý thể. Lý thể được diễn tả trong các giáo pháp 
của Phật nhưng giáo pháp này luôn luôn bị hạn cuộc bởi 
ngôn ngữ, cơ duyên và tính chúng. Vì vậy, các nhà duy 
tâm chủ trương, kinh điển không phải không phải (thừa 
hai chữ “không phải" hay là nhấn mạnh? NDH) là thân lý 
thẻ của Phậ hân” lý thể đó không chịu những hạn cuộc 
nào cä, là Niết Bàn 


Các nhà chủ hình thức, trái lại, chủ trương kính điển 
là sự biểu đương trọn vẹn cho lý thể của Phật. Do đó họ 
quan niệm Phật vĩnh viễn tên tại trong thân gião pháp, 
còn Niết Bàn là diệt tân vô dư của Ngài. 

Bây giờ, chúng ta phác hoạ thêm nguyên lý Niết Bàn 
(trạng thái tắt lửa) trong ánh sáng của thời gian và không 
gian. Đối với các triết gia, nhất là các triết gia Ấn, nếu tin 
rằng không gian và thời gian là vô hạn, thì đồ là một ảo 
tưởng. Thế nhưng đạo Phật chưa từng nói không gian và 
thời gian là vô hạn, vì đạo Phật cơi chúng là những chất 
thể vật lý. Không gian được coi như là một trong năm 
hành chất -- năm đại: đất, nước, lửa, gió và hư không - và 
đôi khi được trình bày là nó có hình đáng tròn. 

Một số trường phái coi thời gian là thực bữu. một số 
khác nói nó bất thực. Nhưng cần ghi nhận đặc biệt rằng 
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thời gian chưa hề được coi như hiện hữu tách biệt không 
gian. Thế có nghĩa là. mọi loài và mọi vật đều có thời gian 
của riêng nó. Không gian và thời gian luôn luôn nương 
nhau. Loài người có trường thọ sống trung bình, hay tuổi 
thọ. khoảng năm mươi năm. Nhưng người ta nói hạc sống 
một nghìn năm, rùa sống tới một vạn tuổi. Với các loài 
trồi, người ta nói một ngày một đêm của chúng đãi bằng cả 
50 năm của người trần. Trải lại. ruồi nhặng và nấm mai 
sống vấn vỏi (ngắn ngủi.NDH) chỉ có một ngày. 

Lý thuyết nói không gian xoắn ốc, do các nhà vật lý 
học biện đại để ra, khá đả thông thuyết Niết Bàn. Vũ trụ, 
hay Pháp giới nói theo thuật ngữ, là khu vực được chiếm 
cứ bởi không gian và thi gian, và trong khu vực đó chúng 
kiểm soát những ngọn sóng của hiện hữu. Vậy, trên thực 
tiễn, thế giới thời-không là đại dương của những làn sống 
sinh tử. Nó là môi trường của samsara (chu kỳ chìm nổi 
của đời sống), thế giới của sáng tạo, của năng lực, của 
nhân duyên, của ý thể, của tự tạo. và của biến hành, Nó là 
mồi trưởng của dục, của sắc và tám. 

Đối lập với một thế giới như thế, trên phương diện lý 
thuyết, chúng ta cứ cho rằng phải có một môi trường 
không không gian và không thời gian, không tạo tác, 
không nhân đuyên, và không bị dao động bởi những làn 
sóng sinh tử Sẽ không có Pháp giới theo nghĩa động, 
nghĩa là, thế giới biểu hiện. Nhưng sẽ có Pháp giới theo 
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nghĩa tỉnh, nghĩa là thế giới tự thân: tức Chân như hay 
Như thực. trạng thái tối hậu của Niết Bàn, Đại Bát Niết 
Bàn (Mahaparinirvana) hay Chính đẳng Chính giác 
(Samyak Sambuddha), Pháp giới (2harmadhatu), nói theo 
nghĩa thế giới hiện tượng, là thế giới của một vòng tròn 
khép kín có thể được trình bày như sau: 

“Thế giới của tâm vật 

“Thế giới của thời không 

Ñinh tử, hành động, nhân duyên 

Sáng tạo, biến hành. 

(Samsara: luân hồi) 

Thế giới của dục, sắc và tâm. 

Nghiệp cảm. 

Niết Bàn với những điều kiện sống đang còn (Hữu dư 
y Niết Bàn). 

Cảnh giới của hiện tương. 

(Tất cả các câu này được khuôn trong một vòng tròn 
nhưng tôi không vẽ được trên máy vì tính. NDH). 

Ngoài Pháp giới theo pghĩa này, có thế giới không 
khép kín được điễn tả như sau: 

Không không gian — không thời gian 

Niết Bàn không còn các điều kiện sống (Vô dư y Niết Bàn). 

Kháng sống - không chết.. 

Không tạo tác, không nhân duyên, không biến hành. 
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Giác ngộ toàn vẹn, giải thoát toàn vẹn. 
Chân như, Như thực, Như lai. 


Trong số các kinh văn Phật giáo còn lưu truyền đến 
ngày nay, chúng ta không thấy có đoạn nào chỉ rõ những 
điểm này. Tuy nhiên chúng ta có một bản, dù nguyên bản 
Ấn Dộ chưa được phát kiến. chứa đựng ý tưởng khá giống 
điều tôi đã diễn tả ở đây. 

Bản đồ nói: “Trang Pháp giới (thế giới hiện tượng), có 
3 thế giới là dục, sắc và Lâm. Hết thảy các loài tạo vật, cả 
thánh và phàm, nhân và quả, đều ở trong pháp giới đó. 
Chỉ có Phật là ở ngoài pháp gi 

Kinh Đại Bái Niết Bàn của Đại Thừa, không thỏa 
mãn với tất cả những mỉnh giải tiêu cự, cắt nghĩa Niết 
Bàn bàng những từ ngữ khẳng định như: ¿kưởng (ngược 
với vô thường thế tục), /ae (ngược với khổ não trần gian), 
ngã (ngược với về ngã của mọi loài), #nh (ngược với bất, 
tịnh của nhân sinh). Tuy nhiên, vì chúng thây đều là 
những phẩm tính siêu việt của Phật, đừng hiểu những chữ 
này theo nghĩa bình thường. Thí dụ. đừng vẽ ra cho mình 
một vị trí riêng biệt, một thế giới của Niết Bàn, nơi đó 
Phật tổn tại trong bý và /ae, vì Niết Bàn của Phật là “Niết. 
Bàn vô trụ xứ". 


Mật vị A la hán bình thường (một người mới giác ngộ 
một phần) sẽ chặt đứt tất cả những chướng ngại được tạo 
ra do phiển não và dục vọng. nhờ đó đạt tới mục tiêu vô dư 
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của mình. Vị đó thấy thỏa mãn trong sự hủy diệt của đời 
sống tri thức của phân biệt, đối lập hay phân tán trong mọi 
vật đều nằm ở ý thức. Ông nghĩ trạng thái vô dư của mình 
là lý tưởng Niết Bàn. Nhưng sự thực, ông đã trở lại với vô 
mình nguyên thủy khi rồi bố chướng ngại của trì thức. Ông 
có thể đang tự nghĩ mình đã gạt bỏ vô minh. Nhưng vô 
mình là nguyên lý can bản của biện hữu không dễ gì cắt 
đứt một cách giân đị, cũng như bóng tối cũng không thể bị 
hủy diệt nếu không có ánh sáng. Cách độc nhất để tống 
khứ bóng tối là mang một ngọn đèn vào phòng tối. Do giáo 
ngộ mà bóng tối chận ngang tri thức sẽ bị gạt đi. 

Nói theo thuật ngữ, sự diệt tận của phiển não được 
gọi là “Hữu dư Niết Bàn", Niết Bàn với điều kiện Hữu vẫn 
còn, hay nói sát hơn, “Niết Bàn còn “upadhi”. Upadhi (: y, 
tụ hay uổn) là điều kiện vật chất và phi vật chất của sự 
Hữu. Nói thẳng, cái đó có nghĩa là trỏ thành một người 
không còn lại chút phiển não. 

Rồi đến vấn để kế tiếp: Niết Bàn không còn lại 
upadhi (Hữu dư y Niết Bàn) (Có lẽ in nhằm, phải là Vô dư 
y Niết Bàn.NDH) là gì? Nó là sự điệt tận toàn điện những 
điều kiện của Hữu cũng như của phiển não. Có thể gọi nó 
là vô dư của Hữu. Đấy là Niết Bàn hay “Giải thoát viên 
mãn”, là sự chết của Phật Thích Ca Mầu Ni. 

Quan điểm chủ hình thức của đạo Phật ở đây kết 
cuộc với võ dư của Hữu. Nhưng những quan điểm suy lý 
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của lập trường duy tâm khởi sự mới mề với đoạn đường 
Phật hữu tướng ởi vào côi vô tưởng. Ngay trong thời tại 
thế, Phật đã tự do toàn vẹn trong hoạt động tri thức, và 
khi Ngài còn là một con người, Ngài đã giác ngộ vượt lên. 
người. Còn phải tự do nào hơn nữa khí Ngài đi vào cảnh 
giới vô vì của Niết Bàn? Bấy giữ Ngài trổ lại với thân “lý 
thể” của mình. Nó được gọi là Tự Tính Thân trái ngược với 
Tùy Loại Hoá Thân. Tất cả những lý thuyết về hoá thân 
đu nhập trong các thời sau đã bắt nguồn từ lối giải thích 
Niết Bàn đó. 

Phật tại Niết Bàn tự do toàn vẹn, muốn sống bất cứ 
nơi nào tùy ý. Ngài có thể làm bất cứ cách nào Ngài muốn, 
và vì Ngài không có trụ xứ eố định, nên Niết Bàn của Ngài 
được gọi là "Võ Trụ Xứ Niết Bàn”. Đức Thế Tôn có thể tái 
xuất trong thế gian này khi Ngài thấy cần cứu độ hết thây 
mọi loài như đức Thích Ea Mầu Ni lịch sử đã từng thực 
hiện. Do đó, theo quan điểm duy tâm, Phật không tôn tại 
trong thế giới của sống và chết vì Ngài không bị chỉ phôi 
bởi nhân quả. Tuy nhiên. cùng kíe Ngài không an trụ nơi 
Niết Bàn, vì Ngài là người chịu đựng đau khổ của kế 
khác", 

“Theo tôi, đúng như J.Takakusu đã thanh minh chỉ 
bàn về Đại Thừa theo Phật giáo Nhật Bản. trong vấn để 
Niết Bàn ông cũng chỉ bàn Niết Bàn luận của Đại Thừa dù. 
cũng có nói đến Tiểu Thừa. Ông phân biệt Vô dư Niết Bàn 
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(Nirupadhisesa- nirvana) của Tiểu Thừa và Hữu dư Niết 
Bàn (8opadhisesa- nirvana) của Đại thừa. Ông cho rằng 
trong Vô dư Niết Bàn không còn Hữu; trong Hữu dư Niết 
Bàn còn Hữu. Thông thường các kinh giải thích Vô dư Niết 
Bàn là cảnh giới không còn nhục thể: Hữu dư Niết Bàn là 
cảnh giới Niết Bàn còn nhục thể. Cách giải thích của ông 
lấy Hữu (bhava) chỉ nhục thể; Hữu là một trong 12 chi của 

. Thập nhị nhân duyên không phải chỉ thể xác con người mà 
chỉ sự hình thành tự ngã cá biệt hay linh hổn, do Hữu mà 
Sinh, mà Lão Tử mà tái sinh... Trong thuật ngữ chữ Phạn 
mà tôi dần hay theo thuật ngữ Pali mà K.Taiken đân 
Anupadisesa nibbana = Vô-dự Niết Bàn, Saupadisesa 
nibbana = Hữu dư Niết Bàn, đều không thấy có thành 
phần “bhava" cho nên tôi cho rằng từ “Hữu” chỉ là đối lại 
từ “Võ” không phải dùng để chỉ “Hữu = bhava”. Gó thể đây 
là một cách giải thích của J.Takzkusu chăng. 

Ông nói đến "lập trường duy tâm” là chỉ lập trường 
“Tam giới duy tâm` của lữnh Hoa Nghiềm và tòng Hoa 
Nghiêm cho tam giới (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới) đều 
đo Tâm mà ra. Chữ “duy tâm” mà .J.Takakusu dùng không 
phải duy tâm/ duy vật như ngày nay thường hiểu. 

đJ.Takakusu cũng có một cách giải thích Tam Thân 
không hoàn toàn giống các tư liệu khác. Tam thân gồm có 
3 thân. Một, Pháp thân chỉ Pháp tính, Như Lai tạng, tồn 
tại vĩnh viễn. Hai, Báo thân là thân mà người tu hành đạt 
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được nhỡ tu tập. Ứng thân là thân cụ thể mà Pháp thân 
mượn để xuống trần cứu chúng sinh, Thích Ơa Mẫu Ni là 
một ứng thân của Phật tức một hình trạng cụ thể của 
Pháp thần, Liều có khái niềm Tự Tàn Thân, Thụ Dụng 
thân, Biến hoá Thân (Hoá Thân) eøø bản tương ứng Pháp 
“Thân, Báo Thân và Ứng thân. 

Về cơ bản .J.Takakusu giải thích về Vô dư Niết bàn, 
Hữu dư Niết Bàn và Vô trụ gứ Niết Bàn là đúng đắn. 

KTaiken có một chương Niết Bản luận. 

“Niết Bàn luận. 

Vấn đề Niết Bàn thỉnh thoảng cũng đá được nói đến 
ở trên, nhất là trong chương trước. khi luận về La Hán. là 
hoàn toàn muốn nói rõ cái cảnh tượng của Niết Bàn (hữu ˆ 
dư) này, nói cách khác, ý nghĩa của Niết Bàn thực tiễn 
như đã được trình bày ở trên đại khái ta cũng có thể hiểu 
qua rồi. Tuy nhiên trèn bình điện Pháp tướng, nhận xét về 
mặt lý luận. vấn để này vẫn còn có điểm cần phải được 
khảo sát; vì, về phương diện lí luận, ít ra, nồ cũng là trung 
tâm tôn giáo của Phật giáo, cho nên, nó là một vấn đề hết, 
sức trọng yếu. Bởi vậy, ở dây, tôi phải đành riêng một 
chương nữa để thảo luận vấn để này. 

1, Hai loại Niết 

Theo Phật, Niết Bàn có hai hình thức là JJữu-dự Niết 
Bàn (Saupadisesa nibbana) và Vô-dự Niế. Bàn 
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(Anupadisesa nibbana). Hữu-dư Niết Bàn là chỉ eho người 
đã đạt đến cảnh giới thoát khỏi vòng luân hồi nhưng nhục 
thể vẫn còn tên tại. Võ-dư Niết Bàn là cảnh giới vĩnh viễn 
"ấn một” (Hếm ẩn mát điNDH), phản nhục thể cũng 
không còn nữa. Hai loại Niết Bàn này cũng giống với hai 
loại giải thoát của phái Vê-đan-ta (Vedanta) là Wữu-thân- 
gidi-thoớt (]ivanmukti) và Vô-2hán-gidi-thoút (Ajivanmukti) 
đã được phân loại theo ý nghĩa giải thoát của tôn giáo Ấn 
Độ. Và lại, như vừa nói ở trên, sự khu biệt Hữu-dư và Vô- 
đư này cũng còn cần phải được giải thích riêng biệt; tức là, 
quả Bất Hoàn thữ ba được gọi là Hữu-dư, quả La-Hán thứ 
tư được gọi là Vô-dư. Xem trong A Hàm bản Hán dịch 
[K.Taiken chú thích: Trung 5, Thiện Nhân Vãng Kính, 
pp.5-6; Tăng 7, p.307. Sự khu biệt Hữu-dư Vô- dư này, theo 
tôi, là cách phân loại nguyên thủy nhất, nhưng, về phía 
văn Ba-li, tôi chưa thấy có sự tương đương nào, nên chưa 
dám đoán định, Đợi tham cứu sau] thì sự giải thích trên 
đây là phương pháp thông dụng cho đến ngày nay. Lại 
nữa, theo sự giải thích này, trên vấn để pháp tướng, Niết 
Bàn trở thành một vấn để nan giải. Tóm lại, chỉ giải thích 
như trên mà gọi là Hữu-du và Vô-du thì ý nghĩa giữa hai 
loại Niết Bàn vốn là “nhị nghĩa đẳng luận” (hai nghĩa như 
nhau.NDH), không sai khác. Duy đứng về phương điện 
cách thức mà nói thì Vô-dư Niết Bàn là cảnh giới trên 
Hữu-dư. Tại sao? Vì còn có thân thể thì dù tâm có muốn 
thoát ly già, bệnh, chết đi nữa cũng không tránh khỏi được 
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những nhược điểm của phần nhục thể. Hơn nữa, còn có 
thân thể thì, như đã được trình bày ủ trên, đôi khi cũng 
còn nguy eø thoái chuyển, cho nên, chỉ khi nào trút bổ cả 
phần nhục thể thì mới vĩnh viễn an toàn. Song. dây chỉ nói 
về nhương điện lý luận mà thôi, nếu theo ý nghĩa tôn giáo 
thực tế mà nói thì Phật lại coi trọng Hữu-dư hơn Vô-dư. 
Tóm lại, Phật là một nhà theo chủ nghĩa tôn giáo thực 
nghiệm, Ngài đã tự thể nghiệm Niết Bàn vĩnh viễn ngay 
trong hiện tại, và muốn khiến cho những người khác cũng 
thể nghiệm được như Phật; đó là bản nguyện của Phật mà 
Ngài đã cố thực hiện cho đến hơi thể cuối cùng. 

*Như thế không bao lâu, đến khi bết phiên não, thành 
uô lậu thị dược tâm giải thoát, tuệ giải thoái, đối uới hiện 
pháp, tự mình chứng trí, tự mình thực hiện". 

Trén đây là lời Phật thường nói với các đệ tử. 
(K.Taiken chú thích: Như A.V p,15]. Chủ trương chính của 
Phật là phải tự chứng tri, tự thực hiện pháp ngay ở hiện 
tại (biện pháp), nếu pháp ở đây là Niết Bàn thì đó chính là 
thể nghiệm Hữu-dư Niết Bàn. Cho nên, nếu đó là chân 
tướng của Niết Bàn thì, tuy khó dùng lời lẽ để biểu hiện 
cho thích đáng, nhưng, trên thực tế, đối với các đệ tử Phật, 
hiển nhiên nó có một tính chất dễ lý giải. Tại sac? Là vì 
không những chỉ đối với Phật là người đã thực sự thể hiện 
Niết Bàn trong cuộc sống mới biết mùi vị Niết Bàn Giải 
thoát) như thế nào, mà ngay đối với những người chứng 
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ngộ được một chút cũng có thể nhớ sự tự giác nội bộ bộc 
phát mà thể nghiệm được. Nhưng điều khó khăn hơn hết 
là sự lý giải và thuyết minh Niết Bàn rốt ráo là cảnh giới 
Vô-dư Niết Bàn như thế nào: đó là vấn để nan giải. Bởi vì 
đã đến cảnh giới ấy rồi thì không cồn phương pháp nào có 
thể được ứng dụng để diễn tả sự thực chứng của những 
người đã thể nghiệm mà chỉ còn có thể oó được một khái 
niệm mà thôi. Song le. về thế giới quan, Phát lại bác bỏ tất 
cả mọi khái niệm cố định, cho nên người ta cảm thấy vô 
còng khó khăn trong việc suy cứu lý luận. Ngay đến 
những người đã thực chứng Hữu —~ dư Niết Bàn mà cũng 
còn cảm thấy vấn để này khô khăn, huống hồ với những 
người chưa đạt đến cảnh ấy thì sự lần mò, dò dẫm trong 
bóng tối có chỉ là lạ? Sau khi Phật nhập diệt đã nảy sinh 
ra vân để “Có" “Không” chính cũng liên quan đến điều 
này. Cái lý đo cắt nghĩa tại sao từ xưa đến nay đã có bao 
nhiêu nghị luận về chân tướng của Niết Bàn, nhưng người 
ta vẫn chưa đi đến một kết luận có tính cách xác định — 
mặc dầu chỉ trên bể mặt - cũng chính là ở đó. Sau đây tôi 
xin trình bày thiển kiến của riêng tôi. 

3. Hữu-dư Niết Bàn. 

Trên hình thức, trước hết hãy bắt đầu từ Hữu-dư 
Niết Bàn. Ngay thân này mà giải thoát tức là đã đạt đến 
Hữu-dư Niết Bàn. Đứng về phương diện tiêu cực mà nói 
thì đó là trạng thái đã diệt trừ hết mọi phiển não; nói theo 


199 


TH? họ« Ooật gián CUiệt (nm 


nghiã rộng là đã cắt đứt được mười thượng, hạ phận kết; 
còn nói theo nghĩa hẹp thì đó là sự thủ tiêu hoàn toàn ba 
độc Tham, Sản và Si, Nếu lại luận từ căn bản thì đó là cái 
đương thể của sự phá trừ hết vô minh khát ái, tức đã khử 
hết ngã chấp, ngã đục. chỉ còn cái đương thể hoàn toàn vô 
ngã. Về điểm này Phật thường gọi Niết Bàn là “ham sân 
s¿ diệt, “khát ái điệt' (tanha nibbana), và “bô mình diệt"... 
Xét về từ ngữ NWiết Bàn (Nirvana, Nibbana) thì nó bắt 
nguồn từ tiếng “đập đốt" (nirva), chính Phật đã dùng nghĩa 
này để chỉ cái đương thể đã “đáp đắt” mọi phiển não, cho 
nên mới gọi là Miết Bàn. 

Như vậy thì phương điện tiêu cực tuy là thuộc tính 
trọng yếu của 11ữu-dư Niết Bàn, nhưng, đồng thời, phương 
diện tích cực cũng không phải là không đáng kế. Như đã 
nói ở trên, để đạt đến Niết Bàn, tức giải thoát, c`n phải có 
sự bộc phát nội bộ làm ánh sáng soi đường. Điều này 
không có nghĩa như phái Số Luận bảo sự tự tên của Thần 
Ngã là cái đương thể đạt được, mà cũng khác phái Vê-đan- 
ta (Vedanta) cho là sự phát hiện cái đương thể của Phạm. 
Trái lại, Niết Bàn là cái đương thể của phiển não đã bị tân 
điệt, nó là năng lực tích cực mới phát sinh mà từ xưa chưa 
từng được kinh nghiệm. Năng lực tích cực này là nguồn 
gốc của sự bộc phát, cho nên cũng có thể bảo chính nhờ vào 
đó mà làm cho phiển não tán diệt. Như trường hợp của 
Phật, ròng rã 6 năm trời chuyên tám tiêu trừ phiển não 
mà chưa thể thành công. nhưng chỉ ngỗi tĩnh lặng tử đuy 
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trong khoảng 49 ngày thì đạt đến đại bộc phát, là vì trong 
thời gian chuyên tâm tiêu điệt phiển não đã dưỡng thành 
cái năng lực tích cực rồi. Lại nữa lúc 35 tuổi thì Phật 
chứng Niết Bàn (Parinibbuta) rồi sau đó tích cực hoạt 
động truyền đạo suốt 45 năm, vậy không thừa nhận cái 
năng lực tích cực này thì không thể hiểu được những hoạt 
động ấy của Phật. Hơn nữa, điểm xuất phát của Phật tuy 
lấy việc giải thoát khỏi già, đau, chết làm mục đích nhưng, 
trên thực tế, cho dù đã thành bậc Thánh cũng không tránh 
khối được cái tai hoạ ấy; nghĩa là, bản thần Phật cũng đôi 
khi đau ốm, già yếu dẫn dần cho đến lúc 80 tuổi thì cũng 
không tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên, Phật vẫn nói là đã 
thoát ly già, bệnh, chết, không sợ sinh lão bệnh tử, và còn. 
tin chắc là trong tương lai không còn sinh ra và chết đi 
nữa v.v... - Ấy cũng nhờ cái năng lực tích cực và sáng suốt. 
trong nội bộ không còn dính líu đến sinh già bệnh chết: 
Nhất là từ ngữ Niết Bàn (nibbana, nirvana), quyết không 
phải chỉ có nghĩa là dập tất. nghĩa là ta hãy gác vấn để 
ngữ nguyên [K.Taiken chú thích: Về ngữ nguyên của Niết 
Bàn, xem luận văn của Dr W,Stel trong Journal of Pal 
text Soeiety (1910-20] lại một bên mà chỉ bàn đến cách 
đùng từ ngữ này thôi thì ở thời đại Phật, nó được đùng dể 
biểu thị cái cảnh giới điệu lạc tối cao. Chẳng hạn như 
Trường Hàm và kinh Phạm Võng (Kinh Lục Thập Nhị 
Kiến) có đưa ra 5 loại Niết Bàn hiện tại, mà bất luận là 
loại nào cũng đều chỉ cho cái cảnh giới tích cực thích ý; và 
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trong đó cũng có chủ trương cho cảnh giới ham đấm thú 
vui ngũ dục là Niết Bàn hiện tại nữa. Vậy, nếu từ ngữ 
Niết Bàn chỉ có nghĩa là đập tối, tiêu tan thì quyết đoán 
đã chẳng có những cách dùng như thế. Bởi vậy. cái mà 
Phật gọi là Miết Bản cũng có nghĩa là cảnh giới điệu lạc 
tích cực. Lại nữa, Phật bảo Niết Bàn là cảnh bê? tử 
(amala), là nơi tuyệt đối an ẩn (yogakikhama), là mái rợi 
(siHbhava) vân vân, đích thực cũng là nói về cái năng lực 
tích cực ấy, bởi thế, cái lý do Phật lấy lý tưởng thường. lạc, 
ngõ, tịnh làm trung tâm, cầu mong đạt đến Niết Bàn mới 
thỏa mãn hoàn toàn là ở đó. 

“Tỷ Khưu! Bất sinh (ujata), bất thành (aqbhula), 0ô 
túc (akata), uô u¡ (onkhata), Tỷ Khuu, nếu không có bất 
sinh, bất thành, 0ô tắc, 0ô 0ì thì sinh, thành, tác, hữu uịí 
không có chỗ y chỉ (nissarana). Tuy nhiên, Tỷ Khiu, oì có 
bất sinh, bất thành, uô lác, uô oì nên sinh, thành, tác, hữu 
bi mới có chỗ dựa”. 

[K.Taiken chú thích: Iivuttaka 43 text p.37]. 

Bất sinh, bất thành, vô tác, vô vị là chỉ cái đương thể 
của Niết Bàn, vì cái đương thể của Niết Bàn nên thế gian 
sinh điệt mới có chỗ đựa tối hậu. Như vậy thì Niết Bàn quyết 
không phải là cảnh giới tiêu diệt, tán hoại hay đập tất, 

Tóm lại, cảnh giới Hữu-du Niết Bàn, về phương diện 
tiêu cực, là nơi không còn phiển não, đông thời, về phương 
diện tích cực, thì đó là căn cứ của cảm giác về cái nắng lực 
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thường hằng bất biến. Bất luận khảo sát về phương điện 
lực dụng của nhân cách người thể nghiệm, hay về phương 
điện suy đoán đạo lý, người la đếu không thể phủ nhận 
hai ý nghĩa trên đây của Niết Bàn. Chỉ vì Phật giáo không 
đùng nguyên lý biểu hiện cái gọi là Thần (svara), Phạm 
(Brahman). Thứn ngã (Atman) vân vân, nèn, khi diễn tả, 
chỉ khuynh hướng về hai phương diện tiêu cực và tích cực 
mà thôi. Về sau người ta miễn cưỡng gọi cái năng lực tích 
cực không thể dùng ngôn ngữ bình thường để điễn tả được 
Ấy là cái “Sức Xhông” (Khêng lực). 

3. Đương thể của Vô-dư Niết Bàn, 

Khi khảo sát về Hữu-dư Niết Bàn thì mặc nhiên ý 
nghĩa của vấn đề Vô-dư Niết bàn cũng đã được hiểu ngầm. 
rồi. Tại sao? Vì như Phật nói, Hữu-dư hay Vô-dư chỉ là do 
thần thể còn hay không còn mà khu biệt thế thôi, chứ bản 
chất của nó thì không sai khác. Duy có điểm khó khăn 
nhất về vấn đề Vô-du Niết Bàn là ở chỗ khi cùng kết hợp. 
nó với vấn đề thực tại thì sẽ khao cứu nó như thế nào. Tức 
là, Hữu-dưự Niết Bàn thì cảm ngộ cái năng lực tích cực đạt 
được, còn vấn đề Vô-dư Niết Bàn thì nên phải xử lý ra sao? 

Trước hết hãy bắt đầu từ văn để thực tại biểu diện. 
Theo Phật, như đã thường nói nhiều lần, hết thảy đều do 
nhân duyên sinh, ngoài nhân duyên ra không có một vật 
gì tồn tại, và đây là một luận thuyết không hiểu được một 
cách để dàng. Nhưng, Vô-dư Niết Bàn tất kính là chỉ cho 
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cái đương thể của “oô mình diệt thì hành diệt, hành diệt 
thì thức diệt cho đến sinh, láo, tử diệt (Pubbe 
đhammatthitinama paccha nibbane nananti) [K.Taiken 
chú thích: S.111. pp. 100-115; Tạp 34, p. 510| Bởi thế, 
đứng về phương điện lý luận mà nhận xét thì Niết Bàn rốt 
ráo chỉ là cái tên gọi khác đi của # Vã mà thôi. Tại sao 
vậy? Bởi vì đó cũng tức là cái đương thể của sô minh, tức ý 
chí sống đã bị tiêu diệt hết, không còn một vật gì cả. Hơn 
nữa, chính Phật và các đệ tử của ngài cũng thường ví dụ 
Võö-dự Niết Bàn như ngọn đèn hễ “đầu hết thì lửa tự tắt". 
Và cứ theo ví dụ ấy mà suy ra thì không thể không bảo là 
hư vô được. Cho nên, giải thích ý nghĩa của Vô-dự Niết 
Bàn là hư 0ô địch diệt, trêh phương diện lý luận, tựa hồ 
như rất xác đáng. Ngay trong hàng ngũ đệ tử Phật, từ rất 
sớm, đã có người chủ trương ý kiến ấy rồi. Trô xuống đến 
thời đại Bộ Phái thì như Rinh Lượng Bộ (Sautratika, 
Suttanta) cũng là phái chủ trương mạnh về phương diện 
này. Nhất là trong số cết học giả Đông Tây hiện nay cũng 
o6 rất nhiều người chủ trương ý kiến này. Chẳng hạn như 
dJoseph Dahlmamn trong Niết Bàn Luận (Ntrvana s.1-25), 
Đischel trong phần kết luận của Đi;ệt Đế Luận (Leben und 
Lebre đer Buddhas, s. 76, Childers giải thích trong Từ 
điển Ba Tá; và gần đây, như De La Vallée Doussin trong 
The Way oƒ Niroang vân vân, đều chủ trương ý kiến này. 
Thú thật chính tôi cũng đã từng nhận ý kiến ấy là 
đúng, người nào không cho như thế thì bất quá đó chỉ là sự 
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tự biên hộ. Nhưng, sau nhờ đi sân vào sự nghiên cứu một. 
chút để tìm cầu cái tỉnh thần đích thực của Phật ngoài 
những câu văn và mặt chữ, đác biệt là về Rữu-đư Niết 
Bàn như đã được khảo sát ở trên, thì, đối với thuyết “hư 
vô”, tuyệt nhiên tôi không thể đồng ý. 

Trước hết hãy lấy các kinh làm trưng chứng. Tuy đức 
Phật chưa nói rõ Vô-dư Niết Bàn là cảnh giới tích cực như 
thế, nhưng nếu bảo nó là cảnh giới hư vô thì tôi cực lực 
phần đối, bởi lẽ, bảo nó là “có” cũng không đúng mà cho nó 
là “không” cũng không được. Chẳng hạn, có người hỏi sau 
khi Phật nhập điệt thì cãi £đm. giải thoát (Vimuttaeiita) 
“có” hay “không”. Phật nồi: 

“Này Bq¿-Tn (Vaccha)! Dựa theo sắc mà lường tính 
Như Lai thì Như Lai đã bô sắc ấy cũng như cây Ðu-La đã 
tuyệt góc không còn sinh phận trong u‡ lai là pháp bất 
sinh, Bạt-Tơ! Như Lai giải thoát sắc ấy rồi thì cũng như 
biểu lớn sâu xa không thể lường tính được; nếu bảo là tái 
sinh mà không tái sinh là không đúng; mà bảo là không 
túi sinh nhưng cũng không phải không tái sinh thì cũng 
lợi sai. Dựa theo thụ mà lường tình Nhưự-Lai thì Như.Lai 
đã bỏ thụ ấy 0.0... (cha đến tưởng, bònh, thức cũng thuyết 
mình như sắc)” 

[K.Taiken chú thích: M 72 Aggi-Vacchagotta, vol. 1, 
pp. 487-488; Tạp Hàm 3B,p.66a] 
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Tức ý nghĩa đoạn văn trên đây bảo rằng đương thể 
của Vô-dư Niết Bàn đã thoát ly nằm uấn là cái cảnh giới 
“ly tứ cú”, 'tuyệt bách phí" “duy chỉ bậo Thánh biết được" 
(Panditanedanedaniva), ngoài ra, không thể dùng khái 
niệm trên kinh nghiệm về có, không, đi, lại, vân vân, mà 
lường tính được. Ở đây có điểu ta cần chú ý là: phủ định có 
nhưng, đẳng thời, cũng phủ định luôn cả không, vậy nếu 
hư uô là chân tướng của Vò-dự Niết Bàn thì phủ định só đã 
đành là đúng, nhưng tại sao lại phủ định cả bhóng? Tức 
cảnh giới Võ-dư Niết Bàn tuy không phải là một loại thể 
tướng (thường được coi như thể hí luận) của cái gọi là 
Thiên quốc, Thân, Phạm, Ngẻ, nhưng là cảnh giới siêu 
việt cả có, không, một sự tôn tại không thể diễn tả, không 
thể tưởng tượng, không thể nghĩ bàn được. Điều này không 
phải chỉ có đoạn kinh văn trên đây, mà tất cả các kinh 
điển khác khi thuyết mình về Vô-dư Niết Hàn đều nói như 
thế. [K.Taiken chú thích: Kinh Bản Sự. Về cách thuyết 
mình Vô-dựư Niết Bàn, trong các kỉnh, đều có một hình 
thức nhất định, và có thể được coi là điển hình nữa. Xin 
trích như sau: 

“Thế nào gọi là cõi Vô-dự Niết Bàn? Này các Bật-Sô! 
Đó là trạng thái đã chứng được La-Hán, đã hết sạch các 
phiền nảo, phạm hạnh đã được thành lập, việc cần làm đã 
làm trọn đủ, đã vứt bỏ mọi gánh nặng, đã chứng tự- nghĩa, 
đã khéo giải thoát, đã được biết khắp. Tất cả điểu cảm thụ 
bây giờ đều không do nhân dẫn đến. không cồn mong cầu, 
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hi vọng cũng hết, rốt ráo tịch lặng, vĩnh viễn trong mát, ẩn 
láng không hiện đại nữa) chỉ còn y vào cái thanh nh 
không hí luận, không thể bảo rằng có, chẳng thể nói rằng 
không. mà cũng chẳng thể bảo là chẳng phải có, chẳng 
phải không mà chỉ nói không thể bày đặt, rất ráo Niết 
Bàn, cho nên gọi là cõi Võ-dư Niết Bàn” (Bản Sự kinh 
quyển 3 tờ 3B0b, Idvuttaka 449]. Ở đây lại có điểm ta cẩn 
đặc biệt chú ý là: trong số đệ tử của Phật nếu có ai hiểu 
Vã-dư Niết Bàn là hư vô thì Phật và các đệ tử niền trưởng 
đểu quở trách và dẫn dụ cho họ hiểu một cách chân chính. 
Chắng hạn trường hợp Diệm-ma-ca tỷ khưu (Yamaka), 
ông này thường cho rằng Lậu-tận La-Hán là cõi "#a⁄yệt 06”, 
không có một vật gì cả. Các tỷ khưu khác thấy thế đều cho 
Điệm-ma-ca bị tà kiến lung lạc bèn hết sức khuyên can, 
nhưng Diệm-ma-ca không chịu từ bỏ ý kiến ấy của mình 
cuối cùng họ phải thỉnh Xá-lợi-phất nói pháp cho Diệm. 
ma-ea hiểu. Xá-ldi-phất bảo Diệm-ma-ca rằng năm uẩn 
không phải là Như Lai, nhưng, đồng thời, ngoài năm uấn 
cũng không có Như Lai. Rỗi lại bất đầu từ năm uẩn là vô 
thường, là khổ mà nói rõ sự quan hệ giữa năm uẩn và vô 
ngã để chơ Diệm-ma-ca biết ý kiến của mình là sai lầm 
[K.Taiken chú thích: SH, pp.109-115. Tạp 34, p.510). 
Điểm ta cần lưu ý ở đây là: các đệ tử Phật một khi cho La- 
Hán sau khi chết là hết là những người tà kiến, cần phải 
được thuyết phục cho họ từ bỏ chủ trương của họ. Thượng 
tọa Xá-lợi-phất cũng đã nói nhiều pháp nghĩa để thuyết 
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phục Diệm-ma-ca cho ông này từ bỏ thành kiến của mình. 
Xem thế đủ biết, nếu các đệ tử Phật mà hiểu Niết Bàn là 
cảnh hư vô tuyệt diệt thì hiển nhiên là đã phần bội Phật 
rỗi. Đứng về mặt biểu diện mà nói thì lời thuyết pháp của 
Xá-lgi-phất trên đây, đã nhiên, đã không trực tiếp nói đến 
cái đương thể của Niết Bàn, nhưng khi Diệm-ma-ea nghe 
về Như Lai giải thoát năm uấn và vô ngã v.v... thì liển từ 
bỏ chủ trương của mình, như vậy, rõ ràng trong đó Diệm- 
ma-ca cũng mặc nhiên hiểu qua cảnh giới Niết Bàn như 
thế nào rồi. Nhất là đương thể của cái gọi là “năm „ẩn 
không phải Như Lai, mà la năm uấn cũng không có Như 
Lai" và “phi-túcphi-ly-uẩn-ngế” cũng đã được đề cập và 
chính nó đã giúp cho việc giải quyết vấn đề Niết Bàn. 

Tóm lại, khi đứng trên lập trường nhân-duyên-luân để - 
khảo sát các vấn đề thực tại, về mặt biểu diện, trong số các 
đệ tử của Phật, tuy cũng ©õ người chủ trương thuyết Hư Võ 
nhưng đã bị Phật và toàn thể đệ tử khác khiển trách, đó là 
một sự thật lịch sử. Do đó, nếu ai theo gót họ mà cho cái 
năng lực tích cực nội bộ đo chứng Hữu-dư Niết Bàn mà có 
là Không, hoặc cho cảnh giới Vô-dư Niết Bàn là tuyệt diệt 
thì hiển nhiên điều đó không thể chấp nhận được. 

“Nếu không có cát bốt sinh, bất thành, oô vì, nô tác 
bín thì cúi sinh, thành, uí, tác cũng không có chỗ dục". 

'Tức cái đương thể của bất sinh, bất thành, vô vị, vô tác 
chính thực là nơi nương tựa thường hằng, nơi tuyệt đối an 
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ẩn, tuy là cái tuyệt đối không biểu tượng, nhưng bản thân nó 
lại là cảnh tuyệt đối hữu mà người ta có thể chứng nghiệm 
được. Bởi thế tôi rất đồng ý với thuyết của Hữu—Hộ giải thích 
về Niết Bàn cho là “Trong tái có cúc pháp, Niết Bàn là hơn 
hết, là thiện, là thường, siêu diệt hẳn các pháp khác" 
[K.Taiken chú thích: Đại-Tỳ-Bà-Sa-Luận 88, p. 41bÌ. 

Song mà, nếu liên kết nó với vấn để thực tại thì nên 
phải giải thích Niết Bàn như thế nào? Về điểm này, tôi đã 
trình bày ở cuối thiên trước, trong vấn đề bản chất của thế 
giới, đại ý muốn qui vào một cảnh giới của đương thể pháp 
tính, tức là kết hợp phương điện động của pháp tắc duyên 
khỏi và pháp tắc giải thoát với phương diện nh của 
đương thể làm một: theo tôi, điểm này ẩn thỏa hơn cả. 

“Biết thụ chân chính (uedana) mà được hiện pháp 0ô 
lậu, thân thể dù diệt nhưng trụ nơi pháp (dhammattha) mà 
thành Thánh nhân (tedaya), cũng không còn luân hồi ngà”. 

[K-Taiken chú thích: STV.p. 207. Tạp 17,p. 574 (Căn 
bản Phật giáo, p. 267)]. 


Ý nghĩa đoạn văn trên cho rằng nhờ sự ứe chế cảm 
giác, cảm tình mà được Hữu-dư Niết Bàn ngay trong hiện 
tại, và sau khi chết thì được Võ-dư Niết Bàn, Duy có điểm 
ta cần chú ý ở đây là: “sau khi chết, trụ nơi pháp” thì câu 
nói này cũng thuộc bộ loại luân hổi. Thủ đối chiếu với 
những câu: “Trước được trí tuệ phúp trụ (nhân đuyền), sau 
được trí tuệ Niết Bàn" đã dẫn dụng ở trên, thì nếu phấn 
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trụ trước chỉ cho phương điện động của pháp tính, thì 
pháp trụ sau có thể bảo là chỉ cho phương diện Znh, tức 
Pháp tính tuyệt đối. Chính Phật cũng đã nói rõ về điểm 
này. Duy có điều ta nên lưu ý là, như tôi đã trình bày ở 
trên. bất luận duyên khởi pháp hay giải thoát pháp, nếu 
khảo sát một cách sâu hơn, thì chúng đều trả thành pháp 
tắc ý chí tự thân. Do đó, Vô-dự Niết Bàn rốt cuộc có thể 
bảo là cái đương thể của ý chí tuyệt đối được hợp nhất. Tại 
sao? Vì pháp tính tuyệt đối, nhận thức theo kiến địa này, 
chủ yếu là sự tần tại của ý chí hoặc cũng có thể bảo là ý chí 
tính. Lại như Xá-lợi-phất bảo lia năm uẩn không có Như 
Lai mà năm uẩn tự nó cũng chẳng phải Như Lai cũng chỉ 
là nói rõ cái nghĩa của đương thể Vô-dư Niết Bàn, tức 
đương thể của tâm giải thoát. Về sau kinh Niết Bàn của 
Đại Thừa giải thích là đương thể của Ngõ, Tịnh, Thường, 
Lạc thật ra không ngoài ý nghĩa trên đây. Bởi thế, đứng 
trên lập trường biểu điện của Phật giáo nguyên thủy mà 
nói thì sự giải thích ấy cũng là thừa, chẳng qua trên bước 
dưỡng nghiên cứu không thể không nói đến khuynh hướng 
ấy, chứ thật ra nó đã bao hàm đầy đủ trong Phật giáo 
nguyên hủy rồi; đây là một sự thật hiển nhiên. 


“Trị thức chỉ là ánh sóng tự nhiên, tức chỉ là sự 
khodng sung của lòng tham muốn mè đi tìm ánh sáng tự 
nhiên. Chúng ta không có được cơ quan siêu-tự-nhiên để 
mà hiểu nên đối oói cảnh giới hình-nhi. thượng, chúng ta 
chỉ có thể dùng những đanh từ phủ định như: 
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Vô dực, phủ định ý chí, Niết Bàn, không oân oán để 
biểu hiện oà thuyết mình mà thôi. 

Song, cái cảnh giới ấy tự nó lại có tích-cực-tính uữ 
thực-hữu-tinh, uờ nếu đem so sánh thị nó rõ rừng là một 
đại uũ trụ, chứ đâu phải là bóng, là hơi thở, là hư nó?”. 

[K'Taiken chú thích: P.Deussen: Elemente der 
Metaphysik s,550] 

Trên đây là những lời thuyết mình về cảnh giới phủ 
định ÿ chí. Tôi tưởng có thể mượn những câu này của 
P.Deussen để thuyết mình cảnh giới Vô-đư Niết Bàn. Cái 
mà P.Deussen bảo là #ch-cwc-tnh, thực-hữu-tính chính là 
pháp tính tuyệt đối, rà cũng tức là đương thể của ý chí 
tuyệt đôi vậy. 

4. Niết Bàn giới của pháp tính tuyệt đổi với những tự 
tưởng đời sạn. 

Như vậy, cảnh giới Vô-dư Niết Bàn là đương thể của 
pháp tính tuyệt đối hợp nhất, nhưng, nó có tác dụng như 
thế nào? Vấn để này, nếu chỉ nói theo Phật. giáo nguyên 
thủy thì đó là cánh giới tuyệt đối vắng lặng, vĩnh viễn bất 
động: vì nó là đương thẻ của pháp tính tuyệt đối, của ý chí 
tuyệt đối. Nhưng, nếu đứng trên lập trường hiện tượng 
giới mà nhận xét thì đó chẳng qua chỉ là thực hiện cái lý 
tưởng "ẩn mất không hiện” mà thôi. Cho nên, đứng ở một 
phương diện khác mà quan sát thì đã là pháp tính, ý chỉ 
tính, tất phải có đầy đủ sức tác dụng nàng động, nếu 
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không thì hiển nhiên là không phù hợp với bản nguyện độ 
sinh của chính đức Phật, bởi lẽ, nếu vĩnh viễn an trụ nơi 
Võ-dư Niết Hàn, không hoạt động lại thì làm sao độ sinh? 
Do đó. về sau Đại Thừa giáo đã khai triển nhiều về mặt 
tôn giáo và triết học, tức Đại Thừa lấy Niết Bàn pháp tính 
tuyệt đối, ý chí tuyệt đối làm nền tảng rồi sáng lập phương 
pháp trở lại quan sát hiện tượng giới. Bây giờ lấy một vài 
tư tưởng trọng điểm làm điểm xuất phát để trình bày về 
trường hợp này. 

Trước hết bắt đầu từ phương diện triết học. Chẳng 
hạn thế giới quan phiếm thần rất đặc sắc của Đại Thừa 
Phật giáo thật ra đã bắt nguồn từ đây, vì tư tưởng phiếm 
thần của Phật giáo đã qua một giai đoạn phủ định thế giới 
hiện thực rồi sau trở lại khẳng định nó mà phát sinh. Sở đi 
đạt đến điểm hồi chuyển này là vì lấy Niết Bàn tuyệt đối 
không (biều tượng) làm pháp tính, rồi từ lập trường ấy mà 
trở lại tuyệt đối hữu (diệu hữu). Tư tưởng biểu hiện quá 
trình này rõ ràng hơn hết là vào thời đại từ “chân bhông" 
của Bát Nhã chuyển sang “điệu hữu” [K.Taiken chú thích: 
Chân Như quan của Bát Nhã. Đại Chính thứ 8, Tạp chí 
Tân Tu Dưỡng]. Về sau tự tưởng chân như và tư tưởng 
phiếm thân quan trong Hoa Nghiêm cũng đều xuất phát 
từ hệ thống này, 

Rồi biểu hiện điểm này một cách cụ thể với sắc thái 
tôn giáo đặc biệt sâu đậm là Pháp Hoa. vì đặc sắc của 
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Pháp Hoa là thành lập “Chư-phóp-thực- tướng-quan” để 
nới lên sự cứu độ phổ cập và vinh cửu của Phật và các Bồ 
Tát. Chư-pháp-thực-tướng-quan của Pháp Hoa dĩ nhiên, 
đã bất nguồn từ tư tưởng diệu hữu của Bát Nhã; đến 
thuyết Phật sống lâu vô lượng (chủ ý của phẩm Như lai 
Thọ Lượng) và thuyết cứu tế của Bồ Tát Quan Âm (chủ ý 
của phẩm Phổ Môn) trong Pháp Hoa thì chính là lấy Vô- 
dư Niết Bàn diệu hữu lầm ý chí tuyệt đối hướng hạ hoạt 
động để mà giải thích tác dụng Niết Bàn. 

Rồi lại lấy cứu tế hữu kết hợp với tư tưởng sau khi 
chết, đó là tư tưởng Bồ Tát Di-Lặc, nhất là tư tưởng vãng 
sinh lấy Di-Đà làm trung tâm; đến đây thì cảnh giới Vô-dư 
Niết Bàn đã được thông-tục-hoá một cách cùng cực, và Bồ 
Tát lấy ý chí tuyệt đối làm nhân cách, hay tịnh độ lấy 
Phật làm trung tâm mà quán chiếu đã trở thành cụ thể 
hoá để nói rõ cái năng lực cứu độ. 

Xem thế thì thấy Đại Thừa sau này - đặc biệt là về 
phương điện lý tưởng - không trực tiếp thì gián tiếp, đã 
phát xuất từ quan niệm Vô-dw-Niết- Bàn-pháp-tính-tuyệt- 
đối này, và đặc sắc của Đại Thừa thì ở chỗ coi pháp tính là 
động. Sau Đại Thừa đã dùng danh từ Chân-như-nháp-tính 
và Bứf-tru-Niối-Bàn để tích-cục-hoá và hoạt động-hoá ý 
nghĩa Niết Bàn, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là triển 
khai Niết- Bàn-quan của Phật giáo nguyên thủy về phương 
điện tích cực mà thôi Giáo sư Tỷ-Ký đã chia quá trình 
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khai triển này thành ba tư trào để quan sát, đó là: tư 
tưởng không của Bát Nhã, Chư pháp thực tướng quan của 
Pháp Hoa, và tư tưởng D¿ Đà của kinh Đại Vô Lượng Thọ 
[K.Taiken chú thích: Can bản Phật giáo p. 301 ff]. Tôi rất 
khâm phục ý kiến trác việt này của giáo sư Tỷ.Ký và xin 
thêm rằng tất cả phương diện lý tưởng của Đại Thừa, có 
thể nói, cũng đểu đã bất nguồn từ ba trào lưu tư tưởng 
này"? 

Trước khi bàn về Niết Bàn Luận, K.Taiken đã trình 
bày “Tiến trình tu đạo với La Hán” tuy không trực tiếp 
quan hệ về triết học với Niết Bàn quan nhưng gián tiếp cho 
thấy quan niệm về giải thoát và Niết Bàn trong thực tế tu 
hành đác đạo. Cho nên chỉ tóm tất nội đụng cần thiết. 

Đồ đệ của Phật cũng có người xuất gia rồi lại hoàn 
tục, thậm chí có người 7 lần xuất gia 7 lần heàn tục. Có 
người qui y 5 ngày sau thành La Hán như bọn Kiểu Trần 
Như 5 người, Mục-kiển-liên. Có người qui y 7 ngày sau 
thành La Hán như Gia Xá, Diệu Hương. Có người l5 ngày 
sau thành La Hán như Xá-lợiphất. Thậm chí có người 
nghe Phật nói pháp là đã chứng La Hán ngay như Thiện- 
sinh.nữ. Có người như Á Nan theo Thích Ca Mầu Ni suốt 
25 năm vẫn chưa thành La Hán, nhưng một đêm trước 
kiết tập lần thứ nhất lập tức thành La Hán. Có người đến 
già chưa thành La Hán. Có người 7 tuổi thành La Hán 
như Ca-tịch-da v.v... Tuy nhiên đó đều là những truyền 
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thuyết đã được ghi lại, không thể tin mà cũng không thể 
không tin. Về qui định tu hành chì có 4 quả. 

“Thứ nhất, quá Đự Tu (Sota apana, Tu- đà-hoàn) là 
quả vị của người đã được dự vào hàng thánh nhân, Người 
được quả này vôi còn phải sinh lên cði người và cồi trời 7 
lần nữa mới chứng Niết Bàn. Trèn pháp tướng quả này 
còn được gọi là Cực-thất-sinh (Sattakhattu parama). Thứ 
hai, quả hát Lai (Sakkadagami, Tư-đà-hàm), là quả vị 
mà người nào đạt đến rồi thì chỉ phải sinh vào thế giới này 
một lần nữa là được giải thoát, bởi thế mà gọi là Nhất Lai. 
“Thứ ba, là quả Bất Hoàn (Anagami, Á-na-hàm). Người đạt 
tối quả vị này, sau khi chết, không phải sinh trở lại nhân 
gian nữa, mà ở luôn trên cði trời để chứng Niết Bàn, cho 
nên gọi là Bất Haàn. Sau hết là quả A-La-Hán (Araban, 
ứng giả), ngôi vị giải thoát cao nhất, Người được quả vị 
này thì xứng đáng nhận sự cúng đàng của cõi người. 
trời cho nên cá tên là Thích giả và ứng giả, Người tụ đến 
y được mô tả là “đã hết sạch mọi phiển não, đã 
thiết lập được các phạm hạnh, mọi việc đều đã hoàn 
thành” không còn luáp hổi sinh tủ nữa. Ba quả trước là 
những người vẫn còn cần phải học, nên gọi là các thánh 
THữu-học (sekha), đến quả thứ tu thì vì “mọi việc đã hoàn 
thành” không còn điều gì phải học nữa, nên gọi là thánh 
Vô- Học (asekha)... 

Về sau, A-tÿ-đạt. ma cho La hán là quả vị cao quí 
nhất, người thường không thể nào đạt đến được. Nhưng, 
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theo chỗ tôi biết, cấp bậc La Hán ở thời đại Nguyên Thủy 
không phải quá cao đến nãi người thường không ai hy 
vọng đạt tới, mà, trái lại, như đã nói ở trên, ai cũng có thể 
đi đến với điều kiện là phải gắng hết sức mình, phải khắc 
kỷ và chịu đựng. Song, một khi đã đạt được rồi thì cũng lại 
không phải như sau này người ta quan niệm vị La Hân là 
bậc siêu nhân mặc dầu vẫn mang hình hài như một người 
thường. La Hắn chủ yêu có nghĩa là làm cho tâm địa mở 
bừng, đứng về phương diện /z¿ mà nói thì có nghĩa là trừ 
khử tất cả ý niệm nghỉ ngờ về sự tổn tại của người ta; còn 
đứng về phương diện tờnh ý mà nói thì chẳng qua là chỉ sự 
giải phóng dục vọng nhỏ nhen của tự kỷ tức chỉ cái đương 
thể của sự tự giáe...”!9. 

Về sau Đại Chúng Bộ dưa ra thuyết Ngũ sự trong đó 
có 4 điểu nói về La Hán: 

1. Tuy là La Hán nhưng vẫn còn hiện tượng di tình 
trong mộng mị, 

9. La Hán cũng còn có điều không biết được. 

ä. Đối với giáo lý còn eó nghì vấn, và 

4. Có khi phải nhờ thầy chỉ cho mới biết là mình đã 
chứng La Hán”. 

Nhìn chung K.Taiken viết về tôn giáo hơn là về triết 
học trong Niết Bàn luận. Tuy nhiên thông qua nội dung 
tôn giáo đó mới chỉ ra nội hàm triết. học. 
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.Taiken eð hết sức biện luận Vô-dư Niết Bàn và Hữu- 
dư Niết Bàn đểu của Phật mà ông hiểu là Thích Ca Mầu N¡ 
và hiểu là của Phật giáo nguyên thủy, Sự đồng nhất Thích 
Ca Mẫu Ni với Phật là một sai lắm chung của cả ba nhà 
nghiên cứu đã dẫn. Các nhà nghiên cứu Phật học thế giới 
đều đã tương đối thống nhất: Phật là sự Thần hoá Thích Ca 
Mẫu Ni hay nói cho chính xác hơn đã đưa ra một Thần linh 
tối cao nhưng không phải Sáng Tạo Chủ mà Thích Ca Mầu 
Ni hay Thích Ca Mầu Ni Phật chỉ là một trong Thiên Phật 
(vô vàn Phật), là ứng chân của Phật. Đó là thành quả và đặc 
điểm của Phật giáo Đại Thừa. Một khi đã Thần hoá thành 
Phật thì xuất hiện lý luận Tam Thân mà Pháp Thân chỉ 
Phật tối cao, Báo Thân chỉ kết quả tu hành thành Phật của 
người đời, Ứng Thân chỉ Phật ứng hiện xuống phầm trần 
mang lốt người trần để giáo hoá cứu vớt người trần. Nếu 
như Phật - Pháp 'Thân - không xuống trần thì làm sao thực 
hiện được cứu độ chúng sinh. Nếu người tu hành mà không 
thành Phật thì tu hành làm gì, Phật giáo trỏ thành vô công 
rổi nghề! Một khi nhận thức luận dẫn đến Khổ để thì tất 
phải đi đến Diệt Đế tức giải thoát Khổ thì mới giải thoát. 
Giải thoát là để chấm dứt Khổ. Nhưng giải thoát là một 
khái niệm chỉ sự tiêu diệt Khổ. Nhưng tiêu diệt Khổ thì con 
người đi đâu? Cho nên có khái niệm Niết Bàn, Giải thoát có 
đồng nghĩa với Niết Bàn không? 


Kinh Sa Môn Quỏ là kinh bản đã trình bày vấn để 
giải thoát tương đối tập trung nhất, Kinh Đại Bái Nói 
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Bản trình bày tương đối tập trung về Niết Bàn. Phải 
chăng bai kinh này tiêu biểu cho giải thoát luận trước Đại 
Thừa và giải thoát luận Đại Thừa. Như trên tôi đã trình 
bày, không thể nào tách bạch 100% đâu là từ tưởng của 
bản thân Thích Ga Mẫu Ni tức cái gọi là Phật giáo nguyên 
thủy cho nên tôi chỉ có thể phân biệt trước và sau Đại 
Thừa. Như vậy. cơ bản kinh Sơ Môn Quở có thể tiêu biểu 
cho giải thoát luận trước Đại Thừa. kinh Đại Bé Niết Bàn 
có thể tiêu biểu cho giải thoát luận Đại Thừa. 

Kinh Sa Môn Quả (Bamanmnaphala) là lời Thích Ca 
Mẫu Ni giải thích cho À-xà-thế (vua Ajatasattu) về hạnh sa 
mòn. Thích Ca Mầu Ni giải thích sa món phải thấy rõ thân 
phận chúng sinh do Nghiệp mà ra. Tu dưỡng đến lậu tận trị: 
biết Khổ, biết nguyên nhân Khổ, biết Diệt nguyên nhân Khổ, 
biết Hát chính đạo tức biết Tú Đế. Do đó thoác khối Dục lậu, 
Hữu lậu. Vô minh lậu mà giải thoát: “Simb ¿ở đã diệt, phạm, 
hụnh đã thành, uiệc cần làm đã làm. Sau đời hiện tại không 
có đời sống nào khác nữa"” Đó là giải thoát, giải thoát khỏi 
Khổ vĩnh viễn, "sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác 
nữa”. Cần lưu ý: giải thoát khỏi Dục lậu, Hữu lậu, Vô minh 
lâu, chứ không phải chỉ thoát khôi Dục lâu. 

Dục lậu là gì? Hữu lạu là gì? Vò mình lậu là gì? 

“Lậu” địch ý từ sanserit Asrava cố nghĩa “lậu tiết” 
(chảy ra) đồng nghĩa với phiền não. Do lưụe xứ (nhân nhỉ tị 
thiệt thân ý) chảy ra “Bất tịnh" (cái không trong sạch 
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NDH) tạo thành Nghiệp nhân lưu chuyển sinh tử. Phiền 
não dịch ý từ sanscrit Kleza, cũng dịch thành Hoặc. Chỉ 
thân tâm chúng sinh bị nhiễu loạn sinh ra mẻ hoặc, khổ. 
não... Dục lậu chỉ dục vọng, lòng tham muốn thanh sắc 
vật chất đân đến tham. và ham muốn tỉnh thần dân đến 
sân, ai. Đó là nói về biện tượng. Về triết lý thì Dục lậu gồm 
Khổ tỉnh thần và vật chất tức Bát Khổ. Trong kinh Phát 
nói về Khổ đế có khi nói tứ khổ, có khi nói bát khổ. Tứ khổ 
là sinh lão bệnh tử; Khổ vì eon Người sinh vật học phải 
luôn luôn diễn biến không có tự tính phải chịu luân hồi 
trong biển khổ trầm luân, eẩn phải giải thoát ra khỏi vòng 
luân hổi đó. Bát khổ là tử khổ thêm 4 khổ nữa: Oán tăng 
hội khổ (khổ vì gặp những điểu mình oán ghét), Ái biệt lì 
khổ (khổ vì phải xa rời =ái mình yêu thích), Cầu bất đắc 
khổ @khổ vì cái mình cầu mong không được), Ngũ ấm thịnh 
khể (khổ vì ngũ uấn). Đây là 4 cái khổ xã hội học, tâm lý 
học nhưng không phải khổ vì bị áp bức bóc lột như có 
người giải thích. Nguyên nhân của Khổ là Dục. Dục eé 
tính bản năng sinh tổn của Con Người sinh vật học ham 
sống sợ chết đồng thời có tính xã hội tham sân sỉ của Con 
Người xã hội. Tập đế đã chỉ ra nguyên nhân của Khổ là 
Đục và Diệt đế dưa ra giải pháp là Diệt tức tận diệt Con 
Người sinh vật và Con Người xã hội, Đó là giải thoát. 

Hữu lậu là dịch ý từ sanscrit Bhavasrava chỉ phiển 
não dẫn đến luân hồi sinh tử. Hữu = Bhava có nghĩa là 
“tần tại”, diệt cái tần tại thì giải thoát. 
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Vò mình lậu chỉ sự ngu tối không nhận biết chân lý. 

Như vậy thoát khỏi Dục lậu, Hữu lậu, Võ mình lậu là 
thoát khỏi mọi phiển não vật chất và tình thần. thoát khỏi 
nhận thức ngu tối. Đạt đến thoát khỏi ba lậu đô thì vĩnh 
viễn không còn sinh tử tức không luân hồi nữa. Đó là giải 
thoát khôi Rhổ sinh vật và Khổ xã hội. 

Giải thoát dịch ý từ sanserit Vimukta, Mukti, Moksa 
có nghĩa thoát khổi mọi sự ràng buộc của phiển nãa 
nghiệp chướng, được tự tại, đổng nghĩa với Niết Bàn, Viên 
"Tịch. Như váy giải thoát là một quá trình tu tập đoạn diệt. 
các phiển não nghiệp chướng trong đời sống hiện tại và 
đến khi chết nhờ đã đoạn diệt các phiển não đó mà không 
tái sinh, không có kiếp khác, không luân hồi. Như vậy 
thực sự giải thoát đổng nghĩa với chết rỗi không tái sinh. 
Không phải chỉ là Chết của Con Người sinh vật bị tiêu điệt 
ngoài ý muốn của nó. Mà là cái Chết không mang theo 
Nghiệp. Chết không luân hồi vào bể khổ kiếp sau nữa. Cái 
Chết Niết Bàn là cái Chết hoàn toàn — tận diệt ~ diệt cả 
cái Vật Chất lẫn cái Tỉnh Thần. Chính vì vậy Giải Thoát 
đẳng nghĩa Niết Bàn tức tận diệt ca vật chất lẫn tính thần 
của Con Người. Bản thân Nrvana có nghĩa là ngọn lửa đã 
tắt không càn gì nữa 

Con Người vĩnh viễn không tổn tại nữa. Chính vì vậy 
các nhã Phật học phương Tây đã nói Giải Thoát luận Phật 
giáo là chủ nghĩa yếm thế (Pessimisme) như Phan Văn 
Hùm đã dẫn. 
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Trong triết học phương Tây cố Pessimisme và 
Optimisme. Pessimisine gốc Latin Pessimus có nghĩa là 
nhìn cuộc đời đưới góc độ “Mail” tức Xấu, cũng có thể hiểu 
là Khể. Khái niệm này đối lập với Optimisme. Optimisme 
gốc Latin Optimus có nghĩa nhìn cuộc đời đưới góc độ 
“Bien" tức Tốt cũng có thể hiểu là Lạc là chủ nghĩa lạc 
quen. Chủ nghĩa lạc quan chủ trương đời Tốt nhiều hơn 
Xấu nên cön gọi là chủ nghĩa lạc quan yêu đời; còn chủ 
nghĩa yếm thế thì còn gọi là chủ nghĩa bị quan chán đời. 
Hai nhân sinh quan đối lập này đã có một lịch sử lâu đời ở 
phương Tây. Thực tế xã hội có cái “Mail” và cái “Bien”, cái 
*Bien" là chủ thể. Tốt, Xấu là hai mặt cuộc đời, không có 
Tốt không có Xấu, không có Xấu không có Tốt, Trong quá 
trình phát triển tiến hoá của nhân loại tất phải khắc phục 
mọi thế lực Tự Nhiên và Xã Hội để tôn tại và phát triển do 
đó mà xuất hiện hiện tượng Xấu và Tốt. 

Nếu Thích Ca Mầu Ni phát hiện Đời là Bể Khổ thì 
không eõ gì nghỉ ngờ tính chất xuất thế của chủ nghĩa vếm 
thế thể hiện trong Giải Thoát luận của Thích Ca Mẫu Ni. 
Rhi phát hiện chân lý Diệt này, Thích Ca Mầu Ni đã thốt. 
lên “Lớn thay sự tièu diệt ấy!". Tôi cho rằng Thích Ca Mẫu 
Ni đã nói như vậy. Và vì nhận thấy thuyết Diệt của mình 
độc đáo người trần khó tiếp thu cho nên Thích Ca Mẫu Ni 
đã chẩn chừ suy nghĩ nhiều ngày liệu có nên truyền bá 
thuyết Diệt hay không. Truyền thuyết đã đưa ra câu 
chuyện Phạm Thiên, Đế Thích khuyên Thích Ca Mầu Ni 
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nên truyền dạy thuyết đó. Còn sau khi đã quyết định thì 
Thích Ca Mẫu Ni lên đường đi Lộc Uyến truyền đạo cho ð 
đề đệ cũ là bọn Kiểu Trần Như. 

Những trong thực tế hoạt động thì Phật giáo đã có 
một khái niệm đẩy tính màu thuân: Niết Bàn. Tôi cho 
rằng có nhiều cách giải thích Niết Bàn vì có nhiều đại sư 
phát triển khái niệm này còn Thích Ga Mẫu Nì thì quan 
niệm như tôi đã giải thích về hai bước trong quá trình giải 
thoất nói trên. La Hân là bước thứ nhất: đoạn diệt phiền 
não vật chất và tình thần theo bốn cấp nhưng đến cấp cuối 
cùng vẫn còn nhục thể cho nên Đại Chúng Bộ phê phán 4 
điểm tức phê phán sự tổn tại của nhục thể của La Hán. Và 
Đại Thừa đưa ra khái niệm Phật để chỉ giai đoạn hai của 
giải thoát: không còn vật chất không còn tỉnh thần. Tuy 
nhiên Đại Thừa cũng như bất kỳ tông phái nào - kể cả 
Thiền Tông - đều truy tìm cán cứ lý luận để đưa tư tưởng 
Đại Thừa lên đến bản thân Thích Ca Mầu Ni, qui về Thích 
Ca Mẫu Ni Phật, chứng mình mình là chính thống và phê 
phần các phái khác kể cả Bộ Phái Phật giáo lẫn Tiểu 
Thừa. Tiểu Thừa là tên gọi những người Đại Thừa đặt cho 
các tông phái khác với họ, tên gọi mang tính chất phê 
phần, cho nên người không theo Đại Thừa tự nhận là 
Thượng Toạ Bộ (Therevada) chứ không chấp nhận đanh 
hiệu Tiểu Thừa do Đại Thừa gán cho mình. Nhưng bản 
thân Thượng Toa Bộ - cái đối lập với Đại Chúng Bộ, cũng 
không phải là một tông phái thuần nhất mà gồm nhiều chỉ 
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phái. Đây là vấn để lịch sử Phật giáo rất phức tạp biểu 
hiện quá trình phát triển của Phật giáo theo thời gian và 
không gian mà phân bộ phần phái theo qui luật chung của 
mọi hiện tượng triết học và tôn giáo. Cho nên khi coi Phật. 
giáo là một tổng thể đồng nhất thì mỗi nhà nghiên cứu 
nhận thức khác nhau. 

Dù sao Niết Bàn cũng không hoàn toàn đồng nhất với 
giải thoát tuy là giải thoát. Thử xem qua bai bộ kinh: Kinh 
Phạm Võng 0ò Kinh Đại Bát Niết Bản, 

Kinh Phạm Võng (Brahbmajala) phê phán 62 tà thuyết. 
Trong Tựng phẩm thử ba tó phần về Hiện tại Niết Bàn 
luận (Ditthn đhamma nibbana vada) đưa ra 5 luận chứng; 

1. Khi bân ngã (atta) hưởng đủ õ mền dục lạc là đạt 
đến tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình. 

9. Phật cho rằng không phải như thế (như điểu 
1.NDH) mà là khi bản ngã đạt đến ly các dục lạc đến đệ 
nhất thiển thiên thì mới đạt tối thượng hiện tại Niết Bàn 
của loài hữu tình. 

3. Phật cho cũng không phải như trên (như điều 
2.NDH) mà phải đạt đến đệ nhị thiển thiên mới đạt tối 
thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình. 

4. Phật cho cũng không phai như trên (như điều 
3.NDH) mà phải đạt đến đệ tam thiển thiên mới đạt tối 
thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình. 
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õ. Phật cho cũng không phải như trên (như điều 4. 
NDH) mà phải đạt đến đệ tứ thiển thiên mới đạt tới tối 
thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình ". 

Như vậy Thích €a Mẫu Nì phê phần thuyết cho rằng 
khi Bản Ngã hưởng đủ 5 món dục lạc là đạt đến tối thượng 
Niết Bàn của loài hữu tình. Tôi không hiểu vì sao mà 
K.Taiken lại giải thích đó là Thích Ca Mẫu Ni chủ trương 
Niết Bàn là hướng dục lạc? Theo tư liệu đã dẫn thì Thích 
Ca Mẫu Ni chủ trương Hiện Tại Niết Bàn là Bán ngã ly 
các đục lạc tức trừ bỏ dục lạc, từng bước đạt đến 4 thiển 
thiên mới là Hiện Tại Niết Bàn. Đáy là lý luận về Tứ 
Thiển mà trong Kinh Sơ Môn Quả và nhiều kinh khác đã 
trình bày. Tóm tắt, Sơ thiển đã rời bỏ Hỉ, Lạc của Dục giới 
nhưng vẫn còn Tầm (tức Giác, tức nhận thức), Tý (còn đọc - 
là Tứ, tức quán, tức nhận biết phản biệt). Nhị thiển thì đã 
đoạn diệt Tâm, Tý, hình thành nội đẳng tịnh (tín ngưỡng 
nội tâm, tức tín căn) mà đạt đến Hỉ, Lạc nội tâm đó. Tam 
Thiển xoá bỏ cái Hỉ, Lạc của Nhị thiển. đạt đến Hành xá 
(tức phi Khổ phi Lạc, tức không Khể mà không Lạc), có 
chính niệm chính tuệ. Tứ thiền xóa bỏ cái diệu lạc đã đạt ở 
Tam thiền, đạt đến Niệm thanh tịnh do đó được Bất Khổ 
Bất Lạc (tức không còn ý niệm về Khổ, Lạc dưới bất kỳ 
hình thức nào). Tứ Thiển thuộc về Sắc giới tức thế giới nhà 
tu hành tuy đã đoạn diệt mọi Dục của Dục giới song vẫn 
còn sắc thể (tức hình hài), qua bốn giai đoạn nhập Thiển, 
người tu hành loại bỏ đần dẫn các tư tưởng và hoạt động 
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trần tục, đạt đến mức không còn thấy Khổ hay Lạc nữa, 
hoàn toàn tịch tĩnh, không chịu sự chỉ phối của thế giới 
khách quan hoàn toàn sống bằng nội tâm". 

Kết luận: Giải Thoát là chỉ quá trình tận diệt, gồm 
hai bước. Bước thứ nhất là tu sĩ tu tập đạt trình đệ La 
Hán qua 4 cấp đạt đến giải thoát khỏi mọi phiển não 
đương thế, không gây ra Nghiệp; về tình thần đã giải 
thoát song vẫn còn nhục thể, tức Con Người xã hội đã bị 
tiêu điệt nhưng Con Người sinh vật vẫn tồn tại. Bước thứ 
hai là tu sĩ nhập Niết Bàn tức chết mà không tái sinh, 
không có kiếp sau nữa tức chấm dứt luân hồi, tức tận diệt 
cả vật chất lẫn tỉnh thần. 

Đó là triết lý yếm thế, tức xuất thế. Theo tôi đó là 
Giải Thoát Luận trước Đại Thừa. 

Tiêu biểu cho tư tưởng Đại Thừa là Kinh Đại Bứt 
Niết Bàn. 

“Này Thiện nam tử! Như người đời nói: Có biển, có 
biển lởn; có sông, có sâng lớn; có núi, cô múi lđn; có thành, 
có thành lớn; có oua, có oua lớn; có người, có người lớn; có 
trời, có trời lớn; có đạo, có đạo lớn; Niết Bàn cũng uậy: Có 
Niết Bàn uà cá Niết Bàn lớn. 

Thế nào là Niết Bàn? 


Như người đời đặng chút ít cơm ến thời gọi là được 
an uui. Như người bình được lành thời gọi là ơn uui. Như 
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người kinh sợ đăng chỗ nương dựa thời được an oui. Như 
người nghèo cùng đặng châu báu thời được an uui. Như 
người quán xương trắng chẳng sanh lòng tham dục thài 
được an uưi, Tốt cả sự an U0ui trên đây cũng gọt là Niết 
Bàn, nhưng chẳng được gọi là Đại Niết Bàn, oÌ còn trong 
phạm u¡ tương đối. 

Nay Thiện nam tử! Nếu người phàm phụ nhẫn đến 
đến hàng Thanh Văn, hoặc nhơn thế tục, hoặc nhơn Thánh 
đạo, mò dứt được kiết sử cõi Dục thời được an oui. Có thể 
dứt biết sử cõi Sơ thiền nhẫn đến có thể dứt kiết sử côi Phi 
Phi Tưởng thời được an oui, Những sự an 0ui này cũng gọi 
là Niết Bàn, những chẳng được gọi là Đại Niết Bàn, uì còn 
tập khí phiên não. 

Thế nào gọi là tập khí phiên não? 

Hàng Thanh Văn, Duyên Giác còn có tập khí phiên 
não, chính là những quan niệm: Thân tôi, do tôi, tôi đi, tôi 
đến, tôi nói, tôi nghe, chư Phật Như Lai nhận Niết Hàn, 
bổn tánh (bản tính.NDH) Niết Bàn không ngũ, không lạc, 
chỉ có thường uà tịnh, Phật, Phúp, và Tăng có tướng sai 
khác, Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, chỗ chứng đăng Niết 
Bòn của Thanh Văn, Duyên Giác cùng chư Phật đồng nhau 
không sai khác, những quan niệm trên đây là tập khí phiên 
não. Vì thế nên chỗ chúng đặng của hàng Nhị thừa chẳng 
phải là Đại Niết Bàn, uì không có thường, lạc, ngà, tịnh. Có 
thường, lạc, ngà, tịnh mới được gọt là Đại Niết Bàn. 
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Này Thiện nam tử! Ví như bùng nào có thể chứa đựng 
tắt cả những dòng nước thời gọi là biến lớn. Chỗ nào 
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Túi uà chư Phột chứng nhập 
thời gọi là Đại Niết Bàn. Tử thiên, ba môn Tem muội, tám 
pháp Bội xd, tám pháp Thắng xú, mười phấp Nhất thiết 
xứ, u‡ nờo có thể nhiếp thủ uô lượng pháp lành như uậy 
thời gọi là Đại Niết Bùn. 

Này Thiện nam tử! Ví như có con sông, hưởng tượng 
lớn nhút lội không đến đạy thời gọi là sông lớn. Hàng 
Thanh Văn, Duyên Giác nhẫn đến Thập trụ Bà Tái chẳng 
thấy Phát tánh (Phật tính.NDH) thời gọi là Niết Bàn, 
chẳng phải Đại Niết Bàn. Nếu có thể thấy rõ Phật lánh thì 
được gọi là Đại Niết Bản. 

Chỉ có đại Tượng uương mới có thể tột đến đáy sông 
lớn Đại Niết Bàn. Đại Tượng uương đây là lệ cho chư Phát. 

Này Thiện nam tử! Nếu các đại lực sĩ trải qua nhiều 
thời gian không thể leo lên được, mới gọi là núi lớn. Hàng 
Thanh Văn, Duyên Giác uà Bồ Túi không thể thấy được 
mới gọi là Đại Niết Bàn. 

Này Thiện nam tử! Nơi trấn giữ của các tiểu uương 
thời gọi là thành nhỏ, chỗ của uua Chuyển luân ương 
trấn đóng mới gọi là thành lớn. Chỗ chứng nhập của 
Thanh Văn, Duyên Giác: Tớm muôn (vạn.NDH), sứu 
muôn, bốn muôn, hai muôn, một muôn. kiếp, thời gọi là 
Niết Bàn. Chỗ chứng nhập của Như Lai Võ thượng Pháp 
Dương mới được gọt là Đại Niết Bàn. 
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Này Thiện nam từ! Ví như có người thấy bấn đội bình 
lòng chẳng sợ sệt, nên biết người này gọi là đại chúng 
sanh. Nếu có chúng sanh đổi uới ác đạo phiền não ác 
nghiệp mà chẳng sợ sệt. có thể ở trong đõ rộng độ chúng 
sanh, nên biết người này đăng Đại Niệt Bàn. 

Nếu có người cũng đường cha mẹ, cung kính ña Môn. 
uà Bà La Môn thật hành pháp lành, lời nói thành thật 
không có khí đối, có thể nhân những sự áe hai, lại hay bố 
thí cho bẻ nghèo thiếu, thời gọi là bộc Đại trượng phụ. 
Cũng uậy, Bồ Tát có đại từ bï thương xót tất cả, xem chúng 
sanh như cha mẹ, đứa chúng sanh qua khỏi sông sanh từ, 
đem đạo Nhút thừa (Nhất thừa.NDH) chơn thật chỉ dạy 
eho chúng sanh, đây gọi là Đại Niết Bàn. 

Này Thiện nam tử! Chữ Đại là nói chẳng thể nghĩ . 
bàn, nếu chẳng thể nghĩ bàn mà chúng sanh chẳng thể tin 
được, thời gọi là Đại Niết Bàn, chỉ có Phật uà Bồ Tót thấy 
được. Lại do oô lượng nhơn duyên (nhân duyên.NDH) rồi 
SơU. mốt cô thể được nên gọi là Đạt. Vì có đại ngà nên gọi là 
Đại Niệt Bàn. Vì Niệt Bàn không có đại ngã là tự tại nén 
gọt là Đại ngà. Đại tự tại uì có tám điều tự tại: Một là có 
thể thị hiện một thân làm nhiều thân, số thân lớn nhỗ 
nhiều như oì trần đây khắn mười phương 0ô lượng thế giới. 
Thân Như Lại thiệt chẳng phải u¡ trên uù súc đại tự lợi mà 
thị hiện uì trần thân. Tự tại như uậy thời gọi là Đạt ngã. 

Hai là thị hiện một thân uí trần đây khắp cõi Đại 
Thiên, thiệt ra thân Như Loi chẳng đây nơi cãi Đại Thiên, 
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0ì là uô biên, do sức tự tại nên thị hiện đây khắp nơi cỗi 
Đại Thiên. Tự tại như uậy gọi là Đại ng. 

Ba là có thể đem thân khắp cõi Đại Thiên này bay 
trên hư hông nhe nhàng đến nơi hai mươi hằng hè sa thế 
giới mà khóng chướng ngại. Thiệt ra thân Như Lai không 
có nặng nhẹ, do sức tỷ tại nên làm có nhẹ, có nặng, đây gọi 
là Đại ngã. 

Bổn là Như Lai chỉ có nhút tâm an trụ chẳng động, 
đó sức tự tợi, bô lượng thân hình hoa hiện ra đều làm cho 
có tâm. Cũng do sức tự tại, có lúc Như Lai làm mật oiệc 
;à khiến cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu. Do 
sức tự tại thân Như Lai thường ở một cõi mà làm cho tất 
cả chúng sanh ở cõi khác dầu thấy. Tự tại như 0ậy gọi là 
Đại ngữ. 


Năm căn là căn tự tại, uới một căn Như Lai có thể 
thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm uị, cảm xúc, bay biết. 
Sáu căn của Như Lợi thật ra chăng thấy, nghe, ngÙi, nếm, 
cảm biết, do sức tự tại nên làm cho sớu căn đều tự tại, đo 
đây gọi là Đại ngã (thiếu hai chữ “Năm là” ð đấu câu 
này NDH) 

Sáu là uì tự tại nên chúng đăng tất cá pháp, thật ra 
tâm Như Lai không có quan niệm chứng đặng (chứng 
đắc NDH), øï /à Vô sở đắc. Nếu pháp là có thời có thể gọi là 
chứng đắc, pháp uẫn không thật có, đóu được gọi là chúng 
đốc. Giả sử Như Lai có quan niệm chúng đắc thì chư Phật 


229 


2viél học 'Dkhút qiác “O(ệt đa 


chẳng được Niết Bàn. Do uì không chứng đắc nên được gọi 
là được Niết Bàn. Do tự tại mà chứng được tất cả pháp nên 
goi là Đại Ngõ. 

Bảy là diễn thuyết tự tại. Như Lai diễn thuyết nghĩa 
một bài kệ trải qua uô lượng kiếp cũng chẳng hết như nói 
uê giới, định, thí, huệ o.u... Đức Như Lai chẳng có quan 
niệm rằng ta nói người nghe, cũng chẳng nghĩ là một bài 
hệ. Người đời dùng bốn củu làm một bài kệ. Tất cả pháp 
tảnh cũng bhông cô ngôn thuyết, do sức tự tại nên Nhi Lai 
điễn thuyết, uì diễn thuyết nên gọi là Đại ngũ. 

Tám là Như Lai khắp đây tất có chỗ như hư không, 
Tánh hư không chẳng thể thấy được, Như Lai thiệt cũng 
không thể thấy được, uì tự dại cho nên chúng sanh được 
thây. Tự tạt như 0oây gọi là Đạt ngã. 

Do nghĩa tự tại này nên gọi là Đại Niết Bùn. 

Này Thiện nam tử! Như kho báu chứa đây những 
pháp la bỳ nên gọi là Đại tạng. Cũng 0ậy, tạng pháp rất 
sâu, rất diệu của Như Lai chứa đây những pháp kỳ lạ 
chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là Đợi Niết Bàn. 

Này Thiện nam tử! Phải nhiều uô biên mới gọi là Đại, 
Miết Bàn uô biên, 0ô lượng nén gọi là Đại. Này Thiện nam 
†£”! Lại oì có đại lạc nên gọi là Đạt Niết Bàn. Niết Bàn oốn 
không sự puï, do uì bốn điễu oui nên gọi là Đại Niết Bàn. 
Một là oì đứt những sự vui, chẳng dứt sự oui thời gọi là 
khá, nếu có khổ thời chẳng gọi là thiệt oui. Vì dứt sự pui 
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nên không có khổ. không khổ không uui mới gọi là đợi lọc. 
Táúnh Niết Bàn không khổ không uui mới gọi là đại lạc. Do 
nghĩa này mè gọt là Niết Bòn. 

Vựi có hai thứ: Vui của phàm phu bà pui của chư 
Phát. Vui của phầm phu là oô thường bại hoại, nên không 
có thiệt oui. Vui của chứ Phật là thường là không biến đổi 
nên gọi là đợi lạc. Lại có ba thứ thọ (thụ.NDH): Một là khổ. 
thọ, hai là lạe thọ, ba là bất khổ bất lạc thọ. Bất khổ bất 
lạc đây cũng là khổ. Niết Bàn dầu cũng chẳng khổ, chẳng 
uui nhưng là thât oui, do đây nên gọi là Đại Niết Bàn, 

Hai là cỉ đại tịch tịnh gọi là đại lạc. Tánh Niết Bàn 
là đại tịch tịnh, uì xa la tất cả sự ân èo, đo đại tịch tịnh 
nên gọi là Đại Niệt Bàn. 

Bq là uì biết tất cả nên gọi là đại lạc. Như Lai biết tất 
cả nón gọi là Đại Niết Bàn. 

Bốn là oì thân chẳng hư hoại nên gọi là đại lạc. Thân 
Như Lai là thân bừn cương không hứ hoại, chẳng phải 
thân phiên não, chẳng phải thân uô thường, nên gọi là dại 
lạc, là Đại Niết Bàn. 


Này Thiện nam tử ! Đại Niết Bàn đây cũng không có 
nhơn duyên mà lập danh tự. Như hư không chẳng nhơn sự 
trống rồng nhỏ mà gọi là đại không. Niết Bàn cũng chẳng 
nhơn nơi tướng nhỏ mà gọi là Đại Niết Bòn. Ví như có một 
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oật chẳng thể cân lường chẳng thể nghĩ bàn thời gọi là 
Đại, Niết Bản cũng chẳng thể cân lường chẳng thể nghĩ 
bàn nên gọi là Đại Niết Bàn. 

Đo 0ì thuần thanh tịnh nên gọi là Đại Niết Bàn, 
Thanh tịnh có bốn thú: Một là hai mươi lăm côi gọi là bất 
tịnh, ơi có thể dút hẳn nên gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh 
đây tức là Niết Bàn. Niết Bàn này cũng đặng gọi là có. 
Nhưng thiệt ra Niết Bàn chẳng phải lò có, Như Lai thuận, 
theo thế tục nên nói Niết Bàn là có. Ví như người đời chẳng 
phải cha gọi là cha, chẳng phải mẹ gọi là mẹ, chẳng phải 
thiệt chư mẹ mà nói là ch. mẹ. Cũng uáy, tuỳ thuận theo 
thế tục nên nói chư Phật có Đại Niết Bàn. 

Hai là oì nghiệp thanh tịnh. Tất cả phàm phụ ơí 
nghiệp chẳng thanh tịnh nên không có Niết Bàn. Như Lai 
0ì nghiệp thanh tịnh nên gọi là đại tịnh, do đại tịnh nên 
gơi là Đại Niết Bàn. 

Ba là uì thân thanh tịnh: Thân 0ô thường thời 
thường gọi là chẳng Lhanh tịnh, Thân Như Lai thường trụ 
không biến đổi nên gọi là đại tịnh, uì đại tịnh nén gọi là 
Đại Ni Bàn. 

Bồn lờ uì lâm thanh tịnh. Tôm nếu có ác lậu thời gọi 
là chẳng thanh tịnh, Tâm của Phật 0ô lệu nên gọi là đại 
tịnh, uì đạt tịnh nên gọi là Đại Niết Bàn”? 

Đoạn văn này tập trung nói về Niết Bàn, còn nhiều 
đoạn nữa, nhưng nội dung cơ bản không khác. Trước tiên 
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xuất phát điểm lý luận Niết Bàn là Đại Thừa đã đưa ra 
khái niệm Phật là Đại Ngã, là Thường khác hẳn với tư 
tưởng Vô thường, vô tự tính của Thích Ca Mầu Ni tức của 
tư tưởng trước Đại Thừa. Cho nên Niết Bàn được gọi là 
Đại Niết Bàn với tứ đúc Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Trong 
đoạn văn này cũng như các đoạn văn khác đều không có 
khái niệm Vô-dư Niết Bàn và Hữu-dư Niết Bàn mà chỉ có 
Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Kinh Đại Hát Niết Bàn có 
nhiều bản, bản được dẫn gồm 40 quyền là bản do Đàm Vỏ 
Sấm dịch thường gọi là bắc bản là một. Còn có một bản 
trong Trường Bộ Kinh. Trong kinh này nói đến 8 giải 
thoát, và trong phần V nói về việc Thích Ca Mẫu Ni bị 
bệnh, tịch diệt tại rừng Sa La, Thích Ca Mẫu Ni bảo A 
Nan có bốn thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng 
và tôn kính. Một là chỗ Như Lai đản sinh. Hai là chỗ Như 
Lai chứng ngộ. Ba là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô 
thượng và “đây /k chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô-d Niết 
Bàn...” Dó là cái mà các nhà nghiên cứu gọi là Tứ đại 
cảnh thường thể hiện trong nghệ thuật Phật giáo. Tuy 
thuộc Trường Bộ Kính nhưng rõ ràng khi dùng khái niệm 
Như Lai chỉ Thích Ca Mầu Ni thì kinh này đã có dấu ấn 
Đại Thừa. Vô-dư Niết Bàn chỉ cái Chết của Thích Ca Mẫu 
Ni tức của một người đã được giải thoát khỏi phiển não 
trong hiện thế. 


Nói tóm lại, Vô-dư Niết Bàn tương đương với Đại 
Niết Bàn, còn Hữu Dư Niết Bàn tương đương với Niết 
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Bàn, tất nhiên không hoàn toàn đồng nhất. Hữu-dư Niết 
Bàn và Niết Bàn là của con người vô thường: Vô-dư Niết 
Bàn, Đại Niết Bàn là của Phật thường trụ. 

Kết luận: Giải thoát luận Đại Thừa phán biệt Đại 
Niết Bàn của Phật và Niết Bàn của các bậc Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bễ Tát. Nhưng tính triết lý không chỉ nằm ö 
chỗ thừa nhận Thường thay vì bác bỏ Thường như trong 
Phật giáo trước Đại Thừa mà thể hiện trong bố thí — một 
trong Lục Độ - thay vì khắc kỷ. Bố thí là giúp cho con 
Người thoát đau khổ trong hiện thế. Bồ Tát là nhán vật 
được Đại Thừa đưa ra để thi hành ehức năng bế thi. 

Bồ Tát xuất hiện nhiều nhất trong Kinh Hoa Nghiêm 
và nhân vật huyển thoại nhất, được tôn sùng nhất là bề - 
tát Quán Thế Âm. Nhưng chỉ với Kinh Pháp Hoa và Rinh 
A Di Đà thì từ tưởng cứu độ mới toàn vẹn, thay vì lên Niết 
Bàn chúng sinh được cứu vớt lên Cõi Cực Lạc. Đó là tỉnh 
thần cơ bản của tông Tịnh Độ. Với tông Tịnh Độ thì tư 
tưởng Đại Thừa thể hiện rõ tư tưởng cứu thế. Phật giáo 
chuyển từ yếm thế sang cứu thế. 

"Tư tưởng cứu thế - chủ nghĩa cứu thế nhập thế tích 
cực là đặc điểm triết học nối bật của Giải thoát luận Đại 
Thừa khác cơ bản với Giải thoát luận cứu thế xuất thế tiêu 
cực của Phật giáo trước Đại Thừa 

* 


234 


NGUYÊN DUY HINH 


Vào khoảng thế ký thứ VI trước công nguyên Tất Đạt 
Đa xuất gia, đầu tiên theo học ngồi thiển khổ hạnh trong 
Tuyết Sơn. Sau 6 năm theo duối tự duy và phương pháp tư 
duy truyền thống, Tất Đạt Đa phát hiện phương pháp tư 
duy đó không có kết quả bèn bỏ tu khố hạnh, chuyển sang 
ngối dưới gốc cây bố đề tại Gaya. Sau 49 ngày đêm suy 
nghĩ Thích Ca Mẫu Ni “nhờ sự tư duy cbính đáng” (Yon so 
manasikara) mà lý giải Con Người Khổ đưa ra Tứ diệu đế 
và Duyên khởi luận mới. Thích Ca Mẫu Ni đã tập đạt 
thành các hệ tư tưởng Bà La Môn và Sa Môn rồi trên cơ sở 
phê phán những học thuyết đó mà xây dựng học thuyết 
Phật giáo. Kinh Phạm Võng và Kinh Sa Môn Quỏ là hai 
kinh tập trung phê phán 62 tà đạo đẳng thời để xuất “tư 
duy chính đáng". Nội dung cốt lõi là nhận thức về tính Vô 
Thường của Con Người, bác bỏ Thần ý luận của Bà la môn 
giáo, chủ trương “tận điệt” - Niết Bàn - giải thoát Con 
Người vĩnh viễn khỏi vòng luân hỏi, không tái sình, không 
có kiếp sau, 

Thích Ca Mầu Ni truyền giáo và thu nhận nhiều đề 
đệ hình thành Tăng Già (Sangha). Nhiều đồ đệ vốn đã là 
những đại sư cố môn đệ, có tín ngưỡng riêng nay cải giáo 
theo Phật giáo. Do vậy nội bộ Tăng Già ngay thời Thích Ca 
Mẫu Ni đang truyền giáo đã có những dị kiến. Có người 
không hoàn toàn nhất trí với Thích Ca Mẫu Ni. Nổi bật 
nhất là Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) là một đại sư mà bản. 
thân Thích Öa Mẫu Ni đánh giá cao mặc dù đã nhiều lần 
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“mưu sát” Thích Ca Mầu Ni. Sự kiện Devadatta - xót về 
phương diện tư tưởng tôn giáo — là một biểu thị sinh động 
nhất về sự không thống nhất trong các đổ đệ của Thích a 
Mẫu Ni. Cho nên ngay sau khi Thích Ca Mẫu Ni vừa nhập 
Niết Bàn thì mấy tháng sau Tăng già đã triệu tập lần kiết 
tập thứ nhất để thống nhất tư tưởng. Dự cuộc biết tập thử 
nhất này có ð00 người đâu là đô đệ do Thích Ca Mẫu Nì 
độ. hợp trong 7 tháng. Trong khi kiết tập đang hiệp tụng 
Tính, IAtật trong thành Vương Xá, thì bên ngoài thành tại 
tịnh xá Trúc Lâm đã có một số đồ đệ khác cũng kiết tập và 
tuyên bố không nhất trí với các vị đang họp trong thành. 
Từ chỗ không nhất trí tư tưởng mang tính chất cá nhân mà 
Devadatta là một minh chứng đã bùng nổ thành bất đẳng 
nhận thức giữa bai nhóm để đệ đồng thời hội bọp trong và 
ngoài thành Vương Xá. Lần này, phái Ca Diếp - A Nan - 
Ưu Ba Lả thắng thế đe số. Cả hai nhóm đều không để lại 
văn bản. Chỉ hiệp tụng nghĩa là đọc thuộc lòng. Cho nên 
sau đó truyền miệng nội dưng kiết tập. Truyền miệng cũng 
là mật tiển đề quan trọng cho sự dị biệt nội dung giáo lý. 


Sự đị biệt về giáo lý đó tiếp diễn trong không gian và 
thời gian. Tiến 100 năm sau kiết tập lần thứ nhất tức 100 
năm sau Thích Ca Mầu Ni tịch diệt và những đỗ đệ trực 
tiếp của Thích Ca Mầu Ni cũng đã tịch điệt thì sự ải biệt 
giáo lý trong hai tập đoần Tây và Đông của tăng giả đã đến 
mức phải triệu tập hội nghị để bi vọng tái thống nhất giáo 
1ÿ. Đó là lần kiết tập thứ 2 diễn ra vào khoảng thế kỷ V 
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trước công nguyên có 700 người tham dự tại thành Phệ Xá 
Lị do Da Xá (Yusa) thuộc giáo đoàn phương Tây đề xướng. 
Hội nghị tiến hành trong 6 tháng và cũng không để lại văn 
bản nào. Hội nghị đề cử một uỷ ban 8 người gồm 4 trưởng 
lão phái Đông và 4 trưởng lão phái Tây. Hốn trưởng lão 
phái Tây là Ly Bà Đa (Revata), Tam Phù Đà (Sambhuta), 
Da Xá (Yasa). Tu Ma Na (Sumana). Bồn vị trưởng lão phía 
Đông là Tát Bà Ca Ma (Sabhakami), Sa Lưu (Sumana), 
Khuất Xà Tu Tỷ Đa (Khujjasobhbita), Bà Tát Bà Già Mĩ 
(Vasabhagami). Rõ ràng họ đều không phải là để đệ trực 
tiếp của Thích Ca Mầu Ni và cũng không biết họ là “để 
tôn" thế hệ thứ mấy của đỗ đệ nào của Thích Ca Mẫu Ni. 
Chủ để tranh luận là 10 điểu “phi pháp” nhưng nội dung tư 
tưởng không phải chỉ là vấn để nới rộng giới luật mà thôi. 
Hội nghị này dẫn đến phân liệt rõ ràng thành bai phái lớn: 
Thượng Toạ Bộ (Therevada) xu hướng bảo thủ và Đại 
Chúng Bộ (Mahasamghika) xu hướng canh tần. 

Dị biệt nhận thức cá nhân đã phát triển theo không 
gian và thời gian thành đại phân liệt tổ chức, mở đầu cho 
thời đại Bộ Phái Phật giáo. 

Thượng Tọa Bộ sẽ phát triển thành L1 phái; Đại 
Chúng Bộ phát triển thành 9 phải. Tất cả 20 phái hay hơn 
nữa tùy nguồn tư liệu. Ngày nay có người cho Thượng Toạ 
Bộ là Tiểu Thừa là không hoàn toàn đúng. Lại có người 
cho Thượng Toạ Bộ hay Tiểu Thừa là Phật giáo nguyên 
thủy cũng không hoàn toàn đúng 
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Hai trăm năm nữa trôi qua, đến thế kỷ TH trước công 
nguyên thì tiến hành kiết tập lần thứ ba. Kiết tập lân 
thứ ba đo vua A Dục chủ trương. Kiết tập do Mục Kiển 
Liên Tử Đế Tu (Moggalipputa Tissa) gọi tắt là Đế Tu chủ 
trì có 1000 người tham dự tại thành Hoa Thị (Pataliputra) 
tiến hành trong 9 tháng. Hình thành Ki” Tạng, Luật 
Tựng uà Luận Tụng nhưng vẫn không có văn bản mà vẫn 
truyền miệng. Hai Bộ phái Thương Toạ và Đại Chúng tiếp 
tục phát triển. Nhân vật nổi tiếng của Dại Chúng Bộ là 
Đại Thiền (Mahadeva). Đại Thiên đưa ra ð việc (Ngũ sự) 
và tuyên bố: khi Phật còn tại thế, chư Thiên và Tứ chúng 
nói ra, đều phải được Phật ấn chứng (công nhận.NDH), 
mới gọi là Kinh; nay Phật đã diệt độ, nếu trong đại chúng 
có người thông mình, có tài thuyết pháp cũng cỗ thể trước ˆ 
tác được “KINH ĐIỂN”. 

Đại Thiên đã mở đầu cho việc các đại sư sáng tác 
kinh Phật sau khi Phật diệt độ. Đó là một chuyển biến căn 
bản về kinh Phật bắt đầu từ thế kỷ III trước công nguyên 
và cũng là một trong những lý do khiến vua Á Dục chủ 
trương triệu tập kiết tập lần thứ ba. Và việc biên soạn 
Luận Tạng cũng là một biểu hiện các đại sư biên aoạn 
kinh Phật. Tương truyền Luận Tựng là do Đế Tu biên 
soạn. Kiết tập lần thứ ba công nhận việc các đại sư biên 
soạn kinh Phật. Luận Tựng được xếp vào một trong Tam 
Tụng: Kinh Tạng, Luật Tợng, Luận Tụng. 
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Sự phân liệt về tổ chức đã phát triển thành sự phát 
triển kinh Phật tức phát triển giáo lý. 

“Tuy nhiên tất cả các kinh Phật của các đại sư đều quì 
về Thích Ca Mầu Ni để tự cho đó là tư tưởng chính thống. 
Vì vậy mà kinh Phật trở nên hỗn tạp nan phân đâu là tư 
tưởng thuần tuý của Thích Ca Mẫu Ni, đâu là tư tưởng các 
đại sư đời sau nhân danh Thích Ca Mẫu Ni Phật. 

Khoảng bốn trăm năm sau kiết tập lần thứ ba tức 
khoảng 600 nam sau Thích Ca Mẫu Ni nhập Niết Bàn thì 
xuất hiện kiết tập lần thứ tư. Kiết tập này do vua Ca 
Nhị Sác Ca (Kaniska) chủ trương tiến hành vào khoảng 
đầu thế ký TI công nguyên tại Tịnh Xá Hoàn Lâm 
(Kuưndalavana-samgharama) nước Kamistra. Kiết tập do 
Thế Hữu (Vasumitra) chủ trì có 500 người tham gia trong 
đó có những đại sư nối tiếng như Pháp Cứu (Đharmatrata), 
Diệu Âm (Ghosa), Giác Thiên (Buddhadeva), Hiếp Tôn giả 
(Parsva). Các ngài đã chú thích Kinh Tựng gồm L0 vạn bài 
tụng, Lu@? Tạng gầm 10 vạn bài tụng, Luận Tạng gốm 10 
vạn bài tụng; cả thảy 30 vạn bài tụng gểm 660 vạn lời, 
Hinh, Luật, Luận được khắc vào bản bằng đồng hoàn 
thành trong 12 năm, Nhưng rồi đã bị thất lạc chỉ còn phần 
chú thíh Luận Tọng túc A-T$-Đại-Ma-T§-Bà-Sa- 
Luận=Abhidharma-mahavibhasa-sastra) gồm 200 quyển 
mà Huyền Trang đã dịch lưu truyền đến nay. Nội dung 
của bộ Luận này là tổng hợp giáo nghĩa dị đẳng của các bộ 
phái để hoàn thành giáo nghĩa của Hữu Bộ". 
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Riết tập lần thứ 4 đã hình thành văn bản, đáng tiếc 
đã mất và cân lưu ý đó là giáo lý Hữu Bộ thuộc đòng 
Thượng Toạ Bộ. 

Tuận Tụng là sáng tác của các dại sư các bộ phái 
không phải của Thích Ca Mầu Ni được công nhận là kính 
Phật. Làm sao biết chắc chấn Thích Ca Mầu Ni đã nói 
từng câu từng chữ từng kinh gì! Kinh Phật là một tập đại 
thành trí tuệ nhiều đại sư trên cơ sở tư tưởng Thích Ca 
Mẫu Ni mà được công nhận là Tứ đế và Duyên khởi luận. 

Tự liệu về 4 lần kiết tập cũng không hoàn toàn thống 
nhất về thời gian và nội dung. Có nhiều kiết tập hơn 4 lần. 

Phật giáo Dại Thừa đã tiềm tàng trong giáo nghĩa các 
Bệ phái trước Long Thọ (Nagasena, thế kỷ HI công 
nguyên). Thời kỳ kiết tập lần thứ 4 đã có những đại sư nổi 
tiếng mang tư tưởng Đại Thừa. 

Ngài Nagasena (Na Tiên tỳ khưu. khoảng thế ký II 
trước công nguyên) đã thuyết pháp cho vua Milinda để lại 
trong Kinh Na Tiên tỳ khưu (trong Đại Tạng Pali là 
Milinda-panha) câu chuyện chiếc xe. Nagasena theo tư 
tưởng Vô ngã nhưng đồng thời cũng có tư tưởng Đại Thừa 
về niệm Phật được giải thoát. 

Ngài Vasumitra (Thế Hữu, đầu thế kỷ II công 
nguyên) chủ trì kiết tập lần thứ 4 cũng có tư tưởng Đại 
"Thừa tuy chủ yếu thuộc Hữu Bộ của Tiểu Thừa. 
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Ngài Asvaghosa (bề tát Mã Minh, khoảng thế kỷ I/II 
công nguyên) từng tham gia kiết tập lần thứ 4, viết hàng 
trăm tác phẩm, nổi tiếng nhất là Đại Thữa khởi tín luận 
(Mahayana-Sraddhot-pada-sastra), một trước tác hoàn 
toàn Đại Thừa, có thể coi là trước tác Đại Thừa đầu tiên. 
Đại Thừa khỏi tín luôn bàn về thuyết Chân Như duyên 
khởi, Vạn pháp duy nhất tâm. Tuy nhiên hiện nay người 
ta nghỉ ngồ Đại Thừa khải tín luận là “ngụy kinh" do 
người Trung Quốc biên soạn, 

'Tuy nhiên Phật giáo Đại Thừa định hình khoảng thế 
kỷ II công nguyên và phát triển về sau. Có thể chia quá 
trình phát triển đó thành 5 thời kỳ. 

Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ tiển-Long Thọ, thường kể 
đến các kinh sau đây. 

1.- Kinh Bát Nhã (Prajnaparamita-sutra) chủ yếu là 
tư tưởng Không. Huyền Trang dịch Đại Bút Nhã Kinh 
gồm 600 cuốn. Nội dung chính là tư tưởng Không tức 
Chân Không diệu hữu, cho rằng nhờ vào Bát Nhã (Trí 
tuệ) chứng được chính quán. phá hết ngã chấp, tâm cảnh 
được tự tại, biết được mọi phấp ở thế gian đều là Không. 
Khi đã đạt được tới cảnh ngộ Không đó thì tâm cảnh sáng 
lắng, trí tuệ vô biên, ánh sáng của trí tuệ này lại phản 
chiếu lại thế gian, và thế gian lúc đó là điệu bữu. Tư 
tưởng Chân Không Diệu Hữu là quan niệm eở bản của tư 
tưởng Phật giáo Đại Thừa. 
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Một bản kinh chỉ gồm 268 chứ Hán được coi là bản tốm 
tắt bộ Kinh Bát Nhã: Bát nhũ ba fa mật da tâm bình 
(Prajnaparamitahrdayasutra) do Đường Tam Tạng dịch: 

“Quán tự tại bỗ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa 
thời, chiếu kiến ngũ uấn giai Không, độ nhất thiết khổ 
ách, Xá Lợi Tửt Sắc bất dị Không. Không bất đị Sắc, Sắc 
tức thị Khòng, Không tức thị Sắc, Thụ Tưởng Hành Thức 
diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp Không tướng, 
bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị 
cố Không trung vô Sắc, vô Thụ Tưởng Hành Thức. vô nhãn 
nhi tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vỗ 
nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô Vô mình diệc võ Vô 
mình tận, nãi chí vô lão tử điệc vô lão tử tận, vò Khổ Tập 
Điệt Đạo, vô Trí điệc vô Đác, dĩ vô sở đắc cố, Bê để tát đoá 
y Bát nhã ba la mật đa cố. Tâm vô khuế ngại, vô khuể 
ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn li điên đảo mộng tưởng, cứu 
cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa 
cố, đắc À nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cế tri Bát nhã ba 
la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị võ thượng 
chú, thị vô đẳng đảng chú, năng trừ nhất thiết khể, chân 
thực bất hư. Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức 
thuyết chú viết: Yết đế, vết đế. Ba la yết đế. Ba la tăng yết 
đế. Bồ đề tát bà ha. 

Bát nhã ba la mật đa tâm tỉnh". 

Nghĩa là: Khi Bồ tát quán tự tại thâm nhập Bát nhã 
ba la mật đa (Prajnaparamita tức Tuệ độ hay Trí độ) thì 
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thấy Ngũ uấn là Không. vượt qua mọi khổ ách. Xá Lợi 
Phất! Sắc chẳng khác Không, Khâng chẳng kháe Sắc, Sắc 
tức là Khỏng, Khỏng tức là Sác. Thụ Tưởng Hành Thức 
cũng như vậy. Xá Lợi PhấU 16 là các phán (mọi hiện 
tượng mọi sự vật) đều Không tướng: không sinh không 
diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm. Cho 
nên trong Không chẳng có Sắc, chẳng có Thụ Tưởng Hành 
"Thức, chẳng cö mắt tai mũi lưỡi thân ý (ục căn), chẳng có 
sắc thanh hương vị xúc pháp (lục cảnh, lục trần), chẳng có 
nhãn giới đến cả chẳng có ý thức giới (chỉ 18 giới bao gồm 
lục cản, lục cảnh và lục thức), chẳng có Vô minh cũng 
chẳng có Vô minh tận (Vô minh là nhân duyên thứ nhất 
của 12 nhân duyên); đến cả chẳng có lão tử cũng chẳng có 
lão tử tận, chẳng có Khổ Tập Diệt Đạo (tứ diệu đố, chẳng 
eó Trí cũng chẳng có Đác, bởi vì chẳng có cái gì gọi là Đắc. 
Do Bề tát theo Bát nhã ba la mật đa nên Tâm không có cái 
gì chướng ngại ngăn trở, chẳng có sợ hãi, tránh xa điên 
đảo mộng tưởng (nhận thức lộn ngược như trong mộng). 
đạt đến Niết Bàn. Chư Phật ba đời (quá khứ, hiện tại. vị 
lai) theo Bát nhã ba la mật đa, cho nên được Â nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề (Vô thượng chính đẳng chính giác = 
Anuttarasamyaksambodhi, chỉ trí tuệ Phật viên mãn hoàn 
toàn, chỉ ý đạt đến chân lý tối cao). Cho nên, Bát nhà ba la 
mật đa là đại thân chú, đại mình chú, là đẳng chú cao 
nhất có thể trừ mọi khổ, chân thực bất hư. Cho nên thần 
chú Ba la mật đa là: Yết đế, vết đế, ba la tăng yết đế, bỏ để 
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tát bà ha (Gate. gate paragate nasamgate bodhi svaha, 
nghĩa là: Đi a, đi a. đi đến bỉ ngạn a, a, giác ngộ, tốt lắm), 

Một thời Bát nhã ba la mật đa tâm kính bị hiểu lắm. 
Tâm kinh = Hrdaya sutra; chữ Tâm = Hrdava tức quả tim 
bằng thịt, chỉ ý cốt tủy, do đó đầu để kinh này eé nghĩa là 
Tình hoa kinh Bát nhã ba la mật da. Lẫm với Tâm vô 
khuế ngại trong kinh văn; chữ Tâm = Citta, chỉ tổng thể 
hoạt động tỉnh thần tâm lý. Do đó có người đã giải thích 
kinh này là Tâm Kinh tóm lại trong một chữ Tâm (Citta). 
Hiện nay sai lắm này trong ngoài nưác đã điều chỉnh. Nội 
đụng cơ bản của Đát nhã ba là một đa tâm bình là một 
chữ KHÔNG. Hiện nay kinh này được in như một phụ lục 
cuối bản dịch Rinh Ma ha Bái nhã bạ Ía bự la mật của 
Thích Trí Tịnh dịch, thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh 
ấn hành nầm 1995, 


2- Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsakn) có nội dung cũ 
bản là Tịnh Tâm duyên khối và khai triển thành Diệu hữu 
thế giới quan, eøi Tâm tạo ra vạn hữu. Cùng chủ trương 
Tâm, nhưng Kinh Hoa Nghiềm chủ trương Thanh tịnh 
tâm duyên khởi. Trong kinh này đưa ra vỗ số bê tát mà 
đồng tủ Thiện Tài đã tham vấn nổi bật nhất là bổ tát 
Quán Thế Âm. Nội dung Kính Hoa Nghiêm rất phong phí 
sâu sắc. 

3- Kinh Duy Ma (Vimalakirtinirdesa-sutra) của cư sĩ 
Duy Ma Cật (Vimalakirti, không rõ năm sinh tử) là bộ 
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kinh đã phá giáo lý Tiểu Thừa, tán dương giáo lý Đại 
Thừa. Kính chủ trương tư tưởng Không, giáo lý cơ bản là 
“Binh tử tức Niết Bàn; Phiền não tức Bả Để” 

4- Xinh Thủ Láng Nghiêm Tom Muội (Surangama- 
samadhi-sutra) chủ trương dựa vào sức Tam Muội (Chính 
định) để đạt đến giải thoát. cũng nói về Chân không điệu hữu. 

5- Kinh Diệu Phúp Liên Hoa (Sadharma-pundarika- 
sutra) có tư tưởng then chốt là thông nhất tam thừa 
Thanh Văn. Duyên Giác, Bồ Tát thừa thành Nhất Thừa, 
coi Tam thừa chỉ là những phương tiện còn căn bản là 
Nhất thừa tức Phật thừa. Kinh Pháp Hoa bàn về Pháp 
thân thường trụ, nêu rõ cứu cánh của Đại Thừa là chúng 
sinh đều được thành Phật. 

6. Kinh Kim Cương (Vajracchedikaprajnaparamitasutra) 
một quyển do Cưu ma La Thập dịch. Nội dung chủ yến của 
kinh này là mọi sự vật đều không huyễn bất thực "thực 
tướng giả tắc thị phi tướng", cho rằng nên "Ù nhất thiết 
chư tướng” mà "ưng vô sở trụ”. Câu "ưag vô sở trụ nh sinh 
kỳ tám” là câu nối tiếng nhất của kinh này, Bài kệ "Nhược 
đĩ sắc kiến ngã, đi âm thanh cúng ngã, thị nhần hành tà 
đạo, bất nàng kiến Như Lai" (Nếu dùng săc để thấy Ta, 
dùng âm thanh để cầu Ta thì người đó theo tà đạo, không 
thể thấy Như Lai) cũng thường được đề cập. 

Ngoài ra còn có kinh điển Tịnh Độ nói về các cối Tịnh. 
Độ như: 
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7-8. Dị Lặc thành Phát Kinh và Di Lặc hạ sinh hmh 
của Đâu Xuất Tịnh Độ của Di Lặc Phật (Maitreya). Di Lặc 
Phật là vị Phật của tương lai, chỉ cÂn chuyên tâm niệm 
danh hiệu Di Lặc Phật thì được vãng sinh lên Đâu Xuất 
Tịnh độ. Gần đây có người cho rằng Di Lặc là một nhân 
vật lịch sử. 

9-10. Kinh A Sở Phậi Quốc và Kinh Đại Bảo Tích của 
Nước Diệu Hỉ Tịnh Độ của A-Sơ-Phật. Phương Đồng có 
nước Diệu lHí, đức Phật ở nước này là Đại-Mục Như-Lai, 
trong nước có A-Sơ (Aksobhya) tỳ khưu xuất gia thành A- 
Sd-Phật. Điểu kiện được văng sinh tới nước đó là cần phải 
tu hạnh Bề Tát, pháp Lục Độ và niệm danh hiệu Ngài. 

11-18. Winh Vô lượng thọ, Kinh Vô lượng quang và 
Kimk A Dị Đà của Cục Lạc Tịnh Độ của A-Di-Đà-Phật 
(Amitavus, Amitabha, Vô lượng thọ, Vô lượng quang) ở 
Tây phương. Chỉ cần niệm danh hiệu A-Di-Đà Phật thi sẽ 
được vãng sinh sang Cực Lạc quốc hưởng mọi thứ cực kỳ 
khoái lạc. Phương pháp tu rất dễ nên rất phổ biến. Tông 
Tịnh Độ chủ trương tha lực tức chúng sinh nhờ sự cứu 
giúp của A-Di-Đà mà được tiếp dẫn lén Cực Lạc quốc để 
hưởng thụ khoái lạc chứ không phải “tận diệt”, 

Tịnh Độ hay còn đọc là Tịnh Thổ (Sukhavati) là một 
loại khái niệm mới của Niết Bàn, không mang tính tận 
diệt. Có vô số Tịnh Thổ. Khác với trần thế ô uế, Tịnh Thổ 
là đất Phật thanh tịnh sạch sẽ nên tiếng Pháp địch thành 
'Terre pure. 
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Mười ba bộ kinh Phật nói trên không rõ chính xác 
của đại sư nào, chính xác ra đời năm nào, là cơ sở Phật 
giáo Đại Thừa về sau được phát triển sâu rộng hơn trong 
các tông phái Đại Thừa. 

Tóm lại trước Long Thọ tức trước thế kỷ [II công 
nguyên tức trong khoảng từ kiết tập lần thứ 4 đến Long 
Thọ, túc khoảng thế kỷ II công nguyên thì Phật giáo Đại 
Thừa đã định hình với nhận thức luận Hữu Thần. Thực 
chất Phật giáo Đại Thừa đã chuyển từ bản thể Vô Thường 
sang Thường. 


Về phương diện triết học bản thể Thường được thể 
hiện bằng khái niệm Chân Như (Tathata) tức Chán Lý 
tuyệt đối vĩnh hằng bất biến. Khái niệm Tathata trong 
ván bản Hán dịch thường là Chân Như, nhưng cũng có khi 
là Như Như, Như. Nhưng không những chỉ là vấn để 
phiên dịch mà quan trọng hơn nữa là các tông phái lý giải 
về nội hàm Tathata đại đồng tiểu đị mà chính cái Dị mới 
phân biệt tông phái này với tông phái khác. Các kinh Bát 
Nhã đã đưa ra khái nệm KHÔNG làm bản thể, 

Về phương điện tôn giáo thì bản thể Thường thể hiện 
bằng khái niệm Phật (Buddha). Budđha không còn chỉ có 
nghĩa là Giác giả (người đã giác ngộ) mà là vị Thần tối cao 
tự giác giác tha cứu thế nhưng không Sáng thế. Đã xuất 
hiện nhiều Phật nhiều loại Niết Bàn khác nhau và tất 
nhiên nhiều Duyên khởi luận khác nhau, nhiều Giải thoát 
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luận khác nhau. Giải thoát luận Đại Thừa cơ bản dựa trên 
sư tưởng giải thoát hiện thế - Hữu-dư Niết Bàn - và giải 
thoát sau khi chết - Vô.dư Niết Bàn. Tất cả đều eø sở trên. 
khãi niệm Phật. Thích Ca Mẫu Ni đã được Thân hoá 
thành Phật - Thích Ca Máu Ni Phật. 

Chính sự hình thành Đại Thừa là bước chuyển biến 
từ Vô Thần Luận sang Hữu Thần Luận của Phật giáo. Sự 
hình thành Đại Thừa là một quá trình lâu dài qua cáe lần 
kiết tập thứ 2, thứ 3, thứ 4 mà định hình vào khoảng thể 
kỷ II công nguyên. 

Chính Phát giáo Đại Thừa tiền-Long Thọ này đã đến 
Dâu hình thành sơn môn Dâu mà tác phẩm Tực Độ Kinh 
của Khương Tăng Hội là kinh điển. 

Thài kỳ thứ hai tiếp theo là thời đại Long Thọ (thoảng 
đầu thế kỷ TH công nguyên) đã trước tác nhiều bộ luận mà 
nổi tiếng nhất là bộ TYưng Quán Luận và Thập nhị môn. 
luận, họp với bộ Bách Luận của Đề Bà (đồ đệ của Lang Thọ) 
thành Tưm Luận của Tam Luận tông. Long Thọ đả phá giáo 
lý Tiểu Thừa và đưa ra giáo lý Trung Đạo thuộc tư tưởng 
Không gọi chư pháp thực tướng là “Chân Không vô tướng”: 
*Bất sinh điệc bất điệt, bất thường diệc bất đoạn; bất nhất, 
điệc bất đị, bất lai điệc bất khứ” (thực tướng của chứ pháp. 
thì bản lai không có sinh cũng không có diệt, không có 
thường cũng không có đoạn, không một cũng không khác, 
không có lại mà cũng không có đJ. Đó là Trung Tiạo vượt 
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trên "Có", "Không" nên gọi là Trung Đạo (con đường vượt 
trên Œó và Không.NDH). Hình thành Trung Quán học phái. 
Đề Bà là đồ đệ của Long Thọ, Bạt Đà La là đề đệ của Đề Bà 
hoàng dương Trung Quán luận của Long Thọ. 

Người ta coi Long Thọ là tị tổ của Phật giáo Đại 
Thừa. Tôi cho không đúng. Long Thọ còn được coi là tổ 
Mật giáo. Tư tưởng Long Thọ rất phong phú ảnh hưởng 
đến nhiều tông phái Phật giáo về sau. 

Thời kỳ thứ ba là thời kỳ sau Long Thọ trước thời kỳ 
Và Trước-Thế Thân tức khoảng cuối thế kỷ thứ II đến 
cuối thế kỷ thứ IV công nguyên, trong khoảng 100 năm đó 
có eñe bộ hình Thắng Man, hinh Đại Bát Niết Bàn, bình 
Giải Thâm Mật, kinh Lắng Già. 

1- Kinh Thắng Man túc Kinh Thắng Man Sư Tử 
Nhất Thừa Đại Phương Quảng (Srimalasimhanada-sutra) 
của Thắng Man phu nhàn. Kinh này bàn về Như Lai Tạng 
và Nhất Thừa. Cái Tâm thường ngày của chúng sinh bị 
bao nhiêu phiển não quấy nhiễu nên Như Lai Tạng bị lu 
mờ nhưng vẫn tổn tại. Tâm thường ngày với tâm thanh 
tịnh (Như Lai Tạng) là nhất tâm. 

9- Kinh Đại Bái Niết Bàn (Mahbaparinirvana-sutra) 
một mật thì kế thừa tư tưởng Không của binh Hát Nhã, 
một mặt kế thừa tư tưởng Nhất Thừa của kinh Pháp Hoa. 
Đặc sắc của kinh này là “Pháp thân thường trụ”, "Hết thảy 
chúng sinh đều eó Phật tính” và "Nhất Xiến-Để thành 
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Phát, Thích Ca Mẫu Ni nhập Niết Bàn chỉ là ứng thân 
của Phật còn Pháp thân của Ngài vẫn thường trụ. Chúng 
sinh đều có Phật tính nếu tu tập sẽ thành Phật. Kế cả 
Nhất Xiển Để là kế không có thiện căn hay mất thiện cán 
nếu hồi tâm tu tập cũng có thể thành Phật. 

Đây là bộ kinh Đại Thừa tổng kết cuộc đời và giáo lý 
của Phật theo quan điểm Đại Thừa 

3- Kinh Giải Thám Mất (Shandhinirmoeanavyuha- 
sutra) là một kinh trọng yếu của pháp môn Duy Thức. Nội 
dung chính có 3 điểm. Một, A-lại-da-thức là thức eở bản từ 
đó phát triển thành 5 thức, 5 căn... Hai, Tam tướng, Tam 
vô tính bàn về Biến-kế-sỏ-chấp tướng gọi là huyễn giác; Y- 
tha-khởi.tướng chỉ các tướng nương vào nhân duyên mà 
ginh; Viên-thành-thực-tướng là tướng bình đẳng chân như 
của mọi pháp. Tất cả 3 tướng đều vô tự tính. Tư tưởng Tam 
vô tự tính gần gũi tư tưởng Không trong kinh Bát Nhã. 

4- Kinh Lăng Già cồn gọi là Nhập Làng Giả Kinh 
(Lankavatara-sutra) có nội dung chủ yếu là 5 pháp, 3 tính, 
8 thúc, 3 Vô ngã. Năm pháp là Danh, Tướng, Phân Liệt, 
Chính trí và Như như. Ba tính là Vọng-kế-tự-tính, Duyên- 
khỏi-tự-tính, Viên-thành-tự-tính. Tâm thức là A-lại-da- 
thức, ý, ý thức và tiền ngũ thức (tức Nhãn thức, Nhĩ thức, 
Ty thức, Thiệt thức, Thân thức.NDH). Hai Vô ngã là Nhân. 
vô ngã và Pháp vô ngã. Năm pháp, ba tính, tám thức và 
hai Vô ngã thu nhiếp tất cả mọi pháp. 
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Kinh Lăng Giả dược Bê Đề Đạt Ma truyền lập 
Thiền Tông. 

Bốn bộ kình này phát triển tư tưởng Đại Thừa lên 
một bước nửa và tạo thành cơ sở thành lập một số tông 
Phật giáo Trung Quốc. Bản thể là Phật tính nhưng các 
kinh giải thích là Chân Như. là Á-lại-da-thức, là Tâm với 
nội hàm đồng đị khác nhau đù đều Hữu Thần Luận; nhận 
thức thế giới hiện tượng tuy đều là Không nhưng đồng dị 
khác nhau trong vấn để Tướng và Tính; con đường giải 
thoát đều là thao hướng Phạm Ngã nhất như nhưng cũng 
đồng dị khác nhau mà đặc điểm chung đều thừa nhận 
Hữu-dư Niết Bàn, cơi Vô-dư Niết Bàn là cối Phật tịch tịnh. 
Tư tưởng Tâm được phát triển cao nhất với Thiển Tông tức 
“Tâm tông. 

Thời kỳ thứ tự tiếp theo là thời kỳ Vô Trước (Asanga). 
Thế Thân (Vasubandha) là hai anh em sinh sống khoảng 
cuối thế kỷ thứ IV công nguyên. Tương truyền Vô Trước 
lên cung trời Đâu Xuất học bổ tát Di Lạc. Vô Trước để lại 
nhiều tác phẩm. Du-già-eư-địa-Iuận bàn về A-lại-da duyên 
khỏi. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luộn, chủ trương Đại 
Thừa do Phật thuyết. Thập địa kinh luận bàn về Chân 
như duyên khả. Trung biên phân biệt luận bàn về Trung 
Đạo. Nhiếp Đại Thừa Luận bàn về giáo lý Đại Thừa hơn 
giáo lý Tiểu Thừa, chủ yếu bàn về A-lại-da-thức duyên 
khởi... 
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Thế Thân sinh sau Vô Trước võn theo Hữu Bộ của 
Tiểu Thừa, sau nghe lời khuyên của Vô Trước mà chuyển 
sang Đại Thừa. Ngài cũng để lại nhiều trước tác. Câu Xá 
Luận thì theo tư tưởng Tiểu Thừa. Tươn Thập Tụng và 
Nhị Thép Luận bàn về Duy Thức. Các trước tác khác bàn 
về Phật tính, Chân như duyên khởi, Nhất Thừa, Tịnh Độ. 
Tịnh Độ Luận là từ tưởng pháp môn tụ Tịnh Độ. 


Vô Trước và Thế Thân chủ yếu luận bàn về À-lại-da- 
thức và thuyên thích các kinh có trước và các trước tác của 
Long Thọ. 


Đặc điểm chung của Long Thọ, Vô Trước đều là 
những người theo Tân Bà la môn giáo rồi cài giáo theo 
Phật giáo Đại Thừa, Đó cũng là một treng những bằng 
chứng về sự thâm nhập Phật giáo với Bà la môn giáo biểu 
thị thành Hữu Thần luận với những đặc điểm riêng biệt. 
Vô Trước là người đầu tiên qui Phật giáo Đại Thừa về 
Thích Ca Mẫu Ni tức chứng minh Đại Thừa là Phật giáo 
chính thống. 

Thời kỳ thứ năm là thời kỳ Phật giáo Trung Quốc. 
Đến thời đại sau Võ Trước, Thế Thân thì Phật giáo Ấn Độ 
đi vào suy tàn, xuất hiện cao trào hình thành các tông 
Phật giáo Trung Quốc phát triển tư tưởng Đại Thừa Phật 
giáo của Ấn Độ vào khoảng Tùy Đường trong khoảng thế 
kỹ VI-VIHI công nguyền. Hình thành nhiều tông mà chủ 
yếu là: 
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1. Thiển Tông do Bộ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) lập 
vào khoảng năm 527-536 (trước thời Tùy), lấy Kinh Láng 
Già 4 quyển, hinh Kim Cương làm kinh chính. 

9. Thiên Thai Tông do Trí Khải lập vào thời Tùy, 
tôn Long Thọ làm sở tổ, lấy kiwb Pháp Hoa làm kinh chính. 
nên còn gọi là Pháp Hoa Tông. 

8. Pháp Tướng Tông do Huyền Trang lập vào đời 
Đường cũng gọi là Duy Thức Tông. kế thừa học thuyết Duy 
Thức của Ấn Độ. Tông này biên soạn Thành Duy Thúc 
tuận trên eo sỡ Duy Thức Tum Thép Luận của Thế Thân. 

4. Hoa Nghiêm Tông do Pháp Tạng thành lập vào 
thời Đường lấy Kinh Hoa Nghiêm làm kinh chính. 

ð. Tịnh Độ Tông do Thiện Đạo lập vào thời Đường, 
lấy các binh Võ Lượng Thọ, Qudn Vô Lượng Tho uò À Di 
Đà làm kinh chính. 

6. Mật Tông do Thiện Vô Uý (Subhakarasimha) 
thành lập vào thồi Đường, tôn Long Thọ làm sơ tổ, lấy 
kính Đại Nhật làm kinh chính, 

Vân vân..." 

Không thể đi sâu kinh Phật hơn nữa, qua các tư liệu 
trên có thể nhận thức triết học Phật giáo về 3 phương diện 
bản thể luận, nhận thức luận và giải thoát luận như sau. 

Tôi cho rằng Thích Ca Mầu Ni tỉnh thông kinh điển 
Bà la môn giáo, theo thấy ngôi thiển tu khổ hạnh 6 năm 
theo kiểu Bà la môn giáo. Cuối cùng phát hiện Bà la môn. 
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giáo chủ trương Thần ý luận với Brahma là Đăng Sáng 
Tạo tối cao là sai, bền bỏ Bà la môn giáo, tự mình tìm con. 
đường nhân thức luận khác. Sau khi ngồi dưới gốc cây bổ 
để 7 ngày đêm rà soát đúc kết tập đại thành các hệ tư 
tưởng đương thời. phê phán 62 tà kiến mà sau này Xin} 
Phạm Võng đã phản ảnh, cuối cùng tìm ra phương pháp 
“tư duy chính đáng" của riêng Ngài. Phương pháp nhận 
thức này bắt dầu bằng quan sắt hiện tượng cá biệt con 
người Khổ vì Sinh Lão Bệnh Tử (hiện lượng) rối khái quát 
ra bất kỳ ai kể cả bản thân Ngài đểu không thoát khỏi 
Sính Tử đ lượng). suy luận (nhí lượng) ra rằng do Con 
Người gồm có ngũ uấn tức vật chất (sắc) + tỉnh thần (thụ 
tưởng hành thức) luôn luôn điễn biến không ngừng trong 
vòng luân hồi, đưa ra kết luận về lý Vô Thường, Vô Tự 
Tính. Vô Thường thành bản thể hiện Thích Ca Mẫu Ni, 
phân đối lý thuyết Thường của Bà La Môn giáo. phản đổi 
sự tổn tại của Đấng Sáng Thế tối Cao Phạm Thiên. Vì 
phản đối Phạm Thiên nên nhà nghiên cứu gọi là Vô Thần 
Luận, nhưng nên hiểu Võ Thân là không có đăng Sáng 
Thế tếi cao. Đã Vỏ Thường, Vô Tự Tính thì nhận thức cuộc 
đời mỗi người như một sát na nhanh chóng trôi qua không 
thể nào nắm bắt được. Như vậy có thể hiểu Vô Thường, Vô 
Tự Tính thành không thực, thành ảo giác, thành vọng 
tưởng, thành mê vọng, thành Không. Nhưng hiện tượng 
giới tổn tại là một khách thể, không thể nối con người 
bằng xương bằng thịt có đủ 5 giác quan biết cảm nhận 
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ngoại giới và suy nghĩ lại là ảo ảnh do mê vọng mà cho là 
Có. Cho nên nói Con Người là Võ Tự Tính nghĩa là nói Gon. 
Người triết học chứ không phải Con Người phàm trần. Cho 
nên Thích Ca Mầu Ni nói nếu cho là Con Người là thực thể 
thường tổn bất biến là chấp ngã. Vì vậy không nên hiểu 
on Người Võ Tự Tính mà Thích Ca Mẫu Ni phát hiện 
không phải là con người phàm tuy là con người phầm! 
“Thích Ca Màu Ni muốn nói Con Người bản thể chứ không 
phải nói con người hiện tượng. Con Người bản thể là trừu 
tượng hoá Con Người hiện tượng theo kích thước 
(đimension) triết học. Do Thích Ca Mẫu Ni tùy cơ thuyết 
pháp, truyền miệng, không viết thành sách như các triết 
gia hiện đại cho nên các đồ đệ Ìý giải khác nhau. Chính đó 
là nguyên nhân cân bản của các cuộc kiết tập, của việc 
phân chia thành bộ phái, thành thừa, thành tông sau khi 
Thích Ca Mẫu Ni tịch diệt. Và Thích Ca Mầu Ni cũng dự 
đoán sẽ có tĩnh trạng lý giải khác nhau đó nên đã nói chưa 
từng nói một lời nào. Tất nhiên đó là lời của bổ tát Văn 
Thù, một thản linh hư cấu mà một đại sư nào đó mượn dể 
nói. Dù sao, câu nói đó giải thích được tình trạng nhận 
thức bất đồng trong các đổ đệ trực tiếp và các môn đồ thế 
hệ sau đẫn đến tình trạng phân liệt nói trên. Từ ý kiến 
khác nhau của nhóm đến của tập đoàn là một quá trình 
lâu dài. Bất kỳ phái nào cũng tìm được căn cứ lý luận của 
mình trong cái gọi là lời thuyết pháp của giáo chủ Thích 
Ca Mẫu Ní là do vậy. Đó )à nguyên nhân cơ bản. 
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Nhưng sự phát triển tư tưởng Phật giáo trong mấy 
trăm nãm còn có nhiều nguyên nhân khác nữa. Đối với 
Phật giáo Đại Thừa nói chung thì ảnh hưởng của Tân Bà 
La Môn giáo vào khoảng mấy thế kỷ đầu công nguyên có ý 
nghĩa lý luận cực kỷ quan trọng. Chính vì ảnh hưởng này 
rà Đại Thừa chuyển thành Hữu Thần Luận, Thần hoá 
Thích Ca Mầu Ni đưới khái niệm Phật như Thần linh tối 
cao thường hàng, Phật thành bản thể của Con Người. 
Nhưng Phật khác Phạm Thiên. Phật không phải Sáng Thế 
Chủ như Phạm Thiên. Phật là Cứu Thế Chủ. Tuy nhiên 
cũng có phái như Duy Thức lại muốn giải thích A-lại-da- 
thức thành chủng tử sinh ra Con Người, phát triển đến. 
phủ định lý luận ngũ uẩn. 

"Tóm lại trước Đại Thừa tức kể từ Thích Ca Mẫu Ni 
đến khi Đại Thừa xuất hiện khoảng từ thế ký VỊ đến thế 
kỷ II trước công nguyên thì nhàn thức luận và bán thể 
luận là lý luận Vồ Thường, Vô Tự Tính, phản đối Thần ý 
luận Bà Da Môn giáo cho nên gọi là chủ nghĩa Vô Thần. 

Đại Thừa thì chuyển thành lý luận Hữu Thần, Phật, 
hoá Thích Ca Mầu Ni, đưa ra Thiên Phật, Tam Thân, Dại 
Ngã thường hằng. Phật cứu độ chúng sinh trong hiện thế 
qua hình tượng và hoạt động của các Bỏ Tát - hình tượng 
người đã đủ tư cách thành Phật nhưng chưa vào Phật 
cảnh mà ở lại trần thế để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh 
đều có Phật tính, Con Người là Tiểu Ngã. Cho nên gọi Đại 
Thừa là chủ nghĩa Hữu Thần hay Phiếm Thần. 
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Còn về giải thoát luận thì Thích Ca Mẫu Ni phát 
hiện nguyên nhân Khổ là Dục. Dục với tính chất bản năng 
và tính chất xã hội gây nên nghiệp chướng phiển não, Chủ 
trương điệt Dục, nhập Niết Bàn, nơi “đập tất” mọi Dục vật 
chất và tỉnh thần nên không có kiếp sống sau tức không 
luân hồi nữa, Sau khi tu hành chấm đứt Nghiệp rồi chết 
mắt vào Niết Bàn “dập tắt” nên gọi là Vô-dư Niết Bàn. Cho 
rằng Cơn Người Khổ nên giải thoát hoàn toàn Con Người, 
không tái sinh Con Người nữa, loài Người vĩnh viễn không 
còn nữa, cho nên người ta cho đố là chủ nghĩa yếm thế, 
xuất thế, 


Nhưng cơ bản tư tưởng giải thoát của Thích Ca Mầu 
Ni xuất phát từ lòng thương người, tính nhân bản sâu 
đậm này quán xuyến toàn bộ Phật giáo bất kỳ tông phái 
nào thời kỳ nào dù xuất thế tiêu cực hay nhập thế tích eực, 
đù Võ Thần hay Hữu Thần. Đó là sức sống của Phật giáo. 

Đại Thừa thì cũng xuất phát từ Con Người Khể 
nhưng do là chủ nghĩa Hữu Thần nên cũng như mọi tôn 
giáo hữu thần khác đưa ra chủ nghĩa Thần cứu thế. Cứu 
thế tích cực là giải thoát biện sinh, giúp con người vượt 
qua mọi khổ nạn thực tế. Và Con Người phải tu tập không 
gây nên Nghiệp chướng cho kiếp sau, cho nên cô thể thuần 
thiện trong hiện thế trước khi chết vì vậy có khái niệm 
Hữu-dư Niết Bàn. Đại Thừa cho rằng Thích Ca Mẫu Ni 
sau khi đác đạo đã không còn phiển não nghiệp chướng 


257 


2wiel học ⁄ƒĐMoạt giáo “Điệt ⁄2Äam 


nữa mà vẫn còn nhục thể tức còn sống thì đó là Hữu-dư 
Niết Bàn, đến khi Thích Ca Mẫu Ni chết thì vào Vô-dư 
Niết Bàn. Có nhiều cách giải thích khác nhau mà nh 
Đại Bát Niết Bàn thì gọi là Niết Bàn và Đại Niết Bàn cũng 
cùng hàm ý như Hữu dư Niết Bàn và Vô-dư Niết Bàn, Đại 
Niết Bàn là cõi Phật thường lạc ngã tịnh của chư Phật bao 
gồm cả người thành Phát. Lại e6 quan niệm về Tịnh Độ, về 
Tâm. Nội hàm Tâm cũng rất phức tạp nhưng đặc sắc nhất 
là Tâm của Thiển Tông. Nói chung giải thoát luận Đại 
Thừa là chủ nghĩa cứu thế tích cực nên dựa vào tha lực 
“Tuy nhiên Thiền Tông lại dựa vào tự lực, 

Chính chủ nghĩa cứu thế tích cực này là nguyên nhân 
khiến cho Phật giáo Đại Thừa thâm nhập vào tâm linh đại 
đa số nhân đân, phù hợp với tính hướng thiện nhân bản 
nên phần nào só tác dụng đạo đức xã hội. 

Trên đầy là những nhận thức nông cạn của bản thân 
tôi, chắc chắn có nhiều điều bất cập vì kinh điển Phật giáo 
đổ sộ chưa từng có trong lịch sử kinh điển sôn giáo thế 
giới. 

Ngay lẳn kiết tập thứ 4 đã biên soạn Tam Tạng 
thành 300.000 bài tụng, 6.600.000 lời. Năm 1939 Nhật 
Bản xuất bản Đại Chính Đại Tạng 13.520 quyển kinh. 
Năm 1984 Trung Quốc biên tập Dại Tạng 23.000 quyển 
kinh. Một đời người vị tất đã đọc được hết huống hẻ vài 
chục năm! 
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Rhông những số lượng đồ sộ mà nội dung cực kỳ 
phong phú bao gồm tư tưởng về vũ trụ, về nhân sinh. Đến 
nay một số nhà vật lý hiện đại thấy trong đó những biểu 
hiện của vật lý học và thiên văn học hiện đại như về lượng 
tử, về Big Bang qua tư liệu về ví trần, tứ đại, nhân quả, 
đuyên khởi v.v... Tất nhiên Phật giáo - dù tích tập trị thức 
vô số đại sư trí thức uyên bác trong hơn 1000 năm cũng 
không phải là trí thức vật lý và thiên văn học biện đại. 
Nhưng theo tôi, các đại sư đã cảm nhận thấy những vấn để 
vũ trụ và nhân sinh đó một cách cảm thụ không lý giải 
khoa học như hiện nay. Nhưng như vậy đã là đại trì thức 
vượt thời gian của họ. Với lòng tôn kính đối với kho tàng 
đại trì thức đó tôi mạo muội viết những đồng trên đây. 

Trên đây đã trích dẫn, bình giải rất phức tạp, bầy giờ 
tôi xin tóm tắt triết học Phật giáo một cách súc tích nhất 
để tiện theo dõi, coi như lời tổng kết đơn giản, đơn giản tất 
không đầy đủ. Trình bày dưới dạng bảng cho đễ theo dõi. 


Trước Đại Thừa Đại Thừa 
- Bản | + Vô Tự Tính + Phật tính, Đại Ngã, A-lại-da-thức, 
¬ Chân Như, Như Lai tạng, Không. 
luận 


+ Duyên khởi luận + Duyên khổi luận: 
- Nghiệp cảm duyên khởi | - Chân Như duyên khởi của Đại 
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Thừa Khởi Tin Luận. 

- Lục đại duyên khởi của Câu Xá 
Luận. 

- A-lai-da duyên khởi của phải 
Duy Thức. 

+ Bát Bất duyên khởi của Trung 
Luận. 

~ Pháp giới duyên khởi của Hoa 
Nghiêm Tòng. 

~ Như Lai Tạng duyên khởi của 
Kinh Thắng Man 


~ Nhận 
thức 
luận 


+ Vô Thưởng 


+ Vô Ngã 
+ Tư đuy chính đáng 


Võ thần luận 


+ Thường. 

- Phật, Chân Như, Pháp Thán, A- 
lai-da-thức. 

+ - Tiểu Ngãi Đại Ngã. 

+ Bất khả tr nghì. 

Hữu thân luận 


~ SIải 
thoát 
luận 


:* Vô-dư Niết Bàn 


+ Chủ nghĩa cứu thế lâm 
cực xuất thế 


+ Hữu-dư Niết Bản, Đại Niết Bản. 
Tịnh Thổ. Cực Lạc Quốc, 

+ Chủ nghĩa cứu thế tích cực nhập 
thế. 
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Triết học Phật gio Việt Nam 


Phật giáo Việt Nam tuy cơ bản là triết học Phật giáo 
Đại Thừa nhưng mang những đặc điểm riêng về nội đụng 
tôn giáo và triết học. Nhưng cũng cần phải nhắc lại rằng 
trong kinh Phật thường có cả thành tố trước và sau Đại 
Thừa do các kinh Phật thành văn vào thời kỳ mà Đại 
Thừa đã hình thành và nhất là trong Phật giáo Bộ Phái cố 
cả hai thành tố đó. Cho nên ngay bại Trung Quốc một thời 
người ta cho Bắc truyền là hoàn toàn Đại Thừa vì vậy mà 
gọi là Bác Tông, cho đến nay vân còn nhiều nhà sư theo 
quan điểm đó. Về sau các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới 
xác định trong Bắc truyền có cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa. 
“Tình hình ở Việt Nam cũng như thế. Cho nên không lấy gì 
làm lạ khi trong Phật giáo Việt Nam có những khái niệm 
triết học cả trước lẫn sau Đại Thừa mà nguyên nhân chính 
là Phật giáo truyền vào Việt Nam chủ yếu trực tiếp từ Ấn 
Độ và là Phát giáo tiền-Long Thọ. 
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Phật giáo từ Ấn Độ trực tiếp truyền đến Dâu. bình 
thành sơn môn Dâu. Đến thế ký IX thì Thiển Tông Trung 
Quốc chính thức truyền đến Phù Đểng hình thành sơn 
môn Kiến Sơ. Đến thế kỷ XHI-XIV thì các quí tộc Trần 
dung hợp hai sđn môn Dâu, Kiến Sở và hình thành sơn 
môn Trúc Lâm. Đó là nói một cách khái quát, cụ thể thì 
phức tạp hơn'. 

Để nghiên cứu tư tưởng triết học thì chủ yếu dùng các 
tư liệu trong #ý Hoặc Luận, Lục Độ Tập Kinh, Thiên uyên 
tập anh ngữ lục, Khoá Hư Lục, Tam Tổ Thục Lục. Các tư 
liệu này đã được nhiều người dịch, dẫn. Nay tôi tham khảo ý 
kiến của họ trong khi đùng nguyên bản chữ Hán để nghiên 
cứu, không chép y nguyên văn những lời dịch của họ. 

Dưới đây chọn một số tư liệu có tư tưởng triết học 
đậm nét (bỏ qua tư tưởng thuần tuý tôn giáo) của một số. 
nhà sư 3 sơn môn trình bày thành 3 tiết. 


TIẾT 1. TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC SƠN MÔN DAU 


Đại sử ký toàn thư và Lĩnh Nam Chích Quái có 
ghi chép về người Hồ, Cà La Xà Lê (Ealaearya) Man 
Nương xuất hiện tại Dâu (nay thuộc huyện Thuận Thành 
tỉnh Bắc Ninh) trong thời Sĩ Nhiếp khoảng thế kỷ II công 
nguyên, để lại một Thạch Quang Phật. Nhưng tư liệu tu 
đứng một chân, Hòn Đá Thiêng (linga), giao hợp thiêng 
Kalacarya - Man Nương thì có nhiều cách lỹ giải khác 
nhau không đủ tư liệu nghiên cứu triết học. 
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“Trong thời Sĩ Nhiếp có một người Hán trí thức vốn 
theo Nho giáo và Đạo giáo đến Dâu thì để lại một tác 
phẩm Phật học: 1ý Hoặc Luận gây nhiều tranh cãi từ bản 
thân tác phẩm, tác giả. Sau đó con một người nhà buôn 
Khang Cư định cư tại Dâu là Khương Tăng Hội tu tập và 
biên soạn Lục Độ Tóp Ninh đến năm 247 thì lên Kiến 
Nghiệp (Nam Rình - Trung Quốc ngày nay) lập chùa Kiến 
Sø truyền giáo thu nhận đồ đệ. 

May mắn bai tự liệu đó được các nhà sư Trung Quốc 
đưa vào văn bản Phật giáo Trung Quốc. Lý Hoặc Luận 
được Tăng Hựu đưa vào Hoằng Minh Tập, Lục Độ Tếp 
Kinh được lửa truyền bằng văn bản, tiểu sử Khương Tăng 
Hội được ghi trong Cao Tăng truyện của Huệ Hạo và một 
số văn bản khác. Hai tác phẩm về Phật giáo ä Dầu này đều 
đã trải qua nhiều người biên tập như đa số các tác phẩm 
khác nên gây nhiều tranh luận. Nhưng dù sao rõ ràng bai 
tác phẩm đó đều phần ảnh Phật giáo sơn môn Dâu. 

“Trước khi chạy loạn đến Dâu thì Mâu Tử theo Nho 
giáo và Đạo giáo, vậy cần cứ vào đâu để viết Lý Hoặc Luận 
đứng trên lập trường Phật giáo mà phê phân Nho giáo và 
Đạo giáo? Chác chắn phải tiếp thu Phật giáo sơn môn Dầu. 

Gòn Khương Táng Hội sinh ra, lớn lên, xuất gia và 
biên tập Lục Độ Tạp Kinh (dù cho rằng một bộ phần nào đó 
biên soạn sau) rồi năm 247 lên Kiến Nghiệp thu đồ đệ. Rõ 
ràng Khương Tang Hội học Phật với tam sư tại Dâu rồi 
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mang Phật giáo từ Đâu lên Kiến Nghiệp và trải qua đấu 
tranh với Tên Quyền mới được chấp nhận truyền đạo Phật. 

Cho nên không thể không công nhận tư tưởng Phật 
giáo của Mâu Tử và Khương Tăng Hội là tư tưởng Phật, 
giáo sơn môn Dâu. 


1. Triết hoc Phật giáo trong Lý Hoặc Luàn. 


Chương thứ nhất trong cuốn Hoằng Minh Tập của 
nhà sư thời Iatỡng Tầng Hựu (445-518) là Môu Tử Lý 
Hoặc, được các nhà nghiên cứu Phật học Trung Quốc coi 
đó là tác phẩm Phật học đầu tiên của Phật giáo Trung 
Quốc. Chỗ trương như vậy có hai lý do. Thứ nhất, tác giả 
Mâu Tũ là một người Hân 100%. Hoàn toàn đúng. Thứ 
hai, vào thế ký II quả nhiền nước ta đang bị phong kiến 
Hán đô hộ, bị nhập vào lãnh thổ đế quốc Hán. Dâu tức Luy 
Lâu là thủ phủ Châu Giao. Đúng. Nhưng nếu nói Lý Hoặc 
Tuộn là của Phật giáo Trung Quốc là không đúng. Đó 
không phải là Phật giáo Ấn Độ truyền theo con đường 
phương Bắc (Bắc truyển) vào kinh đô Lạc Dương (nay 
thuộc tỉnh Hà Nam - Trung Quốc). Phật giáo Trung Quốc 
đo hoàng đế mời các đại sư vào dịch kinh truyền giáo mà 
dấu ấn kiến trúc sớm nhất là Bạch Mã Tự, hình thành một 
Phật giáo bác học gia nhập vào văn hoá Trung Quốc thành 
Tam Giáo. Chất triết học sâu đậm phổ biến hơn chất tôn 
giáo. Đương thời chỉ phát triển ở phương Bắc Trung Quốc. 
Cho nên tại Giang Đông khu vực nước Ngô Tôn Quyển 
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trước khi Khương Täãng Hội đến đã có một số nhà sự 
phương Bắc chạy loạn xuống như Chỉ Khiêm, Duy Kỳ 
Nạn, Trúc Tương Viêm dịch kinh Tiểu Thừa. Họ chỉ dịch 
kinh không truyền giáo. Đến năm 247 Khương Tăng Hội 
lên Kiến Nghiệp dựng chùa truyển đạo thu đồ đệ và tiếp 
xúc hợp tác với Bì Nghiệp, Hàn Lâm và Trần Tuệ từ 
phương Bắc chạy loạn đến nước Ngô 

Như vậy thế kỷ II, khi Mâu Tứ đến Dâu chưa có hiểu 
biết về Phật giáo do con đường Bắc truyền đem đến. Mâu 
"Tư chỉ có thể biết Phật giáo do con đường Nam truyền đến 
Luy Lâu mà thôi. Tuy nhiên ý Hoặc Luận về sau đã được 
tăng bổ cho nên vấn để tác giả và niên đại đểu gây nhiều 
tranh luận. Tranh luận nhiều nhất là về Mâu Tử là ai. Có 
tư liệu cho là thái thú Thương Ngô Mâu Tử Bác, có tư liệu 
cho là thái thú Mâu Dung. 

Trong Hiệu Han Thư có Máu Dung truyện và Minh 
Đế ký, Chương Đế ký ghì lại Mâu Dung tự Tử Ưu, người 
An Kháu thuộc Bắc Hải, nổi tiếng vì giảng dạy Thượng 
Thư. Thời Minh Đế (58-75) đã từng được bổ nhiệm các 
chức 'Tư lệ hiện uý, Đại hồng lô, Đại tư không: năm 69 
thay Phục Cung làm Tư không. Khi Chương Đế lên ngôi 
(năm 76) thay Triệu Hỉ làm Thái uý, chết năm Kiến Sở 
thứ tư (năm 79). Như vậy không phải ông Mâu Dung này 
viết Lý Hoặc Luận vì trong Lý Hoặc Luận đã ghi rõ tác giả 
sống vào thửi Hân Linh Đế mất (năm 189). Còn chức thái 


365 


SSmel học (JMđật gián (Đi! 2e 


thú Thương Ngõ cuối thời Đông Hán thời Tam Quốc là Sử 
Hoàng, Ngô Oự, Đào Hoàng, không có ai là Mâu Tủ cả. 

Tự Hoặc Luận viết về tiểu sử Mâu Tử như sau: 

Màu Từ dã học các Kinh truyện chư từ (kinh sách 
Khổng giáảo.NDH) không kể sách lớn nhỏ không sách nào 
không ham. Tuy không thích binh pháp nhưng cũng đọc. 
Tuy đọc các sách thần tiên Bất tử (sách Đạo giáo. NDH), 
nhưng tuyệt nhiên không tin, cho đó là hoang đương. Lúc 
bấy giờ sau khi vưa Linh Đế vừa mất (năm 189.NDH), 
thiên hạ loạn lạc, đuy chí Giao Châu còn hơi bình yên. 
Nhân tài (đị nhân) phương Bắc đều đến đó, Đa số là 
những người theo phép trường sinh tịch cốc (Đạo giáo). 
Bấy giờ có nhiều học giả. Mâu TỦ thường đem NMgữ Kính 
(năm bộ sách kinh điển Nho giáo.NDH) ra chất vất. họ. 
Đạo gia, thuật sĩ không ai dám ứng đối được, giống như 
Mạnh Kha (Mạnh Tử. NDH) chống Dương Chu, Mặc Địch. 
“Trước đó, Mâu Tử đem mẹ tí nạn Giao Chỉ. Nãm 26 tuổi về 
Thương Ngô cưới vợ. Quan thái thú nghe òng có học mời ra 
làm quan (thái thú đi kỳ thủ học, yết thỉnh thự lại). Bấy 
giờ đang tuổi trưởng thành dốc chí học hành, lại thấy đang 
thời loạn, nên không có ý làm quan, bèn không đến. Laic 
bấy giờ các châu quận nghỉ ngờ nhau đi lại ách tắc không 
thông. Thái thú thấy ông học rộng biết nhiều, cử đến Kinh 
Châu (Thái thú dĩ kỳ bác học đa thức sử trí kính Kinh 
Châu). Máu Tủ cho rằng chức tước vẻ vang đễ nhường, 
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nhưng sứ mệnh khó từ chối, bèn sửa soạn ra đi. Được quan 
châu mục trọng văn đãi sĩ bổ làm quan, ông lại cáo ốm 
không đến. Em quan châu mục làm thái thú Dự Châu bị 
trung lang tướng Trách Dung giết. Bấy giờ quan châu mục 
sai ky đô uý Lưu Ngạn đem quân đến đó, nhưng sợ các 
quận ngoài nghỉ nhau, quân lính không đi được. Châu mục 
bàn mỗi Mâu Tỷ đến nói rằng: “Em tôi bị nghịch tặc giết, 
nỗi đau cốt nhục dày vò tâm can, đã sai Lưu đô uý đi, sợ 
bên ngoài nghi ngờ làm khó đễ, người đi không trót lọt. 
Ông văn võ kiêm toàn, giỏi ứng phó, nay muốn cậy ông đi 
mượn đường Linh Lăng, Quế Dương đi qua trốt lọt, có 
được không?". Mâu Tử nói: “Được ngài hậu đãi bấy lâu, liệt 
sĩ quên mình, đã được mời tất phải nhận lời ra đứ. Bèn 
sửa soạn lên đường. Rỗng mẹ ông mất, bèn không đi được 
(Hết kỳ mẫu tốt vong toại bất quả hành). Về sau nghĩ mãi 
mới biết do tài ứng đối nên mới giao sứ mệnh. Nhưng giữa 
thời thế nhiễu nhương không phải lúc xuất đầu lộ điện, 
bèn than rằng: “Lão Tử từ bỏ thánh trí, tụ thần bảo chân, 
vạn vật không cản được chí, thiên hạ không đổi được niềm 
vui của ông, thiên tử không dùng được làm bẩy tôi, chư 
hầu không dùng được làm bạn bè, cho nên đáng quf”. Do 
vậy dốc chí vào đạo Phật kiêm nghiên cứu Lão Tử Ngủ 
thiên uăn (Đạo Dức Kinh. NDH), lấy cái huyền điệu làm 
rượu, lấy Ngũ Kinh làm đàn sáo. Đa số bọn người thế tục 
chè bai ông, cho là quay lưng lại với Ngữ Kinh (Nho 
giáo.NDH) mà theo dị đạo (Phật giáo.NDH). Muốn cãi thì 
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không phải đạo, muốn im thì không thể được. Bên mượn 
bút mực dẫn lời thánh hiển chứng giải, đặt tên sách là 
Môu Tử Lý Hoặc”. 

Nhiều người cho đoạn văn dẫn trên là rự truyện do 
Mâu Tử viết, nhưng nghiên cứu kỹ thấy trong lời văn dùng 
đại từ “kỳ” để chỉ Mâu Tử chứng tỏ người viết đoạn văn 
này không phải Mâu Tủ. Trong khi dịch toàn văn đoạn 
văn trên tôi đã đặc biệt dẫn nguyên văn mấy câu: “... kỳ 
thủ học, yết thỉnh thự lại... Thái thú dĩ kỳ bác học đa thức 
sử trí kính Kinh Châu... kỳ mẫu tốt vong toại bất quả 
hành...". Tôi đa dịch chủ “kỳ” thành “ông” chứ không dịch 
thành “tôi” như một số bản địch. Nhận định này có giá trị 
văn bản học. Có thế dây chính là lời văn của Tăng Hựu khi 
biên tập cuốn Lý Hoặc Luận. 


Văn bản hiện tồn đã tầng bở cho nên các học giả đánh 
giá khác nhau, nhất là về niên đại không thừa nhận là tác 
phẩm thế kỷ II. 

Trước tiên chứng minh Màu Tử không phải thái thú 
Thương Ngệ thời Đông Hân - Tam Quấc. Tư liệu quan 
trọng nhất là trong Hệu Hán. Thư, Đào Hoàng truyện viết: 
Khoảng năm Hưng Bình nầm thứ hai (năm 195) thái thú 
Dự Chương là Chu Hạo bị Trách Dung giốt. Tư liệu trong 
Tưm Quốc Chí, Ngô Thư cũng ghỉ như vậy. Như vậy Mâu 
"Tử được thái thú Thương Ngô, anh của Chu Hạo mời giúp 
đánh Trách Dung là vào khoảng năm 19ã. Chính các tác 
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giả Trung Quốc Phát giáo sử do Nhiệm Kế Dũ chủ biên đã 
chứng minh Mâu Từ không phải Mâu Dung... 

Như vậy Máu Tử viết Lý Hoặc buận vào khoảng năm 
195, tương đương thời gian Sï Nhiếp cai quan Châu Giao 
và Mâu Tử đến nướng thân một thời và học Phật đ Lay 
Lâu. tranh biện với các sĩ phu phương Bắc khác. 

Vậy trước năm 195, Phát giáo đã được truyền giảng, 
một số kinh Phật đã được dịch. đã có nhiều tín để Phật 
giáo. Vì chữ Hán đã được dùng làm văn tự ở châu Giao ít 
ra từ năm 111 trước công nguyên, cho nên dịch kinh Phật 
từ Ấn Độ truyền đến tất dùng chữ Hán như đã thấy trong 
Lục Độ Tập Kinh của Khương Tăng Hội sẽ để cập sau đây. 

1ý Hoặc Luận có 37 điều. Trong đó có 25 điều không 
có tư liệu về triết học Phật giáo; chỉ eó 12 điều có tư liệu về 
triết học Phật giáo và về sơn môn Dâu. Tôi sẽ dẫn 13 điều 
đó cả lời dịch lẫn nguyên văn, nguyên văn ín đậm. Sau đó 
bình luận giá trị triết học. 


1. Hỏi Phật ở nước nào. 

Mâu Tử đáp: Hỏi hay lắm † Xin đem hiểu biết không 
đây đủ trình bày đại yếu như sau. Nghe nói để hóa thành 
Phật phải tích luỹ đạo đức mấy nghìn ức năm không thể 
ghi nhớ được. Rồi đến khi thành Phật thì sinh ra ở Thiên 
“Trúc, mượn hình hài ở phu nhân của Bạch Tịnh vương. 
Ban ngày nằm ngủ bà mở thấy cưỡi voi trắng 6 ngà, lấy 
làm thích thú bèn cảm mà có mang, Ngày mùng tấm 
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tháng tư, Phật sinh ra từ nách phải của mẹ, vừa lọ: lòng 
đã đi 7 bước, gid tay phải lên nói: “Trên trời dưới đất 
không ai hơn ta! Bấy giờ trời rung đất chuyền, trong 
cung rực sáng, Ngày đó. tỷ nữ trong cung vua cũng sinh 
một con trai, trong chuồng ngựa trắng cũng sinh ngựa 
trắng con. Đầy tớ gọi Xa Nặc, ngựa gọi Kiến Trấc. Vua 
thường sai theo thái tử. Thái tử có 32 tướng, 80 đáng đẹp, 
thân cao một trượng sáu, toàn thân màu vàng, đỉnh đâu có 
khối thịt nhô lên như búi tóc, má sự tử, lưỡi che kín mặt, 
tay cầm bánh xe ngàn nan hoa, hào quang ở cổ chiếu vạn 
đậm. Đó là nói sơ lược về tướng. Năm 17 tuổi vua cha bèn 
cưới vợ cho thái tử, vợ là cô gái nước láng giếng. Thấi tử 
ngổi nằm đều riêng ghế, riêng giường. Đạo trời rộng sáng, 
âm đương tương thông, nên vợ mang thai ô năm sinh cơn 
trai. Vua cha yêu quí thái tử bèn xây đựng cung điện. đủ 
gái đẹp châu báu thưởng ngoạn. Thái tử không tham thú 
vui ở đời, ý muốn giữ đạo đức. Năm 19 tuổi, vào lúc nửa 
đêm ngày mùng 8 tháng 2 thái tử gọi Xa Nặc dắt ngựa 
Kiển Trắc đến cưỡi đi, qui thần đỡ bay ra khỏi cung, hôm 
sau không ai biết Thái tử đi đâu cả. Vua quan và dân 
chúng sụt sùi đi tìm ra đến ngoài đồng thì gặp. Vua cha 
nói: “Khi chưa có con thì ta cầu đảo xin thần linh. Nay đã 
có con, cha quí như châu như ngọc, con phải nối ngôi vua 
sao lại bỏ đi”. Thái tử nói: “Vạn vật vô thường, đã có thì 
phải mất, nay con muến học đạo giải thoát thập phương 
(Vận vật vô thường, hữu tổn đương vong, kim dục học đạo 
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độ thoát thập phương”. Vua cha thấy thái tứ kiên quyết 
bàn quay về. Thái tử bèn đi. sau 6 năm tu đạo bèn thành 
Phật (Thái tử kính khứ, tư đạo lục niên, toại thành Phật 
yên), Sở dĩ Phật sinh vào mùa hạ là vì đó là tháng không 
lạnh không nóng, cây cỏ tốt tươi, bỏ áo lông chỗn mặc áo 
thưa mồng. là tiết trung lữ vậy. Sở đi Phật sinh ở nước 
Thiên Trúc vì là nơi ở khoảng giữa thiên hạ, là nơi trung 
hoà. Sð kinh đã viết là 12 bộ cả tháy 840 triệu quyển. 
Quyển lớn thường vạn lời trở xuống, quyển nhỏ thường 
hơn nghìn lời. Phật đem dạy thiên hạ giải thoát nhân dân. 
Ngày rằm tháng hai ngài nhập Nè Hoàn (Phật thụ giáo 
thiên hạ độ thoát nhân dân. Nhân đã nhị nguyệt thập ngũ 
nhật Nê Hoàn nhi khứ). Kinh diển và giới luật vẫn tiếp tục 
tổn tại, theo đó mà làm thì cũng được vô vi, phúc để đời 
sau. Kẻ giữ ngũ giới thì môi thắng ăn chay 6 ngày. Ngày 
ăn chay thì chuyên tâm nhất ý hối lỗi sửa mình. 8a môn 
thì giữ 350 giới, ngày nào cũng ăn chay. Giới ấy không 
đồng cho Ưu bà tắc. Đi đứng uy nghỉ không khác gì điển lễ 
cổ (chỉ Chu Lễ.NDH). Suốt ngày suốt đêm tụng kinh giảng 
đạo, không tham dự sự đời. Lão Tử nói: “Cái đức lớn là đi 
theo đạo”, phải chẳng là như vậy?”. 

Trong điều 1! Mâu Tử tríh bày về tiểu sử Thích Ca 
Màu Nì nhưng gọi là Phật, chứng tỏ Phật giáo ở Dâu là 
Đại Thừa mà Phật là bản thể thường hằng vĩnh viễn bất 
biến. Tiểu sử có nhiều điểm dị đồng so với các tư liệu Phật 
giáo kháe và nhất là so với truyền thống Phật giáo Trung 
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Quốc. Một số điểm sai khác tương đối lớn như sau. Một, 
nói về thiên đạo âm dương khiến cho vợ thái tử mang thai 
6 năm () thì ngay các nhà sư Trung Quốc tỉnh thông 
thiên đạo âm đương cũng không hề có ai nói như thế. Đó 
là đấu ấn ảnh hưởng Đạo giáo trong sơn môn Dâu. Hai, 
ngày sinh, ngày xuất gia. ngày nhập Niết Bàn của Thích 
Ca Mẫu Ni thì trong các kinh đã địch ở Trung Quốc không 
hoàn toàn khớp như thế. Chứng tả ả Dâu có một văn bản 
Ấn Độ nào đó khác các văn bản ở Trung Quốc, Ba, Mâu 
“Tử nói Thích Ca Mẫu Ni tu 6 năm thành Phật. Theo các 
tư liệu khác thì 6 năm này là thời gian tụ khổ hạnh trong 
Tuyết Sơn. Không thành Phật (không Giác được) nên 
Thích Ca Mẫu Ni đến ngồi dưới gốc cáy bổ để ở Gaya, nhờ 
tư duy chính đáng nên sau 49 ngày thì Đại Giác (thành 
PhậO. Sai sót này của Mâu Tử rất nghiêm trọng. Nhiều 
điểm tương đồng với các tư liệu khác. Một. "Vạn vật vô 
thường, hữu tồn đương vong”. Đó là bản thể luận và nhận 
thức luận của Thích Ca Mầu Ni. Hai, về 32 tướng, 80 
đáng đẹp thì hoàn toàn thống nhất các kinh điển khác. 
Ba, về nhập Nê Hoàn (Niết Bàn), ngũ giới, 250 giới hoàn 
toàn thống nhất với các tư liệu khác. Đây là nói về giải 
thoát luận Phật giáo nói chung. Duy chỉ về “vô vĩ" thì 
không hiểu rõ Mâu Từ nói theo ngôn ngữ Đạo giáo hay 
theo ngôn ngữ Phật giáo vay mượn của Đạo giáo để dịch 
Âsamskrta (tổn tại tuyệt đối không sinh diệt, đồng nghĩa 
Niết Bàn). 
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8. Hỏi: Phật là gì? 

Mâu Tư đáp “Phật là thuy hiệu cũng như Tam 
Hoàng, Ngũ Đế thần thánh vậy. Phật là thủy tổ cửa đạo 
đức, là đầu mối của thần minh Phạt có nghĩa là Giác. Biến 
hoá thẳng thốt, phân thân tán thể, hoạc tổn tại hoặc mất, 
cá thể nhỏ có thể lớn, có thể tròn có thể vuông. có thể già 
có thể trẻ, có thể Ấn tàng có thể lộ rã, đạp lửa không cháy 
bỏng, đâm dao không vị thương, ở trong nhơ bẩn mà không 
nhuốm bẩn, trong tai hoạ không nguy nan. Đi thì bay, 
ngổi thì toả hào quang. Cho nên gọi là Phật (Phật chỉ 
ngôn, giác dã. Hoàng hốt biến hoá, phân thân tân thể, 
hoặc tổn hoặc vong, năng tiểu năng đại, năng viên nắng 
phương. năng lão năng thiếu, năng ẩn năng chương, đạp 
hoá bất thiêu, lý nhận bất thương. tại ö bất nhiễm, tại hoạ 
vô ương, dục hành tắc phi, toạ tắc dương quang, cố hiệu vị 
Phật đã)”. 

Rõ ràng đây là Phật toàn năng thần thông biến haá 
thuộc bản thể luận và nhận thức luận của Phật giáo Đại 
Thừa không khác gì các tư liệu Phật giáo khác. 

8. Hỏi: Đạo là gì? 

Mâu Tử đáp: “Đạo là dẫn đắt. Dẫn dắt cho người ta 
đến chỗ vô vi. Dắt mà không có eái gì ở trước, đân mà 
không có cái gì ở phía sau. Đưa lên mà không có cái gì ở 
trên, đề xuống mà không có cái gì ở dưới. Nhìn không thấy 
hình, nghe không thấy tiếng. Bốn phương rộng lớn mà nó 
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bao trùm bên ngoài, tơ hào là bé nhỏ mà nó lọt vào trong. 
Cho nên gọi ià Đạo (Đạo chỉ ngôn đạa đã. Đạu nhân chí ứ 
vô vi. Khiên chỉ vô tiền, dẫn chi vô hậu. Cử chỉ vô thượng, 
ứe chỉ vô hạ, thị chỉ vô hình, thính chỉ và thanh. Tứ biểu vị 
đại, uyển đuyên kỳ ngoại; hào ly chì vi tế, gian quan kỳ 
nội. Cố vị chỉ Đạo?". 

Cách giải thích Đạo của Máu Tử rất đặc biệt. Đạo 
trong kinh Phật dịch ý từ Marga (con đường). Nhưng sơn 
môn Dâu giải thích "Đạo chỉ ngôn, dạo đã”, Chữ “đạo” thứ 
nhất có nghĩa là “con đường”, “nói”, chữ "đạo” thứ hai là 
chữ “dạo” thứ nhất có chữ “thốn" bên dưới, có nghĩa là 
"dẫn dắt. Chữ “đạo” thứ nhất này dùng cả trong Phải 
giáo, Đạo giáo, Nho giáo nhưng mỗi chữ mang mật nội 
hàm khác nhau. 


Trọng Phật giáo Đạo = Marga là "con đường”, chỉ con 
đường mà Thích Ca Mẫu Ni đã đi đến Giác. các đề đệ ải 
theo con đường của Thầy sẽ giải thoát. Marga vừa có ý 
nghĩa cụ thể chỉ cáa bước và phương pháp tu hành, trong 
giáo lý là Bát Chính Đạo, trong nghệ thuật Phật giáo được 
điển tả thành những đấu chân di. Lại vừa có ý nghĩa trừu 
tượng chỉ giáo lý. 

Trong Đạo giáo thì Đạo là cái có trước trời đât tức 
bắn thể vũ trụ. 

Trong Nho giáo thì Đạo là nguyên tác, sác mối quan 
hệ giữa Trời và Người tức Thiên đạo, giữa Người và Người 
tức Nhân đạo. 
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Nhưng ở đây sơn môn Dâu đã dùng chữ “đạo” thứ 
nhất chỉ “đẫn đất” (nghĩa chử “đạo” thứ hai) con Người 
nhưng không phải “dẫn dắt theo nghĩa thông thưởng như 
buộc đây hay cầm tay đắt đi lần đi xuống mà có một sợi 
dây vô hình nếi liển Thần với Người. Cách giải thích mà 
Mâu Tử đưa ra phản ảnh quan niệm của sơn môn Dâu 
không giống bất kỳ cách giải thích nào của trí thức Tam 
giáo Trung Quốc. Cách giải thích đó bao quát được cả quan 
hệ giữa Phật và chúng sinh đồng thời bao quất được các 
quan hệ xã hội. Chính vì vậy có đạo Phật, đạo Lào. đạo 
Thiên Chúa... lẫn đạo vợ chồng. đạo bằng hữu., Hiện nay 
trong nước ba có người hễ thấy chữ Đạo thì đều nhất luật 
cơi là tên giáo. Như vậy là không hiểu hàm nghĩa Đạo của 
người Việt đã sáng tạo lâu đời. 

Với định nghĩa này sơn môn Dâu đã thể hiện tính 
nhập thế trong giải thoát luận Phật giáo Đại Thừa một cách 
rộng rãi hơn, thu nhiếp eä đạp tôn giáo và đạo đức xã hội. 

4. Hỏi: Khổng Tử lấy Ngũ kinh để dạy về đạo. Nay 
ông nói Đạo hư vô thảng thôt, không thấy được nó, khòng 
nhằm vào sự việc. Sao khắc lời nói thánh nhân như thể? 

Mãu Tử đáp: “Không nên lấy cái quen thuộc làm 
trọng, cái ít hiếm làm khinh, mê cả: bên ngoài mà mất cái 
bên trong. Lập sự nghiệp không mất đạo đức cũng như 
chỉnh đây đàn mà không mất cung thương. Thiên đạo 
khuôn theo bốn mùa. Nhân đạo khuôn theo ngũ thường. 
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Lão Tử nói: “Có vật hỗn thành, tôi không biết tên nó, miễn 
cưỡng gọi là Đạo”, Đạo là cái mà trong nhà thờ cha mẹ, cai 
trị nước có thể trị dân, rièng bản thân có thể sửa mình. 
Đem ra thi hành thì đầy cả trời đất: bỏ không không đùng 
thì tiêu tán mà không la. Ông không hiểu điều đó. làm gì 
có chuyện khác nhau (Đạo chỉ vi vật, cư gia khả đi sự 
thân, tế quốc khả dĩ trị đân, độc lập khả đi trị thân. Lý nhỉ 
hành chỉ. sung hề thiên địa; phế nhi bất dụng, tiêu nhi bất 
ly. Tử bất giải chị, hà dị chỉ hữu bổ)”. 

Trong câu này Máu Tử tiếp tục giải thích câu trên, 
đồng nhất Phật giáo với Nho giáo và Đạo giáo. Tư tưởng 
Tam giáo nhất trí đã xuất hiện. Mâu Tỉ là tổ sư tư tưởng 
Tam giáo nhất trí. 

Đé là tư tưởng đạo Tam giáo của sơn mön Dâu, đến 
thế kỷ XLXHI thời Lý-Trần thì tư tưởng Tam giáo phát 
triển mạnh. Đó là giải thoát luận nhập thế Phật giáo hỗn. 
dung Khổng giáo và Đạo giáo. 

8. Hỏi đáp về 32 tướng, 80 dáng đẹp của Phật. 
Không có nội dung triết học, nhưng chứng tô tiểu sử Phật 
được truyền đến Dâu tương đối đúng với văn bản Phật 
giáo nói chung. 

13. Hỏi: Đạo Phật nói người ta chết rồi sẽ thác sinh 
trở lại, tôi không tin điều ấy. 

Mâu Tử nói: Khi có kẻ sắp chết, người nhà trẻo lên 
mái nhà mà gọi, đã chết còn gợi ai nữa? 
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Có người nói gọi hồn via (hồn phách) người ấy, 

Máu Tủ nói: Thân trở uê thì sống. còn nếu không trả 
0ễ thì thần đi đâu? 

Đáp: Thành qui thần. 

Mâu Tử nói: Đúng như vậy. Thần hồn vốn bất diệt, 
chỉ có thân thể là tự rữa nát thôi. Thân người tỉ như à 
lá của ngũ cốc, còn tbản hồn thì như hạt giếng. Rễ lá có 
sống thì có chết, còn hạt giống thì mất đi sao được? Khi 
đắc đạo chỉ thân thể mất đi mã thôi (Thị đã! Hản thần cố 
bất điệt hĩ. Đản thân tự bú lạn nhĩ. Thân thí như ngũ cốc 
căn điệp, hồn thần như ngõ cốc chỉ chủng thực. Căn điệp 
sinh tất đướng tử, chủng thực khởi bữu chung đi? Đắc đạc 
thân điệt nhì)... 


Đây là vấn để luân hổi trong Phật giáo. Mâu Tủ 
chứng mình con người có thân thể và linh hồn ví như cây 
có rễ lá và hạt giống. Người đắc đạo thì thần thể diệt 
nhưng hồn thần vẫn còn. 

Đây là nhận thức luận và bản thể luận hữu thần của 
Phật giáo Đại Thừa. Nhưng Mâu Tử đã diễn đạt khái 
niệm Chủng tử (hạt giống) thành hồn thần, khác với bản 
thể luận Phật giáo Đại Thừa. Đây là kết hợp tư tưởng 
Phật giáo với tín ngưỡng Việt. 

13. Hỏi: Khổng Tử nói: “Chưa thể thờ người sao có 
thể thờ quÏ. Chưa biết sinh sao biết tử".... Sao nhà Phật 
luôn luôn nói về sinh tử, quỉ thần... 
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Mâu Tử nói: Như lời ông vói, có thể gọi là thấy bên 
ngoài mà chưa biết bên trong. Khổng Tủ ghét Tử Lộ không 
hỏi gốc ngọn nên nói như thế để đẹp chuyện đi. Hiếu Kinh 
nói: "Dựng tông miếu để cúng qui, xuân thu tế lễ để luôn 
luôn tưởng nhớ”. Lại nói: “Việc sinh phải yêu kính, việc tử 
phải đau buôn”. Há khòng phải dạy người thờ quỉ chân 
biết sinh tử hay sao? Chu Công xin Vũ Vương rằng: “Đán 
nhiều tài nhiều nghệ có thể thờ qui thần”. Đó là gì vậy? 
nh Phật nói về lẽ sinh tử chẳng phải cùng loại đó sao?... 


Mâu Tử nói về sinh tử của Phật giáo cũng giống như 
Nho giáo nói về sinh tử. Nhưng Mâu Tử không bàn về lẽ 
vô +ụ tính của sinh tủ quan Phật giáo. 

1ã. Hồ Nay Phật kinh bảo Thái tử Tu Đại Nã đem 
của cha bố thí cho người dưng, lấy voi quí của nước ban 
cho kể thù oan, đem vợ con trao cho người khác. Không 
kính trọng thân nhân, mà đi kính trọng rrgười khác, thì 
gọi là bội lễ. Không yêu thân nhân, mà yêu người khác, thì 
gọi là bội đức. Tu Đại Nã bất hiếu, bất nhân mà nhà Phật 
lại tôn sùng, thế không lạ lùng sao? 


Mâu Tử đáp:... Tu Đại Nã thấy cuộc thế vô thường, 
của tiến không phải là của quí của mình, nên tuỳ ý bố thí 
để thành đạo cả. Nước vua cha được phúc lành, kẻ thù 
không thể xâm nhập. Đến khi thành Phật, cha mẹ anh em 
đều được cúu rỗi. Thế mà không phải là hiếu, thế mà 
không phải là nhân, thì gì mới là nhân, là hiếu? (Tu Đại 
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Nã đổ thế chỉ vô thường, tài hoá phi kỷ bảo, cố tứ ý bố thí 
dĩ thành đại đạo. Phụ quốc thụ kỳ tộ. oán gia bất đắc nhập. 
Chí ư thành Phật, phụ mẫu huynh đệ giai đắc độ thế. Thị 
bất vì hiếu, thị bất vui nhân. thục vì nhân hiếu tai?)”, 

Máu Tủ đề cập đến Ninh 7u Đại Nãả mà Khương 
Tăng Hội dẫn trong quyển 9 của Lực Độ Túp Kinh. Chứng 
tô kinh này đã đến Dâu trước Khương Tăng Hội. 

Đây là bố thí của Phật giáo Đại Thừa, một giải thoát 
luận nhập thế đặc sắc nhất xuất phát từ nhận thức luận 
vô thường, và là đặc điểm sơn môn Dâu và trở thành 
truyền thống Phật giáo Việt Nam trường tồn che đến hiện 
nay. Bố thí là để giải thoát khỏi phiển não do của cải vật 
chất mang lại, là ni thức luận vô thường, vô ngã mộ 
cách cụ thể. Đây là Bố thí độ võ cực trong Lục Đó Tập 
Kinh. Nhưng thực tế bố thí không thể vô cực dù chỉ mới bố 
thí của cải vật chất, tức từ bỏ cái “của Tôi” tức thực thị lý 
Vô Ngã. Bố thí võ cực là cực doan sẽ bàn sâu khi nghiên 
cứu Uụe Độ Tạp Kinh. 

18. Hỏi: Đạo Phật chuộng vô vì, thích bố thí và trì 
giới nớm nớp như đứng bên vực thăm. Nay sa-môn say sưa 
rượu chề, có người nuôi vợ con, mua rẻ bán đất, chuyên 
làm việc đối trá. Đó là việc xấu lớn ở đời mà đạo Phật lại 
gọi là vô vị ư? 


Mâu Tử đáp lại bằng cách dẫn sử sách chứng minh 
các bậc thánh hiền cũng không thể khiến người xấu thành 


279 


r\vÍ học 4Dhật giáo “0iệt am 


người tốt được, cho nên có sa-môn xấu không thể nói đạo 
Phật xấu. 


Trong điều này chỉ nói lên rằng sơn môn Đâu đã có 
những cư sĩ (có vợ con) và có sa môn phạm giới. Nhưng đó 
chỉ là con sâu làm rầu nổi canh. Không vì thế mà nói đạo 
Phật xấu. Điều này không có nội dung triết học Phật giáo 
nhưng phản ảnh tăng già sơn môn Dâu lúc này - thế ký II 
trước Khương Tăng Hội - đã đông đúc nên đã xuất hiện 
những sa môn phạm gi: 


17. Hỏi: Khổng Tủ dạy phải tiết kiệm... Nay nhà 
Phật vét sạch tài sản đi bố thí để lấy tiếng, đem hết của 
cải cho người khác làm điều quý, lẽ nào có phúc thực ư? 

Mâu TỬ đáp lại bằng cách dẫn sử sách Trung Quốc 
chứng minh cứu giúp người nghèo là có phúc... Huống chỉ 
dốc gia tài, mở lòng từ thiện, công đức vòi vọi như núi Tung, 
núi Thái, mênh mang như sông như biển. “Người mang lòng 
thiện sẽ được ứng đáp bằng phúc lành, người chứa điểu ác 
sẽ bị tra báo bằng tai vạ. Chưa bao giờ trồng lúa nước mà lại 
được lúa mì, gieo hoạ mà lại hưởng phúc cả (Hoài thiện giả 
ng chỉ dĩ tộ, biệp Ác giả báo chi dĩ ương. Vị hữu chủng đạo 
nhị đắc mạch, thi hoạ nhị hoạch phúc giả dã}. 

Nho giáo cũng chủ trương cứu giúp người khó khăn. 
Nhưng ở đây Mâu Tử muốn nói đến lý nhân quả và nghiệp 
báo tức Nghiệp cảm duyên khởi luận của Phật giáo trước 
Đại Thừa và vẫn tổn tại sau Đại Thừa. 
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19. Hội: Ái cũng thích giàu sang, ăn thịt tại sao sa 
môn lại mặc áo nâu, ngày ăn một bữa, kiểm chế lục tình, 
tự đứt với đời thì được cái gì. 

Mậu Tử đáp lại bằng eách đưa ra các ví dụ trong sử 
sách chứng minh mỗi người một lối sống khác nhau tuỳ ý. 

Câu trả lời của Máu Tử không có giá trị Phật học vì 
không đùng lý luận diệt Dục để giải thích. Nhưng câu hỏi 
chứng tỏ sinh hoạt sa môn đương thời mặc áo nâu, ăn 
ngày một bữa, kiểm chế lục tình (mừng, giận. buồn, vui. 
yêu, ghét) là đúng giới quy. 

21, Hỏi: Dạo Phật vào đất Hán như thế nào? 

Mâu Tủ đáp lại bàng chuyện Hán Minh Đế mộng 
thấy người vàng bèn sai người đi Dại Nguyệt Chỉ tìm kinh. 
Phật...” 

Điều này kể việc Phật giáo đu nhập triểu Hán Minh 
Đế nhưng không hoàn toàn giống như tư liệu thông hành 
hiện nay ở Trung Quốc. Không đưa ra tư liệu nào về giáo 
lý Phật giáo. 

Tóm lại tư tưởng triết học trong [xý Hoặc Luận như sau: 

- Bản thể luận: Phật, Hồn thần. 

- Nhận thức luận: Vô Thường, Võ Ngã, Nghiệp Báo. 

- Giải thoát luận: Nê Hoàn. 

Các tác giá cuốn Trung Quốc Phật giáo sử ảã nghiên 
cứu khá kỹ về Máu TỦ Lý Haäc Luận chững mình những 
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điểm dị đẳng của nội đụng Lý Hoặc Luận so với các kinh 
Phật khác, cuối cùng đã đưa ra nhận xét: "Giáo nghĩa eơ 
bản Phật giáo mà Mâu Tử hiểu xuất nhập rất lớn với giáo 
nghĩa Phật giáo”. Đứng vậy. vì Phật giáo Dâu không giống 
hoàn toàn Phật giáo Bắc truyền. Điểu đó chứng mính Phật 
giáo Dâu không phải do Phật giáo Trung Quốc truyền. Cho 
niên tôi không đồng ý với các tác gia đó khi họ coi Lý Hoặc 
Tuận là của Phật giác Trung Quốc, không công nhận Phật 
giáo Dâu do đường biển trực tiếp truyền từ Ấn Độ đến 
Dáu. Gần đây một số nhà nghiên cứu Phật học đương đại 
Trung Quốc đã thừa nhận Phật giáo Dâu trực tiếp từ Ấn 
Độ theo con đường Nam truyền. Tôi cũng không đồng ý với 
một vai nhà nghiên cứu Việt Nam không chứng minh được 
Mâu Tử tuy là người Hán nhưng trị thức Phật giáo của 
ông được tiếp thu tại Dâu là Phát giáo sơn môn Dâu khác 
Phật giáo Bắc truyền. Và một số người vẫn gọi Phật giáo 
Việt Nam là Bắc Tông, mà dùng thuật ngữ Nam Tông chí 
Phật giáo Khmer và Nam Bộ. Quả nhiên có nhiều nhà sư 
nước ta sau thế kỷ VĨ và hiện nay học và theo Phật giáo 
Trung Quốc là chính. Nhưng nói Phật giáo Việt Nam là 
Bắc Tông thì không đúng thực tế lịch sử. 


3. Triết hoc Phât giáo trong Ứzc Đó Tên Kinh. 


Nếu như vấn đề Mâu Tủ ý Huốc Luận có nhiều 
tranh luận thì Khương Tăng Hội học Phật giáo tại Dâu và 
năm 347 lên Kiến Nghiệp dựng chùa truyền đạo thu đồ đệ 
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lại không có nghỉ vấn nào. Tiểu sử Khương Tăng Hội viết 
rất rõ trong thư tịch Phật học Trung Quốc: Cao Tăng 
truyện, Xuất Tam Tụng bý tập, An Bang Thủ Ý Kinh Tự. 


"Theo các sách đó bì Khương Tăng Hội là con của một 
người Khương Cư từ Thiên Trúc (Ấn Độ) đến Giao Chỉ 
buôn bán và ở lại đá. Khi hơn 10 tuổi thì cha mẹ chết, 
Khương Tăng Hội xuất gia. tu hành rất chuyên cần, tỉnh 
thông 7m Tựng (kinh Phật. NDH), đọc rộng Lục Xinh 
(kinh điển Nho gia. NDH), thiên ván, đã vĩ, lịch lãm quần 
thư, trí thức uyên bác, văn chương tột bậc. Sau đó tam sư 
(Hoà thượng, Yết ma, A xà lê NDH) cũng qua đời. Năm 
347 (năm Xích Ô thứ 10) Khương Tang Hội lên Niến 
Nghiệp (thủ đô nhà Ngô.NDH). Ông thuyết phục được Tôn 
Quyền cho phép dựng chùa Kiến 8g, thu đồ đệ. Ông tiếp 
xúc ba đổ đệ của An Thế Cao là Bì Nghiệp, Hàn Lãm, 
Trân Tuệ chạy loạn từ phương Bắc xuống Kiến Nghiệp 
(Nam Kinh ngày nay) dịch kinh, Đến năm 280 thì Khương 
Tảng Hội qua đời không biết thọ bao nhiêu tuổi. 

“Theo tôi Khương tầng Hội không phải họ Khương 
(đúng ra đọc Khang). Khương tăng có nghĩa là nhà sư xứ 
Khương Cư. Có lẽ ông chỉ có tên là Hội còn hai từ Khương 
tăng do Huệ Hạo thêm vào ước tên ông để chỉ tộc người. 
Còn có Khang (Khương) tầng Khải đến Lạc Dương cuối 
niên hiệu Gia Bình (249-253) dịch kinh được Huệ Hạo ghi 
trước Khang Tăng Hậi trong cùng một tiết mở đầu Cao 


283 


S2iäf bụ« J2bhạt giáo “Diệt tan 


Tũng Truyện. Có thế Khương Tang Hội sinh khoảng đâu 
thế kỷ II, nghĩa là muộn hơn Mâu Tủ khoảng vài chục 
năm. Nhưng tam sư của ông tất phải sớm hơn hay ít ra 
đồng thời Mâu Từ. 

Có người cho rằng Lục Độ Tập Kinh do Khương Tăng 
Hội dịch tại Kiến Nghiệp là không chấp nhận hoàn toàn 
được. Có thể Khương Tăng Hội biên soạn xong sách này 
tại Dâu, khi lên Kiến Nghiệp có bổ sung, Các tác giá 
Trung Quốc Phật Giáo Sử cũng thừa nhận hình Tu Đại 
Nã dịch ở Giao Chỉ chẳng bạn. Bằng chứng bổ sung cõ thể 
thấy rõ trong quyển 8 chương 6. Mính độ tô cực không có 
phần mở đầu giải thích nội dung như các chương 1,9,3,4,5. 
Các độ thứ 1,3,3,4,5 đểu có đoạn văn giải thích thế nào là 
Bố thí độ, Nhễn nhục độ, Tỉnh tiến độ, Thiển độ. Duy chỉ 
Minh độ thì bắt đầu bằng kể lại việc Phật ở tại vườn Cấp 
Cô Độc, Thu Lộ Tử (Xá Lợi Phất) hỏi về công đức Xa Nặc, 
Phật giảng giải. Không có lời giải thích thế nào là Minh 
độ. Nghiên cứa văn phong và thuật ngữ như thường dùng 
*Hỗn" để chỉ phần tỉnh thần mà trong kinh Phật Hán dịch 
không dùng. Cho nên, cơ bản Lục Độ Tếp Hữnh được biên 
soạn ở Dâu là đáng tin cậy. 

Tư tưởng chủ đạo của Lục Độ Tập Kinh là Bế Thí 
chiếm 3 quyến trong tổng số 8 quyển cho lục độ. Fe độ 
tập kinh dẫn 91 kinh trong đó 36 kinh có tên kinh cụ thể 
còn lại là những Phật thoại tức kinh Bản sinh. Thực tế 
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đây là những Phật thoại tức truyện Phật có khi là các 
bản sinh kính có khi là các khế kinh. Cho đến nay trong 
kho tàng kinh Phật chữ Hán duy nhất chỉ có bộ kinh này 
nói về Lục Độ. Cũng như các kinh khác, eó nhiều bản 
khác nhau. Năm 1998 NXB Hoa Thành ấn hành cuốn 
Lục Độ Tập Kinh do Trần Dẫn Trì chủ biên, eó dịch ra 
Hán ngũ hiện đại. Nội dung không khác gì một số bản mà 
tôi đã dùng khi viết cuốn Tư tưởng Phát giáo Việt Nam, 
đuy chỉ mỗi mục nhỏ đều có tên kinh. Nay dẫn theo bản 
này kết hợp đánh số thành 91 điểu cho tiện theo đối. Chỉ 
đẫn những câu nào nói trực tiếp đến triết học Phật giáo 
mà thôi. 

Quyển L, II, II. Bẽ thí đệ vô cực. 

“Bế thí độ vô cực nghĩa là gì? Là từ bì dưỡng dục 
người và vật, thương xót những người lầm theo Là đạo. Vui 
mừng cho người hiển được siêu độ, cứu hộ chúng sinh, ân 
trạch vượt trời đất. sâu hơn biển. Bố thí chúng sinh, đói 
cho ăn. khát cho uống, rét cho mặc, nóng cho mát, bệnh 
cho thuốc. Xe ngựa. thuyền bè, các loại châu báu, vợ con, 
quốc thổ nếu eó người cầu xin thì đểu cho. Như thái tử Tu 
Đại Nã bố thí tài vật cho người còng khó như cha mẹ nuôi 
dưỡng con cái. Bị vua cha đuổi đi thì trong lòng thái tử Tu 
Đại Nã cũng chỉ đau buồn chứ không oán hận”. 

Sau lời giải thích chung thì đưa ra 25 truyện làm ví 
dụ từ điều 1 đến 25. 
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1. Xưa có một Bồ Tát Tâm thông với Chân, thấy cuộa 
đời vô thường vinh hoa và tính mệnh đểu khó bảo toàn (kỳ 
tâm thông chân, đổ thế vô thường, vinh mệnh nan bảo) 
bèn đốc hết của cải bố thí. Đế Thích đe doạ: “Ngươi bố thí 
cứu độ chúng sinh, sau khi chết linh hồn (hồn linh) sẽ vào 
địa ngục Thái Sơn... Bổ Tát không sợ, nói “Ta muốn 
thành Phật, cứu vốt chúng sinh, khiến cho được vào Nê 
Hoàn, không lại sinh tử nữa” (Ngô dục cầu Phật, trạc tế 
chúng sinh, lệnh đắc Nê Hoàn, bất phục sinh tử)... Bồ Tát 
tiếp tục bổ thí. 

3. Xưa eó một Bồ Tát làm vua nước nọ hiệu là Tát Ba 
Đạt dốc lòng bố thí chúng sinh, cát thịt mình cho điều hậu. 
ăn cứu chim bổ câu thoát chết. Đó là thử thách của Đế 
Thích. Nhà vua nói thấy chúng sinh ngu muội nên “thể 
nguyễn thanh Phật, cứu độ chúng sinh thoát khỏi tai ách, 
được nhập Nê Hoàn (thệ nguyện cầu Phật, bạt tế chúng 
sinh chi khốn ách, lệnh đắc Nè Hoàn)”... 

3. Xưa có một Bề Tát nghèo khó cùng con buôn vượt 
biển, nhảy xuống biến cho cá lớn ấn thịt mình cứu cá bé 
thoát chết. Linh hồn (hẩn linh) Bồ Tát biến thành vua cá 
chièn khổng lồ, lại hiến thần cho dân chứng nước nọ ăn lúc 
gặp hạn hán mất mùa... 

8. Xưa có một Bồ Tát là nhà giàu học kinh Phật, giác 
ngộ cuộc đời vô thường, vinh hoa và tính mệnh khó bảa 
toàn, của cải không phải của mình duy chỉ có bố thí thì công 
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đức bất hủ (đổ Phật minh điển, giác thế vô thường, vinh 
mệnh nan bảo. tài phi kỷ hữu, duy hữu bố thí, công đức bất 
hủ) bên đem cua cãi bổ thí, chữa bệnh cho người bệnh. 

1Ô. Xưa có một Bả Tát là vua Trường Thọ đem nước 
cho vua khác để tránh chiến tranh khổ đân. Vua Trường 
Thọ ra đi, ngồi dưới gốc cây suy nghĩ “thương chúng sinh 
sinh tử đau khổ, không thấy lẽ vô thường, khổ, không, phí 
thân, bị Dục mê hoặc, khổ vô số (bi mẫn chúng sinh sinh 
tử cần khổ, bất đổ vô thường, khổ, không, phi thân, vị dục 
sở hoặc, kỳ khổ vô số)... 

13. Tát Hòa Đèn 0uương kỳnh. Vua Tát Hoà Đàn 
chuyên bố thí. Văn Thù Sự Lợi bổ tát thử thách, hoá ra 
một người đến xin vua làm đày tớ, vợ vua làm tì thiếp. 
Vua đều bằng lòng. 

34. Một Bồ Tát là phạm chí có 500 học trò đều có Nho 
đức, thường bố thí. Có một người quấn vải lên đầu tấm 
đầu đốt làm đèn suốt 7 ngày. Phật thạ ký sau vô số kiếp sẽ 
thành Phật hiệu là Đính Quang có hào quang ở cổ và vai 
(Phật tắc thụ quyết: “hước vô số kiếp, nhữ đương vị Phật, 
hiệu viết Đính Quang. Hạng trung kiên thượng các hữu 
quang mính)... 

26. Xưa có một Bề Tát khi còn là sa môn thương 
chúng sinh khổ lâu đài, luân chuyển tam giới, làm sao để 
cứu vớt (từ tâm bị mẫn chúng sinh trường khổ, luân 
chuyển tam giới, hà dĩ tế chí). Nghĩ mình nên cứu vớt 
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chúng sinh. Trong áo có con rận, sa môn không giết mà 
cho ăn xương mục... Bồ Tát bèn thành Phật. 

Bế thí vô eựe là bố thí tài sản từ của cải vàng bạc đến 
vơi chiến, ngôi vua, đến quếc gia và cao nhất là bố thí cả 
tính mạng cho bất kỳ ai xin đù là kế thù, Các ví dụ đều 
chứng minh nội dung đó. 

Về mặt triết học đã để cập đến: 

- Bản thể luận: Hên Lánh, Phật, Không. 

- Nhận thức luận: Vô Thường, Khổ, Luân chuyển 
Tam Giới (tức Luân Hỏi), Phi Thân (phi thân, tài phì kỷ 
hữu tức Vô Ngã). 

- Giải thoát luận: Nê Hoàn (bức Niết Bàn. Nê Hoàn 
chỉ sau khi chết thì đó là Vô-dựư Niết Bàn đã có từ thời 
trước Đại Thừa). 

Điểm đặc biệt ở đây là đưa ra Hồn Linh làm bắn thể 
luận như trong I2 Hoặc Luận đã đề cập. Đó là một điểm 
thống nhất cho cả Lý Hoặc Luận và Lục độ tập kimh mình 
chứng đó là quan điểm riêng vốn có của sơn môn Dâu khác 
với Phật giáo nói chung, kể cả Phật giáo Trung Quốc, 
không công nhận có linh hẻn. 

Quyển IV. Giới độ vô cực. 

“Giới độ vô cực là gì? Cuỗng ngu hung bạo, hiếu sát 
sinh mệnh. tham lam trộm cướp, dâm đật ô uế. nói hai lời 
mắng chửi, lừa dối xảo trá. đố ky sân sỉ, làm hại người 
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thân, giết thánh nhân. phỉ báng Phật, quấy nhiễu người 
biển, lấy cắp đổ th trong tông miếu, trong lòng chứa chất. 
hung nghịch, phá hoại Tam tôn (Phật, Pháp, Tang.NDH), 
đại ác như thế đáng chặt khúc bầm vằm giữa chợ; trước 
sau không tin Tam Bảo và tứ ân cứu vớt (... cuồng ngu 
hung ngược, hiểu tàn sinh mệnh, tham thao đạo thiết, 
đâm đật uế trạc, lưỡng thiệt ác mạ, vọng ngôn kỳ ngữ, đố 
khuê sì tâm, nguy thân lục thánh, báng Phật loạn hiển, 
thủ tông miếu vật, hoài hung nghịch, huỷ Tam tôn...)”. 

Tiếp theo đưa ra I6 truyện làm uí dụ từ điều 27 đến 
điều 41. 


28. Xưa có một Bồ Tát làm voi chúa qui y Phật giáo 
cứu độ chúng sinh... nói “... Phàm nhẫn nhịn làm điền từ 
bi, điều ác đến đáp lại bằng diều thiện, đó là hạnh Bé Tát 
cao cả. ... Tu hạnh ấy, chết bèn lên trời, được diệt độ vậy 
(Phù hoài nhẫn hành từ, ác lai thiện vãng, Bề Tát chỉ 
thượng hạnh dã... Tu tư bạnh giả, tử triếp thượng thiên, 
tật đắc diệt độ hĩ )...”. 

4L. Phổ Minh sương kinh kế truyện vụa Phổ Minh 
rất nhân từ, được đạo sĩ truyền bài kệ: 

Xếp số chung ngột, còn khôn quýnh nhiên, 
Tu Di cự hỏi , đô uí khôi đương. 

Thiên lang thần tận, u trung điêu tang, 
Nhị nghỉ thượng uẫn, quốc hữu hà thường? 
Sinh lão bệnh tử, luân chuyển uô tế, 
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Sự dữ nguyện vì, têu bí ơì hại. 

Dục thâm hoa cao, sang 0u 0ô ngoại, 

Tưm giới đồ khổ, quấc hữu hà lạ 

hữu bắn tụ uô, nhân duyên thành tự, 

Thịnh giả tất suy, thực hữu tất hư. 

Chúng sinh xuẩn xuẩn, đô duyên huyễn eu, 

Thunh hưởng cụ không, quốc thổ diệc như. 

Thức thần oô hình, giá thừa tử xờ, 

Võ mịnh bảo dưỡng, dĩ uì lạc xa. 

Hình oộ thường chủ, Thần 0ó thường gia, 

Tam giới giai huyễn, khởi hữu quốc da? 

(Nghĩa là: Kiếp số chấm đứt, càn khôn bốc cháy. Núi 

Tu Di và biển cả thành tro bụi. Thiên, Long đều tận diệt. 
Mặt trời mặt trăng còn tiêu tan, quốc gia làm sao cỗ thể 
thường tôn? Sinh lão bệnh tử luân chuyển khôn cùng, thực 
tế và mong muến trái ngược nhau, đau buổn thêm hại. 
Lòng dục càng sâu hoạ càng lớn, vết thương u bướu không 
tránh khỏi. Tam giới (Dục, Sác, Võ sắc giới) đền khổ, quốc 
gia nhờ vào đâu? Hữu gốc ở Vô, nhân duyên là đầu mối, 
thịnh tất suy, thực tất hư. Chúng sinh ngu xuẩn đều do ở 
trong huyền ảo, thanh âm và tiếng vang đều không, quốc 
thổ cũng như thế. Thức thần vô hình ngự trị tứ xà (địa thủy 
hỗa phong tức tứ đại). Trân trọng nuôi dưỡng Vô mình làm 
cái vui. Hình không có chủ thường trụ, thần không có nhà 
thường trụ, Tam giới đều ảo mộng. há có quấc gia?). 
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Truyền xong bài kệ, phạm chí đặn dò: “Nhà ngươi giữ 
lấy Tứ phi thường thì mọi tai hoạ đểu tiêu tan. (Nhĩ tổn tứ 
phi thường, kỳ hoạ tất t?)”... Vua Phể Minh nhờ bài 
kệ này mà không bị Á Quần vua ăn thịt người giết. trái 
lại, lại giác ngộ được Á Quần đắc quả La Hán. 


Giới độ gồm có giới sát; giới đạo tặc tức giới thara 
lam, trộm cấp; giới đâm; giới vọng ngữ tức nói hai lưỡi, 
máng chửi Phật Pháp Tăng... Nhưng hoàn toàn không nói 
đến giới tửu. 


Trong các ví dụ có đề cập đến: 

- Bản thể luận: Thường, Phật, Võ, Không, Huyễn 
(Lam giới giai huyễn), Thiên. 

- Nhận thức luận: Khổ (sinh lão bệnh tủ), Luân 
chuyển vô tế (tức luân hồi), Vô Minh, Tử Phi Thường (tức 
“ứ Vô Thường). 

- Giải thoát luận: Thượng Thiên, Diệt Độ. 

Điểm đặc biệt là dưa ra khái niệm Thiên và cho rằng 
ca vũ trụ đều là Vô Thường (trong bài kệ Tứ Phí Thường 
nói trời đất, vạn vật, thần, người, quốc gia đều vô thường) 

Về bài kệ Tứ Phi Thường còn gọi là Tứ Vô Thường 
{Võ Thường, Khổ, Không, Vô Ngã) thì ngoài Lục Độ Kinh 
ra còn có trong Mhân Vương Rinh. Nhân Vương bính được 
coi là lời Phật dạy che vua Nhân Vương một trong 16 vua. 
lãnh này được Cưu Ma La Thập (334-413) dịch vào 
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khoảng sau năm 401 nghĩa là sau Khương Tăng Hội 
khoảng hơn 100 năm. Bài kệ Tứ Vô Thường này tập trung 
đủ bản thể luận, nhận thức luận, giải thoát luận của Phật 
giáo Đại Thừa lấy Không làm bản thể, nhưng lại kết hợp 
với Nho giáo đưa ra Thiên làm Niết Bàn. 

Quyển V. Nhẫn nhục đệ võ cực. 

“Nhẫn nhục độ vô cực là gì? Bê Tát suy nghĩ sâu sắc: 
“Thức thần của chúng sinh bị ngu sỉ che lấp (chúng sinh 
thần thức đi sĩ tự ủng), bự cao tự đại, thường muốn thắng 
người khác. Quan. tước, quốc thổ, lụe dục đều muốn chiếm 
lấy. Nếu thấy người khác có thì người ngu sỉ lập tức tham. 
lam đế ky. Trong lòng tham lam đố Ky thì thì biểu lộ 
thành tức giận oán hận, như vậy bành động không biết 
dừng, say sưa điên cuồng, chìm đấm lâu đài trong mù 
quáng. Luân chuyển trong ngũ đạo (địa ngục, ngạ quỉ, súc 
sinh, người, thiên.NDH), bị thiêu đốt trong Thái sơn, làm 
ngạ quỉ, súc sinh, khổ vô cùng”. Bê Tát thấy thế bèn giác 
ngộ thở dài than rằng: “Sở đi chúng sinh khi sống thì có 
các hoạ hoạn mất nước, tan nhà, hại thân, diệt tộc; khi 
chết thì phải nạn tam đạo (địa ngục, ngạ quỉ súc 
sinh.NDR); tất cả đều do không biết nhẫn nhịn làm điểu 
từ bị cho nên như thế”. Bê Tát giác ngộ phát nguyện: “Ta 
thà chịu nước sôi lửa bỏng, băm vằm muôn mảnh cũng 
nhất định không giận hờn ác độc với chúng sinh. Phàm 
nhẫn nhịn cái không thể nhẫn nhịn được mới là cội nguồn 
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vạn phúc.”. Sau khi tự giác, đời đời làm điểu từ bi. Chúng 
sinh đánh đạp máng chửi, cướp đoạt tài sản, vợ con, quốc 
thổ, hại thân hại mạng thì Bỏ Tát vẫn lấy sức nhẫn nhịn 
của chư Phật làm phúc mà không oán hận, vẫn thương xót 
từ bị đối với chúng sinh, đuổi theo cứu độ chúng sinh. Nếu 
chúng sinh được khỏi tai nạn thì Bổ 'Tát rất vuì mừng”. 

Tiếp theo dưa ra 13 truyện làm ví dụ từ điều 42 đến 
điểu 54. 

48. Xưa Bồ Tát là vua nước Ma Thiên La học thông 
thần minh. không điều gì bí Ẩn không biết, giác ngộ đời vô 
thường (... học thông thân mính, mi u bất để, giác thế phi 
thường) bèn vào rừng làm sa môn. Đạo sĩ (tức nhà vua đi 
tu đó. NDH) cứu một người đi săn. một con qua, một con 
rắn bị rơi xuống hố. Cả ba cảm ơn hứa sẽ báo đáp. Đạo sĩ 
nói: “Ta làm quốc vương, nước lớn dân đông, cung điện 
lộng lẫy mỹ nữ hàng đàn, hơn cả các nước, muốn gì được 
nấy. Nhưng ta cho nước là hang oán thù; sắc, thanh, 
hương, vị, Áo xiêm hoa lệ, tà niệm như 6 lưỡi kiếm đâm 
thân ta, 6 mũi tên bắn thân ta. Do lục tà đó mà luân 
chuyển chịu khổ trải qua tam đồ khốc liệt nan nhẫn nan 
kham. Ta rết chán ghét những điều đó, bỏ nước làm sa 
môn, nguyện thành Như Lai, vô sở trước, chính chân đạo, 
tối chính giác, đạo pháp ngự. thiên nhân sư, khai hoá 
quần sinh, khiến cho chúng sình trở về bản nguyên (...Ngô 
thậm yếm chi, quyên quốc vi sa môn, nguyện đoạt Như 
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Lai, vô sở trưđe, chính chân đạo, tối chính giác, đạo pháp 
ngự, Thiên nhân sư, khai hoá quần sinh, lệnh hoàn bản 
nguyên)”. khuyên cả ba đi về làm theo đạo Phật. Sau đạo 
sĩ bì người đi săn hãm hại bị đânh dập tra khảo tù tội mà 
vẫn nhẫn nhịn... Rếi được con rấn cứu... 

Trong Nhẫn nhục độ đã đưa: 

- Bản thể luận: Nhu Lai, Thức Thân. 

- Nhận thức luận: Phi Thường (tức Vô Thường), 

- Giải thoát luận: “hoàn bản nguyên” (bẳn nguyên chỉ 
Niết Bàn). 

Điểm đặc biệt là đưa ra khái niệm Thức Thân và Bản 
Nguyên là hai khái niệm dùng trong Tục Độ Tóp Kính 
chứng tỏ sơn môn Dâu đã lý giải các khái niệm Đại Thừa 
theo cách riêng. 

Quyển VI. Tỉnh Tiến vô cực. 

“Tinh tiến võ cực là gì? Tỉnh là giữ cái ảo diệu của 
đạo Phật; tiến là cầu tiến không biết mệt mỏi. Nàm, ngồi, 
đi đứng. hồ hấp đều không bao giờ ngừng. Mất luôn luôn 
thấy pháng phất hình tượng Phật biến hoá trước mất. Tai 
luôn luôn nghe tiếng Phật giảng dạy. Mũi ngửi đạo hương. 
Miệng nói đạo ngôn. Tay làm đạo sự. Chân đi đạo đường. 
Đù trong khoảng mật hơi thỏ cũng không đừng, Thương 
xót chúng sinh trầm luân trong đêm tối biển sôi sùng sục, 
luân hải, biết bao nhiêu điều độc hại. Bồ Tát thương xót 
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như con chí hiếu thương xót cha mẹ chết. Dù để cứu vớt 
chúng sinh mà trên đường có tai nạn nước sôi lửa bỏng, 
đao kiếm độc hại, hại thân hại mạng cũng vui lòng cứu đô 
chúng sinh tai qua nạn khỏi, ehf vượt quá người lục căn 
ngu muội, đạt được vinh hoa”. 

Tiếp theo đưa ra 19 truyện làm ví dụ từ điểu 53 đến 
điểu 78 

55. Xưa Bồ Tát là một người phàm mến mộ Phật, nói: 
“Từ lúc được kinh điển Thiên sư, tụng đọc chấp hành để 
thành Phật, cứu vớt bệnh của chúng sinh, khiến cho họ trỏ 
về bản tịnh (... lệnh hoần bản tịnh hồi”... 

65. Xưa có một Bồ Tát tu hành thành Phật, đi chợ 
thấy một người bán cá kêu la vì sao con ông ta chết sớm 
khiến cho ông phải đi bán cá. Phật bèn cười 3 lần. A Nan 
hỏi vi sao cười. Thế Tôn bèn giải thích: Ta cười vì 3 đuyên 
cớ. Một, ông già này ngu, hàng ngày buông lưới bắt cá, tàn 
hại sinh mệnh, không chút trắc ẩn, mà con mình chết lại 
oán trời. Hai, xưa có Phi hành hoàng đế cao ngạo dâm dật, 
nay thành con cá trong giả. Ba. thiên thần thọ mệnh bốn 
mươi ức bốn ngàn vạn kiếp *chuyên chấp trước Rhỏng mà 
không thể Không Không quay về bản vô. hết phúc chịu tội, 
nay nằm trong giỏ (... ý chuyên trước Không, bất năng 
hông Không, hoàn vu bản nguyên, phúc tận thụ tội, kim 
tại đấu trung )”... 
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66. Xưa có một tì kheo giảng kinh Bát Nha Ba La 
Mật. Có đứa trẻ chăn trâu ? tuổi đến nghe không những 
hiểu mà còn giảng lại cho tì kho... 

87. Xưa có Bê Tát là con một, làm sa môn. Bấy giờ 
vua nước đó vô đạo, tham lam đãm đật, nghĩ rằng thế sự 
vô thường, chết rổi thì vào Thái sơn chỉ bằng thu thập 
vàng để cống nộp cho vua Thái Sơn. Vua bèn bắt dân nộp 
vàng. Sa môn bẻn để nghị với mẹ lấy một đồng tiễn vàng 
vốn đặt trong miệng cha đã chết để cha hối lệ vua Thái 
sơn, nay lấy ra nệp vua. Nhà vua hỏi. Ša môn bèn giải 
thích: “Thân thể là do tứ đại mà có. Chết thì tứ đại tan, 
linh hồn biến hoá, đi nơi khác, làm sao có thể hối lộ (Phù 
thân tức tứ đại dã. Mệnh chung tứ đại ly. linh thệ biến 
hoá, tuỳ hành số chỉ, hà lộ chí hữu)... ”. 

“11. Xưa có Bê Tát là Thiên Đế Thích địa vị cao, tôn 
quí vinh hoa” chí thường nghĩ đến phi thường, khổ, không, 
phi thân (... kỳ chí hằng tôn phi thường, khổ, không, phi 
thân chi tưởng)”... luôn luôn tỉnh tiến thấy người bạn kiếp 
trước nay thành đàn bà lày chồng giàu sang ham mê tài 
sác, bèn hoá thành lái buôn đến gặp giáo hoá... khuyên tụ 
lục độ, Bà bèn theo đạo Phật... 

“Trong một số truyện minh giải Tình tiến độ vô cực đã 
đề cập đến: 

- Bản thể luận: Linh, Không, Không Không. 

- Nhận thức luận: Vô Thường, Phi Thường, Phi Thân 
(tức Vô Ngã) Khể 
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- Giải thoát luận: hoàn bản tịnh, hoàn bản nguyên. 

Điểm mới ở đây là tư tưởng Không Không trong bản 
thể luận, chứng minh kinh Bớứt Nhã Ba La Một đã được 
Khương Tăng Hội đọc khi chưa có bản Hán địch. Vì kinh 
này mãi hơn 100 năm sau mới được Cưu Ma La Thập dịch 
rồi về sau được Đường Huyền Trang địch lại 

Quyển VII. Thiền độ vô cực. 

“Thiển độ vô cực là gì? Là đoan tâm nhất ý, họp tất cả 
chư thiện trong lòng, gạt bỏ mọi uế tạp tà ác trong ý niệm, 
dùng thiện tiêu điệt chúng. Có cả thảy tứ thiền. 

Nhất thiển, đứt bỏ 5 điểu tà. Như mắt nhìn sắc đẹp, 
tâm trỗi lòng dâm. Dứt bẻ tai nghe thanh âm vưi thích, 
mũi ngửi hương tham, miệng nếm vị ngọt, thân đạng chạm. 
cái yêu thích; đó là những điều mà người có đạo hạnh phải 
lánh xa. Lại có ngũ cái (5 điều che lấp tâm.NDH); tham sắc 
cái, khuể nộ cái, thuy miền cái, đâm lạc cái, hối nghỉ cái. 
Bất kể là có đạo không có đạo. có Phật không có Phật, có 
kinh không có kinh, thì tư tưởng ý niệm đều phải thanh 
tịnh không nhuốm bụi bẩn. 'Tâm sáng nhìn thấy chân 
thực, đạt được không gì không biết; thiên thần, rồng, yêu 
quỉ đều không thể mê hoặc. Như người có mười oan gia, 
thoát thân rời chúng, một mình ở trong núi, mọi người 
không biết được, không còn sợ hãi. Người xa tránh tình 
dục, trong lòng yên tĩnh trong sạch. Đá là Thiền thứ nhất. 
Tâm đạt nhất thiển rồi tiến đến Nhị thiền. 
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Nhị thiền như người trốn tránh oan gia, tuy đã vào ở 
trong núi sâu vẫn còn sợ kế thù tìm đến, càng trốn sáu 
hơn nữa. Tu hành tuy đã xa lánh oan gia mười điều tình 
đục, vẫn còn sợ giặc dục đến phá hoại ý chí tu đạo. Đạt 
Nhị thiển rồi thì tình dục đã bơi xa, không còn có thể làm. 
dd bẩn thân mình. Nhất thiển, thiện ác đã đút lặng, lấy 
thiện diệt áe, ác lui thiện tiến, Nhị thiển hỉ tâm đã dừng 
lặng, không còn đùng bỉ trụ điệt ác. Hai ý niệm hỉ và thiện 
đều tự tiêu diệt, thập ác điệt tuyệt, không nhân duyên nào 
bên ngoài nhập vào tâm. Ví như núi sao trên đỉnh e6 suối, 
không e6 dòng nước nào chảy vào, cũng khòng có nước na 
của rổng, nước từ trong ra, trong sạch đây suối, Thiện từ 
nội tầm va, ác không còn do tai, mắt, mũi, miệng vào, chế 
ngự tâm như thế bèn hướng về Tam thiển. 

"Tam thiền, thủ ý bền chặc, thiện ác không nhập, tâm 
yên như núi Tu Di, chư thiện không xuất ra việc bên 
ngoài, thiện ác đều điệt khống nhập tâm. Như cành sen 
trong nước, hoa còn chưa nổ, ngập trong nước, hạnh Tam 
thiển trong sạch như hoa. Rồi bỏ mọi ác, thân và ý đều 
yên, chế ngự tâm như thế bèn hướng vẻ Tứ thiền, 

“Thiện ác đều bỏ, tám không nghĩ thiện cùng không có 
ác, trong tâm trong sáng như ngọc lưu ly; lại như xủ nữ tự 
tắm trong sạch, xúc nước hoa cao cấp lên mình, áo trong 
áo ngoài đếu mới, y phục rực rõ, trong ngoài đều trong 
sạch thơm tho. Bồ Tát tâm đoan chính, đạt được Tứ thiền, 
mọi điều tà điểu bẩn thỉu đểu không thể che lấp tâm, ví 
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như một bức hoạ trắng tỉnh muốn vẽ màu nào đều được; 
như thợ gốm nặn phôi đất thành đồ gốm, đất không có cát 
sỏi muốn làm đồ gốm gì cũng được; lại ví như thợ rèn rèn 
kim loại tết, trâm lạ nghin khéo tuỳ tâm muốn làm vật gì 
thì làm. Bề Tát tầm trong sáng đạt được Tứ thiền, muốn gì 
được nấy, đi đứng như bay, đạp nước mà đi, phân thân tán 
thể, biến hoá vô cùng. Ra vào không ngăn trổ, tổn vong tự 
do, sờ mặt trời mặt trăng, động thiên địa, thấy suốt nghe 
thấu, không gì không nghe thấy không nhìn thấy. Tâm 
trong sáng quán sát sáng suốt, đạt Nhất thiết trí, mọi việc 
của chúng sinh khi chưa từng có trởi đất, mọi ý niêm của 
chúng sinh trong mười phương trời đất hiện tại, việc chưa 
manh nha, linh hồn chúng sinh (chúng sinh hồn lĩnh) hoặc 
làm thiên thần hoặc làm người hoặc vào ba đường địa ngục 
“Thái sơn, ngạ quỷ, súc sinh hết phúc cbịu tội, hết tai ương 
được phúc, không nơi nào xa mà không đến. Phàm được Tứ 
thiển, muốn được Câu cảng, Tần lai, Bất hoàn, Ứng nghỉ 
(tức bốn quả còn gọi là quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A 
la hán. NDH), chư Phật, Như Lai đến trí tuệ Chính giác vô 
thượng chí chân bình đẳng, hễ cầu là được. Ví như vạn vật 
đều do đất mà sinh ra, từ Ngũ thông trí đến Thế tôn đều 
từ Tứ thiển mà thành, như chúng sinh hình thành nếu 
không có đất thì không hình thành được. 


Chúng Hưựu (Thế Tôn) lại nói: “Chúng sinh ở đời dù 
cho được cái Trí do Thiên đế, tiên thánh chỉ điểm khéo léo 
mà người nào không đọc kinh nãy, không đạt được bốn loại 
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Định (tứ thiển) đứt bỏ cái ác thì còn ngu muội. Đã có trí 
tuệ mà lại nhất tâm tức đã gần độ thể”. Đó là Thiển độ vô 
cực của Bỏ Tát, nhất tâm như vậy”. 

Tiếp theo đưa ra 9 truyện làm ví đụ thuyết mình từ 
điều 74 đến điều 82. 


7ã. Xưa có một tỉ kheo đến nơi gò mả ngải thiển loại 
trừ ngũ cái làm cho tâm bừng sáng, nhập tứ thiển, Tứ 
thiển hơi thở tận diệt đạt đến Không định (... tiến chí Tứ 
thiển; Tứ thiển suyễn tức diệt, đắc Không định}”. 

76. Bỏ Tát nhận thấy già bệnh, hoặc thấy chúng sinh 
hết tuổi thọ đứt hơi thở không còn nóng ấm nữa thần rời 
thân lạnh (thần thiên thân lãnh)... bên quyết chí đi tu đắc 
thiên... giữ giới trai chay, cho đến thăng thiên, vinh quang 
trường thọ vô cùng (thủ giới phụng trai, tự chí thăng 
thiên, vinh thọ vê lượng)... Có tổn ắt có diệt, không tìm 
đâu ra, tam giới đều không (tam giới giai không), chí 
không tham lam, thương xót chúng sinh không xem kinh 
Phật, bị tà dụe che lấp, không biết lẽ vô thường (vô trí phi 
thường), thệ nguyện cứu vót chúng sinh, đạt được nhất 
tâm thiền định... Dạy cho chúng sinh sám hối biết làm 
điều ác sẽ vào địa ngục, cái hoa của vinh hoa phú quí, lấy 
sự biến hoá của võ thường, khổ, không (phi thường khổ 
không cbi biến) mà răn họ. Khuyên họ vô vi (khuyến thủ 
vô vì), ý như mẹ hiển dạy dễ con cái... Đạo nhân suy nghĩ 
sâu sắc: “Có cái này thì được cái này, không tó cái này thì 
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không được cái này, phầm có sinh tất có hoạ già chết. linh 
hồn bất điệt, đối sang thân khác. Không sinh thì không có 
già, không già tức không chết (Hữu thị tức đắc thị, võ thị 
tức bất đác thị, phù sinh tất hữu lão tử chi hoạn, hẳn lình 
bất diệt. tức cánh thụ thân. Bất sinh tức vô lão, bất lão tức 
về tử)”, nhất tâm nghĩ như vậy mà đạt được thiển. Đạo 
nhân mắt thấy cuộc đời sinh tử mà biết Thập nhị nhân 
duyên, nhất tâm nghĩ như vậy mà đạt được thiển... Đạo 
nhân nhìn vào bản thân nhục thể đều không trong sạch... 
Người có mình trí đều thấy như thế, nhìn bên trong tấm 
thân ấy tứ đại mỗi thứ đều có tên gọi, đều là không phải 
người; lấy vô dực mà xét bèn thấy vốn là không (,.. nội 
quần thử thân tứ đại chủng số, các tự hữu danh, đô vì vô 
nhần, đĩ vô đục quán nãi đổ bản không), nhất tâm như thế 
mà đạt được thiển... 


77. Thái tử đi ra cửa thành, Thiên Đế hoá thành 
người già tóc bạc lưng còng chống gậy đứng trước xe, thái 
tử hồi; Người này sao lại như thế. Người đánh xe đáp: Đó 
là người già. Lại hỏi: Già là gì Đáp: Tứ đại đã mòn mỗi, 
khóng còn sống bao lâu nữa, Thái tử nói: Ta cũng già như 
vậy w? Đáp: Xưa nay ai cũng già, không thánh nhân nào 
thoát khỏi. Thái tử nói: Ta tưởng người tôn vinh khác với 
người thường, thế mà cũng không tránh khỏi già, vinh hoa 
có ích gì?... Lần sau gặp người bệnh... Lần sau gặp người 
chết, thái tử hỏi: Chết là gì? Đáp: Chết lình hồn rời đi 
(mệnh chung thần thiên), hình hài tan rã... Lần sau lại 
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gầp người cày ruộng, côn trùng bị chết, chim chóe mổ ăn... 
Do đó thái tử nhất tàảm nhập thiển. Bấy giờ mặt trời chiếu 
lên người thái tử, cành cây nghiêng xuống che nắng. Vua 
cha đi tìm từ xa nhìn thấy thần lình của vô thượng thánh 
đức (dao đố vô thượng thánh đức chỉ linh), buồn vui lẫn 
lận, bất giác quì xuống lạy. Thái tử cũng dập đầu xuống 
đất. Cha con từ biệt xong, vua cha về cung, thái tử nhất. 
tâm nhập thiển... 


79. Thái tử ngồi đuối gốc cây nhập thiển, nguyện 
không đác đạo không đứng đậy. Cuối cùng đắc đạo, giải 
thích cho rồng rằng: “Tu hành đắc đạo thành thảy của 
thiên thần và người, chí ở Không, không câu mong, thiển 
định dứt bỏ mọi hình tướng, mọi dục đều só thân, nhưng 
thần hồn qui về bản vò, vĩnh viễn tôn tại vắng lặng, vĩnh 
viễn đoạn tuyệt khổ nạn, đó là điều vui sướng tối cao (vi 
thiên nhân sư, chí không, bất nguyện, vô tưởng chi định. 
Chúng dục chỉ hữu thân, hoàn thắn vu bản vô, trường tổn 
chỉ tịch, vĩnh đữ khổ tuyệt, tư vô thượng chỉ khoái hlj”. 

81. Bê Tát Thưởng Bi vì không có kinh, không gập 
được Phật để học. Thường Bi Bỏ Tát mộng thấy ảnh Pháp 
Vô Uế Như Lai vương dạy bảo bèn bỏ nhà bổ vợ con vào 
núi tu hành. Được Phật dạy: “Tam giới đều là Không. 
Phàm cái Có đều là hư vô, vạn vật như mộng ảo, thoát 
sinh thoắt điệt, như bong bóng nước, thế sự là như thế, 
ngươi khá suy nghĩ (Tam giới giai không, phù hữu tất vó, 
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vạn vật nhược huyễn, nhất sinh nhất diệt, do nhược thủy 
bào, đổ thế giai nhiên, nhĩ kỳ tư chì)... 

Trong số các truyện kể làm ví dụ trên đây có các điều 
71, T8, 79 là tiểu sử Tất Đạt Đa từ khi ra của thành phát 
hiện Khổ Đế, đến xuất giá đi tu, đến đắc dạo. Tư hệu khác 
ít nhiều với các kinh khác, 

Trong các truyện này đã đề cập đến: 

- Bản thể luận: Không, Phật, Như Lai, Thần. Thiên, 
Hân lình (Hỗn linh bất điệt tức Thường), Thiên, Huyễn, Tâm. 

- Nhận thức luận: Phi Thường (tức Vô Thường). Vô 
Tướng, Khổ, Huyễn, Tam giới giai Không. 

- Giải thoát luận: Vô Vi, Tứ Thiền, Thăng Thiên. 

Trong truyện 76 có câu “Hữu thị tức đắc thị, Vô thị 
bất đắc thị”. Tôi cho là một cách điễn đạt nhần duyên “Cái 
này có thì cái kia có; cái này không thì cái kia không” 
trong Tạp Ä Hàm, trên đây trong chương Ï bàn về Duyên 
Khởi luận đã để cập. Tư liệu này trong Lực Độ Tếp Kinh 
minh chứng Khương Tăng Hội đã để cập đến Duyên Khỏi 
Luận. 

Quyển VIII. Minh độ vô cực. 

Khác với 5 độ trước, Minh độ vô cực khóng có lời giải 
thích nội đung mà đưa ra ngay 9 truyện miêu tả nội đụng 
Minh độ vô cực từ điều 83-91. 
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88. Nghe nói như vẫy: Lúc này Phật ở trong vườn 
Cấp Cô Độc nước Xá Vệ cùng với 1250 tì kheo, một vạn BŠ 
Tát. Thu Lộ Tử (tức Xá Lợi Phất. NDH) hỏi Phật về công 
đức của Xa Nặc... Phật nói: Khi xưa ta là Bồ Tát ở nước Ni 
Ha Biến, vua nước đó muốn lên trời (thăng thiên). Các 
phạm chí bày nhiều kiểu giết người hiến tế lừa dối nhà 
vua. Thái tử Tu La, hoàng tôn của vua tu Lục độ, phản đối 
các phạm chí, chất vấn: “Phàm sát sinh, hại tính mệnh 
chúng sinh là tội ác lớn nhất. Hoạ sát sinh vô cùng, linh 
hồn chuyển hoá (hồn linh chuyển hoá) càng thêm oán 
hận...” Thái tử khuyên tổ vương tu hành, chết được sinh 
lên trời (TỔ vương thọ chung bức sinh thiên thượng). 

85. Xưa có Bồ Tát tỉnh thông kinh Phật, không chịu 
lấy vợ theo lời cha mẹ, bèn bỏ nhà bỏ nước ra đi, gặp nhiều 
người muốn gả con gái, đều trốn đi. Gặp nữ yêu bắt làm 
chồng. Bồ Tát bèn niệm kệ Tứ phi thường, nói: “Ta muốn 
lấy Định Phi Thường, Khổ, Không, Phi Thân tiêu diệt Tam 
giới ô uế, hé không thể tiêu diệt chút bụi bậm của người 
hay sao? (Ngô dục đi phi thường, khổ, không, phi thân chỉ 
định diệt tam giới uế, hà đán nễ cấu nhỉ bất năng điễn 
hồy', nữ yêu bẽn bị tiêu điệt... 

88. Xưa ở một nước nạ có một trưởng giả tên là A Ly 
Niệm Di của cải vô số, nghĩ rằng: Tuổi thọ quá ngắn ngủi, 
không có sinh mà không chết, bảo vật không phải của ta, 
nhiều tai nạn ập đến, chí bằng bố thí cứu tế người nghèo 
khó, bèn bó nhà đi làm sa môn. Hàng ngàn người thấy 
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Niệm Di làm sa môn bèn theo làm sa môn. Niệm Di giảng 
kinh cho các đệ tử rằng: “Đời người ngắn ngủi, tháng thốt 
vô thường (nhân mệnh chí đoán, hoảng hết vô thường), 
nên bỏ tấm thân này, ngay đến hâu thế, không có sinh 
mà khêng chết, làm sao lâu dài được... nên theo chính 
đạo, đọc kinh giữ giới, bố thí... Con người ở đời không ai 
không chết” 

90. Xưa có Bê Tát làm vua một nước lớn, tên là Sát Vị 
tu hành đọc kĩnh Phật, nhận thức sâu sắc con người vốn 
từ bản vô mà sính, nguyên khí cứng thì gọi là Địa, khí 
mềm gợi là Thủy, khí nóng gọi là Hỏa, khí động gọi là 
Phong, bốn cái đó hoà hợp với nhau, Thức thần bèn sinh; 
người thông minh thì giác ngộ được, dừng Dục không Tâm, 
hoàn thản bản nguyên (thâm đổ nhân nguyên thủy, tự bản 
vô sinh, nguyên khí cường giả vi địa, nhuyễn giả vi thủy, 
noãn giả vi hoả, động giả vi phong, tứ giả hoà yên, thức 
thần sính yên, thượng minh năng giác, chỉ dục không tâm, 
hoàn thân bản nguyên)... 

91. Nghe như vảy: Bấy giờ Phật ở vườn Cấp Cô Độc 
nước Xá Vệ. Phật nói với các tì kheo rằng: “Kiếp trước khi 
ta chưa thành Phật, tâm rộng yêu, thương xót chúng sinh 
như mẹ hiển dưỡng dục con đỏ. Được 7 năm, nhân đức 
hiển hách, chết linh hồn lên làm Phạm Hoàng, hiệu là 
Phạm Ma (...thọ chung hồn linh thượng ví Phạm Hoàng, 
hiện viết Phạm Ma). Ngồi ở địa vị đó trải qua thiên địa 7 
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lần sinh thành 7 lần huỷ điệt. Khi thiên địa sắp huỷ diệt, 
thì ta lên tầng trời thứ 15 nước Tịnh Thiên. Sau thiên địa 
lại hình thành, ta lại trở về Phạm Thiên, thanh tịnh vô 
dục tự nhiên như nhiên. Sau xuống làm Thiên Đế Đao Lợi 
Thiên 36 lần. Cung khuyết thất bảo, Ẩm thực, y phục, âm 
nhạc tự nhiện như nhiên. . 

Sau lại về thế gian làm Phi hành hoàng đế... Đương 
thời vua lấy ngõ giáo cai trị đân, không làm oan uống 
nhân đán. Một, nhân từ bất sãt, ban ân cho mọi người. 
Hai, trong sạch khiêm nhường không trộm cấp, lấy của 
mình cứu tế dân chúng. Ba, trỉnh khiết bất dâm, không 
phạm các điều dục. Bốn, thành tín không đối trá, lời nói 
không hoa hoè hoa sói. Năm, tuân theo hiếu hạnh không 
say rượu, hành vi không nhơ bản..." 

Trong các truyện trên đây đã để cập: 

- Bản thể luận: Không, Bản Vô, Bản Nguyên, Phật, 
"Tâm, Thức Thần, Hẳn Linh, Thiên. 

- Nhân thức luận: Vô Thường, Phi Thường, Phi Thân 
(tức Vô Ngã), Khổ. 

- Giải thoát luận: Thăng Thiên, Sinh Thiên thượng. 

Điểm đặc biệt là giải thích Tứ đại bằng “nguyên khí” 
tức theo lý luận Đạo giáo; giải thích giới tửu bằng “hiếu” 
tức theo Nho giáo. 

Tổng quan, triết học Phật giáo trong Lực Đó Tập 
Kim như sau: 
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- Bản thể luận: Phật, Như Lai, Không, Không Không, 
Thường, Vò, Bản Võ, Bản Nguyên, Huyễn, Tâm. Thức 
"Thần, Hồn Linh, Linh thần, Thiên. 

- Nhận thức luận: Vô Thường (Phi Thường), Khổ, Phi 
Thân (tức Vô Ngà), Võ Minh, Luân Hồi, Tứ Phi Thường, 
Tam giới giai Không, Tứ Thiền, Không Định. 

- Giải thoát luận: Nê Hoàn, Vô Ví, Hoàn bản nguyên, 
Hoàn bản tịnh, Hoàn vụ bản vô, Thượng Thiên. Sinh 
"Thiên thượng. 

Nói bản thể luận, nhận thức luận là nói theo quan 
niệm triết học phương Tây, kỳ thực trong triết học Phật 
giáo khó lòng phân biệt tách bạch hoàn toàn tất cả các 
khái niệm nói trên thành bản. thể luận và nhận thức luận. 

Lục Độ Tập Kinh về cơ bân trình bày các khái niệm 
Đại Thừa về triết học nhưng điều đáng chú ý đã dùng Đạo 
giáo và Nho giáo mính giải Phật giáo như: Hồn Linh, 
Thiên. Thần Thức. Đó là tính chất Tam giáo nhất trí của 
Phật giáo sởn môn Dâu mà trên đây đã thấy trong Ly 
Hoặc Luận chứ không phải riêng trong Lục Độ Tộp Kinh. 
Tuy nhiên trong Lục Độ Tấp Kính thì tính chất Tam giáo 
đậm hơn trong Lý Hoặc Luận. Đó là buổi đầu sơn môn 
Dâu khoảng thế kỷ 1I-III công nguyên trước khi trực tiếp 
chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc. 

3. Tư tưởng triết hoc của Pháp Hiển. 
đa-lưu-chì [?-ð94]. 
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Sơn môn Dâu sau Khương Tăng Hội thì thế kỷ IV 
không có tư liệu. Đến thế kỷ VI thì Thiền Uyến Tập Anh 
(TUTA)? bắt đầu ghi chép về Quán Duyên và Pháp Hiển. 

Pháp Hiển họ Đỗ, người huyện Chu Diên, thân cao 
bảy thước ba tấc. Lúc đầu sư xuất gia thụ cụ túc giới với 
đại sư Quán Duyên ở chùa Pháp Vân, cùng các đô đệ nghe 
giảng yếu chỉ Thiển (Thiền yếu). Bấy giờ Tì-ni-đa-lưu-chi 
(Vinitaruci) từ Quảng Châu đến chùa này. Thấy sư, Tì-ni- 
đa-lưu-chỉ nhìn kỹ rồi nói: 

- Ngươi họ gì? 

Sư nói: 

- Hoà thượng họ gì? 

Tì-ni-đa-lưu-chỉ nói: 

~ Ngươi không có họ chăng? 

Sư nói: Họ tức không có (Tính tức bất vô). Hoà 
thượng biết để làm gì? 

'Tì-ni-đa-ltu-chi quát: 

- Biết để làm gì? 

Sư hốt nhiên tỉnh ngộ bàn sụp lạy bèn đạt được ý chỉ 
(đắc chỉ). 

Trong truyện Tì-ni.đa-lưu-chi TUTA viết: Tìni.đa- 
lưu-chi là một nhà sư nam Thiên Trúc, vân du khắp nơi, 
năm ö62 đến Trường An (Trung Quốc). Gặp lúc Chu Vũ Đế 
trấn áp Phật giáo, Tổ thứ ba Thiển Tông là Tăng Xán phải 
trốn trong núi Tư Không. Tì-n-ảa-lưu-chi đến xin làm đã 
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đệ, Tăng Xán không nhận bảo phải xuống phương nam 

tiếp xúc với các nhà sư khác. Tì-ni-đa-lưu-ehi bèn đến chùa 

Chế Chí ở Quảng Châu tu 6 năm dịch các bộ #inh Tượng 

Đầu, Báo nghiệp sai biệt. Năm 580 đến chùa Pháp Vân 

gặp Pháp Hiển, địch kinh Tổng Trì một quyền. 
Tì-m-đa-lưu-chi bảo Pháp Hiển: 


- Đại phàm tâm ấn của chư Phật không lừa đối. Tâm 
ấn ấy tràn dây như thái hư, không thiếu không thừa, 
không đi không tới, không được không mất, chẳng một 
chẳng khãc, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không chỗ sinh 
cũng không chỗ diệt, không la xa mà cũng chẳng không 
la xa, vì đối với các nhân duyên hư vọng mà phải đặt giả 
ra các tên như vậy. Cho nên chu Phật Tam Thế đều như 
thế, Tổ các đời cũng như vậy mà đắc pháp. ta cũng như 
vậy mà dác pháp, ngươi cũng như vậy mà đắc pháp; cho 
đến cả giống hữu tình vô tình cũng đều như vậy mà đắc 
pháp. (Phù chư Phật tâm ấn tất bất tương trám, viên đồng 
thái hư, vô khiếm vô dư, vô khứ vô lai, vô đắc vô thất, phi 
nhất dị (thiếu chữ phi: phi dị? NDH), phi thường phí đoạn, 
bản vô sinh xứ điệc vô điệt xứ, điệc phi viễn ly phi bất viễn 
ly, vị đối vọng duyên giả lập danh nhĩ. Số dĩ Tam Thế chư 
Phật diệc đi như thị, lịch đại tổ sư điệc dĩ như thị đắc, ngã 
điệc di như thị đắc, nhữ diệc dĩ như thị đắc; đĩ chí hữu 
tình vô tình giai dĩ như thị đắc)... 


Năm ð94 Tì-ni-da-lưu-chì viên tịch. 
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Pháp Hiển vào núi Thiên Phúc ở Từ Sơn dựng chùa 
Chúng Thiện tu hành, người đến học hơn 300 người. Năm 
696 Pháp Hiển viên tịch°, 

Tư tưởng triết học của Pháp Hiển - Tì-ni-đa-lưu-chỉ 
như sau: 

- Bản thể luận: Bản Vô (Vô khiếm vô dư, vô lai vỏ 
khứ, vô đắc vô thất, vô sinh vô diệt, Tính tức bất vô). Bất 
nhị (viên đồng thái hư, phi nhất phi dị, phí thường phì 
đoạn, phi viễn ly phi bất viễn ly, vọng duyên giả danh). 

- Nhận thức luận: Hữu thần luận: chư Phật Tam 
Thế, chúng sinh giai hữu Phật tính (chư Tổ, Ta, ngưới, loài 
hữu tình võ tình (tức động thực vật) đều có thể đắc pháp. 

- Giải thoát luận: Đắc túc đắc pháp , đắc đạo tức 
thành Phật. 

Đây là tư tưởng triết học Phật giáo Đại Thừa dòng 
Bát Nhã học chứ không phải dòng Thiển Tông như TUTA. 
chủ trương. 

TUTA được những người phái Vô Ngôn Thông biên 
soạn cho nên đã đặt phái này trước phái Tì-ni-đa-lưu-chi 
dù về thứ tự thời gian thì phái Vô Ngôn Thông muộn hơn 
phái Tì-ni-đa-lưu-chi ngót 300 năm. Và TUTA được biên 
soạn vào thời Lý (thế kỷ XI-XID khi ảnh hưởng Thiển tông 
đã thâm nhập vào các sơn môn. Thực tế không phải chỉ có 
9 sơn môn Dâu và Kiến 8ơ mà đúng như Thông Biện đã 
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nói Phật giáo nước ta có Giáo tâng và Thiền Tông mà phái 
Tì-ni-đa-lưu-chi thì nay có Lâm Huệ Sinh, Vương Chân 
Không: phái Vô Ngôn Thông thì có Mai Viên Chiếu, Nhan 
Quảng Trí; dòng của Khương Tăng Hội thì nay có Lôi Hà 
Trạch; ngoài ra những phái phụ thì nhiều không kể xiết. 
Tuy nhiên bản thân Thông Biện cho phái Khương Tăng 
Hội là Giáo tông còn phái Tìni-da-lưu-chi và phái Võ 
Ngôn Thông đều là Thiển Tông là không đúng thực tế. 
“Thực tế đã hình thành hai sơn môn Dâu và Kiến 8ø trước 
khi Tì-ni-đa-lưu-chi và Vô Ngôn Thông đến. Sơn môn Dâu 
ra đời từ Man Nương. Khưang Tăng Hội,... Quán Duyên, 
Pháp Hiển, Dù Tì-ni-đa-lưu-chi có gặp Tăng Xán, có tu ở 
chữa Chế Chí 6 năm nhưng lời thuyết giảng của ông 
không mang nội dung Thiển Tông mà thuộc nội dung Đại 
Thừa dòng Bát Nhã. Tuy nhiên do người đời sau biên tập 
cho nền ngẽn từ đã hỗn tạp không rành rọt. 

4. Tự tưởng triết học của Van Hanh [? - 1025]. 

Vạn Hạnh họ Nguyễn, người hương Cổ Pháp. Gia 
đình đã mấy đời thờ Phật. Thuở nhỏ thông mính khác 
thường, học thông Tam Học (Giới, Định, Tuệ,.NDH), đọc hết. 
Bứch Luôn (tác phẩm của Để Bà), Năm 21 tuổi cùng với 
Định Huệ theo học Thiển Ông chùa Lục Tổ. Thiển Ông 
viên tịch, sư bèn chuyên tu tập Tổng irì tam ma địa, lời nói 
nào của sư cũng được thiên hạ coi là sấm ngữ. Vạn Hạnh 
ủng hộ Lý Công Uần lên ngôi lập nhà Lý thay nhà Lê. 
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Ngày 15 tháng 5 năm Ứng (Thuận) Thiên thứ 9 
[1018] sư viên tịch @Đại Việt Sử Ấý Toàn Thư ghi sư Vạn 
Hạnh mất năm Thuận Thiên thứ 16 [1025].NDH). Trước 
khi viên tịch sư đọc bài kệ: 

Thân như điện ảnh hữu hoàn nô 
Vựn mộc xuân nh thụ hựu khô. 
Nhậm oận thịnh suy 0ô bố uý 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. 

Nghĩa là: Thân như ánh chớp Có rồi Không. Muôn 
cây mùa xuân tươi tốt. mùa thu khô héo. Mặc cho xoay 
vần thịnh suy không cần sợ hãi. Thịnh suy như sương trên 
đầu ngọn cổ). Sư bảo các đổ đệ: "Các ngươi muốn đi đến 
đâu? Ta không lấy vô trụ mà trụ, không y vô trụ mà trụ 
(Nhữ đẳng yếu vãng hà xứ? Ngã bất dĩ vô trụ nhỉ trụ, bất ˆ 
y vô trụ nhỉ trụ)”, 

Vạn Hạnh nhận thức sinh tử thịnh suy như sắt na, 
không có gì đáng sợ. Đó là tư tưởng Vô Thường. Ông nhận 
thức không trụ ở vô trụ mà cũng không dựa vào vô trụ mà 
trụ, là tỏ ý không đồng tình vái tư tưởng “Ưng vô sở trụ nhỉ 
sinh kỳ tám” của binh Kin Cương cho là phải trụ ở vô số 
trụ (tức vô trụ), mà đưa ra tư tưởng Bán Vô của Bát Nhã 
học chẳng có “trụ” hay “vô trụ” gì cả. Các sấm ngữ phù Lý 
của ông không phải Phật giáo mà của Đạo giáo và Nho giáo. 

Như vậy về phương diện triết học, tử tưởng Vạn 
Hạnh như sau: 
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- Bản thể luận: Vô Thường tức Vô Tự Tính, luôn 
luôn vận động nhanh như chớp. 

- Nhận thức luận: Mọi hiện tượng vô thường, thịnh 
rồi suy như eây cổ tự nhiên, tuân theo qui luật tự nhiên 
mà sinh điệt, cho nên sinh tử thịnh suy là lẽ tất yếu tự 
nhiên, không có gì phải sợ hãi, không có cái gì là Thường 
mà Bản Vô. 

- Giải thoát luận: Không phải là đi đến đầu mà là 
Bản Vô nên không đến đâu mà cũng chẳng dựa đến đâu, 
không để cập đến Niết Bàn. 

5. Tư tưởng triết học của Đao Hanh {2 — 1115]. 


Đạo Hạnh tên tục là Từ Lộ, con tăng quan Từ Vĩnh 
lấy vợ hương Yên Lãng (nay là làng Láng thuộc Hà Nội) 
sinh Từ Lộ ở đó. Đạo Hạnh thị đề làm tăng quan. Từ Vinh 
bị nhà sư Đại Điện dùng pháp thuật đánh chết. Từ Đạo 
Hạnh bèn quyết tâm đi Ấn Đệ (nguyên văn: Ấn Đậ) học 
phép linh đị để báo thù cha. Đi đến xứ Rim Xỉ man thì 
đường biểm trỏ không đi được bèn quay về. (Kim XỈ man 
là người bịt răng vàng nay là người Thái ở các huyện Thuy 
Lệ, Doanh Giang của địa khu Đại Lý châu tự trị Đức 
Hoằng phía cực tây tỉnh Vân Nam Trung Quốc sát biên 
giới Mianmar ngày nay.NDH). Từ đó ông vào ẩn cư trong 
hang núi đá Từ Sơn (hiện nay các tư liệu và đi tích đều cho 
là ông tu trong chùa Thiên Phúc tức chùa Thây núi Sài 
Sơn huyện Thạch Thất tỉnh Hà Táy chứ không phải trong 
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núi Từ Sơn hay chùa Phật Tích thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày 
nay.NDH). Ngày ngày ông chuyên trì tụng Đại Bì Tem Đà 
Tứ Nị, Tụng đủ mười vạn tám nghìn (108.000, cấp sổ của 
108 của tràng hạt. NDH) lần thì Tứ Trấn Thiên Vương 
hiện đến xin nghe sai khiến. Từ Đạo Hạnh biết đạo pháp 
của mình đã viên thành, bèn đến cầu Quyết ném cây gây 
xuống giữa dòng nước xiết, eây gậy trôi ngược dòng nước 
đến cầu Tây Dương. Từ Đạo Hạnh bèn đánh chết sư Đại 
Điên trả thù cha. Từ đó Từ Đạo Hạnh vân du khắp chốn 
tùng lâm tìm người ấn chứng. Nghe nói Kiểu Trí Huyền 
đang giảng dạy ở Thái Bình, sư bèn tìm đến tham vấn. Sư 
trình lên bài kệ hẻi Chân Tâm như sau: 

Cửu hôn phàm trần bị thức bim 

Bất trí hà xứ thị chân lâm. 

Nguyện thuỷ chỉ đích bai phương tiện 

Liễu đắc như như đoạn khổ tâm. 

Nghĩa là: Lâu nay lăn lận trong chến phàm trần chưa 
hiểu vàng là gì, không biết Chân Tám ở nơi nào. Xin ngài 
hãy rủ lòng thương mở rộng phương tiện chỉ giáo cho để 
thấy được Như Như chấm dứt nỗi khổ tìm kiếm bấy lâu. 

Ñiều Trí Huyền đọc bài kệ: 

Ngọc lý bí thanh điền diệu âm 
Cá trung mãn mục lộ thiên tâm. 
Hà sa cảnh thị b. đẹo 

Nghĩ hướng bô đề cách oạn tâm. 
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Nghĩa là: Trong ngọc rộn ràng thanh âm thần bí của 
điệu âm, trong đó lồ lộ Thiển Tâm. Hãng hà sa số cảnh là 
con đường Bồ Đề (Giác), nhưng muốn đi đến Bồ Đề thì cách 
hàng vạn tâm (mỗi tầm 8 xích, đây chỉ ý rất xa. NDH). 

Sau sư lại đến chùa Pháp Vân thỉnh giáo Sùng Phạm 
(Sùng Phạm [1004-1087 đã sang Thiên Trúc cầu pháp 9 
năm), hồi: 

- Thế nào là chân Lâm? 

Sùng Phạm nói: 

- Cái gì không phái chán tâm” 

Sư tỉnh ngộ, lại hồi tiếp: 

- Lầm sao giữ gìn? 

Sùng Phạm đáp: 

- Đới ăn, khát uống. 

Về sau có vị tăng hỏi: 

- Đi đứng nằm ngồi thảy đều là Phật tâm. Vậy thế 
nào là Phật tâm? 

Sư đọc bài kệ: 

Túc hữu trần sa hữu 

Vì không nhất thiết không. 
Hữu không như thủy nguyệt 
Vậi trước hữu không không. 

Nghĩa là: Nói Có thì muôn sự đều Có, nói Không thì 
tất cả đều Không, Có Không như trăng đáy nước (tức bóng 
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trăng dưới đây nước nói cố thì có nhưng đây chỉ là hình 
ảnh trăng dưới nước chứ không phải là trăng). Chó vướng 
mặc Có hay Không, 

Sư lại nói tiếp: 

Nhật nguyệt toạ nham đầu. 
Nhân nhân tận thất châu. 
Phú nhân hữu câu từ 

Bộ hành bất ky câu. 

Nghĩa là: Mặt trởi mặt trăng trên đầu núi. Mọi người 
đểu mất hết châu ngọc. Nhà giàu có ngựa tốt lại đi bộ 
khỡng cưỡi ngựa. 

Bài kệ ý nói mọi người đều có châu ngọc như trên núi 
có mặt trăng mặt trời sán lạn tức chỉ Tâm trong lòng 
người, nhưng đều để mất hay không dùng đến cũng giống 
như nhà giàu có ngựa tốt mà lại đi bộ chứ không cưỡi 
ngựa. Muốn nói con người đánh mất Tâm hay bỏ Tâm 
(như bỏ ngựa tốt) mà ởi cầu Phật như di bộ. 

Về Từ Đạo Hạnh còn có vấn để đầu thai làm vua 
Thần Tông và vấn để chân thân (tức xác ướp). Trước khi 
viên tịch Từ Đạo Hạnh bảo đồ đệ rằng: “Nghiệp duyên của 
ta chưa hết, còn phải thác sinh để tạm giữ ngôi vua. Ngày 
sau thọ chung sẽ được làm thiên tử ở cõi trời thứ 33, nếu 
thấy chân thân ta tổn hoại thì lúc ấy ta mới nhập Nê Hoàn 
không còn trụ trong vòng sinh tử nữa (thọ chung thời vì 
tam thập tam thiên thiên tử, nhược kiến chân thần tổn 
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hoại tắc ngã phương nhập Nê Hoàn bất trụ sinh diệt hì)", 
Nói chết lên Tam Thập Tam Thiên là đúng như 7e Độ 
Tập Kinh truyện 91 đã viết, Từ Đạo Hạnh có pháp thuật 
Mật giáo. Ngoài ra việc ngài giết người trả thù cha là trái 
với giới sát của Phật giáo. 

“Tóm lại tư tưởng triết học của Từ Đạo Hạnh như sau: 

- Bắn thể luận: Chân Tâm đâu đâu cũng có, có trong 
bản thân mỗi người. Đó cũng là Phật Tâm. Đá cũng là Như 
Như. Nói bản thể của mọi hiện tượng là Có cũng đúng là 
Không cũng đúng, không nên bận tâm vấn để Có Không. 

- Nhận thức luận: Đới ăn, khát uống cũng là chân 
tâm, nghĩa là sống tự nhiên. Di đứng nằm ngồi cũng là 
Phật Tâm, thì đây là một cách nói không thấy trong kinh 
Phật. Kinh Phật có nói đi đứng nằm ngồi đều là Thiển mà 
sau này Trần Thái Tông. Tuệ Trung đều đã nhấc lại. Có 
hay Không chỉ là vấn để nhận thức khác nhau về các hiện 
tượng và bản thể, người tụ hành không nên bận tâm. 

- Giải thoát luận: Viên tịch thì lên làm thiên tử 
Tam Thập Tam Thiên tức Đao Lại Thiên của Đế Thích, 
chứ không phải lên Niết Bàn ngay. Tam Thập Tam Thiên 
là một trong Lục Dục Thiên. Lục Dục Thiên là một trong 
Tam giới (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới). Trong vòng Tam 
giới vẫn còn luân hồi. Cho nên có hiện tượng đầu thai, 
chân thân của Từ Đạo Hạnh mang màu sắc Mật giáo. Đây 
là lý luận Đại Thừa phải tu nhiều kiếp mới vào Niết Bàn. 
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6. Tư tưởng triết hoc của Trị Bát [1094-1117]. 

Trì Bát người Luy Lâu (tức Dâu), họ Vạn. Đến độ 20 
tuổi vào chùa Pháp Vân thụ cụ túc giới theo học 8ùng 
Phạm. Trì Bát viên tịch năm 1117 thọ 69 tuổi, để lại bài kệ: 

Hữu từ tất hữu sinh 

Hữu sinh tất hữu tử. 

Từ ơi thể sở bí 

Sinh o¡ thế sở hi, 

Bị bỉ lưỡng 0ò cùng 

Hết nhiên thành bì thô 

chư sinh tứ bãi quan hoài. 
Úm tô rô tô rô tất rị.Š 

Nghĩa là: Có tử tất có sinh, có sinh tất có tử (là lẽ tự 
nhiên). Tử thì người đời ai cũng buồn, sinh thì người đồi ai 
cũng vui. Buồn vui là hai điều vô cùng mà bỗng lại thành 
cái này cái nọ (đối lập nhau). Chớ có quan tâm sinh tử. 
Câu thần chú có người giải thích là: Om quang vinh dành 
cho loài trời và loài chẳng phải tt 

“Tư tưởng triết học trong bài kệ của Trì Bát như sau: 

- Nhận thức luận: Sinh tử tử sinh là lẽ tự nhiên tất 
nhiên không nên vì đó mà vui buồn, chớ có quan tâm vấn 
để sinh tử, 

7. 'Tu tưởng triết hoc củ ầ ân [?~ 1108]. 

"Thuần Chân người hương Cửu Ông huyện Tế Giang 
(nay thuộc tỉnh Hưng Yên), họ Đào, thuở nhỏ tỉnh thêng 
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hinh sử. Sau gặp sư Pháp Bảo ở chùa Quang Tịnh bèn bỏ 
Nho giáo theo Phật giáo. 

Ngài viên tịch ngày 7 tháng 2 năm Ất Dậu niên hiệu 
Long Phù nguyên niên đề lại bài kệ cho đệ tử là Bản Tịch 
như sau: 

Chân tính thường 0ô tính 
Hà tầng hữu sinh diệt. 
Thân, thị sinh diệt pháp 
Pháp tính o‡ tùng điệt.!? 

Nghĩa là: Chân tính luôn luôn vô tính (không bao giờ 
có tính), làm gì có diệt. Thân là pháp sinh diệt (thân là 
biểu hiện của lẽ sinh diệt nghĩa là vô tự tính, vô thường), 
còn Pháp tính (ức Chân Như thì chưa từng điệt (mà, 
Thường). 

Tư tưởng bản thể luận và nhận thức luận trong bài 
kệ này của Thuần Chân là: 

- Bẵn thể luận: Chân tính không có tính tức Không, 
là Pháp tính hằng hữu. 

- Nhận thức luận: Sự sinh diệt chỉ là hiện tượng 
sinh diệt vô tự tính còn bản thể (Pháp tính) thì không sinh 
điệt mà vĩnh tổn. Theo đây có thể suy luận, Thuần Chân 
cho không có sinh diệt thì tất nhiên cũng không có giải 
thoát, Nhận thức không có sinh tử đã là giải thoát. 


319 


2w&t kọc hát giáo “0iÁI 2Ö 


8. Tư tưởng triết học của Huê Sinh |? - 1063] 

Huệ Sinh người Đông Phù Liệt (nay huyện Thanh Trì 
thủ đô Hà Nội), tục danh Lâm Khu. Tuổi trẻ Lâm Khu 
theo Nho giáo, có tài văn chương từ phú nhưng lại ham 
đọc kinh Phật. Năm 19 tuổi xuất gia học sư Định Huệ ở 
chùa Quang Hưng. Rồi ván du khắp chốn tùng lâm tham. 
vấn. Lúc đầu sư đến trụ trên ngọn Bồ Đề núi Trà Sơn. Mỗi 
lần nhập định ã ngày người đời gọi sư là Nhục Thân đại sĩ 
(bể tát), Lý Thái Tông rước về kinh phong làm Nội cung 
phụng, trụ trì chùa Vạn Tuế ở kinh đô Thăng Long. Mật 
hôm vua bảo các sư mỗi người làm một bài kệ. Sư ứng 
khẩu đọc: 

Pháp bản uô pháp 

Phi hữu diệc phi không. 
Nhược nhân trì thử pháp 
Chúng sinh dữ Phật đông. 
Tịch tịch Lăng Già nguyệt 
Không không độ hỏi chu. 
Trị không không giác hữu 
Tum muội nhậm thông chu. 

Nghĩa là: Pháp vốn không có pháp; chẳng phải Hữu 
mà cũng chẳng phải Không. Nếu ai hiểu Pháp đó thì 
chúng sinh và Phật như nhau. Trăng Làng Già vắng lặng 
(chỉ kinh Lăng Già mà Thiển Tông dùng ), Thuyển vượt 
biển (thuyển Bát Nh) rỗng không. Biết Không mà từ 
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Nhhông giác ngộ ra Có. Tam muội (Chính định) hoàn toàn 
thông suốt. 

Sau đồ sư được vua phong chức Đô tăng lục, rỗi sau 
nữa phong Tả nhai Đô Tăng Thống tước hầu. 

Năm Giáp Thìn niên hiệu Gia Khánh thứ 5 [1063] sư 
viên tịch. Trước khi viên tịch để lại kệ cho để đệ như sau: 

Thủy hod nhật tương tham 
Đo lai uị khả đàm, 

Báo quân uö xứ sở 

Tam tam hựu tam tam, 

Tự cổ lai tham học 

Nhân nhân chỉ uị Nam. 
Nhược nhân ấn tân sự 
Tần sự nguyệt sơ tam. '! 

Nghữa là: Nước lửa hàng ngày xung khắc nhau (tương 
tham là kiện tụng nhau chứ không phải hồi nhau), chưa 
thế nói nguyên do từ đâu, khiến cho không thể trả lồi cho 
anh. Tam tam lại tam tam! (ý ni phúc tạp lắm. Theo công 
án 3ö trong Hích Nham Lực). Xưa nay người ta tham vấn 
học hỏi chỉ vì Nam (muốn biết nhiều). Nếu có người hỏi 
việc mới thì chờ ngày mùng ba. 

Tư tưởng triết học của Huệ Sinh như sau: 


- Bản thể luận: Pháp, phi Hữu phi Không tức Không 
Không. 
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- Nhận thức luận: Pháp là phi Hữu phi Không thì 
chúng sinh và Phật như nhau. tức chúng sinh và Phật đều 
cùng bản thể Pháp. Đây là một cách diễn dạt tư tưởng 
chúng sinh đầu có Phật tính. Nhận thức được Không rồi 
thì sẽ hiểu Hữu, tức lấy Không làm cơ sở lý giải Hữu; đây 
là tư tưởng Chân Không Diệu Hữu. Nhận thức như thế rất 
khó nói ra được rất phức tạp, nên ai ai cũng cầu học hỏi 
thêm cho nhiều, 

Huệ Sinh là một thiển sư nên ngôn từ khó hiểu. 

9. Tư tưởng triết học Khánh Hị [1067-1142]. 

Khánh Hí người hương Cổ Giao huyện Long Biên 
(thuộc Hà Nội ngày nay), họ Nguyễn, từ nhỏ đã không ăn 
thịt cá, lớn lên theo học sư Bản Tịch ở chùa Chúc Thánh. 
Sau đến chùa Vạn Tuế tham vấn sư Biện Tài, Về sau 
trong khoảng niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự [1133-1138] 
vua Lý Thân Tông phong sư Khánh Hỉ làm Tăng lục rồi 
thăng lên Tăng thống. 

Một hôm đệ tử là Pháp Dung hỏi Khánh Hi: 

- Hiểu thấu Sắc Không, Sắc là phầm hay là thánh? 

Sư đọc bài kệ; 

Tao sinh hưu uấn sắc biêm không 
Học đạo uô quá phông tổ tông. 

Thiên ngoại mịch tâm nan định thể. 
Nhân gian thực quế bhởi thừnh tùng. 
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Cần khôn tận thị mạo đầu thượng 
Nhật nguyệt bao hàm giới tỪ trưng. 
Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ 
Thuy trí phàm thánh dữ tây đông. 

Nghĩa là: Ưổng công đừng hỏi Sắc với Không, cứ học 
đạo theo các Tổ, tìm Tâm ngoài trời khó thấy. Ngưới ta 
trồng quế sao lại thành bụi gai được? Trời đất trên đầu 
lông, mặt trời mặt trăng trong hạt cải. Hãy tận dụng cái 
đang có trước mắt, đang nắm trong tay, chớ mất công vào. 
lý luận Sác/Không. Phàr/Thánh. 

Ngày 27 tháng giêng năm Nhâm Tuất niên hiệu Đại 
Định thứ 3 |1142] sư lâm bệnh rỗi qua đời thọ 76 tuổi"?, 

Khánh Hỉ là một nhà sư tình thông Kính Hoa - 
Nghiêm với lý luận trong hạt bụi phần ánh cả vũ trụ mà 
ngài điễn đạt rất cụ thể sinh động: Càn khôn trên đầu sợi 
tông, nhật nguyệt trong hạt cải. 

Tư tưởng triết học trong bài kệ của Khánh Hi như 
saA: 

- Bắn thể luận: Tâm không thể hiểu rõ được, tức Bất 
khả tư nghì. 

- Nhận thức luận: Bất khả tư nghì. Qu..n hệ vì mô 
vĩ mô: trong hạt cải có cả nhật nguyệt, trên đầu lông có cả 
cần khôn. Chớ bản tâm về Sác Không Phàm Thánh vì bất 
khả tư nghì mà lo tụ hành theo gương các Tổ, 
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10. Tư tưởng triết hoc của Giới Khòng (khoảng năm 
1135). 

Giới Không tục danh Nguyễn Tuân người quận Mãn 
Đẩu, xuất gia thụ giới với sư Quảng Phúc chùa Nguyên 
Hoà núi Chân Ma. Sau lên núi Lịch Sơn tu tập khoảng 5 
năm, sau đến động Thánh Chúa tu đầu đà hạnh đủ 6 năm. 
Năm Thiên Thuận thứ 8 [1135] địch bệnh hoành hành, 
vua Lý Thần Tông rước sư về trị bệnh dịch. Sư đến chòa 
Gia Lâm cứu chữa người bệnh. 

Sau sư về chùa ban quán hương Tháp Bát quận Mãn 
Đầu, khi sắp viên tịch đọc bài kệ: 

Ngã hữu nhất sự kỳ đặc 

Phi thanh hoàng xích bạch hắc. 

Thiên họ tại gia xuất gia 

Thân sinh ố tủ ui tặc. 
Bất trí sinh tử dị lộ 
Sinh từ chỉ thị thất đắc. 
qNhược ngón sinh tử dị đồ 
Trám khước Thích Ca Di Lặc. 
Nhược trí sữnh tử tử sinh 
Phương bội lão tăng xứ nặc. 
Nhữ đẳng hậu học môn nhân 
Mạc nhận bàn tỉnh quỹ tắc." 


Nghĩa là: Ta có một việc lạ kỳ, không phải là lạ kỹ vì 
xanh vàng đỏ trắng đen mà lạ kỳ là người tại gia người 
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xuất gia đều sợ chết. Họ không biết rằng Sinh và Tử chỉ 
khác đường, tức không khác bản chất; Sinh Từ chỉ là Được 
Mất. Nếu nói Sinh Tử là bai đường thì lừa cả Phật hiện tại 
"Thích Ca lân Phật tương lai Di Lặc tức phản bội Phật giáo, 
Hiểu được sinh tử tử sinh tức luân hổi (bản dịch chữa 
thành sinh tử sinh tử là không đúng) thì mới hiểu chỗ ta 
Ấn náu (tức ta đã hiểu lẽ vô sinh không sợ gì sinh tử), Bọn 
hậu học các ngươi chó theo con đường môn đã thành quï 
tác quanh có lòng vòng. 

“Tư tưởng triết học trong bài kệ của Giới Không như sau: 

- Bản thể luận: Không có Sinh Tử túc Thường, tức 
T1 

- Nhận thức luận: Sinh Tử Tử Sinh chỉ là Đắc Thất, „ 
hai con đường khác nhau mà bản chất là một: Vô Sinh Tủ, 
"Lão tăng xứ nặc"” (chỗ ẩn náu của ta) hàm ý nhận thức 
dược như thế là đấc đạo tức giải thoát khỏi quan niệm 
Binh Tử làng vòng sáo mòn. 

11. Tư tưởng triết học của nhà sư Trí. [khsảng 1128- 
1219] 

Nhà sư Trí còn có tên là Tĩnh La, tục đanh Lê Thước, 
người Phong Châu, dòng dõi Ngự Man vương (con vua Lê 
Đại Hành). Lê Thước đã từng thì đâu tiến sĩ làm chức 
Cung Hầu thư gía. Năm 37 tuổi nghe sư Giới Không giảng 
binh Kim Cương đến câu: 


Khôi 
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Nhất thiết hữu oi pháp 
Như mộng huyễn bào ảnh. 
Như lộ diệc như điện 
Ứng tác như thị quán. 
Nghĩa là: Tất cả các phấp hữu vị tức mọi hiện tượng 
thế gian đều như mộng ảo như bong bóng nước như sương 
như điện. Phải nhận thức như thế. 


Nghe câu này thì Lê Thước bèn than rằng: “Năm lời 
nói của Như Lai (bài kệ chỉ có 4 câu.NDH) không phải bịa 
đặt. Các pháp ở thế gian này đều hư ảo không thực, chỉ có 
Đạo mới là thực. Ta còn cầu gì nữa. Vả lại Nho gia thì nói 
về đạo vua tôi cha con; còn Phật pháp thì nói về công đức 
của các bậc Bồ Tát, Thanh Văn. Hai giáo tuy có khác 
nhưng qui về một mà thôi, Nhưng muốn vượt qua nỗi khổ 
sinh tử, dứt chấp Hữu Võ thì ngoài Phật giáo ra không thể 
đạt được (Như Lai ngũ ngữ cái bất hư thiết, thế gian chư 
phấp hư huyền bất thực duy đạo vi thực. Ngã phục hà cầu. 
Thả Nho gia khả thuyết quán thần phụ tử chỉ đạo; Phật 
pháp khả ngôn bề tát thanh văn chỉ công. Nhị giáo tuy 
thù, kỳ qui tắc nhất. Nhiên xuất sinh tử khổ, đoạn hữu vỏ, 
kế phi Thích tác bắt náng dã)”. Nghĩ như vậy Lê Thước 
bền xuất gia vào núi Cao Dã tu 6 năm. Các vua Tý Anh 
“Tông |1138-1175J. Lý Cao Tông [1176-1210] nhiều lần mời 
về kinh nhưng sư không di. Trước khi tịch diệt sư để lại 
bai bài kệ: 
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Ky hoài xuất tố dưỡng hung trung 
Văn thuyết u¡ ngôn ý doãn tùng. 
Tham dục truết trừ thiên lý ngoợi 
Hi di chỉ lý nhật bao dụng. 


Đạm nhiên tự thủ 
Duy đức thị cụ. 
Hoặc uân thiện ngôn 
Quyên quyền nhất cú. 
Tâm 0ô bỉ ngõ 
Ký tuyệt hôn mai. 
Nhật dợ trắc giáng 
Vô hình khả trụ. 
Như ảnh như hưởng 
Vô tích khỏ thú. *t 
Nghĩa là: Đã mang trong lòng ý muôn xuất thế, nghe 
lời giải thích ý mầu nhiệm bèn vất lòng tham dục ra ngoài 
ngàn dặm. Lễ huyền vị ngày càng bao dung (rộng mở). 
Đạm bạc giữ mình, chỉ lo theo đạo đức. Nghe lời lành 
khư khư giữ lấy. Lòng không bỉ ngã (ngườita), dứt tuyệt 
bụi mù (chỉ hềng trần mê mờ). Ngày đêm lên xuống (nối 
tiếp nhau), không hình khả trụ (tức vô thường, vô tự tính), 
chỉ ý “vô sở trụ” trong Kinh Kim Cương), như bóng như 
tiếng vang không dấu vết. 
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Nhà sư Trí là một nhà Nho đỗ đạt làm quan, nhưng 
khi nghe Kinh Kim Cương về “Vò số trụ” thì đại giác xuất 
gia nên chủ yếu chịu ảnh hưởng hinh Kim Cương. 

“Tư tưởng triết bọc của sư Trí như sau. 

- Bản thể luận: Như Lai. Phật. 

- Nhận thức luận: Mọi hiện tượng thế gian đều vô 
thường, vô tự tính, biến động tròng sát na nhanh như 
chớp như tiếng vang không để lại hình tích, “võ hình khả 
trụ". Huyễn ảo. Vô sở trụ. 

12. Tư tưởng triết học của Chân Không [1046-1100]. 

Sư Chân Không tục danh Vương Hải Thiểm, người 
Phù Đồng thuộc Tiên Du. Năm 15 tuổi tỉnh thông sử sách. 
Khoảng năm 20 tuổi đi khắp nơi tầm sư học đạo, đến chùa 
Tĩnh Lự núi Đông Cứu nghe sư Thảo Nhất giảng kinh 
Pháp Hoa, bèn tính ngộ, làm đỗ đệ Thảo Nhất. Sư lĩnh thụ 
tâm ấn ri đến núi Phả Lại tu suốt 20 năm. Vua Lý Nhân 
Tông [1073-1127] mời về Đại nội giảng bia5 Pháp Hoo. 

Có nhà sư hồi: 

- Thế nào là điệu đạo? (Như hà thị điệu đạo) 

Sư đáp: 

- Sau khi giác ngộ rồi mới biết (Giác hậu phương trì. 

Người nghe không hiểu, sự bèn nói: 

Nhược đáo tiên gia thơm động nội 
Hoàn đan hoán cốt đắc hoài qui. 
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Nghĩa là: Nếu đến nhà tiên trong động sâu thì được 
hoàn đan hoán cốt mang về (thuốc trường sình của thần tiên). 

Lại hỏi: 

- Thế nào là hoàn đan? (Như hà thị hoàn đan) 

Sư đáp: 

Lịch biếp ngu mông uô động hiểu 
im thân nhốt ngộ đắc khai mình. 

Nghĩa là: Nhiều kiếp ngu muội tối tăm không hiểu, 
sáng nay chợt ngộ bèn thấy rõ ràng. 

Lại hỏi: 

- Thế nào là khai minh? (Như hà thị khai minh) 

Sư đáp: 

Khai mình chiếu triệt bà sa giớt 
Nhất thiết chúng sùth cộng nhất gia. 

Nghĩa là: Khai minh là chiếu sáng khắp cõi Sa Bà 
(thế gian), tất cả chúng sinh một nhà tức ai cũng được soi 
sáng như nhau. 

Người hãi vẫn chưa hiểu. Sư nói: 

- Nơi nơi đều gặp nó Œ(ứ xứ đắc phùng cừ) 

Hồi: 

~ Nó là cái gì? (Na cá thị cừ) 

Sư đáp: 
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Kiếp hoỏ động nhiên hào mạt tên 
Thanh 0uấn y cứu bạch oán phi, 

Nghĩa là: Lửa kiếp đốt cháy hết không cồn đầu lông, 
núi xanh vẫn mây trắng bay như cũ. 

Lại hỏi: 

- Rhi sác thân hư nát thì như thế nào (sắc thân bại 
hoại thời như bà}? 

Sư đâp: 

Xuân lai xuân khử nghĩ xuân tên 
-Hoa lạc hoa khai chỉ thị xuốn. 

Nghĩa là: Mùa xuân đến, mùa xuân đi, ngỡ mùa xuân 
tận diệt. Hoa nẻ, hoa tàn vẫn là mùa xuấn. 

Ngày mồng một tháng 11 năm Hội Phong thứ 9 
(1100) Chân Không tịch điệt thọ 55 tuổi. Trước khi tịch, sư 
đọc bài kệ: 

Điệu bản hư 0ô nhật nhật khoa 
Hoà phong xuy khối biến sa bà, 
Nhân nhân tận thức 0ô ut lạc 
Nhược đắc oô 0ï thấy thị gia, ' 

Nghĩa là: Diệu tính vốn hư vô rõ hàng ngày như gió 
lành thổi khắp cði Sa Bà. Người người nhận thức được hết 
cái vui Vô Vi. Nếu đạt được Vô Vị mới là nhà. 

Chân Không là một thiền sư, thể hiện rõ trong lời đối 
đáp vẻ Phật giáo. Tư tưởng của ngài nhiễm Đạo giáo nên 
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nói đến “hoàn đan hoán cốt” là tiên đan trường sinh của 
Tạo giáo. 

“Tư tưởng triết học của Chân Không như sau: 

- Bản thể luận: Vô Vi, Hư Vô. Bất biến tức Thường 
ví như núi xanh mây trắng vẫn bay dù kiếp hồa thiêu đốt, 
dù cho xác thân hư nát như xuân đến rồi xuân lại đi thì 
hoa xuân vẫn nở. Nó đâu đâu cũng có, “Nó” là bản thể 
thường trụ. 

- Nhận thức luận: Mọi hiện tượng thể gian đều sinh 
điệt nhưng bản thể vẫn thường tổn. Bản thể bất khả tư 
nghì chỉ khi nào thành Phật rồi mới biết. 

- Giải thoát luận: Đến Vô Vi tức Niết Bàn. 

18. Tư tưởng triết học Ni sư Diêu Nhân [1042-1113]. 

Ni sư Diệu Nhân là vị ni sư duy nhất trong TUTA. 
Bà là Ngọc Kiểu, trưởng nữ của Phụng Loát Vương. Lý 
Thánh Tông gã bà cho châu mục châu Chân Đăng. Chồng 
chết, bà không tái giá. Bà nói: “Ta thấy mọi pháp thế gian 
đều như mộng äo, vinh hoa phú quí há có thể lâu đài (Ngã 
quấn thế gian nhất thiết chư pháp do như mộng huyễn 
huống phù vinh chỉ bối kỷ khả trì hổ”. Bà bèn xuất gia 
thụ Bỏ Tát giới với thiền sư Chân Không hương Phù Đồng, 
8au bà trụ trì Ni viện Hương Hải. 


Ngày mống một tháng 6 năm Hội Tường Đại Khánh 
thứ 4 [1113], bà viên tịch thọ 72 tuổi, Bà để lại bài kệ: 
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Sinh lão bệnh từ 

Tự cổ thường nhiên. 
Dục câu xuất ly 

Giải phược thiêm triển. 
AMê chỉ câu Phật 

Hoặc chỉ cầu thiên. 
Thiên Phật bất câu 
Uống khẩu uô ngôn, !® 

Nghĩa là: Sinh, lão, bệnh, tử xưa nay là việc thường. 
Muốn thoát khổi sinh tử, muốn cởi trới thì lại càng trói 
thêm vào. Mê mới cầu Phật, Hoặc mới cầu Thiển. Thiển, 
Phật đầu chẳng cầu chỉ mím miệng ngồi yên. 

“Tư tưởng triết học của ni sư Diệu Nhân như sau: 

- Bắn thể luận: Như Lai, Phật. 

+ Nhận thức luận: Chư pháp mộng ảo túc vô thường 
vô tự tính. Sinh tử là lẽ tự nhiên xưa nay, không nên tìm 
đường thoát ly sinh tử mà thêrn rắc rối. Chí vì mê muội và 
mê hoác mới cầu Phật cầu Thiền. Vốn không cân câu Phật 
cầu Thiên chỉ cần ngồi yên mím miệng tức chính định tức 
toa thiển. 


Ni sư Diệu Nhân là một thiền sư theo phương pháp 
tu hành của Vô Ngôn Thông. Nói xhông cầu Thiền nhưng 
mím miệng ngồi yên chính là thiển pháp Vô Ngôn Thông 
và cũng là của Bê Đề Đạt Ma. 


332 


NGUYÊN DỤY HINH 


14. Tư tưởng triết học của Viên Học [1073-1136] 

Viên Học họ Hoàng, người hương Như Nguyệt, thuở 
nhỏ theo học ngoại thư (kinh điển Nho giáo), đến tuổi 
trưởng thành học nội điển (kinh điển Phật giáo), theo. học 
sư Chân Không. Sau Viên Học du phương khai hoá rồi trụ 
trì chùa Quốc Thanh. 

Ngày 14 tháng 6 năm Bính Thìn niên hiệu Thiên 
Chương Bảo Tự thứ 4 [1136] sư thị tịch thọ 64 tuổi. Ngài 
để lại bài kệ hoá duyên: 

Tuục thức thường hôn chung dạ khổ 
Vô mình bị phúc cửu mê dụng 

Trú dạ uăn chung khai giác ngộ 
Lãn thần tịnh sút đắc thân thông. ” 

Nghĩa là: Lục thức (nhãn nhĩ tị thiệt thân ý thức) 
thường hôn ám khiến cho khổ suốt đêm đài. Vô minh che 
đậy bao trùm khiến cho mê say lâu dài. Nếu sớm tối nghe 
chuông chùa thì sẽ giác ngộ, thần lười (chỉ không cầu tỉnh 
tiến) dứt sạch mà được thần thông. 

Viên Học đã đề cập đến Lục thức chứ không phải Bát 
thức. Lục thức là khái niệm trước Đại Thừa nhưng thời 
Đại Thừa vẫn được sử dụng. Nhưng tiêu biểu cho Đại 
Thừa là Bát Thức mà quan trọng nhất là A-lại-da thức 

Tư tưởng triết học trong bài kệ của Vô Học như sau: 

- Nhận thức luận: Khổ do Lục thức hôn ám và bị Vô 
minh che lấp.(Che lấp cái gì, bài kệ không nói nhưng tất 
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nhiên ẩn dụ che lấp Chân Như hay Như Lai. Muốn được 
giải thoát phải ngày đêm tu tập tính tiến thì mới được 
thần thông. Được thản thông chứ không phải lên Niết 
Bàn. Mục đích bài kệ là khuyên người tu tập tỉnh tiến chứ 
không phải trình bày bản thể luận và giải thoát luận). 

15. Tu tưởng triết họe của Y Sơn [? - 1116] 

Sư Y Sơn họ Nguyễn quê ở Cẩm Hương tỉnh Nghệ 
Án, từ nhỏ học thông sử sách, nhưng cũng rất quan tâm 
“Trúc điển (kinh điển Thiên Trúc tức Phật giáo). Năm 30 
tuổi, ng xuất gia rồi sau đến kinh đô tham vấn sư Viên 
Thông. Về già sư Y Sơn trụ trì chùa Nam Mô ở hương Yên 
Lãng. Sư từng dạy các môn đổ: “Các ngươi nên biết Như 
Lai thành Đẳng Chính Giác, đối tất cả nghĩa không còn 
chỗ nào không quán sát, đối với pháp bình đẳng không có 
nghỉ hoặc, vô nhị, vô tướng, vỗ hành, vô ehi, vô lượng, vô 
tế, xa lĩa hai bên, trụ ở trung đạo, vượt va ngoài ngôn 
thuyết văn tự, truyền được Nhất thiết chúng sinh lượng 
đẳng thân, được Nhất thiết sát lượng đẳng thân, được 
Nhất thiết Tam giới lượng đẳng thân, được Nhất thiết 
Phật lượng đẳng thân, được Nhất thiết ngôn ngũ lượng 
đẳng thân, được Nhất thiết Chân Như lượng đẳng thân, 
được Pháp giới lượng đẳng thân, được Hư không giới lượng 
đẳng thân, được Vô ngại giới lượng đẳng thân, được Nhất 
thiết nguyện lượng đẳng thân, dược Nhất thiết Hạnh 
lượng đẳng thân, được Nhất thiết tịch điệt lượng đẳng 
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thân (Nhữ dẳng ứng trì Như Lai thành đẳng Chính giáo, ư 
nhất thiết nghĩa vó sở quán sát, ư pháp bình đẳng vô hữu 
nghi hoặc, vô nhị, vô tướng, vô hành, vô chỉ, vô lượng, vô 
tế, viễn ly nhị biên trụ ư Trung đạo, xuất quá nhất, thiết 
văn tự ngôn thuyết truyền đắc Nhất thiết chúng sinh 
lượng đẳng thân, đắc Nhất thiết sát lượng đẳng thân, đắc 
Nhất thiết Tam giới lượng đẳng thân, đắc Nhất thiết Phật 
lượng đẳng thân, đắc Nhất thiết ngôn ngữ lượng đẳng 
thân, đấc Chân Như lượng đẳng thân, đắc Pháp giới lượng 
đẳng thân, đắc Hư không lượng dẳng thân, đác Vô ngại 
giới lượng đẳng thân, đác Nhất thiết nguyện lượng đẳng 
thân, đác Nhất thiết hạnh lượng đẳng thân, đắc Nhất 
thiết tịch diệt lượng đẳng thân). 
Rồi sư đọc hai bài kệ: 

Như Lai thành chính giác 

Nhất thiết lượng đẳng thân. 

Hội hỗ bất hồi hỗ 

Nhân tính đẳng tử thần. 


Chân thân thành uạn tượng 
Vạn tượng tức chân thân. 
Nguyệt điện uĩnh đạn quế. 
Đan quế tại nhất luân. 
Nghĩa là: Như Lai thành Chính Giác, tất cả lượng 
bằng thân, xoay lại chẳng xoay lại, mắt sáng đồng tử thần. 
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Chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân 
thân. Cành quế đồ sum suê trong cung trăng, quế đỏ trong 
một vành trăng. 


Y 8ơn viên tịch ngày lê tháng 3 nam Bính Tí niên 
hiệu Kiến Gia năm thứ 3'° (Niên hiệu Kiến Gia thứ 3 là 
sai; năm Bính Tí là năm Ñiễn Gia thứ 6 tức năm 1216 ). 

Trong #nh Hoa Nghiêm có doạn văn: "Chư Phật tũ! 
Laie đức Như Tai thành Đẳng Chính Giác được thân lượng 
bằng tất cả chúng sanh, được thân lượng bằng tất cả pháp, 
được thân lượng bằng tất cả các cõi, được thân lượng bằng 
tất cả tam thế, được thân lượng bằng tất cả Phật, được 
thân lượng bằng tất cả ngữ ngôn, được thửn lượng bằng 
chơn như, được thân lượng bằng pháp giới, được thân 
lượng bằng hư không giới, được thân lượng bằng vô ngại 
giới, được thân lượng băng tất cả nguyện. được thân lượng 
bằng tất cả hạnh, được thân lượng bằng tịch điệt Niết Bàn 


giái""9. 


Rõ ràng nội dung căn bản đúng với lời Y Sơn. Nội 
dung eg bản là Như Lai có tất cả trị thức về mọi hiện 
tượng giới, kinh Phát thường gọi là Nhất thiết trí. 

Tư tưởng triết học của Y Sơn là: 

- Bản thể luận: Như Lai, Phật, Chân Như, Chân thần. 

- Nhận thức luận: Như Lai có Nhất thiết trí, tuy 
mọi hiện tượng khác nhau nhưng bản thể đồng nhất 
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(Chân Như). Trung Đạo vô nhị vô tướng vô hành vô chỉ vô 
lượng vô tế viễn ly nhị biên. 
- Giải thoát luận: Tịch Diệt tức Niết Bàn. 
* 
* * 


Tóm lại, triết học sơn môn Dâu ngay từ đấu đã là 
triết học Phật giáo Đại Thừa cho nên bản thể luận, nhận 
thức luận, giải thoát luận đều Đại Thừa. Duy chỉ chưa 
thấy nhà sư não nói đến A-lại-da thức, Như Lai tạng, Tiểu 
Ngã, Đại Ngã, Hữu-dư Niết Bàn, Vô-dư Niết Bàn, Tịnh 
Thổ, Cực Lạc Quốc. Một số nhà sư thế kỷ XI về sau như 
Vạn Hạnh, Đạo Hạnh, Trì Bát, Huệ Sinh, Khánh Hi, Giới 
Không, Chân Không, Diệu Nhân, Viên Học đã đề cập đến. 
sinh tử là qui luật tự nhiên của vạn vật, để cập đến Tâm là 
của báu trong con người, rõ rằng mang dấu ấn Thiển Tông 
Trung Quốc. Sơn mòn Dâu đưa ra Hồn, Thiên; về sau tiếp 
thu tư tưởng Thiển Tông và Mật giáo nhưng đều không 
hoàn toàn rập khuôn Phật giáo Trung Quốc. Biểu thị đậm 
nét tư tưởng Tam giáo nhất trí. 


7IẾT 2 TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO SƠN MÔN KIẾN SƠ 


Sơn môn Kiến Sơ thường được gọi là thiển phái Vô 
Ngôn Thông khiến cho có người hiểu lắm chỉ khi Vô Ngôn 
Thóng đến chùa Kiến Sơ năm 920 mới hình thành sơn môn. 
này còn trước đó nơi đây không có Phật giáo. Thực tế sau 
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khi Phật giáo du nhập vào Dâu thì đã truyền bá ra nhiều 
nơi khác, khu vực núi Tiên Du là mật trong những trung 
tâm lớn mà đi tích hiện tồn nối bật nhất là chùa Phật 
'Tích. Trước năm 820 nhà sư Lập Đức đã tụ hành tại núi 
Tiên Du, được một phú hào họ Nguyễn ở hương Phù Đổng 
huyện Tiên Du cải gia vì tự rước về trụ trì nhưng không rõ 
nâm nào. Đó là chùa Riến Sơ. Đến năm 820 Vô Ngôn 
"Thông, một đề đệ của Bách Trượng Hoài Hải [720-814] từ 
Quảng Châu đến tìm thiện trí thức. Về Ngôn Thông gặp 
Lập Đức bèn truyền tâm ẩn Thiển Tông và đổi tên thành 
Cảm Thành. Thiển Tông chính thức du nhập vào nước ta 
từ đó dù rằng trước Vô Ngôn Thông đã có mệt số nhà sư 
Trung Quốc sang nước ta từ hành như Đàm Hoằng [?- 455) 
tự thiêu ở chùa Tiên Sơn Châu nhưng không truyền Thiền 
Tông vì Thiển Tông chưa ra đời! Năm 580 Tì-n-da-lưu-chì 
đến Dâu nhưng cũng không truyền Thiển Tông. Thế kỷ 
thứ VII nước ta có nhiều nhà sự tỉnh thông chữ Phạn đã 
từng sang Ấn Độ cầu pháp, cùng đi với một sế nhà sư 
Trung Quốc. Trong Đại Đường Túy Vực cầu pháp cao tăng 
truyện mà Nghĩa Tịnh [635-713] viết năm 671 đã kể lại 
gặp 6 nhà sử nước ta trên đường đi Ấn Độ, Đó là Vận Kỳ, 
Mộc Xoa Đè Bà. Khuy Sung, Huệ Diệm, Trí Hành, Đại 
Tháng Đăng, chứng tỏ thế kỷ VII Phật giáo nước ta rất 
phát triển, tiếc rằng không đủ tư liệu để nghiên cứu tứ 
tưởng triết học của họ. Họ là những thiện trị thức giỏi chữ 
Phạn, chữ Hán. Họ còng đi với một số nhà sư Trung Quốc 
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như Đàm Nhuận, Minh Viễn, Huệ Diệm, Võ Hành.. 

chứng tổ quan hệ của Phật giáo nước ta với Phật giáo 
Trung Quốc đã có, nhưng chưa phải Phật giáo Trung Quốc 
truyền Thiển Tông cho nước ta. 

Thiền Tông chỉ là một trong nhiều tông Phật giáo 
Trung Quếc, ra đời sau năm 530 (hay năm ö27). Năm đó 
Bỏ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) từ Ấn Độ theo đường biển 
đến Quảng Châu rồi chùa Thiếu Lâm, ngồi nhìn vào vách 9 
năm, truyền tâm ấn cho Tuệ Khả hình thành dòng Thiển 
Tông lấy thiển định làm phương pháp tu tập và lấy kin/,, 
Lăng Già làm kinh có sở để xuất “Lý nhập" và "Hạnh 
nhập”. Truyền đến tổ thứ 5 là Hoằng Nhẫn thì bất đầu 
truyền Kinh Kim Cương, chia thành hai phái bắc nam. 
Hoằng Nhẫn có hai đại đồ đệ. Một là Thần Tú đứng đầu 
phái bắc, hai là Huệ Năng đứng đầu phái nam. Hoằng 
Nhẫn truyền y cho Huệ Năng nên Huệ Năng thành tổ thứ 
6 thường gọi Lục Tổ. Tư tưởng Lục Tổ biểu hiện tập trung 
trong bài kệ: Bê để bản vô thụ, minh kính diệc phi đài. Bản 
lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai (Bề để không phải là cây, 
gương sáng không phải là cái gương, Vốn không có cái gì 
cả, lấy gì mà bụi bạm bám) và Tục Tổ đàn hình. Taạc Tổ có 
hai đại đẻ đệ, lại chia thành hai phái. Một, phái Thanh 
Nguyên Hành Tư; hai, phái Nam Nhạc Hoài Nhượng. Nam 
Nhạc Hoài Nhượng có đại đổ đệ là Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ 
có hai đại đổ đệ là Nam Tuyển Phổ Nguyện và Bách 
Trượng Hoài Hải [720-814]. Bách Trượng Hoài Hải có 3 đại 
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đồ đệ lập thành ba chỉ nhánh. Một, Hoàng Bá Hi Vận sẽ có 
đề đệ là Lãm Tế Nghĩa Huyền [?-867] lập ra phái Lâm Tế. 
Hai, Qui Sơn Linh Hựu [771-851] cùng đề đệ Ngưỡng Sơn 
Tuệ Tịch (814-890] lập ra phái Qui Ngưỡng. Ba, Vô Ngôn 
“Thông [?- 826] cùng đổ đệ Cảm Thành [?-860] lập ra phái 
Vô Ngôn Thông ở nước ta. Vô Ngôn Thông lặp lại phép tu 
Bích quán ngồi nhìn vào vách của Bồ Đề Đạt Ma. Thiển 
Tông ảnh hưởng rất sâu mạnh trong Phật giáo Việt Nam 
nhưng không phải Phật giáo nước ta đều là Thiển Tông. Có 
Giáo tông và Thiển Tông nhiều chỉ phái khác nhau như lời 
nhà sư Thông Biện nói và như nội dung ngôn hành các nhà 
sư cho thấy. Tiêu chí tư tưởng Thiển Tông có thể lấy lời Vô 
Ngôn Thông làm mẫu mực Trung Quốc và lờ Viên Chiếu 
làm hình tượng Việt Nam. 

1. Tư tưởng triết học Cảm Thành [?-860] - Vô Ngôn 
Thông [?-826]. 

Không có tư liệu về guất thân của Lập Đức- Cảm 
Thành. TUTA ghi ngài người huyện Tiên Du, họ? Chùa 
Kiến Sơ là cải gia vị tự chữ không phải một chùa được xây 
dựng để thề Phật, thầi kỳ này các chùa thường ở trên núi 
mặc dù ngay thải đầu sơn môn Dâu đã là chùa làng. 

Năm 820 thiển sư Vô Ngôn Thông đến, truyền dạy 
cho ngài rằng: 

: Xưa Thế Tôn vì nhân duyên lớn mà xuất hiện ở thế 
gian. Hoá duyên xong Ngài nhập Niết Bàn. Diệu tâm ấy 
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gọi là Chính pháp nhãn tạng thực tướng vô tướng tam 
muội pháp môn. Đích thân Thế Tôn giao cho đệ tử là tôn 
giả Ma Ha Ca Diếp làm tổ thứ nhất, eáe đời nối truyền đến 
Đạt Ma đại sư từ Tây Trúc sang, trải bao hiểm nguy vì 
truyền pháp này. Đến Tổ thứ 6 Tào Khê (Huệ Năng) được 
tổ thứ 5 (Hoàng Nhẫn) báo cho biết rằng “Khi Đạt Ma mới 
đến. người đời chưa tìn hiểu nên lấy việc truyền y (áo) để 
tổ rõ việc đắc pháp. Nay niềm tin đã chín muổi, y trở 
thành đầu mối tranh chấp, cho nên phải dừng lại ở ngươi, 
không truyền tiếp nữa”. Từ đó chỉ lấy Tâm truyền Tâm, 
không truyền y bát. 

Bấy giờ Nam Nhạc Hoài Nhượng là người đầu tiên 
được chân truyền. Nhượng truyền cho Mã Tổ Đạo Nhất. 
Đạo Nhất truyền cho Bách Trượng Hoài Hải Ta nhận 
được tâm pháp ở Bách Trượng. Phép đó từ lâu đã có ảnh 
hưởng ở phưang Bắc, nhiều người hâm mộ Đại Thừa, nay 
ta đến phương Nam tìm kẻ thiện trị thức (Có lẽ Vô Ngôn 
"Thông đã biết đến những thiện trì thức nước ta thế ký VII 
mà Nghĩa Tịnh đã gặp như Vận Kỳ, Mộc Xoa Đề Bà, Khuy 
Sung. Huệ Diệm, Đại Thăng Đăng... và cho là nước ta còn 
cố nhiều thiện tri thức khác cùng thời Vô Ngôn Thông nên 
ngài đến nước ta để tìm. NDH). Nay ta gặp ngươi cũng là 
nhờ túc duyên vậy. Hãy nghe lồi kệ của ta: 

Chư phương hạo hạo 
Vọng tự huyện truyện 
Vị ngô thủy tổ 
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Thân tự Tây Thiên 

Truyền pháp Nhãn tạng 

Mục uị chỉ Thiên. 

Nhất hoa ngũ điện 

Chúng tử miễn miền 

Tiêm phù một ngữ 

Thiên uạn hữu duyên 

Hàm uị Tâm tông 

Thanh tịnh bản nhiên. 

Táy Thiên thử độ 

Thử độ Táy Thiên 

Cổ kim nhật nguyệt 

Cổ kim sơn xuyên 

Xúc đã thành tệ 

Phát tổ thành oan, 

Sai chỉ hào ly 

Thất chỉ bách thiên. 

Nhữ thiện quán sát 

Mạc trám nh tôn. 

Trực nhiêu uấn ngũ 

Ngã bản Uô ngôn. 

Nghĩa là: Mọi nơi đến đại, đối tự huyên truyền (tức 

phê phán khắp nơi truyền bá sai lầm, chỉ cho Thiển Tông 
là đúng tư tưởng Phật) Thủy tổ của ta từ Ấn Đọ đến 
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truyền pháp Nhãn Tạng, gọi đó là Thiển. Một hoa 6 cánh 
(ám chỉ Thiển Tông chia thành 5 phái Lâm Tế, Qui 
Ngưỡng, Tảo Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Vò Ngôn Thông 
viên tịch năm 896 không thể nào biết tông Vân Môn do 
Văn Yến [? - 946 lập, tông Pháp Nhãn do Văn Ích [&8ã- 
958] lập, cho nên đây là lời người đời sau chứ không phải 
lời Vô Ngôn Thông), hạt giống liên miên (truyền thừa liên 
miên không đứU, ngằm hợp với mật ngữ (cho là hình 
thành ð tông là đã có mật ngữ dụ đoán). Muôn ngàn có 
duyên đều gọi là Tâm Tông (Thiển Tông còn gọi là Tâm 
Tông vì dĩ Tâm truyền Tâm chứ không phải truyền kinh 
kệ), thanh tịnh bản nhiên, dế là cõi Tây Thiên mà đây 
cũng là Tây Thiên đức nói Phật giáo Ấn Độ cũng là Phật 
giáo ở đây, không khác nhau), cũng như xưa nay mặt trời 
mặt trăng sông núi vẫn như vậy đều thanh tịnh bản 
nhiên. Nhưng rỗi chạm phải bùn nhơ thành cặn bã bẩn 
thu Œức do “huyện truyền”, ö nhiễm, sai với tư tưởng 
Phật) khiến oan cho Phật Tổ. Sai một ly đi một đậm. 
Ngươi nến giỏi quán sát (nhận thức đến chân lý) chớ lừa 
con chấu (tức khuyên Cảm Thành nên nhận thức theo 
"hiển Tông ché cố theo sai lầm của tông phái khác mà lừa 
đối con cháu). Nếu ngươi hỏi ta thì ta không có lời nào dể 
giải thích) (tức Vô Ngõn Thông không thể diễn giải được, 
vì vày lấy hiệu là Vô Ngôn Thông (còn có tư liệu viết là Bất 
Ngũ Thông); đây là tư tưởng Bất khả tư nghì, đốn ngộ của 
'Thiển Tông). 
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Cảm Thành bèn lĩnh ngộ. Về sau có vị tăng hỏi: 
- Thế nào là Phật? 


Cảm Thành đáp: 

- Khắp tất cả mợi nơi (hiến nhất thiết xớ). 
Lại hỏi: 

- Thể nào là Phật Tâm? 

Đắp: 


- Chưa từng hị che đấu (Bất tằng phúc tàng). 

Người ấy nói chưa hiểu. Sư nói: 

- Đã lắm qua rồi. 

Cảm Thành tịch diệt năm Canh Thìn niên hiệu Hàm 
Thông nguyên niên [860] đời Đường. Vô Ngôn Thông đã 
tịch điệt tại chùa Kiến Sơ năm Bảo lịch thứ 2 [826] đời 
Đường? 

Vô Ngôn Thông phê phán các tông phái khác đề cao 
Tâm Tông lấy Tâm làm cơ sở giác ngộ và Cảm Thành tiếp 
thu Thiển Tông, nên đã giải thích đâu đâu cũng là Phật và 
Phật. Tâm là cái Tâm không bì che lấp bởi vô minh. 

Tư tưởng triết học của Cảm Thành như sau: 


- Bản thể luận: Tâm như trong bài kệ của Hoài 
Nhượng mà Vô Ngôn Thông truyền cho Cầm Thành: Nhất 
thiết chư pháp giai tòng tâm sinh. Tâm vô sở sinh, pháp vô 
sở trụ. Nhược đạt tâm địa sở tác vô ngại. Phi ngộ thượng 
căn vật khinh hứa” (Nghĩa là: Tất cả các pháp (sự vật hiện. 
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tượng) đều từ Tâm mà sinh ra. Tâm không sinh từ đâu cả, 
Pháp cũng không dựa vào đâu cả (chư pháp vô thường, vô 
sở trụ). Mếu đạt đến tâm địa muốn làm gì cũng được 
không bị chướng ngại Nếu không gặp người thượng cần 
thông tuệ thì không nên truyền giẳng những điều này) 
Đây là tư tưởng “Ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ Tâm” của Kính 
im Cương mà bắt đầu từ Hoằng Nhẫn được coi là kinh 
chủ yếu của Thiền Tông. Đồng thời cũng đưa ra Thế Tôn, 
Phật là Pháp Thân trong Tam Thân. 

- Nhận thức luận: Đâu đáu cũng là Phật Tâm tức 
chúng simh đều có Phật tính. Nhưng không thể nào giải 
thích được Tâm là gì: Bất tư nghì, Đốn ngộ. 

- Giải thoát luận: Thế Tôn hoá thân xuống trần 
gian giáo hoá chúng sinh, xong bèn nhập Niết Bàn. Trong 
các tư liệu dẫn trên không thấy Cảm Thành và Vô Ngôn 
“Thông trực tiếp bần luận về thành Phật của chúng sinh. 

2. Tư tưởng triết hoc của Thiên Hôi [? - 900] 

“Thiện Hội người thôn Điển Lãnh từ nhỏ xuất gia hầu 
sư Tiệm Nguyên chùa Đông Làm. 8au Thiện Hội từng vân 
du nhiều nơi cầu học yếu chỉ Thiển Tông, gặp thiển sư 
Cảm Thành ở chùa Kiến Sơ theo học hơn 10 năm. Một 
hôm Thiện Hội hỏi thầy: 

- Trong kinh nói Thích Ca Như Lai xuống trần tu 
hành trải qua 3 đại A-tăng-kỳ kiếp mới thành Phật. Nay 
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đại đức lúc nào cũng nói “tức Tâm tức Phật”, con chưa hiểu 
rõ xin thầy đạy bảo cha. 

Cảm Thành hỏi: 

- Trong kinh là người nào nói? 


¡ là Phật nói ư? 
Cảm Thành nói: 
- Nếu là Phật nói thì tại sao trong kinh Văn Thù lại 
"Ta trụ ở thế gian 49 năm chưa nói một chữ dạy 
người” Vả lại, cổ đức (bậc đại đức thời xưa) nói: “Người 
tìm chứng cứ trong lời văn thì càng thêm trệ (ố tạp); người 
khổ hạnh cầu Phật là mê; người lìa tâm cầu Phật là ngoại 
đạo: người chấp Tâm là Phật là Ma (Nhược thị Phật - 
thuyết vì thập ma Văn Thù binh vân: Ngô trụ thể tứ thập 
cứu niên vị thường thuyết nhất tự đữ nhân. Thả cổ đức 
đạo: “Tâm văn thủ chứng giả ích trệ; khổ hạnh cầu Phật. 
giả câu mê: ly tâm cầu Phật giả ngoại đạo; chấp tâm thị 
Phật giả vi ma)”. 

Sư hồi: 

- Như thế, Tâm ấy cái gì không phải là Phật, cái gì là 
Phật? 

Gảm Thành đáp: 

- Xưa c6 người hỏi Mã Tổ: “Tức Tâm tức Phật, cái nào 
là Phật?”. Mã Tổ đáp: "Ngươi ngà cải nào không phải là 
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Phật thì chỉ ta xem”. Người kia không trả lời được. Mã Tổ 
nói: “Hiểu thấu được thì khắp nơi là Phật. Không giác ngộ 
thì sai lâm mãi”. Chỉ một thoại đầu (câu nói ấy ngươi đã 
hiểu chưa? 

Sư liên nói: 

- Con đã hiểu. 

Cảm Thành nói: 

- Ngươi hiểu thế nào? 

Sư đáp: 

- Khắp mại nơi không đâu không phải Phật Tâm. 

Nói xong bèn sụp xuống lạy tạ. Cảm Thành nói: 

- Vậy là ngươi hiểu đúng rô 

Nhân đó Cẩm Thành đặt tên cho sư là Thiện Hội. 

Năm Canh Thân niên hiệu Quang Hoá thứ 3 [990] 
đời Đường Thiện Hội viên tịch.”! 


Tư tưởng triết học của Thiện Hội được Cảm Thành 
truyền dạy như sau: 


- Bản thể luận: Tức Tâm tức Phật theo tư tưởng Mã 
Tổ Đạo Nhất. 


- Nhận thức luận: Không nô lệ kinh kệ tức theo lý 
luận Thiền 


"Tông “bất lập văn tự”. 
- Giải thoát luận. Không đề cập. 
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3. Tư tưởng triết hoc của Khuông Việt [933-1011]. 

Đại sư Khuông Việt người hương Cát Il‡ huyện 
Thường Lạc, tục danh Ngô Chân Lưu dòng dõi Ngó Quyển. 
Thuổ nhỏ theo Nho học, lớn lên theo đạo Phật thụ giới với 
sư Vân Phong chùa Khai Quốc (tức chùa Trấn Quốc ở Hà 
Nội ngày nay). Năm 40 tuổi danh tiếng vang dội, vua Định 
Tiên Hoàng vời về kinh đô Hoa Lư phong chức Tăng Thống, 
Năm 971 vua ban hiệu Khuông Việt đại sư. Đến thời vua 
Lê Đại Hành, năm 981 thì đại sư giúp vua tiếp sứ nhà Tống 
là Lý Giáe, làm bài từ tiễn sứ Ngọc lang quy (có người cho 
là Nguyễn lang quy, có người cho là Tống vương lang quy) 
nổi tiếng ngoại giao bảo vệ nền độc lập nước nhà một cách. 
khôn khéo. Về sau, đại sự lấy có già yếu về quận nhà dựng 
chùa Du Hí dạy đệ tứ. Một hôm đệ tử là Đa Bảo hỏi: 

- Thế nào là thủy chung học đạo? 

Đại sư đáp: 

- Thủy chung vô vật điệu hư không 

Hội đắc Chân Như thể tự đồng. 

Nghĩa là: Thủy chung không cố vật gì cả hết thảy đều 
là hư không. Hiểu được Chân Như thì bản chất mọi vật 
(thể) đều như nhau. 

Năm thứ hai niên hiệu Thuận Thiên [1011] triểu Lý 
đại sư viên tịch thọ 79 tuổi. Trước khi viên tịch để lại cho 
Đa Bão bài kệ: 


348 


NGUYỄN DUY HINH 


Mộc trung nguyên hữu hoá 
Nguyên hoả phục hoàn sinh, 
Nhược 0ị mộc 0ô hoá 

Toản toại hà do manh ?2 

Nghĩa là: Trong cây vốn có lửa, lửa vốn có đó lại sinh. 
Nếu nói trong cây không có lửa thì làm sao cọ xát gỗ có 
được lửa? 

Bài kệ của Khuông Việt lấy từ trong Rinh Viên Giác 
cầu "Thí như toản hoả, lưỡng mộc tương nhân, hoả xuất 
mộc tận” (Thí dụ như lấy lửa cọ xát bai cây gỗ. lửa xuất 
hiện gỗ tận hết. Nhưng Khuông Việt đã chuyển từ nội 
đưng vièn giác thoát ly huyễn ảo thành nói về Chân Như 
vốn có trong mọi vật thành ví dụ về Chân Như. 

Tư tưởng triết học của Khuông Việt như sau: 

- Bản thể luận: Chân Như. 

- Nhận thức luận: Mọi hiện tượng đều huyễn ão, hư 
không. 

4. Tư tưởng triết học Đình Hương {? - 1050] 

Trưởng lão Định Hương họ Lâ, người hương Chủ 
Minh, xuất gia từ lúc còn nhỏ học đạo với sư Đa Bảo hơn 
24 năm. Một hôm Định Hương hỏi Đa Bão: 

- Làm thế nào thấy được chân tâm? 

Đa Bảo nói: 
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- Là ngươi tự nhọc. 
Sư hoát nhiên tỉnh ngộ, thưa: 
- Tất cả đều như vậy đầu nhải riêng con. 
Đa Bàn nói: 
- Ngươi biểu chưa? 
Sư đáp: 
- Đệ tử hiểu rồi cũng giống như chưa hiểu. 
Đa Bảo nói: 
- Phải giữ gìn cái tâm ấy. 
Sư bịt tai, quay lưng. 
Đa Báo bèn quát: 
- Đi 
Sư sụp xuống lạy tạ. Da Bảo nói: 
- Về sau ngươi phải giống như người điếc khi tiếp xúc 
với người khác. 
Ngày 8 tháng 3 năm Canh Dần [1050] niên hiệu Đại 
Bảo thứ 3 đời Lý Thái Tông sư lâm bệnh viên tịch. Trước 
khi viên tịch để lại bãi kệ: 
Tản lai uô xứ sử 
Xứ sở thị chân tông. 
Chân tông như thị huyễn 
Huyễn hữu tức không không. 
Nghĩa là: Xưa nay không xú sở, xử số là chân tông. 
Chân tỏng huyễn ảo như thế, Hữu là huyễn ảo tức Không 
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Không. (Trong kinh Phật và từ điển Phật giáo mà tôi đã 
tham khảo chưa từng gặp thuật ngữ “chân tông”. Có lẽ 
Chân tông là cội nguồn của Chân Như.NDR). 

"Tư tưởng triết học của Định Hương như sau: 

- Bản thể luận: Chắn tâm, chân tông, vô xứ sở, đó 
là cách diễn đạt Tâm kết hợp với Chân Như. 

- Nhận thức luận: Mọi hiện tượng nói là có đều là 
huyễn ão mà thôi thực chất đều Không Không. 

5. Tư tưởng triết hoc Thiền Lão [khoảng trước 1054]. 

Thiên Lão không rõ tục danh và quê quán, đã từng 
học Đa Bảo chùa Kiến Sa, sau trụ trì chùa Trùng Minh 
trên núi Thiên Phúc huyện Tiên Du. Khoảng niên hiệu 
Thông Thụy [1034-1038] vua Lý Thái Tông thường đến 
chùa thăm sư. Vua hỏi: 

- Hoà thượng trụ núi này đã bao lâu? 

Sư đần: 

- Đãn tri kim nhật nguyệt 

Thuy thức cựu xuân thu. 

Nghĩa là: Chí biết mặt trời mặt trăng (tháng ngày) 
hôm nay, ai biết mùa xuân mùa thu (tháng năm) xưa. 

Vua hỏi: 

. Hàng ngày Hoà Thượng làm gì? 

Sư đấp: 
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- Thuý trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh 

Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. 

Nghĩa là: Trúc biếc hoa vàng đâu phải là ngoại cảnh, 
Mây trắng trăng sáng lộ rõ toàn chân. “Thuý trúc hoàng 
hoa” là lời Bách Trượng Hoài Hải bàn về Phật tính được 
ghi lại trong Tông Cao Tăng truyện của Tân Ninh làm 
năm 982-988 và Cảnh Đức truyền đăng lục của Đạo 
Nguyên làm năm 1004. Thiền Lão nói trúc biếc hoa vàng 
không phải ở bên ngoài ta mà bên trong ta hoặc hàm ý chỉ 
Tâm hay chỉ Phật tính trong ta. Mây trắng trăng sáng chỉ 
ý thường tổn Lức toàn chân tức Chân Như. 

Về sau Lý Thái Tông [1028-1054] sai sứ giả rước về 
kinh đô, nhưng sư đã viên tịch"! 

Thiền Lão là một thiển sư viên tịch trong thời Lý Thái 
Tông nên trước năm 1054 năm cuối cùng của Lý Thái Tông. 

"Tư tưởng triết học của Thiền Lão như sau: 

- Bản thể luận: Toàn Chân tức thường hằng như 
mây như trăng. 

- Nhận thức luận: Các hiện tượng ngoại giới là từ 
trong ta mà ra tức từ Tâm ra. 

6. Tư tưởng triết hoc Viên Chiếu, [999. 1090]. 

Thiển sư Viên Chiếu tục đanh Mai Trực, người Long 
Đàm, Phúc Đường, là con người anh thái hậu Linh Cảm 
(mẹ vua Lý Thánh Tông) thời Lý. Viên Chiếu học Định 
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Hương ở núi Ba Tiên, chuyên trì tụng Kính Viên Giác, tính 
thông phép Tam Quán, một đêm thiển định mơ thấy bề tát 
Văn Thù Sư Lợi mổ rửa ruột cho thuếc từ đó sư hiểu sâu 
ngôn ngữ Tam Muội. Sau sự đến bên trái kinh kỳ dựng 
chùa thuyết giáo. Sư để lại nhiều câu hỏi đáp uyên bác 
(đưới đây sẽ bàn và trích dẫn). 

Tháng 9 năm Canh Ngọ, niên hiệu Quảng Hựu thứ 6 
{1090] sư viên tịch, thọ 92 tuổi. Trước khi viên tịch sư nối 
với các đệ tử: 

- Xương thịt gân cốt trong thân mình ta đây đều do 
bốn đại hợp thành, tất vô thường. Cũng như ngôi nhà đã 
hư hồng thì rui mè ngạch ngưỡng đều rơi rụng (Ngã thử 
thần trung cốt tiết cân mạch tứ đại tu) hợp sở hữu vô 
thường thí như ốc vũ hoại thời chuyên lữ cụ lạc). Các ngươi 
hãy trân trọng lời kệ sau đầy: 

Thân như tường bích dĩ dôi thì 
CỜ thế thông thông thục bất bí. 
Nhược đại tâm không uô sắc tướng 
Sắc Không ẩn hiện nhậm suy Uỉ. 

Nghĩa là: Thân như tường vách khi đã lung lay. Tất 
cả người đời ai cũng buồn xót. Nếu như đạt đến Tâm 
Không vô sắc tướng (nguyên văn: “sắc sắc”, người địch 
cũng như Thích Thanh Từ chữa thành “sắc tướng”) thì 
Sắc, Không khi ẩn khi hiện mặc vẫn xoay. 
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Viên Chiếu để lại Tham độ hiển quyết gồm 41 câu 
vấn đáp. Thông thường mỗi câu hỏi thường được Viên 
Chiếu đáp bằng hai câu thơ, nhưng cũng có trường hợp hỏi 
đi hỏi lại đáp rồi lai nói thêm cho nên có thể tính thành 
hơn 41 câu hỏi đáp cũng được. Nội đung hỏi đáp là luận 
bàn về so sánh Phạt giáo với Nho giáo, về triết học Phật 
giáo (bản thể luận, nhận thức luận, giải thoát luận), về Tổ 
sư Thiển (Thiển Tông) với Như Lai thiển (Giáo tông), về 
Kinh Viên Giác, về tụ hành. Nội đụng cực kỳ phong phú. 
Nhưng dưới đây chỉ dẫn 19 câu hổi (H) đáp (Ð) mà thôi. 

1. Hồi (H). Phật chi dữ Thánh kỳ nghĩa vân hà? 

Đáp (Đ). Ly hạ trùng dương cúc 

Chỉ đầu thục khí oanh. 

Nghĩa là: Hỏi: Phật so với Thánh nghĩa như thế nào? 

Viên Chiếu đáp: Hoa cúc ngày trùng đương (mùng 9 
tháng 9) đưới đậu. Chim oanh (hát) trên đầu cành khi mùa 
xuân ấm áp. Viên Chiếu muốn nói Phật và Thánh như cúc 
nở đưới đậu ngày trùng dương, như ebim oanh hót đầu 
cành mùa xuân ấm áp. Phật chỉ Phật giáo; Thánh chỉ Nho 
giáo. Mỗi thứ một khác nhưng đều là cái tốt đẹp. Đây là tư 
tưởng Phật Nho nhất trí. 

Tăng nói: Đa tạ hoà thượng nhưng kế học này chưa 
hiểu, xin hoà thượng chỉ giáo thêm. 

Viên Chiếu nói: Trú tắc kim ð chiếu 

Ta lai ngọc thố minh. 
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Nghĩa là: Ban ngày mặt trời chiếu, ban đêm mặt trăng 
soi. Viên Chiếu muốn ví Phật giáo, Nho giáo như mặt trời 
bạn ngày, mặt trăng bạn đêm, Cùng một ý với câu 1. 

3. H. Thanh thanh thuý trúc tàn Chân Như. Như hà 
thị chân Như dụng? 

Ð. Tặng quần thiên lý viễn 

“Tiếu bả nhất âu trà. 
Tăng lại nói: Nhậm ma tức không lai hà ích? 
Viên Chiếu đáp: Thuỳ thức đông a khứ, 
Đồ rung tái bạch đầu. 

Nghĩa là: Hỏi: Trúc biếc xanh xanh đều là Chân Như 
(dẫn lời Bách Trượng nói về thuý trúc hoàng hoa đều là 
Phật tính), vậy cái Dụng của Chân Như là gì. Dụng là 
khái niệm Đại Thừa chỉ tác đụng giáo hoá thế gian). 

Đáp: Cười tặng người đi đường xa một Ấm trà. Nghĩa 
là cái Dụng của Chân Như giống như một ấm trà vui vé 
tặng cho người đi đường xa để giúp vượt đường trường. 


Người hỏi vẫn chưa thông, cho rằng uống công theo 
đuổi Chân Như (tu hành) mà liệu có ích gì? 

Đáp: Ai biết được mặt trời (Đông A) lặn mà trên 
đường đi tóc đã bạc. Nghĩa là không phải vô ích, vì nếu 
không hiểu Chân Như thì cùng giống như không hiểu năm 
tháng qua tóc bạe (già). 

Tóm lại Viên Chiếu cho Chân Như tức Phật tính đem 
lại sức mạnh cho người tu hãnh. 
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3. H. Nhất thiết chúng sinh giai ngôn thị Phật. Thử 
lý vị minh, thỉnh sư thuỳ thị. 

Ð. Khuyến quân khả vụ nông tang khứ 

Mạc học tha nhân đãi thố lao. 

Tăng lại nói: Hạnh mông sư hiển quyết chung bất 
hướng tha cầu. 

Viên Chiếu đáp: Khả lân tao nhất ế 

Cơ toạ khước vong xan. 

Nghĩa là: Hỏi: Tất cả chúng sinh đều là Phật, xin sư 
giải thích lý lẽ này. 

Đáp: Khuyên ông hãy về làm ruộng nuôi tầm, chớ 
theo học người đợi thổ mất công. Đó là điển cố văn học 
Trung Quốc kể chuyện một người thấy con thỏ chạy dụng 
đầu gốc cây chết, anh ta được thỏ, bèn hàng ngày đến chữ 
thỏ khác chạm gốc cây chết để bắt. Điều đó hàm ý nói 
không nên nhọc công chờ đợi hão huyền, cứ làm ăn bình 
thường hơn là chờ thành Phật. Tăng nói xin thầy chỉ điểm 
thêm chứ không đi hỏi người khác. Viên Chiếu báo: Đáng 
vhương người mắc nghẹn, ngồi đói mà lại quên ăn. Chỉ dẫn 
cho người hỏi giống người mắc nghẹn (tức vướng mắt về 
Phật tính) nên đói (đói giáo lý Phật giáo, khao khát thành 
Phật) mà lại quên cơm (không hiểu rằng chúng sinh đều có 
Phật tính), nghĩa là bình thường tâm (như làm ruộng nuôi 
tằm) là đạo. 
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4. H. Kỷ niên đa tích nang trung bảo, kim nhật 
đương trường địch điện tiền? 


Ð. Chỉ đãi trung thụ nguyệt 
Khước tao vân vũ xâm. 
Tăng lại nói: Tuy văn sư ngữ thuyết, thử lý vị phân 
minh. 
Viên Chiếu đáp: Tiếu tha đồ bão trụ, 
Nịch tử hướng đông lưu. 


Nghĩa là: Hỏi: Của báu trong túi giữ gìn bao nhiêu 
năm, nay mới nhìn thấy mặt rõ ràng? Người hỏi đã dùng 
tích truyện Mao Toại tự ví mình như cái đùi trong túi để 
chỉ Tâm trong mình mà nay mới bộc lộ ra mới biết, hàm ý 
đã hiểu Tâm tức Phật. Nhưng Viên Chiếu nói: Chờ mãi 
trăng trung thu để thấy trăng trồn sáng nhất thì lại bị 
mây mưa che khuất. Nghĩa là người hỏi đã biết có Phật 
tĩnh, song chưa sáng tỏ. Người hỏi chưa hiểu. Viên Chiếu 
dùng điển tích văn học Trung Quấc kể về một chàng trai 
hẹn người yêu ở chân cầu, bèn ngồi ôm chân cột cầu chờ, 
ngổi mãi thủy triểu đâng lên chết đuối mà vấn ôm cột cầu 
chờ người yêu. Thật đáng tức cười. Viên Chiếu ví người hỏi 
như chàng trai nọ. Nghĩa là biết có Phật tính không đồng 
nghĩa với thành Phật, chúng sinh ai ai cũng có Phật tính, 
nhưng không phải ai ai cũng thành Phật cả, chớ nhọc công 
ngôi chờ khi thấy người khác thành Phật mà phải có cơ 
đuyên mới ngộ được. 
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õ. H, Như hã thị Nhất pháp? 
Ð. Bất kiến xuân sinh kiêm hạ trưởng 
Hựu phùng thu thục cập đồng tàn. 
“Tăng lại hôi: Nhậm ma tức thành Phật đa dã? 
Viên Chiếu đáp: Tổ Long khu tự chỉ 
Từ Phúc viễn đề lao. 

Nghĩa là: Hỏi: Thế nào là Nhất pháp? Người hỏi tỏ ra 
biết binh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. 

Viên Chiếu đáp: Không thấy cây cỏ mùa xuân sinh, 
mùa hạ trưởng thành, mùa thu chín, mùa đông thu hoạch 
cho vào kho (hay mùa thu cây cổ ăn tàng) hay sao. Tuy 
bốn mùa cây cỗ phát triển khác nhau nhưng vẫn chỉ là cây 
cổ đó. Tư tưởng Nhất Thừa này thể hiện rõ nhất trong 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho rằng không có Nhị Thừa, 
Tam Thừa (đó chỉ là phương tiện mà thôi), chỉ có Nhất 
Thừa tức Phật Thừa, còn gọi là Nhất Phật Thừa, Nhất 
Thừa giáo, Nhất Thừa cứu cánh giáo, Nhất Thừa pháp, 
Nhất Dạo... Thông thường gặp thuật ngữ Nhất Thừa hay 
Phật Thừa, ít gặp các thuật ngữ kháe. Nhất pháp là gọi tắt 
Nhất Thừa pháp. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu: “Duy dĩ 
nhất pháp đắc xuất ly" (đuy chỉ dùng lý luận Nhất Pháp 
mới thoát ra đượe). Như vậy sâu hỏi lấy trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Câu trả lời lại lý giải thành cây cổ có qui luật 
riêng của nó: Xuân sinh hạ trưởng thu thục đông tàng. Hai 
cách giải thích khác nhau nhưng đều nói vạn vải có một 
qui luật, không phải nhiều qui luật. 
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“Tăng lại hỏi sao lại lắm người thành Phật như thế? 
Tức theo lập luận chúng sinh đều có Phật tính và đều cùng 
một pháp tức đều thành Phật cả, 

Viên Chiếu dùng ví dụ Tân Thủy Hoàng (Tổ leng) 
sai đạo sĩ Từ Phúc đi tìm tiền xỉn thuốc trường sinh là mệt 
nhọc vô ích mà thôi. Ông ẩn dụ rằng không phải ai cũng 
$ìm được tiên. cũng như không phải ai cũng thành Phật cả. 
Có Phật tính với thành Phật là hai vấn để khác nhau, 
không thể đồng nhất được. Có Phật tính chỉ là tiền đề đẫn 
đến thành Phật. 

6. H. Kiến tính thành Phật kỳ nghĩa như hà? 

Ð. Khô mộc phùng xuân hoa cánh phất 

Phong xuy thiên lý phức thần hương. 

Tăng nói chưa hiểu, xin giải thích thêm, 

Viên Chiếu nói: 

Vạn niên già tử thụ 

Thương thuý tủng vân đoan. 

Nghĩa là: Hỏi: Thế nào là kiến tính thành Phật. Câu 
hỏi này chứng tổ người hỏi có biết Đừn Kinh của Lục Tổ, 
Đèn Kinh. Bái Nhã phẩm viết: “Dụng tự chân như tính, dĩ 
trí tuệ quân chiếu, ư nhất thiết pháp bất thủ bất xả, tức 
thị kiến tính thành đạo" (Từ Chân Như tính dùng trí tuệ 
quán chiếu, không thủ (lấy) không xả (bỏ) mọi pháp (nhất 
thiết pháp) tức là kiến tính thành đạo (thành Phát). Nghĩa 
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là lấy Chân Như tính vốn có trong nội tâm mà cơ sở quán 
chiếu mọi hiện tượng thì thành Phật. 

Viên Chiếu đáp: Cây khô gặp mùa xuân bèn nở hoa, 
gió đưa hương thdm ngàn dậm 

Người hỏi vẫn chưa biểu. Viên Chiếu bèn nói: Cáy cà 
vạn niên lá xanh tận mây trời. Nghĩa là Phật tính tiểm ẩn 
trong chúng sinh như cây khô chỉ khi nào gặp mùa xuân (cơ 
duyên) mút nổ hoa (thành PhậÐ; hay như cấy cà già vốn 
thấp nếu gặp điều kiên thì sẽ phát triển vút tận tầng máy. 

7.H. Như hà thị xúc mục bề đề? 

Ð. Kỷ kinh khúc mộc điểu 

"Tân xuy lãnh tê nhân. 

"Tăng vẫn chưa hiểu xin giải thích thêm. Viên Chiếu nói: 

Lang nhân thính cằm hưởng 

Manh giả vọng thiểm thừ, 

Nghĩa là: Hỏi: Như thế nào là chạm mất đâu cũng là 
Giác (bổ để)? Câu hỏi này lấy từ trong Cdnh Đức Truyền 
Đăng Lực quyền 19. 

Đáp: Con chim mấy lần sở cây cong, người nhiều lần 
thổi rau nguội. Người hỏi không hiểu. Viên Chiếu giải 
thích thêm: Người điếc nghe tiếng đàn, người mù nhìn 
trăng. Câu trả lời thứ nhất thật khó hiểu Viên Chiếu dùng 
điển tích con chim bị cung tên bắn nên hễ thấy cành cây 
cong thì sợ, người ăn rau nóng bị bỏng mấy lần thì hễ thấy 
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rau dù nguội cũng thổi cho nguội. Phải chăng Viên Chiếu 
báo bỏ mệnh đề “xúc mục bồ để”, cho rằng vì có ấn tượng 
bổ để ở khấp nơi nên nhin dâu cũng thấy bổ đề giống như 
chim bị bắn thấy cây cong nào cũng tưởng là cung, người 
bị bỏng thấy rau nào cũng nóng. Và Viên Chiếu giải thích 
thêm nói “Xúc mục bồ để" giống như người điếc nghe đàn, 
người mù ngắm trăng. tức nói điếc thì không thể nào nghe 
đàn, mù không thể nào ngắm trăng. Người hỏi câu trên chỉ 
là người điếc người mù làm sao đâu đâu cũng thấy bê đề. 
6 người giải thích chìm đã biết eung thì thấy cây cong là 
cùng, người đã bị bổng thì thấy rau nào eũng là rau nóng. 
Người đã biết bề để thì thấy đâu cũng là bẻ để. Trong 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục thì người được hỗi trả lời “Xà 
Lê thất khước bán niên lương” (Thầy Xà Lê mất nửa năm 
lương). Đáp án cũng khó hiểu, theo tôi có lẽ người trả lời 
phạt người hồi nửa năm lương tức cho là hồi bậy làm gì có 


“xúc mục bề để”. 


8. H. Bản tự hữu hình kiêm hữu ảnh. Hữu thời ảnh 
đã ly hình? 

Ð. Chúng thủy triểu đóng hề vạn phái tranh lưu. 

Quần tỉnh củng bắc hề thiên cổ qui tâm. 

Nghĩa là: Hỏi: Vốn tự cổ có hình kiêm có ảnh, có lúc 
nào ảnh cũng rồi hình chăng? 

Đáp: Nước chảy về đông hể chia thành nhiều nhánh. 
Muôn sao hướng về Bác Đầu hề thiên cổ qui tâm. 
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Người hỏi cho rằng có hình (hình tượng) thì có bóng 
(ảnh), có lúc nào có bống mà không có hình chàng, tức là có 
cái huyễn tưởng (không có thực tướng) chăng? Đáp án cho 
rằng cả hình tướng lẫn huyễn tướng đều qui về một như 
nhiều nhánh sông đổ về đông, như muôn sao hướng về Bắc 
Đẩu, vạn pháp qui Tâm. 

9.H. Duy thử nhất sự thực, dư nhị tắc phí chân. Như 
hà thị chân? 

Ð. Trượng đầu phong dị động 

Lộ thương vũ thành nề, 

Nghĩa là: Hỏi Chỉ có một cái thực, cồn hai không 
phải là Chân, vậy Chân là gì? 

Đáp: Gió dễ lay động đầu gây, mưa làm thành bùn 
trên đường. Người hỏi nói nếu eho Nhất Thừa là Chân, còn 
Nhị Thừa (Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa) là không 
phải Chán, vậy Chân là gì. Viên Chiếu cho là do gió, mưa 
nên Chân thành ra động, bùn tức do bị ảnh hưởng ngoại 
giới mà Chân thành ra nhiều Thừa, vốn chỉ Nhất Thừa. 

10. H. Tâm Pháp song vong Tính tức Chân, như hà 
thị Chân? 

Ð. Vũ trích nham hoa Thần nữ lệ 

Phong xao đình trúc Bá Nha cẩm. 

Nghĩa là: Hỏi: Cả hai Tâm và Pháp đều quên, Tính 

tức Chân, vậy Chân là gì? 
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Đáp: Giọt mưa trên đóa hoa rừng là giọt nước mắt 
Thần nữ. Giố gõ trúc trước sân là tiếng đàn Bá Nha. Đây là 
lần thứ hai tăng hỏi về Chân (xem câu 9 trên đây). Chân là 
gì? Lìa bỏ cả Tâm và Pháp thì Tính là Chân. Tính là gì? 
Tính có nhiều nghĩa như Tự tính, Phật tính, Chân Như, 
Chân lý. Ở đây Tính là Chân Như gọi tất là Chân. Chân 
Như có nhiều nghĩa tuỳ theo từng tông phái, nhưng đều 
mang nghĩa chân lý tối cao; trong Thiển Tông Chân Như là 
Tâm. Viên Chiếu trả lời bằng hình tượng văn học. Đó là 
hạt mưa trên hoa rừng mà người ta có thể coi là giọt nước 
mắt Thần nữ, là tiếng gió đập cành trúc mà người ta có thể 
coi là tiếng đàn của Bá Nha (trong điển cố văn học Trung 
Quếc về đôi trí âm: Bá Nha đàn, Tử Kỳ nghe hiểu). Chân 
(Chân Như) là cái đẹp cao quí nhất, như giọt sương hoa 
rừng, như nước mắt Thần nữ, như tiếng trúc lao xao trong 
gió, như tiếng đàn Bá Nha mà chỉ có Tử Kỳ mới nghe hiểu. 
Chân Như là Tính (bản thổ) hiểu theo nghĩa Phật tính thì 
Tâm, Pháp song vong phải hiểu là quên sự đối lập của Tâm 
(bản thổ với Pháp (hiện tượng giới) mới thấy dược Tính 
(kiến Tính) tức thấy Chân Như tức thấy Bản Thể. Hay là 
'Tính ở đây phải hiểu là 'Tự tính (bân thổ) thì đó là quan 
niệm Duy Thức coi Tự Tính là Không vì vạn pháp đều đo 
nhân đuyên mà ra không có Tự tính độc lập. Viên Chiếu 
chỉ ca tụng Chân Như mà không giải thích. Cách lý giải 
cũng như đặt vấn đề ở đây khác câu 9 trên đây. Nhưng rõ 
ràng Viên Chiếu đồng ý “Tính tức Chân” tức Tính là Phật 
tính. Câu này liên quan với câu 11 tiếp theo. 
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11. H. Hữu Pháp hữu Tâm khai vọng thức; như hà 
Tâm, Pháp đãng câu tiêu? 

Ð. Khả đạt tùng tiêu trường uất uất 

Khởi ưu sương tuyết lạc phân phân. 

Nghĩa là: Hỏi: Có Pháp có Tâm mới có vọng thức (tức 
nhận thức không chân thực). Tâm, Pháp đều quên là như 
thế nào? Do Tâm động mới cỏ Pháp (hiện tượng, sự vật) 
mở ra nhận thức không chân thực nghĩa là tưởng Pháp là 
chân thực. Vậy quên cả Tâm lẫn Pháp là như thế nào? 


Đáp: Có thể vượt được ngọn thông cao tít thì sao lại 
sợ sương tuyết rơi bời bài. Nấu thừa nhận có Tâm có Pháp 
thì đó là vọng thức, vì không nên phán biệt Tâm (bản thể) 
với Pháp (hiện tượng) chỉ khi nào quên được sự phân biệt 
đồ thì mới đạt Chân Như như câu 10 đã để cập. Viên 
Chiếu cho rằng đã đạt Chân Như mà cây tùng cao vời vợi 
1ã tỉ dụ thĩ sở gì sướng tuyết tức vọng thức. 

Nói tóm lại trong các câu hồi trên đây (câu 9.10,11) 
mà Viên Chiếu trả lời đểu thừa nhận Tính tức Phật tính 
tức Chân Như tức Tâm theo quan điểm Thiển Tông. Và 
cũng đặt vấn đề không nên phân biệt Tâm với Pháp (hữu 
Tâm hữu Pháp, Tâm Pháp song vong) vừa thể hiện nhận 
thức Tâm động sinh Pháp và kẻ nào chấp nhận có sự phân. 
biệt Tâm và Pháp thì đố là vọng thức. Coi Tâm và Pháp 
không phân biệt không phải hoàn toàn của Thiển Tông. 
Khi Huệ Năng nối không phải cờ bay mà Tâm động là chỉ 
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tác động của Tâm, không nói hữu Tâm hữu Pháp để đưa 
+a Tâm Pháp song vong. Tâm Pháp song vong là mang 
tỉnh thần Rinh Viên Giác “Lý Sự viên mãn vô ngại” tức 
trong bý có Sự, trong Sự có Lý, không thể phân biệt được. 
Đó là biểu hiện ảnh hưởng Tông Mật của Phật giáo Trung 
Quốc. 

Ba câu nói trên của Viên Chiếu thuần Thiển Tông 
cho nên khó hiểu giống như những câu nói của các thiển 
sư Trung Quốc mỗi nhà sư, mỗi nhà nghiên cứu có lý giải 
khác nhau thậm chí trái ngược nhau. Tôi mạo muội lý giải 
như trên, mong các nhà nghiên cúu Phật học khác tham 
khảo góp ý kiến. 

12. H. Nhất thiết chúng sinh tòng hà nhi lai, bách 
niên chỉ hâu tòng hà nhỉ khứ? 

Ð. Manh qui xuyên thạch bích. 

Phả miết thướng cao sơn. 

Nghĩa là: Hỏi: Tất cả chúng sinh từ đâu đến, trăm 
năm sau (sau khi chết) đi đâu? Đó là một câu hỏi về sinh 
tử thường gặp trong các thiển sư Trung Hoa. Câu trả lời 
thông thường là vô sình vô diệt vì tự tính Không. Đó là “vô 
sinh pháp” của Đại Thừa đối lập với “sinh tử vô thường” 
của Tiểu Thừa. Viên Chiếu trả lời rùa mù đào vách núi, 
trạnh què trẻo lên núi cao. Vậy nghĩa là thế nào? Rùa đã 
không thể nào đào được vách núi mà lại là rùa mù nữa thì 
quả là việc hai lần không thể được. Cũng như vậy, con 
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trạnh là con vật dưới nước lại trèo lên núi cao mà lại còn là 
con trạnh què nữa thì cũng lại là việc hai lần không thể 
được. Như vậy rõ ràng Viên Chiếu muốn nói không thể 
nào biết được việc sinh tử từ đâu đến và đi đầu. Không có 
thiền sư Trung Hoa nào trả lời như vậy, họ đểu trả lời 
bằng vô sinh pháp với những lời lẽ khác nhau. Viên Chiếu 
thể hiện tư tưởng Bất khả tư nghì trong vấn để sinh tử. 

"Tỉ dụ rùa mù, trạnh què dã có trong kinh Phật chứ 
không phải sáng kiến riêng của Viên Chiếu. 

1â. H, Tứ đại đái lai do khoáng kiếp, Thỉnh sư 
phương tiện xuất luân hỗi. 

Ð. Cũ thế súc đỗ tê thị bảo. 

Thực ư kinh cức ngoạ tí nê. 

Nghĩa là: Hải: Tứ đại (địa thủy hoả phong) deo mang 
đã nhiều kiếp. Xin thầy dạy cho phương tiện thoát khỏi 
luân hồi Nghĩa là làm sao giải thoát khối sinh tử luân hồi. 

Đáp: Trong các loài động vật con tế giác là quí, nó ăn 
gai và nằm bùn. Chỉ ý con tê giác là quí nhưng nó ăn gai 
mà nằm bùn, dụng ý chỉ cái quí từ gian khổ mà thành. cái 
quí tức giải thoát. Cách giải thích đó không phù hợp với vô 
sinh pháp cũng không phù bợp với đến ngộ mà phù hợp với 
tiệm ngộ. Sau này sẽ thấy Tuệ Trung [1230-1291] trả lời 
vấn đề sinh tử hay hơn nhiều tuy cũng cùng tử tưởng Bất 
khả tự nghì. 
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14. H. Chủng chủng thủ xã giai thị luân hồi. Bất thủ 
bất xá thời như hà? 

®. Tòng lai hông hiện thù thường sắc 

Hữu diệp sâm ai bất hữu hoa, 

Nghĩa là: Hỏi: Thủ hay xả đều trong vòng luần hỏi. 
Nếu không thủ không xả thì như thế nào? Thủ là chấp 
trước, có nghĩa tương đương phiển não. Xã là lìa bỏ không 
chấp trước, không khổ không vui. Có thủ có xả thì vẫn ở 
trong vòng luân hồi. Vậy khi đã không chấp trước, tức 
không phiền não, cũng không lìa bỏ bỏ chấp trước thì như 
thế nào, liệu có thể thoát khỏi vòng luân hổi hay không? 

Đáp: Xưa nay rau sam có màu khác thường, cành lá 
sum suê không có hoa. Bất thủ bất xả chính là trung đạo, 
không thiên về một bên nào cả. Đó vốn là tư tưởng Bất 
Nhị Trung đạo cũng tức thực tướng, cũng tức Phật tính. 
Cây rau sam màu khác thường nhiều lá không hoa, chính 
dùng để chỉ rau sam thực tướng là như chế đó. Bất thủ bất 
xã thì là thực tướng, không có vấn để giải thoát luân hồi 
mà chỉ có vấn để thực tướng (tức bản thể bất biến). 

15. H. Chiêu chiêu tâm mục chỉ gian, lãng lãng sắc 
thân chỉ nội nhì Lý bất khả phân, Tướng bất khả đổ. Vi 
thập ma bất để? 

Ð. Uyển trung hoa lạn mạn khai 

Ngạn thượng thảo ly phi. 
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Tăng nói: Tuế hàn quản miêu lạc, hà dĩ khả tuyên 
dương? 

Viên Chiếu đáp: Hỉ quân lai tự đạt 

Bất điệt thả hoan ngộ. 

Tầng nói: Hạnh văn kim nhật quyết, tòng thử oán 
hất vô. 

Viên Chiếu nói: Thiển nịch tài đề xuất 

Hồi đầu vạn trượng đàm. 

Nghĩa là: Hỏi: Trong khoảng giữa Tâm và mắt (ý nói 
mắt là căn để nhìn thấy sắc, tâm là nơi mắt phản ánh vào 
nhận thức, hay nói theo Thiển Tòng Tâm động vạn pháp) 
chói lợi đó và trong sắc thân rõ ràng đó thì tại sao Lý 
(chãn lý, bản chất, cái chung) không thể phân và Tướng 
(hình tượng) không thể thấy được? Người hỏi cho rằng sắc 
thân (hình tướng mọợi vật) rõ ràng như thế, mắt tỉnh 
tường, tâm sáng suốt như thế mà Tướng không thể thấy 
được là vì lẽ gì, đáng lẽ phải thấy được mới đúng. 

Đáp: Trong vườn hoa rực rỡ khắp nơi, trên bờ cổ lơ 
phø, nghĩa là nhiều hoa nhiều cổ lắm làm sao thấy được 
cái nào là Tướng. 

Người hổi nói: Nếu như trời lạnh mắm cây đều lụi, 
thì lấy gì khoe tươi đẹp, ý nói khi đã không còn hoa tức 
vọng niệm nữa thì còn Tướng gì nữa, trở lại nhận thức 
Tướng là do vọng niệm mà ra, diệt vọng niệm sẽ không còn 
Tướng. 
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Viên Chiếu đáp: Mừng ông đã tự hiểu rồi, há không 
đáng mừng vui sao. 

Người hỏi nói: May mắn hôm nay được lời chỉ bảo, 
quyết được niễm nghỉ, từ nay bỗng không còn oan (hiểu 
lầm) nữa. 

Viên Chiếu nói: Do ông vừa mới chết đấm ở chỗ nước 
nồng, cho nên quay đầu lại thoát khỏi đầm sâu vạn trượng. 

Đây là tư tưởng Lý Sự vô ngại của Kinh Viên Giác, 
không thể tách rời Lý với Sự, nhưng đồng thời cũng để cập 
đến Tâm và vọng niệm của Thiển Tông. 

16. H. Niết Bàn thành nội thượng do nguy, như hà 
thị bất nguy chi xữ? 

Ð. Doanh sào lim hăn thượng 

"Tấn phát vĩ thiểu kinh. 

“Tang lại nói: Nhược tao thời bách cận, lưỡng cứ thị 
hà vi? 

Viên Chiếu đáp: Trượng phu tuỳ phóng đãng 

Phong nguyệt khả tiêu đao. 

Nghĩa là: Hỏi: Trong thành Niết Bàn vẫn sòn nguy 
(tai hoạ), vây thì chỗ nào là chỗ không nguy. (Hình như 
người hỏi dẫn một câu trong kinh Phật mà tôi chưa nghiên 
cứu được xuất xứ. 

Đáp: Xây tổ trên rẻm bốc cháy, râu tóc thành hoa lau 
tức râu tóc bị cháy như lau sậy. Thế quả là nguy. 
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Người hỏi nói: Nếu gặp lúc cấp bách thì hai đường 
theo đường nào? 

Viên Chiếu đáp: Kẻ trượng phu tuỳ ý thong dong với 
trăng gió, nghĩa là khõng có sở cầu, tự nhiên như nhiền. 

Câu này khó hiểu cụ thể, chỉ hiểu chung chưng là 
Viên Chiếu cho là kẻ trượng phu không có sở cầu, không 
cầu lên Niết Bàn vì cầu mong như thế không khác gì xây 
tổ trên rèm bốc cháy sẽ hị nguy cháy cả râu tóc. Các bản 
địch đọc một vài chữ khác nhau mà giải thích khác nhau. 

17.H. Duy Phật dữ Phật nãi trì tư sự. Như hà thị 
tư sự? 

Ð. Giáp kinh sảm sâm trúc 

Phong xuy khúc tự thành. 

Nghĩa là: Hỏi: Chỉ có Phật với Phật mới biết việc ấy. 
Việc ấy là việc gì? 

Đáp: Đường hẹp trúc um tùm, gió thổi thành khúc nhạc. 

Không nói rõ đó là sự gì mà chỉ nói giáo lý Phật như 
tiếng gió thối qua rừng trúc um tùm mà thành. Có người 
giải thích “tu sự” bình thường như gió thổi qua rừng trúc. 
Nhưng ở đây muốn nói việc chỉ có Phật với Phật biết việc 
đó mà thôi thì biểu thị ý Bất khả tư nghì. Về Bất khả tư 
nghì eó trong phẩm Thừnh biện của binh Bái Nhã, phẩm 
hại bất tự nghĩ của bình Hoa Nghiêm, phẩm Bất tư nghỉ 
của kinh Duy Ma, phẩm Phương tiện của kinh Phúp Hoa... 
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Trong phẩm Phương tiện của bình Pháp Hoo có các câu: 
"Duy Phật dữ Phật nãi nắng cứu tận chư phấp thực 
tướng... Thị pháp phi tư lương phân biệt chỉ sở năng giải 
duy hữu chư Phật nãi năng trì chỉ" (Duy Phật với Phật 
mới có thể hiểu hết thục tướng của chư pháp... Pháp đó 
không thể dùng suy nghĩ phân biệt mà hiển được. Duy chỉ 
chư Phật mới hiểu được pháp đó). Câu hỏi chính dẫn ý 
đoạn văn này. Nhưng Viên Chiếu đã giải thích một cách 
khác nhưng cũng nói lên ý Bất khả tư nghỉ: giáo lý Phật 
giáo như gió thổi qua rừng trúc sinh ra khúc nhạc không 
thể hiểu được vì sao. 
18. H. Ngôn ngữ đạo đoạn, kỳ ý như hà? 


Ð, Giốc hưởng tuy phong xuyên trúc đáo 
Sơn nham đới nguyệt quá tường lai, 

Nghĩa là: Hỏi: Câu "Ngôn ngữ đạo đoạn" nghĩa là gì? 

Đáp: Tiếng tù và theo gió xuyên qua rừng trúc mà 
đến (tai người nghe), như vắng trảng vượt núi đến bên 
tường (nhà). 

Câu hỏi này có trong nhiều kình Phật với ít nhiều sai 
khác về câu chữ. Kiuh Tứ thập nhị chương đoạn 18 viết: 
"Ngô pháp niệm vô niệm niệm, hành vô hành hành, ngồn 
vô ngôn ngôn, tu vô tụ tu. Hội giả cận nhĩ, mê giả viễn hồ! 
Ngôn ngữ đạo đoạn, phi vật sở câu, sai chi hào li, thất chỉ 
tu đụ" (Pháp của ta là niệm cái niệm "vô niệm", hành cái 
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hành "vô hành", nói cái nói "vô ngôn", tu cái tu "vô tu"; nếu 
hiểu thì gần, nếu mê thì xa không thể dùng ngôn ngữ diễn 
đạt được, không phải vật (chỉ ngôn ngữ hay hiện tượng) có 
thể câu thúc được, sai một Ì¡ đi một đậm). 


“Niệm vô niệm niệm, hành vò hành hành. tu vô tu tụ, 
ngôn vô ngôn ngôn" quả là ngôn ngữ đạo đoạn! Làm sao 
mà điển đạt được "ngôn vô ngôn ngôn"? Lời nói "vô ngôn" 
là lời nói gì mà lại "ngôn"! Đó là Vô Ngôn Thông. 

“Theo tôi, khi Đại Thừa đã Phật hoá Thích Ca Mầu Ni 
thì Thế Tôn (Bhagavat = Maýtre = Thây) trở thành Thần, 
Thần thì tất thần bí. Thần bí biểu hiện ở những câu thần 
chú "am ma ni bát nễ hồng", "úm tô rõ tô rô tất rị”... của 
Mật giáo và những công án bí hiểm của các thiển sư Trung 
Hoa như "Ba cân gai" của Động Sơn, "Bảy cân vải bố" của 
Triệu Châu... và các câu thơ đã dân của Viên Chiếu, 
Nhưng dồng thời định hướng Giáo Töng vẫn tiếp tục phát 
triển với tư duy lô gic nghĩa lý như Pháp Tướng Tông với 
"Duy thức võ cảnh", Hoa Nghiệm Tông với "Lý Sự vô 
ngạ Chính vì vậy mà Long Thọ vừa là tổ sư Trung 
Quán luận vừa là tổ sư Mật giáo! Các thiển sư còn không 
giải thích được nữa là tôi! 


Tư tưởng cơ bản là không thể đùng lồi nói giải thích: 
niệm, hành, ngôn, tu đều không thể điễn đạt được bằng 
lời. Chỉ có Phật với Phật hiểu mà thôi. Có thiền sư tuyên 
bố đã ngộ mà không biết ngệ cái gì! 
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Viên Chiếu dùng hình ảnh tiếng tù và và ánh trăng 
để trả lời câu hồi đó, hàm ý nói không thể dùng lời nói để 
giải thích hai hiện tượng đó vì "ngôn ngữ đạo đoạn". 

Có lẽ chính tư tưởng "Dất khả tư nghì", "Ngôn ngữ 
đạo đoạn" đã là cơ sở câu: 49 năm Phật chưa từng nói câu 
nào dạy người trong Kinh Văn Thù. 

19. H. Chư Phật thuyết pháp giai thị hoá vật. Nhược 
ngộ bản ý thị danh xuất thế. Như hà thị bản ý? 

Ð. Xuân chức hoa như cẩm 

"Thu lai điệp tự hoàng. 

(Nghĩa là: Hỏi: Chư Phật thuyết pháp là để giáo hoá 
chúng sinh, nếu ngộ được bản ý của Phật thì xuất thế. Vậy 
bản ý là gì? : 

Viên Chiếu đáp: Mùa xuân đến hoa nở như gấm, mùa 
thu đến thì lá vàng, 

Câu hỏi này giống với câu hỏi trên đều được trả lời 
bằng "Ngôn ngữ đạo đoạn", Viên Chiếu không trả lời bản ý 
của Phật là gì mà đưa ra hai câu tha thiển. Phải chăng 
Viên Chiếu muốn nói bản ý của Phật là lẽ tự nhiên như 
mùa xuân đến hoa nở, mùa thu đến lá vàng? 

Tóm lại Viên Chiếu là một thiển sư tiêu biểu cho sơn 
môn Kiến Sơ tuy ngài cũng chịu ảnh hưởng Giáo tông. Tư 
tưởng triết học Viên Chiếu như sau: 

- Bản thể luận: Tâm Không. 
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- Nhận thức luận: Bất khả tư nghì, ngôn ngữ đạo 
đoạn, Tự nhiên như nhiên. 


- Giải thoát luận: Đốn ngộ, kiến Tính thành Phật, 


7. Tư tưởng triết hoc của Cứu Chỉ [khoảng trước nãm 
1065]. 

Cứu Chỉ họ Đàm, người Phù Đàm ở Chu Minh, từ 
nhỏ hiếu hợc đọc khắp các sách Nho, Phật (Lỗ Trúc chỉ 
thư). Một hôm ngài gấp sách lại than rằng: 

- Khống Mặc cố chấp cái Hữu, Lão Trang chìm đấm 
cái Vỏ. Sách vở thế tục không phải là phép giải thoát; duy 
chỉ có Phật giáo là không kể Hữu Vô có thể liễu thoát sinh 
tử, nhưng tu hành trì giới tỉnh tiến, cầu thiện tri thức ấn 
chứng mới được. 

Ngài bèn rời thế tục đến chùa Cảm Ứng núi Ba Sơn 
học trưởng lão Định Hương. Sau ngài vào chùa Quang 
Minh núi Tiên Du tụ khổ hạnh 6 năm. Vua Lý Thái Tông 
ba lần đến chùa thăm. Khoảng niên hiệu Long Thuy Thái 
Bình [1054-1058], tế tướng Dương Đạo Gia thỉnh sư về trụ 
trì chùa Điên Lĩnh núi Long Đội hơn 3 năm. Đến niên hiệu 
Chương Thánh Gia Khánh [1059-1065] sư viên tịch. Trước 
khi viên tịch, sư gọi học trò đến bảo rằng: 

- Phù nhất thiết pháp môn bản tòng nhữ tính, nhất 
thiết pháp tính bản tòng nhữ tâm. Tâm pháp nhất như, 
bản vô nhị pháp. Khiên triển phiển não nhất thiết giai 
không. Tội phúc thị phi nhất thiết giai huyễn. Vô sở phi 
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quả phi nhân. Bất ư nghiệp trung phân biệt (bão?), bất tr 
báo trung phân biệt nghiệp; nhược hữu phán biệt bất đắc 
tự tại. Tuy kiến nhất thiết pháp nhì vô sở kiến, tuy trì 
nhất thiết pháp nhi vô sở trì. Tri nhất thiết pháp nhân 
duyên vi bản, kiến nhất thiết pháp chính chân vì tông. 
Tuy nhiễm thực tế giải liễu thế gian giai như biến hoá, 
mình đạt chúng sinh duy thị nhất pháp vô hữu nhị pháp. 
Bất xả nghiệp cảnh thiện xảo phương tiện ư hữu vi giới thị 
hữu vỉ pháp nhi vô phân biệt. Vô vì chỉ tướng cái đục tuyệt 
ngã vong niệm kế giảo cố dã. 

Nghĩa là: Hết thảy pháp môn đều vốn từ Tính của các 
ngươi, Tính của tất cả các pháp vốn từ Tâm của cáo ngươi. 
Tâm và Pháp nhất như (là một), vốn không hai pháp. Trồi 
buệc, phiển não tất cả đều Không, Tội Phúc, Thị Phi tất cả 
đều Huyễn (4o). Chẳng cái gì không phải Quả, không phải 
Nhân. Chớ có ở trong Nghiệp mà phân biệt Báo, chớ có ä 
trong Báo mà phân biệt Nghiệp, nếu phân biệt là không 
thể tự tại. Tuy thấy hết mọi pháp, nhưng không thấy cái 
gì, tuy biết hết mọi pháp, nhưng không biết cái gì. Biết 
mọi pháp lấy nhân duyên làm gốc; thấy mọi pháp lấy 
chính Chân làm nguồn (tông). Tuy nhiễm thực tế (thế giới 
hiện có) nhưng phải hiểu rằng thế gian đều như biến hoá. 
Rõ thấu chúng sinh chỉ là một pháp, không có hai pháp. 
Chẳng rời nghiệp cảnh mà phương tiện khếo léo, ở trong 
cõi Hữu vi hiện bày pháp Hữu vi mà không phân biệt. 
Tướng Vô vi là dø hết Dục dứt Ngã, quên Niệm vậy. 
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Sư đọc bài kệ 
Giác liễu thân tàm bản ngưng tịch 
Thản thông biến hoá hiện chư tướng. 
Hữu 0ì Vô 0í tùng thử xuất 
Hà sa thế giới bất kha lượng. 
Tuy nhiên biến mãn hư không giới 
Nhất nhất quán lai một hình trang. 
Thiên cổ uạn cổ nan tỉ huống. 
Giới giớt xứ xứ thường lãng lãng. 


Nghĩa là: Giác ngộ thân tâm vốn lặng vên (thân tâm 
có lẽ là Tâm của thân tức tâm của con người. Ngưng tịch 
là đứng yên lặng). Do thần thông biến hoá mà hiện chư 
tướng. Hữu vi Võ vi đều từ đây (Tâm) mà ra (Hữu vi chỉ 
hiện tượng giới, Vô vi chỉ tấn tại tuyệt đối chỉ Niết Bàn. 
Tâm động thì Hữu vi, Tâm lăng thì Vô vi), hằng hà sa số 
đây khắp côi hư không không thể nào đếm được. Nhưng 
nếu quán sát tất cả thì đều không hình trạng (không có 
tướng, đều huyễn). Muôn đời ngàn đời không có gì sánh 
được, chến chốn nơi nơi thường rạng rỡ (chỉ Tâm). 

"Tư tưởng triết học của Cứu Chỉ như sau: 

- Bản thể luận: Tâm, chỉ rõ là Tám trong mỗi người. 

- Nhận thức luận: Tâm động sinh ra vạn pháp hữu 
vi nhưng vốn là Không. Không phân biệt mọi pháp thành 
hai: tư tưởng Bất Nhị. 
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- Giải thoát luận: Nhận thức vạn pháp đều Không 
thì Phiến Não, Tội Phúc, Nghiệp Báo đều Không, như vậy 
hàm nghĩa là giải thoát. 

8. Tự tưởng triết hoe của Lý Thái Tông [ở ngôi năm 
1028-1064]. 


Lý Thái Tông tục danh Lý Phật Mã {1000-1054j là vị 
vua thứ bai triểu Lý. Ngài khâng hề xuất gia mà cũng 
không phải cư sĩ, nhưng Ngài mở đầu cho những nhà vua 
Đại Việt theo Phật giáo và xây đựng nhiều chùa tháp. 
Ngài thường tham vấn nhà sự Thiển Lão ở núi Thiên Phúc 
và các nhà sư khác. Một hôm vua mời nhiều nhà sư cùng 
nhau hàn luận Phật giáo, đề nghị mỗi nhà sư làm một bài 
kệ để xem tâm ý của mỗi người như thế nào. Bần thân vua 
âm bài kệ: 


Bát Nhà chân oô tông 
Nhân không ngũ diệt không. 
Quá hiện oị lai Phật 

Pháp tính bản lai động.” 

Nghĩa là: Bát Nhã (Tuệ, Tr0 vốn không cố nguồn gốc 
đâu cả. Nhân không mã Ngã cũng không. Nhân không chỉ 
con người không có tự tính. Ngã không chỉ eon người do 
ngũ uẩn hoà hợp mà thành, chỉ ý Vô Ngã. Nhân không 
Ngã không là tư tưởng trong kính Hát Nhớ, Tam thế Phật 
(quá khư, hiện tại, vị lai) bản tính như nhau, đều ià Phật, 
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Tư tưởng triết học của Lý Thái Tông như sau: 

- Bản thể luận: Không, thea Bát Nhã học, Nhàn 
không Ngã không. Tam thế Phật đều là Phật. 

- Nhận thức luận: Vạn hữu vô bự tính. 

Lý Thái Tông không phải thiển sư. Nói chung từ thời 
độc lập Phật giáo nước ta không còn dậm Thiển Tông như 
trong thời Đường-Tống, Viên Chiếu là một trong vài thiền 
sư xuất sắc cuối cùng chịu ảnh hưởng Thiển Tông thời 
Đường - Tống, đến cáo vua Lý - Trần về sau thì nói chung 
Phật giáo nước ta là Giáo tòng mang đặc điểm Tam giáo 
tức quay lại với truyền thống sơn môn Dâu. Các nhà vua 
Lý - Trần đưa Phật giáo vào cuộc sống cho nên tính nhập 
thế là xu hướng chủ đạo: còn Thiển Tông xu hướng chính là 
xuất thế không còn thích hợp lắm tuy vẫn còn ảnh hưởng. 

9. Tư tưởng triết học Thông Biên [? - 1134} 

Thông Biện họ Ngô, người hương Đan Phượng, dòng 
đõi Phật tử, tỉnh thông Tam học (Giới, Định Tuệ). Lúc đầu 
sư theo hẹc Viên Chiếu ở chùa Cát Tường, sau chiếu chỉ 
triệu về kính đô Thăng Long trụ trì quốc tự (chùa của triểu 
đình, không phải chùa Khai Quốc), lấy hiệu là Trí Không. 

Mùa xuân năm Hội Phong thứ 5 [1096] ngày rằm 
tháng 2 Phù Thánh Cảm Linh Nhàn hoàng thái hậu tức 
nguyên phi Ý Lan mẹ Lý Nhân 'Tâng đến chùa chiêu đãi 
tham vấn các đại sư, hồi sử Phật giáo, Thiển Tông, 
Giáo Tông và lịch sử Phật giáo nước nhà. 
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Về Phật giáo, Thông Biện nói: 

- Thường trụ ở thế gian bất sinh bất diệt gọi là Phật. 
Hiểu rõ tâm tông của Phật, hạnh và giải tương ưng gọi là 
Tổ, Phật và Tổ chỉ là một, bởi những kẻ lạra họe mới đối nói 
có hơn kém mà thôi. Vả lại Phật là Giác. Gái Giác này xưa 
nay lặng lẽ thường trụ. Tất cả chúng sinh đều đồng cái lý 
này, chỉ vì tình trần che lấp theo Nghiệp trôi lăn chuyến 
thành các cõi. Phật do lòng từ bị nên thị hiện sinh ở Thiên 
Trúc, vì đó là nơi ä vào khoảng giữa trời đất. Mười chín tuổi 
xuất gia, 30 tuổi thành đạo, ở đời thuyết pháp 49 năm, mở 
bày pháp phương tiện khiến người giác ngộ, đó là một thời 
hưng giáo vậy. Sắp nhập Niết Bàn, Phật sợ người đồi hiểu 
lầm ý mình, bèn bảo Văn Thù rằng: Ta 49 năm chưa từng 
nói một lời, bảo là có nói w? (Phù thường trụ thế gian bất 
sinh bất diệt vị chi Phật. Minh Phật tâm tông hành giải 
tưởng ưng vị chỉ Tổ, Phật, Tế nhất đã. Cái lạm học giả lưu 
thoả tự xựng ưu liệt nhĩ. Thả Phật giả giác dã. Thứ giác bản. 
lai trạm nhiên thường trụ nhất thiết hữu sinh giai đồng thử 
lý, đán vị tình trần sở phế ), tuỳ nghiệp phiêu lưu chuyển 
thành chư thú, Phật đĩ từ bí tâm cố thị sinh Thiên Trúc thổ 
cái vị thiên địa chỉ chính trung dã. Thập cửu xuất gia, tam 
thập thành đạo, trụ thế thuyết pháp tứ thập cửu niên, khai 
chủng chủng pháp quyền chúng kỳ ngô đạo nhập. Thử sở vị 
nhất đại thời hưng giáo đã. Tương Niết Bàn táo (?) khủng 
trước mê trệ ngũ Văn Thù viết: Ngô tứ thập cửu niên vị 
tằng thuyết nhất tự. tương vị hữu sở thuyết da”) 
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Về Thiển Tông, Thông Biện đưa ra câu chuyện Phật 
đưa cành hoa sen, Ca Diếp mỉm cười (công ân Niêm hoa vi 
tiếu do các thiển sư Trung Hoa sáng tác để chứng minh 
Thiển Tông do Thích Ca Phật truyền cho Ca Diếp rồi 
truyền đần đến Bề Đề Đạt Ma), thành phả hệ 28 Tổ Ấn 
Độ. Bê Đề Đạt Ma truyền cho Tuệ Khả, Đạo Tín, Tăng 
Xân, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng thành 6 tổ Trung Hoa. 
NDH). Phật bèn trao Chính pháp nhãn tạng cho Ca Diếp, 
đó là vị Tổ thứ nhất, gọi là Tâm tông giáo ngoại biệt 
truyền. Sau ngài Ma Đằng mang giáo pháp vào Lưu Hán 
(nhà Hán của [Lưu Bang, tức nhà Tây Hán.NDH). Giáo 
pháp truyền đến Trí Khải ở núi Thiên Thai là thịnh 
(Thiên Thai têng.NDH) gọi là giáo tông. Đạt Ma truyền 
giáo cho đến Tàn Khê (tức Huệ Năng.NDH), gọi là Thiển 
tông. Hai tông đó đến nước Việt ta đã lâu. Tông thứ nhất 
(Giáo tông) thì lấy Mau Bác, Khương Tăng Hội làm đầu, 
Thiền tông thì do Tì-ni-đa-lựu-chì truyền trước tiên sau là 
Võ Ngôn Thông là tổ phái thứ bai. 

Về lịch sứ Phật giáo nước ta thì câu trả lời của Thông 
Biện rất phong phú, hiện nay các nhà nghiên cứu đều dẫn, 
nhất là dẫn giải phần nói về lịch sử Phật giáo nước nhà. 
Về vấn để này, Thông Biện dẫn sự kiện Tuỳ Cao Tổ cho là 
Giao Châu chưa có Phật giáo, bảo Đàm Thiên đưa người 
sang truyền giáo. Thông Biện dẫn lời đáp Tuỷ Cao Tổ 
[B81-604] của Đàm Thiên: "Cãi Giao Châu có đường thông 
“Thiên Trúc gần hơn nước ta. Lúc Phật pháp mới du nhập 
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chưa truyền đến Giang Đông mà ở Luy Lâu đã xây dựng 
hơn 90 chùa tháp. độ hơn 500 tăng, truyền giảng hơn l ` 
quyển kinh rỗi, đó là lý do ở bên Ấy có Phật pháp trước vậy 
(ý nói Luy Lâu đã có Phật pháp trước khi Phật pháp phổ 
biến ở Giang Đông tức khu vực Kiến Nghiệp tức Nam 
Kinh thời Ngô Tên Quyển, trước khi Tuỷ Cao Tổ hỏi, chứ 
không phải trước Trung Quốc.NDH). Thuở ấy đã có các tỳ 
kheo ni sư là Ma Ha Kỳ Thành, Khương Tăng Hội, Chỉ 
Cương Lương và Mâu Bác ở đó. Hiện nay lại có Pháp Đắc 
Hiển thượng pháp sĩ (cũng có thể hiểu là thượng sĩ tức bồ 
tá đắc phấp TÌ ni đa lưu chi truyền tông phái Tam tổ (tức 
Tăng Xán), là người trong hàng bổ tát, hiện trụ trì tại 
chùa Chúng Thiện, giáo hoá không dưới 300 môn đỏ, 
không khác gì ở Trung Quốc... (Nguyên văn: Sư viết: 
Giao châu nhất phương đạo thông Thiên Trúc, Phật pháp 
sơ lại Giang Đông vị bị, nhì Luy Lâu hựu trùng sáng hưng 
bảo sát nhị thập đư số, độ tăng ngũ bách dư nhân đàm 
(đàm là bàn luận, khác nhầm chữ dịch? NDH) kinh nhất 
thập ngũ quyển, dĩ kỳ tiên chị cố đã. Vu thời tắc đi hữu 
khưu ni (ức sư và ni. Nhưng các nhà sư kể sau đều là 
nam giới tức tì kheo.NDH) danh Ma Ha Kỳ Thành, 
Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mãu Bác chỉ thuộc 
tại yên. Kim hựu hữu Pháp Đắc Hiền thượng pháp sĩ ứ Tì- 
nỉ-da-lưu-chi đấc Tam tổ tông phái vị thiện bồ tát trung 
nhân, ư Chúng Thiện tự thụ đồ diễn hoá hội hạ bất giảm 
tam hách dư nhân đữ Trung Quốc vô đị...). 
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Thông Biện lại dẫn tiếp tư liệu nói phái Tì ni đa lưu 
chỉ nay có Lâm Huệ Sinh, Vương Chân Không: phái Vô 
Ngôn Thông có Mai Viên Chiếu, Nhan Quảng Trí. Dòng 
Khương Tăng Hội thì nay có Lôi Hà Trạch. Ngoài ra 
những phái phụ thì nhiều không kể xiết. 

Thái hậu bèn phong sư làm Tăng Thống, ban hiệu 
“Thông Biện, rồi sau phong làm quốo sư. 

Về già, Thông Biện trụ trì chùa Phổ Ninh, thuyết 
giảng Kinh Pháp Hoa nên người đời gọi ngài là Ngộ Pháp 
Hoa. Ngày 19 tháng 9 năm Giáp Dẫn niên hiệu Thiên 
Chương Bảo Tự thứ 2 [1134] sư viên tịch”". 

Tài Thông Biện nói về lịch sử Phật giáo nước ta được 
nhiều nhà nghiên cứu dịch đẫn. Đoạn văn này đã được 
Trần Văn Giáp nghiên cứu. Trước đây tôi cũng theo các lời 
dịch cũ, nhưng nay thấy lời địch sũ có chỗ không thỏa 
đáng, nên dịch lại như trên; và xuất xứ đoạn văn cũng cần 
giải thích rõ thêm. 

Theo Cao Tăng Truyện hợp tập xuất bản năm 1991 
tái bản năm 1999 tập hợp các ao tăng truyện từ thời 
Đông Hán đến thời cận đại thì có hai nhà sư đều mang tên 
Thích Đàm Thiên (cùng tự dạng). Một Thích Đàm Thiền 
trong Cao Tăng truyện, một Thích Đàm Thiên trong 7c 
Cao Tăng truyện. 

Trong Cøo Tăng truyện của Huệ Hạo [497-6541 quyền 
18 có 7ê Đừm Thiên truyện. Thích Đàm Thiên [384-482] 
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nhà sư thời Tế [479-502] chứ không phải thời Tuy [581- 
618|. trong truyện tuyệt nhiên không để cập đến Giao 
Châu một chữ nào. 

Trong Tục Cao Tông truyện của Đạo Tuyên [596- 
667], quyển 18 có Thích Đàm Thiên truyện. Tầm Thiên 
{642-607] có công xây dựng chùa tháp khoảng năm 604 
đưới thời Tuỳ Cao Tổ. Trong truyện hoàn toàn không có 
đoạn văn mà Thông Biện dẫn hay câu chữ nào viết về Giao 
Châu. Không rõ Thông Biện dùng bản Tực Cao Tăng 
truyện nào vì sách Phật giáo Trung Quốc có nhiều dị bản. 

Về phương diện triết học thì lồi Thông Biện nói về 
lịch sử Phật giáo (tuy nguyên văn hơi lận yộn, đã có người 
hiệu chỉnh) cho thấy tư tưởng của ngài thuộc Đại Thừa tuy 
tỉnh thông Thiển tông nhưng việc giảng dạy bữnh Pháp 
Hoa chứng tổ ngài không phải thiển sư như Viên Chiếu. 
Tư tưởng triết học của Thông Biện như sau: 

- Bản thể luận: Phậ:, Tâm, Thường trụ. 

- Nhận thức luận: Giáo lý Phật giáo là phương tiện 
để cứu độ chúng sinh. Nghiệp báo. Luân hồi. 

- Giải thoát luận: Niết Bàn. 

10. Tư tưởng triết hoc của Mãn Giác [1052.1096]. 


Mãn Giác tục danh Nguyễn Trường. cha là Hoài Tổ 
lầm quan đến chức Trung thư viên ngoại lang. Ngài người 
Lông Triển hương An Cách, thuở nhỏ tỉnh thông Nho, 
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Thích được chọn vào cung hầu học Lý Nhân Tâng khi chưa 
lên ngôi Khoảng giữa miên hiệu Anh Vũ Chiếu (Chiêu) 
Thắng [1076-1084] thì Nguyễn Trường xuất gia theo học sư 
Quảng Tín chùa Quán Đính rồi vân du khấp nơi. Sư tự đọc 
Đại Tạng Kinh mà trở thành lãnh tụ pháp môn mà không 
cần nhờ thầy dạy. Vua mời sư trụ trì chùa Cửu Liên Giáo 
Nguyên bên cạnh cung Dảnh Hưng, ban hiệu Hoài Tín đại 
sư, phong chức Nhập nội đạo tràng Tử y đại sa môn được 
dự bàn chính sự ngang hàng với các quan Tam ty. 
Ngày 30 tháng 11 năm Hội Phong thứ 5 [1096] sư 

viên tịch thọ 45 tuổi. Trước khi viên tịch sư để lại bài kệ: 

Xuân khứ bách hoa lạc 

Xuân lai bách họa khơi, 

Sự trục nhăn Hân quá 

Lão tòng đầu thượng lai. 

Mạc u‡ xuân tàn hoa lạc tận 

Đừnh tiên tực dạ nhất chỉ mai” 

Ngô Tất Tế dịch thơ: 

Xuân ruổi trăm hoa rụng 

Xuân tới, trăm hoa cười. 

Trước mốt, uiệc đi mãi 

Trên đầu già đến rồi. 

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết 

Đêm qua, sân trước một cành mai 
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Nguyên văn có nghĩa là: Xuân qua thì trăm hoa rụng, 
xuân đến thì trăm hoa nở. Nghĩa là vạn vặt tuần hoàn 
sinh tử; đó là lẽ tuần hoàn (cũng mang hàm ý vô thường). 
Sự đong ruổi qua trước mắt, cái già đến trên đầu. Theo lý 
thuận Lý Sự thì Sự có nghĩa là các hiện tượng thế gian diễn 
tiến trước mắt mọi người và cái già sẽ đến trên đầu tóc 
bạc. Cũng chỉ ý vạn sự đều phát triển biến hoá không 
ngừng theo qui luật. Nhưng chá thấy xuân đi hoa rụng tận. 
tức "tận diệt" không bao giờ còn có hoa nữa mà nên biết 
hoa này rụng thì hoa khác đã nở như đêm qua một cành 
mai đã nở trước sân báo hiệu muôn hoa lại nở. Cũng chỉ ý 
vạn vật luôn luôn vận động theo qui luật tự nhiên tuần 
hoàn Tự Nhiên mang ý nghĩa bản thể thường trụ. 

Một bài thơ thiển văn chương trác tuyệt hình tượng 
sinh động mà ẩn chứa một nội đung uyên áo. Mãn Giác là 
một thiển sư. 

Tư tưởng triết học của Mãn Giác như sau: 


- Bản thể luận: Tự Nhiên luôn luôn vận động, tuần 
hoàn bất diệt. 


- Nhận thức luận: Vạn vật đều luần chuyển tuần 
hoàn như Tự Nhiên. 


- Giải thoát luận: Không được đặt ra vì vạn vật 
tuân hoàn tự nhiên thì cản gì giải thoát? Đó chính là tư 
tưởng Thiền tông. 
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11. Tư tưởng triết học Ngõ Ấn [1020-1088]. 

Ngộ Ấn tục danh Đàm Khí, người Tư Lý hương Ñim 
Bài. Mẹ là Củ thị nhà gần rừng thấy người ta dặt bẫy bắt 
hết chim chóc bèn cảm thán nguyện làm điều thiện không 
làm điểu ác. Một hôm đang đệt thì bị một con khỉ lớn từ 
trong rừng chạy ra ôm lưng Cù thị suốt ngày rồi bỏ đi Cù 
thị c6 mang sinh ra ngài, ghét bỏ trong rừng. Trong hương 
có bối sư (thầy đạy kinh lá bối tức đạy chữ Phạn, không 
nhất thiết là nhà sư, NDH) họ Đàm đem ngài về nuôi đặt 
tên Đàm Khí (Khí là bổ đi chỉ ý ngài bị mẹ vất bỏ). Đến 10 
tuổi ngài học Nho, giỏi cá chữ Đường (chữ Hán) lẫn chữ 
Phan. 19 tuổi ngài xuất gia, thọ e túc giới, chuyên hai 
kinh Viên Giốc uà Pháp Hou, được tâm ấn của Quảng Trí 
chùa Quán Đính. Sau tu ở chùa Long Ân tại Ninh Sơn phủ 
(Ứng Thiên, tự hiệu Ngộ Ấn. 

“Thường hữu tăng vấn: Như hà thị đại đạo? Bư vân: 
Đại lộ. Tăng vân: Học nhân vấn đại đạo đôi đĩ đại lộ, vị 
thẩm hà nhật đạt đại đạo? Sư ván: Miêu nhỉ vị giải tróc 
thử. Tăng văn: Miêu nhỉ hữu Phật tính phủ? Sư văn: Vô. 
“Tăng vấn: Nhất thiết hàm linh giai hữu Phật tính, hoà 
thượng như hà độc vở? Sư vân: Bất, ngã bất thị hàm linh. 
Táng vấn: Ký phi hàm linh tức thị Phật phủ? Sư ván: Ngã 
bất thị Phật bất thị hàm linh. 

Hữu nhân vấn: Như hà thị Phật, như hà thị Pháp, 
như hà thị Thiền? Sư vân: Vô Thượng Pháp Vương tại 
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thân vì Phật, tại khẩu vi Pháp, tại tâm vi Thiền; tuy thị 
tam ban kỷ qui tắc nhất, dụ như tam giang chỉ thủy tuỳ 
xứ lập danh tuy bất đồng, thủy tính vô đị”. 

Nghĩa là: Tang hải: Đại đạo là gì? Sư đáp: Con đường 
lồn. 

Chữ "đạo" trong câu hỏi chỉ đạo lý ở đây chỉ Phật 
giáo. Chữ "lệ" trong câu đáp có nghĩa là đường đi của con 
người. Sở đĩ trả lời như vậy vì từ "Marga" trong kinh Phật 
chỉ eon đường đi cụ thể đo con người vạch ra, hàm ý các tín 
để nơi theo bước chân đi của Thầy mà đến với Đạo; cho 
nên trong nghệ thuật Phật giáo biểu thị Marga bằng 
những vết chân đi thành con đường. 

Tăng nói: Kê học này hỏi đại đạo đáp đại lộ, không 
biết bao giờ mới đạt đại đạo tức đắc đạo? Sư đáp: Con mèo. 
chưa biết bắt chuột (từ "miêu nhị" có thể địch "mèo con", 
nhưng xét câu tiếp theo thì là con mèa chứ không phải con 
mèo con. 

Câu trả lời này hàm ý người hỏi chưa biết cách đạt 
đến đại đạo. 

Nhưng người hồi lại ngoặt sang hổi: Con mèo có Phật 
tính không? Đáp: Không. 

Câu hỏi đáp này có lẽ được gợi ý từ công án nổi tiếng 
"Cơn chó có Phật tính không" của Triệu Châu Tòng Thẩm 
[778-897]. Hỏi đáp chứng tỏ hai người đều tỉnh thông công 
án Thiền Tông Trung Hoa. 
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Tăng lại chất vấn: Tất cả mọi hàm linh đều có Phật 
tính sao riêng sư lại không? Ngộ Ấn đáp: Không, ta không 
phải vật hàm linh, 

Theo nguyên văn, câu phần vấn này không phù hợp 
câu trả lời. Câu trả lời nói con mèo không có Phật tính chứ 
không phải nói bản thân Ngộ Ấn không có Phật tính. Hỏi 
như thế hàm ý đã coi con mèo và Ngộ Án đều là vật hàm 
linh. Riêng khái niệm "hàm linh" tôi chưa tìm được xuất 
xứ, chỉ mới biết khái niệm "linh giác". Kinh Tử thập nhị 
chương viết: "Quần lình giác tức bổ để" chỉ ý linh giác được 
xem là bổ để tức giác. Kinh Viên Giác luận về linh giác cho 
là Như Lai Tạng, Chân Như hay Phật tính. 

Tăng truy vấn: Đã không có hàm linh vậy phải chăng 
là Phật? Sư đáp: Ta không phải Phật, không phải vật hàm 
linh. 

Vậy là gì? Rõ ràng chỉ có thể giải thích Ngộ Ấn cho 
bản thể là Không như trong bài kệ sau đây của ngài. 
Trong Thiển Tông Trung Hoa có nhiều thiển sư đả phá 
quan niệm có Phật như thường nói, làm những việc cực 
đoan như đốt tượng Phật... 

Rhi có người hỏi: Thế nào là Phật, Pháp, Thiền thì Sư 
trả lời: Võ Thượng Pháp Vương (tức chỉ ý Chí Tôn ) 3 thân 
là Phật, ä miệng là Pháp, ở Tâm là Thiền. Tuy là 3 nhưng 
qui lại thì là một, ví như nước 3 con sông tuỳ từng nơi mà 
đặt tên gọi khác nhau nhưng đểu là thủy tính (tức bản 
chất là nước) không khác nhau. 
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Như vậy rõ ràng muốn nói Chân Như biến hiện 
thành Phật đưới đạng thân thể con người, biểu hiện ra lời 
nói là Pháp (túc giáo lý), biểu hiện ra ở Tám là Thiền (tức 
Thiển định). Tuy là 3 cái Phật, Pháp, Thiền nhưng đều là 
Một tức Chân Như, cũng ví như 3 dòng sông có tên khác 
nhau nhưng đều là Nước. 

Ngày 14 tháng ổö năm Quảng Hựu thứ 4 [1088] Ngộ 
Ấn viên tịch thọ 69 tuổi. Trước khi viên tịch để lại bài kệ: 

Diệu tính hư không bất kha phan 

Hư 0ô tàm ngộ đắc hè nan. 

Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận 
Liên phát lô trung thấp vị căn 


Nghĩa là: Diệu tính hư vô không thể vin được tức 
không thể sờ mó được. Tâm hư vô thì hiểu ngay khêng khó 
gì. Ngọc cháy trên đính núi mà màu sắc của ngọc vẫn tươi 
rối (ngọc chấy mà màu sắc không thay đổi); hoa sen mọc 
trong lò lửa mà vẫn không khó (hoa sen trong lò lửa mâ 
vẫn ẩm ướt không khô). "Diệu" địch từ Phạn Manju có 
nghĩa bất khả tư nghì tức không thể nào giải thích được 
hình dung được. Tính chỉ bản thể. Diệu tính hư vò nhự 
ngọc hoa sen đốt đều không cháy. Đó là Chân Như thường 
trụ bất biến; điệu tính hư vô chỉ Không. 

Rõ ràng Ngộ Ấn tỉnh thông lịch sử Thiển Tông 
"Trung Hoa nên đề cập đến công án con chó, hoa sen trong 


389 


* 


“ve hạc /Đhật giáo tUiệt (2e 


lô lửa mà sau này sẽ gặp lại trong ngữ lục Trần Thái Tông, 
“Tuệ Trung thời Trần. Lời đáp của Ngộ Ấn đúng theo tỉnh 
thần thiển sư, rất khó hiểu. Riêng việc con khi và Cù thị 
chỉ là huyền thoại. 

Tư tưởng triết học của Ngộ Ấn như sau: 

- Bản thể luận: Diệu tính hư vô, phủ định cả Phật tính 
hàm ý Chân Như là Không, thường trụ không bị đốt cháy. 

- Nhận thức luận: Vạn vật đều Không, Phật tính 
cũng là Không. 

- Giải thoát luận: Không được đề cáp đến vì bản thể 
Không thì không có vấn đề giải thoát, đồ là theo tỉnh thần 
Thiển Tông. 

12. Tư tưởng triết học của Đao Huê [? - 1172]. 

Đạo Huệ họ Âu, người Chân Hộ ä Như Nguyệt, nấm 
2B tuổi học Ngộ Pháp Hoa tức Thông Biện. Sau sư trụ trì 
chùa Quang Minh 6 năm tu Định, Tuệ, đạt được Tam 
Quán Tam Ma Địa. Học trò đông bơn nghìn người. Năm 
1159 được vua Lý Ảnh Tông mời vào cung chữa bệnh cho 
hoàng phí, trụ tại chùa Báo Thiên. Ngày mồng một tháng 
8 năm Ất Hợi niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 10 
[1172] sư viên tịch (TUTA nhằm: niên hiệu Chính Long 
Bảo Ứng [1163-1173] không có năm Ất Hợi, năm Chính 
Long Bảo Ứng thứ 10 là năm Nhâm Thìn). 

Trước khi viên tịch sư để lại 2 bài kệ: 
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Địa thủy hoà phong thức 
Nguyên lai nhất thiết không. 
Như uân hoàn tụ tán 

Phật nhật chiếu uô cùng. 


Sắc thân dữ diệu thể 

Bất hợn bất phân ly. 
Nhược nhân yếu chân biệt 
Lô trung hoa nhất chị.°t 

Nghĩa là: Địa, Thủy, Hoä, Phong, Thức vốn đều là 
Không, như mây tụ rỗi tan còn mặt trời Phật thì chiếu 
vô cùng. 

Sắc thân và diệu thể (tức Chân Như) khống hợp mà 
cũng không rời. Nếu ai muốn phân biệt sắc thân với điệu thể 
thì như một cành hoa trong lò lửa tức hàm ý như câu "liên. 
nhát lô trung thấp vị can" của Ngộ Ấn đã dẫn trên đáy; ý đồ 
vốn có trong thiển sư Trung Hoa, chỉ Chân Như bất biến. 

Đạo Huệ là một thiển sư để cập đến Thức, Không. Tư 
tưởng triết học của Đạo Huệ như sau: 

- Bản thể luận: Không, bản thể đó thưởng trú bất 
biến ví Phật (bản thể) như mật trời thường hằng luôn luôn 
chiếu sáng, như cành hoa bất biến trong lò lửa. 

- Nhận thức luận: Địa, Thủy Hoả, Phong, Thức đều 
là Không giống như máy khi tụ khi tân tức Vô Thường, 
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còn Phật (bản thể) thì thường hằng như mặt trời luôn luôn 
chiếu sáng, như cành hoa không khô cháy trong lò lứa. 
Không thể phân biệt đâu là sắc thân (hiện tượng giới) đâu 
là Diệu lý Gần thể), 
- Giải thoát luận: Không được đề cập đến là đặc điểm 
chung của Thiển Tông vì lý do nhận thức luận Không trên đây. 
18. Tư tưởng triết hoc của Bảo Giám |? . 1173] 


Bảo Giám tục đanh Kiểu Phù, người hương Trung 
"Thuy, từ nhỏ theo Nho học tỉnh thông các sách Thị, Thư, 
Lễ, Dịch. Dưới triểu Lý Anh Tông [1138-1175] ỏng làm 
quan đến chức Cung hầu xá nhân. Năm 30 tuổi xuất gia 
học sư Đa Văn chùa Bảo Phúc. Kinh sách của chùa này 
đều do Bảo Giám chép. 

Ngày mùng 7 tháng 5 năm Chính Long Bảo ứng thứ 
11 [1173] trước khi viên tịch sư đọc 2 bài kệ: 

Đắc thành chính giác hãn bằng tu 
Chỉ uị lao lung trí huệ tu. 

Nhận đắc ma nỉ huyền diệu lý 
Chỉ như thiên thượng hiển kim ô. 


Trí giả do như nguyệt chiếu thiên 
Quang hàm trần sát chiếu thiên. 
Nhược nhân yếu thức tụ phân biệt 
Tĩnh thượng phù sơ loả mộ yên. 
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Nghĩa là: Được thành Chính giác ít nhờ tu, chỉ vì bị 
trói buộc lo lắng về trí huệ. Thấu lẽ cái lý huyền điệu của 
ngọc ma nỉ chỉ như là mật trời hiển hiện trên bầu trời. 

Trí tuệ như mặt trăng sáng trên trời, chiếu sáng 
khắp trần gian không thiên lệch một phương nào. Nếu 
muốn biết thì phải phân biệt khói (mây mù) bao phủ đầu 
núi xa xa. 

Sư còn nói: "Như Lai tâm ý cụ bất khả đắc, đãn ưng 
đĩ vô lượng trí có. Tri Như Lai tàm thí như hư không vỉ 
nhất thiết sở y. Như Lai trí huệ diệc phục như thị". Nói 
xong bèn viên tịch??. 


Nghĩa là: Tâm ý Như Lai đều không thể được (bức 
không thể hiếu được, tức bất khả tư nghì) cho nên gợi là 
Vô Lượng Trí (Trí tuệ không thể đo lường được). Phải biết 
tâm Như Lai như hư không là chỗ nương tựa của tất cả. 
Trí tuệ Như Lai cững như thế. 


"Tư tưởng triết học của Báo Giám như sau: 

- Bắn thể luận: Như Lai, Vô Thượng Trí bất khả tư 
nghì. 

- Nhận thức luận: Như Lai như mặt trời mặt tràng 
thường tồn khắp nơi 

- Giải thoát luận: Không phải tu mà được Chính 
giác mà phải nhận thức Như Lai thường trụ bất biến. Tu 
ít khi thành Chính Giác. Như vậy cơ bản Bảo Giám chú 
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trương Đến Ngộ nhưng khêng phủ định hoàn toàn Tiệm 
Ngộ. Riêng tư tưởng "Đắc thành chánh giác hãn bằng tu” 
là độc đáo. 

14. 'Tư tường triết học của Bản Tính [1100-1126]. 

Bản Tịnh họ Kiều, người Phù Diễn thuộc Vĩnh Khang 
(thuộc Hà Nội ngày nay), thuở nhả tỉnh thông Nho giáo, 
Phật giáo. Sau xuất gia đắc pháp với Mãn Giác chùa Giáo 
Nguyên (Mãn Giác viên tịch năm 1096 mà 1100 Bản Tịnh 
mới sinh! NDH). Năm Đại Định thứ 2 [L141] sư đến trụ trì 
ở chùa Kiệt Đặc núi Chí Linh. Sau nhận lời mời của công 
chúa Thành Dương về trụ trì chùa Càn An. Sư thường 
phát nguyện: "Thế thế sinh sinh bất muội Phật chỉ, tự giác 
giác tha vô gián bỉ thử, phương tiện đề huề nhập ư nhất 
quỹ" (Con nguyện đời đời chẳng lầm tông chỉ của Phật, tự 
giác giác tha, không phân biệt cái này cái nọ (tức không 
tách biệt bản thể với hiện tượng tức Bất Nhị, dùng 
phương tiện dẫn đắt mọi người vào một đạo). 

Tháng giêng năm Trinh Phù thứ nhất [1L17] sư viên 
tịch, thọ 77 tuổi. Sư có 2 bài kệ: 

Nhất quỹ nhất quỹ 
Thụch miêu dao uĩ 
Trịch thân tróc thủ 
Hoàn hoá uì quả. 
Nhược yếu phân mình 
im sinh Lệ thủy. 
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Huyễn thân bản tự Không tịch sinh 
DĐ như bính trung xuất hình tượng. 
Hình tượng giác liễu nhất thiết Không 
Huyễn thân tu dụ chứng thực Lướng.®9 


Nghĩa là: Một đạo (nẻo đường) một đạo, mèo đá vậy 
đuôi nhảy bổ về chuột lại hoá thành quỉ. Nếu hiểu rõ (ý 
nghĩa của việc mèo đá bắt chuột tưởng là chuột mà hoá ra 
là quÏ đó) thì nhự vàng sinh ra ở sông Lệ (Dịch giả TƯTA. 
dẫn Hàn Phi Tử nói sông Lệ có vàng, cấm đãi trộm nhưng 
người ta vẫn đãi trộm vì cho là không bị bắt. 

Thân huyễn ảo vốn sinh từ Rhông tịch (Không vắng 
lặng), giống như hình tượng trong gương. Hiểu được thân 
huyễn Ảo đều là Không thì chấp mắt liền chứng thực tưởng 
(bản thổ. 

Bài kệ thứ nhất đặc trưng thiển thi, rất khó hiểu, 
dừng ẩn dụ mèo đá mà lại về chuột, tưởng được chuột hoá 
ra được qui. Thiền sư Trung Hoa có dùng ẩn đụ như thạch 
mã, thạch nữ, nê ngưu, chém mèo... nhưng tôi chưa thấy 
dùng ý mèo đá về chuột như Bản Tịnh. Phải chăng Bán 
Tịnh muến nói kể không học đạo mà muốn thành đạo 
giống như mèo đá vồ chuột hoá ra về quỉ tức người đó 
không thành Phật mà thành qui mà thôi. Nếu hiểu được ý 
đó thì giống như đãi vàng sông Lệ không được vàng mà bị 
tù tội vậy. Cho nên phải theo đạo, đi đúng con đường của 
Phật tu chứng. 
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Tư tưởng triết học của Bàn Tịnh như sau: 

- Bản thể luận: Không tịch. 

- Nhận thức luận: Sác thân huyễn ảo như hình 
tượng trong gương không phải thật, không phải thực tướng 
mà chỉ là hình Ảnh của thực tướng (bản thể) mà thôi. 

- Giải thoát luận: Nhận thức được thân huyễn thì 
giác thực tướng. Không bàn đến Niết Bàn, vì bản thể là 
Không. Người tu hành phải tự giác giác tha theo đường lôi 
Đại Thừa, lấy giải thoát cho mình và cho người làm mục 
đích. 


15. Tư tưởng triết học của Mịnh Trí [? -1196]. 

Minh Trí họ Tô, người hương Phù Cảm, thóng minh 
đọc rộng các sách. Đến tuổi trưởng thành xả tục mặc áo 
nâu (tức xuất gia) theo học với thượng sĩ Đạo Huệ. Sư 
thông biểu hinh Viên Giác, hình Nhân Vương, kinh Pháp 
Hoa và các sách truyền đăng (Truyền đăng lục là các sách 
viết về truyền thừa và ngữ lục của các nhà sư Trung Quốc; 
chính TUTA, Tam Tổ Thực Lục cũng là truyền đăng lục 
của Phật giáo nước taNDH) được Đạo Huệ đặt cho pháp 
danh là Minh Trí. Năm Bính Thìn niên hiệu Thiên Tư Gia 
Thụy thứ 11 [1196] sư viên tịch. Sư có 2 bài kệ: 

Giáo ngoại khả biệt truyền, 
Hy di Tổ Phật uyên. 
Dương diệm mịch cầu yên. 
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Tùng phong thủy nguyệt mình 
Vô ảnh diệc uô hình. 

Sắc thân giá có thị 

Không Không tâm hưởng thanh. 


Nghĩa là: Giáo ngoại biệt truyền tức Phật truyền 
riêng ngoài lời thuyết pháp, chỉ Thiển Tông. Không thanh 
(hy) không sắc (di) là cội nguồn của Tổ, Phật ( nói của 
Thiển Tông và Giáo tông). Nếu người nào muốn phân biệt 
Tổ với Phật thì hãy tìm mây khói khi mặt trời đang rực rỡ, 
ý nói không làm được giống như khi mặt trời chói lọi thì 
làm sao tìm được mây mù. 

Tiếng thông reo trong gió, ánh trăng trong nước, 
không ảnh cũng không hình. Cái sắc thân ấy cũng giống 
như thế, tìm tiếng vang trong Không Không. Nghĩa là nói 
bản thể Không Không tịch tĩnh không có tiếng vang, 
không ảnh không hình như tiếng thông reo trong gió, bóng 
trăng dưới nước. 

Minh Trí để cập đến Không Không là 1 trong 18 
Không của Trí Độ Luận. Khái niệm Không Không còn có 
trong Kinh Nhân Vương, Kinh Niết Bàn tuy số lượng 
Không ít hơn 7y Độ Luận nhưng nội dung Không Không 
đều thống nhất. Không Không là phá bỏ mọi pháp chấp 
tức không được chấp trước cái gì cả kể cả "Không" cũng 
không được chấp trước. Do khái niệm Không được giải 
thích bảng nhiều khái niệm hoặc 10, 11. 12, 18, 18 Không 
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khắc nhau (nội không, ngoại không, nội ngoại không, 
không không, đại không...) mang nội dung khác nhau 
nhưng đều trở thành chấp trước Không tức không phải là 
Không mà có cái gọi là Không. Mỗi loại Không chỉ "không" 
một đối tượng nào đó. Ví như Nội Không là lục nhập tức 
mắt tai mũi lưỡi thân ý đều là Không; Ngoại Không là lục 
trần sắc thanh hương vị xúc pháp đều Không... Vì vậy 
Không Không là không cả cái Không. Đây cũng là một 
trường hợp ngôn ngữ không giải thích được nội dung tư 
tưảng Phật giáo. 

Tư tưởng triết học của Minh Trí như sau: 

- Bản thể luận: Không Không. 

- Nhận thức luận: Bản thể như tiếng thông reo 
trong gi6 như bóng trăng dưới nước vô ảnh vô hình không 
thể nào tìm thấy được thực tướng vì là Không Không. 

- GIẢi thoát luận: Nhận thức bản thể là Không 
Không thì làm gì cần giải thoát nên Minh Trí không bàn. 

16. Tự tưởng triết hoc của Đại XÃ [ 1120-1180}. 

Đại Xã họ Hứa, người phường Đông Tác (thuộc Hà 
Nội hiện nay), xuất gia từ nhỏ, theo học Đạo Huệ. Sư 
chuyên trì tụng kữh Hoa Nghiêm uà Phổ Hiện thân chú. 
Sư bị eoi là có yêu thuật nên đã từng bị bất hạ ngục sau 
được công chúa Thiên Cực xin nên mới thoát nạn. Vua Lý 
Ánh Tông từng tham vấn sư về phiển não. Sư khuyên vua 
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nên học Thập nhị nhân duyên mới diệt trừ Nghiệp căn khổ 
não. Ngày 5 tháng 9 nắm Trình Phù thứ 5 [1180] sư viên 
tịch, thọ 61 tuổi. Sư để lại 2 bài kệ: 

Tủ xà đồng khiếp (kiệp) bản nguyên Không 

Ngũ uốn cao sơn diệc bất tông. 

Chân tính mình lịnh uô quai ngại 

„Viết Bàn sinh tử nhậm giỏ lung. 


Thạch mã xỉ cuông ninh 
Thực miều nhật nguyệt mình. 
Đồ trung nhân cộng quá 

Mã thượng nhân bất hành." 

Nghĩa là: Bốn rắn (tứ đại: địa thủy hoả phong) cùng 
một hồm (cùng hoà hợp với nhau. Đây là duyên khởi luận) 
vốn là Không (Tứ đại giai không). Ngũ uẩn (sắc thụ tưởng 
hành thức) cao như núi cũng chẳng có tổ tông. Chân tính 
sáng ngời không chướng ngại (không gì cản trở) mặc cho 
Niết Bàn Sinh Tử che lấp chân tính. Đại ý nói tứ đại, ngũ. 
uấn đều là Không. Mặc cho Niết Bàn và Sinh Tử trói buộc 
che lấp chân tính. 

Ngựa đá nhe răng đữ tợn ăn mạ (miêu là mắm cây) 
suốt ngày tháng hí vang (trước đây tôi cũng như một số 
người cho là ngựa đá đòi ăn mạ mặt trời mặt trăng. Nay 
đính chính). Đó là ăn đụ một việc to lớn không thể có, phải 
chăng ẩn ý người ngu muội không tri thức mà lại kêu gào đòi 
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hiểu biết Chân tính? Trên đường mọi người cùng đi qua mà 
sao người ngồi trên mình ngựa lại không đi. Phải chăng chỉ ý 
mọi người bình thường đều đi theo đạo sao người thượng trí 
lại không đi. Bài kệ thứ hai đậm chất thơ thiển, khó hiểu. 

Tư tưởng triết học của Đại Xả như sau: 

- Bán thể luận: Chân Tính linh minh. 

- Nhận thức luận: Tứ đại, Ngũ uẩn đều là Không, 
đo duyên khổi mà sinh Nghiệp. Niết Bàn sinh tử che lấp 
Chân tính. 

- Giải thoát luận: Niết Bàn và Sinh Tử che lấp 
Chân tính cho nên giải thoát là thoát khỏi sự che lấp đó. 

17. Tư tưởng triết học của Nguyên Học [? - 1183] 

Nguyện Học họ Nguyễn, người Phù Cảm, thuở nhỏ 
thụ pháp với sư Viên Trí chùa Mật Nghiêm rồi đến núi Vệ 
Lĩnh tu tập 12 năm, thường ngồi thiền ròng rã 3 ngày 
không đứng đậy. Sư chuyên trì tụng Hương Hỏi đại bí đà 
la nữ, cầu mưa, trị bệnh luôn luôn ứng nghiệm. Vua Lý 
Anh Tông [1138-1175] cảm phục sư có phép thần thông 
linh nghiệm, cho phép sư ra vào cung sấm để cầu cứng 
chữa bệnh. Sau sư cáo lão về trụ trì chùa Quảng Báo 
hương Chân Hộ quận Như Nguyệt. Môn đỗ xin thụ pháp 
đến hơn trắm người. 

Ngày 11 tháng 6 nám Thiên Cẩm Chí Bảo thứ 8 (niên 
hiệu Thiên Cảm Chí Bảo chỉ đến năm thứ hai [1175], sau 
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đó là niên hiệu Trinh Phù mà bất niễn là năm L188, tôi 
cho sư viên tịch năm 1183 là hợp lý nhất.NDH), trước khi 
viên tịch bảo tăng chúng: 

Đạo uâ ăn tượng 

Xúc mục phi đạo. 

Tự phần thôi cầu 

Mạc cầu tha đắc 

Túng nhiên cầu đắc. 

Đắc tức bất chân. 

Thiết sử đắc chân 

Chân thị hà uệt? 

Cho nên các Phật tam thế (quá khứ, hiện tại, vị lai), 

Tổ các đời truyền thụ tâm ấn đều nói như thế. Các ngươi 
hãy nghe kệ của ta đây: 

Tiểu ngộ thân tâm khai tuệ nhăn, 

"Biến hoá lĩnh thông hiện thực tưởng. 

Hành trụ toạ ngoạ độc trác nhiên 

Ứng hiện hoá thân bất khả lượng. 

Tuy nhiên sung tắc biến hư không 

Quan lai bất kiến như hữu tưởng, 

Thế gian uô uật khả tỉ huống 

Trường hiện linh quang lông lũng. 

Thường thời diễn thuyết bất tự nghĩ 

Võ đắc nhất ngôn dĩ u¡ đang. 
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Nói xong sư ngồi kiết già và viên tịch.”" 

Hai bài thở của Nguyện Học có nghĩa là: 

- Đạo không có hình tượng, cái thấy được không phải 
là đạo. Quay lại tìm ta, không cầu được cái khác. Dẫu như 
tìm được thì cái được đó không phải là Chân. Nếu như cho 
rằng tìm được Chân thì Chân là cái gì? 

- Hiểu rõ thân và tâm thì tuệ nhân mổ. Biến hoá linh 
thông hiện thực tướng. Đi đứng nằm ngồi. riêng an nhiên. 
Ứng hiện hoá thân không thể lượng được tuy rằng đây 
khắp hư không. Xem ra không thấy có tướng gì, thế gian 
không c6 vật gi có thể sánh được. Thường hiện linh quang 
sáng ngồi ngời. Thường thường điễn đạt bất tư nghì, 
không có một lời nào khả dĩ thoả đáng. 

Rõ rằng tư tưởng triết học của Nguyện Học như sau: 

- Bản thể luận: Không, không tướng, không hình 
nhưng có khấp nơi, 

- Nhận thức luận: Bất khả tư nghỉ tức không thể nắm 
bát được, không thể diễn đạt được tuy Đạo có khắp nơi. 


Nguyện Học không đề cập đến giải thoát luận, Ngài 
cũng không phải là thiển sử mà một nhà sư Đại Thừa đậm. 
chất Mật giáo. 


18. Tự tưởng triết học của Quảng Nghiêm [1122- 
1190]. 
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Quắng Nghiêm họ Nguyễn. người Đan Phượng. từ 
nhỏ mề côi cha, theo hầu cậu là Bảo Nhạc. được khai tâm 
học đạo. Sau khi cậu mất thì Quảng Nghiêm học sư Trí 
“Thiển (Trong truyện Minh Trí thì ban đầu Minh Trí gọi là 
Thiển Trí; trong truyện Quảng Nghiêm thì viết Quảng 
Nghiêm theo học Trí Thiển chùa Phúc Thánh ở Điển Lãnh 
thì đúng là Minh Trí.NDH), chùa Phúc Thánh ở Điển 
Lãnh. Một hôm nghe Trí Thiển giảng Tuyết Đậu ngữ lục 
đến đoạn hai thầy Đạo Ngô và Tiệm Nguyên đi viếng tang 
đối đáp về sinh tử, Quảng Nghiêm dường như có số đắc, 
bên hồi: 

- Thoại đầu này người xưa nói về cái lẽ ở trong sinh 
tử, còn có lý không? 

“Trí Thiền hỏi lại: 

- Ngươi hiểu được cái lý đó không? 

Sư nói: 

- Thế nào là lý không sinh tử? 

Trí Thiền nói: 

+ Chỉ ở trong sinh tử mới biết đượe, 

Sư nói: 

- Phải đạt được vô sinh đã. 

Trí Thiển nói: 

- Vy là ngươi liễu ngộ (hiểu hết) rồi 

Sư bừng hiểu, hôi: 

- Gin giữ như thế nào? 
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Trí Thiển nói: 
- Hiểu rồi lại vẫn giống như chưa hiểu. 
Sư sụp lạy tạ ơn. Sau sư trụ trì chùa Thánh Ân ở 


Siêu Loại, sau về chùa Tịnh Quả. Một nồm đệ tử hân cận 
là Thường Chiếu đem Kinh im Cương đến hỏi sư: 


- Pháp mà Như Lai đã đắc, pháp này không thực 


không hư, vậy đó là pháp gì? 


Sư nói: 

- Ngươi chớ huỷ báng Như Lai. 

Thường Chiếu nói: 

- Hoà thượng chớ huỷ báng kinh. 

Sư hỏi: 

- Kinh ấy do ai nói? 

Thường Chiếu đáp: 

- Xin hoà thượng đừng nhạo đệ tử nữa. Há chẳng 


phải đó là lời của Phật sao? 


Sư lại nói: 
- Nếu nói là lữ: Phật nói thì sao trong kinh lại nói: 


"Nếu nói Như Lai có nói Pháp tức là huỷ báng Phật"? 


404 


Thường Chiếu không trả lời được. 

Lại một vị tăng hỏi và sư đáp như sau: 
Hỏi: - Thế nào là pháp thân? 

Đáp: - Pháp thân vốn không tướng. 
Hỏi: - Thế nào là Bát Nhã? 
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Đáp: - Bát Nhã vốn không hình. 
Hỏi: - Thế nào là cảnh Tịnh quả? 
Đá 
Hỏi: - Thế nào là người trong cảnh? 
Đáp: - Một mình ngồi bịt miệng bình. 
ỏi: - Chợt gặp trì âm làm sao tiếp? 
: - Tuỷ đuyên nhướng đôi mày. 

Hải: - Lấp con cháu Âu công (Âu Đạo Huệ [1109- 
1172|) ở chùa Kiến Sơ thì thế nào? 

Đầp: - Người ngu nước Sở (Phải chăng chỉ tích truyện 
người Sở đi thuyền đánh rơi kiếm mà khác mạn thuyền để 
ghi đấu nơi kiếm rdi? NDH) 


- Cây thông cây thu bên mộ cổ. 


Tăng không nói gì nữa. 
Ngày 15 tháng 2 năm Canh Tuất niên hiệu Thiên Tư 
Gia Thụy thứ 5 [1190] sư lâm bệnh gọi đệ tử đến đọc bài kệ: 
Ly tịch phương ngôn tịch diệt xó 
Sinh uô sinh hậu thuyết uô sinh. 
Nam nhỉ tự hữu xung thiên chí 
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành. 
Có người dịch thơ là: 
La tịch mỏi bàn câu tịch diệt 
Được uô sanh, sau nói oô sanh. 
Lờm trai có chí sông trời thăm 
Chó dẫm Như Lai uết đã qua. 
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Nói kệ xong sư vui vẻ chắp tay thị tịch thọ 69 tuổi” 

Quảng Nghiêm là nhà sư tỉnh thông Bát Nhã và 
Thiền Tông, tư tưởng triết học của ngài theo Bát Nhã: 

- Bản thể luận: Không, kHông tướng, không hình, 
không pháp. 

- Nhận thức luận: Không thể biết được sinh tử, tịch 
điệt mà phải chờ vô sinh, tịch diệt rồi mới hiểu được sinh 
tử, tịch diệt. Hiểu rồi cũng giống như chưa hiểu. Như Lai 
không nói lời nào. Là một dạng của Bất khả tư nghì. 

Quảng Nghiêm không bàn về giải thoát. 

Câu kệ "Nam nhì tự hữu xung thiên ehí, hưu hướng 
Như Lai hành xứ hành" phải chăng muốn nói không nên 
bắt chước cách tu hành của Thích Ca Mẫu Ni mà nên theo 
“Thiền Tông, tức là phản dối Như Lai Thiển, để cao Tổ sư 
thiển chăng? 

19. Tư tưởng triết học của Thường Chiếu |? - 1203]. 

Thường Chiếu họ Phạm, người hương Phù Ninh, từng 
giữ chức Quảng từ cung lệnh đô tào triểu Lý Cao Tông 
(1176-1210. Bau từ quan xuất gia học sư Quảng Nghiêm, 
rồi sau trụ trì chùa cố ở phường Ông Mạc cuối cùng về chùa 
Trục Tổ hương Dịch Bảng phủ Thiên Đức, Môn đồ rất đông. 

Đề lại một số lời hỏi đáp của đồ đệ và sư. 

Hỏi: - Khi ta và vật vin (phan duyên tức cõ đuyên có 
quan hệ với nhau.NDH) thì như thế nào? 
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Đáp: - Vật Ngà lưỡng vong, tâm tính vô thường. Dị 
sinh đị diệt, sát na bất định, thuỷ thị phan duyên? Sinh vị 
vật sinh, điệt vi vật diệt; bĩ pháp sở đắc thường võ sinh 
điệt. (Cả hai Vật và Ngã đều mất, tâm và tính đều vô 
thường, dễ sinh đễ điệt trong nháy mắt làm sao có vin vào 
nhau? Sinh là vật sinh, điệt là vật diệt: pháp đã được kia 
vĩnh viên không sinh điệt). 

Hỏi: - Đệ tử chưa hiểu, xin thây chỉ giáo thêm. 

Đáp: - Hiểu rõ được Tâm mà tu hành thì ít đùng sức 
mà dễ thành. Không hiểu rõ Tâm mà tu hành thì phí công 
võ ích. 

Hỏi: - Thế nào là pháp thân tràn ngập khắp nơi? 

Đáp: - Như một lỗ chân lông mà khắp cả pháp giới, 
tất cả lỗ chân lông đều như thế. Nên biết không eố một kẽ 
hở nhỏ nào của Tâm không có Phật thân. Vì sao vậy? Vì 
pháp thân ứng hoá thành Đẳng Chính Giác không chỗ nào 
không đến. Cho nên phải hiển như thế. Như Lai đùng sức 
tâm tự tại vò khỏi vô chuyển mà chuyển pháp luân; biết 
tắt cả các pháp thường vô khởi nền dùng ba thứ pháp nói 
đoạn ưng vô đoạn mà chuyển pháp luân; biết tất cÃ các 
pháp lia biên kiến (không chấp trước một bên.NDH.) nên 
trong ly dục nhưng không phải trừ dục mà chuyển pháp 
luân, Vào trong mọi pháp đều hư không nên không có 
ngôn thuyết mà chuyển pháp luân: biết tất cả mọi pháp 
đểu không thể nói bằng lồi, cho nên dùng cứu cánh tịch 
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điệt mà chuyển pháp luân; biết Niết Bàn tính của tất cả 
các phãp cho nên nói là vô tướng tính, vô tận tính, vô sinh, 
vô diệt, vô tính, ngã tính vô phi ngã tính, vô chúng sinh 
tính vô nhỉ chúng sinh tính, vô hề tát tính, vô phán giới 
tính, vô hư không tính, cũng không eó thành Đẳng Chính 
Giác tính (Thường Chiếu điển đạt tư tưởng Bất 
Nhị.NDH). 
Nói xong đọc kệ: 
Tại thế bì nhân thân 
Tâm 0ì Như Lai tạng. 
Chiếu diệu thả uô phương. 
Tầm chí cánh tuyệt khoáng. 
€ó người dịch: 
Ở thế là nhân thân 
Tâm là Như Lai tạng 
Chiếu rọi khắp muôn phương 
Nêu tìm không thấy bóng. 
Ngày 24 tháng 9 năm Thiên Gia Bảo Hựu thứ 2 
[1208], sư bảo là đau tìm, gọi chúng tăng đến đọc bài kệ: 
Đạo bản bô nhan sắc 
Tân tiên nhật nhật khoa 
Đại thiên sơ giới ngoại 
Hà xứ bất u¡ gia. 
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Có người dịch: 
go uốn không màu sắc 
Ngày ngày lạt mới tươi 
Ngoài đạt thiên sa giới 
Chỗ nào chẳng là nhà. 


Đẹc xong bài kệ thì sư viên tịch."® 

"Thường Chiếu là một Nho gia đã làm quan rồi mới 
xuất gia. Tư tưởng triết học của ngài giống như Quảng 
Nghiêm; nhưng ngài tỉnh thông Kinh Hoa Nghiêm khi nói 
một lỗ chân lông mà khắp cả pháp giới, đại thiên sa giới 
ngoại hà xứ bất vì gia: 

- Bản thể luận: Không, không màu không sắc, 
không tướng, không tính Như Lai Tạng. Tâm là Thường 

- Nhận thức luận: Bất khả tư nghì không thể dùng 
ngôn ngữ diễn đạt được, thuyết pháp (chuyển pháp luân) 
là dùng các phương tiện để điễn đạt Không, không sinh, 
không diệt, vô ngã phi vô ngã... Sinh điệt trong sắt na, 

- Giải thoát luận: Thưởng Chiếu không cho là cần 
có giải thoát vì "Đại thiên sa giới ngoại. hà xứ bất ví gia", 
Ngoài hằng hà sa số thế giới đâu cũng là nhà thì làm gì 
có giải thoát để đến nơi nào đó như Niết Bàn chẳng hạn. 
Đây là một tư tưởng giải thoát mà không cần giải thoát 
đặc sắc nhât. 
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20. Tự tưởng triết học của cư sĩ Thông Sư [? - 1228]. 

Thông Sư họ Dặng, người Ốc hương ở An La, theo học 
sự Thường Chiếu chùa Lục Tổ. 

Sư hải: - Làm thế nào hiểu rõ Phật pháp? 

Thường Chiếu đáp: - Phật pháp không thể hiểu rõ, 
phải hiểu pháp như vậy. Chư Phật tu như vậy, tất cả các 
pháp bất khả đắc. 

Sư lĩnh ngộ yếu chỉ, trở về bản hương. Người đến nghe 
giảng pháp rất đông. Ai hỏi thì sư đều tâm ấn ấn chứng. 

E6 người hỏi: - Thế nào là người xuất thế? 

Sư đáp: - Không thấy cổ nhân nói hay sao. Nên quán 
ngũ uẩn giai Không, tứ đại vô ngã, chân tầm vô tướng, võ 
khứ vô lai, lúc sinh thì tính không đến khi chết thì tính 
không đi, yên tĩnh viên tịch, tâm cảnh nhất như.. Nếu 
hiểu như vậy thì hiểu ngay, không bị tam thế (ba đời quá 
khứ hiện tại vị la? ràng buộc thì đó là người xuất thế. 
Nhất thiết không được có mảy may thú hướng (tức không 
được quan niệm có đi lại, tam thế...NDH), 

Lại hỏi: - Vô sinh nghĩa là thế nào? 

Sư nói: - Cần hiểu tính của ngũ uẩn vốn )à Không, 
Kháng tịch cho nên không thể diệt. Đó là nghĩa của vô 
sinh. 


Lại hải: - Cái Lý của vô sinh là gì? 
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Sư nói: - Thấy cái Sự của ngũ uẩn mới bộc lộ tính 
Không, tính Không không thể diệt, đó là cái Lý vô sinh. Lý 
là bản chất, Sự là hiện tượng.NDH). 

Lại hỏi: - Phật là gì? 

Sư nói: - Bản Tám là Phật, cho nên Đường Tam Tạng 
Huyền Trang nói chỉ cần hiểu rõ tâm địa thì gọi là tổng 
trì, ngộ được phấp vô sinh gọi là điệu giác. 

Tháng 7 năm Mậu Tí hoàng triểu Kiến Trung thứ 4 
[1258] sư viên tịch'". 

Thông Sư thừa hưởng tư tưởng triết học của Thường 
Chiếu. 

- Bản thể luận: Không, Tâm. 

- Nhận thức luận: Vô sinh, tứ đại giai không, ngũ 
uẩn vỏ ngã, chân tâm tướng, Vô lai vô khứ. Bất khả đắc. 

- Giải thoát luận: Vô lai vô khứ thì tất nhiên không 
có vấn đề giải thoát để đến Niết Bàn. 

31. Tư tưởng triết học của Hiên Quang |? - 1221], 

Hiện Quang tục danh Lê Thuần, người kính đô Thăng 
Long. Năm 11 tuổi được sư Thường Chiếu chùa Lục Tổ 
nhận làm đề đệ. Chưa đẩy 10 năm Hiện Quang đã tỉnh 
thông Tam học (Giới Định Tuệ. Bản dịch dịch nhầm thành 
Tam giáo tức Nho Đạo Thích. NDH) nhưng chưa kịp học 
tông chỉ Thiển Tông thì Thường Chiếu dã viên tịch. Sư lấy 
đó làm buồn phiền bên tìm học khắp nơi. Gặp sư Trí Thông 
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chùa Thánh Quả được giảng dạy mà ngộ Tâm địa (tức Tâm 
tông tức Thiền Tông.NDH) bèn thờ Trí Thông làm thầy. Sư 
từng nhận lễ cúng dàng của công chúa Hoa Dương vì vậy bị 
nhiều người huỷ báng. 8ư nhận thấy được người thế tục 
ngưỡng mộ tất không khỏi không bị phỉ báng, bên vào núi 
Uyên Trừng ở Nghệ Ân thụ cụ túc giới với sư Pháp Giới. 
Mười năm sau vào núi Từ Sơn (bản dịch chữa thành Yên 
Tử NDH) kết am tranh tu hành. Vua Lý Huệ Tổng [1211- 
1225] nhiều lần mời về kình mà sư không đi, 

Mùa xuân năm Tân Tị niên hiệu Kiến Gia thứ l1 
[năm 1221] trước khi thị tịch, sư nghiêm trang ngồi trên 
tảng đá đọe bài kệ: 

Huyễn pháp giai thị huyễn 
Huyễn tụ giai thị huyễn. 
Nhị huyễn giai bất tức 
Túc thị trừ chủ huyễn.“° 

Nghĩa là: Huyễn pháp đều là huyễn, huyễn tu đều là 
huyễn. Hai cái huyễn đó đều không đứt; dứt là trừ được 
mọi huyền. 

Hiện Quang muốn nói chư pháp đều là huyễn (ảo) 
không có thực, tu tập cũng là huyễn ảo. Nhưng hai cái 
huyễn ảo đó đều không dứt bỏ được. Dứt bỏ được thì tất cả 
các huyễn áo đều không tên tại 

Trong một lẫn trả lời câu hỏi của một thầy tăng: Từ 
khi đến núi này hoà thượng làm việc gì? Sư đáp: 
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Ná dĩ Hứa Do đức 
Hà trì thế kỷ xuân. 
Vá uị cứ khoáng đã 
Tiêu dao tự tại nhôn. 

Nghĩa là: Ta theo đạo đúc của Hứa Do (dẫn tích 
truyện Trung Quốc về việc việc Hứa Do ẩn cư trong núi 
không ra làm quan), nào biết đã trải qua bao nhiêu mùa 
xuân. Vô vi trong rừng núi làm người tiêu đao Lự tại. 


Tư tưởng triết học của Hiện Quang chủ yếu nhận 
thức tất cả đều huyễn ảo của Đại Thừa, đồng thời nhuốm 
màu Nho giáo (ẩn sĩ) và Đạo giáo (tiêu đao tự tại, vô vì). 

- Bản thể luận: Huyễn tức Không 

- Nhận thức luận: Chư pháp đếu huyễn không có 
thực tướng. 

- Giải thoát luận: Vô vi tiên đao tự tại không cầu 
giải thoát sang bên kia vì tất cả đều huyễn. 

w 


* * 


Đến đây kết thúc nghiên cứu triết học của các cao 
tăng sơn môn Kiến Sơ. Có thể phân biệt tư tưởng triết học 
của các nhà sư sơn môn Kiến Sơ làm hai nhóm: 

- Nhóm 1; Thuần tuý Thiền Tông nhất nên tư tưởng 
triết học chủ yếu dựa trên Kinh Rửn Cương cho nên bản 
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thể luận là Tâm, nhận thức luận là Bất khả tư nghì. ngôn 
ngữ đạo đoạn, chủ trương đốn ngộ, về giải thoát luận chủ 
trương kiến tính thành Phật không bàn đến Niết Bàn. 
Tiêu biểu cho nhóm này là Cảm Thành, Thiện Hội, Thiển 
Lão, Viên Chiếu... Về thời gian nhóm 1 sớm hơn nhốm 2. 
Có thể lấy thế kỷ XI với Mãn Giác làm ranh giới hai 
nhóm. 

- Nhóm 2: Thiển tông mang màu sắc Đạo giáo và 
hinh Bát Nhã cho bản thể là Không, Tự nhiên; nhận thức 
tất cả đều là Không, Ảo. Không bàn về giải thoát, vô vị, 
tuân theo Tự nhiên. Tiêu biểu cho nhóm này là Minh 'Trí, 
Dại Xã, Nguyện Học, Quảng Nghiêm, Thường Chiếu, 
Thông Sư... 

Nói tóm lại triết học Thiền Tông tức Tâm Tông đậm 
nét hơn trong sơn môn Dâu. Trước thế kỷ XI khi nước 
nhà chưa độc lập thì ảnh hưởng Thiền Tông Trung Hoa 
do Vô Ngôn Thông truyền tương đối đậm và chiếm 
thượng phong trong sơn môn Kiến Sơ. Đến khi nước Đại 
Việt thành lập thì diễn ra sự hội nhập hai sơn môn Dâu 
và sơn môn Kiến 8d, ảnh hưởng Tam giáo đậm dẫn lên, 
sơn môn Kiến Sơ không còn thuần tuý Tâm Tông nữa, 
Hiện tượng Tam giáo này sẽ ngày càng đậm trong tông 
Trúc Tâm tuy vẫn còn ảnh hưởng tư tưởng Tức Tâm Tức 
Phật của Mã Tổ. 
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TIẾT 2 TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO TÔNG TRÚC LẮM. 


Về danh nghĩa tông Trúc Lâm ra đời năm 1229 khi 
Trần Nhân Tông xuất gia vào núi Yên Tử tu hành, thu 
nhận để đệ hình thành sơn môn Yên Tử. Nhưng thực tế tư 
tưởng sơn môn Yên Tử phải kể từ Trần Thái Tông, Tuệ 
Trung thượng sĩ, hai tiền bối của Trần Nhân Tông. Cho 
nên nghiên cứu tư tưởng triết học sơn môn Yên Tử không 
thể không để cập đến hai vị tiền bối đó. Dưới đây chỉ 
nghiên cứu tư tưởng triết học của 6 vị: Trần Thái Tông, 
Tuệ Trung thượng sĩ, Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyến 
Quang và Chân Nguyên. Những tư liệu chữ Hán về sơn 
môn Yên Tử đã được một số nhà nghiên cứu tập hợp, phiên 
âm, dịch ra quốc ngữ, chủ yếu tôi dùng tập Thơ uăn Lý- 
Trên tập II quyến thượng do Nguyễn Huệ Chỉ chủ biên, 
cuốn 7hiển sư Việt Nam của Thích Thanh Từ, có đối chiếu 
văn bản gốc chữ Hán, tham bác các lời dịch điểu chỉnh một 
số chỗ theo quan điểm và nhận thức của tôi. Như vậy tiện 
cho người đọc hơn đẫn nguyên tác. 

Tông Trúc Lâm chịu ảnh hưởng Thiển Tông Trung 
Quế: rất sâu đậm, muốn hiểu ngôn hành của các nhân vật 
nói trên cẩn phải hiểu lịch sử Thiên Tông Trung Quốc, 
tiểu sử và các công án được dẫn giải", 

1. Tư tưởng triết học Trần Thơi Tông [1218-1217]. 

Trần Thái Tông tức Trần Cảnh, vị vua đầu tiên của 
nhà Trân, con một gia đình đánh cá ven biển. Trần Cảnh 
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được vợ nhường ngôi lúc 8 tuổi, 20 tuổi bất mãn việc vợ con 
bèn trấn vào núi Yên Tử định đi tu. Trần Thủ Độ lại đưa 
Ngài về triểu làm vua. Trong 10 năm vừa làm vua vừa học 
tập Ngài viết nhiều, hiện còn bài tựa Jữnh Kim Cương, bài 
tựa Thiền tông chỉ nam ca nằm trong cuốn Khoá Hư Lục 
và 43 niệm tụng kệ”. Dưới đây cũng chỉ dẫn một số đoạn 
đậm tính chất triết học. 

1 Kim Cương tam muôi kinh tự, 

"Trẫm văn bản tính huyền ngưng, chân tâm trạm tích. 
Thành khuy câu tuyệt, phì tính trí năng cứu ư đoan nghệ; 
hợp tán tận đi, khởi nhĩ mục khả tham vu ảnh hưởng. Hữu 
vô niết tựu; đạo tục tiễn di. Trác nhĩ độc tổn; siêu nhiên vô 
ngoại. Thử kim cương tự tính chi yếu xuyên dã. : 

Nại hà chúng sinh củu giao huân nhiễm chỉ nghiệp 
tập; nhiên hữu thức thần mỗi dao tri kiến chỉ phong ba. 
Tứng trọc hạnh cái giả bất vô, hồi tuệ quang chiếu giá hoặc 
tiên. Toại sử tứ phương đị xứ, mô hồ chỉ qui; kỳ lộ sai đầu, 
phân củ chính đạo. Bản thủy mạc biện; chân vọng nan 
phân. Tỉnh kim tương tạp khoáng hỗn đồng; mình nguyệt 
đữ phân ai câu hiện. Hương, mê qui hà hữu; điện, vong 
khước ư bản lai. Niết Bàn lộ thượng tiến nan tiển; sinh tử 
khoả lý nhập hữu hạn. Cố ngã sư năng nhân, thi vô sinh từ 
nhân; khẩn chúng khổ luân tư. Tứ hoằng chỉ nguyện tái 
hoài tam tư chỉ lao di thiết.... (đoạn này tiếp theo nói về 
lịch sử du nhập Phật giáo vào Trung Quốc.NDH). 
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Đại sĩ vấn xuất thế chi nhãn; Tôn giả đầu cứu cánh 
chỉ quả. Dục chỉ trừ ư hữu trụ hữu diệt, tiên dĩ tự w vô 
tướng vô sinh. Kiến sinh niệm ư vọng niệm nhì hôn; khởi 
thủy giác ư bản giác ở lợi, chuyển chư tình thức: nhập am 
ma la. Mê đầu bất cố tự thần; thuỷ thủ đạo qui thực tế. 
Hoặc kế ngoại trần đuyên hữu, nãi đàm chân tính bản 
không; cập kỳ tam tướng bất quan, tứ thiên hà hữu? Hoà 
chư vị thành vô thượng vị: cảo quản lưu tác bất nhị lưu. 
Chuyển hổi biến kế vọng tâm; tiếp nhận Như Lai tạng 
thức. Tổng trì chúng pháp; hiển thị nhất tâm. Nhân chấp 
chỉ mê giả nhược Man Thục chỉ tương trì, tuỳ sai nhi ngộ 
giả, như Tề Lỗ chi nhất biến..." (đoạn cuối cùng này nói về 
việc Ngài ngày đêm đọc cả sách Khổng giáo lẫn kinh Phật 
mà viết ra bài này.NDH). 


Nghĩa là: Trâm nghe bản tính huyền diệu, chân tâm 
trong lặng. Không khuyết khêng trồn, không phải tính trí 
có thể tìm được đâu mối. Không hợp không tan há có phải 
tai mắt có thể nhìn thấy hình bóng. Hữu Vô về thành một 
cục, đạo tạo san bằng. Riêng Nó tổn tại vời vọi, không gì cao 
siêu bằng, Đó là dòng sông quan yếu của tự tính kim cương, 

"Thế mà, từ lâu chúng sinh đã hun nhiễm Nghiệp. Dù 
rằng thức thần dao động theo gió tri kiến, nhưng không 
phải không có người rồi nết ô trọc. Tuy ít người được ánh 
sáng tuệ hổi chiếu. Bèn khiến cơn người lang thang tứ 
phương mơ hồ dường về, giữa ngã ba đường phân vần đâu 
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là chính đạo. Cội nguồn không rõ, chân vọng khó phân. 
Vàng ròng lẫn lộn đá đất. Trăng sáng và bụi bậm cùng 
hiện. Quê hương thì mê muội nào biết là đâu; mặt thì 
quên không biết từ đâu có (dẫn lời Huệ Năng nói về bản 
lai điện mục, chỉ bản thể.NDH), đường Niết Bàn khó tiến 
bước, việc sống chết rơi vào hữu hạn. Ngã sư năng nhân 
(chỉ Phật.NDH) bèn chỉ ra lẽ vô sinh từ bi nhẫn nhục, 
thương chúng sinh trảm luân biển khổ, bốn nguyên 
(nguyện độ chúng sinh, nguyện điệt phiền não, nguyện học 
pháp môn, nguyện tu thành Phật của Bồ Tái.NDH) hoằng 
dương, suy đi nghĩ lại da diết... 

Đại sĩ bạc Bồ Tát) tìm hiểu nguyên nhân xuất thế: 
"Tên giá (bậc La Hán) cầu quả vị cứu cánh (4 quả vị La 
Hán.NDH). Muốn đừng lại, trừ bỏ cái Hữu trụ, Hữu điệt. 
Đầu tiên bàn về Vô Tướng Vô Sinh. Nhận ra Sinh niệm là 
do vọng niệm mà hiểu lầm ra, đưa thủy giác vào bản giác 
để lợi cho việc chuyển các thức nhập vào Như Lai tạng thức 
(thủy giác là bản thể, bản giác là Như Lai tạng, đưa 8 thức 
(nhãn, nhĩ, tị thân, ý, mạt na, a lại đa thức) nhập vào À ma 
la thức hay Như lai tạng thức còn gọi là Thanh tịnh thức, 
Vô cấu thức, Chân Như thức.NDH). Cứu kẻ mê không nghĩ 
đến thân mình, đưa tay dẫn về thực tế. Hoặc vì tính đến 
việc ngoài đời tin Hữu bèn bàn đến chân tính bản Không. 
Đến khi đã không quán tam tướng (giải thoát tướng, li 
tướng, diệt tướng.NDH) không coi Từ thiển là có, bên hoà 
các vị thành vô thượng vị (nghĩa là khi người theo đạo đã 
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hiểu thực tướng thì Phật bèn hoà các pháp thành vô thượng 
pháp.NDH), quấy các dòng làm thành không có hai đồng (ý 
nói quấy trộn các phấp môn thành một.NDH), quay chuyển 
lại các thứ vọng tâm nhập vào Như Lai thức, tổng trì các 
pháp, hiện thị nhất Tâm. Những kẻ chấp mà mê giống như 
Man và Thục dằng co nhau. Còn người từ chễ sai mà ngộ 
được thì giống như nước Tế nước Lỗ biến đổi như nhất... 


Rõ ràng Trần Thái Tông đã nắm vững tư tưởng 
Không Tướng của Kinh Kim Cương. Ngài viết quấy các 
đồng làm thành không có hai đồng, quay chuyển lại các 
thứ vọng tâm nhập vào Như Lai thức, tổng trì các pháp, 
hiện thị nhất Tâm". Tâm tổng trì chư pháp là bản thể luận 
cũng là nhận thức luận của Trần Thái Tông. 


27 Niêm tung kê. 

Niêm tụng kệ là gì? Niêm tụng kệ là một hình thức 
vấn đáp hoàn toàn riêng cho Thiển Tông Trung Hoa đầu 
tiên là công án, sau phát triển đần thành nhiều dạng cụ 
thể mà Niêm tụng kệ là một. Có người cho người đầu tiên 
sử dụng hình thức vấn đáp này là Thiện Chiêu [947-1024], 
sau đó Tuyết Đậu [985-1085] phát huy. Hình thức vấn đáp 
mà Trần Thái Tông dùng là Niêm tụng kệ. Một Niêm tụng 
kệ gồm 3 phần: Cử (đặt vấn để), Niêm (giải thích vấn để), 
Tụng (giải thích bằng thơ). 

Trần Thái Tông để lại 43 Niêm tụng kệ (NTR), nay 
đẫn một số đậm tính triết học. 
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- NTK3. - Cử: Thế Tôn niêm hoa, Ca Diếp phá nhan 
vị tiếu. 

- Niêm: Dịch khôi mĩ mạo Hước nhãn khan 

Tiến tiên nghĩ nghị cách thiên san. 

- Tụng: Thế Tôn niêm khỏi nhất chỉ hoa 

Ca Diếp kim triêu đắc đáo gia. 
Nhược uị thủ vị truyền pháp yếu 
Bãc viên thích Việt lộ ưng xa. 

Nghĩa là: - Cử; Thế Tôn đưa lên một cành hoa, Ca 
Diếp mặt rạng rỡ mỉm cười. 

- Niêm: Nhíu mày trông thấy, bước tới thấy cách 
ngàn núi. 

- Tụng: Thế Tõn tay nhón một cành hoa 

Ca Diếp ngày nay đã đến nhà. 
Nếu bảo pháp truyền là có uậy 
Đường nam xe bắc không cùng xe. 

Đây là công án lập tông phả của Thiển Tông Trung 
Hoa. Tư liệu ghi về hội Linh Sơn, Thích Ca được Đại Phạm 
Thiên Vương đâng một hoa sen vàng, Thích Ca cầm gid 
lên, không ai hiểu ý gì, duy Ca Diếp mỉm cười, Thích Ca 
nói: "Ngô hữu chính pháp nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, 
thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, 
giáo ngoại biệt truyền, phó chúc Ma ha Ca Diếp" (Ta có 
chính pháp nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, thực tướng vô 
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tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự , giáo ngoại biệt 
truyền, nay truyền cho Đại Ca Diếp). Tư liệu này được 
nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc giải thích khác nhau. 
Chỉ trong một câu ngắn gọn đã đưa ra bản thể luận Tâm, 
Thực Tướng Vô Tướng và nhận thức luận nhãn tạng chỉ 
cân bốn mắt nhìn nhau là truyền được tâm pháp. 

Trần Thái Tông chấp nhận Tâm tông, nhưng nghỉ 
ngờ cách truyền tâm ấn này, cho rằng tuy nhìn thấy đó 
nhưng còn cách ngàn núi chứ không phải đã đến được. Khi 
diễn tả ý ấy bằng thơ trong bài tụng thì Ngài đã viết 
"Nhược vị thử vi truyền pháp yếu, Bắc viên thích Việt lộ 
ưng xa" tức nói nếu cho rằng cách truyền tâm ấn đơn giản 
chỉ bấn mắt nhìn nhau là xong thì đó cũng giống như trục 
xe phương Bắc không thích hợp đường sá nước Việt tức 
cách truyền tâm ấn đó của Trung Quốc khỏng thích hợp 
cho người Việt. 

- NTE6. - Cử: Kê Tân quốc vương bính kiếm, vị Nhị 
thập tứ Tổ vân: Sư đắc uẩn không phủ? Viết: Dĩ đắc. Viết: 
Tả sinh tử phủ? Viết: Di li. Viết: Khả thí ngã đầu phủ? 
Viết: Thân phi ngã hữu, huống ư đầu hổ! Vương tiện trắm. 
Bạch nhũ dông xuất, Vương tí tự đoạ. 

Niêm: Tương đầu lâm bạch nhẫn, 

Đo như trằm xuân phong, 
Tụng: Lợi đưo đoạn thủy hoả xuy quang 
Ná sự từng trí dã bất phương. 
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Báo đạo bìm triệu hoèn yên lăng 
Thuỳ trí biệt hữu hảo tư lương. 

Nghĩa là: - Cử: Quốc vương Rê Tân cảm kiếm, hỏi Tổ 
thứ 24 (Sư Tử tôn giả): Sư đã được uấn Không (ngũ uấn 
giai Không) chăng? Đáp: Đã đắc. Hỏi: Sư đã rồi sinh tử 
chăng? Đáp: Đã rời. Hỏi: Có thể bố thí đầu cho ta chăng? 
Đáp: Thân không phải của ta. hà huống là đầu! Vua bèn 
chém, sữa trắng trào ra, cánh tay nhà vua rơi xuống. 

- Niêm: Đưa đầu vào đao bén như chém gió xuân. 

- Tụng: Đao bén chém nước, thổi ánh sáng vào lửa. 
Biết việc đó cũng không ngại gì. Đến nay còn để lại dấu 
khói, nào ai biết. được có ý tứ tốt. 

Đây là một cách diễn đạt tứ đại giai Không, chém. 
đầu cũng như gió thối, như đưa ánh sáng vào lửa, như 
dùng đao bén chém nước, tứ đại giai Không thì làm sao 
chém đượe, sợ gì sinh tứ. Đó là ý của câu chuyện. Trần 
Thái Tông hiểu ý tứ đại giai Không như thế đó. 

- NTK 8. - Cử: Nhị Tổ khất Đạt Ma an tâm. Ma viết: 
Tương tâm lai dữ nhữ an. Viết: Mịch tâm liễu bất khả đáo. 
Ma viết: An tâm cánh, 

- Niễm: Tam tuế hài nhĩ bao hea cổ 

Bát thập lão ông y tú cầu. 


- Tụng: 7m ký uô tâm đạo hướng thuờỳ 
Mộng hôn á tử nhãn ma dù, 
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Lão tăng mạn đạo năng an cũnh 
Tiểu sút bàng quan bất tự trí. 

Nghĩa là: - Cứ: Nhị Tổ Tuệ Khả xin Bề Đề Đạt Ma an 
tâm cho mình. Bồ Để Đạt Ma bảo: Đem tâm lại đây ta an 
cho. Tuệ Khả đáp: Tìm không được tâm. Bố Đề Đạt Ma 
nói: An tâm rồi. 

- Niêm: Trẻ con ba tuổi ôm trống giấy, ông già 80 mặc 
Áo thêu. 

- Tụng: Tâm đã vô tâm (không có tâm) thì đạo đạy ai? 
Thằng cảm tỉnh mộng mắt đờ đẫn. Lão tăng Bê Đề Đạt Ma 
lừa nói đã an tâm như lửa trẻ con, ông già, người ngoài 
cười đến chết kế không tự biết. 

Trần Thái Tông nhận thức nếu nói Tâm là Vô Tâm, 
không cần đòi hổi an tâm và nói đã an tâm rồi là lừa trẻ 
con, lừa đối kẻ không tự biết Tâm là gì. Trần Thái Tông 
không tin thuyết Vô Tâm thị đạo, vì như thế Phật giáo còn 
gì để đạy người. 

- NTK14. - Cử: Bách Trượng viết: Như hà thị bất vị 
nhân thuyết đế pháp? Tuyển viết: Bất thị tám, bất thị 
Phật, bất thị vật. 

- Niềm: Thiên thánh mạch, tha tung bất đắc 

Toàn thân ổn tại hư không. 
- Tụng: Hướng tiền công án một thiên phả 
Đối diện khán khún tăng đã ma. 
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Phật pháp o‡ trung hàu bất trụ 
Đạ lai y cựu túc lô hoa. 

Nghĩa là: - Cũ: Bách Trượng [720-814] nói: Thế nào 
là không giảng pháp có bản đó? Nam Tuyển [748-848], 
người đỏng học Mã 'Tổ với ông đáp: Không phải tâm, không 
phả: Phật, không phải vật. 

- Niêm: Ngàn vị thánh hiển cũng không tìm được 
tung tích Nó, toàn thân Nó ẩn trong đại hư không. 

- Tụng: Công án trước đây quả không thiên lệch, đối 
điện xem ra cũng từng thấy chăng? Phật pháp nằm trong 
bất trụ, ban đêm lại dựa vào hoa lau như cũ. 

Trần Thái Tông thấm nhuần tự tưởng Bất trụ của 
kinh Kim Cương, tán thành lý giải của Nam Tuyển không 
Tâm không Vật không Phật, tất cả là Hư Không bất khả 
tư nghì. 

- NTK 1ã. - Cử: Nam Tuyển vân: Tâm bất thị Phật, 
T:í bất thị Đạo. 

- Niêm: Hấp tên huyện uị yếu 

Hải trình nguyệt hạ hành. 

- Tụng: Vận iại thanh trầm đểu bính dị 
Toàn khung trùng tiệt tuyệt hà tì. 
Trượng lê đồ ý đăng lâu uọng 
Tịch tịch liêu liêu hờ sô Uí. 
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Nghĩa là: - Củ: Nam Tuyển nói Tâm không phải là 
Phật, Trí (Tuệ) không phải là Đạo. 

- Niêm: Hít thở đến tận cùng lẽ huyền vi (Phât giáo) 
rồi quay trở lại đi dưới trăng. 

- Tụng: Tiếng gió thổi qua vạn hang động trầm trầm. 
chuối chòm sao Bắc Đấu di chuyển, trởi trong như ngọc 
không tì vết. Chống gậy lê vin bước lên lầu cao nhìn ra xa, 
lặng im vời vợi làm gì đây. 

“Trần Thái Tông cho rằng sau khi học tập tình thông 
Phật điển thì Nam Tuyển lại quay về với tự nhiên nhí 
nhiên. Tâm không là Phật, Trí không là Đạo. Tất cả tự 
nhiên nhi nhiên như gió thổi vì vu, như chuôi sao Bắc Đầu 
vận hành như trời xanh lồng lộng. 

- NTK 17. - Củ: Nam Tuyển: Bình thường tâm thị đạo. 


- Niêm: Hàn tức ngôn hèn, nhiệt tức ngôn nhiệt. 


- Tụng: Bạch ngọc nguyên lai uô phủ ngân 
Hồ tụ tru trác khổ cầu tên. 
Đồ trình bất thiệp gia hương đáo 
Phó dữ huyện nhai tán thủ nhân. 
Nghĩa là: - Củ: Nam Tuyển Phổ Nguyện [748-843] 
nói: Tâm bình thường là Đạo. 
- Niêm: bạnh thì nói lạnh, nóng thì nói nóng. 
- Tụng: Ngọc trắng vốn không có vết búa, sao lại ghè 
đẽo khổ công tìm cái mới. Không vượt đường xa mà lại đến 
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được quê hương, việc đó mặc cho người buông tay nơi vách 
đá chao leo. 

Trần Thái Tông không tán thành Nam Tuyển cho 
rằng Tâm bình thường là Đạo, cho là vẽ vời nguy hiểm. 
Tâm bình thường là Tâm bình thường còn Đạo là đạo. Nếu 
nói không họe tập (vượt đường xa) mà đắc Đạo (đến được 
quê hương) thì không khác gì người buông tay trên vách 
núi cheo leo tất rơi xuống, rất nguy hiểm. 

- NTK 2I. - Củ: Triệu Châu vân: Kim Phật bất độ lô, 
mộc Phật bất độ hoá, nê Phật bất độ thủy, chân Phật ốc 
lý toạ. 

- Niêm: Sơn thị sơn, thủy thị thủy, Phật tại thập ma xứ? 

- Tung: Võng Xuyên đô thượng liệt thành hình 

Tịch nhật Vương Duy lãng đốc danh. 
ng phí đan thanh nan hoa xứ 
Không trung nguyệt hạo dữ phong thanh. 

Nghĩa là: - Cử: Triệu Châu Tòng Thẩm {778-897] nói: 
Phật bằng kim loại không qua được lò nung (tất chảy ra), 
Thật bằng gỗ không qua được lửa (tất cháy), Phật bằng 
đất không qua được nước (tất tan rã). Chân Phật thì ngồi 
trong nhà. 

- Niêm: Mới là núi, nước là nước, Phậi ở nơi nào? 

- Tụng: Võng Xuyên phong cảnh dã uào tranh, 

Ngày ấy Vương Duy rất nổi danh. 
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Uống phí mục son, nơi khó oẽ 
Trời cao gió mát uới trăng thanh. 

Triệu Châu phê phán thờ tượng Phật bằng kim loại, 
gỗ, đất, nói chân Phật ả trong nhà tức chỉ Phật tại Tâm. 
Trần Nhân Tông cho Triệu Châu vẽ vời vô ích, tượng Phật 
là tượng Phật, Chân Phật là Chân Phật cũng như núi là 
núi, nước là nước, còn Phàt thì biết ở đâu mà vẽ cũng 
giống như Vương Duy vẽ được phong cảnh Võng Xuyên 
nhưng không lãm sao vẽ được trăng trong gió mát. Đó là 
tư tưởng bất khả tư nghì. 

- NTH24. - Cử: Tăng vấn Triệu Châu: Cẩu tử hữu 
Phật tính đã vô? Châu vân: Vô. Hựu vấn. Châu vân: Hữu. 

+ Niêm: lưỡng thái nhất sơi 

- Tụng: Vấn giả đương tiền đối hữu uô 

Trực giáo ngôn hợ diệt quần hồ. 
Nhất sinh tự phụ anh linh bán 
Dã thị do ui bất trượng phụ. 

Nghĩa là: - Cử: Tăng hồi Triệu Châu: Con chó có Phật 
tính hay không? Triệu Châu đáp: Có. Lại hỏi lần nữa. 
Triệu Châu đáp: Không. 

- Niêm: Hồi một câu mà trả lời hai câu khác nhau. 

- Tụng: Người ta hỏi mà ngay đó trả lời Có rồi lại 
Không. Một lời nói giết chết bợn cây cáo (người ngu muội). 
Cá đời tự phụ là người tài giỏi, xem ra cũng chưa phải bậc 
trượng phu. 
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Công án này rất nổi tiếng cho đến ngày nay vẫn còn 
tranh luận. Toàn bộ câu chuyện như sau: 

Tăng hồi: Con chó có Phật tính không? 

Triệu Châu đáp: Có. 

Tăng lại hồi: Sao (Phật tính) lại chui vào thai chó? 

Triệu Châu đáp, Nó biết vậy nhưng cố phạm 

Lại có tăng hỏi Triệu Châu: Con chó có Phật tính 
không?" 

Triệu Châu đáp: Không. 

Tăng nói: Phật nói chúng sinh đều có Phật tính, Sao 
chó lại không có Phật tính? 

Triệu Châu đáp: Vì nó cá nghiệp thức. 

Các thiển sư bình luận phân vân và thường cho đó là 
hai cách trả lời khẳng định và phủ định nhưng cùng một 
ý. Chúng sinh có Phật tính, con chó cũng có Phật tính vì 
cũng là chúng sinh theo quan điểm Phật giáo. Song con 
chó không thể phát huy Phật tính trong nó, vì nó bị nghiệp 
phải làm chó nên không thể thành Phật nên nói nó không 
có Phật tính. 

"Trân Thái Tông chỉ chê Triệu Châu trả lời trước sau 
bất nhất chứ không tỏ ý bản thân Ngài giải công án này 
theo hướng nào. Nhưng Ngài thừa nhận có Phật tính. 

- NTR26. - Cữ: Tăng vấn Động Sơn như hà thị Phật? 
Sơn vân: Bích thượng ma tam cân. 
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- Niêm: Hoán tác nhất oật đã bất trúng. 

- Tụng: Vến Phật như hà thuyết báo quân 
Động Sơn bích thượng sổ ma cân. 
Tuy nhiên uâ hữu phong trần thiệp 
Đã thị do tương cảnh thị nhân. 

Nghĩa là: - Củ: Tăng hỏi Động Sơn lương Giới [807- 
869] Phật là gì? Động Sơn đáp: Ba cân gai trên vách. 

- Niệm: Nói Phật là vật gì đều không đúng. 

- Tụng: Hải Phật là gì, làm sao nói cho ngươi được. 
Động Sơn nhân thấy trên vách có mấy cân sợi gai nên 
mượn cảnh đạy cho người chưa biết gì mà thôi. 

Trần Thái Tông cho Phật là bất khả tư nghì, ngôn 
ngữ đạo đoạn, không thể giải thích được. Lời của Động Sơn 
là mượn cảnh (ba cân gai trên vách) mà dạy cho người 
chưa biết gì chứ Phật không phải ba cân gai hay bất kỳ 
vật gì. 

- NTK32. - Củ: Nam Tuyển kiến Đặng Ấn Phong lai 
chỉ tịnh bình vân: Tịnh bình thị cảnh, nhĩ bất đắc động 
trước cảnh. 

- Niêm: Thuyết hữu cú thập ma xứ trước. 

- Tụng: Kính trung ô cấu tự đồ ma 

Phí tận công phụ bắt nại hà. 
Mặc mặc hưu hưu tuỳ xứ lạc 
Đương thời phạn hậu nhất bôi trà. 
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, — Nghĩa là: - Cử: Nam Tuyển Phổ Nguyện thấy Đặng 
Ân Phong (không rõ năm sinh tử, cùng học Mã Tổ với Nam. 
Tuyển) đến bèn chỉ bình nước bảo rằng: Bình nước là cảnh, 
ông khòng được động cảnh 

- Niêm: Căn cứ oào đâu mà nói có cảnh? 

- Tụng: Gương trong không bụi, cứ lau chùi 

Lông mấy công phu uấn thế thôi. 
Lng lặng nhờn nhơ tuỳ cảnh ngộ 
Cơm thường sau bữa chón trà 0ui. 

Công án này trong tư liệu Trung Quốc khác t nhiều. 
Trần Thái Tông cho rằng không căn cứ vào đâu mà nói 
bình nước là cảnh tức nói Hữu. Ngài dẫn ý bài thơ của Huệ 
Năng đối đáp với Thần Tú. Thân Tú cho tâm người như 
tấm gương cần phải lau chùi hàng ngày không đế cho bụi 
bám. Huệ Năng phản bác cho tâm khóng phải tấm gương 
làm sao bụi bám được mà phải lau chùi. Trên Thái Tông 
nói lau chùi là uống công vô ích. Cứ việc mặc nhiên thanh 
thần như sau bữa eơm uống chén nước trà. Đó là tư tưởng 
Cảnh không liên quan gì Tâm mà Cảnh động là do Tâm 
động của Huệ Năng. Trần Thái Tông nhận thức Tám vô 
hình tướng, phần đối tiệm ngộ của Thần Tú, để cao tuân 
theo tự nhiên nhi nhiên, chứ không để cập đến Tâm động 
như Huệ Năng. 

- NTK 33. - Cử: Thạch Đầu vần: Nhậm ma đã bất 
đắc, bất nhậm ma đã bất đắc, nhậm ma bất nhậm ma tổng 
bất đắc. 
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- Niêm: Chư hành uô thường, nhất thiết giai khổ: 
- Tụng: Hẻo cá thoại đoan tương tự nhữ 

Tạm ui cốc khẩu bạch uân hoành. 

Túng nhiêu toàn đắc thập phân cử 

Đo tại đồ trung uạn lý trừnh. 

Nghĩa là: - Củ: Thạch Đâu Hi Thiêm [700-790] nói: 
Như vậy cũng không được, không như vậy cũng không 
được, như vậy không như vậy đều không được. 

- Niêm: Chư hành (sự việc) đều vô thường, mọi cái 
đều là khổ. 

- Tụng: Câu nói này giống như bản thân Thạch Đầu, 
tạm thời như đải mây chặn ngang hẻm múi, đù cho đã 
thông hiểu tất cả thì đoạn đường vẫn còn xa vạn đậm. . 

Trân Thái Tông cho rằng Thạch Đầu tính thông kinh 
kệ nhưng còn lâu mới ngộ. Còn như bị một áng mây chặn ` 
ngang đường vào núi cho nên trăn trở không biết là Hữu 
hay là Vô hay là phi Hữu phi Vô. Thái Tống nhận thức chư 
pháp Vô Thường, tất cả đều là Khể. 

- NTK 88. - Cử: Tăng vấn Tư hoà thượng Phật pháp 
đại ý. Tư vân: Lư Lãng mễ tác ma giá? 

- Niêm: Trúc ảnh tảo giai trần bất động 

Nguyệt luân xuyên hỏi thủy uô ngôn. 

- Tụng: Giá ngôn chân thị anh linh hún 

Thâu lận căn cơ tiếp hữu tình. 


431 


Đuiêt học (ĐA giáo 4t (0 ane 


Nhất oấn Lư Lăng hà mã giá 
Toàn nhiên tổng bất thiệp trừnh đồ. 

Nghĩa là: - Củ: Tăng hỏi hoà thượng Thanh Nguyên 
Hành Tư [?-740] đại ý Phật pháp như thế nào? Hành Tư 
nói: Giá gạo Là Lăng bao nhiêu? 

- Niêm: Bóng trúc quét thẩm, bụi không động, bóng 
trăng xuyên biển, nước không nhãn. 

- Tụng: Câu nói này thật sự là của người tài giỏi. năm 
bắt tận căn cơ hiểu thấu hữu tình (vạn vật). Một câu hồi 
giá gạo Lư Lăng bao nhiêu làm cho người ta hiểu hết 
không cần theo đường đài. 

Trần Thái Tông khen câu nói của Hành Tư là nắm 
bắt được bản chất Phật giáo, nói một câu là đủ không cần 
đài dòng. Phật nháp như bóng trúc quét thêm mà bụi bặm 
không động, như ánh trăng xuyên nước biển mà nước 
không xao động Chỉ ý vẽ hình vô tướng bất khả tư nghì. 
Giá gạo Lư Lăng là bao nhiêu nào ai biết chỉ ý Phật pháp 
bất khả tư nghì. Nhiều người giải thích câu này khác 
nhau. Trong bài Cư trần lạc đạo phú thì Trần Nhân Tông 
cho là "Lư Lăng gạo mắt quá ư, chẳng cho mà cả" (câu 
129). Hoặc cho là Phật pháp ở đâu cũng có, trong giá gạo 
Lư Lăng cũng có Phật pháp. Theo tôi, giá gạo Lar Làng 
luôn luôn thay đổi không ai biết được, Hành Tư dùng để 
chỉ tư tưởng Vô Thường. 

- NTK 43. - Củ: Bàng cư sĩ vân: Thử thị tuyển Phát 
đường, Tâm Không cập đệ qui. 
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- Niêm: Nhạn tháp đề danh bất dung duệ bạch. 
- Tụng: Thuần y bách kết thảo hài xuyên 
Tuyển Phật trưởng trung đoạt quế tiên. 
Nhược uị Tâm Không lại ứng cử 
Bất tao tiên thdt dã tạo quyền. 

Nghĩa là: - Củ: Cư sĩ Bàng Uẩn (không rõ năm sinh 
tử, đồ đệ Mã Tổ) nói: Đây là nơi tuyển Phật, ai Tâm Không 
thì đễ. 

- Niêm: Nâu tên trên Nhạn tháp, không được nộp 
quyển trắng. 

- Tụng: Áo rách vá trăm mảnh (áo cà sa) mang giày cô 
đoạt giải trong trường tuyển Phật tử. Nếu cho rằng Tâm 
Không đến ứng thí thì không bị rơi đánh cũng bị quyền thơi. 

Trần Thái Tông phản dối thuyết Tâm Không, tức cho 
không biết gì nên thi thì nộp quyển trắng. Bàng Uẩn thì 
cho Tâm Không là Tâm hư tịch. Trân Thái Tông hiểu về 
Tâm khác Bàng Uẩn. 

- NTE43. - Củ: Từ Minh vấn Chân Điểm Hung Phật 
pháp đại ý. Chân viết: Vô vân sinh lĩnh thượng, hữu 
nguyệt lạc ba tâm, Minh hát viết: Đầu bạch xỉ hoàng, do 
tác thử kiến giải. Chân lệ ha, cửu viết: Bất trí như hà thị 
Phật pháp đại ý? Minh viết: Vô vân sinh lĩnh thượng, hữu 
nguyệt lạc ba tâm. Chân đại ngộ. 

- Niêm: Nhân giả kiến chỉ vị chí nhân, trí giả kiến chỉ 
vị chỉ trí. 
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- Tụng: Bí thứ đồng mình nhất điện cằm 
Tu đương phân phó đữ trí êm. 
Võ uân hữu nguyệt tuy đông thị 
Tranh nại sơn cao dữ thủy thâm. 
Đối. 
Chung nhật têu hông trần 
Bất thúc tự gia trên, 
Dị. 
Tón thủ uô y toàn thể hiện 
Biển chu ngư phú túc lô hoa. 

Nghĩa là: - Cử: Từ Minh tức Thạch Sương Sở Viên 
[/984-1038] hỏi Chân Điểm Hung [?] đại ý Phật pháp là 
gì? Chân Điểm Hung đáp: Mây Vô sinh trên núi, trăng 
Hữu rơi xuống giữa sóng (ba tâm cũng có thể hiểu là Tâm 
động). Từ Minh hét, bảo rằng: Đầu đã bạc trắng răng đã 
vàng mà còn kiến giải như thế à? Chân Điểm Hung rơi lệ, 
hổi lâu nói: Không biết đại ý Phật pháp như thế nào? Từ 
Minh nói: Mây Vô sinh trên đỉnh núi, trăng Hữu rơi xuống 
giữa sóng. Chân Điểm Hung bèn đại ngộ. 

- Niêm: Người nhân (nhân đức) thấy Nó biết ngay là 
nhân, kẻ trí thấy Nó biết ngay là trí. 

- Tụng: Hai ông cùng chơi một điệu đàn, cần phải 
chia cho kẻ trỉ âm. Mây Vô trăng Hữu tuy cùng là cái đó 
(Nó) tranh cãi làm gì là núi cao hay sông sáu. Hứ! Chạy 
vạy suốt ngày trong bụi đỏ, trong nhà của báu có không 
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hay. Hừt Buông tay không dựa mặc phơi bày, một chiếc 
thuyền con cùng ông chài trú dưới khóm lau. 

Trân Thái Tông cho hai ông Từ Minh và Chân Điểm 
Hung đều cùng một nhận thức về Phật pháp "Bỉ thử đồng 
mình nhất điệu cảm" vì cả hai óng đều cho Phật pháp là 
mây Vô trăng Hữu... Trần Nhân Tông cho rằng người 
nhân thì nói Phật pháp là Nhân, người trí thì nói Phật 
pháp là Trí. Suốt ngày bôn ba tìm kiếm khó nhọc trong 
hông trần mà không biết của báu trong nhà tức Tâm. Hãy 
buêng thả không dựa vào đâu cả (vô sở trụ) mà tự nhiên 
thanh thân như ông chài đừng thuyền ngủ dưới khóm lau, 

Trong các NTK, Trần Thái Tông bày tỏ bản thể luận 
và nhận thức luận của Ngài về Tâm về Bất khả tự nghì 
theo tính thần Thiển Tông nhưng ít nhiều khác biệt với ˆ 
quan niệm Tâm của một số thiển sư Trung Hoa. Quan 
niệm về Tâm của Trần Thái Tông mang tính chất thuận 
theo qui luật tự nhiên hơn là những lập luận “Bình thường 
Tâm thị đạc", "Tâm Không"... Trong Khoø Hư Lục sẽ thấy 
tư tưởng Tam giáo của Ngài về Tâm rõ nét hơn. 

3/ Khoá Hư Lục. 

Văn bản &bod Hư Lực hiện tổn gồm có các bản 
AB269 chép tay, lời tựa viết năm 1631; bản A1531 in năm 
1840; bản A1426 sao lại bản in năm 1856; bản AB 367 im 
năm 1861; bản A2013 ín năm 1883 đều là những bản do 
Trường Viễn Đông Bác Cổ sưu tầm. Năm 1943 Tổng hội 
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Phật giáo Bắc Kỳ rải năm 1974 Đào Duy Anh ấn hành 
Khoá Hư Lục. 

Khoá Hư Lục đã qua nhiều lần in, nội đụng pha tạp. 
Có người cho là tác phẩm của Trần Nhãn Tông. Còn cÂn 
nhiều công trình văn bản học mới xác định được văn bản. 
Dưới đây chỉ trích dẫn một số đoạn liên quan đến tư tưởng 
triết học, 

1. Về sinh bệnh lão tử. 

Trần Thái Tông cho rằng: "Tứ đại bản Vô, ngũ uẩn 
phi Hữu. Do Không khởi Vọng, vọng thành Sắc, Sắc tự 
chân Không, Không hiện Vọng, vọng sinh chúng sắc. Ký 
bội vâ sinh hoá tắc vô hoã vô sinh; hữu hoá sinh eố hữu 
sinh hữu hoá". 

Nghĩa là: Tứ đại (thủy hoả thổ phong) đều là Vô. Ngũ 
uẩn (sắc thụ tưởng hành thức) khêng phải Hữu mà do 
Vọng (vọng tưởng, vọng niệm, không chân thực) mà sinh 
ra Sắc chứ Sắc vốn là Không, là do vọng tưởng từ Không, 
Không bị vọng tưởng mà vọng sinh ra chúng Sắc. Như vậy 
là trái với lã vô sinh hoá không hoá không sính; cõ hoá 
sinh nên có sinh có hoá. 

Trần Thái Tông cho bản thể vốn là Không nhưng do 
vọng niệm mà thành ra có Sắc, như thế là trái với lý vô 
sinh của Phật giáo. Vốn trong Kinh Hát Nhà viết "tử đại 
giai Không", nhưng Trần Thái Tông lại viết "tứ đại giai 
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Vỡ". Dù sao đây cũng là tư tưởng Sắc Không trong Kinh 
Bái Nhã. 

Thế nhưng Trần Thái Tông lại giải thích sinh: "Thác 
hình hài ư phụ mẫu chỉ tỉnh, tá đững dục ư âm dương chỉ 
khí". Nghĩa là: Gởi hình hài vào tính phụ mẫu, mượn thai 
nghén khí ãm đương mà sinh. 

Trân Thái Tông lại giải thích sinh bằng khí âm 
đương là theo Đạo giáo chữ không phải theo Phật giáo. 

2, Về niệm Phật luận. 

Trần Thái Tông giải thích niệm Phật là để thoát khỏi 
tam nghiệp (thân, khẩu, ý). Nhưng quan trọng nhất là 
Ngài chía người tu đạo thành 3 hạng. 

"Thượng trí giả, Tâm tức thị Phật, bất giả tu thiêm, 
Niệm tức thị trần, bất dung nhất điểm. Trần niệm bản 
tịnh, cố viết như như bất động, tức thị Phật thân. Phật 
thân tức ngã thân thị, vô hữu nhị tướng: tướng tướng vô 
nhị, tịch nhiên thường tổn; tổn nhì bất trị, thị vi hoạt 
Phật. Trung trí giả, tất tá niệm Phật, chú ý tính cần, niệm 
niệm bất vong, tự tâm thuần thiện. Thiện niệm ký hiện, ác 
niệm tiện tiêu. Ác niệm ký tiêu, duy tổn thiện niệm. Dĩ 
niệm ý niệm, niệm niệm điệt chỉ. Niệm diệt chỉ thời, tất 
qui chính đạo. Mệnh chung chí thời đác Niết Bàn lạc. 
Thường lạc ngã tịnh Phật chỉ đạo dã. Hạ trí giả khẩu cần 
niệm Phật ngữ, tâm dục kiến Phật tướng, thân nguyện 
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sinh Phát quốc: trú đạ cân tu, võ hữu thoái chuyển. Mệnh 
chung chỉ hậu, tuỳ kỳ thiện niệm đắc sinh Phật quốc; hậu 
đáo chư Phật sở tuyên chính pháp, chứng đắc bỗ để, diệc 
nhập Phật quả", 

Nghĩa là: Người thượng trí thì Tâm tức là Phật, 
không cần tu thêm, vì niệm là bụi trần mà người thượng 
trí không dung nạp. Trần niệm vốn thanh tịnh cho nên nói 
Như Như bất động, tức là Phát thân. Phật thân tức là ngã 
thân (thân ta), không có hai tướng (Phật và Ta), tổn tại 
vĩnh hằng, đó là Phật sống. Người trung trí tất phải nhờ 
niệm Phật, chú ý tinh tiến chuyên cần, luôn luôn không 
bao giả quên, tự tâm mình thuần thiện. Thiện niệm đã 
xuất hiện, ác niệm bèn tiêu, ác niệm đã tiêu, chỉ còn thiện 
niệm, lấy ý niệm mà niệm, tiêu diệt các niệm. Khi niệm đã 
điệt tất về chính đạo. Khi chết được Niết Bàn lạc. Thường 
lạc ngả tịnh là đạo của Phật. Người hạ trí miệng phải 
chuyên cần niệm lời Phật, tâm phải muến thấy Phật tướng, 
thân nguyện sinh Phật quốc. Ngày đêm tu tập chuyên cần, 
không được thoái lui, Sau khi chết, tuỳ theo thiện niêm của 
mình mà được sinh Phật quốc; sau được chư Phật dạy 
chính pháp, chứng đắc bổ để, cũng được Phật quả. 

Trần Thái Tông cũng nhận thức niệm Phật là để 
thoát tam nghiệp. Nhưng Ngài cho rằng chỉ người trung 
trí và người hạ trí mới cân tu tập niệm Phật còn người 
thượng trí không cần tu tập niệm Phật mà đã là Phật 
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sống. Đó không phải tư tưởng Thiển Tông Trung Hoa. 
“Thiền Tông Trung Hoa không chủ trương niệm Phật mà 
chủ trương thiển định. Niệm Phật là chủ trương của hầu 
hết các tông khác mà tông Tịnh Độ nhấn mạnh nhất. 
Nhưng chưa có tông nào đưa ra hạng người thượng trí là 
Phật sống không cần niệm Phật tu tập, Và khái niệm Phật 
sống chỉ có trong Phật giáo Tây Tạng. Trần Thái Tông coi 
người thượng trí là Phật sống thì không đề cập nhập Niết 
Bàn. Còn người trung trí thì chết được vào Niết Bàn tức 
được giải thoát ngay sau khi chết. Người hạ trí sau khi 
chết được đến Phật quốc tiếp tục học tập mới vào dược 
Niết Bàn. Phật quốc nói đó là các Tịnh Thổ. "Phật thần tức 
ngã thân thị, vỗ hữu nhị tướng, tướng tướng vô nhị, tích 
nhiên thường tồn; tổn nhì bất trị, thị vị Hoạt Phật”. Phật 
thân thường tổn là đúng với tư tưởng Đại Thừa. Nhưng 
Phật thân tức ngã thán tức Hoạt Phật thì được Trần Thái 
hích bằng tư tưởng "Bất nhị" - vô hữu nhị tướng 
- quả là bất ngờ và độc đáo! Trần Thái Tông có lẽ đã đồng 
nhất Phật thân với Hoạt Phật rồi từ đó suy ra Ta cũng là 
Hoạt Phật. Phật cũng là Ta. Trân Thái Tông đã phát triển. 
tư tưởng Vô Tướng, Bất Nhị trong triết lý Đại Thừa với 
ảnh hưởng Lạt Ma giáo. 

Về toạ thiển thì Trần Thái Tông viết "Thích Ca Văn 
Phật nhập vu Tuyết Sơn. đoan toạ lục niên, thước sào vu 
đỉnh thượng, thảo xuyên vu bệ, thân tâm tự nhược. Tử Cø 
ẩn kỹ nhì toạ, hình như khô mộc, tâm tự tử khôi. Nhan 
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Hồi toa vong, huỷ chỉ thể, truất thông minh, lì ngu trí, 
đồng ư dại đạo. Thử cổ giả tam giáo thánh hiển, tầng đĩ 
toa định nhỉ thành tựu giả, nhiên hành trụ toạ ngoạ diệc ` 
giai thị thiển, phi duy độc toa" (Thích Ca Văn Phật vào 
Tuyết Sơn, ngồi đĩnh đạc 6 năm, chỉm thước làm tổ trên 
đầu, có mọc qua bệ ngồi. Tử Cơ (một đạo sĩ) tựa ghế mà 
ngồi, người như cây khô, tâm như với chết. Nhan Hồi (một 
Nho gia) ngồi quên tất cả, chân tay rời rã, thông minh đẹp 
bổ, làa bỏ ngu trí. Biểu cùng một lẽ (đạo) lớn. Đó là thánh 
hiển Tam giáo đã từng ngồi định mà thành công vậy. 
Nhưng đi đứng ngồi nằm đều là thiển chứ không phải chỉ 
có ngồi mới là thiển). 

Đi đứng nằm ngỗi đều là thiển, tư tưởng này đã có 
trong kinh Phật. Nhưng Trần Thái Tông cho Tam giáo đều 
ngồi thiển là mộ: sáng kiến độc đáo. Đó là tư tưởng Tam 
giáo của Ngài. 

Ngoài ra trong Khoá Hư Lục Trân Thái Tông tòn có 
những kiến giải về Tam học, ngũ giới cũng đều thể hiện tư 
tưởng Tam giáo. 

Tóm lại, tư tưởng triết học của Trần Thái Tông tuy 
theo Thiển Tông nhưng kiêm cả tư tưởng Bát Nhã và Mật 
giáo với những lý giải độc đáo khác với các thiển sư Trung 
Hoa mà Ngài đã nghiên cứu kỹ. 

- Bản thể luận: Tâm, Không, Phật tính, Chân Như, 
Như Lai Tạng. Chủ yếu là Tâm nhưng không phải "Tâm 
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Không" của cư sĩ Bàng Uẩn eũng không phải "Bình thường 
Tâm thị đạo" của thiền sự Nam Tuyển, 

- Nhận thức luận: Vô tướng. Bất nhị. Phật thân tức 
Ngã thân. Tam giáo nhất trí. "Tứ đại giai Vô" nhưng con 
người do khí âm dương mà thành. 

- Giải thoát luận: Niết Bàn thường lạc ngã tịnh cho 
hạng người bình thường. Hoạt Phật cho bậc thượng trí. 

9. Tự tưởng triết hục của Tuê Trung [1230-1291]. 

Cuốn "Trúc Lâm Tuệ Trung thượng sĩ ngữ lạc""" bản 
in nằm 1903 trong đố có bài tân của Pháp Loa [1248- 
1330]. Văn bản đã nhiều lần san định. Trong phẩn 
Thượng sĩ hành trọng của văn bẵn này viết Tuệ Trung 
mất khi "Xuân thu lục thập hữu nhị. Tại Trùng Hưng thất 
niên Tân Mão" (Thọ 62 tuổi, mất năm Tân Mão niên hiệu 
Trùng Hưng thứ 7 tức năm 1291). Như vậy Tuệ Trung 
sinh năm 1330 mất năm 1291. Các giả thuyết nói Ngài là 
Trần Quốc Tâng hay Trần Tung đều không đủ cơ sở khoa 
học, không phù hợp niên đại đã dẫn. 

Tuệ Trung để lại 39 đối cơ, 13 tụng cổ, 49 bài thơ, 8 
bài kệ và một số câu đối đáp. Dưới đây dẫn một số đối cơ, 
tụng cổ, bài thở đậm triết học. 

19 Đối cơ. 


Đối cơ (đối cơ thuyết pháp) là đối đáp tuỳ trường hợp. 
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- Câu 1: Tăng hỏi: Khải tư thượng sĩ. mỗ vị sinh tử 
sự đại, vô thường tấn tốc, vị thẩm thử thân, sinh tòng hà 
lai, tử tòng hà khú? 

"Tuệ Trung đáp: Trường không túng sử song phi cốc 

Cự hải bà phòng nhất điểm âu. 

Nghĩa là: Hỏi: Kính thưa Thượng sĩ, tôi thấy sinh tử 
là việc lớn, biến đổi (vô thường) nhanh chóng, chưa hiểu 
thần này từ đâu đến, sau khi chết đi đâu? 

Đáp: Trên không trung mênh mang hai bánh xe (mặt. 
trăng mặt trời) vân vũ tự do, biển cả nào ngại gì bợt nước. 

Để trả lời cho lẽ vô thường của sinh tử, Tuệ Trung 
đáp lại bằng tỉ dụ sinh tử như mặt trăng mặt trời trên 
không, bọt nước ngoài biển cả, vốn có như thế, tự nhiên 
như thế chẳng từ đâu đến và đi đâu cả. Lý giải vô sinh 
pháp Phật giáo bằng lẽ Tự Nhiên, lấy Thường giải thích 
Vô Thường. 

- Câu 9. Hỏi: Như hà thị đạo? 

Đáp: Đạo bất tại vấn, vấn bất tại đạo. 

Nghĩa là: Hỏi: Đạo là gì? 

Đáp: Đạo không phải để hỏi, hỏi không phải là Đạo. 

Tuệ Trung đã diễn đạt theo Lão Tử: "Đạo khả đạo phi 
thường đạo" (Đạo là cái mà có thể nói được không phải là 
đạo vĩnh hằng) đồng thời chỉ ý ngôn ngữ đạo đoạn trong 
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Phật giáo. Tuệ Trung đã kết hợp Dạo giáo với Phật giáo 
trong câu trả lời. 

- Câu 3. Hỏi: Cổ đức vân Vô tâm thị đạo thị phủ? 

Đáp: Vô tâm bất thị đạo, vô đạo điệc vô tâm. 

Lại nói tiếp: Nhược tha thuyết vô tâm thị đạo, tức 
nhất thiết thảo mộc giai thị đạo. Nhược khước thuyết vô 
tâm bất thị đạo, hà giả thuyết Hữu Vô? Thính ngô kệ: 


Bản uô tâm uô đạo 

Hữu đạo bất oô tâm. 
Tám dạo nguyên hữ tịch 
Hà xứ cánh truy tâm? 

Nghĩa là: Hỏi: Bậc tiền bối nói: Vô Tâm là Đạo có 
đúng không? - 

Đáp: Vô Tâm chẳng phải là Đạo, chẳng có Đạo mà 
cũng chẳng có Tâm. 

Lại nói thêm: Nếu ông ta nói vô tâm là Đạo thì cây có 
đều là đạo (vì eây có chẳng có tâm). Nếu nói ngược lại vô 
tâm chẳng phải là Đạo thì nói đến Hữu Võ làm gì. Nghe kệ 
của ta đây: Vốn chẳng có tâm (vô Tâm), chẳng có Đạo (vô 
Đạo). Có Đạo thì chẳng vô Tâm. Tâm và Đạo vốn rỗng 
không vắng lạng, truy tầm chứng ở đầu bây giờ? 

Tuệ Trung giải thích Tâm là cái tâm của con người 
cho nên nói không có Tâm là đạo thì cổ cây không có tâm 
như con người hoá ra cỏ cây đều là Đạo? Nhưng khi Tuệ 


443 


Smðl kục JDhất gián (Diệt (fam 


Trung nói "Tâm Đạo nguyên hư tịch" thì Tâm chỉ Citta 
trong Phật giáo và giải thích tất cả đều là hư tịch (rỗng 
không vắng lặng) thì Tuệ Trung quay về với tư tưởng 
Không của Bát Nhà. Tuệ Trung không tắn thành quan 
điểm Võ Tâm thị Đạo của Hoàng Bá Hi Vận. Tuệ Trung 
vận dụng tư tưởng Bất Nhị để giải thích vấn đề. 

- Câu 4. Hỏi: Khải tư thượng sĩ: Như hà thị Phật 
pháp đại ý? 

Đáp: Ngao đầu đã lãng tiêu mình nhân 

Bằng dực đoàn phong lũ nghị trường. 

Nghĩa là: Hỏi: Kính thưa Thượng sĩ, đại ý Phát pháp 
là gì? 

Đáp: Như sóng vỗ đầu con giải, như mắt loài bọ tí tỉ 
eõ thể ở trên lông con muỗi: như cánh đại bàng vỗ gió, như 
ruột con sâu con kiến. 

Tuệ Trung nhận thức Phật pháp cực đại cực ví đâu 
đầu cũng có, dúng tỉnh thần Bát Nhã học. 

- Câu 6 -2. Hỏi: Như hà thị thanh tịnh pháp thần? 

Đáp: Xuất nhập ngưu du nội 

Toàn nghiên mã phẩn trung. 

Lại hỏi: Nhậm ma đắc tiến nhập khử đã? 

Đáp: Vô uế cấu niệm thị thanh tịnh thân. Thính 
ngô kệ: 
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Bản lai uô cấu tịnh 

Cấu tịnh tổng hư danh. 
Pháp thôn 0ô quái ngụi 
.Hà trược phục hà thanh? 

Nghĩa là: Hỏi: Pháp thân thanh tịnh (trong sạch 
vắng lặng) là gì? 

Đáp: Ra vào trong phân trâu, chui rúc trong phân ngựa 

Hỏi: Làm sao vào trong đó được (tiến nhập Pháp thân 
tức đắc đạo)? 

Đáp: Không có quan niệm về bẩn thì là thanh tịnh. 
Nghe kệ của ta: Vốn không có bẩn / sạch, bẩn / sạch đều là 
hư đanh (cái tên gọi trống rỗng). Pháp thân không có cái gì 
cần trở (thanh tịnh) thì làm gì có dục/trong? 

Tuệ Trung cho rằng căn bản không có bẩn/sạch, tất 
cả đều không phải là bẩn mà cũng không phải là sạch. 
Không coi phân trâu ngựa là bẩn thì hiểu ngay Pháp thân 
thanh tịnh. Đây là quan điểm Bát Nhã về Bất Nhị, Không. 

- Câu 18-14. Hỏi: Khải tư Thương sĩ: Thanh thanh 
thuý trúc tổng thị pháp thân, thị phủ? 

Dáp: Sa di tạc nhật xan khê đuẩn 

Mạc thị như kim nhữ pháp thân. 

Lại hỏi: Uất uất hoàng hoa, vô phi Bát Nhã, ý tác ma 

sinh? 
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Đạp: Đào hoa bất thị bổ để thụ 
Hà sự Lĩnh Vân nhập đạo tràng? 

Nghĩa là: Hỏi: Cây trúc xanh xanh là pháp thân? Có 
phải như thế không? 

Đáp: Hóm qua sa đi ăn măng rừng (chỉ trúc xanh), há 
không phải là pháp thân của ngươi hôm nay. 

Lại hỏi: Hoa vàng lớp lớp há không phải là Bát Nhà 
(Trí. Tuệ), nghĩa như thế nàa? 

Đáp: Hoa đào không phải cây bồ để, sao lại khiến cho 
Linh Văn đắc đạo? 

Hai câu thơ này đã được nhiều thiển sư Trung Hoa lý 
giải khác nhau. Hoặc cho thuý trúc hoàng hoa là pháp 
thân hoặc cho không phải là pháp thân. Trên dây Viên 
Chiếu cũng dã giải. Tuệ Trung cho rằng Pháp thân không 
phải hoa vàng trúc xanh. Nhưng tuỳ người tuỳ cảnh mà 
ngộ đạo như hoa đào tuy không phải cây bổ đề mà khiến 
cho Iánh Vân ngộ đạo khi thấy hoa đào nổ. 

- Câu 22 -28. Hỏi: Như hà thị pháp thân? 

Đấp: Tri biên khán lưỡng cá 

Nguyệt. hạ hï tam nhân. 
Lại hỏi: Pháp thân dữ sắc thân thị đồng thí biệt? 
Đáp: Kiếm trước Long Tuyển hiệu. 

Châu xưng hổ phách thiên. 
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Nghĩa là: Hỏi: Pháp thân là gì? 

Đáp: Đứng bên bờ ae thì thấy hai người (người và 
bóng người dưới nước), nếu đứng dưới trăng nữa thì thấy 
ba người (người, bóng người dưới nước, bóng người dưới 
trăng trên mặt đất). 

Lại hỏi: Pháp thân và sắc thân giống hay khác nhau? 

Đáp: Kiếm thì gọi là kiếm Long Tuyển, ngọc thì gọi là 
hổ phách của trời. 

Tuệ Trung cho rằng Pháp thân như cái bóng còn 
người bên bờ ao hay dưới trăng. Pháp thân hư vô. Pháp. 
thân như kiếm mà sắc thân là kiếm tên gọi Long Tuyển, là 
ngọc tên gọi hổ phách của trời. Phân biệt Danh và Thực 
tức nói về thực tướng và giá danh và lý luận về Sắc Không 
trong Bát Nhã học. 

Câu 24. Hỏi: Thế Tôn đạo: Tứ thập cửu niên vị tằng 
thuyết nhất tự. Thập nhị phần giáo thậm xứ đắc lai? 

Đáp: Khí xung xuất hạp cầu khôi phục 

Linh bữu khai bình dụe bệnh tiêu. 

Nghĩa là: Hỏi: Thế Tôn nói: 24 năm ta chưa từng nói 
một chữ, Vậy 12 phần giáo từ đâu mà ra? 

Đáp: Khí xông ra rồi trở lại hộp, Thuốc tiên vừa mở 
bình bệnh Dục đã tiêu. 

Người hỏi dẫn lài Phật bảo bổ tát Văn Thù nói rằng 
trong suốt 24 nằm Phật chưa nói một chữ nào. Nếu Phật. 
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không nói vậy 12 phần giáo từ đâu mà ra? 12 phần giáo 
không phải 12 bộ kinh mà 12 loại kinh Phật. Tuệ Trung 
không trả lồi trực tiếp cầu nối đó mà ca tụng Phật pháp 
tiêu diệt bệnh Dục. Cho rằng Phật thuyết pháp cũng giống ` 
như khí xông ra rổi trở lại hệp ngay cho nên nói mà coi 
như không nói. Thao tôi, câu này ngụ ý chớ giáo điều vin 
vào các lời của Phật, tư tưởng này còn thể hiện trong 
nhiều câu khác khuyên mọi người nên tự lực, không nên 
ngoại cầu, 

- Cân 27. Hỏi: Cổ nhân đạo: Túc Tâm tức Phật, vi 
chập ma Phật bất hiện tiền? 

Đáp: Thám châu phẫu bạn tuy nan đắc 

Mạc hướng khoa ngư tắc biệt tầm, 

Nghĩa là: Hỏi: Người xưa nói: Tức Tâm tức Phật, sao 
không thấy Phật hiện ra? 

Đáp: Mổ côn trai tìm ngọc tuy khó tìm được ngọc, 
nhưng chớ mổ cá để tìm ngọc. 

Người hỏi dẫn "Tức Tâm tức Phật“ của Mã Tổ Đạo 
Nhất. Tuệ Trung giải thích mổ con trai tìm ngọc không 
phải lúc nào cũng được ngọc vì không phải con trai nào 
cũng có ngọc. Nhưng nếu mổ con cá thì không bao giờ tìm 
được ngọc vì cá không có ngọc. Tuệ Trung cho ai cũng có 
Phật tính (ngọc) nhưng không phải ai ai cũng thành Phật, 
nhưng phải loài trai (người cao quí) mới có khả nắng 
thành Phật mà cũng chỉ một số ít người có thể thành Phật 
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chú không phải người cao quí nào cũng thành Phật. 
Nhưng người thường không cao quỉ (cá) thì tất nhiên 
không ai thành Phật được. Đó là cách hiểu "chúng sinh 
giai hữu Phật tính" trong kinh Đại Thừa của Tuệ Trung, 
Ngài không thừa nhận ai ai cũng có thể thành Phật. Có lẽ 
"cá" chỉ Nhất Xiến Để là người không thể thành Phật 
được. Trong Phật giáo từng tranh luận về Nhất Xiển Đề; 
có người cho là không thành Phật được, người cho là vẫn 
có thể thành Phật được. 

. Câu 34, Hỏi: Như hà thị sinh tử nghiệp? 

Đáp: Thu sương trích trích lô hoa ngạn 

Dạ tuyết phân phân nguyệt sắc thiên 

Nghĩa là: Hỏi: Thế nào là cái nghiệp sinh tủ? 

Đáp: Như sương mùa thụ rơi bờ lau, như tuyết đêm 
lả tả giữa trời trăng, 

Tuệ Trung cho sinh tử là tự nhiên nhi nhiên như 
sương như tuyết rơi vào lúc nào đó nơi nào đó mà thôi. 
Khâng có gì là Nghiệp cả, chỉ là qui luật Tự nhiên. 

- Câu 38. Hỏi: Dục đạt vô sinh lộ tu trì thức bản 
nguyên; như hà thị bản nguyên? 

Đáp: Tầm nguyên phi hữu bản 

Cứ bản điệt vô nguyên. 

Nghĩa là: Hỏi Muốn đạt đến con đường vô sinh thì 

phải biết nguồn gốc (bản nguyên), vậy nguồn gốc là gì? 
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Đáp: Tìm nguồn thì không có gốc, giữ gốc thì không 
có nguồn. 
“Tuệ Trung cho rằng vô sinh không có nguồn gốc nào 
cả. Bản thể Không. 
- Câu 89. Hỏi: Giáo trung đạo: Không tức thị Sắc, 
Sắc tức thị Không; ý chỉ như hà? 
Sư im lặng hồi lâu rỗi nói: Hội ma? 
Lại nói: Bất hội. 
Sư hồi: Nhữ hữu sắc thân ma? 
Đáp: Hữu, 
Sư nói: Hà thị Sác tức thị Không? Nhữ kiến Không 
hữu tướng mạo ma? 
Đáp: Vô. 
Sư nối: Hà vị Không tức thị Sắc? 
Đáp: Tất cánh như hà? 
Sư nói: Sắc bản vô Không, Không bản vô Sắc. 
Thính ngô kệ: 
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 
Tam thế Như Lai phương tiện lực. 
Không bản uô Sắc, Sắc bản uâ Không. 
Thể tính mảnh mình tô thất đắc. 
Hát! 
Nghĩa là: Hỏi: Trong kính nói Không tức thị Sắc, Sắc 
tức thị Không; ý nghĩa như thế nào? 
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Tuệ Trung im lặng hồi lâu rồi hỏi: Hiểu chưa? 

Người hỏi đáp: Chưa. 

Tuệ Trung hỏi: Ngươi có sắc thân không? 

Người hôi đáp: Có. 

Tuệ Trung nói: (Ngươi nói có Sắc thân thì) tại sao gọi 
Sắc tức thị Không? Ngươi thấy Không có tướng mạo chăng? 

Người hỏi đáp: Chẳng có. 

Tuệ Trung nói: (Ngươi nói Không chẳng có tướng mạo 
thì) tại sao lại gọi Không tức thị Sắc? 

Người hỏi: Cuối cùng thì như thế nào? 

Tuệ Trung nói: Sắc vốn chẳng có Không, Không vốn 
chẳng có Sác. Nghe kệ của ta: 

Sốc tức thị Không, Nhông tức thị Sắc 

Phương tiện của Tam thế Như Lai, 

Không uốn chẳng có Sắc, Sắc uốn chẳng có Không. 
Bản thể sáng ngời không phải Thất huy Đắc. 
Net! 

Đây là một cuộc biện luận mà khi dịch rạ quốc ngữ 
gặp khó khăn vì hai từ "Vớ" và "Không", Tôi dịch "Vô" là 
“chẳng có" để phân biệt với "Không" là "Không" đối ứng với 
Hữu. Người hồi dẫn kính Bát Nhà ba la mật đa tâm kính. 
Tuệ Trung im lặng để tỏ rằng Không thì chả nói gì có nghĩa 
là Không. Nhưng người hỏi không hiểu ý đó, nên Tuệ 
Trung phải dùng hình thức phản vấn để giải thích, cuối 
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cùng kết luận trong bài kệ Sắc Không đều là phương tiện 
mà các Phật quá khứ hiện tại vị lai dùng để giáo hoá chúng 
sinh chứ chẳng có Sắc Không gì cả. Bản thể là Không. 

Qua một số đốt cơ đẫn trên có thể thấy tuy về có bần 
Tuệ Trung công nhận bản thể là Không, nhận thức Bất 
nhị nhưng nhiều điểm không hoàn toàn đồng ý với một số 
quan điểm như Vô Tâm thị Đạo, Tức Tâm tức Phật của 
một số thiển su nổi tiếng. Nổi bật nhất là Tuệ Trung cho 
sinh tử là lẽ tự nhiên, cho rằng không phải ai cũng có thể 
thành Phật tuy cũng thừa nhận chúng sinh có Phật tính. 

2. Tung cổ. 

Tụng cổ cũng là một hình thức vấn đáp giống như 
Niêm Tụng Kệ, gồm có Cử (đưa vấn để), Sư vân (hỏi), 
Tụng đời tán bằng thơ). Tuệ Trung để lại L3 tụng cổ, dưới 
đây dẫn 4 tụng cổ (TC). 

- TCI - Củ: Niết Bàn Kinh vân: Chư hành vô thường 
thị sinh diệt pháp. 

- Sư vân: Thuỷ sinh diệt? 

- Tụng viết: 

Chư hành uô thường thị sinh diệt pháp 

Tam giới uũ mông mông, thộp phương phong 
táp táp. 

Phàm thánh bất đồng cư, long xà phi hỗn tợp. 
Chư hành 0ô thường nhất thiết không 
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Sinh diệt chí tám thuỳ uấn đáp? 

Nhược phùng đống lũng lão Cô Đàm 

Vị miễn lan hương đạp. 

Đốt ! 

Bất kiến dương hoà sắc, năng khán đào lý khai, 

Nghĩa là: - Eử: Kinh Niết Bàn viết: Mọi hiện tượng 
đều không tổn tại vĩnh viễn, đó là phép sính diệt. 

- Sư nói: Ai sinh diệt? 

- Tụng: Mọi hiện tượng đểu không tổn tại vĩnh viễn, 
đó là phép sinh diệt. Tam giới (dục, sắc, vô sắc giới mưa 
mù mịt gió ào ào. Phàm thánh không cùng ở với nhau, 
rổng rắn không hỗn tạp với nhau. Mọi hiện tượng đều 
không tên tại vĩnh viễn, tất cả đều Không. Vậy thì ai hồi 
và ai trả lời về cái tâm sinh diệt? Nếu gặp lão già Cổ Đàm 
(chỉ Thích Ca Mẫu Nị) thối tha đó chưa chắc ông ta đã 
thoát khỏi một đạp vào ngực. Ôi! Không thấy mùa xuân 
ấm áp, có thể xem hoa đào hoa lý nở. 

Tuệ Trung giống như các thiển sư Đan Hà Thiên 
Nhiên [738-824], Đức Sơn Tuyên Giám [865-779?)... mÁ 
Phật. Đây là hiện tượng một số thiền sư phê phán việc 
cùng bái mê muội đối với Phật nhất là mê tín tượng Phật. 
Tuệ Trung cho rằng sinh diệt vô thường thì làm sao tam. 
giới lại đây phàm thánh, rồng rắn (chỉ Thiên long bát 
bộ.NDH), tất cả là Không thì còn luận bàn sinh diệt gì 
nữa. Sính tử là lẽ tự nhiên, mùa xuân ấm áp thì hoa đào 
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hoa lý nở. Cách phê phán rất độc đáo và tế chất triết học 
rất cao. 

+ TC2, - Cử: Sinh diệt, diệt di, tịch diệt vị lạc. 

- Sư vân: Uyên Minh toàn mi tắc ma? 

- Tụng: Sinh diệt, diệt dĩ, tịch điệt 0¿ lạc 

Độn điểu man thê lô, khốn ngư nhàn chỉ tiêm. 
Bất quản thân khởi bệnh, khủng lao thủ tác 
được 

Hữu tưởng phụ trọng đểm, quá độc mộc kiểu 
trước. 

Qui gia bài ẩn trình, tòng hà lai thất cước 
Vạn nhất bất đắc dĩ, y tiên khún máu lược. 
Đi, 

Nhược dã bất nhân thụ ngạn, hồ uì đắc đáo 
Vũ Lăng khô. 

Nghĩa là: - Cử: Sinh diệt, diệt hết là vui. 

- Sư nói: Đào Uyên Minh chau mày làm gì? (Đào 
Uyên Minh tức Đào Tiểm, một trong Trúc Lâm thất hiển, 
nhà Nha ở ấn, có người giải thích ông ta chau mày khi 
được mời tham gia Liên Xã của Phật giáo). 

- Tụng: Sinh diệt đều diệt, tịch diệt là vui. Chim ngụ 
độn đậu nhầm cành lau, cá mệt thả mình đáy nước. Không 
quản thân có bệnh chỉ lo khổ tay bốc thuốc. Thôi đừng 
gánh nặng qua cầu độc mộc. Đường về nhà đừng hỏi nữa, 
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sẩy chân từ đâu đến, vận nhất bất đắc đĩ. Xem mưu lược 
của người trước. Ôi! Nếu như chẳng mãi lầm theo bỡ cổ 
thu thì làm sao đến được suối Vũ Lăng (nơi có tiên). 

Câu hỏi lấy trong Ninh Đại Bát Niết Bản. Tuệ Trùng 
cho tịch diệt là vui. Ẩn sĩ còn cau mày, chim đậu lầm cành 
lau, cá lò đồ chìm xuống đáy, không lo ốm đau mà lại sợ 
tay bốc thuốc mệt nhọc. Thôi đừng mang vác nặng qua cầu 
khỉ. Đường về nhà (về cõi chết không cần hỏi sẩy chân từ 
đâu đến, bất đắc dĩ thì theo gương người trước (theo Phật, 
giáo). Nhưng nếu không lầm đường lạc lối theo bờ suối thì 
làm sao người đời Tấn lạc đường khe suối Vũ Lăng gặp 
được mật nhóm người trãnh nạn nhà Tần sống biệt lập nơi 
đây. Dó là truyện kể Trung Quốc nhưng Tuệ Trung hàm ý 
gặp tên. 

Tuệ Trung không thật sự tán thành "sinh điệt điệt dĩ 
vi lạc". Ngài coi sinh tử là lẽ tự nhiên không cần hỏi sinh 
từ đãu tử về đâu. Tin theo sinh diệt là vui là lắm đường 
nhưng bất đắc đi mà theo thì có khi cũng đến được cối lạc 
như người Tấn đi lầm đường mà đến sõi tiên. 

- TC8.- Cử: 2uy Mằœ Kinh vàn: Quán thân thực tướng, 
quán Phật điệc nhiên. 

- Sư nhất tiếu. 

- Tụng viết: 

Quán thôn thực tướng, quán Phột diệc nhiên, 
Cầu châm lạc địa, ngưỡng diện khuy thiên, 
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Bản lai uô thốn phúc, kừn nhật hữu đa khiên 

Vô nhược hoàn cầu phược, phi triển hước tựu triển. 

Thổ cử chân hổ cứ, long miên thị long miễn. 

Dục trí thân đữ Phật, chúng ngấu xuất hông liên. 

Ngọc giám đoờn đoàn sinh hải giúc 

Ghỉ nhân miệt mục hữu dì thiên. 

Nghĩa là: - Cũ: Kinh Duy Ma viết: Quán thân nhận 

ra thực tướng, quán Phật cũng như vậy (Quán là xem xét 
đến tận bản chất của hiện tượng). 


- Tuệ Trung cười, đọc bài tụng. 


- Tụng: Quán thân thực tướng, quán Phật cũng như 
vậy, khác nào tìm cây kim rơi xuống đất mà ngước mặt 
nhòm trời. Bản lai không một tấc dạ, ngày nay lại lắm tội. 
Không trói lại đồi trôi, không buộc lại xin buộc. Hổ ngôi là 
hổ ngồi thật, rồng ngủ là rồng ngủ. Muốn biết thân với 
Phật như trồng củ ấu mà mọc hoa sen đỏ. (ương ngọc tròn 
xoay sinh góc biển, chỉ vì dụi mắt mà có đời đối. 

Tuệ Trung cười vì không đồng ý với Kinh Duy Ma. 
Ngài cho rằng đi tìm thực tướng @bản thổ) bằng cách quần 
thần quán Phật chẳng khác gì tìm cây kim bé nhỏ trên 
mặt đất mà mắt ngước lên trời. Bản thể là Không, chẳng 
qua ngưỡi đời tự ràng buộc chứ không có ràng buộc nào eả. 
i là hổ ngồi, rồng ngủ là rồng ngủ. Thán với Phật 
như trồng củ ấu thì được hoa sen. Chỉ vì vọng kiến mà 
thấy sai lạc. 
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- TC4. - Cử: Hoa Nghiêm Kinh vân: Nhất thiết pháp 
bất. sinh, nhất thiết pháp bất điệt. Nhược năng như thử 
giải, chư Phật thường hiện tiển. 

- 8ư vân: Khán khán. Sư hựu vân: Cao thanh cáo 
tĩnh, chỉ bính khiết miến. Hát. 

- Tụng: Hoàng đầu nhiêu thiệt trám chúng sinh 

Xứ xứ miên thời độc tự hành. 
Bát quản dạ lan do mộng lý 
Đình đông phượng khuyết biểu thôi canh. 

Nghĩa là: - Củ: Kinh Hoa Nghiêm nói: Mọi pháp (hiện 
tượng) không sinh, không diệt. Nếu có thể hiểu như thế thì 
chư Phật hiện ra trước mắt. 

- Tuệ Trung nói Nhìn kìa. Rồi nói thêm: Nói lớn 
tiếng mà bảo là im lặng, chỉ bánh mà ăn miến. Hét! 

- Tụng: Bọn bêm mép (hoàng đầu là chim chọi màu 
vàng, ám chỉ các nhà sư bêm mép) lừa dối chúng sinh, 
khắp chốn người ta còn ngủ thì một mình tự đi, không 
quản đêm đã sáng mà còn trong mộng, chuông trống trong 
lầu đã giục tàn canh, 

Tuệ Trung cho các nhà sư bẻm mép lừa đối chúng 
sinh là "Nhược năng như thử giải chư Phật thường hiện 
tiền". Ngài bảo: Nhìn kìa Phật đã hiện ra trước mắt đó. Chỉ 
lừa đối: Nói to tiếng thì bảo là tĩnh, chỉ cái bánh mà lại ăn 
miến. Cứ như trong mộng đù trồi đã sáng. Tuệ Trung theo 
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tư tưởng Thiển Tông cho là các nhà sư lừa đối chúng sinh 
khi nói về Phật (xem bài kệ của Vô Ngôn Thông). 

Nói tóm lại, Tuệ Trung không chấp nhận quan điểm 
Kinh Niết Bàn, Kinh Duy Ma, Kinh Hoa Nghiêm về vấn đề 
bản thể và giải thoát (sinh diệt). 

- TC 10. - Củ: Lâm Tế đáo tháp chủ. Tháp chú viết: 
Tiên lễ Phật? Tiên lễ Tổ? Sư viết: Tổ Phật cụ bất lễ. Tháp 
chủ viết: Tổ Phật dữ trưởng lão hữu thập ma oan gia cụ 
bất lễ? Sư tiện phất tụ nhỉ xuất. 

- Sư vân: Đắc ky hể đầu, bất loát hổ tu. 

- Tụng viết: 

Nhất trùng phất tụ đẳng nhèn hành, 
Tháp chủ man hu hãn bất sinh. 
Phật Tổ đáo đâu cụ bết lễ 

Thu quang hiểu giản ngọc sùng uình. 

Nghĩa là: - Cử: Lâm Tế Nghĩa Huyên [?-867] (người 
lập ra tông Lâm Tế) đến tháp Huệ Nang gặp tháp chủ. 
Tháp chủ (người trụ trì tại tháp) hỏi: Ông lễ Phật trước 
hay lễ Tổ (Huệ Năng) trước? Lâm Tế trả lời: Tổ, Phật đều 
không lễ. Tháp chủ nói: Tổ, Phật có oan gia gì với ông mà 
đều không lễ? Lâm Tế phất tay áo bả đã. 


- Tuệ Trung nói: Cỡi dược đầu hổ chớ vuốt râu hổ. 


- Tụng: Lâm Tế phất tay áo thong đong bỏ đ, tháp 
chủ trợn mất tức giàn. Cuối cùng cả Phật lẫn Tổ đều 
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không lễ. Ánh sáng mùa thu chiếu xuống suối buổi sáng 
lung lình như ngọc. 
Đây là chuyện Lâm Tế Nghĩa Huyền đến tháp thờ 
Huệ Năng - layc Tổ - nhưng không lễ Phật cũng không lễ 
Tổ. Câu chuyện mình chứng tông Lâm Tế không giống Phật 
mà cũng không giống Huệ Năng, tự có một tông chỉ riêng. 
Tuệ Trung cho là Lâm Tế tuy tài giỏi (cối được đầu hổ tức 
vượt lên trên tất cả) nhưng chớ đắc ý vuốt râu hùm. Tư 
tưởng Thiển Tông như ánh sáng mùa thu chiếu xuống mặt 
suối ban mai long lanh như ngọc. Không thể khinh thường, 
3. Thơ, 
Tuệ Trung để lại 49 bài thở, đưới đây chỉ dẫn 11 bài. 
1: Phât Tâm ca. 
Phật, Phật, Phát bất khủ kiến 
Tám, Tâm, Tóm bốt khả thuyết. 
Nhược Tâm sinh thời thị Phật sinh 
Nhược Phát diệt thời thị Tâm diệt. 
Điệt Túm tên Phật thị xử uô 
Điệt Phát lên tâm hà thời yết. 
Dục trí Phật Tám sinh diệt tâm 
Trực đãi đương lai Di Lặc quyết. 
Tích uô Tâm, kừn nô Phái. 
Phàm, Thánh, Nhân, Thiên như điện phối. 
Tim thể 0ô thị diệt uô phi, 
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Phật tính phi hư diệc phí thực. 
Hết thời khỏi, hối thời chỉ 

Vũng lai cổ kữm đồ nghĩ nghĩ. 
Khởi duy mai một tổ tông thừa 
Cánh khổi yêu ma tự gia tuý 
Dục câu Tôm hưu ngoại mịch.. 
Bồn thểnhu nhiên tự không tịch. 
Niết Bèn sinh tử mợn la lung, 
Phiên não bô đề nhàn đối địch. 
Tôm tức Phát, Phái tức Tam 
Điệu chỉ linh minh đạt cổ cảm (kim). 
Xuân lai tự thị xuân hoa tiếu 
Thụ đúo uô phí thu thủy thâm. 
Xứ pọng tâm thủ chân tính 

7V nhân tâm ảnh nhỉ oong kính 
Khải trí ảnh hiện kính trung lai? 
Bất giác uọng tòng chân lý bính. 
Vọng lai phá thực diệt phí hư 
Kính thụ uô tà diệc uô chính, 

Đã vô tội, đã uô phúc. 

Thác tỉ ma ni kiêm bạch ngọc 
Ngọc hữu hà hê, châu hữu loại. 
Tính để uô hồng đã 0ô lục 

Diệc 0ô đắc uô thất. 

Tứ thập cửu lại thị thất thấi. 
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Lục độ ạn hạnh hải thượng ba 
Tam độc cửu tình không lí nhật, 
Mặc, mặc, mặc; trầm. trằm, trầm. 
Vựn pháp chỉ Tâm tức Phật Tâm. 
Phật Tâm khước dữ ngã Tâm hợp. 
Pháp nhĩ như nhiên tuyên cổ câm (kim). 
Hành diệc thiền fog diệc thiên 
Nhất dod hông lò hoủ li liên. 
Một ý khí thời thiêm ý khí 
Đắc an tiện xứ thủ an tiên. 
Đi, di, dị; đốt, đối, đối. 
Đợi hải trung âu nhàn xuốt mội, 
Chư hành uô thường nhất thiết Không. 
Hà xứ tiên sử mịch linh cốt 
Tỉnh tình trước, trước tình tình. 
Tư lăng đạp địa vật khi khuynh. 
A thuỳ ư thử tín đắc cập 
Cao bộ Tì lự đình thượng hành. 
Hát 
Nghĩa là: Phật không thể thấy được. Tâm không thể 
giải thích (nói) được. Tâm sinh thị Phật sinh, Phật điệt thì 
Tâm diệt. Không có nơi nào Tâm điệt mà Phật tổn (còn), 
không có lúc nào Phật diệt mà Tâm tôn. Muốn biết cái tâm 
sinh điệt của Phật, Tâm thì hãy đợi Phật tưởng lai là Di 
Lặc quyết định (giải thích). 
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Xưa không có Tâm, nay khòng có Phật. Phàm, 
Thánh, Nhân, Thiên (ehi Thiên long bát bổ) đều như điện. 
chôp. Tâm Thể vô thị vô phi (chẳng phải đúng cũng chẳng 
phải sai), Phật tính phi Hư phi Thực (chẳng phải là Hư 
mà cũng chẳng phải là Thực). Bỗng dưng nổi lên, bỗng 
dưng đừng im; từ xưa tới nay cứ luấn quẩn như thế Há 
chỉ chôn vùi tông thừa (đánh mất ý chỉ Thiển Tông) mà 
còn khiến yêu ma nổi lên tác quái trong nhà của mình 

Muốn cầu Tâm chớ tìm bên ngoài. Bản thể tự nhiên 
như nhiên tự nó trống rỗng vắng lặng (không tịch). Niết 
Bàn sinh tử ràng buộc rối bời, phiển não bê để đối địch 
nhau vô ích. 

Tâm tức Phật, Phật tức Tâm, diệu thể sáng ngời cổ 
kim. Mùa xuân đến thì tự nhiên hoa xuân nổ; mùa thu 
đến thì nước mùa thu sâu thẩm. 

Hãy bỏ vọng Tâm, giữ lấy Chân Tính. Giống như 
người tìm ảnh mà quên gương, nào biết ảnh hiện trong 
gương mà ra, không biết Vọng tử trong Chân mà ra. Vọng 
xuất hiện phi Thực phi Hư (chẳng phải là Thực mà cũng 
chẳng phải là Hư). Cái mà gương nhận được cũng chẳng tà 
chẳng chính (chẳng phải là tà nguy mà cũng chẳng phải là 
chân thực). 

Cũng không có tội, cũng không có phúc, Lắm sánh với 
ngọc ma ni và bạch ngọc; ngọc ma ni có vết, bạch ngọc có 
tì. Tính vốn chẳng đỏ chẳng xanh. 
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Cũng chẳng có Đắc (được) cũng chẳng có Thất (mất). 
49 năm (thời gian Phật thuyết pháp) là 7 nhân 7. Lục độ 
vạn hạnh đều là sóng trên biển. Tam độc (tham sân si), 
cửu tình (9 tình cảm của con người yêu, ghét buồn, vui...) 
đều ìlà mặt trời trong không trung 

Lặng im, lặng im, lặng im; thăm thẩm, thăm thẳm, 
tham thấm. Tâm của vạn pháp (hiện tượng) tức là Phật 
Tâm; Phật Tâm lại hợp với Ngã Tâm (Tâm của Ta). Pháp 
đó tự nhiên như nhiên phô bày xưa nay. 

Đi cũng thiền, ngồi cũng thiển, một đóa sen trong lò 
lửa hông. Khi không có ý khí thì thâm ý khí; khi được yên 
lành thì cứ yên lành. 

Chao ôi, chao ôi, chao ôi! Ối, ði, ấi! Bọt trong biển cả 
tự do xuất hiện và mất đi. Muôn vật vô thường tất cả đều 
Không. Tìm lình cốt tiên sư nơi nào đây? 

Thức! Thức! Tỉnh! Tỉnh! Thức! Thức! Dẫm đất bốn bề 
chớ thiên lệch. Ai tin được như vậy thì cao bước đi lên đỉnh 
Tì Lô (Tì lô giá na = Vairoeana = Đại Nhật như lai; ở đây 
chỉ ý lên đất Phật.NDH). 

Tư tưởng chủ yếu cốt tuỷ của Tuệ Trưng là bản thể là 
Tâm = Phật. Tâm trong lòng ta. Tâm của Phật lại hợp với 
tâm của ta. Đó chính là tư tưởng Pham Ngã nhất như. 
Bản thể là Không, tất cả đều là vọng kiến, nhưng Vọng là 
hình ảnh của Chân, Vọng từ Không mà ra. Đây là cách 
giải thích đáng đánh giá cao của Tuệ Trung, không đối lập 
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tuyệt đối Vọng với Chân, Thực với Hư. Tuy rằng đây là tư 
tưởng Bất Nhị nhưng giải thích đắc hơn các cách giải thích 
khác. Tất cả đều theo qui luật tự nhiên như mùa xuân đến 
thì hoa xuân nỏ. không có tội/phúc, thất/đắc, sinh tử/Miết 
Bàn, phiển não/bồ đề gì cả. 

Bài thơ thứ 2 tiếp theo Phóng cuồng ca (Khúc hát 
ngông cuồng) chủ yếu trình bày tư tưởng phóng cuồng tiêu 
đao không màn thế sự 

3. Sinh tử nhàn nhí dĩ, 

Tâm chỉ sinh hệ sinh tô sinh 

Tâm chỉ diệt hệ sinh tử diệt. 

Sinh từ nguyên lai tự tính Không 
Thử huyễn hoá thân điệc đương diệt. 
Phiên não bồ để ám tiêu ma 

Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 
Hoạch thong ló thán đốn thanh lượng 
Kiếm thụ đao sơn lập tôi chiết, 
Thanh uăn toạ thiền ngũ uâ top 

Bồ tát thuyết pháp ngã thực thuyết. 
Sình tự uong sinh tử uọng từ. 

Tử đại bản Không tòng bà khỏi? 
Mạc u¡ khát lộc sấn đương diễm 
Đông 1ểu tây trì uô trạm đị. 

Pháp thân vô khứ điệc nô lai 

Chân tính bò phi diệc Uô thị. 
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Đáo gia tụ trí bối uấn trình, 

Kiến nguyệt an năng khổ tâm chỉ. 
Ngu nhân điên đảo bố sinh tử 
Trí giả đạt quan nhàn nhí đi. 

Nghĩa là: Tâm sình thì sinh tử sinh, tảm diệt thì sinh 
tử điệt. Xưa nay sinh tử vốn tính Không. Thân huyễn hoá 
(Ảo hoá, chỉ thân thể con người) này cũng phải diệt. Phiển 
não bỏ để cũng âm thầm tiêu ma, địa ngục thiên đường tự 
khô héo cạn kiệt. Nước sối than hồng bỗng mát mẻ. Rừng 
gươm núi đao lập tức gãy hết, 

Thanh văn ngồi thiển, ta không ngồi thiển. Bồ tát 
thuyết pháp, ta nói thực. Sinh là tự vọng sinh, tử là vọng 
tủ, tứ đại vốn Không thì từ cái gì mã đấy lên. Chớ có như 
con hươu khát nước đuổi theo ánh mặt trời trên sa mạc vì 
lắm tưởng là nước mà không ngừng chạy đông chạy tây. 
Pháp thân không đi không đến, chân tính chẳng phải 
đúng cũng chẳng phải sai. Đến nhà tất sẽ biết, không cần 
hồi đường đi làm chỉ; thấy mặt trăng rồi sao còn khổ tìm 
ngón tay (lập luận ngón tay chỉ mặt trăng ý nói mặt trăng 
là Chân Như còn ngón tay chỉ mặt trăng là phương tiện để 
giúp người thấy mặt trăng.NDH). Người ngu điền đảo sợ 
sinh tử, người đại trí thấy rõ bản thể thì sống chết là nhàn 
mà thôi. 


Tuệ Trung diễn giải tư tướng tứ đại giai Không, tất. 
cả chỉ là Vọng. Không có vấn để sinh tử, đều do Tâm vọng 
động mà ra. 
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4. Phàm Thánh bất đi. 
Thân tòng oô tưởng bản lai Không 
Huyễn hoá phân sai thành lưỡng biến. 
Ngã nhán từ lộ điệc tự sương 
Phăm Thánh như lôi diệc như điện. 
Công danh phú qúi đẳng phù ân 
Thân thế quang âm nhược phi tiễn. 
Miết khởi tình nhỉ tăng đi tình 
Tự mịch man đầu nhỉ khí miến. 
Mĩ mao tiêm hoành tị khổng thuỷ 
Phật dữ chúng sinh đô nhất điện. 
Thục thị phăm hệ thục thị thánh 
Quảng kiếp sưu tầm mật căn tính. 
Phi tâm 0ô thị diệc 0ô phì 
Vô kiến phi tà diệc phi chính. 
Quảng Ngạch đô nhỉ quả nguyện 0ương 
Nhánh Hì tì khưu công đức thánE, 
Giác tha giác tự bạt mê đô 
Điện giới thunh lương uô nhiệt bệnh, 
Quân bất kiển 
Tiên thất gia thị œ thuỳ 
Hậu đốc giả hưu thị thuỷ? 
Lưỡng giá ban tâm nhất bạn mạng 
Đứo đầu bái uạn tứ thiên đờ la nì chỉ pháp môn, 
Đông nhiếp nhận Như Lai quảng đại uiên trí chỉ kính. 
Đấu 
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Nghĩa là: Thân thể từ vô tướng mà ra vốn là Không, 
đo ảo vọng sai lầm chia thành hai. Bản thân ta như móc 
như sương. phàm thánh như chớp như điện. Công danh 
phú quí như mây trôi, thân thế tháng ngày như tên bắn. 
Chút tình thương ghét thoáng xẹt qua, giống như tìm bánh 
bao mà bỏ miến. Mày ngang mũi dọc, Phật cũng cùng điện 
mạo với chúng sinh. Ai là phàm, ai là thánh? Muôn kiếp 
tìm kiến mất đi bản tính. Võ Tâm: chẳng có thị chẳng có 
phi (chẳng có đúng sai). Vô kiến (kiến chỉ kiến tính): chẳng 
phải tà cũng chẳng phải chính. Đồ tế Quảng Ngạch là vua 
nguyện được quả (Trong kinh Phật nói về bỏ đao mổ lợn 
xuống lập tức thành Phật (phóng hạ đỗ đao lập địa thành 
Phật) dẫn đỏ tế Quảng Ngạch bỏ đao sát sinh xuống lập 
tức thành Phật). Khánh Hỉ (Á Nan) là thánh công đức. Tự 
giác giác tha gạt bỏ mê muội, khấp nơi mát mẻ trong lành 
đứt bệnh nóng. Anh không thấy người trước mất là ai, 
người sau được là ai? (ai đắc đạo ai thất đạo); hai người đó 
(kẻ thất người đác) cũng một tâm một mạng như nhau. Rốt 
cùng 34.000 pháp môn dà la ni đếu nhập vào trong tấm 
gương quảng đại viên trí của Như Lai. Chao ôi! 

Tuệ Trung cho là phàm hay thánh đều như nhau 
cũng như Phật và chúng sinh cùng điện mạo. Tất cả đều 
Khêng chẳng qua do vọng kiến mà sinh “nhị kiến". Mọi 
hiện tượng sinh tử công danh phú quí yêu ghét đều diễn 
biến nhanh như chớp trong sát na. Bản thể là Không, 
không phân biệt đồ tế hay tì kheo miễn gạt bổ mê muội thì 
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đều theo 84.000 pháp môn (phương tiện giáo hoá) mà nhập 
vào trí tuệ Như Lai. Chủ yếu Tuệ Trung phê phần "Nhị 
kiến" theo tư tưởng Bất Nhị. 

5. Mê ngô bất dị. 

Mê khứ sinh Không Sắc 
Ngô lai uê Sác Không. 
Sắc Không mê ngộ giả 
Nhất lý cổ kim động, 
Vọng khởi tam đồ khởi 
Chân thông ngũ nhân thông. 
Niết Bàn tâm tịch tịch 
Sinh tử hải trùng trùng. 
Bất sinh hoàn bất điệt 
Vô thủy diệc uô chung. 
Đản vong nhị kiến 
.Phấp giới tận bao dụng. 

Nghĩa là: Mê đến nên sinh va Säc, Không. Ngộ đến 
thì chẳng có Bắc, chẳng có Không. Sác, Không là do mê, 
ngộ; đó là cái lề cổ kim giếng như nhau. Vọng đấy lên thì 
tam để cũng dấy lên (Tam đề là địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh). Chán thông (hiểu được Chân chẳng Vọng) thì ngũ 
nhãn thông (Ngũ nhãn là 5 loại nhân lực; Nhục nhãn, 
"Thiên nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn. Ngũ nhãn 
thông là đạt đến thần thông ngũ nhân), Tâm Niết Bàn 
láng lặng, biển sinh tử trùng trùng. Chẳng Binh cũng 
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chẳng Diệt, vô thủy cũng vỏ chung. Chỉ cần bỏ Nhị kiến 
thì Pháp giới bao dung tất cả. 

Tuệ Trung phê phán tư tưởng Nhi Kiến cho là do 
Vọng mà có Sác/Không. Sinh/Tử nên dẫn đến tam đồ đau 
khổ, Niết Bàn tịch tịnh... Hễ ngộ được Chân thì không còn 
sinh tử, Sáe Không gì oä Pháp giới bao dung tất cả. 

6. Trừu thân ngầm, 

Tòng lai nhất uật hê dã phi 

Thân sinh đái nghiệp hệ đã thị, 
Như hà ngũ uẩn hệ phân uân 

Vị cứ tứ đại hề y ý 

Hoành xuất cao họ hệ đoản trường 
Tự thụ sinh lão h bệnh tử. 

Nhân chỉ hữu thịnh hệ bữu suy 
Hoa chỉ hữu điểm hệ hữu nuy. 
Quốc chỉ hữu hưng hề hữu uong 
Thời chỉ hữu thái hê hữu bĩ. 

Nhật chỉ hữu mộ hề hữu triêu 

Niên chỉ hữu chung hễ hữu thủy. 
Quy du đẹo ẩn hệ sơn, lâm 

Khôi khước lợi danh, hệ triểu thị. 
Thiếu Thất cứu niên hê dữ ngã đông tắm 
Hoàng Mai bán dạ hệ đỡ ngà trí kỷ. 
Tuỳ phận hê Liên Xã toàn mỉ 
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Hoát chí hề Triệu Châu khấu xỉ, 
Thiết sử thanh tiên hệ điểm đều 
Tranh nại ngoa lý hệ động chỉ. 
Hồng lô bất chú hề nang chuy. 
Mãnh hổ bãi miết hệ nhục cơ 

Minh chau khởi ngợi hê phong ba. 
Chính sắc hà phòng hệ hông tử. 

Đao nhớm mà thời hề lý sự toàn chương. 
Đề trì phóng quá hệ hà tụ nghĩ nghĩ. 
Thạch ngưu dạ bán nhập hỏi đông 
Tràng trước san hô nguyệt như thủy, 

Nghĩa là: Bài ca bĩu môi. Xưa nay chẳng có vật gì cả, 
nhưng có thân mang lấy nghiệp. Vì sao ngũ uẩn (sắc thự 
tưởng hành thức) rối rắm như thế, đó là vì y theo tứ đại 
(địa thủy hoả phong). Do đó mà nảy ra cao thấp ngắn dài, 
tự nhận lấy sinh lão bệnh tử. Người có thịnh eó suy, hoa có 
có thắm có tàn, quốc gia có hưng thịnh có suy vong, thời 
thế có lúc tốt đẹp có lúc bế tắc, ngày cớ sáng có tối, năm có 
bắt đầu có kết thúc. Về đi thôi vào núi ö ẩn, từ bả lợi danh, 
từ bổ triều đình. Thiếu Thất 9 năm chừ cùng ta đồng tâm 
(Thiếu Thất 9 năm chỉ Bê Để Đạt Ma tu 9 năm ở Thiếu 
Lâm Tự). Hoàng Mai nửa đêm cùng ta trì kỷ (Hoàng Mai 
nửa đêm chỉ việc Hoàng Nhẫn nửa đêm gọi Huệ Năng vào 
trao y bát từ bỏ chức vị chưởng môn giao truyền cho Huệ 
Năng). Tuỳ theo thân phận mà nhăn mày Liên Xã (chỉ 
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việc Đào Tiểm được Liên Xã mời đự đã nhăn mày không 
dự vào tổ chức Phật giáo do Huệ Viễn [334-406] lập năm 
409). Chí rộng, Triệu Châu gõ răng (chưa tìm được điển 
tích này, Triệu Châu là thiển sư trả lời con chó cö Phật 
tính hay không trong Niêm Tụng Kệ 23 của Trần Thái 
Tông). Giá như biết cúi đầu trước khi tiếng nói phát ra, 
tranh làm sao ngó ngoáy ngón chân trong hia. Lửa hồng 
không nung chảy đùi trong túi (dẫn tích Mao Toại tự xưng 
là người có tài nhưng chưa đắc dụng giống như chiếc dùi 
nhọn nằm trong túi, nói ý dù là lửa (quyền lực) cũng không 
huỷ hoại cháy được người tài). Mãnh hồ không thèm nhìn 
thịt dò đói; ngọc sấng há sợ gì phong ba; màu sắc chính 
thực thì không sợ gì tím hay đỗ. Đến lúc nào đó chân lý và 
hiện tượng đều sáng tỏ thì nâng lên hay ném xuống thì 
chẳng cần gì tính đến, Nửa đêm trâu đá chạy vào biển 
đông khua động san hồ trăng như nước. (Điển tích trong 
thiên sư Trung Hoa nói ý trâu đá mà chạy được vào biển 
mà ảnh trăng trên mặt nước vẫn như nhiên). 


Tuệ Trung chứng mình vạn vật đều Không, chẳng 
qua chấp trước ngũ uẩn, tứ đại nên sinh ra hiện tượng nào 
cao thấp ngắn đài não sinh lão bệnh tử. Thực ra mọi hiện. 
tượng tự nhiên như nhiên, như người có thịnh suy, hoa có 
nở tàn, quốc gia có hưng vong,... Tiếp theo là tâm sự bất 
mãn công danh của Tuệ Trung khi ở triểu đình nên quyết 
tâm ở ẩn. Về triết học, Tuệ Trưng diễn đạt tư tưởng Không 
thành qui luật tự nhiên. Bài thơ thứ 7 tiếp theo Trữ từ tự 
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cảnh oăn (Bài văn tự xần mình) cũng cùng một nội dung 
như thế. 

8. An Định thời tiết. 

Sinh tử do lai bãi uấn trình 

Nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. 
Sơn uân dã hữu xuối sơn thế 

Giản thủy chưng uô đầu giản thanh. 
Tuế tuế hoa tuỳ tam nguyệt tiếu 
Triệu triệu kê hưởng ngũ canh mình, 
A thuỳ hội đắc nương sinh điện 
Thủy tín nhân thiên tổng giả danh. 

Nghĩa là: Không cần hồi sinh tử đo đâu, theo nhân 
duyên thời tiết tự nhiên mà thành. Mây núi có thế xuất 
sơn của nó, nước suối nào nghe tiếng nước chảy vào suối. 
Năm năm đến tháng 3 thì hoa nở, sáng sáng đến canh 
năm thì gà gáy. Ai thấy được mặt mẹ (chỉ bản thổ), thế 
mới biết người và trời đều là giả đanh (nhân thiên có thể 
hiểu là thần và người). 

Tuệ Trung lại giải thích mọi hiện tượng đều là theo 
qui luật tự nhiên như mây bay, nước chảy, hoa nớ, gà gáy. 
“Tất cả đều là giả danh (khêng chản thực) không ai thấy 
được bản thể. Bộc lộ rõ tư tưởng phi Phật giáo mà là đồng 
nhất Phật giáo với Đạo giáo. 

Tiếp theo hai bài thơ thứ 9 và 10 Dưỡng chân, Nhập 
trần chỉ nói về thái độ thoát tục chán thế tục của Tuệ Trung. 
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11. Van sự qui như. 
Tòng Vô hiện Hữu, Hữu Vỏ thông 
Hữu Hữu Võ Vô tất cánh đồng. 
Phiên não bê đề nguyên bất nhị 
Chân Như Vọng Niệm tổng giai Không 
Thân nhữ huyễn cảnh Nghiệp như ảnh. 
Tâm nhược thanh phong Túnh nhược bông. 
Hưu uấn Tử Sinh, Ma dữ Phật 
Chúng tỉnh cúng bắc, thủy triệu đông. 

Nghĩa là: Từ Vô hiện ra Hữu, Hữu Vô thông với 
nhau. Hữu Hữu Vô Vô rốt cuộc đồng. Phiền não, bố đề vốn. 
không hai: Chân Như, Vọng Niệm đều Không. Thân như 
ảo cảnh, Nghiệp như bóng; Tâm như gió mát, Tĩnh như 
bẻo. Thói đừng hỏi Sinh với Tử, Ma với Phật nữa; tất cá 
các vì sao đều châu về Bắc Đầu, nước đều chảy về đông. 

Tuệ Trung điến giải tư tưởng Bất Nhị, tất cả đều 
Không. Tất sả đều qui về Chân Như tức bản thể Không 

Những bài thở tiếp theo rất hay nhưng không có ý 
mới, nay chỉ trích thêm bài thứ 28,35,43. 

- 28. TÀị† chúng. 

1iưu tầm Thiếu Thát dữ Tào Khê 
Thểtinh mình mình tị hữu mê. 
Cổ nguyệt chiếu phi quan uiễn cặn 
Thiên phong xuy bất giản cao đê. 
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Thu quung hắc bạch tuỳ duyên sắc 
Liên nhuy hồng hương bất trước nê. 
Điệu khúc bổn lai tụ cử xướng 

Mạc tâm nam bắc dữ đông tây. 


Nghĩa là: Bảo cho mọi người. Thôi dùng tìm Thiếu 
Thất với Tào Khê (Thiếu Thất là nơi Sơ tổ Bề Để Đạt Ma 
sáng lập Thiền Tông; Tào Khê là nơi Lục Tổ Huệ Năng tu 
hành. Tuệ Trung muốn nói không cần nghiên eứu sâu 
Thiền Tông, phân biệt bắc Thiển với nam Thiền). Thể Tính 
(Bản thể) sáng ngời chưa từng mê muội. Trăng xưa chiếu 
khắp không phân biệt xa gắn; gió trời thổi khấp không kén 
chọn nơi cao nơi thấp. Thu sang đen hay trắng tuy đuyên 
sắc. Sen nở hương nồng không nhuốm bèn. Diệu khúc bản 
lai (bản thể) cứ hát lên, không cần truy tầm là nam hay 
bác là đông hay tây. 

Tuệ Trung tỏ ý không cần phân biệt bắc Thiển do 
Thần Tú đứng đầu hay nam thiền do Huệ Năng đứng đầu. 
Các thiển sư Trung Hoa thường tranh luận vấn để này. 
Tuệ Trung coi Thiển Tông như một thống nhất thể cũng 
như mặt trăng, gió trời không phân biệt nam bắc đông tây. 
Cơ bản là như sen trong bùn và bản thể vẫn sáng ngời 
không phân biệt nam bắc đông tây. Tức Tuệ Trung không 
nhấn mạnh hai phái Tiệm ngộ và Đốn ngộ, cho rằng về 
phương điện tôn giáo đều như nhau. 
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35. Tâm vương 
Tâm uương 0ô tướng điệc uô hình 
Nhãn tự lỉ châu dã bất mình. 
Đục thức giá bạn chân điện mục 
Ha ba nhột ngo để tam canh, 

Nghĩa là: Tâm vương (chủ thể của tính thần) vô 
tướng vô hình, mắt sáng như ngọc li cũng không thấy 
được. Muốn biết diện mạo thật của nó thì đáng buồn cười 
như giữa giờ ngọ ban ngày mà đánh trống báo canh ba. 

Tuệ Trung giải thích bản thể Tâm không thể nào 
thấy được. Muốn thấy bản thể thì giếng như giữa trưa lại 
bảo là nửa đêm canh ba, nghĩa là mộng tưởng điên rồ. 

48. Đôn tỉnh 

Đoạn trí Không Hữu bất tương so 
Sinh tử nguyên tòng nhất phái ba. 
Tục dạ nguyệt mình bữm dạ nguyệt 
Tân niên hoa phái cố niên hoa, 
Tam sinh thúc hốt chân phong chúc 
Cửu giới tuần hoàn thị nghị mạ. 
Hoặc uấn như hò ui cứu cảnh 

Ma ha Bát Nhã tát bà hạ. 

Nghĩa là: Chợt tỉnh ngò. Biết rõ Không, Hữu không 
khác nhau, sinh tử cùng một cơn sóng nước. Đêm hôm qua 
trăng sáng trăng dêm nay, nầm mới nở hoa năm ngoái. 
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“Tam sinh (quá khứ, hiện tại, tương lai) bỗng chốc như đuốc 
trước gió, chín cỗi tuần hoàn như kiến bỏ miệng cối xay. Có 
người hỏi cứu cánh (cuối cùng) là gì? Đáp: Ma ha Bát nhã 
tát bà ha (Maha = đại; Bát nhã = Prajna = Tuệ; tát bà ha = 
svâhâ, từ dùng cuối câu thần chú cô ý nói "như thế đó". Có 
nghĩa cứu cánh là Đại Trí Tuệ tức trí tuệ của Phật). 

Tuệ Trung nhận thức mọi hiện tượng đều tuân theo 
luật tuần hoàn của tự nhiên. Trăng, hoa vẫn trăng hoa đó 
hôm sau cũng như hôm trước, quay đi quay lại như kiến 
bò lòng vòng trong miệng cối xay. Cuối cùng muốn biết 
bản thế là gì thì chỉ có Phật biết! 

"Trong phân Thượng sĩ hành trạng nói về tiểu sử của 
Tuệ Trung, có lẽ do Trần Nhân Tòng viết, chứa đựng một. 
số tư tưởng triết học. 

“Thái hậu mời Tuệ Trung ăn cơm, Tuệ Trung ăn thịt. 
Thái hàu hỏi anh theo Phật mà sao lại ăn thịt. "Thượng sĩ 
tiếu đáp: Phật tự Phật, huynh tự huynh, huynh dã bất yếu 
tố Phật, Phật đã bất yếu tố huynh. Bất kiến cổ đức đạo: 
Văn Thù tự Văn Thù, giải thoát tự giải thoát" (Phật là 
Phật, anh là anh; anh không muốn làm Phát, Phật cũng 
không muốn làm anh. Không thấy người xưa nói: Văn Thù 
là Văn Thù, giải thoát là giải thoát). Tuệ Trung có bài kệ: 
"Khiết thảo dữ khiết nhục, chúng sinh các sở thuộc. Xuân 
lai bách thảo sinh, hà xứ kiến tội phúc" (ăn cổ và an thịt 
tuỳ thuộc từng chúng sinh. Xuân đến cây cỏ sính sôi, làm 
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gì có tội phúc). Lại cồn nói: "Như nhân thượng thụ thời, an: 
trung tự cầu nguy. Như nhân bất thượng thụ, phong 
nguyệt bà sở vi?" (Như khi người leo lên cây đang yên lành. 
lại tự chuốc lấy nguy hiểm. Nếu không trèo lên cây thì gió 
trăng làm sao nguy hại được). 

Tuệ Trung chủ trương sinh sống như tự nhiên không 
nên cố ý làm trái lại rồi tự chuốc lấy nguy hiểm. Con vật 
ăn cô thì cứ ăn cỏ, con người ăn thịt thì cứ ăn thịt, miễn 
cưỡng bắt người không án thịt eũng như đang ngồi dưới 
đất yên lành lại leo lên cây khiến cho gặp nguy hiểm gió 
bão. Phật với giải thoát là hai việc khác nhau, 

Tóm lại, Tuệ Trung là một quí tộc Trần không đắc thế, 
bên ẩn cư làm cư sĩ. Ngài tỉnh thông Tam giáo, nhận thức 
Phật giáo theo Thiển Tông nhưng không hoàn toàn giáo 
điều. Tư tưởng triết học của Tuệ Trung cơ bản như sau: 

- Bản thể luận: Tự nhiên nhì nhiên thuận tòng theo 
qui luật tự nhiên. 

“Thuận tòng tự nhiên chính là tư tưởng Vò Vi của Lão 
Tử dù rằng Tuệ Trung không để cập đến hai chữ Vô Vì 
trong khi cũng đã có lúc nói đến Lão Tử. Tuệ Trung đồng 
nhất Vâ Vi với Tâm, với Không nên đậm màu sắc Đạo giáo 
hơn Thiền Tông Trung Hoa. 

- Nhận thức luận: Chủ yếu là tư tưởng Bất Nhị, đưa 
ra lý luận về Vọng tưởng để giải thích vạn hữu. Đêng nhất 
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Phật với Tâm, tâm Phật với tâm Ta. Đểng nhất Phật với 
Tâm là đặc điểm Thiển Tông, chính vì vậy tông này còn 
gọi là Tâm Tông. Nhưng nói Tâm Phật hợp với Tâm Ta thì 
độc đáo không phải riêng của Tuệ Trung mà Trần Thái 
Tông, Trần Nhân Tông công quan niệm như thế, 

- Giải thoát luận: Không đặt vấn để lên Niết Bàn 
mà tự giải thoát khôi mọi phiền não thế gian như công 
danh phú quí... Tuệ Trung đặc biệt nhấn mạnh giải thoát 
khỏi công danh phú quí theo tâm sự bất đắc chí của Ngài. 

3. Tư tưởng triết học của Trúc Lam đệ nhất tổ Trần 
Khám (1258 - 1308]. 

Trần Khâm (có người đọc Khẩm) là tục danh Trần 
Nhân Tông vì đš xuất gia làm sư nên tôi không dùng đế 
hiệu mà dùng tên bục, còn Trần Cảnh không xuất gia nên 
tôi vẫn dùng để hiệu Trần Thái Tông để viết. 


Trần Khâm làm vua năm 1279 lãnh đạo cuộc chiến 
thắng quân Nguyên, sau đó đến năm 1293 thì nhường ngôi 
cho Trần Anh Tông làm thái thượng hoàng. Năm 1295 
xuất gia vào hành eung Vũ Lâm tu hành. Đến tháng 8 
năm 1299 Trân Khảm mới vào Yên Tử tu hành và xây 
dựng chùa tháp qui mô rộng lớn, tự xưng Hương Vân đại 
đầu đà. Về sau Tư» Tổ Thực Lục viết là Điều Ngự, Trúc 
Lâm đại sĩ; sau khi Ngài viên tịch Trần Anh Tông dâng 
tên hiệu Đại thánh Trần triều Trúc Lâm đầu đà tịnh 
huệ Giác Hoàng Điều ngự Tổ Phật (Theo Đại Việt Sử 
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ý toàn thư thì tòn hiệu là Pháp thiên sùng đạo ứng thế 
hoá đân long từ hiển huệ thánh văn thần võ nguyên minh 
duệ hiếu hoàng đế). Như vậy danh xưng Trúc Lâm Yên Tử 
sơn đệ nhất tổ Trúc Lâm đại sĩ là do những người biên. 
soạn 7œm Tổ Thực Lục sâng tạo xa. Trân RKhâm được các 
mòn đề Phật hoá "Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật". Thuật 
ngữ sdi môn Yên Tử, tông Trúc Lâm cũng của người cận 
hiện đại sử dụng để chỉ truyền thừa của Trần Khâm. Vốn 
trước Trần Khâm, Yên Tử đã có nhà sư tu hành mà Trần 
Thái Tông đã đến xìn quy y và Trẳn Nhân Tông cũng đã 
trốn đi Yên Tử cầu pháp, nhưng đểu bất thành. Nhưng 
thuật ngữ sơn môn Yên Tử chỉ chuyên dùng cho môn phái 
của Trần Khâm. 

Ngày 3 tháng 11 âm lịch năm 1308 Ngài viên tịch. Tư 
liệu về Ngài chủ yếu trong Tam Tổ Thực Lực và nhiều 
nguồn khác đã được các tác giả Thơ năn Ly - Trần tập hợp". 

Ngài còn để lại một số câu vấn đáp, bài phú Cư trần 
lạc đạo, Đắc thú lâm tuyên thành đạo ca là những từ liệu 
đậm chất triết học nhất. 

Tơm Tổ thực lục ghỉ lạ nhiều câu vấn đáp, chỉ dẫn 
một số câu: 

1.- Vấn: Vân hà bĩ Điều Ngự? 

Nãi vân: Thích Ca văn Phật vị nhất đại sự xuất hiện. 

. vu thế; cứ thập cửu niên gian động trước lưỡng phiến hì, vị 
tằng thuyết nhất cá tự, ngã kim vị chư nhân thăng ư thử 
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toạ, thuyết cá thập ma? Nãi toa thiển sàng, nhất hạ vần; 
Đỗ quyên để đoạn nguyệt như trú, bất thị tắm thường 
không quá xuãn. Phục kích nhất hạ vân: Mạc hữu để ma? 
Xuất lai. xuất lai! 

Nghĩa là: Hải: Điểu Ngự (Điều Ngự là 1 trong 10 
Phật hiệu) của Ngài là gì? 

Bàn đáp: Thích Ca Văn Phật vì một việc lớn mà xuất 
thế, 49 năm máy động hai môi mà chưa từng nói một chữ 
Nay Ta vì các ngươi mà ngỗi đây, nói gì đây? Ngài bèn 
ngổi im trên thiển sàng (giường thiển) một hải lâu rồi nói 
tiếp: Chìm đỗ quyền kêu đêm cũng như ngày, đó không 
phải là việc tầm thường uống qua một mùa xuần. Rồi Ngài 
gõ một cái nói tiếp: Chổ có hỏi nữa, đi ra đi ra. 

Trúc Lâm đại sĩ nhắc lại chuyện Thích Ca Mẫu Ni 49 
năm không nói một chữ. Ngài đưa ra ví dụ chìm đỗ quyên 
kêu suốt đêm ngày rồi chết vì mất người bạn đời. Phải chăng 
ám chỉ Thích Ca vì thương người mà thuyết pháp suốt đời? 
Đây là một cách diễn đạt tư tưởng "ngôn ngữ đạo đoạn". 

- Hỏi: Thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là 
tăng? 

Đáp: Nhận trước y tiền hoàn bất thi"... "Bát tự đã 
khai phân phó liễu, cánh vô dư sự khá trình quản". 

Nghĩa là: Nhận thức như trước đây về Phật, Pháp, 
Tăng đều không đúng... Chỉ cần biểu tám chữ thì không 
cồn gì để nói với ngươi. 
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Như vậy Trúc Lâm đại sĩ cho rằng cách giải thích 
Phật Pháp Tăng kiểu cũ là không đúng, chỉ cần đọc 8 chữ 
trong Miế Bàn Kinh là biểu rõ. Trong Xiết Bòn Kimh. 
Thánh bạnh phẩm viết Sinh điệt điệt đã tịch điệt ví 
lạc. (Nghĩa là: Sinh tử đều đã diệt, tịch diệt (tức tận điệt) 
là vui NDH). Đó là cốt tuỷ của Phật giáo. 

2.- Văn: Tích tăng vấn Lang Da hoà thượng: Thanh 
tịnh bản nhiên, vân hà hốt sinh sơn hà đại địa, ý chỉ thị 
như hà? 

Viết: Đại tự ngư thuyền xuất hải. 

"Tiến vân: Thử ý như hà? 

Viết: Thuỷ tri viễn yên lãng biệt hữu hảo thương lượng. 

Nghĩa là: Hỏi: Xưa có thầy tăng hỏi hoà thượng Lang 
Da: Thanh tịnh bản nhiên mà làm sao lại hết nhiên sinh. 
ra sông núi đất đai; ý nghĩa như thế nào? 

Trúc Lãm đại sĩ trả lời: Rất giống với ngư thuyển ra 
biển. 

Người hỏi không hiểu bèn hãi tiếp: Như vậy nghĩa là gì? 

Đáp: Ai biết tránh xa khói, sóng thì sẽ riêng có hiểu 
biết. 

Trong câu đáp cuối cùng có người cho chữ "thương 
lượng" là "đích lượng" nên dịch thành "cái lượng gốc". Tôi 
cho là giải thích bản thể (hanh tịnh bản nhiên) mà sinh 
ra vô số hiện tượng (sơn hà đại địa) bằng ví dụ thuyền ra 
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biển đánh cá là không hiểu được: cho nên người hỏi đã tổ ý 
bất bình vì nhiều câu hỏi được trả li bằng công án. Nhưng 
cho là thoát khỏi những mê vọng (khói, sóng) thì sẽ nhận 
thức đưqc bản chấUhiện tượng thì đúng. 
3.- Vấn: Như hà thị quá khứ Phật gia phong? 
Viết: Viên lâm tịch mịch vô nhân quản 
Tý bạch đào hông Lự tại hoa. 
Vấn: Như hà thị hiệp tại Phật gia phong? 
Viết: Bạch thủy gia phong mê hiểu yến 
Hồng đào tiên uyển tuý xuân phong. 
Tiến viết: Như hà thị vị lai Phật gia phong? 
Viết: Hải phố dãi triều thiên dục nguyệt 
Ngư thôn nhàn địch khách tư gia. 
Tiến vân: Như hà thị hoà thượng gia phong? 
Viết: Phá nạp ủng vân triều khiết chúc 
Cổ bình tả nguyệt da tiên trà. 
Nghĩa là: Hỏi: Gia phong (tt tưởng chủ đạo) của Phật 
quá khứ là gì? 
Đáp: Vườn cây không người quản, hoa mận trắng hoa 
đão đồ tuỳ theo hoa. 
Hồi: Gia phong của Phật hiện tại là gì? 
Đáp: Nước trong nhà đẹp (?, chim én mê; đào hồng 
vườn tiên, say giỏ xuân. 
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Hỏi: Gia phong của Phật vị lai là gì? 

Đáp: Phố biển đợi triểu lên trồi sắp có trăng. Xóm 
chài nghe tiếng sáo, khách đi đường nhớ nhà. 

Hỏi: Gia phong của hòa thượng là gì? 

Đáp: Áo rách (áo cà sa) ôm mây, sáng ăn cháo, bình 
cổ rót trăng, đêm pha trà. 

Tất cả các câu hỏi về tư tưởng chủ đạo của tam thế 
Phật cũng như về bản thân Trúc Lâm đại sĩ đều được trả 
lời theo tỉnh thần thuận tòng tự nhiên. 

4.- Vấn: Linh Vân ngộ đào hoa thời như hà? 

Viết: Tự khai tự tạ tuỳ thời tiết 

Vấn trước Đông Quân tổng bất trí 

Nghĩa là: Hỏi: Linh Vân thấy hoa đào nở mà ngộ đạo, 
như vậy nghĩa là như thế nào? 

Đáp: Hoa tự nở tự tàn tuỳ theo thời tiết, dẫu có hỏi 
mặt trời (ông trời) cũng kbông biết vì sao Linh Vân lại ngộ 
đạo. 

Lãnh Vân là một thiển sư Trung Hoa tu hành mãi 
vẫn không đắc đạo, một hôm thấy hoa đào nở bỗng ngộ 
đạo. Trúc Lâm đại sĩ giải thích hoa đào nở hay tàn tuỳ 
theo thời tiết, can hệ gì đến ngộ đạo, dẫu ông trời cũng 
không biết tại sao Linh Vân thấy hoa đào nở lại ngộ đạo. 
Tỉnh thần trả lời giống như Tuệ Trung không tin vào 
chuyện này, 
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5.- Vấn: Bát nhân bất trất nhãn thời như hà? 

Viết: Thông thân thị đấm. 

Nghĩa là: Hỏi: Giết người không chớp mắt nghĩa là sao? 

Đáp: Toàn thân là mật (te gan lớn mật). 

Đây là dẫn lời "gặp Phật giết Phát, gặp Tổ giết Tổ, 
gặp La Hán giết La Hán, gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp 
thần quyến giết thân quyến" của Lâm Tế Nghĩa Huyền. Vì 
câu này mà có câu "Lưỡi gươm Lâm Tế". "Giết" sát) ở đây 
không nghĩa là đâm chém mà là phá chấp triệt để về Phật, 
Tổ, La Hán, cha mẹ, thân thích, vì bản thể là Không. Trúc 
Lâm đại sĩ khen Lâm Tế Nghĩa Huyền rất can đầm toàn 
thân là mật dám phá chấp triệt để như thế. Ngài cũng 
dùng phương pháp khai ngộ "bỗng bát" (đánh hét) của 
Lâm 'Tế khi trả lời cho đồ đệ như Tưm Tổ Thực Lục đã ghi 
lại một số trường hợp. Khi só người nói hỏi Ngài, Ngài trả 
lời khó hiểu thì người đó cho là Ngài dùng bình thức công 
án để lừa người khác. "Điều Ngự nãi hư bư. Tầng nghĩ 
nghị. Điều Ngự hiện đã. Tăng hựu nghĩ xuất vấn. Điều ngự 
tiện hát. Tăng điệc hát..." Điều Ngự hứ hứ. Tăng định hỏi 
nữa, Điều Ngự bèn đánh. Tăng lại toan hồi nữa. Điều Ngự 
bèn hét. Tăng cũng hét...). Tuệ Trung cũng dùng "hét", 
riêng Trần Thái Tông không dùng "đánh hét". Đặc điểm 
nổi bật của phái Lãm Tế là đánh hét mục đích khiến cho 
người hồi "xuất thần" mà đột nhiên giác ngộ điều đang hỏi. 
Tuy nhiên tông Trúc Lâm không thuần Lâm Tế đánh hét 
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mà chủ yếu lại là Giáo tông giải thích các câu hỏi theo 
kinh kệ Phật giáo dù rằng ngón từ chịu ảnh hưởng Thiền 
Tông nhưng không quá bí ẩn như các thiển sư Trung Hoa. 
6.. Vấn: Đại tụ hành để nhân, hoàn lạc nhân quả đã vô"? 
Viết: Khẩu thị huyết bền ha Phật Tổ 
Nha như kiếm thụ chuỷ thiển lâm. 
Nhất triêu tử nhập A Tì ngục 
Tiếu sát Nam mô Quán Thế Âm. 

Nghĩa là: Hỏi: Bác đại tu hành còn rơi vào vòng nhân 
quả hay không? 

Đáp: Miệng như chậu máu phun Phật, Tổ: răng như 
rừng kiếm đâm cả thiển lâm (giới tu hành). Khi chết 
xuống ngục A Tỳ cười giết Quán Thế Âm. 

Câu này vẫn nói về Lâm Tế Nghĩa Huyền. Trúc Lâm 
đại sĩ không tán thành thái độ mắng giết của Lâm Tế cho 
rằng chết sẽ xuống địa ngục. Quán Thế Âm có đến cứu thì 
Nghĩa Huyền cũng cười nhạo và "giết" nốt Quán Thế Âm. 
Đây cũng là một bằng chứng về tông Trúc Lâm chịu ảnh 
hưởng Lâm Tế nhưng không phải Lâm Tế 100%. 

7. - Bảo Sát vấn viết: Tôn đức hà xứ khứ? 

Điều Ngự viết: 

Nhất thiết pháp bất sinh" 
Nhất thiết pháp bất điệt 
Nhược năng như thử giải 
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Chư Phật thường hiện tiền 
Hà khứ lai chi hữu dã. 

- Tiến vân: Chỉ như bất sinh bất điệt thời như hà? 

Điều Ngự mạch nhiên khẩu (khấu) chưởng chỉ viết: 
Mạc mị ngữ. 

Nghĩa là: Bảo Sát hỏi: Ngài đi đâu? 

Điều Ngự đáp: Nhất thiết pháp bất sinh, nhất thiết 
pháp bất diệt. Nếu biểu được như chế thì chư Phật thường 
hiện trước mặt, làm gì có việc đi đến. Bảo Sát (có người đọc 
Bảo 8á) lại hỏi tiếp: Khi không sinh không điệt thì như 
thế nào? Điều Ngự hết nhiên đánh Bảo Bát một bạt tại 
nói: Chớ nói lời mê muội. 

Trong bài phú Cư đrần lạc đạo cũng có một số câu. 
vấn đáp, như: 

- 1- Vấn: Như hà thị Chân như? 

“Thị vân: Trạm tịch viên minh thước Thái Hư. 

Nghĩa là: Hỏi: Thế nào là Chân Như? 

Đáp: Hoàn toàn tĩnh mịch, sáng rực đốt cháy Thái Hư. 

Trúc Lâm đại sĩ đã dùng từ tuổng Đạo giáo "Thái 
Hư' để giải thích “Chân Như" của Phật giáo. Đốt cháy 
Thái Hư tức là Không. Bản thể (Chân Như) là Không. 

3.- Hưu văn: Như hà thị Bát Nhã? 

Thị vân: Căn nguyên trí tuệ tự kỷ dã. 
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Nghĩa là: Hồi Thế nào là Bát Nhấ? 

Đáp: Cội nguồn trí tuệ ở trong bản thân mình. 

Câu trả lồi không hoàn toàn đúng với nghĩa Bát Nhã. 
Bát Nhã = Prajna = Tuệ = Trí đùng trong kinh Phật để chỉ 
quần Không vỏ tự tính, chữ không phải để chỉ trí tuệ 
thông thường ngoài Phật giáo. Cách giải thích của Trúc 
Lâm đại sĩ có lê muốn chỉ T»í Tuệ là Tâm trong con người. 

3.- Vấn: Như hà thị Châu Phật? 

Thị vân: Đương cơ đối đáp thị thuỷ vật? 

Nghĩa là: Hỏi: Thế nào là Chân Phật (Phật chân chính)? 

Đáp: Đang cùng nhau đối đáp là cái gì đây? 

Phật có chân Phật và Phật hình thức cho nên một số. 
thiển sư Trung Hoa đã phá thờ tượng Phật tức thờ Phật 
hình thức không phải chân Phật. Trúc Lâm đại sĩ chỉ ra 
những lời vấn đáp trên đây đêu là chân Phật, không phải 
hình thức, không phải lừa đối. 

Tóm lại các cảu vấn đáp đều phần ảnh triết lý của 
Trúc Lâm đại sĩ. Đố là một triết lý Phật giáo Thiển Tông 
hỗn dung triết lý Đạo giáo. Trúc Lâm đại sĩ chịu ảnh 
hưởng Lâm Tế nhưng không cực đoan như Lâm Tế Trung 
Quốc mà vẫn mang đậm dâu ấn Giáo Tông. 

Ngoài các câu vấn đáp ra còn một số bài kệ. Dưới đây 
dẫn một số bài kệ trong bài phú Cư trần lạc đạo. 
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1. Rệ vân: 
Cừ kứm chính thị ngã 
Ngã kửm bếốt thị cừ, 
Nhược năng như thị hội 
Phương đắc khế Chân Như. 
Ngộ tự Tôm thị Phật 
Cố danh liêu đạt Chân Như 
Ngộ tự Tâm thị Pháp 
Cố dunh nhất tự nhấp môn. 
Vạn phúp qui nhất 
Cố danh nhốt thể Như Lai. 
Nghĩa là: Nó nay chính là Ta, Ta nay không là Nó. 
Nếu hiểu được như thế thì mới khế hợp Chân Như. Ngộ 
được tự Tâm của mình là Phật thì gọi là đạt đến Chân 
Như. Ngộ được Tâm của mình là Pháp thì gọi là Nhất tự 
pháp môn. Vận pháp qui nhất thì gọi là Nhất thể Như Lai. 
Trúc Lâm đại sĩ nói Nó (bản thể) là Ta nhưng nay Ta 
lại không phải là Nó tức Ta không phải bản thể mà là bản 
thể huyễn hoá. Đó là quan hệ giữa bản chất và hiện tượng. 
Ngộ được Tâm của Ta là Phật là nói theo tư tưởng tức Tâm 
tức Phật, Ngộ được Tâm là Pháp thì gọi là Nhất tự pháp 
môn. Nhất tự pháp môn là Á tự pháp môn, chữ A là chữ 
cái đầu tiên của chữ Phạn. chơ nên chỉ cái căn bẩn bất 
sinh bất. điệt. Tâm là Phát, Tâm là Pháp thì vạn pháp qui 
nhất tức mọi pháp đều là một, gọi là Nhất thể Như Lai. 
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Như Lai là Tathagata = Cái-Vốn-Có-Như-Thế tức bản thể. 
Nhất thể Như Lai là chỉ có một bản thể mà thôi, Bài kệ 
này giải thích bản thể và biện tượng. 

9. Kệ vận: 

Nhất thiết uạn phúp 
Giai tòng Tâm sinh. 
Tâm uô sở sinh 
"Pháp uô sở trụ. 
Nhược đạt tâm địa 
Ứng dụng bô ngại. 
Phi ngộ thượng căn 
Thận nật khinh hứa. 

Nghĩa là: Tất cả vạn pháp đều từ Tâm sinh ra. Tâm 
không sinh từ đâu cả, Pháp không trụ nơi nào cả. Nếu đạt 
đến tâm địa như thế thì thông suốt không chướng ngại gì 
cả. Nếu không gặp người có cần cơ cực tốt thì chớ khinh 
suất nói cho họ. 

Đây là tư tưởng Kinh Kim Cương "Ứng vã số trụ nhỉ 
sinh kỳ Tâm". 

8. Hựu kệ: 

Chân Như Bát Nhã tông 
Nhân Không Ngõ diệt Không. 
Qua hiện öị lai Phật 

Pháp tính bản nguyên đồng. 
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Nghĩa là: Chân Như là nói theo Bát Nhã học. Nhân 
Không là bản thể vô tự tính tức Nhân vô Ngã. Ngã Không 
tức tự tính cũng Không. Tam thế Phật vốn cùng một pháp 
tính. 

Nhàn Không mà Ngã cũng Không vì tứ đại giai Không. 
®ó là tư tưởng eơ bản của Kinh Bát Nhớ nói về Không. 

4. Hưu vận: 

Đường đường chân điện mục 
Lộ lộ chủ nhân ông. 

Bao hàm thiên địa ngoại 
Quán triệt sát hải trung. 
Dụng thời thành diệu hữu 
Tịnh xú thúi hư không. 
Nhân nhân giai cụ tức 

Vật uật tổng uiên thông. 
Tòng tư lãnh ngô đắc 

Liễu hiưu tấu tây đông. 


Nghĩa là: Đường đường gương mặt thát rõ ràng là 
chủ nhân ông, bao hàm cả ngoài trời đất, quán triệt cả thế 
giới bao la (sát là thế giới, hải là bao la chứ không phải là 
biển). Khi đụng (tức biểu hiện ra) thì thành diệu Hữu 
(hiện tượng). Khi tịch tĩnh thì là Không (Thái Hư là thuật 
ngữ Đạo giáo chỉ Đạo của Lão Tử Đạo Đức Rinh). Mọi 
người đều có, vạn vật đều có (chúng sinh giai hữu Phật 
tính). Lãnh ngộ được điều đồ thì không cần chạy khắp Tây 
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Thiên hay Đông Thổ để tìm kiếm (cũng có thể hiểu là chạy 
khấp đông tây). 

Nội dung bài kệ nói về Phật tính có dẫn đến ý "bân lai 
diện mục” của Huệ Năng. Vẫn là tư tưởng "Chân Không 
Diệu Hữu" nói về quan hệ của bản thể với hiện tượng. 

Bốn bài kệ này viết sau câu 48 của bài phú Cư trần 
lạc đạo đề chú giải khái niệm Chân Như, Chân Phật, Như 
Lai, Tâm, Không. Cũng có người cho lời chú đó không phải 
của Trần Khâm. Nhưng theo tôi, xét nội dung tư tưởng thì 
khế hợp với tư tưởng của Ngài. 

Bài phú Cư (rần lạc đợo bằng chữ Nôm có một số dị 
bản. Trước đây tôi đã ăn hành trong cuốn Tự Tưởng Phật 
giáo Việt Nam (tr.614-634) tham khảo các bản khác nhau 
mà phiên âm, đã chỉnh lại những chữ mà tôi cho Hoàng 
Xuân Hăn đọc không đúng chữ Nôm. Hoàng Xuân Hãn đã 
công bố bản chữ Nôm LH-1745 rỗi phiên âm. Nay sao chép 
y nguyên văn phiên âm của Hoàng Xuân Hãn để mọi 
người tham khảo thêm. 

Đê nhất hồi. vận Lâm Tâm Ngâm Âm Lâm Đâm Câm. 

Hội 1 (7 câu, 14 vế, 134 chữ, 7 vẫn bằng: Lâm, Tâm, 
Âm, Lâm, Đâm, Câm (Kim). Bản 1H-1745,tr.29a) 

1. Mình ngôi thành thị 

Dùng nết sơn lâm. 

Muên nghiệp lặng, an nhàn thể tính. 

Nửa ngày rồi tự tại thân tâm. 
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“Tham ái nguồn đừng, chẳng còn biết châu yêu ngọc quí. 
Thị phi tiếng lạng, được đầu nghe yến thốt oanh ngâm. 
Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều 


người đắc ý. 


Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mộ chúa trì âm. 
Nguyệt bạch vừng thanh, soi mọi chỗ thiển hà lai láng. 
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm. 

L2 hoán cết, ước phi thăng, đan thần mới phục. 

Nhắm trường sinh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm. 

Bách Dịch xem chơi, yêu tính lặng yêu hơn châu báu. 

14. Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rổi trọng nhữ 


„ hoàng cÂm (kim). 


Đề nhi hồi. vận Khác Thác Giác Lạc Chác Bậc Các. 
Hội hai (7 cầu, có mào và 14 vế, 144 chữ, 7 vần trắc: 


Khác, Thác, Ciác, Lạc, Chác, Bạc, Các. Bản LH-1745, tr.22b) 


Biết vậy 

15. Miễn được lòng rồi 

Chẳng còn phép khác 

Gìn tính lặng, tính mới hầu an. 

Nến niềm vọng, niềm đành chẳng thác. 

Dút trừ nhãn ngã thì ra tướng thật kim cương. 

Dững hết tham sân, mới lầu lòng mầu viên giác. 

Tĩnh Độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây 


phương. 
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Di Đà tính lặng sơi, mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc. 

Xét thân tâm, rèn tính thức, há rằng mong quả báo 
phô khoe. , 

Câm giới hạnh, địch vô thường, nào có sá cầu danh 
bán chác. 

Ân rau ăn trái (blái), nghiệp miệng chẳng hiểm thửa 
đắng cay. 

Vận giấy vận sối, thân căn có ngại chỉ đen bạc. 

Nhược chỉn vui bề đạo đức, nửa gian lêu quí nhữ 
thiên cung. 

28, Dầu hay mến thửa nhân nghì, ba phiến ngói yêu 
hơn lâu gác. 

Đề tam hỏi, vận Không Thông Tông Công Đông Công 
Bông. 

Hội ba (6 cầu, có mào và 13 vế, 121 chữ, thuộc thể 
liên châu nên có 7 vẫn bàng: Không, Thông, Tông, Công 
(ông), Đông, Công, Bông. Bản LH-1745,tr.23a). 

Nếu mà cốc 

29. Tội ất đã không 

Phép học lại thông. 

Gìn tính lặng, mưa lạc tà đạo 

Sửa mình học cho phải chính tông, 

Chỉn Bụt là lòng, xá ướm hải đồi cơ Mã Tổ. 

Vong tài đối sắc, ắt tìm cho phải thói Bàng Công. 
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Áng tư tài tính lặng chẳng tham, há vì ở Cánh Diều, 
Yên Tử, 

Răn thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển, lọ chỉ ngồi 
am Sạn, non Đông. 

Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tấc. 

Sơn lâm chẳng cốc, hoa kìa thật cả đề công. 

Nguyễn mong thân cán minh sư, quả bề để một đêm 
một chín. 

40. Phúc gặp tình cờ trị thức, hoa ưu đàm mấy kiếp 
đơm bông. 

Đê tứ hồi. vận Hoặc Tạc Bác Bạc Lặc. 

Tội bốn (6 câu, có mào và 12 vẽ, 6 vần trắc: Hoặc, 
Tặc, Sắc, Bắc, Bặc, Lặc. Bản LH-1745,tr.23b) 

Tin xem 

41, Miễn cếc một lòng 

Thì rỗi mọi hoặc 

Chuyển tam độc mới chứng tam thần. 

Thoạn lục cần nên trừ lụe tặc. 

Tầm đường hoán cốt, chỉn xá năng phục dược luyện đan. 

Hồi phếp Chân Không, hề chỉ lãnh ngại thanh chấp sắc. 

Biết Chân Như, tin Bát Nhẽ, chớ còn tìm Phật, Tổ 
tây đông. 

Chứng Phật tướng, ngỏ Vô Vi, nào nhọc hỏi kinh 
Thiển nam bắc. 
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(Trong đoạn chú thích này có các bài kệ, trên đây đã 
dẫn.NDH) 


Xem Tam Tạng giáo ắt học đồi Thiển uyển, Thanh qui 

Đốt ngũ phần hương, chẳng tốn đến chièn đàn, 
chiêm bặc. 

Tích nhân nghì, tu đạo đức, ai hay nảy chẳng Thích Ca. 

52. Cảm giới hạnh, đoạn ghen tham, chỉn thực ấy là 
Di Lặc. 

Đê ngũ hôi vận Nhà Xa Ta La Hoa Xá Soa Ma Ca 
Đa Da. 

Hội năm (10 câu, có mào và 20 vế, 199 chữ, thể liên 
châu nên có 11 vẫn bằng: Nhà, Xa, Tạ, La, Hoa, Xa (Xá), 
Soa, Ma, Đa, Da. Bản LH-L745,tr.24Ð). 

Vậy mới hay 

53. Bụt ở cung nhà 

Chẳng phải tìm xa. 

Nhân khuây bản nên Ta tìm Bụt 

Đến cốc hay chỉn Bụt là Ta. 

Thiền ngỏ năm câu, nằm nhãng cuông quê Hà Hữu. 

Kinh xem ba biến (hiến) ngồi nơi mé (mái) quốc 
Tân La. 

Trọng đạo nghĩa, rộng cơ quan, đà đột lẫn trường 
kinh cửa Tổ. 

Lánh thị phí, ghê thanh sắc, ngại chơi bời đặm liễu 
đường hoa. 
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Đức Bụt từ hi, mong nhiều kiếp nguyễn cho thân cận. 

Ơn Nghiêu rộng cả, lọt toàn thân phô việc (dịch) đã 
xa (xá). 

Áo miễn (nhến) chăn, đầm ấm qua mùa, hoặc chằm 
hoặc xế. 

Cơm cùng cháo đối no đòi bữa, dù bạch dù soa. 

Ngăn Bát thức, nén Bát phong. càng đè càng bội. 

Lây Tam huyền, nòng Tam yếu, một eất một ma. 

Cầm vốn thiếu huyền, xá dàn đẫu xoang vô sinh khúc. 

Địch chăng có lỗ, cùng bấm chơi xướng thái bình ca. 

Lấy cội tìm cành, còn khá tiếc Câu Chỉ trưởng lão. 

Khuây đầu chấp bóng, Ắt kham cười Diễn Nhã Đạt Đa. 


TLọt quyện im Cương, hã mặt hầu thông nên nóng. 


72. Nuốt bồng lật cức, nào tay phải xước tượng da. 

Đệ lục hôi. vận Đạo Giáo Kháo Gáo Náo Cháo, Háo, Báo. 

Hội sáu (8 câu, có mào và 16 vế, 170 chữ, 8 vần trác: 
Đạo, Giáo, Kháo (Khéo), Gáo, Náo, Cháo, Háo(Hiếu), Báo. 
Bản LH-1745, tr.25b). 

Thật thay 

73. Hãy xá vô tâm. 

Tự nhiên hợp đạo. 

Dừng Tam nghiệp mới lặng thân tâm. 

Đạt một lòng thì thông Tổ giáo. 

Nhận văn giải nghĩa, lạc lài nên thiển khách bơ vơ. 
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Chứng lí trí cơ, cũng cát phải nạp tăng khôn kháo. 

Han Hữu lậu, han Vô lậu, bảo cho hay: the lọt, duộc 
thưng. 

Hỏi Đại Thừa, hỏi Tiểu Thừa, thưa thẳng tắt: lòi tiền, 
tơ gáo. 

Nhận biết làu làu lòng bổn, chẳng ngại bề thì tiết 
nhân duyên. 

Chùi cho vặc vặc tính gương, nào có nhuốm căn trấn. 
huyên náo. 

Vàng chưa hết quặng, xá tua chín phen đúc chín 
phen rên. 

Tiệc chẳng cần tham, miễn được một thì chay một thì 
cháo. 

Sạch giới lòng, giỏi giới tướng. nội ngoại nên Bỏ Tát 
trang nghiêm. 

Ngay thờ chúa, thảo thờ cha, đi, đỗ mới trượng phu 
trung háo (hiếu). 

Tham thiển kén bạn, nát thân mình mới khá hồi ân. 

88. Học đạo thử thây dọt xương óc chưa thông của báo. 

Đệ thất hội. vận Thay Hay Say Nay Tay Nay Chay 
Cay Ngay. 

Hội bảy (8 câu, có mào và 16 vế, 168 chữ, thể liên 
châu có 9 vần bằng: Thay, Hay, Say, Nay (nơi), Tay, Nay, 
Chay, Cay, Ngay. Bản LH-1745. tr. 26a). 

Vậy nới hay 
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89. Phép Bụt trọng thay. 

Rèn mới cốc hay. 

Vâ mình hết bổ để thêm sáng 

Phiển não rồi đạo đức càng say (slay). 

Xem phỏng Lòng kinh, lời Bụt thoắt dễ cho thấy đấu. 

Học đòi cơ Tổ, sá Thiển không khôn chút biết nay (nơi). 

Cùng căn bản đã trần duyên, mựa để mộ hào li đang 
mặt. 

Ngã thắng chàng, viên tri kiến, chớ cho quần hoạ trữ 
cuông tay. 

Buông lửa giác ngộ, đốt hoại thầy (tlẫy) rừng tà ngày 
trước (thước). 

Cầm gươm trí tuệ, quét cho không tính thức thuở nay. 

Vâng ơn thánh, xót (xót) mẹ cha, thờ thầy học đạo. 

Mến đức Cổ, kiêng bùi ngọt, cẦm giới ăn chay. 

Cảm đức từ bị, để nhiều kiếp nguyên cho thân cận. 

Đội ơn cứu độ, nát muôn thân thà chịu đắng cay. 

Nghĩa hãy nhớ đạo chẳng quên, hương hoa cúng xem 
còn nên thảo. 

104. Miệng rằng tim, lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng 
chứa hết ngay. 

Đà bát hôi vận Học Xộc Cốc Đọc Lọc Tóc Lốc. 

Hội tám (7 câu. có mào và 14 vế, 138 chữ, 7 vẫn trắc: 
Học, Xộc, Cốc, Đọc, Lọc, Tóc, Lấc. Bản LH-1745, tr.27a). 

Chưng ấy 
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105. Chim xá tua rên 

Chớ nên tuyệt học. 

Lay ý thức, chớ chấp trằng trằng. 

Nền niểm vong, mựa còn xộe vộa. 

Công danh màng đám, ấy toàn là những đứa ngây thơ. 

Phúc Tuệ gồm no, chỉn mới khá nên người thật cốc. 

Dựng cầu đò, giổi chiến tháp, ngoại trang nghiêm sự 
tướng hãy tu. 

Săn hỉ xả nhuyễn từ bị, nội tự tại, kinh Làng hằng đọc. 

Tiên lòng làm Bụt chỉn xá tu một sức giỏi mài. 

Đãi cát kén vàng, còn lại phải nhiều phen lừa lọc. 

Xem kinh đọc lục, làm cha bằng thửa thấy thửa hay. 

Trọng Bụt tu thân, dùng mựa lỗi một tơ một tóc. 

Cùng nơi ngôn cú, chin chẳng hể một phút ngại lo. 

118. Rất thửa cơ quan, mựa còn để tám hơi đột lốc. 

Đê cửu hôi. vận Đàng Gang Hoàng Làng (thiếu một. 
số chữ. NDH). 

Hội chín (14 câu, có mào và 28 vế, 296 chữ - sót 1 chữ, 
thể liên châu, cho nên có lỗ vẫn bằng: Đàng, Gang, 
Hoàng, Vang, Lang, Giàng, Đang, Ảng, Ngang, Khoang, 
Quàng. Dang, Cang, Hoang, Sang. Bản LH 1745, tr.27b) 

Vậy cho hay cơ quan 'Tổ giáo 

119. Tuy khác nhiều đàng 

Chẳng khác mộ gang. 
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Chỉn xá nói từ sau Mã Tổ 

Ất đã quên thuở trước Tiêu Hoàng. 

Công đức toàn vô, tính chấp sỉ càng rối 

Khaách nhiên bất thức, tai ngu mãng ắt còn vang. 

Sinh Thiên Trúc chết Thiếu Lám, chôn dối chân non 
- Hùng Nhĩ. 

Thân bỏ để lòng mình kính, bài gia mặt vách hành lang. 

Vương Lão chém mèo, lướt thảy lòng ngừa thủ toạ. 

Thầy Hồ xua chó, trô xem trí nhẹ con giàng, 

(Trong nguyên bản chữ Nôm sót chữ "con".NDH) 

Chợ Lư Lăng gạo mắt quá tư. Chẳng cho mà cả. 

Sở Thạch Đầu đá trơn hết tấc, khôn đến thưa đang. 

Phá Táo phất cò, đạp xuống dấu thiêng thần miếu. 

Cu Chỉ đơ ngón, đừng đòi nếp cũ ông Ang. 

(Lối) gươm Lâm 'Tế, nạng Bí Ma, trước nạp tăng no 
dầu tự tại. (Chữ "lưỡi" không cố trong nguyên văn chữ 
Nêm.NDR). 

Sư tử ông Đoan trâu thầy Hữu răn đàn việt hượm xá 
nghênh ngang. ễ 

Dd phiến tử, cất trúc bể, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ 
nhẫn. 

Xô hòn cầu, cầm mộc thược, bạn thiển hoà chước móc 
khoe khoang. 

Thuyền tử rà chèo dòng xanh chủa cho tịn tẩy. 

Đạo Ngô múa hốt, Càn ma dường thấy quấy quàng. 
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Rảng Yến Lão nuốt càn khôn, ta xem chn lệ. 

Rắn ông Tên ngang thế giới, người thấy ắt đang. 

Cây bách là lòng, thác ra trước phải phương Thái Bạch. 

Bính Đinh thuộc hoả, lại trổ sau rối hướng Thiên cang. 

Trà Triệu Lão, bánh Thiểu Dương, bẩy thiền tử hãy 
còn đối khát. 

Ruộng Tào Khê, vườn Thiếu Thất, chúng nạp tăng 
những để lưu hoang. 

Gieo bó củi, nảy bông đèn, nhân mang mới nát. 

146. Lộc (?) đào hoa, nghe tiếng trúc, mặc vẻ (?) mà sang. 

Đề thập hôi: vận Khí Bí Thị Hí Quí Trí Lí. 

Hội mười (7 câu, 14 vế, có mào, 139 chữ, 7 vẫn trắc: 
Rhí, Bí, Thị, Quý, Trí, Lí. Bản LH-1745, tr.28b). 

Tượng chúng ấy 

147. Cốc một chân không 

Đùng đồi căn khí 

Nhân lòng ta vướng chấp khón thông. 

Há cơ Tế nay còn thửa bí 

Chúng Tiểu Thừa cốc hay chửa đến, Bụt xá ngăn 
Báo-Sở hoá. thành, 

Đứng thượng sĩ chứng thật mà nên, ai ghế có sơn lâm 
thành thị. 

Núi hoang rừng quạnh ấy là nơi đật sĩ tiêu dao. 

Chiền vắng am thanh, chỉn thật cảnh đạo nhân du hí. 
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Ngựa cao tán câ, Diêm vương nào kể đứa nghênh ngang. 
Các ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quí. 
Chuộng công danh lồng nhân ngã, thực ấy phàm ngụ, 
Say đạo đức đời thân tâm, định nên thánh trí, 
Mày ngang mũi đọc, tướng tuy lạ xem ắt bằng nhau. 
160. Mặt thánh lòng phàm, thật eách nhẫn vàn vàn. 
thiên lí. 

Kệ rằng: 

Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên. 

Gia trung hữu bảo hưu tâm mịch. 

Cơ tắc xan hệ khốn tốc miễn. 

Đôi cảnh uô tâm mạc uấn thiền. 


Bài phú đẫn nhiều khái niệm Phật học, nhiều tích 
truyện thiển sư Trung Hoa nội dung rất phong phú uyên 
bác phản ảnh toàn bộ tư tưởng Trần Khâm. Nay tóm tắt 
nội dung eơ bản từng hội như sau. 


Trân Khâm tự giới thiệu tâm sự của 
sống vương giả ẩn đật tiêu đao. Vừa tu 
tiên (đọc kinh Dịch, đan thần cầu trường sinh), vừa tu 
Phật (đọc kinh Phật). Như vậy về phương điện triết học là 
vừa Đạo vừa Phật. 


Hi thứ hai, Hậi này nói về Tâm, từ Tâm mà giải 
thích Vọng, Niệm, Nhân Ngã, Thực tướng của Phật giáo 
Đại Thừa. Chỉ SN, tu Tâm điệt được Tam nghiệp không 


502 


NGUYÊN DUY HINH 


cần truy cầu Cực Lạc, không lo quả báo. Đó là triết lý Tâm 
tông tức Thiền tâng. 

Hôi thứ ba. Chín Bụt là Lòng. Lòng = Tâm. Sau này 
cồn dùng "kinh Lòng" = Tâm kinh, "Lòng vốn" = bản Tâm. 
Đây là tư tưởng tức Tâm tức Phát của Mã Tổ Đạo Nhất. 
Nhưng lại nói không cản học đời Mã Tổ, cũng chẳng phải 
vào núi tu mới được. Cho nên mở đầu bài phú câu thứ nhất 
đã viết "Mình ngôi thành thị dụng nết sơn lâm". Đây là tư 
tưởng nhập thế tại thế. Tâm đã Việt hoá thành Lồng; Lòng 
tuy là Tâm nhưng không hoàn toàn giống quan niệm của 
Mã Tổ. 

Hôi thứ tư, Tụ Tâm là Nhất Tâm, không phân biệt 
Thiên Bác Tông của Thần Tú hay Thiền Nam Tông của 
Huệ Năng, ai cũng là Phật. Tư tưởng Nhật Thừa đậm nét 
hơn Thiển tông. Đã siêu việt Thiển Tông trở về với tư 
tưởng “chúng sinh giai hữu Phật tính", giống như Tuệ 
“Trung viết "Phàm thánh bất đị". 


ôi thứ năm. Phật tại Tâm không nên tìm cầu bên 
ngoài: "Bụt ở cung (trong) nhà, chẳng phải tìm xa; nhân 
(bởi vì) khuây bản (mất gốn) nên Ta tìm Bụt. Đến cốc hay 
(chẳng biết) chỉn (chính) Bụt là Ta". Đây là cầu cốt tuỷ 
toàn bộ tư tưởng Trần Khâm. Về mặt triết học là quan 
điểm Đại Ngã trong Tiểu Ngã, về tôn giáo là "Chúng sinh 
giai hữu Phật tính". Nhưng lại nhấn mạnh Phật = Ta, Ta 
= Phật, đề cao Lòng người. 
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Hội thứ sáu. Giải thích tư tưởng Võ Tâm thị Đạo của 
Hoàng Bã Hì Vận nhưng đã đưa ra cả Nho giáo (thờ vua, 
thờ cha, thờ thầy), siêu việt Đại Thừa, Tiểu Thừa, siêu việt 
,cả Vô Tâm thị Đạo. 

Hôi chứ bảy. Theo Tâm kinh (Bát nhã ba la mật đa 
tâm kinh) giải thích võ minh, bề đề, phiển não... theo tư 
tưởng Bát Nhã tuy không để cập đến Không. 

Hôi thứ tám. Đề cập dến phá chấp nhưng không phải 
là phá chấp của Thiển Tông Trung Hoa mà đại biểu là 
Lâm Tế, Đơn Hà... không lễ Phật, đốt tượng Phật... Trần 
Khâm giải thích phá chấp là pha chấp công danh đi tụ làm 
việc thiện... 

Hồi thứ chín. Trần Khâm trình bày tôm tắt lịch sử 
Thiền tông Trung Hoa nhấn mạnh từ sau Mã Tổ. Đưa ra 
thành công chủ yếu của một số thiển sư như Nam Tuyển 
(Vương Lão), Lợi Tung (thầy Hồ), Thạch Đầu Hi Thiêm, 
hoà thượng Phá Táo, Câu Chi Lâm Tế Nghĩa Huyền... Chỉ 
tồm tắt đặc điểm ngộ đạo của mỗi thiển sư trong một eâu 
hay vài ba chữ thật súc tích mà chính xác. Nói chung là 
tóm tắt nội dung Cảnh Đức Truyện Đăng Lục. Kết luận là 
coi các tông phái sau Mã Tổ đều cùng mệt nội dung tư 
tưởng, xoá bỏ ranh giới các tông Lâm Tế, Tào Động... siêu 
việt lên trên tất cả trổ về mật chữ Tâm. 

Hôi thứ mười Đề cập Chân Không phê phán Đại 
Thừa, Tiểu Thừa, kêu gọi gác bỏ lợi danh vào núi tu hành. 
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Và bài kệ nhắc lại Tâm trong Ta cứ ăn ngủ bình thường 
tuỳ duyên mà đắc đạo. 

Trần Khâm khác Tuệ Trung, Ngài là một người đắc 
chí, đạt đến Trẫm rồi bèn quay về Ta thành Vua-Bụt như 
Huyền Quang tên xưng. Rất thanh thản không chút bất 
mãn như Tuệ Trung, dù rằng triết lý Tam Giáo trong tư 
tưởng của Tuệ Trung và Trần Khâm là thống nhất, thể 
hiện mối quan hệ thấy trò của họ. Tuy nhiên phải thấy 
Trúc Lâm đệ nhất Tổ siêu việt hơn Tuệ Trung, Trúc Lâm 
đệ nhất Tổ được tôn xưng là Điều Ngự. Điều Ngự trượng 
phu là một trong 10 danh hiệu của Phật. Điều Ngự trượng 
phu dịch nghĩa chữ Phạn Purusa-damya-sarathi có nghĩa 
là người giỏi dạy cho chúng sinh tu hành đạt đến Niết Bàn 
tức được giải thoát. Trúc Lâm đệ nhất Tổ oó khả năng đó 
của Phật. Phật đã siêu việt tư tưởng Bà La Môn giáo, đưa 
ra một lý luận mới, một con đường giải thoát mới. Trúc 
Lâm đệ nhất Tổ cũng siêu việt tất cả các lý luận và 
phương pháp tu hành của thế kỷ XII của Thiển Tông. Tuy 
nói Tám mà không phải Tâm của Mã Tổ hay của Tâm 
Tông (Thiền Tông) nói chung, đề xuất "Làng", "Bụt chỉn là 
Ta" để cao bản thể nhân bản của Con Người. Chữ "Làng" 
của Ngài tuy địch chữ Tâm nhưng vừa mang nội hàm "tu 
tâm dưỡng tính" của Nho giáo vừa mang nội hàm Tâm của 
Tâm Tông. Nhìn chung tư tưởng triết học của Trần Khâm 
mang tính chất Tam giáo thiên về Phật giáo nhưng cũng 
đậm chất Đạo giáo và Nho giáo. 
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Qua vấn đáp và thơ văn có thể thấy tư tưởng triết học 
của Trúc Lâm đệ nhất Tố như sau. 

- Bản thể luận: Chân Không, Tâm theo nghĩa Tâm 
Phật = Tâm Ta tức Đại Ngã = Tiểu Ngã. 

- Nhận thức luận: Tất cã từ Tâm ra. Tư tưởng Nhất 
“Thừa siêu việt Đại Thừa, Tiểu Thừa, chư tổng Thiền Tông 
qui về Lòng người. Tư tưởng Tam giáo như nhất: tu tâm, 
thở vua, tiên đao. Coi sinh tử bình thường tự nhiên như 
nhiên. 

- Giải thoát luận: Ai cũng chết xuống Diêm vương, 
không bàn đến Niết Bàn. Giải thoát là giải thoát phiển 
não như công danh, dục vọng (thanh sắc). 

4. Tư tưởng triết học củu Trúc Lâm đệ nhí tổ Pháp 
Loa [1284-1230] 

Pháp Loa tục danh Đồng Kim Cương, con nhà bình 
đân, người Nam Sách Giang hương Cứu La thân Đồng Hoà 
nay thuộc tỉnh Hải Dương, xuất gia theo Điều Ngự (Trần 
Khám) năm 1304. Năm 1305 được Điều Ngự cho thụ giới tì 
kheo và đặt cha pháp danh Pháp Loa. Năm 1307 được 
Điều Ngự trao cho làm "Trúc Lâm đệ nhị dại" tức kế 
nghiệp Trúc Lâm đại sĩ làm Tổ thứ hai của tông Trúc 
Lâm. Pháp Loa được Điều Ngự giảng dạy, ban cho nhiều 
kinh Phật, trao y bát. Pháp Loa là một người sinh ra để đi 
tu, khác hẳn Trúc Lám đệ nhất Tổ Trần Khâm mà cũng 
khác hẳn Trúc Lám đệ tam Tổ Huyền Quang là những vua 
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quan trí thức đi tu. Ngài làm rất nhiều công đức cho tông 
Trúc Lâm. nào in ấn kinh bản, đúc tượng, dựng chùa, thu. 
đồ đệ, đăng ký tăng tịch... Ngài viết cũng không ít, hiện 
tổn tập Thiển đạo yếu học chủ yếu nói về cách tu hành 
chọn bạn chọn thầy, giảng giải thế nào là Phật Pháp Tăng, 
Giới, Định Tuệ. Nội dung giảng giải không khác gì Điều 
Ngự, chủ yếu dạy về Tâm, Khi sắp viên tịch để lại bài kệ: 
Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn 
Tủ thập dư niên mộng huyễn gian. 
Trân trong chư nhân hưu tả uốn, 
Na truy (biên?) phong nguyệt cánh mãn (?) khoan. 
Nghĩa là: Vạn duyên vừa đứt một thân nhàn tức giải 
thoát. Hơn 40 năm (Pháp Loa thọ 47 tuổi) trong mộng Ảo 
(tức coi cuộc sống là huyễn ảo). Xin các người đừng hỏi nữa. 
(khi Pháp Loa sắp viên tịch nhiều đô đệ hỏi xín kệ, Pháp 
Loa quát mắng rồi hồi lâu mới viết bài kệ này). Phong 
cảnh (gió trăng) bên kia (có lẽ khắc nhầm chữ "biên" thành 
chữ "truy", Na biên tức bì ngạn chỉ cảnh giới bên kia thế. 
gian hàm ý cảnh Niết Bàn) càng viên mãn (chữ "mãn" 
cũng khắc nhầm) rộng lớn. 
Về phương diện triết học thì hoàn toàn thừa hưởng tư 
tưởng của Trúc Lâm đệ nhất Tổ cd bản như sau. 
- Bản thể luận: Tâm, Phật giống như Trần Khâm. 


- Nhân thức luận: Nhất Thừa siêu việt các tông 
phái. Pháp Loa thiên về Xinh Hoa Nghiêm nhưng không 
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đi sâu vào triết lý Hoa Nghiêm dù có dẫn "nhất vi trần 
ảnh thế giới", "Pháp giới duyên khối". 

- Giải thoát luận: Tu hành để thoát khỏi nghiệp 
háo. Khi nói đến "Ma biên phong nguyệt cánh man khoan" 
hàm ý Niết Bàn. 

Nói tóm lại về phương điện triết học thì nhà sư Pháp 
Loa không có gì đặc sắc, không những không hơn gì thầy 
mà cũng không hơn gì trò - Huyền Quang - có lš vì Ngài 
xuất thân không phải trí thức. 

5. Tư tưởng triết học của Trúc Lâm đê tan Tổ Huyền 
Quang [1234-1334]. 

Huyền Quang tục danh Lý Đạo Tái, người hương Vạn 
Tái thuộc Bắc Giang hạ lộ nay thuộc huyện Thuận Thành 
tỉnh Bắc Nình. Thủy tổ Lý Ôn Hoà từng làm quan hành 
khiển dưới triểu Lý Thần Tông. Oon cháu có người làm 
chuyển vận sứ dưới triểu Trần. Năm 20 tuổi Đạo Tái thi 
trúng hương cử, năm sau trúng khôi thủ, làm quan. Người 
ta thường nói Huyện Quang đậu trạng nguyên là căn cứ 
chì tiết này trong Tam. Tổ Thực Lục. Tư liệu không được 
khẳng định, nhưng xét thơ văn của Huyền Quang thì có 
thể khẳng định có làm quan. Huyền Quang theo vua đến 
chùa Vĩnh Nghiêm, nghe Pháp Loa thuyết pháp bèn xin 
xuất gia. Sau Huyền Quang trụ trì chùa Vân Yên trên núi 
Yân Tử, Ngày 23 tháng giêng năm Giáp Tuất (1334) 
Huyền Quang viên tịch tại Cồn Sơn. Huyển Quang có 
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nhiều tác phẩm song đều thất truyền. Hiện nay còn 24 bài 
thơ và 1 bài phú chữ Nôm*®. Dưới đây trích dẫn một bài 
thơ, một bài phú. 

Điện Hhựu tự. 

Thượng phương thu dạ nhất chưng lan 

Nguyệt sắc như ba phong thụ đan, 

Chỉ uẫn đảa miễn phương kính lãnh 

Thúp quang song trÌ ngọc tiêm hàn. 

Vạn duyên bất nhiễu thành già tục 

Bán điểm uô ưu nhóng nhãn khoan. 

Tham thấu thị phi bình đẳng tướng 

Ma cung Phật quốc bảo sinh quan. 

Nghĩa là: Chùa Diên Hựu tức chùa Một Cột hiện nay 
ở Hà Nội. Đêm thu một tiếng chuông chùa vang vọng. Ánh 
trăng như sóng nước, lá cây bàng đỗ. Chím cú (đậu trên 
mái chùa) in bông xuống nước hồ lạnh lẽo láo đảo như 
đang ngủ gật. Hai ngọn tháp trắng như hai ngón tay ngọc 
(chỉ lên trời) lạnh lẽo. Muôn duyên không quấy rối, tường 
chùa ngăn cách cõi tục. Chẳng còn một chút ưu phiền thì 
mới có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa. Khi đã hiểu được thị 
phi (phải trái) đều như nhau (bình đẳng tướng) thì cung 
Ma hay nước Phật cũng tốt như nhau. 

Huyền Quang diễn đạt tư tưởng Bất Nhị: Thị phi 
bình đẳng tướng, Ma cung Phật quốc hảo sinh quan. Trần 
Nhân Tông đã đề cập đến Ma cung Phật quốc trong bài kệ 
khi đến chùa hương Cổ Châu (tức chùa Dâu) như sau: 
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Thế số nhất sách mạc 
Thời tình lưỡng hải ngôn. 
Ma cung hồn quản thậm 
Phật quốc bất thắng xuân. 

Nghĩa là: Thế số (số đời tức thế sự) như mật xâu 
chuỗi đằng đặc, thời tình (tình thời tức tình đời) như hai 
biển bạc. Ma cung thì hỗn độn quá, Phật quốc thì hơn mùa 
xuân. Trần Nhân Têng nhận thức xã hội con người phức 
tạp rốt ren nhưng tình người có hai thế giới: Ma cung thì 
tất hỗn độn, Phật quốc thì tươi đẹp hơn mùa xuân. Ngài 
phân biệt và đối lập Ma cung với Phật Quốc. 

Còn Huyền Quang thì “Ma cưng Phật quốc hảo sinh 
quan". Ma cung hay Phật quốc đều như nhau không nơi 
nào xấu tốt hơn nơi nào. Tư tưởng Bất Nhị của Huyền 
Quang triệt để bơn sư phụ! Đó là diễn đạt bản thể Không 
một cách triết học hơn là tên giáo học. 

Dưới đây dẫn bài Vịnh Hoz Yên tự thea Hoàng Xuân 
Hãn. Tên chùa Hoa Yên được đặt ra đưới thời Hồng Đức 
nhà Lê, vốn là Vân Yên tự. Dấu để này chứng tổ văn bản 
đã được biên tập lại vào thời Lễ. Thật ra những thơ văn Lý 
- Trần - trừ tư liệu bia ký ra - thì đều được biên tập vào 
thời Lê, chứ không hoàn toàn nguyên tác. 

Vịnh Hoa Yên tự (Phú bát vận thể). 

Vẫn một (4 câu, 8 vẽ, 4 vẫn bằng: Yên, Tiên, Xuyên, 
Thiên, gồm 84 chữ. Bản LH 1745, tr.31a). 
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1. Buông niềm trần tục, 

Nâu tôi Vân Yên. 

Chim thụy dõi tiếng ca chìm thuy, 

Gió tiên đưa đòi bước thần tiên 

Bầu đúng đỉnh giang hoà thế giới, 

Giày thong thả đạo khắp sơn xuyên. 

Đất phúc địa nhận xem luỡng kể; kể bao nhiều dư 
trăm phúc địa. 

8. Trài thiển thiên hiệp thâu lửa lạ, lạ hơn ba mươi 
sáu thiển thiên. 

Vẫn bai (7 câu, có mào, 14 vế, 192 chữ, 7 vẫn trắc: 
đúc, Thục, Khúc, Thúc, Mục, Trúc, Túc. Bản LH tr.31a). 

Thấy đây 

9. Đất tựa vàng lên, 

Cảnh bằng ngọc đúc. 

Mây năm thức eha phủ đền Nghiêu, 

Núi nghìn tầng quanh eo đường Thục. 

La đã, từng thê dốc, một hàn ướm vịn một hồn, 

{sót một chữ) 

Dòng nước suối chảy làn sâu, đòi khúc những dù đòi 
khúc. 

Có chiêu gió lướt, đượm vui vui, 

Non tạnh mưa đầm, màu thúc thúc. 

Ngàn cây phơi Cánh phượng, vườn thượng uyển lá tốt 
rờn rờn, 
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mục. 


Hang nước tưới Hàm rồng, nhỏ lí châu hật. sân mục 


Nhựa đông hổ phách. sáng khắp rừng thông, 

Da điểm đổi mỗi, đông hào vườn trúc. 

Giác vẽ, tiếng bồ lao thốc, gió vật đoành đoành, 

32. Đền ngọc, phiến bối điệp che, mưa tuôn túc túc. 
Vần ba (7 câu, 14 vế, 98 chữ, 8 vẫn bằng: Lành, 


Tranh. Hành, Tranh, Oanh, Khanh, Kinh, Xanh. Bản LH, 
tr.j1b) 


23. Cảnh tốt hoà lành, 

Đồ tựa vẽ tranh, 

Chỉn ấy trời thiêng mỉa khéo, 

Nhèn chỉ vua Bụt tủ hành. 

Hồ sen trương tán lục, 

Suối trúc bấm đàn tranh. 

Ngự sử mai bai hàng chây rập, 
Trượng phu tùng mấy trạnh phỏ oanh. 
Phỉ thuý sắp hai hàng loan phượng, 
"Tử vi bày liệt vị công khanh. 

Chim ốc bạn cắn hoa nâng cúng, 

Vượn bồng con kể cửa nghe kinh, 
Nương am vắng Bụt hiện từ bị, gió hiu hiu, mây 


nhè nhẹ, 
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36. Kể song thưa, thầy ngôi thiền định, trăng vặc vặc, 
núi xanh xanh 

Vân bốn (7 câu, có mào, 14 vế, 110 chữ, 7 vần trắc: 
Thú, Tú, Mụ, Lọ, Đế, Ngụ. Thọ, Bản LH, tr.32a). 

Huống chỉ 

37. Văn thủy bằng lòng, 

Yên hà phải thú. 

Vui thay cảnh, khác cảnh hoàng kim, 

"Trọng thay đường hơn đường cẩm tú. 

Phân ân ái am Não am Long 

Dứt nhân duyên làng Nường làng Mụ. 

Mặc cà sa nằm trướng giấy, màng chỉ châu đầy lẫm, 
ngọc đầy rương, 

Quên ngọc thực, bỏ hương giao, cắp nạnh cà một lon, 
tương một lọ. 

Chặp Tiết dương, tiếng nhạc dõi truyền, 

Với la đá tính từ chẳng đó. 

Xem phong cảnh, hơn cảnh bà Hỏi, 

Phong tay cầu, chưng cầu thằng Ngụ. 

Bao nhiêu nhong nguyệt, vẽ cõi vô tâm, 

50, Chơi dấu nước non, đưỡng đời thánh thọ. 

Vần năm (5 cân, có mào, 10 vế, 66 chữ, 6 vần bằng: 
Tiêu, Diêu, Nghiêu (Ngao), Thiều, Phiêu, Kheo. Bản LH 
tr.32b). 

Ta nay 
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51. Ngồi đỉnh Vân Tiêu, 

Cõi chơi Cánh Diều. 

Coi Đông Sơn tựa hòn kim lục, 

Xem Nam Hải tựa miệng con ngao. 

Nức đài Lan nghĩ hương đan quế, 

Nghe Hằng Nga nức khúc tiêu thiều. 

Quần thất bảo vẽ bao Bụt hiện, 

Áo lục thù tiếng gió tiên phiêu. 

'Thây tu trước đã nên Phật quả 

60. Tiểu tu sau còn vị Tì kheo. 

Vần sáu (8 câu, có mào, 12 vế, 89 chữ, 7 vần trắc: Lẻ, 
Nhẹ, Nghị, Rẻ, Hi, Tí, Thỉ. Bản LH tr.39b. Thiếu 10 chữ). 

Thấy đây 

61. Hồ Thiên lẻ tế, 

Xem lâu có nhẹ. 

“Tuy rằng học đạo hư võ, 

Ngậm ngụt hỏi thiền, ngôn nghị, 

Mỉa một tấm lòng xét chẳng cùng, 

Chắc tấc bóng, nghìn vàng còn rẻ. 

Hẹn đến lâm tuyển làm bạn... 

Báo rằng... y hñ. 

Đua khoái lạc, chân bước lãm chăm, 

Nhuốm phổn hoa, đầu đà bạc tí. 

Chẳng những vượn hạc thốt thể, 
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72. Lại phải cỏ hoa cười thi. 

Vẫn bảy (4 câu, eó mào, 8 vẽ, 61 chữ, õ vẫn bằng: 
Quan, Phan, Đen, Then, Liên, Bản LH tr.33a). 

Từ đến đây 

73. Non nước đã quen, 

Người từng mới phen. 

Đầu khách dễ nên bén bạc, 

Mặt non hãy một xanh đen. 

Hồ nước giá, lựa là lọc nước, 

Cửa tráu cây, phên trúc cài then, 

Đàn khúc nhạc, tiếng không tiêu đỉnh, 

80. Vỗ tay ca, cách lẫy lạ Hiến phen. 

Vần tám (5 câu, có mào, 10 vế, 60 chữ, 5 vẫn trắc: 
Mấy, Đây, Phấy (phới), Đấy (có lẽ ấy vì vần với Đấy ở trên 
sẽ phạn lỗi "trung vận"), Vậy. Bản LH tr.33a). 

Những ôï! 

81. Tây Trúc dường nào! 

Nam châu có mấy. 

Non Linh Thứu ai đem về đây? 

Cảnh Phi Lai mặt đà thấy đấy. 

“Vào chưng cối thánh thênh thênh, 

“Thoát rẽ lồng nhàn phấy phấy (phới phới) 

Bao nhiêu phong nguyệt thể thốt chẳng cùng, 

Hễ cảnh giang sơn, aí nhìn thấy đấy (ấy). 

"Từ trước nhẫn sau 
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90. Thấy sao chép vậy. 

Kệ rằng: 
Rũ không thay thấy ánh phôn hoa 
Lấy chốn thiển lâm làm cửa nhà. 
Khuyu sớm sửng chong đèn Bát Nhà, 
Hôm mai rửa sạch nước Ma Hạ. 
Lòng thiên uặc uặc trắng soi giai, 
Thế sự hiu hìu gió thổi qua. 
Cốc được tính ta nên Bụt thực, 
Ngại chỉ non nước cảnh đường xơ, 


Nội dung tư tưởng triết học của bài phú này không 
đậm nét vì chủ yếu nhằm vào thiển cảnh và thiển thú chứ 
không phải thiển lý. Nhưng tỉnh thần tiêu đao thoát tục 
vừa có chất Phật, vừa có chất Đạo rất nổi bật. Tư tưởng 
thuận theo qui luật tự nhiên được diễn đạt bằng cảnh tự 
nhiên sông núi, hoa lá, chỉm muông thanh bình Đề cập 
đến Bụt, Phật quả, Hư Vô, Thiển, Bát Nhã thông qua 
thiển cảnh chứ không thông qua thiển lý. Thiển lý thâm 
nhập nhuần nhuyễn trong thiền cảnh. Đó chính là biểu 
hiện đầu tiên trong văn học về tính chất triết lý nhân sinh. 
mang đạm dấu ấn văn hoá hơn là triết thuyết của Phật 
giáo Việt Nam. Huyền Quang là người đầu tiên đã tôn 
xưng Trần Khâm là Vua-Bụt (câu 26). 

“Tóm lại tư tưởng triết học của Huyền Quang như sau. 
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- Bản thể luận; Tự Nhiên nhi nhiên, không bàn đến 
Tâm, Không. 

Tuy nhiền Tâm, Không thể hiện trong thơ văn rất 
sâu sắc. 

- Nhận thức luận: Bất Nhị đưa ra Ma cung Phật 
quốc như nhau, thể hiện tư tưởng Bất Nhị triệt để hơn 
Trúc Lâm đệ nhất Tổ. 

- Giải thoát luận: Thuận theo tự nhiên, giải thoát 
trần thế công danh lợi lộc an nhàn giữa thiên nhiên, không 
luận bàn sinh tử. 


Huyền Quang là một trí thức Tam giáo ấn sĩ, không 
thật sự chuyên sâu về giáo lý Phật giáo nên đã từng bị sư 
phụ Pháp Loa quở trách. Và vì là ẩn sĩ tiêu dao nên hay 
cùng bạn bè tụ tập dẫn đến sự nghỉ ngờ của Trần Anh 
Tông cho Ngài không phải chán tu bèn bày ra trò thử 
thách gây ra vụ án oan Thị Bích. May mà thoát nạn nhờ 
phép mầu! 

6. Tự tưởng triết học của Tuê Đăng-Chân Nguyên. 
[1647-1726]. 


Tuệ Đang tục danh Nguyễn Nghiêm, quê làng Tiền 
Liệt huyện Thanh Hà tỉnh Hải Đương. Lúc trẻ theo Nho 
học, đến 16 tuổi nhân đọc Tam Tổ Thực Lục bèn giác ngộ 
phát nguyện đi tu. Năm 19 tuổi, Ngài lên chùa Hoa Yên 
theo học sư Tuệ Nguyệt, được ban pháp đanh Tuệ Đăng. 
Tuệ Nguyệt viên tịch, Ngài bèn theo hoe nhà sư Trung 
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Quốc Minh Lương được ban cho pháp danh Chân Nguyên 
nối pháp dòng Thiển Lâm Tế do Chuyết Chuyết truyền 
sang nước ta lúc bẩy giồ. Người ta thường gọi Ngài là thiển 
sư Chân Nguyễn đời pháp thứ 36 tống Lâm Tế. Nhưng 
theo tôi, Ngài xuất gia là đệ tử tông Trúc Lâm. Tuy tông 
Trúc Lâm mang yếu tế Lâm Tế nhưng không hoàn toàn 
Tâm Tế, nay theo học tông Lâm Tế, như vậy trong Ngài có 
cả Trúc Lâm lần Lâm Tế mà xét về ngôn hành tkì thuộc 
sơn môn Yên Tử, nên tôi mệnh danh Tuệ Đăng- Chân 
Nguyên để chỉ thực chất Trúc Lâm trong Ngài. Ngài viết 
rất nhiều và đặc biệt năm 1684 Ngài dựng đài Cửu Phẩm 
Liên Hoa tại chùa Quỳnh Lâm theo mẫu đài Cửu phẩm 
liên hoa mà Huyền Quang đã dựng ở chùa Ninh Phúc 
(chùa Bút Tháp). Hiện nay tại chùa Ninh Phúc còn toà 
Cửu Phẩm liên Hoa mang đặc trưng Thiển Tịnh song tụ 
thường gọi là cối xay kinh mang màu sắc Mật giáo. Toà 
Cửu phẩm của chùa Quỳnh Lâm không còn nữa, Tương 
truyền Huyền Quang xây dựng toà Cửu Phẩm Liên Hoa ở 
chùa Ninh Phúc, nhưng thực tế cho thấy tác phẩm hiện 
tên là của thế kỷ XVIIL. 

Ngày 28 tháng 10 âm lịch năm 1726 Ngài viên tịch, 
thọ 80 tuổi.” 

"Trước khi viên tịch để lại bài kệ: 

THiển hách phân mình thập nhị thì 
Thử chỉ bệ tính nhậm thí uí_ 
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Lục căn uận dụng Chân thường biến. 
Vạn pháp tung hoành Chính biến. trí. 

Nghĩa là: Tự tính bày ra suốt ngày rõ ràng, vận dụng 
lục căn (nhãn, nh, ty, thiệt, thân, ý) thường thấy Chân 
Như. Học tập rộng khắp các pháp môn đạt đến Chính Biến 
Tri. Chính Biến Tri là một trong 10 Phật hiệu, dịch nghĩa 
chữ Phạn Samyaksambuddha nghĩa là có thể hiểu biết 
chính xác mọi sự vật, tức chỉ trí tuệ Phát. 

Dưới đây dẫn hai bài thơ và một bài phú của Ngài. 

- Thiên địa phụ mẫu 0‡ sinh tiên 

Tịch quang uiên trạm thị chân nguyên. 
Tự giác giác tha danh uiết Phái 

Từ bì thuyết pháp lợi nhân thiên. 

Nghĩa là: Khi trời đất cha mẹ chưa sinh ra thì Chân 
nguyên (bản thổ) lặng yên sáng ngời viên mãn. Tự giác 
giác tha gọi là Phật, đem lòng từ bi thuyết pháp lợi cho cõi 
người côi trời. 

- Vạn pháp không hoa giai bất thực 

Vị độ quần sinh giả lập quyên. 

Liêu liêu bản lai uô nhất uột 

Chân nguyên trạm tịch phục hoàn nguyên. 

Nghĩa là: Tất cả các pháp môn như hoa đốm giữa hư 
không (chỉ các pháp môn Phật giáo) đều là chẳng thực. Chỉ 
vì để độ chúng sinh mà Phật đưa ra giả danh là quyển. 
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(theo tình thế, tức tuỳ duyên thuyết pháp) mà thôi. Nhận 
thức được vốn chẳng có cái gì cả thì lại thấy được Chân 
nguyên lặng yên sáng ngời viên mãn. 

Trong ba tư liệu dẫn trên đã thấy rõ bản thể là Chân 
Như. vốn chẳng có cái gì cả, vạn pháp chỉ là tuỳ đuyên 
thuyết pháp để tự giác giác tha mà thôi chứ bản thể là 
Không. : 

Giống như Trúc Lâm Đệ Nhất Tổ và Đệ Tam Tổ, Tuệ 
Đăng cũng để lại một bài phú chữ Nôm: Thiển tịch phú. 

Vui thay tu đạo Thích! 

Vúi thay tụ đạo Thích! 

Lọ phải thành đô, nào nề tuyển thạch. 

Dù ngồi nơi cảnh trí danh lam 

Hoặc ở chốn chùa chiến cô tịch. 

Đâu cũng dòng phước trang nghiêm. 

Trước án tiển đẳng kinh ba bức 

Tố khảm mã não xa cừ. 

Trên thượng điện, thánh tượng mấy toà 

Vẽ vằng san hỗ hổ phách. 

Thần Bát bộ Kim Cương đứng chấp 

Trấn phò vua ai thấy chẳng kinh, 

Tượng Tam Thân bảo tướng ngồi bày 

Ủng hộ chúa cõi nào dám địch. 

Tả A Nan đại sĩ vận sa hoa sặc sỡ van vì 
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Hữu Thể Địa Long Thần mặc áo gấm lổ lang xốc xếch. 
Am thở Tổ ngói cập gỗ dâm 
Nhà trú tăng vách vôi tường gạch. 
Mấy bức kế chữ triện mặc rời 
Bốn bên nhiễu cầu lan sóe sách. 
Gác rộng thênh chuông đưa vài chập 
Niệm Nam Mô nhẹ tiếng bong bong. 
Lầu cao trót trống dậy mấy hồi 
Đọc thần chú khua tang tang cách cách. 
Phướn tràn phan nhuộm vàng khè 
Lúc gió đưa phấp phới nhởn nhơ. 
Tù bóng haong đạng đen sì 
Khi trập mở nhạp nhù thì thích. 
Sư quân tử cây trúc ngô đồng. 
Đệ trượng phu trồng thông từng bách. 
Trăm thức hoa đua nở kể hiện 
Bảy giống báu chất đây kẻ ngạch. 
Ngào ngạt mùi xạ lan 
Thơm tho hương trầm bạch. 

* 
Sãi chưng nay 
Mộ đạo tu hành. 
Xá đường kinh lịch 
Chí đốc nên Phật Tổ siêu thăng. 
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Lòng nguyện độ chúng sinh trầm nịch, 
Đêm đông trường khi mật niệm 
Gióng tiếng chuông thánh thót lênh kênh. 
Ngày hạ tiết lúc tụng kinh 

Nên dùi mỗ khoan mau lịch kịch. 
Chín chuộng bể đạo đức 

Miệng chẳng hiểm ăn đắng nuốt cay. 
Vốn yêu hai chữ từ bi 

Thân nào quản mặc lành mặc rách. 
Khi dưa dấm chua lòm. 

Bữa canh suông nhạt thếch. 

Mũ viền thô nhuộm mực đen sì 

Quần áo vải nâu sồng cũ rích. 

Tham tài ái sắc 

Chẳng bao màng thói tục kiêu ngoa. 
Cầu đạo xả thân. 

Vốn giữ nếp nhà thiền cục kịch. 

Túi để đưng kinh chứa sách 

"Túi nào dựng vóc cải móng rồng. 

Dép đi đỗ bụi cách trần 

Dép chẳng chuộng da tàu hàm ếch. 
Gậy nương chống đi dong đặm tuyết 
Gậy chẳng cần khúc khuỷu cong queo. 
Bầu để đựng chứa nước Cam lồ 
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Bầu lọ phải ngòng ngoèo ngốc nghếch. 
Quấy bề tre cầm gậy trúc 

Nào có biểm nan cật to để. 

Ngòi chiếu lát tựa giường song 
Cũng chẳng quản đát ken thưa thếch. 
Chơi rừng Nho len lỏi suối khe 

Dạo bề Thích nguồn tuôn ngòi lạch. 
Trà bát đức sẵn đà lưu loát 

Chẳng phải lo củi nếu kỳ cẤm. 
Bánh Tam Thừa vốn đã chứa chan 
Nào có nhọc bột đâm thì thịch. 

Quả Bê Đề ăn ngọt xớt 

Muôn kiếp chẳng no. 

Hoa tru bát ngửi thơm tho 

Ngàn đỏi chẳng dịch. 

Sang Tây Phương bệ ngọc đứng chơi 
Về Đông Độ toà vàng ngấi trích. 

Bè Từ Bi thênh thênh rộng rãi 

Mặc sức chở người. 

'Thuyển Bát Nhã thăm thấm bao la 
Giầu lông độ khách. 

Sãi chưng nay 

Khuyên đấng Đại Thừa 

Bảo loài tiểu chích. 
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May gặp được minh sư đạo đức 

Một phen liền biết, nào hể chỉ chữ nghĩa tìm tòi. 
Phúc lại thấy tri thức bạn lành 

Mấy chốc mà nên; lọ phải văn chương ngõ ngách. 
Thích Ca Phật Tổ năng kiến tính ` 

Ngồi Tuyết Sơn khô khẳng gầy gò. 

Di Lác Tiêng Quang bởi vô tâm 

Đi vần thủy đẫy đà phục phích. 

Đức Huệ Náng bát nguyệt thung phường 
'Tổ Đạt Ma cửu niên điện bích 

Thần Quang đoạn tý lúc còn mê. 

Mắt ngó đăm đăm 

Ca Diếp nhãn đồng, thoát chốc ngô 
Miệng cười hệch hệch. 

Dầu người quyết lòng học đạo 

Hỏi cho hay sừng thô lông rùa 

Xem cho biết đầu sò tai ếch. 

Khuyên người ở đời đừng bắt chước sự đời 
“Trước ra Không lại về Không. 

Nữa luống công nghĩ tiếc khuâng khuâng 
Bảo kẻ có chí phải theo đồi thánh chí. 
Nhãn đà tả, quả đà nên tố 

Rồi dắc chí cười riêng khích khích. 
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Bài phú của Tuệ Đăng phẳng phất giống bài phú Cư 
trần lọc đạo của Điều Ngự nhưng ít từ cổ nên dễ hiểu hơn vì 
chữ Nôm đã phát triển hơn 300 năm, Tư tưởng Tam Giáo 
vẫn rõ rằng như xưa. Bản thể luận là Không, nhận thứ luận 
Bát Nhã. Các tích truyện Thích Ca tụ khổ hạnh Tuyết Sơn, 
Ca Diếp mỉm cười mà đắc đạo (dẫn công án Niêm hoa vì 
tiếu), Di Lặc vô tâm phục phịch (miêu tả tượng Di Lặc mà 
dân gian gọi là "Ông nhịn mặc để án" hay "Ông vô lo"), Bê 
Đề Đạt Ma nhìn vách 9 năm, Thần Quang (Tuệ Khả) chặt 
cánh tay cầu đạo, Huệ Năng ở trong núi 8 tháng với phường 
sản đều được đề cập nhưng cuối cùng khuyên người tu hành 
chớ mất công đào sâu tầm chương trích cú kinh Phật. Chỉ 
cần tìm được mình sư và nhận thức được Không ("Trước ra 
Không sau lại về Không" diễn đạt tư tưởng không có đến mà 
không có đi tức không có Sinh mà cũng không có Tử của Võ 
Sinh Pháp) thì sẽ "đắc ý cười riêng khích khích". 

Nói tóm lại tư tưởng triết học của Tuệ Đăng - Chân 
Nguyên như san. 

- Bản thể luận: Chân Như, Không. 

- Nhận thức luân: Vạn pháp đều là quyền tức tuỳ 
đuyên thuyết pháp. 

Không có cái gì cả, chỉ là Chân Như viên mãn trước 
khi có trời đất, mang tư tưởng Đạo của Lão Tử. 

- Giải thoát luận: Giải thoát mọi tham đục như công 
danh thanh, sống thanh đạm cầu siêu thăng. Cầu siêu 
thăng là theo tư tưởng Đạo giáo. Không nói đến Niết Bàn. 
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* 

Đến đây kết thúc nghiên cứu tư tưởng triết học sơn 
môn Yên Tử. 

Nhìn chung từ tưởng triết học của tông Trúc Lâm 
như sau. 

- Bản thể luận: Không, Chân Như, Tâm. 

- Nhận thức luận: Theo tư tưởng Bát Nhã nhận thức 
nhất thiết giai Không. Tiệp thu quan điểm Tám của Mã Tổ 
những đưa ra "Lòng" chỉ bản chất nhân bản của cơn người 
chữ không hoàn toàn rập khuôn theo "Tức Tâm Túc Phật" 
của Mã Tổ. 

Nhận thức luận theo tư tưởng Tam Giáo nhất trí cho 
nên tông Trúc Lâm mang nội hàm Tam giáo thiên về Phật 
giáo đồng Bát Nhã với ảnh hưởng Thiển Tông phái Mã Tổ 
cùng phái Lầm Tế. 

- Giải thoát luận: Giải thoát khỏi phiển não tức tham 
dục trần thế, giữ cha Lòng trong sáng thuần thiện. Coi 
Sống Chết là lẽ tự nhiên nên không bàn về Niết Bàn. Niết 
Bàn hay Địa ngục cũng như nhau theo quan điểm Bất Nhị. 

Học tập mà không giáo điều, tông Trúc Lâm mang 
đậm nội hàm Tam Giáo thiên về đạo đức nhập thế tuy 
cũng ca tụng ẩn dật theo ảnh hưởng tu tiên. Không thể nói 
tông Trúc Lâm là một tông Tám Tông hay thuộc Lâm Tế. 
Trúc Lâm vừa Giáo tông vừa Thiển Tông: Giáo Thiển hợp 
nhất, Thiển Tịnh song tu. Đó là đặc điểm và sức sống của 
tông Trúc Lâm khác biệt các tông phái Phật giáo Ấn Độ 
cũng như Trung Hoa. 
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Thoy lời kết 


Vậy Phật giáo đã đem lại cho người Việt Nam cổ đại 
một triết học như thế nào? Và có ảnh hưởng đến cuộc sống 
quá khứ và hiện tại của người Việt Nam như thế nào? 


Cần phải nhìn từ bai kích thước (đìimension): lịch sử 
và xã hội. Về phương điện lịch sử phải nhìn triết học Phật 
giáo trong tổng thể hệ tư tưởng Việt Nam cổ đại. Về xã hội 
phải phân biệt Phật giáo bác học và Phật giáo dân gian. 
Gái mà tôi gọi là Phật giáo bác học chỉ tư tưởng của những 
tín đồ Phật giáo bao gồm tì kheo và cư sĩ. Cái gọi là Phật 
giáo dân gian là tư tưởng Phật giáo trong nhân dân tức ˆ 
trong quảng đải quần chúng. Phật giáo bác học dựa vào 
kinh Phật và nhận thức về kinh Phật, mang tính lý luận 
cho nên đö mới là triết học. Phật giáo dân gian không đồng 
nghĩa là kém hèn như nhiều người hiểu mà là tư tưởng 
của quảng đại quần chúng đưới ảnh hưởng Phật giáo, đó là 
triết lý nhân sinh hơn là triết học. Tất nhiên Phật giáo bác 
học đậm lý luận, Phật giáo dân gian đậm tín ngương. Phật. 
giáo bác học nằm trong thượng tầng kiến trúc chỉ phối 
hướng đi của xã hội hoặc thúc đẩy hoặc cản trở hoặc vừa 
thúc đẩy vừa cẩn trở sự phát triển của xã hội tuỳ theo thời 
gian và lĩnh vực văn hoá nhất định. Tất nhiên Phật giáo 


527 


Øuttl học (Duậi giáo “Diệt / tem 


bác học chỉ phối Phật giáo dân gian nhưng không phải 
quyết định hoàn toàn hướng đi của nố. Vì Phật giáo là một 
tôn giáo ngoại sinh nên về cơ bản đi từ bác học đến dân 
gian chứ không phải đi từ dân gian đến bác học như một, 
tôn giáo nội sinh. Nhưng dù là nội sinh hay ngoại sinh, 
mọi tôn giáo đều kết hợp lý luận với truyển thống tín 
ngưỡng bản địa. Đã nói đến tôn giáo thì không thể phủ 
định tính lý luận. Nói tín ngưỡng thì xuất phát từ những 
thể nghiệm duy cảm cø bản không xuất phát từ lý luận. Ví 
dụ tín ngưỡng vạn vật bữu linh như thờ Lửa, thờ Cây, thờ 
Núi, thờ Sông v.v... mà Ấn Độ, Trung Quốc, Việc Nam cổ 
đại đều có. Bà la môn giáo, Phật giáo, Đạo giáo đều phát 
triển trên cơ sở thăng hoa những tín ngưỡng đó. Nhưng 
tôn giáo không phải chỉ là hệ thống những tín ngưỡng cái 
Thiềng như định nghĩa kinh điển của E.Durkheim. Tôn 
giáo là một hệ tư tưởng nhằm giải thích Tự Nhiên và Con 
Người đặc biệt là quan hệ Con Người với Tự Nhiên. Tôn 
giáo mang tính chất lý luận. nhưng không phải luận lý 
theo hệ tư tưởng cận hiện đại lấy thực nghiệm làm cơ sở 
như triết học phương Tây. Tôn giáo phi nghiệm nhưng 
không phải phi đuy lý mà vẫn phải có giá trị thực tế, có tác 
động cụ thể chứ không hoàn toàn siêu tưởng. Duy chỉ hệ 
qui chiếu và phương pháp luận của Phật giáo khác triết 
học phương Tây. Nếu người ta lạy Phật cầu mưa, cầu tài, 
cầu con mà 100% không ứng nghiệm thì không ai thea 
Phật nữa. Sự ứng nghiệm mang tính tâm lý và ngẫu nhiên 
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Thay lời kết 


Vậy Phật giáo đã đem lại cho người Việt Nam cổ đại 
một triết học như thế nào? Và có ảnh hưởng đến cuộc sống 
quá khứ và hiện tại của người Việt Nam như thế nào? 

Cần phải nhìn từ hai kích thước (đimension): lịch sử 
và xã hội. Về phương diện lịch sử phải nhìn triết học Phật 
giáo trong tổng thể hệ tư tưởng Việt Nam cổ đại. Về xã hội 
phải phần biệt Phật giáo bác học và Phật giáo đân gian. 
Cái mà tôi gọi là Phật giáo bác học chỉ tư tưởng của những 
tín đổ Phật giáo bao gồm tì kheo và cư sĩ. Cái gọi là Phật 
giáo dân gian là tư tưởng Phát giáo trong nhân dân tức. 
trong quảng đại quần chúng. Phật giáo bác học dựa vào 
kinh Phật và nhận thức về kinh Phật, mang tính lý luận 
cho nên đó mái là triết học. Phật giáo dân gian không đồng 
nghĩa là kém hèn như nhiều người hiểu mà là tư tưởng 
của quảng đại quân chúng dưới ảnh hưởng Phật giáo. đó là 
triết lý nhân sinh hơn là triết học. Tất nhiên Phật giáo bác 
học đậm lý luận, Phật giáo dân gian đậm tín ngưỡng. Phật 
giáo bác học nằm trong thượng tầng kiến trúc chì phổi 
hướng đi của xã hội hoặc thúc đẩy hoặc cần trở hoặc vừa 
thúc đẩy vừa cản trở sự phát triển của xã hội tuỳ theo thời 
gian và lĩnh vực văn hoá nhất định. Tất nhiên Phật giáo 
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nhưng nhất định phải có tuy không tất nhiên phải có. Con 
Người - chỉ có Con Người - mới só nhu cầu tìm hiểu giải 
thích Tự Nhiên và Con Người để sinh tồn. Trong quá trình 
tiếp xúc với Tự Nhiên để Sống, Con Người nhận thấy có 
một Cái Gì đằng sau những hiện tượng Tự Nhiên chỉ phối 
cuộc sống của họ. Qua thể nghiệm nhiều lần sủa nhiều thế 
hệ lặp đi lặp lại lưu truyền tích hợp họ cảm nhận thấy sự 
có mặt của Cái Ấy và giải thích bằng Cái Thiêng. Tín 
ngưỡng xuết phát từ nhận thức cái Thiêng đó và giải 
quyết bàng 1tính và Sợ cái Thiêng đó, tìm cách lợi dụng cái 
Thiêng đó để bão đảm -uộc sống của họ: cầu xin hay khống 
chế là hình thức sớm nhất xuất hiện dưới dạng Ma Thuật 
(Magie). Tôi đã phát biểu ba chuyên luận Thẩn oở Quỷ, 
“Người bà Thân, Phàm uà Thiêng trên Tạp chí Nghiên cứu 
tôn giáo các số 1-2003, 2-2004, 3-2005 chuyên bàn luận về 
vấn để này. 

"Tôn giáo là một bước phát triển cao hơn tín ngưỡng, 
không loại bỏ hoàn toàn tín ngưỡng nhưng siêu việt tín 
ngưỡng đưa ra một lý thuyết nào đó. Tôn giáo luôn luôn 
gắn bó với tín ngưỡng, đù ngoại nhập vẫn phải bản địa hoá 
tiếp nhận tín ngưỡng địa phương mới tổn tại được. Hay nói 
một cách khác nhân dân bản địa tiếp nhận tôn giáo ngoại 
sinh thông qua tâm linh vốn có của họ. Nếu không, tôn 
giáo ngoại sinh không cắm rễ sâu trong nhản dân được. 
Thiên Chúa giáo phải chấp nhận thờ cúng tổ tiên của 
Trung Quốc, Việt Nam là một bằng chứng. Phật giáo có 
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nhiều tông phái uyên áo phức tạp nhưng tông Trúc Lâm 
đã Việt hoá chư Tâm thành chữ Lòng thì mới có một sức 
mạnh lịch sử đến nay vẫn cồn giá trị. Vấn để này khá 
phức tạp, không thể trình bày chỉ tiết hơn nữa ở đây 

Về nhương điện lịch sử tư tưởng người Việt thì có thể 
chia thành các bước lịch sử. 

Đầu tiên người Đông Sơn trước khi tiếp xúc với các 
tôn giáo ngoại lai đã hình thành tín ngưỡng Phôn Thực 
dựa trên quan sát Đực/Cái chủ trương Sinh. Nhưng đó chỉ 
mới là một tín ngưỡng chứa mang tính chất lý luận mà 
hoàn toàn duy cảm, Nhưng cũng đã manh nha nhận thức 
Tý luận về sự tương tác Đực/Cái là nguồn gốc của Phôn 
Thực, tái sản xuất ra nguồn sống và tái sản xuất ra eon 
người. Chăn nuôi, tục "Nối Nồi" là bằng chứng của tín . 
ngưỡng Phôn Thực. 

Người Đóng Sơn tiếp xúc văn hoá Trung Quốc từ thế 
kỷ V trước công nguyên (theo niên đại mộ thuyền Việt Khê 
phát hiện ở Hải Phòng), rồi đến khoảng năm 198 trước 
công nguyên qua Triệu Đà, năm LI1 trước công nguyên 
qua sự chiếm đóng của nhà Tây Hán. Hãy tạm lấy năm 
111 trước công nguyên khi phong kiến Tây Hán chính thức 
đặt nền thống trị nước ta mà coi đó là niên điểm văn hoá - 
Hán - chủ yếu là Nho giáo và Lão giáo chính thức truyền 
nhập. Nho giáo, Lão giáo đem đến THÂN và TIÊN. Thuyết 
âm dương và trường sinh của tư tưởng cổ đại Trung Hoa 
đã hoà nhập với tư tưởng Phồn Thực của người Đông Sơn. 
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Sau đó Phật giáo đến hội nhập với thờ Mẹ (Mẹ là cơ 
sở của tái sản xuất Con Người và cầu Mưa (tác nhân 
quyết định tái sản xuất nguồn sống của người trồng lúa 
nước). Nói đơn giản là như thế". 

Bây giờ hãy nghiên cứu vấn để truyền nhập Phật 
giáo vào Việt Nam. Vấn đề đặt ra là Phật giáo truyền vào 
Việt Nam là Phật giáo nào? 

Hãy thử nhìn lại khái quát lý luận Dục - bản năng 
con Người, một phát kiến sớm nhất của Phật giáo. 

9550 nấm trước nhà hiển triết Thích Ca Mẫu Ni đã 
phát hiện Dục là nguyên nhân (Tập để) của Khổ (Khổ đế), 
chỉ ra do Dục mà Con Người hành động tạo Nghiệp nên. 
Khể và phải Luân Hồi trong vòng sinh tử. Vì vạy Ngài đưa 
ra phương thuốc Diệt Dục (Điệt để cất đứt Luân Hỏi 
không cồn tái sản xuất ra Cơn Người nữa thì sẽ không còn 
Khổ nữa. Đó là chủ nghĩa Diệt Dục trong triết học. Nhưng 
cũng tại Ấn Độ thì lại có chủ nghĩa Túng Dục đề cao Tính 
Dục đưới hình thức Giao Hạẹp Thiếng mà thể hiện rõ nét 
nhất trong Shiva giáo và gần đây một triết gia Ấn Đệ 
Osho phát triển lý luận đó ee đoan dẫn đến tạp giao. Mãi 
đến thế kỷ XIXX bác sĩ bệnh thần kinh người Áo 
Sigmund Freud [1856-1939] cũng phát hiện Libido (con 
Dục) nhưng lại đưa ra khái niệm "hội chứng Ở-dip" giải 
thích 1äbido thành sự tính giao bản năng mà đưới con mắt, 
người Việt Nam là loạn luân. Còn Khổng Tổ thì chủ 
trương Tiết Dục hạn chế tính dục. 
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Tất cả những xu hướng lý luận Dục đó không thích 
hợp với tư tưởng Phôn Thực của người Việt - Nối Nòi tức 
tái sản xuất Con Người. Con Người - Nòi Giống - trường 
tổn trong khi con người (đời người) thì phù du ngắn ngủi. 
Con Người tái sính theo qui luật tự nhiên như hoa đến 
mùa xuân thì nở, nở rồi lại tàn tàn rồi lại nổ: "Mạc vị 
xuân tàn hoa tận diệt, đình tiền tạc dạ nhất chỉ mai 
(Mãn Giác). Hoa xuân năm này vẫn là boa xuân năm 
trước "Tạc đạ nguyệt minh kim dạ nguyệt. Tân niên 
hoa phát cố niên hua (Tuệ Trung. Đốn zỉnh). 

Phật giáo truyền nhập vào Việt Nam là Phật giáo Đại 
Thừa không còn theo quan niệm Diệt Dục cực đoan nữa, 
đã chuyển từ chủ Diệt sang chủ Binh thích hạp với người 
Việt Nam. Điều này rất quan trọng khi nghiền cứu triết 
học Phật giáo Việt Nam. 

Hiện nay đã biết chắc chấn Phật giáo theo đường 
biển cùng con buôn Ấn Độ đến Dâu dưới thời Sĩ Nhiếp cầm 
quyền khoảng năm 187-226 công nguyên. 

Khi Phật giáo đến Dâu thì Nho giáo, Lão giáo và chữ 
Hán đã lưu truyền khoảng 300 năm rồi, 

Thời điểm cuối thế kỹ II công nguyên đó nội hàm 
Phật giáo như thế nào? Điểm lại vài niên đại. Kiết tập lần 
thứ tư tiến hành dưới triểu vua Ca Nhị Sắc Ca (Raniska) 
[thể kỷ HÍ công nguyên hay năm 78-120 hay 144-1701 như 
vậy gần đồng thời với niên điểm truyền Phật giáo vào nước 
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ta. Hai nhân vật nổi tiếng là Mã Minh [#thế kỷ LII công 
nguyên] được coi tác giá Đại Thừa khởi tín luận; Long Thọ 
(# khoảng thế kỷ TH công nguyên hay năm 150-254] được 
coi là Tổ sư Đại Thừa và Mật giáo. 

Kết luận: Phật giáo truyền vào Dâu là Phật giáo Đại 
"Thừa tiền Long Thọ (Đại Thừa sơ kỳ). Đó là thời điểm 
Thích Ca Mẫu Ni đã Phật hoá - một loại Thần - mà còn 
mang ảnh hưởng tư tưởng trước Đại Thừa, đồng thời đã 
hấp thu một số yếu tế Tân Bà la môn giáo. Các kinh điển 
Đại Thừa tiền Long Thọ này là Kính Bát Nhà, Kinh Hoa 
Nghiêm, Kinh Duy Ma, Kinh Pháp Hoa đã được tôi giới 
thiệu tóm tắt trên đây”. Hiện tượng tư tưởng này được 
phản ảnh trong ý Hoặc Luận và Lục Độ Tộp Kinh. 

Phật giáo đến Dâu dưới hình thức PHẬT nên người 
Việt đương thời coi là một loại THÂN do đó từ đầu Phật giáo 
Việt Nam đã thuộc triết học Hữu Thần rổi hội nhập triết 
học Nho giáo, Lão giáo hình thành một triết học Tam giáo. 

Có thể khái quát triết học Phật giáo Việt Nam điễn 
tiến theo 4 bước cơ bản: 

1- Bước thứ nhất từ thế kỷ II đến khoảng thế kỹ V/VI 
lấy Màu Tủ, Khương Tăng Hội làm đại biểu cho cơ tẳng 
Việt.Ấn của Phật giáo Việt Nam. 

“Tư tưởng triết học là: 

- Bản thể luận: Phật = Thần, Thức thần = Hồn Linh 
2= Hồn Thần. Linh thân. Thiên. Không 
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- Nhân thức luân: Vô thường, Vò Ngã, Nghiệp Báo, 
Luân Hồi. 

- Giải thoát luân: Nê Hoàn, Thượng Thiên, sinh 
thượng thiên. 

3- Bước thứ hai từ thế kỷ VI đến thế kỷ IX lấy Pháp 
Hiển và Tì Ni Đa Lafu Chỉ làm đại biểu. Thời kỳ này đã có 
một số nhà sư Trung Quốc đến nước ta. Hoặc để tu như 
Đàm Hoằng tự thiêu ở chùa Tiên Sơn. Hoặc như Minh 
Viễn đã đến Giao Chỉ đi Ấn Độ... mà Nghĩa Tịnh đã ghi lại 
trong cuốn Đại Đường Tây Vực câu phó cao tăng truyện, 
Phật giáo Trung Quốc bắt đầu vào nước ta hình thành 
thượng tầng Việt-Trung của Phật giáo Việt Nam và từ đó 
về sau ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc vào Phật giáo 
Việt Nam ngày càng đậm 


Tư tưởng triết học là: 

- Bản thể luân: Bản Vô, Chân Như. 

- Nhân thức luận: Bất nhị vô tướng. Chúng sinh giai 
hữu Phật tính. 

- Giải thoát luân: Thành Phật, Niết Bàn 

ä- Bước thứ ba từ thế kỷ IX đến XII lấy Lập Đức- 
Cảm Thành và Võ Ngôn Thông làm đại biểu cho sự du 
nhập của Thiển Tông Trung Quốc vào Phật giáo Việt Nam. 
"Trong thời kỳ này xuất hiện nhiều thiển sư Việt Nam mà 
nổi tiếng nhất là Viên Chiếu. 
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“Tư tưởng triết học là: 

- Bản thể luận: Tâm. Không. 

- Nhân thức luân: Bất khả tư nghì, ngôn ngũ đạo đoạn. 

- Giải thoát luận: Không bàn về giải thoát vì bản thể 
là Không, bắt đầu nói đến sinh tử là qui luật tự nhiên 

4- Bước thứ tư từ thế kỷ XI về sau lấy Trúc Lâm đệ 
nhất Tổ Trần Khâm làm tiêu biểu với tư tưởng triết học 
Tam Giáo nhất trí, Giáo Thiển hợp nhất, Thiển Tịnh song 
tu làm hoạt động tụ tập. 

Tư tưởng triết học là: 

- Bản thể luân: Tâm = Lòng, Phật = Ta, Ta = Phật. 

- Nhân thức luân: Bát nhị, siêu việt mọi tông phải Đại 
Thừa, Tiểu Thừa, chư tông Tâm Tông hình thành triết học 
"Tam giáo hoàn thiện nhất. Qui luật tuần hoàn Tự Nhiên. 

- Giải thoát luân: Giải thoát phiển não tham dục tu 
tâm dưỡng tính. Sinh tử là qui luật tuần hoàn tự nhiên. 

Bốn bước phát triển triết học Phật giáo đó có những 
đặc điểm bản thể luận, nhận thức luận, giải thoát luận 
khác nhau ít nhiều kế thừa hội nhập nối tiếp nhau, đều 
Hữu Thần Luận phát triển theo hướng Tam Giáo nhất trí. 
Đúc kết lại như trên chỉ là nêu lên điểm cết yếu nhất của 4 
bước còn thực tế từng sơn môn từng nhà sư thì nội dung 
triết học khác nhau ít nhiều như trên đã phân tích từng 
trường hợp. 
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Đó là Phật giáo bác học. 

Còn Phát giáo dân gian thì không đào sâu triết học 
trong kinh lục mà rút ra triết lý nhân sinh. Triết lý nhân 
sinh của Phật giáo dân gian Việt Nam cö thể nói gọn bằng 
4 chữ Cứu Khổ Cứu Nạn cho nên Phật = Thần và Quán 
Thế Âm bổ tát được tôn thờ rộng sâu hơn Thích Ca Văn 
Phật. Khổ nạn của người bình thường là nỗi lo ăn và lo 
con, Cầu mưa để tái sản xuất nguồn sống. Cầu con để tái 
sản xuất giếng nòi Cho nên ngay từ dầu Truyện Man 
Nương đã nói đến cây gậy mà Khâu Đà La ban cho để 
chống bạn, về sau Phật Pháp Vân cũng được rước cầu 
mưa. Và Khâu Đà La đã cho Man Nương một đứa con để 
nối đối tông đường. Đến ngày nay các bà mẹ vẫn cầu xin 
Phật Bà ban cho một đứa con như trường hợp chùa Hương 
tỉnh Hà Táy hiện nay vẫn còn các hòn đá Cô Cậu để các bà 
mẹ xin về. Và cũng đã có thông tin về một số con cầu tự 
chùa Hương. Và kỳ lạ thay hầu như ngày Phật đán nào 
cũng có mưa. 

Triết học Phật giáo đã đem đến cho người Việt Nam 
một tư duy trừu tượng siêu đẳng kháe với Nho giáo và Lão 
giáo, mổ rộng tâm nhìn và trí tuệ Việt thoát khởi cái vòng 
kim cô Nho giáo, Lão giáo do phong kiến Hán Đường rèn 
đúc. Phật giáo Việt Nam đã đào tạo nên một tầng lớp trí 
thức đân tộc đóng góp vào sự hình thành nước Đại Việt độc 
lập. Dù chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc nhưng trí 
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thức Phật giáo Việt Nam luôn luôn siều việt giáo điều, 
"Thiện trị thức Việt Nam không bị nền Phật giáo Trung 
Quốc cực kỳ phong phú uyên bác khống chế biến thành một 
chỉ nhánh của Phật giáo Trung Quấc. Từ khi giành được 
độc lập Phật giáo Lý - Trần đã thể hiện rõ tính dân tộc và 
đóng gốp vào nền chính trị văn hoá nghệ thuật Đại Việt, để 
lại một truyền thống văn hoá dân tộc sâu đậm không lay 
chuyển trước bất kỳ một "tôn giáo toàn cầu hoá” nào. 

Liệu các nhà vật lý học, vũ trụ học còn có thể có phát 
hiện gì nữa xung quanh bản thể luận Không và duyên 
khởi luận Phát giáo bác học hay không? Nhưng về phương 
điện Phật giáo dân gian thì bản thể luận và nhận thức 
luận Tâm đã mang tính đạo đức xã hội siêu việt tính tồn 
giáo: Từ Bi Hi Xả Hướng Thiện Khoan Dung. 

Tôn giáo nào cũng có tính thời gian và không gian, 
không tương thích với thời gian và không gian thì không 
tổn tại được. Người nghiên cứu khoa học tôn giáo không 
thể không chú trọng tính thời gian và không gian của tôn 
giáo. Không thể đánh giá một tôn giáo siêu thời gian siêu 
không gian. 

Kinh Lục Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam đều rất 
khó hiểu, khó điễn đạt. Nhiều thiện trị thức nhận thức và 
lý giải không phải lúc nào cũng thống nhất. Tôi tham bác 
các kiến giải đã đọc được và cố gắng đưa ra kiến giải của 
mình, nhưng không hẳn đã duy nhất đúng, hoàn toàn còn 
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có thể có các cách kiến giải khác. Chỉ góp phần nghiên cứu 
Phật giáo, mong các nhà nghiên cứu tham khảo, góp ý 
kiến để cùng nhau tiến Lới mỉinh giải đúng hơn từng câu 
từng chữ, từng khái niệm vốn rất trừu tượng. Về văn 
phong, tôi cố gắng điễn giải cho những người không biết 
chữ Hán, nên thường dừng lại giải nghĩa một chữ hay một. 
câu một cách ngắn gọn. Và chủ yếu đùng tư liệu dịch ra 
quốc ngữ tiện cho người đọc, tuy nhiên vẫn dẫn nguyên 
văn phiên âm Hán-Việt để cho ai biết chữ Hãn tham khảo. 
Chính vì tính chất bài giảng cho học viên cao học cho nên. 
đôi khi mạch văn lắng củng, trúc trắc. Đối tượng chính của 
cuốn sách này là bài giảng cho học viên eao học khoa Triết 
học như trong lời nói đầu đã trình bày. 
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Chớ thích chương 


Xin lưu ý: Các chữ Phạn, Pali đều bẻ các đấu giọng vì 


khó đánh vi tính. Nhiều tác giả viết khác nhau cũng 
không thống nhất lại. Chép lại chữ Phạn và Pali để lưu ý 
độc giả cách dịch và giải khác nhau của các nhà nghiên 
cứu. Các chữ Phạn hay Pali đó nhiều người Latinh hoá 
khác nhau chút ít và còn thay đổi theo ngữ pháp.NDH. 


1- 


Quếc Hùng. Chuyện lạ uê. một chú bé ở Nê-pan. Tạp 
chí An ninh thế giới số 510 ngày 7-12-2005. 

OMLL. “Tiểu Phật' tại Nê-pan. Báo Thanh niên số 
386 (3632) ngày 2-12-2005 tr.13. 

Đại Bát Niớt Bòn Kinh. Bản dịch của Thích Trí Tịnh, 
tập I. NXB Thành hội Phật giáo TP Hả Chí Minh 

Năm 1996, tr. 482,482 

Veda Upaníad, những bộ kính triết lý tôn giáo Ấn Độ 
(viết tắc V.U,) đo Doãn Chính chủ biên. NXB Đại học 
quốc gia. Hà Nội, năm 2001. Tr.53-54. 

Trong cuốn lịch sử uốn mình Ấn Độ của WiI 
Durand, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê. NXB Văn 
hoá, bản tháng 3 năm 1996, tr. 58-59 thì viết: 
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“Buổi đó, hoàn toàn chẳng e6 gì cả, mặt trời rực rỡ kia 
không có, Mà vòm trời như cái khăn phủ mênh mông 
kia, cũng không só. 

Vậy thì cái gì trùm lên, che phủ, chứa chất vạn vật? 
Phải cháng là cái vựe rước sâu thẳm? 

Thôi đó không có chết - vậy mà không có gì là bất tử. 
Không phân biệt ngày và đêm, 

Cái Nhất, cái Độc Nhất, không có hơi thở mà tự thở 
lấy được. 

Ngoài Cái đó ra không có cái gì khác nữa. 

Tối tăm, và hồi đầu cái gì cũng chìm trong 

Cảnh tối tăm mù mịt — như biển cả không ánh sáng — 
Cái mầm khuất trong cái vỏ 

Bỗng nẩy ra, duy nhất , dưới sức nóng nung nấu. 

Thế là lần đầu tiên, lòng thương yêu xuất hiện, nó là 
đồng suối mới 

Của tình thần, các thi sĩ suy tư và thấy được trong 
lòng mình 

Mối liên lạc giữa cái không được tạo ra với những vật 
được tạo ra. 

Tia sáng đó 

Chiếu ra, xâm chiếm hết, nó phát xuất từ trời hay từ 
đất? 


NGUYÊN DUY HINH 


‡ @ m 0n 


Giống đã gieo và người ta thấy các năng lực cao cả 
xuất hiện ở dưới thấp là thiên nhiên, ở trên cao là 
quyển nàng và ý lực. 

Ai là người vén được bức màn bí mật? Ai là người cho 
ta biết 

Sự sáng tạo muôn vật đó từ đâu mà có? 

Chính các thần linh cũng chỉ xuất hiện sau này ~ Vậy 
thì ai là người biết được sự sắng tạo mầu nhiệm đó 
từ đâu mà có? 

Đấng nào đã gây ra sự sáng tạo đẹp đề đó 

Tà đo võ tình hay hữu ý? 

Đấng Tối Cao trên tầng trời cao nhất kia 

Biết được - nhưng biết đâu chừng — có thể chính Ngài 
cũng không biết nốt”. 

Cơ bản hai bản dịch thống nhất nội dung nhưng các 
thuật ngữ không thống nhất đễ sinh ra suy luận khác 
nhau. Ví dụ Đấng Một = Cái Nhất... NDH. 


Như trên. tr. 55-56. 
Như trên. tr. 165. 
Như trên .tr.266. 
Như trên. tr.311-313. 
Như trên.tr.140-141., 
Như trên.tr.674. 
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10. 


11. 


12. 


18. 


14. 
15. 
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Jean Varenne. Sept Upanisads (Bảy Áo Nghĩa Thư), 
NXE Seuil. Paris năm 1981. Tr.27-29. 

Phan Văn Hùm. Phát giáo triết học. Bản NXB LÁ Bồi 
năm 1953. Tr.93-95. Tôi có chữa lại chính tả một vài 
chữ NDH. 


đunjro Takakusu. The Essemiels aƒ Buddhism 
Phosophy. Đại học Honoluìu xuất bản lần thứ nhất 
năm 1947, sau đó tái bản năm 1949, 1856. Bản dịch 
quốc ngữ của Tuệ 6ï với tên sách là Các tông phới của 
đợo Phật. Tụ thư đại học Vạn Hạnh xuất bản năm 
1973. Tr.54-67. Tôi chỉnh chính tả một vài chữ. 
Kimua Taiken. Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng 
luận. Bản dịch của Thích Quảng Độ. NXB Khuông - 
Việt. Năm 18971. Tr.112-114. 

Như trên. tr.221-256. 


La Pensée de Gotarma, le Bouddho. Textes choisis et 
Đrếsentếs par Ananda K.Coomaraswamy set 
I.B.Hornar. (Tư tưởng của Đức Phật. Tư liệu do 
Ananda R.Ơ. và I.B.Horner chọn lọc và giới thiệu) do 
4.Buhot dịch từ tiếng Anh. NXB Corréa. Paris nằm 
1949. Từ trang 69 đến trang 306 là phần trích dẫn 
+ư Hệu theo 7 chủ để lớn. Tất cả đều trích từ Tam 
Tạng Pali. Hai tác giả chỉ dòng 68 trang để trình bày 
tiểu sử và nội dung tư tưởng của Đức Phật.NDH. 


NGUYỄN DUY HINH 


16, 


17. 


- Hoàng Tâm Xuyên chủ biên. Thế giới thập đại tôn 
giáo (Trung văn). NXB Đông Phương, nàm 1991. Tr. 
170-171. 

- Tịnh Hải pháp sư. Lịch sử Phật giáo thế giỏi. Tập 
hai, Phát giáo nam truyền. Bản dịch quốc ngữ do 
NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp ấn hành 
năm 1992. Tr.20-2ã. 

+ Trịnh Xuân Thuận. l«£ málodie secrète  NXB 
Arthème Eayard, năm 1988. Bản địch quốc ngữ của 
Phan Văn Thiểu với đầu để Giai điệu bí ổn tà con 
người đã tạo ra uũ trụ. NXB Khoa học và kỹ thuật. 
Hà Nội năm 2000. 

- Matthieu Rieard — Trinh Xuân Thuận. Ƒ,'nfini dans 
lu pawme đelamaim. Du Bự Bang à Ù' đuei NXB 
Roehert Laffont, S.A. Paris, 2000. Bần địch quốc ngữ 
của Phạm Văn Thiểu và Ngô Vĩ với đầu để Cái uô 
hơn trong lòng bèn tay. Từ Bia Bang đến Giác Ngộ. 
NXB Trẻ năm 2005. Phần trích dẫn xem trang 90-91. 

- Fritiof Capra. 75e Tao 0ƒ phyics. Án explorgtion oƒƑ' 
the paralells behoeen modern phạysÌcs and Eastern 
mysficism. Nguyễn Tưởng Bách biên dịch: Đựo của 
uật lý, Mội khám phá uê sự tương động giữa uật lý 
hiện. đợi uà Đạo học phương Đông (In lần thứ 5 có sửa 
chữa bổ sung). NXB Trẻ năm 2001. Các trang đã đẫn: 
17,393-413. Tôi không đủ trình độ vật lý học và thiên 
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văn học để hiểu các tác phẩm trên đây một cách đầy 
đủ, mặc dù đã mua đọc một vài cuốn sách như Lược 
sử thời gian. TỪ uụ nổ lớn đến lỗ đen của Stephen W. 
Hawking đã địch ra quốc ngữ và cuến Cơ học lượng 
tử của Phạm Quí Tư - Đỗ Đình Thanh. 


Theo tôi, bán dịch cuốn Đạo của vật lý dùng từ "tưởng 
đồng" để dịch từ “parallels" là không thoả đáng, dùng 
từ "song hành” để dịch mới thỏa đáng. Dùng các từ 
“Đạo học phương Đông” dịch “Bastern mystieilsm” 
cũng không thoả đáng, nên dịch “chủ nghĩa thân bí 
phương Đông" vì “Đạo học” đã chuyên dùng để chỉ 
học thuyết về Đạo của Láo TỦ. 

Năm 1999 Trương Công Dũng (Nguyễn Đăng Trung) 
xuất bán cuốn Phút học uà khoa học hiện đại cũng 
theo xu hướng nghiên cứu trên. Cẩn quan tâm 
nghiên cứu ký vấn đề này, không nên bảo thủ trong 
nghiên cứu Phật học. Phật giáo là một quá trình 
nghiên cứu, mình giải, phát triển lâu dài, nhiều kích 
thước nên đã hình thành nhiều tông kể từ thời Phật 
giáo Bộ phái đến Phật giáo Đại Thừa đều có nhũng 
mình giải khác nhau không ít về nội hàm triết học và 
tôn giáo học. 

Cho nên tôi nghĩ rằng có thể chấp nhận một “tông 
Phát giáo - Vật Lý" của thế kỷ XX. NDH. 


NGUYÊN DUY HINH 


18. 


19, 


20. 


Z1. 


22. 
23. 
24. 


25. 
26. 


Kinh Đại Bổn (Mahapadanasatta) trong Trường Bộ 
nh tập III. Do Thích Minh Châu dịch. Tu thư Vạn 
Hạnh xuất bản năm 18972.tr. 31b. 

Ngô Nhữ Quân. Phối giáo đại từ điển. Bản Thương 
vụ ấn thư quán Quếc tế hữu hạn công ty. Bắc Kinh 
năm 1994. Từ điều Duyên. 

Tham khảo các sách đã dẫn: Các tông phái Phật giáo 
phản Các tông phái từ trang 109 về sau; các từ điều 
Duyên khởi trong Phát giáo đại từ điển của Ngô 
Nhữ Quân, Tôn giáo tử điển của Nhiệm Kế Dũ chủ 
biên. _ 

Dần theo Tôn giáo từ điển do Nhiệm Kế Dũ chủ biên. 
Bản năm 1981 của NXE Thượng Hải từ thư. Từ điều 
Duyên khởi. 

- Tham khảo các sách đã dẫn trong chú thích 20. 
.Taiken. Sđd. tr.233. 


Nguyễn Duy Hinh. 7T tưởng Phật giáo Việt Nam. 
NXB Khoa học xã hội, năm 1999. Tr.120-129. Có bổ 
sung.NDH. 


Phan Văn Hùm. Sđd. tr. L17—123. 

Như trên tr.124-126. 

Tham khảo - Tiết học Ấn Độ của Hà Thúc Minh. 
NXE Thành phố Hồ Ghí Minh năm 9009. TY,155-158. 
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27. 
38. 
29. 
30. 
3L 
32. 


33. 
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- Lịch sử triết học Ấn Độ của Thích Mãn Giác. Đại 
học Vạn Hạnh xuất bản năm 1967. Phản Học phái 
Mimamsa, học phái Nyaya. 

- Triết học Ấn Độ. Nghiên cứu uà phê bình. Bản địch 
quốc ngữ của Nguyên Kim Dân. NXB Tổng hợp Tp 
Hỗ Chí Minh năm 2005. Dịch từ nguyên tác Tndian 
phiiosophy A crilcal surowy của Chandradhar 
Sharma, PhD, giáo sư triết học trường đại học 
Jabalpur của Ấn Độ, xuất bản năm 1955. 

Như trên. tr.126-127. 

Như trên ,tr. 128-129. _ 

Như trên. tr. 108-115. 

J.Takakusu. 8đd. tr.76-89. 

1K Taiken. Sảd. tr.128-188. 

Thích Thanh Kiểm. Lược sử Phật giáo Ấn Độ. NXB 
“Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí minh, năm 1989. Tr.16- 
16. Thích Thanh Riểm lầm chia Đạo Kỳ Na với phái 
Nigantha Natapitta thành 2 phái Đó là một. NDH. 

- K.Taiken. Sảd. tr.63-66. 

- Hà Thúc Minh. Sdd. tr.?4-94. 


- Nhiệm Kế Dũ chủ biên. Tôn giáo từ điển. Sdd. Các 
từ điều Lục Sư, Kỳ Na giáo. 
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34. 
35. 
36. 


37. 
38. 
39. 


40. 
41. 


- Thích Thanh Kiểm .Sảd. tr. 18-20. 

- Hà Thúc Minh. Sđd. tr.108-185 

Thích Thanh Kiểm. 8đd, tr.20. 

Hà Thúc Minh. Sđ4. tr.95-108. 

- Thích Thanh Iiểm. 8đđ.tr.20-21. 

- Hà Thúc Minh. Sđd. tr.136-148. 

Hà Thúc Minh. Sđd .tr.149-158. 

Phan Văn Hùm. Sđd. tr.119 

- Hà Thúc Minh. 8đd.tr.159- L7ô. 

- Thích Thanh Kiểm . Sđú. tr.21.22. 

1.Taiken Sđd tr.61, 227. 

K.Taiken. Sđd. tr.233-235. K.Taiken chú thích dẫn từ 
Š.11,pp 101-106; Tập 13. Cáp bản, trang 546. 

Từ đầu sách K.Taiken đã đưa ra bảng viết tắt: 

-D. Dighanikaya - Trường A Hàm. 

- M.Majjhimanikaya —- Trung A-Hàm. 

- A.Anguttaranikaya - Tăng Nhất A-Hăm. 

- 8.Bamyuttanikaya ~ Tạp A-Hàm. 

€ó hai bộ Tam Tạng, bộ Pali thì đùng từ Ñikaya, chữ 
Hán dịch thành Bệ kinh; bộ Sanscrit dùng từ Agama 
chữ Hán dịch thành A Hàm. Hai bộ Tam Tạng đó có 
4 bộ tương tự nhau tuy không hoàn toàn giống nhau. 
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42. 
43. 
44. 
45. 
48. 
_47, 
48. 


49. 
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- Dighanikaya = Trường Bộ Hinh, tương đương 
Dirghaagama = Trường A Hàm Kinh. 


- Maijhimanikaya = Trung Bộ Kinh, tương đương 
Maudlhyamagama - Trung À Hàm Kinh. 


- Anguttaranikaya = Tăng Chi Bộ Kinh, tương đương 
Ekottarikagama = Tăng Nhất ÀA Hàm Kinh 

- Samyuttanikaya = Tương Ung Bộ Kinh, trương 
đương Samyuktagama = Tạp A Hàm Kinh. 


"Trong bộ Tam Tạng Pali còn có bộ Khudđakanikaya 
= Tiểu Bộ Kinh không có bệ nào tưởng đương trong 
bộ Tam Tạng Sanscrit.NDH. 


Như trên. tr.227. 

Phan Văn Hùm .Sđd. tr,131-134. 
J.Takakusu. Sđd. tr. 89-105. 

4C Taiken. Sđd. tr.4ã1-470. 

Như trên. tr. 429-442. 

Như trên. tr.439-440. 


Xinh Su Món Quả trong Trường Bộ Kinh, bản địch 
Thích Minh Châu. Tu thư đại học Vạn Hạnh xuất 
bán năm 1973. Trang 83-84. 

Kinh Phạm Võng trong bản dịch Trường Bộ Kinh nói 
trên. Phần Tụng phẩm thứ ba. 
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50. 


51. 


53. 
53. 


Kinh Sa Môn Quả, bản địch đã dẫn. Điều 75-82. 
Tham khảo Nguyễn Duy Hinh. Tư tưởng Phật giáo 
Việt Nam. Sdd tr L35-136. 

Jũnh Đại Bát Niết Bàn, Dân dịch Thích Trí Tịnh. 
Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 
1996. Tập II. Tr. 94-102. 

Thích Thanh Kiểm. 8đd. Tr. 40 — 111. 


Tham khảo các sách đã đẫn của Phan Văn Hùm. 
đ.Takakusu, Tịnh Hải, Hoàng Tâm Xuyên, Nhiệm Kế 
Đũ, Thích Thanh Kiểm... 


Riêng về Kinh Bát nhã ba la một da tâm kinh thì 
tham khảo Kinh Maha Bái nhã bo lạ mật của Thích 
Trí Tịnh dịch, Thành hội Phật giáo TP Hê Chí Minh 
xuất bản năm 1995. Tham khảo TTPGVN, Sdd 
tr.309-311, 721-736. 
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Chö thích chương II 


“Tham khảo: Tư tưởng Phật giáa Việt Nam (TTPGVN) 
của Nguyễn Duy Hinh. Sđd. 

TTPGVN. Sđd. tr.132-225. Tham khảo: Trần Nghĩa. 
Sưu lâm uà khảo luận tác phẩm chữ Hán 
của người Việt Nam trước thế kỷ X. NXB Thế giới. Hà 
Nội 2000. tr.373-491. Theo tôi Trần Nghĩa sai lầm 
khi cho Mãu Tử là người Việt Nam! 

Trung Quốc Phật giáo sử. Nhiệm Kế Dũ chủ biên, 
Tập I. NXB Khoa Học Xã Hội. Bắc Rinh 1981. tr.186- 
287. 

- TTPGVN. Sảd. tr. 225-257. 

- bục độ tập kứmh. (chữ Hân) (LĐTK) NXB Hoa 
Thành năm 1998. tr.3. 440. 

- Tham khảo: Lê Mạnh Thát. Khương Tăng Hội toàn, 
tập I. Tu thư Vạn Hạnh xuất bản năm 1975. 

Thiên Uyển Túp Ánh (TUTA) đã có nhiều bản địch 
quốc ngữ. Nay tôi tham bác bản dịch của Ngô Đức 
Thọ - Nguyễn Thuý Hoa do NXB Văn Học xuất bản 
năm 18990 và cuấn Thiên sự Việt Nam của Thích 


NGUYÊN DUY HINH 


Thanh Từ do Thành hội Phật giáo Tp Hồ Chí Minh 
ấn hành năm 1992. Nhưng cø bản tôi dùng bản 
nguyên văn chữ Hán mang ký hiệu VHv 1267 của 
Thư viện Viện Hán Nôm để hiệu chỉnh các bản dịch 
và để dẫn nguyên văn. Nguyên bản chữ Hán khác 
không chuẩn, đôi chỗ sai sót, địch giả đã hiệu chỉnh. 
Nhưng khi làm chú thích chỉ dẫn bản dịch năm 1990 
và đối chiếu bản chữ Hân mà hiệu chỉnh những chế 
thật sự cần thiết cho nội đụng triết học. 

Cũng như nhiều sách cổ khác, TUTA có một số thiếu 
sót Và một số sai lầm nào đó như về niên đại, về đánh 
giá các nhà sư. Về đánh giá các nhà sư thì đều cơi là 
thiển sư cả. Quan điểm của tôi khác, nên từng trường 
hợp cần thiết sẽ phát biểu ý kiến riêng để bạn đọc 
tham khảo.NDH. 

6. Thiên sư Tì-ni-đa-lưu-chỉ. Thiên sự Pháp Hiên TUTA. 
bản dịch 1990. tr.165-170. Trong truyện T1-n-đa-lưu- 
chỉ ghi năm Nhâm Ngọ niên hiệu Đại Kiến thứ 6 nhà 
Trần là sai một chút, đó là năm Giáp Ngọ; ghi năm 
Canh "Tí niên hiệu Đại Tường nhà Hậu Chu cũng sai 
một chút: nhà Hậu Chu không có niên đại Đại Tường 
mà là niên hiệu Đại Tượng đúng nấm Canh Tí. TUTA. 
ghi thiển sư Tì.ni-đa-lưu-chi, thiển sư Hiển, theo tôi. 
không đúng. Hai ông chưa phải thiển sư, vì những lời 
nói của họ đều của dòng Bát Nhã của Phật giáo Đại 


Bö1 


Quiết học JÖhật giáo (Oiệt am 


Thừa chứ không phải của Thiền Tông dù cho rằng Tí- 
ni-đa-lưu-ch: tuy không được Tăng Xán truyền tâm 
ấn tức dạy bảo nhưng học tập ê năm ở chùa Chế Chí 
e6 thể có tư tưởng Thiển Tông. 

Thiển sự Vạn Hạnh. TUTA, Sđỏ, tr.188-195, Trong 
truyện này, niên biệu Ứng Thiên là nhầm, phải là 
Thuận Thiên, người dịch đã đính chính. Nhưng theo 
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì sư Vạn Hạnh mất năm 
Thuận Thiên 16 [1025] đáng tỉn cậy hơn TUTA. Tam 
học là giới định tuệ chứ không phải “ba nhà” tức Tam 
giáo (Thích, Đạo, Nho). “Bách Luận” là tác phẩm của 
Đề Bà, chứ không phẩi “trầm nhà”. 

Thiên sự Đạo Hạnh. TUTA Sảd. tr.197-.203. Trước 
đây tôi cũng theo bản dịch cho Đạo Hạnh mất nắm 
1117, như thế là không đúng vì ngài đầu thai thành 
Dương Hoán mà năm 1117 Dương Hoán 2 tuổi thì 
ngài phải viên tịch năm 1115. Trong Thiển sư Việt 
Nưm, Thích Thanh Từ cũng đùng niên đại 1115. 
Trong nguyên văn, bài kệ Nhật nguyệt toạ nham 
đầu..., các bản địch đều viết “tại” nham dầu, nhưng 
theo bản chữ Hán là “toạ” mà như vậy vẫn có nghĩa. 
Nay hiệu chỉnh. 

Thiên sư Trì Bát. TUTA Sđd. tr.204-205. Theo tôi 
câu thần chú “úm tô rô tô ró tất rị là của Dược Sư 
mang tính chất Mật giáo. Chờ nghiên cứu thêm. 
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Thiên sự Thuần Chân. TUTA. Sđa tr.206-207. Niên 
đại Long Phù nguyên niên là năm 1101, nhưng là 
năm Tân TỊ; năm. Ất Dậu là năm Long Phù thứ ð tức 
năm 1105. Niễn đại theo can chi chính xác hơn. 

Tăng thống Huệ Sinh. TUTA, Sử tr.208-211. Tham 
khảo 7w tưởng Phật giáo Việt Nam. Sđả tr. 141-444. 


Tăng thống Khánh, Hỉ. TUTA .Sđủ. tr.215-218. 

Thiền sư Giới Không. TUTA. Sảà tr.219-221. Trong 
bản dịch này đã chữa nguyên văn: “sính tử tử sinh” 
thành “sinh tử sinh tử" là không đúng, trong kinh 
Phật nói “sinh tử tử sinh” là nói luân hồi. 

Thiên sự Trí Thiên. TUTA. Sdd. tr.228-226. Dịch giả 
đã nhầm, tên của nhà sư là Trí chứ không phải Trí 
Thiền, Thiển sự Việt Nam viết đúng là Trí. Sư còn 
một tên gọi khác mà dịch giả đọc là Tĩnh Lự. Chờ 
nghiên cứu thêm. 

Thiên. sự Chân Không. TUTA. Sđỏ tr.327-231. 

Ni sự Diệu Nhân. TUTA. Sảd tr.238-235. 

Thiển sử Viên Học. TUTA. .Sảd. tr.236-387, 

Thiên sự Y Sơn. TUTA. Sda, tr.243-245. 

Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Bản dịch 
của Thích Trí Tịnh. NXB Thành hội Phật giáo Tp Hỗ 
Chí Minh năm 1994. Tập II. tr.422. 
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Thiên sư Võ Ngôn Thông. Thiên sự Cảm Thành. 
TUTA. Sảd. tr.27- 36. Trong bản dịch chữa chữ “bác” 
thành “thử” trong câu “cửu hưởng bắc phương... thị 
đĩ nam lai cầu thiện trì thức” là không thích hợp. Tói 
cho là Vô Ngôn Thông nói Phật giáo Đại Thừa đã 
truyền bá rộng rãi ở phương Bắc, nay ông xuống 
phương Nam để tìm thiện tri thức... Về nội dung bài 
kệ tôi cũng nhận thức hơi khác dịch giả. 

Thiền sự Thiện Hội. TUTA. Sảd. tr.37-39. 


Đại sự Khuông Việt. TUTA. Sảd.tr.42-46. Tham khảo 
Viên Giác Kinh trong Phật giáo thập tam kinh. Nxb 
Công ty Quốc tế văn hoá, Bắc Kinh năm 1899. tr. 9. 


Trưởng lão Định Hương. TUTA.Sảa. tr.49-51. TÙTA 
viết sư viên tịch năm Oanh Dẫn thì phải là năm Đại 
Bảa thứ 2 sức năm 1050, tôi theo năm can chỉ. 

Thiền sự Thiển Lãna. TUTA.Sđd. tr.57-58. 


Thiên sự Viên Chiếu. TUTA. §đd. tr.54-76. Tham 
khảo Tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Sảã tr.361-394. 


Thiên sự Cứu Chỉ. TUTA. Sảd. tr.77-80. 
Vua Lý Thái Tông. TUTA. Sảd.tr.85. 
Quốc sư Thông Biện. TUTA. Sảd.tr.86-91. 


Tham khảo: - Trần Văn Giáp. Le Bouddhisme en Ân 
ngời... BEFEO XXXU. Hà Nội 1932. tr.209-210. 
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- Cao Tăng truyện hợp tập. NNB Thượng Hải cổ tích 
bản 1993. Các trang 99, 251-253. 


Đại sự Mãn Giác. TUTA, Sảd, tr.93-04, 
Thiên sự Ngộ Ấn. TUTA. Saá. tr.95.97. 
Thiên sự Đạo Huệ. TUTA. Sảd. tr.98-100. 
Thiên sự Bảo Giám. TUTA. Sđỏ. tr.102-104. 
Thiên sự Bản Tịnh. TUTA. Sảa tr 108-100. 
Thiền sự Minh Trí. TUTA. Sảd. tr.111-113. 


Tham khảo: Tư tưởng Phốt giáo Việt Nam. Sảä. 
vr.325-326 


Thiển sự Đại Xả. TUTA. Sđủ, tr.121-123. 

Thiền sư Nguyện Học. TƯTA.. Sđđ. tr.141-143. 
Thiên sự Quảng Nghiêm. TUTA. Sđd. tr.144-147, 
Thiên sự Thường Chiếu. TUTA. Sđd. tr. 148-151 
Cư st Thông Sự. TUTA. Sảd. tr.152-153 


Thiên sự Hiện Quang. TUYA. Sảa. tr.159-162. Đâu 
truyện ghi sư tư ở Yên Tử cho nên dịch giả đã dịch 
“Từ Sơn" thành ”TƯ" sơn) tức Yên Tử. Tôi cho là 
TƯTA đã nhầm. Nguyên văn ghí rõ "Từ Sơn" không 
thể nhằm là "Tư Sơn" được. Trong TUTA còn ghỉ chủ: 
Lại theo sách 7ự ngu (ập nói không biết rõ Hiện 
Quang qui hoá (viên tịch) ở đâu. 
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Tham khảo: 

- Trung văn: - Đỗ Kế Văn, Nguy Đạo Nho. Trung 
Quốc Thiên Tông thông sử. ÌNXB Giang Tô cổ tịch ấn 
hành năm 1993. 

- Lễ Sơn, Giang Phong chủ biên. Thiên Tổng Đăng 
Lục dịch giải. NXB Sơn Đông Nhân Dân năm 1994. 

- Phổ Tế. Ngũ Đống hội nguyên. NXB Trung Hoa thử 
eụe in lại, bản năm 1997. 

- Quốc ngữ: - Thích Thanh Từ. Thiển sự Trung Hoa. 
"Thành hội Phật giáo Tp Hồ Chí Minh xuất bản năm 
1989. 

- Thích Thanh Từ dịch, Bích Nham Lục. Thành hội 
Phật giáo Tp Hồ Chí Minh ấn hành năm 1995. 

- Thở uản Lý- Trần. Tập II, quyển thượng. Nguyễn 
Huệ Chi chủ biên. NXB Khoa Học Xã Hội. Hà Nội 
năm 1989, tr. 99-222, 

- TTPGVN. Sđỏ, tr.476-552. 

Các tư liệu về sơn môn Yên Từ chủ yếu tôi dùng tư 
liệu trong cuốn Thø băn Lý - Trần đã dẫn, có đối 
chiếu bản chữ Hán, tham bác một số lời dịch có hiệu 
chỉnh theo nhận thức của tôi, đã dẫn trong cuốn 7 
tưởng Phột giáo Việt Nam, Tuệ Trung thượng sĩ: 
Nhân sĩ - Thượng sĩ - Thị sĩ rất cụ thể từng trường 
hợp, nay lại có hiệu chỉnh một số chỗ. Xin có lồi đa tạ 
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43. 


44. 


các tác giả mà tôi đã tham khảo, vì trong táo phẩm 
này tôi không chú thích lại cụ thể từng lời dịch. NDH. 
- Thơ uăn Lý - Trần. Tập 1L8đd, tr. 223-351 

- Thượng sĩ ngữ lục. Trúc Khê phiên dịch. Tu thu đại 
học Vạn Hạnh xuất, bản. Bài Gòn năm 1969. 

- Tuệ Trung: Nhân sĩ - Thượng sĩ - Thị sĩ của Nguyễn 
Đuy Hìmh. NXB Khoa Học Xã Hội. Hà Nội năm 1998. 
- TTPGVN. Sả4, tr.552-604 

Số thứ tự các Đối cđ, Tụng cổ, Thơ dẫn theo thứ tự 
trong nguyên bản chữ Hán cuốn Thượng sĩ ngữ lục 
của Trúc Khê biên dịch mà tôi đã in lại nguyên văn 
trong cuốn Tuệ Trung: Nhân sĩ - Thượng sĩ - Thị 
sr.NDH 

- Thơ uấn Lý - Trần... Sđd. tr.451-551. 

- Tam Tổ thực lục. A2064. Thư viện Trường Viễn 
Đông bác cổ; hiện nay lưu trữ tại Thư viện Viện Hán 
Nôm Hà Nội. Phần Yên TỬ sơn Đệ nhất Tổ Trúc Lâm. 
đại sĩ thực lục. 

- TTPGVN. Sảd,tr.604-630. 

-_ Riêng bài Cư trần lạc đạo phú và bài Đắc thú lâm 
tuyển thành đạo cœ thì còn có văn bản do Hoàng 
Xuân Hãn công bố trên tờ Tập san Khoa Học Xã Hội 
số õ, 6, 7 năm 1978 tại Paris. 
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- Thơ uăn Lý - Trấn... Sảd tr.645-679. 

- Tam Tổ Thực Lục. Sảd. Phản Trúc Lâm đệ nhị đại 
Tổ sự đặc phong Phổ Tuệ Minh Giác Tịnh Trí Đạt 
Tôn Giả. 

- Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang. Tập 
Một. Bản NXB Văn Học, Hà Nội năm 1999, tr.375-396. 

- TTPGVN. Sảd. tr.631-635. 

- Thơ uăn Lý-Trân... Sảd, tr.680-716. 

- Tam Tổ Thực Lục. Sảa. Phần Tổgia thực lục 

- Vịnh Hoa Yên phú trong Tập san Khoa Học Xã Hội 
số 5,6,7 đã dẫn, 

- Việt Nam Phật giáo sử luận, Tàp Một. Sảa, tr.397-424. 
- TTPGVN. Sd4, tr.63ã-645. 

- Thiển sự Việt Nam. Sảd, tr. 402-411. 

- Việt Nam Phái giáo sử luận. Tập Hai. Sảd tr.126-13ã. 

- TTPGVN. Sdd tr.657-667 

Tham khảo các tác phẩm đã công bố của tồi: Tứ 
ngưỡng thành hoàng Việt Nơm, Tư tưông Phật giáo 
Việt Nam, Người Việt Nam. uới Đạo giáo, Văn mình 
Đại Việt. 

Tham khảo Thế giới Phật giáo thông sử của Thánh 
Nguyên pháp sư xuất bản năm 1991. Bản dịch quốc 
ngữ, NXB Hà Nội năm 1995. Tập 1, tr.144-176. 


Nục lục 


Lời nói đầu 

GHƯƠNG ï. TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 

Tiết 1. Bản thể luận Phật giáo 

Tiết 2, Nhận thức luận Phật giáo 

Tiết 3. Giải thoát luận Phật giáo 

CHƯNG // TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Tiết 1. Tư tưởng triết học Phật giáo sơn môn Dâu 
Tiết 2. Tư tưởng triết học Phật giáo sơn môn Kiến Sơ 
Tiết 3. Tư tưởng triết học Phật giáo tông Trúc Lâm 
Thay lời kết 

Chú thích Chương l 


Cñhú thíeh Chương II 
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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 


Triết học Phột gio Việt Nam 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm bản thảo: 
PHẠM NGỌC LUẬT 
ĐỖ THỊ MINH THÚY 
Biên lập: ĐĂNG THỊ HUỆ - ANH TUẤN 
Sữa bản in: HỒNG HÀ - MINH ĐỨC 
Vẽ bùa: TÍN - Design 


In 1.000 cuốn khổ 14,5 x 20,5em tại Xi nghiệp in SAVINA — 
Tổng công ty Sách Việt Nam. Giấy phép xuất bản số 491- 
2006/CXB/13-68/VHTT cấp ngày 20-7-2006. In xong và nộp lưu 
chiểu năm 2006. 
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Phỏ gáo sư NGUYỄN DUY HINH. 

Sinh ngày 10-8-1930 thôn Đại Bình xã Nhơn Mỹ, huyện An 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Năm 1962 tốt nghiệp khoa Sử trường Đại học Bắc Kinh - 
Trung Quốc. 
Năm 1962 - 1999 công tác tại Viên Khoa Học Xã Hội Việt 
Nam, lần lượt tại các Viện Sử Học, Viện Kinh Tế Học, Viện 
Khảo Cổ Học, Viện Nghiên cứu tôn giáo. 

~ Thảng 11 - 2000 Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động Hạng Nhì. 

~ Tháng 11 - 2005 Giải thưởng Nhà nước vẽ Khoa học và 
Công nghệ. 

Ngoài những. bài báo, tham luận các hội thào nghiên cứu Sử 

học, Khảo cổ học, Tôn giáo học, đã xuất bản các tác phẩm 

Sau đây: 


1992 Tháp cổ Việt Nam 

1995 Chu Dịch phổ thông 

1996 Tín ngưỡng thành hoàng Việt Nam 

1997 Kiến trúc cổ Việt Nam (bài giảng cao học) 
1998 Tuệ Trung: Nhân sĩ - Thượng sĩ - Thi sĩ 
1999 Tư tưởng Phật giáo Việt Nam 

2001 Trống đồng - quốc bảo Việt Nam 

2003 Người Việt với Đạo giáo. 
2004 Văn minh Lạc Việt 
2005 Văn minh Đại Việt 
2006 Triết học Phật giáo Việt Nam Ỉ | IIIIMI IÌ|Ì | 


